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J. V. Sta-lin Toàn tp tập 5 gồm những trước tác viết từ 
1821 đến 1923. 

Tập này chủ yếu bao gồm những bài báo, báo cáo và diễn 
văn bàn về những nhiệm vụ của đảng về việc khôi phục kinh 
tế quốc dân, bàn về các hình thức liên minh mới giữa giai cấp 
công nhân và nông dân trong điều kiện Chính sách kinh tế 
mới, về việc tăng cường sự thống nhất của đảng về mặt tỏ 
chức và mặt tư tưởng, về các hình thức và phương pháp liên 
hệ của đảng với quần chúng (« Những ý kiến bất đồng giữa 


.chúng ta »), « Về những nhiệm vụ trước mắt của chủ nghĩa 


cộng sản ở Giê-oóc-gi và Nam Cáp-ca-dơ», « Tiền đồ », các 
báo cáo tại đại hội X và XI của đảng). 

Trong tập này còn có bản thảo cuốn « Về chiến lược và 
sách lược chính trị của những người cộng sản Nga », cùng 
những bài « Đảng trước và sau khi nắm chính quyền » và 
~ Về chiến lược và sách lược của những người cộng sản Nga », 
trong đó Sta-lin phát triền học thuyết của Lê-nm về chiến 
lược và sách lược chính trị của đẳng bôn-sê-vích. 

Phần lớn những trước tác In trong tập 5 này đều nhằm 
phát triền lý luận về vấn đề dân tộc, nhằm bàn đến chính 
sách dân tộc của đảng bôn-sê-vích, đến việc tô chức Nhà nước 
xô-viết nhiều dân tộc và đến việc khởi thảo những nguyên 
tắc của Hiến pháp đầu tiên của Liên-xô (đề cương cho các đại 
hội X và XII của đảng ; các báo cáo tại đại hội X và XII của 
đảng và tại hội nghị IX của Ban Chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản (b) Nga có các cán bộ phụ trách các nước cộng hòa 


và các khu đân tộc tham gia ; các báo cáo tại đại hội X các 
Nô-viết toàn Nga và tại đại hột Ì các Xô-viết toàn Liên-xô ; 
các bài: « Bàn về cách đặt văn đề dân tộc >: « Cách mạng 
tháng Mười và chính sách dàn tộc của những người cộng sản 
Nga », V.V.). 

ác công bồ lần đầu 


Trong tập này còn có một loạt trước † 
hính trị của 


tiên : bản thảo cuốn <« Chiến lược và sách lược € 


những người cộng sản Nga »; « < Dự thảo cương lĩnh về vấn 
áp thực tiến đề thì 


dân tộc >. 
bản tham 


đề đân tộc » : bản báo cáo về : « Biện phá 
hành nghị quyết đại hội XII của đảng về vấn đề 
lời kết luận về bản báo cáo và bài trả lời những 
luận đọc trong hội nghị IV của Ban Chấp hành trun§ NHƯẺT - 
Đăng cộng sản () Nga có các cán bộ phụ trách các nước cộng 
hòa và các khu dân tộc tham gia. 

ề-nữn 
hành 


° 
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Viện Mác—Ăng-ghen—LÊ 
trực thuộc Ban Chấp 
(rang trơng Đảng cộng 
(b) Liên-+ô. 
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DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ CỦA 
NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN CÁC DÂN TỘC 
TUỐC-CƠ TRONG NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN 
BANG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ-VIẾT NGA! 


{ thàng Giêng 1991 
(Biên bản) 


Khai mạc hội nghị, đồng chí Sta-lin chỉ ra rằng công tác của 
Trung ương cục không làm người ta thỏa mãn, Trung ương cục 
cần được bầu lại; rồi đồng chí phân tích uắn tắt những đặc 
điềm của điền kiện phát triền của chủ nghĩa cộng sản trong các 
dân tộc Tuốc-cơ thuộc nước Cộng hòa Liên bang xã hội chủ 
nghỉa Xô-uiất Nga. - 

Ở Nga, sự phát triền của chủ nghĩa cộng sản đã từng có 
một lịch sử lâu dài — hàng mấy chục năm — về công tác 
lý luận và đấu tranh lý luận trong nội bộ chủ nghĩa xã hội 
Ñga. Cuộc đấu tranh đó đã đem lại kết quả là hình thành 
được một nhóm lãnh đạo đoàn kết nhất trí, khá giỏi về lý 
luận và kiên định về nguyên tắc đề lãnh đạo quần chúng của 
đẳng. 

Ở miền Đông nước ta, tình hình có khác ; tại đó, chủ nghĩa 
cộng sản mới ra đời ngày trong quá trình đấu tranh cách mạng 
thực tiễn cho chủ nghĩa xã hội, chứ không qua giai đoạn phát 
triền lý luận trước đã. Do đó, phong trào cộng sản Tuốc-eơ 
yếu về lý luận, mà chỉ có xuất bản sách báo lý luận cộng sản 
bằng tiếng Tuốc-eơ nước La thì mới thủ tiêu được tình trạng 
non yếu đó. 
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Trong lịch sử phong trào Nga, cuộc đấu tranh chống thiên 
hướng dàn tộc chủ nghĩa chưa bao giờ có Ý nghĩa trọng đại cả, 
Người Nga nót chúng và người cộng sản Nga nói riêng, xưa kia 
thuộc đàn tộc thống trị, chưa trải qua ách áp bức dần tộc ; trừ 
một số thiền hướng « sò-vanh để quốc chủ nghĩa » ra; còn nói 
chung, ở họ Không có những khuynh hướng đàn tộc chủ nghĩa ; 
vì thế họ không cần, — hay gần như không cần — phải khắc 
phục các khuynh hướng đó. 

Đối với những người cộng sản Tuốc-eơ, thì có khác : họ là 
con em các đàn tộc bị áp bức, đã trải qua giai đoạn bị áp bức 
đân tộc, nên ở họ đã từng có và hiện vẫn còn có thiên. hướng 
đản tộc chủ nghĩa, còn có những tàn đư của chủ nghĩa dân 

tộc, mà nhiệm vụ trước mắt của họ là phải khắc phục những 
thiên hướng và tàn dư đó. Không nghĩ ngờ gì cả, tình hình 
đó đang làm cho phong trào cộng sản ở miền Đông nước ta 
châm hình thành. 
Nhưng ở miền Đồng, phong trào cộng sản cũng có mặt lợi 
của nó. Đề thực hiện chủ nghĩa xã hội, những người cộng sản 

Nga không thề hay gần như không thề lợi dụng được kinh 


ˆ.ˆ^ ` , * ^“^ . b ^ r\ ` T 2 tv.4 
nghiệm của các nước tiên tiến ở châu Âu (châu Àu chủ yêu 


cung cấp kinh nghiệm đấu tranh trong nghị trường), vì vậy 


họ đã phải mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, có thề nói là 
bằng những phương pháp của chính mình và đã từng mắc 
những sai lầm không thề tránh khỏi. 

Đối với phong trào cộng sản Tuốc-cơ, thì có khác : nó đã 
hình thành trong quá trình đấu tranh thực tiễn cho chủ nghĩa 
xã hội, sát cánh với các đồng chí Nga, và do đó có thề lợi dụng 
được kinh nghiệm thực tiễn của các đồng chí Nga mà tránh 
khói những síu lầm. Tình hình đó bảo đảm cho phong trào 
cộng sản ở miền Đông có được tất cả những khả năng phát 


triền và củng cố nhanh chóng. 
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Toàn bộ tình hình đó đã quyết định chính sách tương đối 
mềm mỏng của Ban Chắp hành trung ương đảng đối với phong 
trào cộng sản Tuốc-cơ đang còn non trẻ, một chính sách nhằm 
giúp đỡ những phần tử cộng sản kiên định ở miền Đông trong 
công cuộc đấu tranh chống lại những nhược điềm và khuyết 
điểm mà tôi vừa kề trên của phong trào cộng sản Tuốc-cơ. 

Trung ương cục là một cơ quan cần phải tiến hành những 
biện pháp đấu tranh chống lại những tàn dư của chủ nghĩa 
dân tộc và những biện pháp củng cố phong trào cộng sản về 
mặt lý luận ở miền Đông nước ta. 


« Sự thật » số 6, 
12 thàng Giêng 1991 
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NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG 
GIỮA CHÚNG TA 


Những ý kiến bắt đồng giữa chúng ta về vấn đề công. đoàn 
không phải là ở sự đánh giá có tính chất nguyên tắc đổi với 
công đoàn. Những điềm mà ai nấy đều biết trong cương lĩnh 
của chúng ta nói về vai trò của cỏng đoàn và nghị quyết đại 
hội IX của đảng về công đoàn? mà Tơ-rốt-ski thường hay 
dẫn ra, đều vẫn (và sẽ còn) có hiệu lực. Công đoàn và các eơ 
quan kinh tế nhất định phải và sẽ phải lồng vào nhau (« kết 
hợp lại với nhau »), đó là điều không ai tranh cãi nữa. Giai 
đoạn khôi phục kinh tế hiện nay của nước ta đòi hỏi các công 
đoàn ngành công nghiệp, — lúc này các công đoàn đó mới 
chỉ là trên lời nói thôi, — dần dần biến thành những công 
đoàn thật sự xứng đáng với tên gọi đó và có thề chấn hưng 
được các ngành công nghiệp chủ yếu của chúng ta, điều đó 
cũng không ai tranh cãi nữa. Tóm lại, những ý kiến bất đồng 


_ giữa chúng ta không phải là những ý kiến bất đồng có tính 


chất nguyên tắc. 
Những ý kiến bất đồng ấy càng không phải về vấn đề tính 
Lất yếu của kỷ luật lao động trong công đoàn cũng như trong 
giai cấp công nhân nói chung. Nói rằng một bộ phận trong 
đẳng ta « buông cương »> không lãnh đạo quần chúng và bỏ 
mặc cho các thế lực tự phát chỉ phối họ, nói như vậy thật là 
ngu xuần. Vai trò lãnh đạo của đảng viên trong công đoàn, 
cũng như vai trò lãnh đạo của công đoàn trong nội bộ giai cấp 
công nhân, vấn là một chân lý không thề chối cãi được. 


| 
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Những ý kiến bất đồng giữa chúng ta lại càng không phải 
là về vấn đề chất lượng của thành phần các ban Chấp hành 
trung ương các công đoàn và Hội đồng trung ương các công 
đoàn toàn Nga. Mọi người đều nhất trí thừa nhận rằng thành 
phần các cơ quan đó eòn lâu mới hoàn thiện ; rằng các công 
đoàn đã bị suy yếu nhiều do một một loạt biện pháp động viên 
quân sự và động viên khác ; rằng cần phải trả lại cho công 
đoàn các cán bộ cũ, cho thêm cán bộ mới. cung cấp những 
phương tiện kỹ thuật, v.v.. 

Không, những ý kiến bất đồng giữa chúng ta không phải 
vẻ những điềm đó. 
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HAI PHƯƠNG PHÁP ĐỐI XỬ 
VỚI QUẦN CHÚNG CÔNG NHÂN 


Những sự bất đồng ý kiến giữa chúng ta là về phương thức 
củng cố kỷ luật lao động trong giai cấp công nhân, về phương 
pháp đối xử với quần chúng công nhân tham gia khỏi phục 
công nghiệp, về con đường phải theo đề biến các công đoàn 
non yếu hiện nay thành những công đoàn mạnh, thực sự là 
những tò chức công nghiệp có thề bảo đảm khôi phục được 
công nghiệp của chúng ta. 

Có hai phương pháp : phương pháp cưỡng bức (phương 
phấp quân sự) và phương. pháp thuuết phục (phương pháp 
công đoàn). Phương pháp thứ nhất không hề loại trừ những 
nhân tố thuyết phục, nhưng trong trường hợp đó. nhàn tổ 
thu yết phục phải phục tùng yêu cầu của phương pháp cưỡng 
bức và chỉ là một thủ đoạn bồ trợ cho phương pháp cưỡng 
bức mà thôi. Phương pháp thứ hai eũng không loại trừ những 
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phản tô cường bức, nhưng trong trường hợp này. nhần tố 
cường bức phải phục tùng những yêu cầu của phương pháp 
thuyết phục và chỉ là thủ đoạn bồ trợ cho phương pháp thu vết 
phục mà thôi, Không được phép lắn lộn hai phương pháp đó 
cũng như khỏng được phép đem quân đội và giai cấp công 
nhân nhập cục làm một. 

Một nhóm cán bộ đăng, do Tơ-rốt-ski đứng đầu, say sưa 
với những thành tựu của phương pháp quản sự dùng Lrong 
môi trường của quản đội. cho rằng có thề và cần thiết phải 
đem đùng phương pháp đó trong công nhân, trong công đoàn 
đề cũng đạt được những thành tựu như vậy về việc củng cố 
còng đoàn. khỏi phục công nghiệp. Nhưng họ quên mất rằng 
quân đội và giai cấp công nhân là hai giới khác nhau, rằng 
phương pháp thích hợp với quản đội có thề không thích hợp 
và có hại đối với giai cấp công nhân và công đoàn. 

Quân đội không phải là một đại lượng thuần nhất ; nó gồm 
có hai tập đoàn xã hội chủ yếu : nông dân và công nhân, và 
nông dân nhiều gấp bội so với công nhân. Khi xác định sự cần 
thiết phải dùng trong quần đội chủ yếu là phương pháp cưỡng 
bức. đại hội VIII3 của đảng đã xuất phát từ chỗ cho rằng 
quân đội gồm chủ yếu là nông dân. rằng nông dân sẽ không 
đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, rằng ta có thề và cần phải 
dùng phương pháp cưỡng bức đề buộc họ đấu tranh cho chủ 
nghĩa xã hội. Do đó mà phương thức công tác thuần túy 
quân sự, như chế độ chính ủy và ban chính trị, tòa án cách 
mạng, hình phạt kỷ luật, chế độ bồ nhiệm toàn diện, v.v.. 

Trái lại với quân đội, giai cấp công nhân là một tập đoàn 
xã hội thuần nhất. do địa vị kinh tế của mình mà họ hướng 
về chủ nghĩa xã hội, họ dễ tiếp thu việc tuyên truyền cộng 
sản, họ tự nguyện tồ chức thành công đoàn và vì tắt cả những 
lý do đó, họ trở thành cơ sở, tỉnh hoa của Nhà nước xô-viết. 
Vì vậy, không lấy gì làm ngạc nhiên rằng chủ yếu dùng phương 
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pháp thuyết phục là cơ sở công tác thực Liên của các công 
đoàn ngành công nghiệp chúng ta. Do đó mà có những phương 
^ »Ÿ ác | b Y ^ - « xã de 4 'Ệ 4 
pháp công tác thuần túy công đoàn, như giải thích. giáo dục 
, , ^“ Mì , , , , F ` . 
có tính chất quần chúng, phát huy tính chủ động và tính 
` ^ + ` h , ^ ^ *4 ˆó «ÖỔỎ ® 
thần tự động của quần chúng công nhân, bầu ra những người 
lãnh đạo. v.v.. 
` * ` + r ¬á Lạ ` l -‡ 7 trẾP „ , 

Sa làm của Tơ-rốt-ski là ở chỗ đánh giá thấp sự khác nhan 
® -~ ˆ^ _ QÁd ` hở = ^“ ^ ˆ , c , ` 
giữa quân đội và giai cấp công nhân, ở chỗ coi tô chức quản 
sự cũng ngang như công đoàn, ở chỗ định, chấc hẳn là do 
thói ì, đem những phương pháp quân sự trong quân đội áp 

dụng vào trong công đoàn, trong giai cấp công nhần. 

Trong một tài liệu, Tơ-rốt-ski nói : 

~ Việ» đơn thuần đối lập phương pháp quần sự (mệnh lệnh, trừng 
phạt) với phương pháp còng đoàn (giải thích, giáo dục, tính chủ động) 
là biều lộ những thiên kiến Cau-sky, men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa 
cách mạng... Bản thân việc đem đối lập tồ chức lao dòng với Lô chức 


quàn sự trong một Nhà nước công nhân, là một sự đầu hàng nhục nhà 
trước chủ nghĩa Cau-sky », 


Tơ-rốt-ski nói như thế đó. 


Nếu gạt bỏ đi những lời nói suông vỏ ích về «chủ nghĩa 
Cau-sky », « chủ nghĩa men-sê-vích » v.v., thì sẽ thấy rõ rằng 
Tơ-rốt-ski đã không hiều sự khác nhau giữa tồ chức công 
nhân và tồ chức quân đội ; Tơ-rốt-ski không hiều rằng giữư 
Lúc chiến tranh đã kết thúc oà khi công nghiệp được khối 
phục, thì đem đối lập phương pháp quân sự với phương pháp 
dân chủ (eòng đoàn) là điều tất yếu và không tránh khỏi, và 
do đó, đem phương pháp quân sự áp dụng vào trong công 
đoàn là việc sai lầm, có hại. 

Sự không hiều đó thề hiện trong các tập sách luận chiến 
của Tơ-rốt-ski về công đoàn vừa mới xuất bản. 

Chính sự không hiều đó là nguồn gốc sa! lầm của Tơ-rốt-ski. 
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II 


DÂN CHỦ TỰ GIÁC VÀ « DÂN CHỦ » BẮT BUỘC 


Có một số người cho rằng những lời bàn luận về dân chủ 
trong công đoàn là những lời nói huênh hoang trống rồng, là 
một cải mốt đo một số hiện tượng nào đó trong sinh hoạt nội 
bộ của đảng sinh ra ; rằng, rồi đây cái kiều « bàn suông » như 
vậy về dần chủ sẽ làm cho người ta chán, và rồi tất cả sẽ lại 
y « như cũ ». 

Một số người khác thì cho rằng dân chủ trong công đoàn, 
về thực chất. là sự nhượng bộ, một sự nhượng bộ bắt buộc 
trước những yêu cầu của công nhản ; rằng đây chính là thủ 
đoạn ngoại giao thì đúng hơn là một cái gì thực sự và chân 
thành. | : 

Rõ ràng là cả hai loại đồng chí đó đều lầm to. Dâp chủ 
trong công đoàn. tức là cái người ta vẫn thường gọi là « phương 
pháp dân chủ vô sản thông thường trong nội bộ công đoàn »,. 
là thứ đân chủ tự giác, vốn có trong các tô chức công nhân 
có tính chất quần chúng ; tiền đề của thứ dàn chủ đó là 6 
thức về sự cần thiết và về lợi ích của việc thường xuyên 
dùng phương pháp thuyết phục đối với hàng triệu công nhân 
được tồ chức vào các công đoàn. Không có ý thức như vậy 
thì đân chủ trở thành một danh từ vỏ nghĩa. 

Chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn và mối nguy hiềm vẫn 
ờ cửa ngõ chúng ta, thì những lời hiệu triệu « hãy chi viện tiền 
tuyến », do các tồ chức của chúng ta đưa ra, còn được công 
nhân hưởng ứng nhiệt liệt vì nguy cơ diệt vong đã quá rõ 
ràng, vì nguy cơ đó biều hiện dưới một hình dạng hoàn toàn 
cụ thề và hiền nhiền đối với mọi người, đó là những đội quần 
Côn-tsắc, l-u-đẻ-ni-tsơ, Đê-ni-kin, Pin-xút-ski, Vơ-ran-ghen, 
chúng tiến tới đâu thì lập lại chính quyền của bọn địa chủ và 
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bọn tư bản tớt đó. Lúc đó, phát động quần chúng lên không 
phải là việc khó. Nhưng hiện giờ, khi nguy cơ quân sự đã bị 
gạt bỏ rồi và nguy cơ mới, tức nguy cơ kinh tế (kinh tế bị tàn 
phá), thì quần chúng còn lâu mới thấy rõ được, nếu chỉ kêu 
gọi họ không thỏi thì sẽ không thề phát động được quần chúng. 
Đương nhiên, mọi người đều eảm thấy thiếu ăn và thiếu mặc, - 
song, trước hết, người ta vẫn xoay xở được và bằng cách này 
hay cách kháe vắr tự mình tìm kiếm được các thứ đó, cho nên 
nguy cơ thiếu bánh mì và hàng hóa hoàn toàn không thúc đầy 
được quần chúng như là nguy cơ quân sự đã thúc đầy trước đây; 
thứ nữa, không ai cho rằñg nguy cơ kinh tế ( thiếu đầu máy xe 
lửa, máy móc nông nzhiệp, nhà máy dệt và nhà máy luyện kim, 
thiết bị cho các trạm phát điện, v.v.) lại được quần chúng 
nhận thức cũng rõ ràng như là đối với nguy cơ quân sự mới 
đảy. Muốn lôi euốn được hàng triệu công nhân tham gia đấu 
tranh chống tình trạng kinh tế bị tàn phá, thì cần phải phát 
huy tính chủ độnz, tính tự giác, tỉnh thần tự động của đông 
đảo quần chúng ; cần phải lấy những việc cụ thề mà làm cho 
họ tin chắc rằng tình trạng kinh tế bị tàn phá hiện cũng là 
một nguy cơ hết sức thực tế và có thề thiệt đến tính mạng như 
là nguy cơ quân sự hôm qua vậy ; cần phải lôi cuốn hàng 
triệu công nhân tham gia công cuộc khôi phục sản xuất, thông 
qua các công đoàn được tô chức một cách dân chủ. Chỉ có 
như vậy mới có thề biến cuộc đẩu tranh của các cơ quan kinh 
tế chống lại tình trạng kinh tế bị tàn phá, thành sự nghiệp 
thiết thân của toàn bộ giai cấp còng nhân. 

Tóm lại, dân chủ tự giác, tức phương pháp dân chủ vô sản 
trong nội bộ công đoàn, là phương pháp duy nhất đúng đắn 
cho các công đoàn ngành sản xuất _ 

« Đần chủ » bắt buộc thì không có chút gì giống với thứ 
dân chủ đó cả. 
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Khi đọc cuốn Vai trò pà nhiệm 0ụ công đoàn của Tơ-rốt-ski, 
người ta có thề cho rằng về thực chất, Tơ-röt-ski « cũng > tắn 
thành phương pháp « dàn chủ ». Bởi thể nên có một số đồng 
chỉ cho rằng những Ý kiến bất đồng giữa chúng ta không phải 
về vấn đề phương pháp còng tác của công đoàn, Những ý 
kiến đỏ hoàn toàn sai, Vì « đần chủ » của Tơ-rốt-ski là mội 
thứ « đần chủ = bắt buộc, nữa vời, vô nguyên tắc, và thứ dàn 
chủ đó chỉ bồ sung cho phương pháp quan liêu quần sự, không 
hề thích hợp vửi công đoàn. 

Các đồng chỉ hãy tự xét đoán lấy. 

Đầu tháng Một 1920, Ban Chấp hành trung ương đã thông 
qua một quyết định ; và đảng đoàn cộng sản trong Hội nghị 
đại biều V các công đoàn toàn Nga đã thông qua một nghị 
quyết nói rằng : « Cần phải đấu tranh một cách kiên quyết 
nhất và có kế hoạch nhất chống tình trạng làm cho chế độ 
tập trung và các phương thức còng tác quân sự hóa thoái hóa 
thành chủ nghĩa quan liêu, lối làm việc độc đoán, cách làm 
việc quan liêu bàn giấy, lối giám sát vụn vặt đối với cỏnễ 
đoàn... Đối với Ban Chấp hành trung ương công đoàn vận tải 
cũng vậy Đan Chấp hành này do Tơ-rốt-ski lãnh đạo), s 
thời kỳ dùng các phương pháp quản lý đặc biệt (và vì thế 

người ta đã lập ra Tồng cục chính trị của công đoàn ngành 
vận tải đường bộ, và do những điều kiện đặc biệt mà có những 

phương pháp quản lý đó) đã bắt đầu kết thúc >. Do đó, đẳng 

đoàn cộng sản trong hội nghị đại biều « đề nghị Ban chấp 
hành trung ương Cỏng đoàn vận tải hãy xúc tiến mạnh và 
phát triền phương pháp dân chủ vô sản thông thường trong 
nội bộ công đoàn » và giao cho Ban Chấp hành trung ương 
công đoàn vận tải trách nhiệm phải « tích cực tham gia công 
tác chung của Hội đồng trung ương các công đoàn toàn Nga, 
mà nó sẽ tham gia cũng với tư cách như các tồ chức công đoàn 
khác (xem báo Sự thật số 255). Nhưng mặc dù có quyết định 
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đó, Tơ-rốt-ski và Ban chấp hành trung ương công đoàn vận 
tải vẫn tiếp tục tiến hành trong suốt cả tháng Một đường lối 
cũ nửa quan liều nửa quân sự của họ, vẫn dựa như trước kia 
vào Tồng cục chính trị của công đoàn ngành vận tải đường 
bỏ và Tồng cục chính trị của công đoàn ngành vàn tải đường 
thủy. cố tìm cách « xáo trộn » và phá hoạt Hội đồng trung 
ương các công đoàn. bảo vệ lấy địa vị đặc quyền của Ban 
chấp hành trung ương công đoàn vận tải đối với các tồ chức 
công đoàn khác. Hơn thế nữa, trong một bức thư » gửi các ủy 
viên Bộ chính trị Ban Chấp hành trung ương » đề ngày 30 tháng 
Một, Tơ-rốt-ski nói một cách hết sức « đột nhiên » rằng » Tồng 
cục chính trị của công đoàn ngành vận tải đường thủy... 
bất luận thế nào cũng chưa thề giải tán trong vòng hai hoặc 
ba thắng sắp tới ». Kết quả thế nào ? Sáu ngày sau khi gửi 
bức thư ấy (mồng 7 tháng Chạp) thì trong Ban Chấp hành 
trung ương, cũng chính Tơ-rốt-ski ấy lại hết sức « đột nhiên > 
tần thành « lập tức thủ tiêu Tồng cục chính trị của công đoàn 
ngành vận tải đường bộ và Tồng cục chính trị của công đoàn 
ngành vận tải đường thủy, và phải chuyền toàn bộ số nhân 
viên và tài sản của hai eơ quan đó cho tồ chức công đoàn theo 
đúng những nguyên tắc dân chủ thông thường ». Tơ-rốt-ski 
là một trong số tám ủy viên Ban chấp hành trung ương tán 
thành biện pháp ấy trong khi đó bảy ủy viên khác lại cho 
rằng thủ tiêu hai cơ quan đó đi vẫn chưa đủ và họ còn đòi 
hỏi phải thay đồi thành phần hiện nay của Ban chấp hành 
tung ương công đoàn vận tả. Đề cứu vấn thành phần hiện 
nay của Ban chấp hành trung ương công đoàn vận tải. 
Tơ-rốt-ski tán thành thủ tiêu các tông cục chính trị nằm 
trong Ban chấp hành trung ương công đoàn vận tải. 

Vậy, những sự thay đồi trong sáu rgày đó là những gì? 
Trong sáu ngày đó, có lẽ công nhân đường sắt và công nhân 
vận tải đường thủy đã giác ngộ đến mức là Tông cục chính 
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trị của công đoàn ngành vàn tài đường bộ và Tồng cục chính 
trị của công đoàn ngành vận tải đường thủy đã thôi không 
còn cần thiết đổi với họ nữa chăng ? Hoặc có lẽ trong thời 
gian ngắn đó. tình hình chỉnh trị trong nước hay ngoài nước 
đã xảy ra những thay đồi quan trọng chăng ? Hiền nhiên 
không. Cải đã xảy ra là thể này : công nhân vận tải đường 
thủy kiên quyết đòi Ban chấp hành trung ương công đoàn 
vận tải phải thủ tiêu các tồng cục chính trị và phải thay đồi 
chỉnh ngay thành phần của Ban chấp hành trung ương công 
đoàn đỏ : và nhóm Tơ-rốt-ski. do sợ bị thất bại và muốn bảo 
tồn chí ít là thành phần cũ của Ban chấp hành trung ương 
công đoàn vận tải, nên đã buộc phải lùi bước, phải có những 
nhượng bộ từng phần, hơn nữa những nhượng bộ đó cũng 
không làm thỏa mãn được al cả. 

Sự thật là như thế đấy. 

Vị tất đã cần phải chứng mình rằng cái thứ « dân chủ » 
bắt buộc, nửa vời, vô nguyên tắc đó không có chút gì giống 
với những « phương pháp dân chủ vô sản thông thường trong 
nội bộ công đoàn », mà Ban chấp hành trung ương đảng đã 
đề nghị ngay từ đầu tháng Một và là những phương: pháp 
rất cần thiết đề phục hồi các công đoàn ngành sản xuất của 


chúng ta. 


Trong diễn văn kết thúc cuộc tranh luận diễn ra tại đẳng 
đoàn cộng sản ở đại hội các.Xô- T Tơ-rốt-ski đã phản đối 
việc đưa nhân tố chính trị vào cuộc tranh luận về công đoàn, 
và khẳng định rằng chính trị không ăn nhập gì ở đảy. Chúng 
ta cho rằng, ở đây Tơ-röt-ski đã hoàn toàn sai lầm. Vị tất đã 
cần phải chứng minh rằng trong một Nhà nước công nông, 
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không một quyết định quan trọng nào, có ý nghĩa đối với 
toàn quốc, nhất là nó trực tiếp liền quan đến giải cấp công 
nhân, lại có thề đem thí hành mà không có ảnh hưởng bằng 
cách này hay cách khác đến tình hình chính trị trong nước. 
Và nói chung thì thật là lố bịch và không nghiềm túc nếu 
đem tách chính trị với kinh tế. Nhưng chính vì thế cho nên. 
đối với mỗi quyết định thuộc loại đó, cần đứng Cổ trên quan 
- điềm chính trị mà xem xét càn nhắc trước đã. 

Các đồng chí hãy tự xét đoán lấy. 

Hiện nay, có thề xác nhận rằng phương pháp của Ban chấp 
hành trung ương công đoàn vận tải. do Tơ-rốt-ski lãnh đạo, 
đã bị chính ngay thực tiễn của cơ quan đó đánh đồ rồi. Khi 
lãnh đạo Ban chấp hành trung ương công đoàn vận tắt và 
thông qua Ban Chấp hành trung ương công đoàn đó tác động 
đến các công đoàn khác, Tơ-rốt-ski muốn phục hồi và làm 
sống lạ! các công đoàn, lôi cuốn công nhân tham gia công tác 
khôi phục công nghiệp. Nhưng-thực tế thì đồng chí đó đi đến 
kết quả gì ? Đi đến chỗ xung đột với đa số các đảng viên cộng 
sản trong nội bộ các công đoàn, đi đến chỗ xung đột giữa đa 
số các công đoàn với Ban chấp hành trung ương còng đoàn 
vận tải, đi đến sự chia rẽ thực tế trong nội bộ Ban chấp hành 
trung ương công đoàn vận tải, đi đến chỗ công nhàn thuộc 
các công đoàn « cơ sở » căm phẫn với các « đặc phái viên ». 
Nói một cách khác, không những không có sự phục hồi các 
công đoàn, mà ngay bản thân Ban chấp hành trung ương 
cỏng đoàn vận tải cũng đã bắt đầu tan rã nốt. Không nghỉ 
ngờ gì cả, nếu đem phương pháp của Ban chấp hành trung 
ương công đoàn vận tải áp dụng vào các cỏng đoàn khác, thì 
người ta sẽ có cũng cái cảnh tượng xung đột, chia rẻ và tan 
rã như vậy. Kết quả là giai cấp công nhân sẽ lộn xộn và chia rẽ. 

Sự thật đó. chính đảng của giai cấp công nhân có thề coi 
thường được không ? Liệu người ta có thề khẳng định rằng 
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đốt với tình hình chính trị ở nước ta, việc chúng ta có một 
gìai cấp công nhàn đoàn kết chặt chè trong các công đoàn 
thống nhất hoặc là có một giai cấp công nhân chia thành các 
nhóm đối địch nhau. thì cũng thể thỏi, được không * Khi 
đánh giá phương pháp cần vận dụng đề đối xử với quần 
chúng, liều người ta có thề eho rằng nhàn tố chính trị không 
có tác dụng gì. chính trị khỏng ăn nhập gì ở đây, được không ? 

Thật rõ ràng là không được. 

Dân số nước Cộng hòa liền bang xã hội chủ nghĩa xô-viết 
Nga và các nước cộng hòa liên bang hiện nay vào khoảng 140 
triệu người trong đó 800 là nỏng dân. Muốn quản lý một 
nước như vậy, Chính quyền Xỏ-viết cần phải có được sự tín 
nhiệm vững chắc của giai eắp công nhân, vì chỉ có thông qua 
giai cấp công nhàn và nhờ sức mạnh của nó, người ta mới có 
thề lãnh đạo được một nước như vậy. Nhưng muốn giữ gìn 

và củng cố được sự tín nhiệm của đa số công nhân. thì phải 

phát huy một cách có hệ thống tính tự giác. tĩnh thần tự 
động, tính chủ động sáng tạo của giai cấp công nhân, giáo dục 
họ một cách có hệ thống theo tỉnh thần chủ H15 cộng sản 
bằng cách tồ chức họ vào các công đoàn, lôi cuốn họ tham 
gia công cuộc xây dựng nền kính tế cộng sản chủ nghĩa. 


Rõ ràng là không thề hoàn thành được nhiệm vụ đó bảng 
phương pISÿ cưỡng bức, bằng cách « xáo trộn » các công đoàn 
từ trên xuống. vì phương pháp làm như vậy sẽ chia rẽ giai 
cấp cỏng nhân (eứ xem Ban chấp hành trung ương công đoàn 
vận tải) ! và gieo rắc sự mất tín nhiệm đối với Chính quyền 
xô-viết. Ngoài ra, người ta cũng dễ hiều rằng phương pháp 
Cương bức, nói chung, không thề phát huy tính tự giác của 
quần chúng và lòng tín nhiệm của họ đối với Chính quyền 
XÔ-VIẾT. 

Rõ ràng là chi có « dùng phương pháp dân chủ vỏ sản thông 
thường trong nội bộ công đoàn », dùng phương pháp thu yết 
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phục, thì người ta mới sẽ có thề đoàn kết được giai cấp công 
nhân một cách chặt chẽ, phát huy được tỉnh thần chủ động 
của họ và làm tăng thèm sự tín nhiệm của họ đối với Chính 
quyền xỏ-vIết, một sự tín nhiệm hiện nay rất cần thiết đề 
phát động cả nước tham gia đấu tranh chống tình trạng kính 
tế bị tàn phá. 


Chính trị, như các dòng chí đã thấy, chính nó cũng tán 
thành phương pháp thuyết phục. 


5 tháng Giêng 1921 
«( Sự thật» số 12, 


19 tháng Giêng 1921 
Kú tên : J. Sta-lin ` 
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VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT 
CỦA ĐẲNG TRONG VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


Đề cương cho đại hội X Đằng cô : 
4 ` b ợ cọn Sản b ~ 
Chấp hành trung ương đảng thông NênP' (b) Nga, đã được Ban 


CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VÀ SỰ ÁP BỨC DÂN TỘC 


1. Những dân tộc hiện đại là sản phầm của một thời kỳ 
nhất định, thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang lên. Quá trình thủ 
tiêu chế độ phong kiến và phát triền chủ nghĩa tư bản cũng 
âr họp thành dân tộc. Người Anh, người 

œ 


Ý họp thành những đân tộc trong 
n thắng lợi và chiến thắng 


là quá trình các cá nh 
Pháp. người Đức và người 
thời kỳ chủ nghĩa tư bản phát triề 
tình trạng cát cứ của chế độ phong kiến. 

dần tộc và các quốc gia tập quyền 
với nhau thì lẽ tự nhiên 
gia, và trở thành 


3 Ở nơi nào mà các 
hình thành hoàn toàn cùng một lúc 
mang hình thức những quốc 
những quốc gia dân tộc tư sản độc lập. Đó là trường hợp nước 
Anh (khỏng kề Ai-rơ-lan). nước Pháp và nước Ý. Ở Đông 
Âu. trái lại. sự thành lặp những quốc gia Lập quyền, do sự 

(đè chống những cuộc xâm lăng của Thö- 
) thúc đầy. đã diễn ra trước hi chủ 
như thế, tức là trước khi các 


các đần Lộc 


cần thiết phát tự vệ 
nhĩ-kỲ: Mông-cồ, V.V. 


nghĩa phong kiến bị xóa bỏ Và; 
dân tộc hình thành. Vì thế, ở đẩy, những dân tộc đã không 


Ệ 
+ 
+ 
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trở thành, và cũng không thề trở thành những quốc gia dân 
tộc, nhưng lại họp thành nhiều quốc gia tư sản hỗn hợp gồm 
nhiều dàn tộc ; thường thường những quốc gia đó gồm một 
dân tộc mạnh, thống trị, và một vài dân tộc nhỏ yếu bị lệ 
thuộc, Đó là nước Áo, nước lung và nước Nga. 

3. Những quốc gia dân tộc, như Pháp và Y. những quốc 
gia ngay từ đầu đã chủ yếu dựa vào những lực lượng dân 
tộc riêng của mình, thì, nói chung, không biết nạn áp bức đàn 
tộc là gì cả. Trái lại, những quốc gia nhiều dân tộc mà lấy 
quyền của độc một dân tộc — hay nói cho đúng hơn : của 
giai cấp thống trị của dân tộc đó — thống trị những dân tộc 
khác làm nguyên tắc, thì những quốc gia ấy đều là quê hương 
và vũ đài chính của nạn áp bức dân tộc và của những phong 
trào dân tộc. Những mâu thuẫn giữa lợi ích của dân tộc thống 
trị và lợi ích của những dân tộc bị trị đã lên đến mức nhất 
định phải giải quyết, nếu không thì quốc gia nhiều dân tộc 
không thề nào tồn tại vững vàng được. Sở dĩ có tấn thảm 
kịch của quốc gia tư sản nhiều đân tộc là vì quốc gia đó không 
thề nào giải quyết được những mâu thuẫn ấy, và mỗi khi họ 
định làm cho các dàn tộc « bình đẳng » và « bảo hộ » các đân 
tộc thiều số mà đồng thời vẫn duy trì chế độ tư hữu và sự 
bất bình đẳng giai cấp, thì họ thường đi đến một thất bại 
mới, và sự xung đột giữa các dân tộc lại càng trầm trọng thêm. 

4. Bước tiễn bộ sau này của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu, 
như cầu về thị trường mới, việc đi tìm những nguyên liệu và 
nhiền liệu, sau hết sự phát triền cùa chủ nghĩa đế quốc, việc 
xuất khầu tư bản và sự cần thiết phải nắm được những đường 
hàng hải và đường sắt lớn, tất cả những điều đó, một mặt, 
đã đưa những quốc gia dàn tộc cũ tđến chỗ thôn tính những 
lãnh thồ mới và biến thành những quốc gia nhiều đàn tộc 
(thực dân) có những đặc tính là sự áp bức dàn tộc và các 
cuộc xung đột dân tộc (như Anh, Pháp. Đức, Ý) ; mặt khác, 
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lại tăng cường, trong các dân tộc thống trị của những quốc 
ưia nhiều dân tộc cũ, cái xu hướng không những duy trì mà 
còn mở rộng thêm biền giới cũ của mình và chỉnh phục thêm 
những dân tộc mới (nhỏ yếu), làm tồn hại đến những quốc gia 
láng giềng. Do đó vấn đề dân tộc đã được mở rộng đến vấn 
đề _ " nh chung và, kết cục, do tình ghế bắt buộc, đã 
pS2ẺNẺ Ta „à — đồ đó, và sự áp bức dân tộc từ một 
Vệ bê»: nội & sự NUộC gia đã trở thành một vấn đề quốc tế, 
Tu cấu Sử c tranh (và chiến tranh) của các cường 
VN cv in lớn » đề nỏ địch những dân tộc nhỏ yếu không 
có đầy đủ quyền. 

: X-ày: sieu, để quốc đã hoàn toàn, lột trần những mầu 
ChDÄD dân tộc không thề dung hòa được và tình trạng suy 
đồi trong nội bộ của những quốc gia tư sản nhiều dân tộc ; 
nó đã làm cho những cuộc xung đột dân tộc trong lòng các 
quốc gia thực dân thắng trận (như Anh, Pháp, Ý) trầm trọng 
đến cực độ, làm cho những quốegia nhiều dân tộc cũ bại trận 
(như Áo, Hung, Nga năm 1917) hoàn toàn tan rã, và, sau hết, 
nó đã tạo ra những quốc gia dân tộc tư sản mới (như Ba-lan, 
Tiệp-khắc, Nam-tư, Phần-lan, Giê-oóc-gl, Ác-mê-ni, v.v), — 
giải pháp « triệt đề » nhất của giai cấp tư sản về vấn đề dân 
tộc. Nhưng việc thành lập những quốc gia dân tộc mới đã 
không bảo đảm, và cũng không thề bảo đảm cho các dân tộc 
chung sống hòa bình với nhau được ; nó đã không xóa bỏ 
được, và cũng không thề xóa bỏ được sự bất bình đẳng dân 
tộc, cũng như sự áp bức dân tộc, vì những quốc gia dân tộc 
mới, dựa trên chế độ tư hữu và sự bã: bình đẳng về giai cấp, 
không thê nào tồn tại được : 

a) nếu không áp bức những dân tộc thiều số của mình (như 
Ba-lan áp bức người Bạch-Nga, người Do-thái, người L1-tu- 
a-ni và người U-eơ-ren ; Giê-oócgi áp bức người Ô-xêô-tI, 
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người Ấp-kha-di và người Ác-mẻ-ni; Nam-Lư áp bức người 
Cơ-rô-át và người Bốt-sni và vân vần) ; 

b) nếu không mở rộng lãnh thỏ của mình bằng cách xâm 
chiếm những nước láng giềng, do đó gày ra những cuộc xung 
đột và chiến tranh (như Ba-lan chống Li-tu-a-nl, -cơ-ren 
và Nga; Nam-tư chống Bun-gari ; Giê-oóc-gi chống Ác- 
Inú-n! và Thöỏ-nhĩ-kỳ và vân vân) ; 

e) nếu không bị lệ thuộc vào những nước đế quốc «lớn » 
về tài chính. kinh tế và quần sự, 

6. Như thế, thời kỳ sau chiến tranh tạo ra mội cảnh tượng 
không được tốt : cảnh tượng hiềm thù đân tộc. bất bình đẳng. 
áp bức, xung đột, chiến tranh, và những hành động tàn bạo 
theo lối đế quốc của những đàn tộc các nước văn mình đổi 
vớt nhau cũng như đối với những dân tộc không có đầy đủ 
quyền. Một mặt là một vài cường quốc « lớn > áp bức và 
bóc lột toàn bộ khối những quốc gia đàn tộc phụ thuộc và 
< độc lập » (thực ra là hoàn toàn bị phụ thuộc), và cuộc 
đầu tranh giữa những cường quốc ấy với nhau đề giành dộc 
quyền bóe lột các quốc gia đần tộc. Mặt khác là cuộc đấu 
tranh của các quốc gia đầu tộc, phụ thuộc và « độc lập ». 
chống lại sự áp bức khỏòng thề chịu nồi của các cường quốc 
« lớn » ; cuộc đấu tranh giữa những quốc gia dần tộc đề mở 
rộng lãnh thồ đàn tộc của mình ; cuộc đấu tranh của từng 
quốc gia đản tộc chống lại những dân tộc thiều số bị áp bức 
của mình. Sau hết là phong trào giải phóng thuộc địa chống 
lại những cường quốc « lớn » ngày càng được tăng cường và 
những cuộc xung đột giữa các đân tộc ngày càng thêm gay 
gắt, cả trong nội bộ những cường quốc ấy, lẫn trong nội bộ 
những quốc gia đân tộc thường bao gồm một số những đản 
Lộc thiêu số. 

Đó là « cảnh tượng của thể giới » do chiến tranh để quốc 


đề lại. 


Xã hội tư sản đã tỏ ra hoàn toàn bất lực không giải quyết 


được vấn đề dàn tộc. 


H 
CHẾ ĐỘ XÔ-VIẾT VÀ TỰ DO DÂN TỘC 


IX AC BA „ E 
Le S. kẻ ĐA bác _ bản œ dịnh đi đến chỏ làm 
cường áp bức dân tộc hì : `: “ ĐH: dc nàn ng s2 

ae bi Ta thì chế độ còng hữu và lao động tập 
thề cũng nhất định làm cho người ta sần øũi 4 tí 
được hiềm thù dân tộc và thủ Kt LỆ Sun gũ! Tố lo SP 
nghĩa tư bản tồn tu lai VN chê S# nức Si về: ch 

: KG : ông có áp bức dân tộc là điều 
Ta thề hình dunz nồi, khác nào chủ nghĩa xã hội tồn tại 
mà lại không có giải phóng các dân tộc bị áp bức, không có 
tự đo đân tộc thì cũng là điều không thề hình dung nồi. Chủ 
nghĩa sô-vanh và cuộc đấu tranh dân tộc là tất yếu, không 
thề tránh khỏi, chừng nào mà nông dân (và, nói chung là giai 
cấp tiều tư sản), nhiễm đầy phững thành kiến dân tộc chủ 
nghĩa, còn đi theo giai cấp tư sản ; trái lại, hòa bình giữa các 
dân tộc và tự do dân tộc có thề coi là được đảm bảo, nếu 
p vô sản, nghĩa là nếu nền chuyên 
chính của giai cấp vô sản được bảo đảm. Do đó sự thắng lợi 
của chế độ xô-viết và việc thiết lập nền chuyên chính của giai. 
n căn bản đề thủ tiêu áp bức dân tộc, 


^“ ˆ kả ` “`. vã 
cấp vô sản là điều kiệ | 
đề thiết lập quyền bình đẳng dân tộc và đề bảo đảm quyền 


lợi của các dân tộc thiều số. 

2, Kinh nghiệm của cách mạng xô-viết đã hoàn toàn xác 
nhận luận điềm đó. Việc thành lập chế độ xô-viết ở Nga và 
việc tuyên bố quyền các dân tộc được tách ra đề lập thành 

r * ~ ` ` + S® 7° ˆ^ *® ~ ` , 
quốc gia, đã hoàn toàn thay đồi mối quan hệ giữa quần chúng 
lao động trong các dân tộc khác nhau ở Nga, đã phá tan 


x* 


nông dân đi theo giai cã 
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những mối hiềm thù dân tộc cũ, đã làm cho sự áp bức dân 
Lộc không còn một cơ sở nào nữa, đã làm cho công nhân Nga 
được lòng tin cậy của những công nhân anh em của họ trong 
các dân tộc khác, không những ở Nga, mà cả ở châu Âu và 
châu Á nữa, và dã nâng lòng tin cậy ấy lên thành tình thần 
phần khởi và nhiệt tình đấu tranh cho sự nghiệp chung. Việc 
thành lập những nước cộng hòa xô-viết ở A-déc-bai-gtan và 
Ác-mê-ni cũng đã có những kết quả tương tự như thế vì đã 
thủ tiêu được những vụ xung đột dân tộc và đã xóa bỏ được 
mối hiềm thù « lâu đời » giữa quần chúng lao động Thồ và 
Ác-mê-ni, giữa quần chúng Ác-mêẻ-ni và A-déc-bai-gian. 

Thắng lợi tạm thời của những xô-viết ở Hung-ga-gtl, ở Ba- 
ViỂ, Phần-lan và ở Lét-tô-ni cũng đã có những kết quả như 
thế. Mặt kháe, có thề khẳng định rằng công nhàn Nga không 
thề nào đánh bại được Côn-tsăc và Đẻ-ni-kin, và những nước 
Cộng hòa A-déc-bai-gian và Ác-mê-ni cũng không thề đứng 
vững được, nếu không thủ tiêu được hiềm thù dân tộc và 
áp bức dân tộc ở những nước đó, và nếu quần chúng lao động 
các dân tộc phương Tày và phương Đông không tỏ lòng hết 

sức tín nhiệm và Không có nhiệt tình như thế đối với những 
nước đó. Việc củng cố các nước cộng hòa xỏ-viết và việc thủ 
tiêu áp bức dân tộc, là hai mặt của cùng một quá trình là quá 


trình giải phóng những người lao động khỏi vòng nỏ dịch của 
chủ nghĩa đế quốc. 


ở. Nhưng sự tồn tại của những nước cộng hòa xô-viết, dù 
về mặt điện tích rất nhỏ bé đi nữa, cũng văn là một mỗi nguy 
vong cho chủ nghĩa để quốc. Mối đe dọa ấy không những 
ở chỗ các nước cộng hòa xô-viết, sau khi đoạn tuyệt với chủ 
nghĩa đế quốc, dã cả' biến từ những thuộc địa và nửa thuộc 
địa thành những quốc gia thực sự độc lập, do đó đã làm cho 
bọn để quốc mất đi một phần lãnh thồ và một số thu nhập : 
mà trước hết là ở chỗ : bản thân sự tồn tại của những nước 
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công hòa xò-viết, mỗi bước tiến của những nước cộng hòa 
đó trên con đường đánh bại giai cấp tư sản và củng cố nên 
chuyên chính của giai cấp vỏ sản, là một sự cồ động có hiệu 
lực nhất đề chống lại chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, 
một sự cö động cho công cuộc giải phóng các nước phụ thuộc 
khỏi vòng nỏ dịch của chủ nghĩa đế quốc, và là một nhân tố 
không gì chống nồi. gàầy rối loạn và làm tan rã chủ nghĩa tư 
bản dưới mọi hình thức của nó. Do đó, những nước đế quốc 
Ẩ lớn » không thề nào không đấu tranh chống các nước cộng 
hòa xô-viết, không thề nào không cố sức tiêu diệt những nước 
cộng hòa ấy. Lịch sử đấu tranh của những cường quốc « lớn » 
chống lại nước Nga xô-viết. bằng cách xúi giục hết chính phủ 
tư sản phụ cận này đến chính phủ tư sản phụ cận khác, và 
hết nhóm tướng tá phản cách mạng này đến nhóm tướng tá 
phản cách mạng khác, chống lại nước Nga xô-viết, bằng cách 
phong tỏa ráo riết và thường thường tìm cách cô lập rì ƯưỚc 
Nga xô-viết về mặt kinh tế. — lịch sử ấy đã chứng thực một 
cách hùng hồn rằng : trong tình hình quan hệ quốc tế hiện 
nay, trong hoàn cảnh bị chủ nghĩa tư bản bao vây: thì không 
một nước cộng hòa xỏ-viết nào, đứng riêng rẽ, lại có thề tự 
cho mình là đã được đảm bảo tránh khỏi bị chủ nghĩa đế 
quốc thế giới bóp chết về kinh tế và đánh bại về quần sự. 

4. Do đó, những nước cộng hòa xô-viết mà đứng riêng rẻ 
cỏ độc thì không thề nào chắc chắn và vững vàng được, trước 
mối đe dọa của những nước tư bản. Một mặt, lợi ích phòng 
thủ chung của các nước cộng hòa xô-viết, mặt khác nhiệm 
vụ khôi phục những lực lượng sản xuất bị tàn phá do chiến 
tranh và sau hết là những nước cộng hòa xô-viết có nhiều 
lúa mì cần phải giúp đỡ lương thực cho những nước cộng hòa 
xô-viết không có lúa mì, tất cả hhững việc đó nhất thiết đòi 
hỏi các nước cộng hòa xô-viết riêng lẻ phải liên hợp lại thành 
một liên mình quốc gia, đó là con đường duy nhất đề tránh 
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khỏi sự nô dịch của chủ nghĩa để quốc và sự áp bức dần tộc, 
Những nước cộng hòa xô-viết dân tộc, sau khi đã giải thoát 
khỏi giai cấp tư sản « nước mình » và giai cấp tư sản « ngoại 
quốc », chỉ eó thề bảo vệ đời sống của mình và đánh bạt những 
lực lượng cấu kết của chủ nghĩa đế quốc bằng cách liên hợp 
chặt chẽ với nhau trong một liên mính quốc gia ; nếu không 
thì không thắng lợi được. 

9. Liên bang eác nước cộng hòa xô-viết dựa trên cơ sở cộng 
đồng lợi ích quân sự và kinh tế, là hình thức chung của liên 
mình quốc gia đề có thề: 

a) bảo đảm tính chất hoàn chinh và sự phát triền kính tế 
của các nước cộng hòa cũng như toàn liên bang ; 

b) bao gồm được tất cả sự khác nhau về điều kiện sinh 
hoạt, văn hóa và trạng thái kinh tế của những dân tộc và 
bộ tộc khác nhau về trình độ phát triền, và do đó, mà áp 
dụng hình thức liên bang này hay hình thức liên bang khác ; 

c) tồ chức sự chung sống hòa bình và sự hợp tác anh em 
giữa các dân tộc và bộ tộc đã gắn liền, bằng cách này hay 
cách khác, vận mạng của mình với vận mạng của liên banz. 

Kinh nghiệm của nước Nga trong việc áp dụng các hình 
thức khác nhau của liên bang, kề từ hình thức liền bang dựa 
trên chế độ tự trị xô-viết (như Kiếc-ghi-di, Ba-sơ-ki-n, Ta- 
ta-ri, miền núi, Đa-ghe-stan) cho tới hình thức liên bang dựa 
trên những quan hệ hiệp ước giữa các nước cộng hòa xô-viết 
độc lập (như U-eơ-ren, A-dée-bai-gian), và những hình thức 
quá độ (như Tuốc-ke-stan, Bạch-Nga), kinh nghiệm đó đã 
chứng tỏ đầy đủ tính chất thích hợp và tính chất linh hoạt 
của liên bang, một hình thức chung đề liền hợp các nước 
cộng hòa xô-viết thành một liên mìỉnh quốc gia. 

6. Nhưng liên bang chỉ có thề bền vững, và có được những 
kết quả thực tế, khi nào mà liên bang đó dựa trên sự tin cậy 
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lẫn nhau và trên sự tự nguyện liên hợp của các nước họp 
thành liên bang. Nếu nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ 
nghĩa xô-viết Nga là nước duy nhất trên thế giới đã thành 
công trong việc thí nghiệm về chung sống hòa bình và hợp tác 
anh em giữa một số dân tộc và dân tộc ít người, là vì trong 
nước cộng hòa đó không hề có dân tộc nào là thống trị, dân 
tộc nào là bị trị, không có mẫu quốc và thuộc địa, không có 
chủ nghĩa để quốc và áp bức dân tộc ; là vì trong nước Cộng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, liên bang được 
đặt trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và lòng mong muốn tự nguyện 
liên hợp của quần chúng lao động các dân tộc khác nhau. Vô 
luận thế nào, cũng cần phải duy trì tính chất tự nguyện ấy 
của liên bang, vì chỉ có một liên bang như thế mới có thề 
dùng làm hình thức quá độ tiến đến một sự đoàn kết cao 
độ giữa những người lao động tất cả các nước trong một nền 
kinh tế thế giới duy nhất, sự đoàn kết mà càng ngày người 


ta càng thấy rõ ràng là cần thiết, 
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NHŨNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT 
CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN NGA 


1. Nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga 
và những nước cộng hòa xô-viết cùng liên minh với nó, gồm 
có khoảng 140 triệu dân. Trong số đó, những dân tộc không 
phải là đại Nga có gần Ôð triệu người (U-cơ-ren, Bạch Nga, 
Kiếc-ghi-di, U-dơ-bếch, Tuốc-mê-nI, Tát-gi-kI-stan, A-déc-bal- 
gian, Ta-ta-ri ở Yôn-ga, T a-ta-ri ở Cơ-ri-mê, Bu-kha-ri, Khi-vi, 
Ba-sơ-ki-ri, Ác-mê-ni, Tsô-tsen, Ca-bác-di, Ô-xê-ti, Ín-gu-sơ, 
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Txét-két-xi, Ca-rát-si, Ban-ca-ri°, Can-mức, Ca-re-li, Á-va-ri, 
Đác-ghi, Ca-di-eu-mu-khi, Cu-rin,Cu-mức®*, Ma-ri, Tsu-vát-sơ, 
Vô-U-ác, Đức ở Vôn-ga, Bu-ri-át, Ya-cu-ti, và những người 
khác). 

Chính sách của chế độ Nga hoàng, chính sách của bọn địa 
chủ và tư sản, đối với những dân tộc ấy là nhằm tiêu diệt 
mọi mầm mống chế độ quốc gia, làm suy tàn văn hóa của họ, 
hạn chế việc dùng tiếng nói của họ, giam hãm họ trong cảnh 
ngu tối, và, sau hết, là Nga hóa họ cho đến cùng. Kết quả 
của chính sách ấy là làm cho các dân tộc ấy không phát triền 
được và khiến họ bị lạc hậu về chính trị. 

Ngày nay, khi bọn địa chủ và giai cấp tư sản đã bị đánh 
đồ và Chính quyền xô-viết cũng đã được quần chúng nhân 
dân thành lập trong các nước ấy rồi, thì nhiệm vụ của đảng 
là phải giúp đỡ quần chúng lao động các dân tộc không phải 
là đại Nga, đuồi kịp nước Nga trung tâm đã đi trước họ, và 
phải giúp đỡ những dân tộc ấy : 

a) phát triền và củng cố chế độ Nhà nước xô-viết theo 
những hình thức thích hợp với đặc điềm dân tộc của họ ; 

b) tồ chức ở nước họ các tòa án, bộ máy hành chính, các 
cơ quan linh tế và các cơ quan chính quyền dùng tiếng nói 
dân tộc và gồm những người địa phương am hiều phong tục 
và tâm lý của dân cư địa phương ; 

c) phát triền ở nước họ, báo chí, trường học, nhà hát, câu 
lạc bộ và, nói chung, những cơ quan văn hóa và giáo dục 
dùng tiếng nói dân tộc. 

2. Nếu, trong $ố 6ð triệu dân không phải là đại Nga, chúng 


® Bảy dân tộc cuối vừa kề đã thống nhất lại thành nhóm 
«ẨMiền Núi », 

'®* Năm dân tộc cuối vừa kề đã thống nhất lại thành nhóm « Đa- 
ghe-stan >. 
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ta trừ ra U-eơ-ren, Bạch-Nga, một phần nhỏ A-déc-bai-g12n 
và Ác-mê-ni, là những xứ đã trải qua giai đoạn tư bản cốnZ 
nghiệp đến một mức độ nào đó, thì còn lại chừng 25 triệu dán 
cư, phần lớn là người Tuốc-ke-stan (Tuốc-ke-stan, một bộ 
phân lớn của A-déc-bai-gian, Đa-ghe-stan, miền Núi, Ta-ta-ri, 
Ba-sơ-ki-rn, Kiếc-ghi-di, v.v.), chưa hề trải qua con đường 
phát triền tư bản chủ nghĩa, chưa có hoặc hầu như chưa có 
giai cấp vô sản công nghiệp, trong phần lớn các trường hợp, 
họ còn ở trong tình trạng sinh hoạt theo lối du mục và cỏn 
giữ những phong tục kiều gia tộc và thị tộc (Kiếc-ghi-di, 
Ba-sơ-ki-n, Bắc Cáp-ca-do); hoặc chưa vượt khỏi các hình 
thức nguyên thủy sinh hoạt kiều nửa gia trưởng nửa phong 
kiến (A-déc-bai-gian, Cơ-ri-mê, v.v.) nhưng vẫn được lôi cuốn 
vào con đường phát triền xô-viết chung. 

Nhiệm vụ của đảng đối với quần chúng lao động các dân 
tộc đó (ngoài nhiệm vụ đã nói ở điềm 1) là phải giúp đỡ họ 
thủ tiêu những tàn dư của các quan hệ gia trưởng và phong 
kiến và tham gia xây dựng một nền kinh tế xô-viết trên cơ 
sở các Xô-viết nông dân lao động ; muốn thế, cần phải tạo 
ra trong các dân tộc đó những tồ chức cộng sản mạnh có khả 
năng sử dụng được kinh nghiệm của công nhân và nông dân 
Nga về mặt xây dựng chính trị và kinh tế, đồng thời trong 
công tác đó, có chú ý đến tất cả các đặc điềm về tình hình 
kinh tế cụ thề, về kết cấu giai cấp, về văn hóa và điều kiện 
sinh hoạt của mỗi dân tộc, và không áp dụng một cách máy 
móc các biện pháp kinh tế đề ra cho nước Nga trung tâm, 
mặc dù đó là những biện pháp tốt, nhưng chỉ thích hợp cho 
một trình độ phát triền kinh tế khác, một trình độ phát triền 
kính tế cao. : 

3, Nếu trong số 2ð triệu dân gồm chủ yếu là dân tộc Tuốc- 
an, chúng ta trừ A-déc-bai-gian, một bộ phận lớn của 


ke-st 
a-tari (miền Vôn-ga và Cơ-ri-mê), Bu- 


xứ Tuốc-ke-stan, T 


VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẤT... 37 


7= ê m———— 
— -.—————. 
.-=snm===n==mmm.. 7.411, ,11.. x 


kha-ri, Khi-va, Đa-ghe-stan, một bộ phận miền núi (Ga-bác-đi, 
Tséc-két-xi, Ban-ea-ri) và một số đân tộc đã định cư Sống trên 
một lãnh thồ nhất định, thì còn lại chừng 6 triệu đàn Kiếc- 
ghi-di, Ba-sơ-ki-ri, Tsê-tsen, Ô-xê-tï và Ín-gu-sơ mà mãi gần 
đày vẫn còn bị những người di eư Nựa chiếm mắt đất đai, 
những người này đã chiếm của họ những vùng mầu mỡ nhất 
và đầy họ đàn dần đến những vùng đất hoang vu cẫn cỗi, 

Chính sách của chế độ Nơa hoàng, chính sách của bọn địa 
chủ và tư sản là nhằm đưa đến các miền ấy một số thật lớn 
những phần tử cu-lắc chọn trong đám nông dàn Nga và cò- 
dắc, và dùng bọn ấy làm chỗ dựa vững chắc cho những tham 
vọng đế quốc. Kết quả của chính sách ấy là làm cho những 
đân cư địa phương phải rút vào các vùng hoang vu hẻo lánh 
(Kiếe-ghi-di, Ba-sơ-ki-ri) rồi dần đần bị diệt vong. 

Nhiệm vụ của đẳng đối với quần chúng lao động thuộc các 
dần tộc ấy (ngoài những nhiệm vụ đã nêu ra trong những 
điềm 1 và 2) là phải kết hợp sự nỗ lực của đảng với sự nỗ lực 
của quần chúng lao động trong dân cư Nga ở địa phương 
trong cuộc đấu tranh nhằm giải phóng họ thoát khỏi bọn cu- 
lắc nói chung, và thoát khỏi bọn eu-lắe đại Nga tham tàn 
nói riêng ; phải hết sức giúp họ và tìm đủ mọi cách đề lật đồ 
bọn thực dân eu-lắc và, do đó, làm cho bọn họ có được những 
đất đai mầu mỡ, cần thiết cho đời sống của con người. 

4. Ngoài những dân tộc và dân tộc íU người kề trên, là 
những dân tộc có một kết cấu giai cấp nhất định và chếm——— 
cứ một lãnh thồ nhất định trong nước Cộng hòa liên bang x 
hội chủ nghĩa xỏ-viết Nga, còn có những nhóm dân tộc li&<<< 
động, những dân tộc thiều số xen lẫn trong những dân t 
đa số ; phần lớn họ không có kết cẩu giai cấp nhất định 
cũng không có một lãnh thồ nhất định nào (như người 
tô-ni, người E-stô-ni, người Ba-lan, người Do-thái và nh——————— 
nhóm dân tộc thiều số khác). Chính sách của chế độ 


———— 
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hoàng là dùng đủ mọi cách đề tiêu điệt những dân tộc thiều 
số ấy, cho đến mức tàn sát họ (như tàn sát dân Do-thái). 

Ngày nay, những đặc quyền dân tộc đã bị thủ tiêu và 
quyền bình đẳng giữa các dân tộc đã được thực hiện và quyền 
của các đân tộc thiều số được tự đo phát triền đã được chính 
ngay bản chất của chế độ xô-viết bảo đảm, thì nhiệm vụ của 
đảng đối với quần chúng lao động trong các nhóm dân tộc 
ấy là phải giúp đỡ họ sử dụng thật đầy đủ quyền được tự 
do phát triền đó mà họ được hưởng. 

5. Các tồ chức cộng sản ở những vùng ngoại vị đang phát 
triền trong những điều kiện hơi đặc biệt, làm chậm bước phát 
triền bình thường của đảng ở những vùng đó. Một mặt, những 
người cộng sản đại Nga công tác trong những vùng ấy, đã 
được đào tạo trong lúc còn tồn tại một dân tộc « thống trị » 
và họ không phải chu nạn áp bức dân tộc, nên họ thường coi 
nhẹ tầm quan trọng của những đặc điềm dân tộc trong công 
tác của đảng, hoặc trong công tác họ không đểm xỉa gì, không đề 
ý gì đến những đặc điềm về kết cấu giai cấp, về văn hóa, về 
phong tục tập quán và quá khứ lịch sử của dân tộc hữu quan, họ 
tầm thường hóa và, do đó, làm sai lệch chính sách của đảng 
về vấn đề dân tộc. Kết quả là họ xa rời chủ nghĩa cộng sản đề 
thiên về chủ nghĩa nước lớn, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa 
sô-vanh đại Nga. Mặt khác, những người cộng sản sinh trưởng 
ở địa phương, vì đã sống qua thời kỳ áp bức dân tộc dau khô 
và trong óc họ còn có những ám ảnh về thời kỳ đó, nên thường 
hay phóng đại tầm quan trọng của những đặc điềm dân tộc 
trong công tác của đảng và coi nhẹ lợi ích giai cấp của những 
người lao động, hoặc lẫn lộn một cách đơn giản lợi ích của 
những người lao động trong một dân tộc với lợi ích « chung » 
của dân tộc đó, và không phân biệt được những lợi ích của 
những người lao động với những lợi ích chung của dân tộc 
và dựa vào những lợi ích của những người lao động mà tiến 
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hành công tác của đảng. Tình hình đó lại đưa đến tình trạng 
xa rời chủ nghĩa cộng sản đề thiên vẻ chủ nghĩa dân tộc dân 
chủ tư sản, chủ nghĩa này có lúc hiện ra dưới hình thức chủ 
nghĩa đại Hồi, đại Thỏ® (ở phương Đông). 

Trong khi kiên quyết lên án cả hai thiên hướng ấy là có 
hại và nguy hiềm cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản, đại 
hội nhận thấy cần phải vạch rõ thiên hướng thứ nhất, thiên 
hướng chủ nghĩa nước lớn và thiên hướng chủ nghĩa thực dân, 
là đặc biệt nguy hiềm và có hại. Đại hội nhắc lại là nếu không 
xóa bỏ những tàn dư dân tộc chủ nghĩa và thực dân trong 
hàng ngũ của đảng thì không thề thành lập ở các vùng ngoại 
vị những tồ chức cộng sản chân chính, vững chắc và mật thiết 
liên hệ với quần chúng, tập hợp được trong hàng ngũ mình 
những phần tử vô sản và nửa vỏ sản trong dân cư địa phương 
và dân eư Nga, trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế. Đởi vậy, đại hội 
cho rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đảng 
ở những vùng ngoại vì là phải thủ tiêu sự ngả nghiêng vẻ chủ 
nghĩa dân tộc và đặc biệt là về chủ nghĩa thực dân, trong SỐ 
những người cộng sản. 

6. Do thắng lợi trên các mặt trận quân sự và nhất là sau 
khi tiêu diệt Vơ-ran-ghen, trong một số vùng ngoại vì lạc hậu 
không có hoặc hầu như không có giai cấp vô sản công nghiệp, 
ngày càng có nhiều phần tử dân tộc chủ nghĩa tiều thị dản 
ham thích tham gia đảng nhằm thăng quan tiến chức. Những 
phần tử đó tính toán thấy địa vị của đảng là một lực lượng 
thực tế cầm quyền, nên họ thường giả danh là những người 
cộng sản chân chính và kéo nguyên cả nhóm ö ạt vào đảng 
mang theo tính thần chủ nghĩa sô-vanh và tỉnh thần tan rã 
mà họ che đậy một cách vụng về ; còn các tồ chức của đảng 
trong các vùng ngoại vi, nói chung là non yếu, không phải 
bao giờ cũng có thề đứng vững trước sự cám đỗ « mở rộng » 

đảng bằng cách kết nạp những đảng viên mới. 
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Khi kêu gọi đấu tranh quyết liệt chống tất cả 
giả danh cộng sản đủ mọi loại chui rúc vào tron 
giai cấp vô sản, đại hội yêu cầu đảng phải đề p 
lại xu hướng muốn « mở rộng » hàng ngũ đảng bản 
nạp những phần tử trí thức dân tộc chủ nghĩa Uồ 
Đại hội cho rằng phải tiến hành việc bồ sung đội n 
các miền ngoại vi bằng cách kết nạp vào đảng nh 
vô sản, nông dân nghèo và nông dân lao động; đồng 
củng cố những tö chức của đảng ở đó bằng cách 
chất lượng thành phần của đảng. 
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1. BẢO CÁO VỀ NHŨNG NHIỆM VỤ 
TRƯỚC MẮT CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


10 tháng Ba 


Trước khi bàn thẳng vào những nhiệm vụ cụ thề trước mắt 
của đảng về vấn đề dân tộc, chúng ta cần phải xác định một 
số tiền đề, nếu không thì không thề nào giải quyết được vấn 
đẻ. Những tiền đề ấy quan hệ đến vấn đề hình thành của các 
dân tộc, đến nguồn gốc phát sinh áp bức dân tộc, đến những 
hình thức áp bức dân tộc trong quá trình lịch sử, và sau hết, 
những hình thức giải quyết vấn đề dân tộc trong các thời kỳ 
khác nhau. 

Những thời kỳ đó, kê ra, có ba. 

Thời kỳ đầu là thời kỳ thủ tiêu chế độ phong kiến ở phương 
Tây và toàn thẳng của chủ nghĩa tư bản. Đó là thời kỳ các cá 
nhân kết hợp thành dân tộc. Tôi muốn nói những nước như 
Anh (trừ Ai-rơ-lan), Pháp, ŸÝ. Ở phương Tây, —ở Ảnh, Pháp, 
Ý, và một phần nước Đức, — thời kỳ thủ tiêu chế độ phong 
kiến và thời kỳ những cá nhân kết hợp thành dân tộc, nói 
chung, xảy ra cùng một lúc với thời kỳ những quốc gia tập 
quyền xuất hiện, điều này làm cho những dân tộc nơi đó, 
trong quá trình phát triền của mình, đã mang hình thức quốc 
gia. Nhưng vì trong nội bộ các quốc gia ấy không có những 
nhóm dân tộc nào khác tương đối lớn, nên không có áp bức 
dân tộc. 

Ờ Đông Âu, trái lại, quá trình hình thành các dân tộc và thủ 
tiêu tình trạng cát cứ phong kiến không xảy ra cùng một lúc 
với quá trình hình thành các quốc gia tập quyền. Tôi muốn nói 
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Ù đảày nước Hung, nước Áo, nước Ngựa. Trong những nước ấy, 
chủ nghĩa tư bản chưa phát triền, hay nhiều lắm cũng chỉ mới 
chứm nở, nhưng vì nhu cầu phòng thủ chống sự xâm lược của 
Thồ-nhi-Rỳ. Mỏng-cồ và những dân tộc phương Đông khác 
nữa, nẻn lúc đó cần phải thành lập tức khắc những quốc gia 
tập quyền có đủ khả păng chống lại sự tấn công của ngoại 
xâm. Do vì ở Đồng Âu quá trình hình thành những quốc gia 
tập quyền diễn ra nhanh hơn quá trình kết hợp những cá nhân 
thành đân tộc, nên ở đó người ta thấy hình thành những quốc 
gia hồn hợp, gồm nhiều bộ tộc chưa liên hợp thành dân tộc, 
song đã thống nhất thành một quốc gia chung. 

Như thế. thời kỳ thứ nhất có đặc điềm là những dân tộc 
xuất hiện vào lúc sơ khai của chủ nghĩa tư bản, thêm vào đó 
ở Tây Âu, nảy sinh những quốc gia thuần túy dân tộc không 
có nạn áp bức dân tộc, còn ở phương Đông nảy sinh những quốc 
gia nhiều dân tộc, đứng đầu là một dân tộc phát triền hơn, 
còn những dân tộc khác, chậm tiến hơn, bị phụ thuộc vào dân 
tộc thống trị, trước hết về mặt chính trị, rồi sau đó về mặt 
kinh tế. Những quốc gia nhiều dân tộc ấy ở phương Đông là 
quê hương của nạn áp bức dân tộc, nạn áp bức dân tộc đó đã 
đẻ ra phững vụ xung đột dân tộc, những phong trào dân tộc, 
vấn đề dâp tộc và các phương pháp khác nhau đề giải quyết 
vấn đề ấy. 

Thời kỳ thứ hai, thời kỳ của sự phát triền ách áp bức dân 
tộc và những phương pháp đấu tranh chống lại ách áp bức ấy, 
xảy ra cùng một lúc với thời kỳ chủ nghĩa để quốc xuất hiện 
'ở phương Tây : lúc đó chủ nghĩa tư bản, vì mục đích tìm thị 
trường tiêu thụ, nguyên liệu, nhiên liệu và nhân công rẻ tiền, 
trong cuộc đấu tranh đề xuất khầu tư bản và nắm giữ các 
đường sắt và hàng hải lớn, đã vượt ra ngoài khuôn khö của 
quốc gia dân tộc và mở rộng lãnh thồ của mình bằng cách xâm 
chiếm các nước láng giềng gần và xa. Trong thời kỳ thứ hai ấy, 
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những quốc gia dân tộc cũ ở phương Tày như Anh, Ý, Pháp, 
không còn là những quốc gia dàn tộc nữa: nghĩa là khi đã chiếm 
được những lãnh thồ mới, các quốc gia ấy biến thành những 
quốc gia nhiều dân tộc, thực dân ; và, do đó, là nơi mà sự áp bức 
dân tộc và thuộc địa hoành hành, giống như điều đã xảy ra từ 
trước ở Đông Âu. Ở Đông Âu thời kỳ này có đặc điềm là các 
đần tộc bị trị (như Tiệp-khác, Ba-lan, U-eơ-ren) đã thức tỉnh 
và mạnh mẽ lên, hiện tượng này, sau cuộc chiến tranh đế quốc, 
đã làm cho những quốc gia tư sản nhiều dân tộc cũ tan rã và, 
những quốc gia dân tộc mới hình thành, song lại bị phụ thuộc 
vào cái mà người ta thường gọi là những cường quốc lớn. 

Thời kỳ thứ ba là thời kỳ xô-viết, thời kỳ tiêu diệt chủ 
nghĩa tư bản và xóa bỏ áp bức dân tộc ; lúc này vấn đề dân tộc 
thống trị và dân tộc bị trị, thuộc địa và chính quốc, đang được 
đưa vào kho lưu trữ của lịch sử, lúc này chúng ta thấy xuất 
hiện trên lãnh thồ của nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ 
nghĩa xô-viết Nga, những dân tộc được hưởng quyền phát 
triền ngang nhau, tuy họ còn phải chịu một sự bất bình đẳng 
nào đó do lịch sử đề lại vì tình trạng lạc hậu của họ về kinh tế, 
chính trị và văn hóa. Thực chất của sự bất bình đẳng dân tộc 
ấy là ở chỗ do sự phát triền của lịch sử, chúng ta đã thừa hưởng 
một đi sản của quá khứ, đó là : một dân tộc, dân tộc đại Nơa, 
đã phát triền hơn những dân tộc khác về mặt chính trị và công 
nghiệp. Do đó, có sự bất bình đẳng trên thực tế, không thề xóa 
bỏ ngay trong một năm, mà phải xóa bỏ bằng cách giúp đỡ 
về kinh tế, chính trị và văn hóa cho các dân tộc và bộ tộc 
chậm tiến. 

Đó là ba thời kỳ phát triền của vấn đề dân tộc mà lịch sử 
đã trải qua. 

Hai thời kỳ đầu có một điềm chung là các dân tộc còn chịu 
sự áp bức và nô dịch, nên cuộc đấu tranh dân tộc văn tiếp tục 
và vấn đề dân tộc vẫn chưa được giải quyết. Nhưng, giữa hai 
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thời kỳ ấy, cùng có chồ khác nhau là trong thời kỳ thứ nhất, 
vấn đề dân tộc không vượt ra khỏi khuôn khô của từng quốc 
gia nhiều đản tộc, và chỉ có quan hệ đến một số dân tộc phần 
lớn là châu Âu ; còn trong thời kỳ thứ hai thì vấn đề dân tộc, 
từ chỗ là vấn đề nội bộ của quốc gia, trở thành vấn đề quốc 
tế, vấn đồ chiển tranh giữa các quốc gia đế quốc đề giữ quyền 
thờng trị đổi với những dân tộc không có đầy đủ quyền và 
đề chỉnh phục những đàn tộc và bộ lạc mới, ở ngoài châu Ấu. 

Thể là vấn đề dàn tộc, trước kia chỉ có ý nghĩa đối với những 
nước văn mình, thì trong thời kỳ này đã mất tính chất cô lập 
của nỏ và đã nhập làm một với vấn đề thuộc địa nói chung. 

Sự phát triền của vấn đề dân tộc thành vấn đề thuộc địa 
nói chung không phải là kết quả của một sự ngẫu nhiên trong 
lịch sử. Sự phát triền ấy, trước hết, là do, trong cuộc chiến 
bản thân những tập đoàn để quốc chủ nghĩa 


tranh để quốc, 
nhờ vào các thuộc địa 


trong các cường quốc gây chiến đã phải 
đề có nhân lực thành lập quân đội. Chắc chắn rằng quá trình 
ấy — quá trình bọn để quốc buộc phải kêu gọi các dân tộc 
thuộc địa lạc hậu — không thề không thức tỉnh các dân tộc 
và bộ tộc ấy nồi dậy đề tự giải phóng và đấu tranh. Tiếp đến 
nhân tố thứ hai đã làm cho vấn đề dân tộc được mở rộng và 
phát triền thành vấn đề thuộc địa nói chung, đã làm cho vấn 
đề dân tộc lan rộng ra khắp thế giới, trước hết là những tra 
lửa nhỏ, rồi sau bùng lên thành ngọn lửa phong trào giải phóng : 
đó là mưu toan của các tập đoàn đế quốc muốn chia cắt Thồ- 
nhĩ-kỳ và không đề cho nó còn là một quốc gia nữa. Thồ-nhĩ- 
kỳ là quốc gia phát triền nhất trong các dân tộc Hồi giáo, 
nên không thề nào lại cam tâm chịu cái số phận ấy, nó đã phất 
cao ngọn cờ chiến đấu và tập hợp chung quanh nó các dân tộc 
phương Đông đè chống lại chủ nghĩa để quốc. Nhân tố thứ ba, 
đó là sự xuất hiện của nước Nga xô-viết. Cuộc đấu tranh của 
nước Nựa xô-viết chốcg chủ nghĩa đế quốc đã đạt được một 
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loạt thấng lợi và, lẽ tự nhiên, đã cồ vũ các dân tộc bị áp bức ở 
phương Đông, đã thức tỉnh họ, và đã thúc đầy họ đấu tranh, 
điều đó đã tạo khả năng lập một mặt trận chung của các dàn 
tộc bị áp bức, từ Ai-rơ-lan đến Ấn-độ. 

Đó là những nhân tố trong giai đoạn phát triền thứ hai của 
sự áp bức dân tộc ; những nhân tố ấy đã đưa đến kết quả là 
xã hội tư sản không những không giải quyết được vấn đề dân 
tộc, không những không đem lại hòa bình cho các dân tộc, 
mà trái lại còn làm cho tía lửa đấu tranh dân tộc bùng lèn 
thành ngọn lửa chiến đấu vĩ đại của các dân tộc bị áp bức, 
của các thuộc địa và nửa thuộc địa chống chủ nghĩa để quốc 
thế giới. 

Dĩ nhiên chỉ có một chế độ duy nhất có thề giải quyết được 
vấn đề dân tộc, tức là chế độ có thề tạo nên những điều kiện 
đảm bảo cho sự chung sống hòa bình và sự hợp tác anh em giữa 
các dân tộc và bộ tộc, đó là chế độ Chính quyền xô-viết, chế 
độ chuyên chính vô sản. 

Vị tất đã cần phải chứng minh rằng dưới sự thống trị của tư 
bản, dưới chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và 
trong khi các giai cấp xã hội còn tồn tại thì quyền bình đẳng 
của các dân tộc không thề nào đảm bảo được ; rằng chừng nào 
mà chính quyền của tư bản còn tồn tại, chừng nào mà cuộc 
đấu tranh giành qu yề.sở hữu về tư liệu sản xuất còn diễn ra, 
thì không thề có bất cứ sự bình đẳng dân tộc nào, cũng như 
không thề có sự hợp tác giữa quần chúng lao động của các dân 
tộc được. Lịch sử chứng minh rằng con đường duy nhất đề 
thủ tiêu sự bất bình đẳng giữa các dân tộc, con đường duy nhất 
đề lập lên chế độ hợp tác anh em giữa quần chúng lao động 
của các dân tộc bị áp bức và không bị áp bức, là phải xóa bỏ 
chủ nghĩa tư bản và thiết lập chế độ xô-viết. 

Sau nữa, lịch sử đã chỉ rõ rằng chừng nào chủ nghĩa để quốc 
còn tồn tại thì ngay cả khi một số dân tộc nào đó đã tự giải 
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phóng khỏi ách áp bức của giải cấp tư sản ở nước mình cũng 
như của giai cấp tư sản « nước ngoài », tức là ngay cả khi họ đã 
lập lên được chế độ xò-viết, họ cũng không thề nào Lồn tại 
riềng rẽ và bảo vệ có hiệu quả sự tồn Lại riêng rẽ của mình được, 
nếu không có sự ủng hộ về kinh tế và quân sự của những nước 
cộng hòa xô-viết lân cận. Gương của nước Hung-ga-ri chứng tổ 
một cách hùng hồn rằng, nếu không có sự liên mình quốc gia 
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của các nước cộng hòa xô-viết, nếu họ không đoàn kết thành 
một lực lượng quân sự-kinh tế thống nhất, thì không thê nào 
chống chọi được với những lực lượng liên mình của chủ nghĩa 


_—— —_——— 


-_ để quốc thế giới, cả trên mặt trận quân sự lăn trên mặt trận 
kinh tế. 

Liên bang các nước cộng hòa xô-viết là hình thức liên mình 
quốc gia thích đáng mà nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ 
nghĩa xô-viết Nga là một thề hiện sinh động. 

Thưa các đồng chí, đó là những tiền đề tôi muốn trước tiên 
nêu ra ở đây đề rồi sau đây sẽ chứng minh rằng đảng ta cần 
phải đề ra những biện pháp nhất định nhằm giải quyết vấn 
đề dân tộc trong phạm vĩ nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ 
nghĩa xô-viết Nga. 

Mặc dầu dưới chế độ xô-viết, ở Nga và trong các nước cộng 
hòa đã liên hợp với Nga, không còn có những dân tộc thống trị 
hay dân tộc bị trị, chính quốc hay thuộc địa, người bị bóc lột 
hay người đi bóc lột, nhưng vấn đề dân tộc không phải là 
không còn đặt ra ở nước Nga nữa. Thực chất của vấn đề dân 
tộc ở nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga là 
chấm dứt tình trạng lạc hậu trên thực tế (lạc hậu về kinh tế; 
chính trị và văn hóa) mà quá khứ đã đề lại cho một số dân tộc 
đề làm cho các dân tộc đó theo kịp nước Nga trung tâm VỀ 
mặt chính trị, văn hóa và kính tế. 

Dưới chế độ cũ, chính quyền Nga hoàng đã không tìm cách 
:à cũng không thề nào tìm cách phát triền được ý thức q9 
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gia ở U-cơ-ren, A-dée-bai-gian, Tuốc-ke-stan và trong các vùng 
ngoại vị khác ; nó chống lại sự phát triền của ý thức quốc gia 
trong vùng ấy, cũng như sự phát triền văn hóa của họ, bằng 
cách dùng sức mạnh đồng hóa nhân dân địa phương. 

Sau nữa, Nhà nước cũ, bọn địa chủ và tư bản đã đề lại cho 
chúng ta những dânđ‡ộc đã bị điêu đứng như Kiếc-ghi-di, 
Tsẻ-tsen và Ô-xê-ti, là những dân tộc mà đất đai trước đây 
là đối tượng xâm chiếm làm thuộc địa của những phần tử cô- 
đắc và cu-lắc Nga. Những dân tộc ấy đã lâm vào những cảnh 
đau thương không thề tưởng tượng được và đã bị dồn vào 
con đường tiêu vong. 

Sau nữa, vị trí của dân tộc đại Nga vốn là dân tộc thống 
trị, đã đề lại những dấu vết ảnh hưởng ngay cả trong những 
người cộng sản Nga, những người này tỏ ra không biết hoặc 
không muốn gần gũi quần chúng lao động ở địa phương, tìm 
hiều những nhu cầu của họ và giúp họ ra khỏi tình trạng lạc 
hậu và văn hóa kém. Tôi muốn nói ở đây một số, không 
đông lắm, những người cộng sản Nga ; trong công tác, họ coi 
nhẹ những đặc điềm về sinh hoạt và văn hóa của những vùng 
ngoại vi, nên đôi khi họ đã ngả theo chủ nghĩa sô-vanh đế 
quốc chủ nghĩa Nga. 

Sau nữa, vị trí của những dân tộc không phải Nga đã trải 
qua cảnh áp bức dân tộc, cũng không khỏi không ảnh hưởng 
đến những người cộng sản thuộc dân cư địa phương nên có 
khi họ không biết phân biệt lợi ích giai cấp của quần chúng lao 
động trong dân tộc họ, với cái gọi là lợi ích «toàn dân ». Ở 
đây tôi muốn nói đến thiên hướng theo chủ nghĩa dân tộc 
địa phương, mà đôi khi, người ta nhận thấy trong hàng ngũ 
những người cộng sản không phải Nga và được thê hiện, ở 
phương Đông chẳng hạn bằng chủ nghĩa đại Hồi và đại Thô. 


Ỉ 
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Sau hết, cần phải cứu những người Kiếc-ghi-di và Ba-sơ-ki-ri 
và một số những bộ lạc miền núi khỏi bị tiêu vong và làm 
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cho họ có đất đai cần thiết, lấy lại của bọn eu-lắe thực dân, 

Toàn bộ những vấn đề và những nhiệm vụ đó là thực chất 
của văn đề đân tộc trong nước chúng ta.: 

Sau khi đã định ra những nhiệm vụ trước mắt của đảng và 
vấn đề dân tộc, tôi muốn nói đến một nhiệm vụ có tính chất 
chung hơn, tức là nhiệm vụ làm cho clŒnh sách cộng sản của 
chúng ta ở các vùng ngoại vi phù hợp với những điều kiện đặc 
biệt của đời sống kinh tế mà chúng ta thấy có chủ yếu là ở 
phương Đồng. 

Vấn đề là ở chỗ : có một số dân tộc, nhất là dân Tuốc-eơ — 
ước chừng 25 triệu người — chưa từng trải qua và chưa kịp 
trải qua thời kỳ tư bản công nghiệp cho nên không có hay gần 
như không có giai cấp vô sản công nghiệp, do đó họ tiến từ 
những hình thức kinh tế nguyên thủy lên giai đoạn kinh tế 
xô-viết, mà không qua chế độ tư bản công nghiệp. Muốn làm 
được tốt công việc khó khăn ấy — tuy khó khăn nhưng tuyệt 
nhiên không phải không làm được — cần phải chú trọng đến 
tất cả những đặc điềm về tình hình kinh tế, và cũng cần phải 
chú trọng đến cä những đặc điềm về quá khứ lịch sử, về điều 
kiện sinh hoạt và văn hóa của những dân tộc đó nữa. Đem 
áp dụng những biện pháp thiết thực có giá trị ở đây, ở trung tâm 
nước Nga, vào lãnh thồ của các dân tộc ấy, là điều kỳ quặc và 
nguy hiềm. Điều rõ ràng là, khi đem thï hành chính sách kinh 
tế của nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, 
tuyệt đối cần phải chú ý đến tất cả những đặc điềm về tình 
hình kinh tế, về kết cấu giai cấp, về quá khứ lịch sử mà chúng 
ta phận thấy ở những vùng ngoại vi ấy. Tôi không nói đến việc 
cần phải chấm dứt những điều phi lý, chẳng hạn như lệnh của 
Bộ dân ủy Lương thực đòi Kiếc-ghi-di phải giao lợn, nơi mà 
dân Hồi giáo không hề bao giờ nuôi lợn. Thí dụ ấy chứng tỏ 
người ta không muốn đếm xỉa tới mức nào đến những đặc 
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điềm sinh hoạt mà người nào mới đến xứ ấy cũng nhìn ngay 
thấy. 

Tôi vừa nhận được một mảnh giấy viết tay yêu cầu tôi trả 
lời những bài của đồng chí Tsi-tsê-rin, Thưa các dồng chí, 
theo ý kiến tôi, những bài của Tsi-tsê-rin mà tôi đã đọc kỹ, 
không có gì khác hơn là nói cho văn chương. Trong đó có bốn 
điềm sa? lầm hay hiều lầm, 

Trước hết, đồng chí Tsi-tsê-rin có khuynh hướng muốn phủ 
nhận những mâu thuẫn hiện có giữa các pước đế quốc, đánh giá 
quá cao sự liên hiệp quốc tế của bọn đế quốc và bỏ qua, đánh 
giá quá thấp những mâu thuẫn nội bộ giữa những tập doàn 
.và quốc gia đế quốc (như Pháp, Mỹ, Anh, Nhật, v.v.), những 
mâu thuẫn hiện đang tồn tại và sẽ gây ra chiến tranh. Đồng chí 
đó đã đánh giá quá cao nhân tố liên hiệp của bọn đầu sỏ đế 
quốc và đánh giá thấp những mâu thuẫn trong nội bộ cái 
« l0-rớt » ấy, Trong khi đó những mâu thuẫn ấy lại đang tồn 
tại, và chính Bộ dân ủy Ngoại giao đang dựa trên những mâu 
thuẫn ấy mà hoạt động. _ 

Tiếp đó đồng chí Tsi-tsê-rin phạm một sai lầm thứ hai. 
Đồng chí đó đánh giá quá thấp những mâu thuẫn hiện có giữa 
những cường quốc thống trị lớn và những quốc gia dân tộc mới 
thành lập (như Tiệp-khác, Ba-lan, Phần-lan và những nước 
khác), là những nước bị lệ thuộc vào các cường quốc trên về 
mặt tài chính và quân sự. Đồng chí Tsi-tsê-rin đã hoàn toàn 
quên rằng, mặc dầu tình trạng lệ thuộc của những quốc gia dân 
tộc ấy vào các cường quếc, hay nói cho đúng hơn, do tình trạng 
lệ thuộc ấy mà giữa những cường quốc và những quốc gia ấy 
vẫn có những mâu thuẫn đã biều hiện ra, chẳng hạn, trong 
những cuộc đàm phán với Ba-lan, E-stô-ni v.v.. Lý do tồn tại 
của Bộ dân ủy Ngoại giao chính là ở chỗ phải chú ý đến tất 
cả những mâu thuẫn ấy, phải dựa trên những mâu thuẫn ấy 
và phải tùy cơ ứng biến trong phạm vi những mầu thuẫn ấy. 
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Đồng chí Tsi-tsẻ-rin đã đánh giá quá thấp nhân tố ấy một cách 
hết sức lạ kỳ. 

Sai lầm thứ ba của đồng chí Tsi-tsê-rin là ở chỗ nói quá 
nhiều đến quyền dân tộc tự quyết, khầu hiệu này, sự thật, 
đã biến thành một khầu hiệu rỗng tuếch mà bọn đế quốc rất 
ưa lợi dụng. Điều lạ lùng là đồng chí Tsi-tsê-rin quên rằng chúng 
ta đã bỏ khầu hiệu ấy từ hai năm nay. Khầu hiệu ấy không 
còn ở trong cương lĩnh của chúng ta nữa. Trong cương lĩnh của 
chúng ta không nói đến khầu hiệu dân tộc tự quyết, — một 
khầu hiệu hết sức mơ hồ, — mà lại nói đến một khâu hiệu rõ 
ràng hơn, chính xác hơn, tức là quyền các dân tộc được tách 
ra thành một quốc gia. Đó là hai điều khác nhau. Thật lạ là. 
trong những bài báo của mình, đồng chí Tsi-tsê-rn lại không 
đếm xiỉa gì đến điềm đó, cho nên tất cả những lời bác bẻ của 
đồng chí đó đối với một khầu hiệu hiện nay đã trở thành mơ 
hồ, có khác nào như một phát súng bắn chỉ thiêng vì trong đề 
cương của tôi cũng như trong cương lĩnh của đảng đều không 
nói tý gì đến « quyền tự quyết » cả, mà chỉ nói đến quyền 
các dân tộc được tách ra thành một quốc gia. Nhưng đối với 
chúng ta, trong lúc này, lúc mà phong trào giải phóng dân 
tộc đã bùng lên ở các thuộc địa, thì khầu hiệu ấy là khầu hiệu 
cách mạng. Chừng nào mà các quốc gia xô-viết còn liên hợp 
thành liên bang trên nguyên tắc tự nguyện thì những dân tộc 
hợp thành nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết 
Nga, căn cứ theo ý nguyện của chính họ, vẫn không sử dụng 
quyền phân lập. Nhưng chừng nào mà nói đến thuộc địa bị 
mắc trong gọng kìm của bọn Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, chừng nào 
mà nói đến những nước bị lệ thuộc như A-rập, Mê-dô-pô-ta-m, 
Thồ-nhĩ-kỳ, Ấn-độ tức là những nước thuộc địa hay nửa thuộc 
địa, thì khầu hiệu về quyền phân lập của các dân tộc vẫn là 
một khầu hiệu cách mạng. Bỏ khầu hiệu ấy đi, tức là làm lợi 
cho bọn đế quốc. 
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Điều thiếu sót thứ tư của đồng chí Tsi-tsẻrin là những 
bài của đồng chí ấy không có những ý kiến thực tiễn nào cả. 
Viết ra những bài báo, quả là dễ ; nhưng khi muốn lấy đầu 
đề là « Phản đối những đề cương của đồng chí Sta-lin », thì 
phải đưa ra cái gì đứng đắn, dù chi là những phản đề nghị 
thực tiễn. Nhưng trong những bài-báo ấy tôi không thấy 
một đề nghị thực tiễn nào đáng chú ý cả. 

Thưa các đồng chí, tôi xin kết thúc. Chúng ta đi đến kết 
luận sau đây. Xã hội tư sản đã tỏ ra không những không đủ 
năng lực đề giải quyết vấn đề dân tộc, mà trái lại, khi nó muốn 
« giải quyết » vấn đề ấy thì nó lại làm cho vấn đề dân tộc mở 
rộng ra thành vấn đề thuộc địa, và giai cấp tư sản đã tạo ra 
một mặt trận mới chống lại chính nó, chạy dài từ Äi-rơ-lan 
đến Ấn-độ. Nhà nước duy nhất có khả năng đề ra và giải quyết 
vấn đẻ dân tộc, là Nhà nước dựa trên chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất và công cụ sản xuất : đó là Nhà nước xô-viết. 
Trong quốc gia liên bang xô-viết không còn dân tộc đi áp bức 
và dân tộc bị áp bức nữa, sự áp bức dân tộc đã bị thủ tiêu. 
Nhưng, vì còn sự bất bình đẳng trên thực tế (về văn hóa, kinh 
tế, chính trị) giữa những dân tộc có trình độ văn hóa cao hơn 
và thấp hơn, do chế độ tư sản cũ còn đề lại, thì vấn đề dân 
tộc có một hình thức đòi hỏi phải nghiên cứu những biện pháp 
thích hợp làm cho bước tiến về kinh tế, chính trị và văn hóa 
của quần chúng lao động trong các dân tộc và bộ tộc lạc hậu, 
được dễ dàng, làm cho họ theo kịp nước Nga trung tâm — 
nước Nga vô sản — là nước đã tiến bước trước. Do đó, có 
những đề nghị thực tiễn làm nội dung cho phần thứ ba của bản 
đề cương tôi đã trình bày về vấn đề dân tộc. (Vỗ ta9). 
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Thưa các đồng chí, trong cuộc thảo luận về vấn đề dân 
tộc, điều đặc biệt hơn cả đối với đại hội này là : xuất phát 
từ những lời tuyên bố về vấn đề dân tộc, thông qua việc phân 
chia lại khu vực hành chính ở Nga, chúng ta đã đạt đến chỗ 
đặt vấn đề một cách thực tiễn. Thời kỳ đầu cuộc cách mạng 
tháng Mười, chúng ta chỉ mới tuyên bố quyền phân lập của 
các đân tộc. Năm 1918 và 1920, chúng ta đã thi hành việc 
phân chía lại khu vực hành chính ở Nga theo đặc điềm dân tộc, 
nhằm giúp cho quần chúng lao động trong các dân tộc lạc hậu 
gần gũi giai cấp vô sản Nga. Ngày nay, ở đại hội này, chúng ta 
lại đặt vấn đề trên một cơ sở thuần túy thực tiễn đề xem xem 
chính sách của đảng phải như thế nào đối với quần chúng lao 
động và những phần tử tiều tư sản trong các khu tự trị và 
những nước cộng hòa độc lập liên hợp với nước Nga. Cho nên, 
tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy đồng chí Da-tôn-sky tuyên 
bố rằng bản đề cương đưa ra trình bày với các đồng chí có tính 
chất trừu tượng. Tôi hiện có ở trong tay bản đề cương của 
đồng chí đó, mà không hiều tại sao đồng chí đó lại không đưa 
ra đại hội xem xét, và trong bản đề cương đó, tôi không tìm 
ra được một đề nghị thực tiễn nào cả, — thật là không có một 
đề nghị nào, — có lẽ, chỉ trừ một đề nghị đồi tên « Cộng hòa 
liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga » thành « Đông Âu » 
và viết « Nga », hay « đại Nga » chứ không viết là « Nga quốc ». 
Tôi không tìm ra được trong bản đề cương đó một đề nghị 
thực tiễn nào khác, 


vw va Ỷ : 
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Tôi xin nói sang vấn đề sau. 

Tôi phải nói rằng tôi đã mong đợi nhiều ở các đại biều đã 
phát biều ở đây. Nước Nga gồm có hai mươi hai miền ngoại vị : 
một số nào trong những miền ấy đã có nền công nghiệp phát 
triền mạnh và vẻ mặt công nghiệp không khác mấy với nước 
Ñga trung tâm ; một số miền khác chưa trải qua giải đoạn 
tư bản chủ nghĩa, nên về căn bản kháe với nước Nựa trung tâm, 
những miền khác nữa thì lại hoàn toàn lạc hậu. Trong đề cương 
không thề nào bàn một cách thật cụ thề dến tất cả tính chất 
muôn hình muôn vẻ như thế của các miền ngoạt vị. Không thề 
nào đòi hỏi những đề cương áp dụng chung cho toàn đảng 
phải có tính chất riêng của Tuốc-ke-stan hoặc A-déc-bai-gian 
hay U-eơ-ren được. Cần phải rút ra những nét đặc trưng chung 
cho tất cả các miền ngoại vi rồi đưa vào trong đề cương mà 
tước bỏ những điềm chỉ tiết đi. Thực ra, không còn có phương 
pháp nào khác đề thảo ra đề cương. 

Cần phải chia những dân tộc không phải đạt Nga ra thành 
nhiều nhóm, như bản đề cương đã làm. Những dân tộc không 
phải Nga gồm có độ 6ð triệu người. Nét đặc trưng chung cho 
tất cả các dân tộc không phải Nga là ở chỗ họ tiến sau nước 
Nga trung tâm về mặt phát triền quốc gia. Nhiệm vụ của chúng 
ta là phải tận lực giúp đỡ những dân tộc ấy, những phần tử vô 
sản, những người lao động của họ phát triền ở địa phương 
họ những cơ quan xô-viết dùng tiếng mẹ đẻ của họ. Cái nét 
chung ấy đã được ghi trong đề cương, ở phần nói về những 
biện pháp thực tiễn, 

Sau đó, nếu chúng ta tiếp tục eụ thề hóa hơn nữa những 
đặc điềm của những miền ngoại vi, thì trong tồng số khoảng 
65 triệu dân không phải Nga, chúng ta phải đề riêng độ 30 
triệu dân Tuốc-eơ là dân không trải qua chủ nghĩa tư bản. 
Đồng chí Mi-eai-an đã sai khi nói rằng nước A-déc-bai-gian, 
về vài phương diện nào đó, có trình độ phát triền cao hơn 
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những tỉnh của Nga. Hồ ràng đồng chí đã lẫn lộn a-eu với 
nước A-đée-bai-gian. Ba-eu không nảy sinh từ trong lòng nước 
A-dée-bai-gian, mà là được thiết lập từ bên trên do sự nỗ lực 
của Nô-ben, Rốt-sin, UỦy-sau và những người khác. Còn chính 
nước A-déc-bai-gian thì lại là nơi đã có những quan hệ gia 
trưởng và phong kiến lạc hậu nhất. Vì thế, tôi xếp toàn bộ 
nước Á-déc-bai-gian vào nhóm những miền ngoại vi chưa 
trải qua chủ nghĩa tư bản, và do đó, cần phải áp dụng những 
phương pháp đặc biệt đề đưa những miền ngoại vi ấy vào eon 
đường kinh tế xô-viết. Điều đó đã được nói rõ trong dề cương, 

Sau nữa, còn một nhóm thứ ba, gồm nhiều phất là 6 triệu 
người ; phần lớn là những bộ lạc nghề chăn nuôi, còn giữ chế 
độ bộ lạc và chưa chuyền sang kinh tế nông nghiệp. Chủ yếu 
là những dân Kiếc-ghi-di, dân Bắc Tuốc-ke-stan, Ba-sơ-kI-rl, 
Tsê-tsen, Ô-xê-t và In-gu-sơ. Đối với những nhóm dân Lộc 
này, trước hết cần phải cấp ruộng đất cho họ. Ở đây, người 
ta đã không đề cho những người Kiếc-ghi-di và Ba-sơ-ki-ri 
phát biều ý kiến, người ta đã kết thúc cuộc thảo luận. Có lẽ 
họ đã nói nhiều hơn nữa về những nỗi khö của các dân miền 
-sơ-ki-ri, Kiếc-ghi-di và miền Núi đang chết dần 
bu mà Xa-pha-rốp 
óm 6 triệu người. 
đề nghị thực tiền 


cao nguyên Ba 
chết mòn vì không có ruộng đất. Nhưng, đi 
đã nói về vấn đề ấy chỉ quan hệ đến một. nh 
Cho nên, người ta không thê nào đem những 
của Xa-pha-rốp ra áp dụng cho tất cả những miền ngoại Vì; 
vì đối với những dân tộc khác, không phải Nga — gồm khoảng 
'60 triệu người — thì những điềm bồ sung đó không có chút 
giá trị nào cả. Vì thế, mặc dầu không phản đối những ý kiến 
cụ thề hóa, bồ sung và sửa đồi một số điềm cá biệt, do Xa- 
pha-rốp đưa ra đối với một số nhóm dân tộc, nhưng tôi phải 
áp dụng một cách phồ biến những điềm 


nói rằng không thề 
đối với một 


bồ sung đó được. Sau đó, tôi có một điều nhận xét 
điềm bồ sung của đồng chí Xa-pha-rốp. Trong điềm bồ sung 


LUẬN KẾT 27 


~=<....-cT.__,}Ƒ:....„ƑẸẶy.-yỷyớ.yờ<—Ỷ—Ằ—————-_—ê-5.Š-—<=5 


đó có lọt một câu về « quyên dân tộc tự quyết vẻ văn hóa » 
như sau ; 

« Trước Cách mạng tháng Mười, vì chính sách đế quốc chứ nghĩa, 
những dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa ở các vùng ngoại vi phía 
Đông nước Ñga đã mất hết mọi khá năng đạt tới những thành quả 
văn hóa của nền văn mính tư bản chủ nghĩa, bằng quyền dần tộc tự 
quyết về văn hóa của mình, bằng việc học tập bằng tiếng mẹ đẻ z v.v, 


Tôi phải nói rằng, tôi không thề nào nhận điềm bồ sung đó 

- được vì nó sặc mùi phái Bun, Quyền dân tộc tự quyết về văn 
hóa, đó là một công thức của phái Bun. Chúng ta đã vĩnh biệt 
những khầu hiệu mơ hồ ấy về quyền tự quyết từ lâu lắm rồi ; 
không nên khôi phục lại những khầu hiệu đó. Vả lại, tất cả 
cầu đó là một mớ từ ngữ gán ghép hết sức chướng tai. 

Sau nữa, tôi nhận được một mảnh giấy viết tay nói rằng 
chúng tạ, những người cộng sản, chúng ta đem du nhập dân 
tộc Bạch-Nga một cách giả tạo. Điều đó không đúng ; hiện có 

_Một dân tộc Bạch-NÑga có tiếng nói riêng khác với tiếng Nga 
và vì thế, chi có thề nâng cao văn hóa của dân tộc Đạch-Nga 
lên bằng tiếng mẹ đẻ của họ mà thôi. Năm năm trước đây, - 
người ta cũng đã nghe nói như thế về xứ U-cơ-ren, về dân tộc 
U-cơ-ren. Và mới đây nữa, người ta đã chẳng còn nói là nước 
Cộng hòa U-eơ-ren và dân tộc U-cơ-ren là một phát minh của 
người Đức đó sao? Tuy nhiên, rõ ràng là dân tộc U-eơ-ren 
tồn tại, và nhiệm vụ của những người cộng sản là phải phát 
triền nền văn hóa của dân tộc ấy. Người ta không thề nào đi 
ngược lại lịch sử. Rõ ràng là nếu như cho đến hiện nay trong 
những thành phố của Ú-cơ-ren người Nga vẫn còn chiếm ưu 

_ thế, thì rồi với thời gian, nhất định là những thành phố ấy 
cũng sẽ U-cơ-ren hóa. Cách đây bốn mươi năm. Ri-ga” là một 

thành phố Đức ; nhưng, vì các thành phố phát triền là do dân 


* Thủ đô nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa Lét-tô-ni, (B.T.) 
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eư nông thôn tràn vào, mà nông thôn là người bảo tồn dân tộc, 
nên Hi-ga ngày nay là một thành phố thuần túy lLét-tô-ni, 
Cách đây năm mươi năm, tất cả những thành phố của Hung. 
garI đều có tính chất Đức ; ngày nay, những thành phố 
ấy đã được Hung-ga-ri hóa. Bạch-Nga cũng sẽ như thế, mặc 
dầu trong những thành phố của Bạch-Nga những người 
không phải Bạch-Nga vẫn còn chiếm ưu -thế. _ 

Đề kết thúc, tôi đề nghị đại hội bầu ra một ủy ban gồni 
có đại biều của các miền, và có nhiệm vụ cụ thề hóa những 
kiến nghị thực tiễn trong bản đề cương, mà tất cả các miền 
ngoại vi của chúng ta đều quan tâm đến. (V ỗ £đ?). 


THƯ GỬI V. I. LÊ-NIN 


Đồng chí Lê-nm Ì 


Ba ngày nay tôi có dịp đọc xong tập « Kế hoạch điện khí 
hóa nước Nga ». Vì mắc bệnh mà tôi đã làm được việc đó 
(có khi họa mà thành may !). Thật là một cuốn sách xuất sắc, 
viết rất hay. Một dự thảo tài tình về một kế hoạch kính tế 
thật sự thống nhất và thật sự có £nh chất Nhà nước, không 
có dấu „hú bên cạnh. Đó là một ý đồ mác-xÍt; duy nhất của 
thời đại chúng ta, muốn đem lại cho thượng tầng kiến trúc 
xô-viết của một nước Nga lạc hậu về kinh tế, một cơ sở công 
_ nghiệp và kỹ thuật là hiện thực, và duy nhất có thề đạt 
được trong điều kiện hiện nay. 


Hãy nhớ lại « kế hoạch » của lơ- rốt-ski (đề cương của đồng 
"chí đó) hồi năm ngoái đề «phục hưng kinh tế » nước Nga, 
bằng cách sử dụng rộng rãi lao động của quần chúng nông dân 
— công nhân không lành nghề (đội quân lao động) làm việc 
trên những đống gạch đồ nát của ngành công nghiệp trước 
chiến tranh. Thật là nghèo nàn biết bao, thật là lạc hậu biết 
bao so với kế hoạch của Ủy ban Nhà nước điện khí hóa toàn 
Nga ! Thật là một tay thợ thủ công thời trung cô, tự mệnh danh 
là một anh hùng của Íp-xen, có trách nhiệm đem truyền thuyết 
cö đại ra đề «cứu vớt» nước ÑNga...Và còn nói gì về hàng chục 
cái « kế hoạch thống nhất », — những lời bập bẹ non nớt đó 
của những đứa trẻ mẫu giáo thường hay xuất hiện trên báo 
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chỉ, khiến chúng ta lấy làm hồ thẹn...Hay là cái « chủ nghĩa 
hiện thực x tầm thường (thực tế là chủ nghĩa Ma-ni-lốp) của 
anh chàng Rư-cốp đầy óê bảo thủ vẫn còn tiếp tục « phê phán » 
Ủy ban Nhà nước điện khí hóa toàn Nga... 

Ý kiến của tôi là : 
é4) không bỏ phỉ một giày đề bàn suông về kế hoạch ; 

2) lập tức bất tau thực tế hành động ngay ; 

3) dành cho oiệc khởi công đó ít ra là một phần ba công tác 
của chúng ta (còn hai phần ba thì sẽ dành cho những nhu cầu 
~ thường ngày ») đề điều động nhân vật lực, khôi phục các xí 
nghiệp, phản phối nhân lực, cung cấp lương thực, tồ chức 
những cơ sở cung cấp và bản thân công tác cung cấp, v.v.. 

4) Mặc dù có tất cả những ưu điềm rất tốt đẹp, các nhân 
viên công tác của Ủy ban Nhà nước điện khí hóa toàn Nga vẫn 
còn thiếu óc thực tiễn đúng đẳn (trong các bài báo, người ta 
cảm thấy có sự bất lực của nhà giáo), cho nên đề giúp họ, 
tuyệt đối phải điều về Ủy ban kế hoạch những người có kinh 


nghiệm thực tế, biết thế nào là « báo cáo tình hình chấp hành », 


< chấp hành theo đúng thời hạn quy định », v.v.. 

5) Giao nhiệm vụ cho các báo Sự £h@t, Tin tức, và nhất là 
báo Đời sống kinh tế, phải cố gắng tuyên truyền rộng « Kế 
hoạch điện khí hóa », cả phần nội dung cơ bản cũng như nội 
dung cụ thề về một ngành nào đó, mà không bao giờ được 
quên rằng chỉ có độc mm ô£ « kế hoạch kinh tế thống nhất » 
là « kế hoạch điện khí hóa », còn tất cả những « kế hoạch » khác 
chẳng qua chỉ là những điều bàn suông vô vị và có hại mà thôi. 


§/a-lin của đồng chí 


Viết tháng Ba 192i 

Xuất bản lần đần tiên trong 

« Văn tập kỦ niệm lần thứ 50 
ngàu sinh của Sta-lin », Mqe-tư- 
khoa — Lê-nin-gơ-rát, 1929 
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Cách đặt vấn đề dân tộc của những người cộng sản, về 
căn bản, khác với cách đặt vấn đề của những thủ lĩnh Quốc 
tế II và Quốc tế II1/210, của các đảng « xã hội chủ nghĩa », 
« xã hội-dân chủ », men-sê-vích, xã hội chủ nghĩa-cách mạng 
và của đủ các loại đảng khác. 

Cần đặc biệt chú trọng bốn điềm căn bản, là những nét đặc 
trưng và nồi bật nhất trong cách đặt vấn đề dân tộc theo lối 
mới, những điềm đó vạch ra một đường ranh giới giữa quan: 
niệm cũ và quan niệm mới về vấn đề dân tộc... 

Điềm thứ nhất là sự hợp nhất giữa vấn đề dân tộc, một 
vấn đề cục bộ, với vấn đề giải phóng các thuộc địa nói chung, 
một vấn đề toàn bộ. Trong thời kỳ Quốc tế II, thường thường 
vấn đề dân tộc bị thu vào phạm vi nhỏ hẹp của những vấn 
đề chỉ có quan hệ đến những « dân tộc văn minh ». Các dản 
tộc Ai-rơ-lan, Tiệp-khắc, Ba-lan, Phần-lan, Xéce-bi, Ác-mề-n1, 
Do-thái và một số dân tộc khác ở châu Âu : đó là những dân 
tộc không có đầy đủ quyền, mà Quốc tế II đã lưu tâm đến. 
Hàng chục triệu và hàng trăm triệu người trong các dân tộc 
châu Á và châu Phi đang chịu sự áp bức dân tộc dưới hình 
thức độc ác nhất và tàn nhãn nhất, lại thường khỏng được 
những « Người xã hội chủ nghĩa » chú ý đến. Họ không dám 
quyết định đặt ngang hàng nhau, người da trẳng với người 
da đen, người da đen « dốt nát » với người Ải-rơ-lan « văn 
minh », người Ấn-độ « lạc hậu » với người Ba-lan « tiên tiến ». 
Người ta mặc nhiên thừa nhận rằng nếu cần phải đấu tranh 
đề giải phóng những dân tộc châu Âu không có đầy đủ quyền 
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thì những người « xã hội chủ nghĩa đứng đẳn » cũng không 
nên nỏi một cách nghiềm chỉnh đến việc giải phóng các thuộc 
địa, vì « cần có » các thuộc địa đề « duy trì» «văn minh ». 
Những người xà hội chủ nghĩa ấy, nếu có thề gọi họ như thế 
được, thậm chí không hề cho rằng không thề nào thủ tiêu áp 
bức dân tộc ở châu Âu được, nếu những dân tộc thuộc địa 
châu Á và chàu Phi không được giải phóng khỏi ách chủ 
nghĩa để quốc, rằng việc trên có liên hệ hữu cơ với việc dưới. 
Chính những người cộng sản là những người đầu tiên đã vạch 
ra mỗi liên hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, họ đã 
chứng thực điều đó bằng lý luận và lấy đó làm cơ sở cho công 
tác thực tiễn cách mạng của mình. Do đó, bức tường ngăn 
cách người da trắng với người da đen, người nô lệ « văn minh » 
với người nô lệ « dốt nát » của chủ nghĩa để quốc, đã bị đập 
tan. Tình hình đó đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc 
phối hợp giữa cuộc đấu tranh của những thuộc địa lạc hậu 
với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản tiên tiễn đề chống kẻ 
thù chung là chủ nghĩa đế quốc. 

Điềm thứ hai là việc thay thế khầu hiệu mập mờ về quyên 
dân tộc tự quyết bằng khầu hiệu cách mạng rõ ràng là các 
dân tộc và thuộc địa có quyền được ly khai đề thành lập 
những quốc gia độc lập. Khi nói đến quyền tự quyết, những 
thủ lĩnh Quốc tế II thường không đả động gì đến quyền tách 
ra thành một quốc gia ; quyền tự quyết, nhiều lắm cũng chỉ 
có nghĩa là quyền tự trị nói chung, Spơ-rin-ghe và Bau-e; 
những « chuyên gia » về vấn đề dân tộc, còn đi đến chỗ biến 
quyền tự quyết thành quyền các dân tộc bị áp bức ở châu 
Âu được tự trị về văn hóa, nghĩa là quyền được có những €Ø 
quan văn hóa riêng, 0ới điều kiện vẫn đề cho dân tộc thống 
trị nắm trong tay toàn bộ quyền lực chính trị (và kinh tế). 
Nói một cách khác, kết quả là quyền tự quyết của các dân 
tộc không có đầy đủ quyền đã đem lại đặc quyền chính tr 
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cho các dân tộc thống trị, hơn nữa vấn đề tách ra thành một 
quốc gia lại bị gạt bỏ. Cau-sky, thủ lĩnh tư tưởng của Quốc tế HH, 
đã tán thành, trên căn bản, cái cách giải thích hoàn toàn theo lối 
để quốc chủ nghĩa ấy về quyền tự quyết của 5pơ-rin-ghe và 
Bau-e. Không lạ gì khi thấy bọn đế quốc công nhận rằng đặc 
điềm ấy của khầu hiệu tự quyết là có lợi cho chúng, và chúng 
đã tuyên bố khầu hiệu ấy là khầu hiệu của chúng. Như chúng 
ta đã biết, chiến tranh để quốc nhằm mục đích nô dịch các 
dần tộc, đã được tiến hành dưới danh nghĩa quyên tự quyết. 
Như thế là khầu hiệu mập mờ về quyền tự quyết, từ chỗ là 
một công cụ giải phóng của dân tộc và công cụ bình đẳng 
của các dân tộc, đã biến thành công cụ đề chính phục các dân 
tộc, công cụ đề duy trì các dân tộc trong vòng lệ thuộc vào 
chủ nghĩa đế quốc. Tiến trình sự vật trên toàn thế giới trong 
mấy năm gần đây, lô-gích của cách mạng ở châu Âu và, sau 
hết, sự bành trướng của phong trào giải phóng trong các 
thuộc địa buộc người ta phải vứt bỏ cái khầu hiệu đã trở 
thành phản động ấy đi, đề thay thế bằng một khầu hiệu khác, 
một khầu hiệu cách mạng, có thề dùng đề đánh tan không 
khí nghỉ ky của quần chúng lao động trong các dân tộc khỏng 
có đầy đủ quyền đối với những người vô sản trong các dân 
tộc thống trị, có thề mở đường cho sự bình đẳng giữa các dân 
tộc và cho sự thống nhất những người lao động trong các dân 
tộc ấy. Khầu hiệu ấy, do những người cộng sản đưa ra, là 
khầu hiệu về quyền của các đân tộc và các thuộc địa được 
tách ra thành một quốc gia. 


Khầu hiệu ấy có những ưu điềm là : 
1) nó thủ tiêu được mọi căn cứ khiến những người lao động 
của một dân tộc này nghĩ ngờ những người lao động của một 
dân tộc khác là có tham vọng thôn tính ; do đó, khầu hiệu ấy 
chuần bị cơ sở cho sự tin cậy lắn nhau và cho sự tự nguyệt 
liên hợp với nhau ; 


6á jJ. STA-LIN 


—————— 


2) nó lột mặt nạ bọn để quốc là bọn đang ba hoa bàn tán một 
cách giả đối về quyền tự quyết nhưng lại tìm cách bắt những 
đàn tộc không có đầy đủ quyền và các thuộc địa phải phục 
tùng chúng và giam cầm họ trong khuôn khồ quốc gia đế 
quốc của chúng, và do đó đầy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng 
của các dân tộc và của các thuộc địa ấy chống lại chủ nghĩa 
đế quốc. 

Vị tất đã cần phải chứng rìỉnh rằng công nhân Nga có lẽ 
đã không giành được sự đồng tình của những anh em của họ. 
trong các dân tộc ở phương Tây và phương Đông, nếu, sau: 
khi nắm được chính quyền, họ, không tuyên bố các dân tộc 
có quyền tách ra đề thành lập những quốc gia độc lập, nếu 
họ không lấy hành động đề chứng mỉnh ý muốn thực hiện 
quyền bất khả xâm phạm ấy của các dân tộc, nếu họ không 
từ bỏ « quyền » của họ, chẳng hạn, đối với Phần-lan (1917), 
nếu họ không rút quân đội ra khỏi Bắc Ba-tư (1917), nếu họ 
không từ bỏ tham vọng đối với một phần đất đai của Mông- 
cô và lrung-quốc, vân vân và vân vân. 

Cũng không nghĩ ngờ gì nữa rằng, nếu như gần đây chính 
sách của bọn để quốc, mặc dầu được che đậy khôn khéo dưới 
danh nghĩa quyền tự quyết, vẫn bị hết thất bại này đến thất 
bại khác ở phương Đông, thì đó tựu trung cũng là vì nó đã 
vấp phải một phong trào giải phóng ngày càng phát triền 
mạnh mẽ nhờ công tác tuyên truyền đúng với tỉnh thần của 
khầu hiệu về quyền của các dân tộc được tách ra đề thành 
lập những quốc gia độc lập. Đó là điều mà những nhân vật 
Quốc tế II và Quốc tế IH/¿ đã không hiều được, bọn này đã 
ra sức thóa mạ « Hội đồng hành động và tuyên truyền »Í1 ở 
Ba-eu, vì một vài sai lầm không quan trọng mà Hội đồng này 
đã phạm phải. Nhưng, nếu người nào chịu khó nghiên cứu 
sự hoạt động của « Hội đồng » ấy trong một năm tồn tại vừa 
qua của nó, và nghiên cứu phong trào giải phóng của những 
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thuộc địa châu Á và châu Phi trong hai hay ba nắm vừa qua, 
thì họ sẽ hiều được điều đó. 

Điềm thứ bq là việc nều rõ mối liên hệ hữu cơ hiện có giữa 
vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa với vấn đề chính quyền 
của tư bản, vấn đề lật đồ chủ nghĩa tư bản, vấn đề chuyên 
chính của giai cấp vô sản, Trong thời kỳ Quốc tế II, phạm vi 
vấn đề dân tộc bị bó hẹp đến cực điềm, thường thường nó 
chỉ được xem xét nhự một vấn đề riêng biệt, không có liên 
quan gì đến cuộc cách mạng vô sản tương lai. Lúc đó người ta 
mặc nhiên cho rằng vấn đề dân tộc sẽ được giải quyết « một 
cách hoàn toàn tự nhiên », trước khi có cuộc cách mạng vô 
sản, bằng một loạt cải cách tiến hành trong khuôn khồ của. 
chủ nghĩa tư bản ;rằng cách mạng vô sản có thề thực hiện 
được mà không cần phải giải quyết triệt đề vấn đề dân tộc, 
và ngược lại, vấn đề dân tộc cũng có thề giải quyết được mà 
không cần phải lật đồ chính quyền của tư bản, không cần có 
háy trước khi có cách mạng vô sản thành công. Cách nhìn 
hoàn toàn có tính chất đế quốc chủ nghĩa ấy lộ ra từ đầu chí 
cuối trong các tác phầm của Spơ-rin-ghe và Bau-e viết về vấn 
đề dân tộc. Nhưng mười năm gần đây đã vạch ra tất cả cái gì 
sai lầm, thối nát trong cái quan niệm ấy về vấn đề dân tộc. 
Chiến tranh đế quốc đã chứng tỏ, và thực tiễn cách mạng 
trong những năm gần đây cũng đã xác nhận một lần nữa 
rằng : 

1) vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa gắn liền với vấn đề 
giải phóng khỏi chính quyền của tư bản ; 

2) chủ nghĩa đế quốc (hình thức tối cao của chủ nghĩa tư 
bản) không thề tồn tại được nếu không có sự nô dịch về chính 
trị và kinh tế các dân tộc không có đầy đủ quyền và các 
thuộc địa ; 


3) những dân tộc không có đầy đủ quyền và những thuộc địa 
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không thề nào tự giải phóng được, nếu không lật đồ chính 
quyền của tư bản ; 

4) thẳng lợi của giai cấp vỏ sản không thề nào bền vững 
được, nếu các dân tộc không có đầy đủ quyền và các thuộc 
địa không được giải phóng khỏi ách chủ nghĩa đế quốc. 

Nếu châu Âu và châu Mỹ có thề gọi được là tiền tuyến, là 
chỗ diễn ra những trận chiến đấu chủ yếu giữa chủ nghĩa xã 
hội với chủ nghĩa đế quốc, thì những dân tộc không có đầy 
đủ quyền và các thuộc địa với những nguyên liệu, nhiên liệu, 
lương thực và số dự trữ to lớn về nhân lực của họ, phải được 
coi là hậu phương, là lực lượng dự trữ của chủ nghĩa để quốc, 
Muốn thẳng trong một cuộc chiến tranh, thì không những 
phải chiến thẳng ngoài tiền tuyến, còn phải cách mạng hóa 
hậu phương của địch, lực lượng dự trữ của địch. Cho: nên 
thắng lợi của cách mạng vô sản thế giới chỉ có thề được coi là 
đảm bảo, khi nào giai cấp vô sản biết kết hợp cuộc đấu tranh 
cách mạng của mình với phong trào giải phóng của quần 
chúng lao động trong các dân tộc không có đầy đủ quyền và 
của các thuộc địa chống lại chính quyền của bọn đế quốc, 
- đề thực hiện chuyên chính vô sản. Đó là một điềm « chị tiết » 
mà các thủ lĩnh Quốc tế II và Quốc tế LH/¿ đã không nhìn 
thấy trong khi họ tách vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa 
ra khỏi vấn đề chính quyền trong thời kỳ cách mạng vô sản 
đang phát triền ở phương Tây. 


Điểm thứ tư là việc đưa vào vấn đề dân tộc một yếu tổ 

; đó là yếu tố san bằng trên thực tế (chứ không phải chỉ 

to danh nghĩa mà thôn) giữa các dân tộc (giúp đỡ và hỗ trợ 
phững dân tộc lạc hậu đề họ có thề tiến lên trình độ văn hóa 
và kinh tế của những dân tộc đã tiến trước họ) ; yếu tổ đó 
là một trong những điều kiện đề xác lập sự hợp tác anh em 
giữa quần chúng lao động trong các dân tộc. Trong thời kỳ 
Quốc tế II, thường người ta chỉ giới hạn ở việc tuyên bố về 
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- quyền bình đằng dân tộc », Nhiều lắm thì cũng chỉ là đòi 
thì hành quyền bình đẳng ấy. Nhưng quyền bình đẳng dân 
tộc, tự nó, là một thành quả rất quan trọng về mặt chính trị, 
nhưng nó rất có thề chỉ là một danh từ trống rỗng, nếu không 
cỏ những phương tiện và khả năng đầy đủ đề sử dụng quyền 
rất quan trọng ấy. Không còn nghỉ ngờ gì nữa là quần chúng 
lao động của những dân tộc lạc hậu không có điều kiện sử 
dụng quyền « bình đẳng dân tộc » như quần chúng lao động 
các dân tộc tiên tiễn : tình trạng lạc hậu (về văn hóa và kinh 
tể) của một số dân tộc mà quá khứ còn đề lại đó không thề 
nào xóa bỏ hết được trong một hay hai năm, nó vẫn bộc lộ ra. 
Điều đó cũng đúng đối với nước Nga, nơi mà một số dân tộc 
chưa trải qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, và nhiều dân tộc 
khác cũng chưa hề bước vào giai đoạn đó và không có hay 
gần như không có giai cấp vô sản ; mặc dầu ở đấy quyền 
bình đẳng dân tộc hoàn toàn đã được thực hiện nhưng quần 
chúng lao động của các dân tộc ấy vẫn không có điều kiện đề 
sử dụng đầy đủ những quyền họ đã giành được, chỉ vì tình 
trạng lạc hậu của họ về mặt văn hóa và kinh tế. Người ta còn 
thấy rõ điều đó hơn nữa, «sau khi » giai cấp vô sản thắng lợi 
ở phương Tây, khi nhiều thuộc địa và nửa thuộc địa lạc hậu, 
với trình độ phát triền hết sức chênh lệch nhau, nhất định sẽ 
bước lên vũ đài. Vì thế giai cấp vô sản trong các dân tộc tiên 
tiến, một khi thắng lợi, phải giúp đỡ, một sự giúp đỡ thiết 
thực và lâu dài, về mặt văn hóa và kinh tế cho quần chúng 
lao động của các dân tộc lạc hậu đề họ có thề tiến lên một 
giai đoạn phát triền cao hơn và theo kịp những dân tộc đã 
tiến trước họ. Không có sự giúp đỡ ấy, thì không thề nào thực 
hiện được sự chung sống hòa bình và hợp tác anh em giữa 
những người lao động của các dân tộc và dân tộc ít người 
khác nhau, trong một nền kinh tế thế giới thống nhất, sự chung 
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sống và hợp tác đó rất cần thiết cho thắng lợi cuối cùng của 


chủ nghĩa xã hội. 

Từ đó nên rút ra kết luận là không thề nào chỉ giới hạn ở 
quyền « bình đẳng dân tộc » mà thôi, còn cần phải chuyên 
từ quyền « bình đẳng dân tộc » sang những biện pháp nhẫm 
thực hiện sự san bằng trên thực tế giữa các dân tộe, sang việc 
đề ra và thực hiện những biện pháp thực tiễn nhằm : 

[) nghiền cứu tình hình kinh tế, đời sống và văn hóa của 
các đàn tộc và dân tộc ít người lạc hậu ; 

3) phát triền văn hóa của họ ; 

3) giáo dục họ về chính trị ; 

4) làm cho họ tiến đần dần và không thương tồn lên những 
hình thức kinh tế cao ; 

ð) tồ chức hợp tác về kinh tế giữa những người lao động 
trong các dân Lộc lạc hậu và tiên tiến. | 

Đó là nặm điềm căn bản nói lên cách đặt vấn đề mới của 


những người cộng sản Nga về vấn đề dân tộc. 


2 tháng Năm 1931 


« Sự (hật » số 98, 
8 tháng Nằm 1921 


KỦ tên: ử. Sfa-lin 


LỜI CHÀO MÙNG ĐẠI HỘI I 
CÁC PHỤ NỮ MIỀN NÚI? 


Xin chuyền lời chào mừng anh em của tôi đến đại hội Ï 
các nữ lao động của nước Cộng hòa miền Núi 1, Tôi rất tiếc 
vì ốm nên không thề tới dự đại hội của các đồng chí được. 

Các nữ đồng chí của nước Cộng hòa miền Núi! Trong lịch 
sử nhân loại chưa thấy một phong trào giải phóng trọng đại nào 
-_ mà phụ nữ lại không tham gia trực tiếp, vì mỗi bước tiến của 

giai cấp bị áp bức trên con đường giải phóng mình đồng thời 

cũng là một sự cải thiện tình cảnh của người phụ nữ. Phong trào 
giải phóng nô lệ trong thời cồ đại cũng như phong trào giải 
phóng nông nô trong thời đại hiện nay, không những chỉ có 
nam giới mà cả phụ nữ tham gia — những nĩt chiến sĩ và nữ 
liệt sĩ, họ đã đem máu mình đề hiến dâng cho sự nghiệp của 
những người lao động. Cuối cùng, phong trào giải phóng giai 
cấp vô sản hiện nay — phong trào giải phóng sâu xa nhất và 
mạnh mẽ nhất trong tất cả các phong trào giải phóng của 
nhân loại — không những đã sản sinh ra những nữ anh hùng 
và nữ liệt sĩ, mà còn sản sinh ra một phong trào xã hội chủ 
nghĩa có tính chất quần chúng của hàng triệu nữ lao động, 
những người đang chiến đấu thắng lợi dưới lá cờ chung của 
giai cấp vô sản, 

Đo với phong trào mạnh mẽ đó của những người nữ lao 
động, phong trào tự do của những người nữ trí thức tư sả. 
chỉ là một trò trẻ, một trò tiêu khiền mà thôi. 


F 


r0 J. STA-LIN 
Tôi tìn chẳe rằng dưới lá cờ đỏ, đại hội các phụ nữ miền 
Núi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình. 
Sta-lin 
17 tháng Sáu 1921 


Thông báo của đại hội I các nữ 
lao động nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-uiết miền Núi. 
Vơ-la-đi-cảp-ca-dơ, 1991. 
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VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC 
CHÍNH TRỊ CỦA NHỮNG NGƯỜI 
CỘNG SẮN NGA 


Phác thảo dàn bài của một cuốn sách nhỏ 


| 


_ ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ 
"VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 


1. Phạm Đi hoạt động oà phạm 0i tận dựng chiến. tược uà 
sách lược chính t7. Nếu thừa nhận rằng phong trào vô sản có 
hai mặt, mặt khách quan và mặt chủ quan, thì phạm vi hoạt 
động của chiến lược và sách lược chắc chắn là bị giới hạn ở 
mặt chủ quan của phong trào. Mặt khđch quan là những 
quá trình phát triền diễn ra ở ngoài và chung quanh giai cấp 
—_ Vô sản, một cách độc lập với ý chí của giai cấp vô sản và ý chí 
của đảng của giai cấp đó; những quá trình đó, phân tích đến 
cùng, sẽ quyết định sự phát triền của toàn thề xã hội. Mặt 
chủ qu am là những quá trình diễn ra trong nội bộ giai cấp 
vô sản, phản ánh vào ý thức của nó những quá trình khách 
quan, và làm cho các quá trình khách quan tiến nhanh lèn 
hay chậm đi, nhưng hoàn toàn không quyết định các quá 
trình. 

2.1L Ú lu? của chủnghĩa Mác nghiên eứu trước hết eáe quá 
trình khách quan trong sự phát triền và tiêu vong của những 
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quá trình đó, xác định xu thể phát triền, chỉ rõ giai cấp 
nào hay những giai cấp nào nhất định sẽ lên nắm chính quyền 
hoặc nhất định sẽ sụp đồ và tất phải sụp đồ. 

3. cươn glïnnh của chủ nghìa Mác và dựa vào những kết 
luận về lý luận, xác định mục tiêu của phong trào của giải 
cấp đang lên (ở đầy chỉ giai cấp vô sản), trong một thời kỳ 
phát triền nhất định của chủ nghĩa tư bản hoặc trong suốt 
cả thời kỳ tư bản chủ nghĩa (cương lĩnh tối thiều và cương lĩnh 
tối đa). 

4. Chiến lược dựa theo những điều chỉ dẫn trong cương 
lĩnh và dựa vào việc đánh giá các lực lượng đấu tranh ở trong 
nước (trong một nước) và trên quốc tế ; nó quyết định ở # ờn. g 
lối chung, phương hướng chung mà phong trào 
'ách mạng của gu cấp vỏ sản phải theo đề đạt được những 
kết quả lớn nhất, trong tình hình sự so sánh lực lượng đang diễn 
ra và phát triền. Do đó, nó vạch ra một kế hoạch phân bố 
lực lượng của giai cấp vô sản và của các bạn đồng mình của 
nó trên mặt trận xã hội (bố trí chu g). Không nên lẫn lộn 
việc « vạch ra một kế hoạch phân bố lực lượng » với công 
tác (cụ thề và thực tiễn) phân bố và bố trí lực lượng, mà chiến 
lược và sách lược cùng tiến hành. Như vậy không có nghĩa 
là chiến lược chỉ giới hạn ở chỗ qui định con đường phải theo 
và vạch ra kế hoạch phân bố lực lượng chiến đấu trong mặt 
trận vô sản mà thôi ; trái lại, nó còn chỉ đạo đấu tranh 'và 
bồ khuyết sách lược thường ngày trong suốt cả thời kỳ xảy 
ra bước ngoặt, lợi dụng một cách khéo léo những lực lượng 
hậu bị của nó và giữ vững sách lược một cách cơ động linh 
hoạt. 

5. Sách Lược dựa theo những điều chỉ dẫn của chiến lược 
và kinh pghiệm của phong trào cách mạng ở trong nước 
mình cũng như kinh nghiệm.ở các nước láng giêng, trong 
mỗi thời kỳ nhất định tính đến tình hình lực lượng trong nội 
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bộ giai cấp vô sản và các bạn đồng mình của giai cấp vô sản 
(có trình độ văn hóa, trình độ tồ chức, trình độ giác ngộ cao 
hay thấp, có những truyền thống nào, có những hình thức 
vận động và tồ chức cơ bản và hỗ trợ nào) và tính đến cả 


_lựe lượng của phe địch, lợi dụng tình trạng bất hòa và mọi 


sự hỗn loạn trong phe thù địch, vạch ra những biện phúp cụ 
thề khả dĩ tranh thủ được đông đảo quần chúng đứng về 
phía giai cấp vô sản cách mạng và dẫn họ đến các vị trí chiến 
đấu trên mặt trận xã hội (đề thực hành kế hoạch bố trí lực 
lượng đã đặt ra theo đúng kế hoạch chiến lược), những biện 
pháp đó sẽ chuần bị một cách chắc chẩn nhất cho thắng lợi 
của chiến lược. Sách lược dựa vào đó mà đề ra hoặc thay đồi 
các khầu hiệu và chỉ thị của đẳng. 

0. Chiến lược thay đồi trong lúc có những bước ngoặt, 
có những biến chuyền lịch sử ; nó bao quát một thời kỳ từ 
một bước ngoặt (biến chuyền) này đến một bước ngoặt khác ; 
cho nên, nó hướng phong trào đi theo một mục tiêu chung 
bao gồm những lợi ích của giai cấp vô sản trong suốt cả thời 
kỳ nói đó ; nó tìm cách làm cho cuộc chiếm tranh giữa 
các giai cấp trong suốt eä thời kỳ đó giành được thắng 
Lợi ; cho nên nó không thay đồi trong thời kỳ đó. 

Sách lược thì ngược lại, nó do cao trào và thoái trào 
của bước ngoặt đó, của thời kỳ chiến lược đó, do sự so sánh 
lực lượng đấu tranh, do các hình thức đấu tranh (của phong 
trào), do nhịp độ của phong trào, do tình thế của trường đấu 
tranh mỗi lúc, mỗi khu vực quyết định ; và vì tất cả những 
nhân tổ đó thay đồi theo địa điềm và thời gian trong suốt 
thời kỳ từ một bước ngoặt này đến một bước ngoặt khác, 
nên sách lược — nó baø gồm không phải toàn bộ cuộc chiến 
tranh mà chỉ bao gồm các trận chiến đấu riêng lẻ, khiến cho 
chiến tranh thắng hay bại — thay đồi (eó thề thay đồi) nhiều 
lần trong thời kỳ chiến lược. Thời kỳ chiến lược dài hơn thời 
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kỳ sách lược. Sách lược phải phục tùng lợi ích của chiến lược. 
Nói chung, những thắng lợi về sách lược chuần bị cho những 
thắng lợi về chiến lược. Nhiệm vụ của sách lược là lãnh đạo 
quần chúng đấu tranh, định ra các khầu hiệu và đưa quần 
chúng đến những vị trí mới sao cho cuộc đấu tranh đạt đến 
chỗ giành được thẳng lợi trong chiến tranh, nghĩa là giành 
được thắng lợi về chiến lược. Nhưng có phững trường hợp 
thắng lợi về sách lược lại làm hại đến hoặc trì hoãn thắng lợi 
về chiến lược, vì thế trong các trường hợp đó, người ta phải 
bỏ qua những thắng lợi về sách lược. 

Lấy một thí dụ : không nghĩ ngờ gì nữa, việc cö động chống 
chiến tranh của chúng ta trong công nhân và bình lính dưới 
thời Kê-ren-ski, hồi đầu păm 1917, là một thất bại về sách 
lược vì quần chúng đuồi các diễn giả của chúng ta khỏi diễn 
đàn, đánh đập họ, đôi khi còn đánh họ nhừ tử nữa ; quần 
chúng không những không đi với đảng mà lại còn xa rời đảng. 
Nhưng dù bị thất bại về sách lược, việc cö động ấy vẫn đưa 
. gần tới giờ phút đại thắng lợi về chiến lược, bởi vì quần chúng 
đã hiều nhanh chóng việc chúng ta cồ động chống chiến tranh 
là đúng và sau đó họ chuyền sang đứng về phía đảng một 
cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Hay một thí dụ nữa : khi Quốc tế Cộng sản đòi hỏi phải 
vạch rõ ranh giới với bọn cải lương chủ nghĩa và bọn phái 
giữa trong việc chấp hành 2l điều kiện14, thì như vậy chắc 
chắn đưa đến một sự bất lợi về mặt sách lược, vì làm như vậy 
là làm giảm bớt một cách có ý thức số lượng « người ủng hộ » 
Quốc tế Cộng sản và làm cho (Quốc tế cộng sản yếu đi trong 
một thời gian. Nhưng sự đòi hỏi đó lại có một cái lợi lớn về 
chiến lược, vì đã thanh trừ được những phần tử không tín 
cậy được trong Quốc tế Cộng sản, như vậy chắc chắn sẽ củng 
cố được tồ chức đó, tăng cường sự đoàn kết nội bộ của nó 
tức là tăng cường được sức mạnh của nó nói chung. 
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7. Khầu hiệu cồ động và khầu hiệu hành động. Không 
nên lẫn lộn hai khầu hiệu đó, lẫn lộn như vậy thì sẽ nguy 
hiềm. Khầu hiệu : « Toàn bộ chính quyền về tay các Xô-viết 
là một khầu hiệu cồ động từ tháng Tư đến tháng Mười 1917 ; 
đến tháng Mười thì nó đã trở thành khầu hiệu hờnh động. khi 
Ban Chấp hành trung ương đảng ngay đầu tháng đó (ngày 
10 tháng Mười) đã thông qua quyết định « giành lấy chính 
quyền »: Trong lúc tiến hành cuộc biều tình ở Pẻ-téc-bua, 
nhóm Bát-đa-chi-ép đã lẫn lộn hai khầu hiệu như vậy. 

6. Chỉ th† (chung) là một lời kêu gọi trực tiếp hãy hành 
- động ào m@£ thời gian ® à một địa điềm nhút 
định, lời kêu gọi là toàn đảng cần phải thực hành. Nếu 
khầu hiệu « Toàn bộ chính quyền về tay các Xỏ-viết !*> là 
khâu hiệu tuyên tTuum, hồi đầu tháng Tư (« Luận cương >5) 
thì đến tháng Sáu nó đã trở thành một khầu hiệu cồ động, 
và đến tháng Mười (mồng 10 tháng Mười) lại thành một khầu 
hiệu hành động, rồi đến cuối tháng Mười thì thành một chỉ 
thị trực tiếp. Ở đây tôi nói đến chỉ thị chung cho toàn đảng, 
tuy rằng vẫn cần phải có những chỉ thị'địa phương đề phát 
triền chỉ thị chung. 

9. Sự đơo động giai cốp tiều tư sản, nhất là 
trong lúc các cuộc khủng hoảng chính trị trở nên trầm trọng 
(ở Đức, trong cuộc bầu cử quốc hội; ở Nga, trong thời kỳ 
Kê-ren-ski vào tháng Tư, Sáu, Tám và cũng ở Nza trong thời 
kỳ Cơ-rôn-stát hồi 192119), cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, 
lợi dụng và tính đến, nhưng nếu thỏa hiệp với dao động đó 
thì sẽ nguy hiềm và có hại cho sự nghiệp của giai cấp vô sản. 
Không nên vì sự dao động như vậy mà đi đến chỗ thay đồi 
các khầu hiệu cồ động, nhưng có thề, và đôi khi cần thiết, 
phải thay đồi hoặc hoãn lại một chỉ fh‡ nào đó và thậm chí 
có thề một khầu hiệu (hành động) nào đó. Thay đồi sách 
lược «trong hai mươi bốn giờ », chính là thay đồi chỉ thị, 
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thậm chỉ còn là thay đồi hồu hiệu hành động, nhưng 
không phải là thay đồi khầu hiệu cö động (chẳng hạn như 
việc bãi bỏ cuộc biều tình ngày 9 tháng Sáu 1917 và những 
việc tương tự khác). ` 

10. Nghệ thuật của hờ chiến lược và nhà sách lược là ở 
chỗ thay đồi một cách đúng đắn và kịp thời khầu hiệu cồ 
động thành khầu hiệu hành động và cũng thay đồi một cách 
đúng đắn và kịp thời khầu hiệu hành động thành chỉ th† cụ 
thề nhất định. 


H 


NHỮNG BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ 
TRONG SỰ PHÁT TRIỀN CỦA NƯỚC NGA 


I1. Bước +gošt trong nhữ?m g  ăð1n 1904-1905 
(chiến tranh Nga-Nhật đã vạch rõ, một mặt, toàn bộ tính 
chất yếu hèn của chế độ chuyên chế, và mặt khác, sức mạnh 
của phong trào vô sản và nông dân) và tác phầm Hơi sách 
lược1?7 của Lê-nin coi như là kế hoạch chiến lược của những 
người mác-xít thích ứng với bước ngoặt đó. Đó là bước ngoặt 
chuyền sang cách mạng dân chủ tư sản (đấu là thực chút của 
bước ngošt). Không phải là sự câu kết của phái tư sản tự do với 
chính phủ Nga hoàng dưới sự độc quyền lãnh đạo của bọn 
dân chủ-lập hiến, mà là cách mạng dân chủ tư sản dưới sự 
độc quyền lãnh đạo của giai cấp vô sản. (Đó là thực chất 
của kế hoạch chiến lược). Kế hoạch đó xuất phát từ tư tưởng 
cho rằng cách mạng dân chủ tư sản Nga sẽ thúc đầy phong 
trào xã hội chủ nghĩa ở phương Tây, sẽ làm cho cách mạng 
bùng nỗ ra tại đó và sẽ làm cho nước Ñga dễ dàng chuyền từ 
cách mạng tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (xem 
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thêm biên bản đại hội lII của đảng, các diễn văn của Lê-nin 
đọc tại đại hội đó!Ö, cũng như sự phân tích khái niệm chuyên 
chính trong đại hội ấy cũng như trong cuốn Thống lợi của 
bọn dân. chủ lập hiến!9). Cần thiết phải đánh giá các lực 
lượng đang đấu tranh ở trong nước toà trên quốc tế, oà 
phân tích tồng quát tình hình kinh tế, oà chính trị trong 
thời kù bước ngoặt. Cách mạng tháng Hai đã kết thúc 
thời kỳ này bằng cách thực hiện ít ra là hai phần ba kế 
hoạch chiến lược đã trình bày trong cuốn Hdi sách lược. 

2. Bước ngoặt hồi tháng Hai oà Ba 1917 
chuuèền sang cách Tn g1 g # ô -0iế t (sau khi quét sạch 
chế độ chuyên chế, cuộc chiến tranh đế quốc đã phơi trần tính 
chất hoàn toàn không vững chắc của chủ nghĩa tư bản và 
chứng tỏ cách mạng xã hội chủ nghĩa là không tránh khỏi 


trực tiếp nồ ra và là eon đường thoát duy nhất ra khỏi cuộc 
khủng hoảng). 


Sự khác nhau 
do nhân dân, 
hành (về mặt 
đem lại một sự 


giữa cuộc cách mạng tháng H ai « vinh quang » 
glai cấp ,tư sản và bọn tư bản Anh-Pháp tiến 
quan hệ quốc tế, cuộc cách mạng đớ không 
thay đồi quan trọng nào vì nó đem chính quyền 
trao cho bọn dân chủ-lập hiến và nó chỉ là sự kế tục chính 
sách của bọn tư bản Anh-Pháp mà thôi) với cuộc Cách mạng 
tháng Mười, là cuộc cách mạng đã đánh đồ tất cả. 
Những « luận cương» của Lê-ni%œ là kế ;hoạch 
chiến lược thích ứng với bước ngoặt mới. Chuyên chính vô sản là 
con đường thoát. Kế hoạch đó xuất phát từ tư tưởng cho rằng 
« chúng ta sẽ bắt đầu làm cách Tnạng +ã hội chủ nghĩa ở 
Nga, chúng ta sẽ lật đồ giai cúp tư sản ở ga nước ‡a, do 
đó chứng ta sẽ làm cho cách mạng nồ ra ở phương Tây, rồi 
Ssữu các đồng chí phương Tâu sẽ giúp chúng ta tiến hành 
đến cùng cuộc cách mạng của chúng ta ». Cần phải phần tích 
tình hình kinh tế và chính trị ở trong nước và trên quốc tế 


Ta. .X,Ằ.—. 


78 jJ SFA-LIN 


.Ƒ_a..:..—— 
m.. - ỷ—— 


trong thời kỳ bước ngoặt (thời kỳ « hai chính quyền song song 
tồn tại», những âm mưu câu kết, vụ phiến loạn của Coóc- 
ni-lốp là điềm báo trước sự diệt vong của chế độ thống trị 
Kê-ren-ski, tình hình sôi sục ở các nước phương Tây do bất 
mãn vì chiến tranh). 

3. Bước ngoặt hồi tháng Mười 1917 (bước ngoặt không 
những trong lịch sử nước Ñga, mà cũng còn là bước ngoặt 
trong lịch sử thế giới nữa) ; việc thiết lập chuyên chính vô 
sản ở Nga (tháng Mười - Một - Chạp 1917 và nửa đầu năm 
1918) là sự đột phá của mặttrận zä hội quốc tê 
chống chủ nghĩa đế quốc thế giới, dẫn đến một 
bước ngoặt đi tới chỗ thủ tiêu chủ nghĩa tư bẳằn 
oùà thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩu trên phqạm 
0i thế giới, và mở ra một kỷ nguyên dùng nội chiến thay 
cho chiến tranh để quốc (sắc lệnh hòa bình, sắc lệnh ruộng 
đất, sắc lệnh về vấn đề dân tộc, công bố các hiệp ước bí mật, 
cương lĩnh công tác kiến thiết, diễn văn của Lê-nin tại đại 
hội II các Xô-viết?, cuốn Nhiệm œụ của Chính quyền - 
+ô-oiết2t của Lê-nỉn, xây dựng kinh tế). 

Phải phân tích toàn diện sự khúc nhau giữ 

chiến Lược bà sách lược của chủ nghĩa cộng sắn 
lúc chưa nắm chính quụền, lúc đứng ở phía đối 
lập, oới chiến lược oò sách lược của chủ n%ghĩa 
cộng sản khi đũ năm chính quuồn. 
- Tình hình quốc tế : chiến tranh tiếp diễn giữa hai tập đoàn 
đế quốc là điều kiện thuận lợi (sau khi ký hòa ước Bơ~rét- 
Li-tốp) đối với sự tồn tại và sự phát triền của Chính quyền 
xô-viết ở Nga. 

á. Ðường lõi dùng hành động quân sự đề chống 
bon cũn thiệp (từ mùa hạ 1918 đến cuối trăm 
1920); đường lối ấy bắt đầu sau một thời kỳ ngắn xây dựng 
hòa bình, tức là sau khi ký hòa ước Bơ-rét—Li-tốp. Đường lối 
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đỏ đã bắt đầu thực hiện sau hòa ước Bơ-ét - Li-tốp, một 
hòa ước đã phản ánh sự non yếu về mặt quân sự của nước 
Nga xô-viết và nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng Hồng 
quần ở Nga, làm trụ cột chủ yếu cho cuộc Cách mạng xô-viết. 
Hành động của quân đội Tiệp ; quản đội phe Đồng minh chiếm 
cứ Muốc-man-scơ, Áce-khan-ghen-scơ, Vợơ-la-đi-vô-stốc, Ba- 
u; phe Đồng minh tuyên chiến với nước Nga xô-viết, — 
tắt cả tình hình đó đã quyết định dứt khoát bước œgošt 
phải chuuền từ công cuộc hòa bình zâ dựng đã 
được bắt đầu rồi, sang hoqt động quôn sự, sang 
tiệc bảo oệ lố quê hương của cúách1nqng thế 
giới khỏi bị kẻthùtrong nước oà%goùòi nước tiến 
côg. (Diễn văn của Lê-min về hòa ước Bơ-rét— Li-tốp, v.v..) 
Do cách mạng xã hội chậm bùng nồ và do lúc đó chúng ta ở vào 
thế chỉ trông cậy vào bản thân mình thôi, nhất là sau khi 
những miền nói trên đã bị chiếm đóng và việc chiếm đóng 
đó đã không gây được sự phản kháng quan trọng của võ sản 
phương Tây, nên chúng ta đã buộc phải ký cái hòa ước Bơ- 
rét - Li-tốp nhơ nhuốc đó đặng tranh thủ một thời gian-nghi 
ngơi đề tồ chức Hồng quân của chúng ta và tự lực bảo vệ 
lấy nước Cộng hòa xô-viết. 

«Tất cả cho tiền tuyến, tất cả đề bảo 0ệ nước 
Cộng hòa!», Do đó mà thành lập Hội đồng quốc 
phòng, .v.v. Đây là một thời kỳ chiến tranh và thời kỳ chiến 
tranh đó đã in dấu vết của nó vào toàn bộ sinh hoạt trong 
và ngoài nước Nga. 

ð. Đường lối hòa bình xô dựng tù đầu năm 
1921, sau khi đã đánh bại Vơ-ran-ghen ; ký hòa ước với 
một số nước tư sản, ký hiệp ước với Ảnh, v.v.. 

Chiến tranh đã kết thúc, nhưng vì những người xã hội chủ 
nghĩa phương Tây vẫn chưa có thề giúp chúng ta khôi phục 
được nền kinh tế của chúng ta, và vì lúc đó, về mặt kinh tế, 
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chúng ta nằm trong vòng vây của các nước tư sản có nền 
_ công nghiệp phát triền hơn, nên chúng ta đã buộc phải dùng 
chính sách tô nhượng, phải ký những hiệp định thương mại 
với một số nước tư sản và phải ký những hợp đồng tô nhượng 
với một số tập đoàn tư bản ; về mặt này (mặt kinh tế) cũng 
vậy, chúng ta chỉ trông cậy vào bản thân mình, chúng ta 
buộc phải tự mình lo liệu lấy. Tất cả đề khói phục nền 
linh tế quốc đân! (Xem các diễn văn của Lê-nữn và những 
cuốn sách mà mọi người đếu biết). Biến Hội đồng quốc phòng 
thành Hội đồng lao động và quốc phòng. 

6. Các giai đoạn phát triền của đảng, trước 1917 : 

a) Sự hình thành của hạt nhân cơ bằn, nhất là nhóm 
« Tia lửa» và v.v.. Đấu tranh chống chủ nghĩa kinh tế. 
Cơ --rê- đô 22. : 

b) Đào tqo cán bộ đẳng làm cơ sở cho đảng công nhân sau 
này trên phạm vi toàn Nga (1895 - 1903). Đại hội II của đảng. - | 

c) Phát triền rộng số cán bộ thành đảng công nhôn và 
tăng cường đảng bằng cách bồ sung thêm những người làm 
công tác đảng, mới được động viên trong quá trình của 
phong trào vô sản (1908 - 1904). Đại hội III của đảng. 
4 d) Cuộc đấu tranh của bọn Tren-sê-uích chống các cún bộ 
+  đửng nhằm làm cho các cứn bộ đẳng hóa thành quần chứng 
ngoời đẳng (« đại hội công nhân »), và cuộc đấu tranh của 
những người bôn-sê-vích đề bảo tồn các cán bộ đảng làm . 
cơ sở của đảng. Đại hội Luân-đôn và sự thất bại của phái - 
« đại hội công nhân ». 

đ) Phái thủ tiêu và đảng viên. Thất bại của phái thủ tiêu 
(1908 - 1910). 

©) Thời kỳ từ 1908 đến 1916. Thời kù có sự kết hợp giữa 

phương thức công tác hợp pháp à bất hợp pháp và sự 
phát triền của các tồ chức đảng trên mọi lĩnh vực công tác. 
“7, Trong nội bộ Nhà nước xô-viết, đảng cộng sản như là 
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một loại đoàn ky sỉ đeo kiếm, lãnh đạo các cơ quan của Nhà 
nước đỏ và cò vũ sự hoạt động của các cơ quan ấy. 


Tầm quan trọng của đội cận Uuệ lão thành trong đoàn ky 
sĩ hùng mạnh đó. Đội cận oệ lão thành được bồ sung bằng 
những chiến sĩ mới đã được rèn luyện từ ba hoặc bốn năm. 


Lê-nan tiền hành đẩu tranh không khoơn nhượng chống 
bọn điều hòa, như thế có đúng khong ?` Đúng, vì không làm 
như vậy thì đảng sẽ tan rã và sẽ không phải là một cơ thề mà 
ehi là một hỗn hợp những phần tử không thuần nhất, đảng 
sẽ không có được sự nhất trí và đoàn kết nội bộ, không có 
được cái kỷ luật vô song và cái tính lĩnh hoạt chưa từng thấy, 
mà nếu thiếu những cái đó thì ngay bản thân đảng cũng như 
Chính quyền xô-viết do đảng lãnh đạo đã không thề chống 
cự nồi với chủ nghĩa đế quốc thế giới được. Lát-xan đã nói 
đúng rằng « Đảng được củng cố trong khi làm cho hàng 
ngũ mình trong sạch». Trước tiên là chất lượng rồi sau 
mới là số lượng. | 

9. Vấn đề về sự cần thiết phải có hay không cần thiết phải 
có đảng vô, sản và về vai trò của nó. Đảng là người chỉ huy 
và là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, nó lãnh đạo tất cả 
các hình thức đấu tranh của giai cấp vô sản trong mọi ngành 
không trừ một ngành nào, nó thống nhất các hình thức đấu 
tranh của giai cấp vô sản thành một chỉnh thề. Nói rằng không 
cần thiết phải có đảng cộng sản, như vậy có nghĩa là giai 
cấp vô sản có thề đấu tranh mà không cần đến bộ tham mưu, 
không cần đến hạt phân lãnh đạo tức là bộ phận chuyên 
nghiên cứu những điều kiện đấu ranh và vạch ra phương 
pháp đấu tranh ; như vậy có nghĩa là không có bộ tham mưu 
thì chiến đấu tốt hơn là có bộ tham mưu, nói như thế là ngư 


xuân, 
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1. Vai trò của chế độ chuyên chế trước 0ù sau 
cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Cuộc chiến tranh Nga. 
Nhật đã bóc trần tất cả sự thối nát và sự yếu hèn của chế độ 
chuyên chế Nga. Cuộc tồng bãi công chính trị thẳng lợi hài 
tháng Mười 1905 đã phơi trần ra ánh sáng sự yếu hèn đó (người 
khồng lồ chân bằng đất sét). Ta hãy bàn tiếp : năm 1903 
không những đã vạch trần sự yếu hèn của chế độ chuyên chế, 
sự bạc nhược của phái tư sản tự do và sự hùng mạnh của giai 
cấp vô sản, mà còn bác bỏ cái ý kiến rất thông dụng từ trước 
đến nay cho rằng chế độ chuyên chế Nga là tên sen-đầm ở 
châu Âu, rằng nó đử sức làm tên sen-đầm châu Âu. Sự thật 
đã chứng mình rằng chế độ chuyên chế Nga thậm chí cũng 
không thề đương đầu nồi với ngay giai cấp công nhân ở nước 
mình, nếu không có sự giúp đỡ của bọn tư bản châu Âu. 
Chừng nào mà giai cấp công nhân Nga còn ngủ say và nông 
dân Nga chưa rục rịch gì, còn tin vào đức cha Nga hoàng, 
thì chế độ chuyên chế Nga quả thực vẫn có khả năng làm tên 
sen-đầm ở châu Âu ; nhưng năm 1905, và trước hết là cuộc 
bắn giết ngày 9 tháng Giêng 1905, đã thức tỉnh giai cấp 
vô sản Nga, còn phong trào đòi ruộng đất cũng trong năm 
đó thì đã làm nao púng lòng tin của người mu-gích đối với 
Nga hoàng. Hiện nay trọng tâm phản. cách mạng ở châu Âu 
đã chuyền từ bọn địa chủ Nga sang bọn chủ ngân hàng 
đế quốc Anh-Pháp. Những người xã hộidân chủ Đức, 
năm 1914 đã tìm cách bào chữa cho hành vi của họ phản bội 
giai cấp vô sản, viện cớ rằng chiến tranh chống chế độ chuyên 
chế Ñga, tên sen-đầm của châu Âu, là có tính chất tiến bộ, 
thì thực ra đã đem hình bóng của quá khứ ra đề khoe khoang, 
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dĩ nhiên làm như vậy là đề lừa bịp; vì những tên sen-đầm 
thực sự của châu Âu, có đầy đủ lực lượng và phương tiện đề 
làm sen-đầm, thì không phải ở Pè-tơ-rô-gơ-rát; mà lại ở Bá. 
linh, ở Pa-ri và Luân-đôn. 

Ngày nay mọi người đều đã thấy rõ rằng châu Âu không 
những đã đưa vào nước Ñga chủ nghĩa xã hội, mà còn cả sự 
phản cách mạng dưới hình thức cho Nga hoàng vay v.v. nữa, 
trong khi đó thì ngoài những người chính trị lưu vong của mình 
ra, nước Nga lại còn đưa vào châu Âu cả cách mạng nữa. (Nước 
Nga trong năm 1905 ít ra cũng đã cho châu Âu biết tông 
bãi công là một phương thức đấu tranh của giai cấp vô sản). 

2. Về vấn đề « quả chín »*. Làm thế nào đề xác định khi 
nào thì có sự bùng nồ cách mạng ? 

Khi nào thì có thề nói rằng « quả đã chín », thời kỳ chuần 
bị đã kết thúc và có thề bắt đầu hành động ? 

— a) Khi quần chúng đã sôi sục và tràn đầy tình thần 
cách mạng, còn các khầu hiệu hành động của chúng ta và 
những chỉ thị của chúng ta thì lại đã lạc hậu so với phong 
trào quần chúng (xem bài «Ủng hộ việc tham gia vào Đu- 
ma » của Lê-nửn, thời kỳ trước tháng Mười 1905) ; khi chúng 
ta thấy khó kìm quần chúng lại được và đôi khi chúng ta 
cũng không kìm nồi họ, như chẳng hạn lúc có cuộc biều tình 
của công nhân Pu-ti-lốp và của pháo binh hồi tháng Bảy 
1917 (xem thêm cả : Bệnh ấu trĩ...23 của Lê-nïn) ; 

— b) Khi phe địch đã dao động và hỗn loạn, đã tan rã 
và sụp đồ đến tột điềm ; khi cop số những phần tử phản bội 
và đào ngũ trong phe địch tăng lền không phải hàng ngày 
mà là hàng giờ ; khi những phần tử gọi là trung lập, tất cả 
cái khối đông đảo hàng triệu người tiều tư sản thành thị và 
nông thôn, đã bắt đầu dứt khoát rời bỏ kẻ thù (chế độ chu yên 
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chế hoặc giai eắp tư sản) và đi tìm cách liên mình với giai cấp 
vô sản ¡ khi bộ máy cai trị của kẻ thù cùng với bộ máy đàn 
áp, do tất cả tình hình trên, không còn hoạt động được nữa, 
bị tê liệt, trở thành vỏ dụng, v.v., và do đó. mở đường cho giai 
cấp vô sản giành lấy chính quyền. 

— e) Khi cả hai tình huống đó (điềm ø và b) xảy ra 
cùng một lúc ; trên thực tế thì thường thường có như vậy, 

Có một số người cho rằng cứ xác nhận quá trình khách quan 
của sự tiêu vong giai cấp nắm chính quyền là đủ đề bắt đầu 
tiến công được rồi. Nhưng, cho như vậy là không đúng. Ngoài 
cái đó ra, còn cần phải chuần bị những điều kiện chủ quan 
cần thiết cho cuộc tiến công được thắng lợi. Chiến lược và 
sách lược chính là có nhiệm vụ phải làm cho công tác chuần 
bị những điều' kiện chủ quan của cuộc tiến công thích ứng 
một cách đúng đắn và kịp thời với quá trình khách quan của 
sự tiêu vong của chính quyền của giai cấp thống trị. 

3. Chọn thời cơ. Việc chọn thời cơ xem lúc nào đánh, nếu 
do đảng chọn chứ không phải do các sự biến buộc phải đề 
ra, mà muốn đạt tới một kết quả thuận lợi, thì phải có hai 
điều kiện : a) « quả phải chín »; b) phải có một sự biến, một 
hành vi đột xuất nào đó của chính phủ hoặc một hành động 
tự phát có tính chất địa phương đem lại một Lý do thích 
đáng (mà đông đảo quần chúng có thề hiều được) đề khởi sự, 
đề bắt đầu tiến công. Nếu không tuân theo bai điều kiện 
đó thì có thề dẫn tới tình trạng là đòn tiến công không những 
khòng thề là khởi điềm của các cuộc tiến công chung ngày 
sàng lớn mạnh chống lại kẻ thù, không những không thề trở 
Lhành một đòn sấm sét (nói cho đúng, thì đó chính là ý nghĩa 
và ¡uục đích của việc chọn đúng thời cơ), mà sẽ biến thành 
một cuộc manh động đáng tức cười được chính phủ và kẻ 
Luù nói chung hoan nghênh và bị chúng lợi dụng đề đề cao 
uy típ của chúng£và sẽ trở thành nguyên nhân và khởi điềm 
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khiến cho đẳng bị thất bại hoặc dù sao đi nữa cũng làm cho đáng 
mất tình thần. Ví dụ, việc một bộ phận Ban Chấp hành trung 
œœnt đề nghị bắt giam các đại biều đự Hội nghị dân chủ24, — 
đề nghị này đã bị Ban Chấp hành trung ương bác bỏ vì nó 
không thỏa mãn (hoàn toàn không thỏa mãn) được yêu cầu 
thứ hai (xem ở trên), — là không thích hợp về mặt chọn thời cơ. - 

Nói chung, cần phải đề phòng đề đòn tiến công đầu tiên 
chọn thời cơ) khỏi biến thành một cuộc manh động ; đo đó, 
cần nghiêm chỉnh tuân theo hai điều kiện kề trên. 

4. « Thử sức ». Đôi khi đảng, sau khi đã tiến hành công tác 
chuần bị những hoạt động quyết định và tự cho rằng mình 
đã tích lũy được những lực lượng dự trữ đầy đủ rồi, thấy 
rằng tiến hành một hoạt động thí nghiệm, thăm dò lực lượng ' 
của kẻ thù và kiềm tra xem lực lượng của mình đã sẵn sàng 
chiến đấu chưa,— là điều hợp lý. Việc thử sức đó là do đảng 
làm một cách có ý thức trong một thời cơ do mình chọn lấy 
(cuộc biều tình ấn định vào ngày 10 tháng Sáu 1917, sau lại 
hủy bỏ và thay bằng cuộc biều tình ngày 18 tháng Sáu năm 
đó), hoặc do tình thế buộc phải làm, do một hoạt động quá 
sớm của kẻ thù, và nói chung do một hiện tượng bất ngờ nào 
đó (cuộc phiến loạn của Coóc-ni-lốp hồi tháng Tám 1917 và 
đòn đánh trả lại của đảng đã có tác dụng một cuộc thử sức ˆ 
rất hay) buộc phải làm. Không nên coi « thử sức » là một cuộc 
biều tình thị uy thông thường, như cuộc biều tình thị uy ngày 
1 tháng Năm : cho nên, việc thử sức không thề coi là việc 
kiềm điềm Lực lượng một cách thông thường được ; đứng về 
tầm quan trọng và kết quả có thề đạt được mà nói, thì việc 
thử sức tuy có nhỏ hơn cuộc khởi nghĩa, nhưng chắc chắn là 
lớn hơn cuộc biều tình thị uy thông thường, nó ở vào giữa 
biều tình thị uy với khởi nghĩa hay tồng bãi công. Trong điều 
kiện thuận lợi, thì việc thử sức có thề biến thành đòn tiến 
công đầu tiên (chọn thời cơ), thành khởi nghĩa (hành động 
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của đảng hồi cuối tháng Mười) ; trong điều kiện không thuận 
lợi thì việc thử sức có thề đặt đảng đứng trước nguy cơ thất 
bại trực tiếp (cuộc biều tình ngày 3 và 4 tháng Sáu của 1917), 
Bởi thể cho nên, thời cơ thích hợp nhất cho việc « thử sức » 
là lúc « quả đã chín » lúc đội ngũ quân thù đã khá mất tỉnh 
thần, lúc đảng đã tích lũy được những lực lượng dự trữ nhất 
định ; tóm lại, đó là lúc đảng đã sẵn sàng tiến công, lúc đảng 
không sợ việc thử sức có thề do tình huống mà biến thành 
đòn tiến công đầu tiên, và do đó, biến thành cuộc tồng tiến 
công chống lại kẻ thù. Khi tiến hành việc thử sức, đẳng cần 
phải sẵn sàng đổi phó với mọi tình huống. 

5. Cuộc « kiềm điềm lực lượng ». Kiềm điềm lực lượng là 
một cuộc biều tình thị uy thông thường, có thề xảy ra hầu 
như trong mọi tình huống (chẳng hạn, cuộc biều tình ngày 
{ tháng Năm có kèm theo bãi công hoặc không có bãi công). 
Nếu cuộc kiềm điềm lực lượng tiến hành không phải ngay 
tước ngày có cuộc bùng nồ trực tiếp, mà là trong một 
thời kỳ ít nhiều « hòa bình », thì nhiều lắm nó cũng chỉ kết 
thúc bằng một cuộc xô xát với cảnh sắt đại điện cho chính 
phủ hoặc một số đơn vị quân đội nào đó mà không đưa lại 
một tồn thất đặc biệt nào cả cho đảng lẫn cho kẻ thù. Nếu 
cuộc kiềm điềm lực lượng xảy ra trong không khí hừng hực 
ngay trước khi có những cuộc bùng nồ, thì nó có thề sớm đưa 
đảng đến chỗ xung đột quyết liệt với kẻ thù ; và nếu đảng 
còn yếu, chưa có chuần bị đối với cuộc xung đột đó, thì kẻ 
thù có thề lợi dụng cuộc « kiềm điềm lực lượng » đề đánh 
tan những lực lượng của giải cấp vô sản (do đó mà thủng 
Chín 1917, đảng đã nhiều lần kêu gọi « đừng đề bị khiều 
khích »). Cho nên, cần sử dụng một cách hết sức thận trọng 
phương pháp kiềm điền: lực lượng trong không khí khủng 
hoảng cách mạng đã chín muồi và đừng quên rằng nếu đẳng 
còn yếu, thì phương pháp đó có thề biến thành vũ khí của 
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kẻ thà đề đánh tan giai cấp vô sản, hoặc, chí Ít cũng đề làm 
cho giai ấp vô sản suy yếu nặng. Trái lại, nếu đáng đã sẵn 
sàng chiến đấu, nếu hàng ngĩ kẻ thù đã mất tính thần rõ 
rệt, thì không được đề mắt cơ hội và phải chuyền từ bước 
«kiềm điềm lực lượng » sang bước « thử sức » (giả định rằng 
có những điều kiện thuận lợi cho việc chuyền biến đó : « quả 
đã chín » v.v.), đề rồi sau đó phát động cuộc tông công kích. 
6. Chiến thuật tiến công (chiến thuật chiến tranh giải 
phóng, khi giai eắp vô sản đã nắm chính quyền). 
-_. Chiến thuật rút lui có trật tự. Làm thế nào rút lui khéo 
léo trước một. kẻ thù có lực lượng rõ ràng mạnh hơn, đề bảo 
-_ toàn nếu không được đại bộ phận quân đội thì chí ít cũng 
được các cán bộ quân đội (xem Lê-năn : Bệnh ấu tri...). Chúng 
ta rút lui cuối cùng như thế nào, ví dụ, trong cuộc tầy chay 
viện Đu-ma của Vít-te và Đu-ba-xốp. Chỗ khác nhau giữa 


___ chiến thuật rút lui và « chiến thuật » bỏ chạy (hãy so sánh 


_bọn men-sê-víeh). 


8. Sách lược tiến, công, là thủ đoạn không thề thiếu được 
đề bảo tồn eán bộ và tích trữ lực lượng chờ những cuộe chiến 
đầu sau này. Nó đòi hỏi đảng phải chiếm lĩnh tất cả mọi 
trận địa đẩu tranh không trừ một trận địa nào, phải nắm 

sẵn sàng tất eä mọi thứ vũ khí, tức là tất cả mọi hình thức 
tồ chức, không hề coi thường một hình thức nào, thậm chí 
là hình thức bề ngoài xem như không có nghĩa lý gì nhất, vì 
không một ai biết trước được trên trận địa nào thì sẽ điền 
"ra cuộc chiến đấu đầu tiên và hình thức vận động hoặc tồ 
chức nào sẽ là điềm xuất phát và là vũ khí có hiệu lực của 
giai cấp vô sản khi bắt đầu những cuộc chiển đấu quyết 
định. Nói một eáeh kháe là đề đón chờ những cuộc chiến đấu 
quyết định trong thời kỳ phòng ngự và tích trừ lực lượng, 
đẳng cần phải tự chuần bị eho thật đầy đủ. Đề đón chờ cuộc 
chiến đấu...Nhưng như vậy không có nghĩa là đảng phải bỏ 
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tay ngồi chò, tự biển thành một người quan sát bất lực, từ 
chề là một đảng cách mạng (nếu đảng ở phái đối lập) hóa 
thành một đảng chờ thời ; không, trong thời kỳ đó đẳng phải 
trảnh chiến đầu, không được ứng chiến nếu đẳng không tích 
lày được lực lượng đầy đủ hoặc nếu tình thế bất lợi cho đẳng ; 
nhưng cế nhiền là trong những điều kiện thuận lợi thì đẳng 
không được bỏ lở bđt kỳ cơ hội nào có thề buộc kẻ thù phải 
chiến đầu trong lúc euộc chiến đấu khòng có lợi cho nó, khiến 
cho kẻ thà làm vào trạng thái thường xuyên khần trương, 
làm cho lực lượng kẻ thà đần đần bị rối loạn và mất tĩnh thần, 
có thề rèn luyện đần đần lực lượng của giai cấp vô sản trong 
những cuộc chiến đầu có quan hệ đến lợi ích hàng ngày của 
nó, và do đó tăng cường được lực lượng của bản thần nó. 

Chỉ trong những điều kiện như vậy, thì phòng ngự mới sẽ 
có thề trở thành phòng ngự thật sự fích cực, mà đẳng cũng 
sẽ giữ được tất cà những đặc tính của một đẳng hành động 
thật sự, chứ không phải của một đảng quan sát chờ thời; . 
chỉ có như vậy, đảng mới sẽ không bỏ qua hoặc đề lỡ thời 
cơ hoạt động một cách quyết định, mới sẽ không bị bất ngờ 
vì các sự biến. Trường hợp đã xảy ra đối với Cau-sky và đồng 
bọn, khi họ đã bỏ qua thời cơ tấn công của cuộc cách mạng 
vô sản ở phương Tày do cái sách lược quan sát đợi chờ « sáng 
suốt » của họ và cũng do cái thái độ tiêu cực « sáng suốt » 
hơn của họ nữa, — đó là một sự cảnh cáo trực tiếp. Hoặc một 
thí dụ nữa : trường hợp đã xảy ra đối với bọn men-sê-vích . 
và bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng, khi họ đã bỏ lỡ không ˆ 
giành lấy chính quyền do cái sách lược đợi chờ mãi mãi của. 
họ trong các văn đề hòa bình và ruộng đất, — đó cũng là 
một sự cảnh cáo. Mặt khác, cũng thấy rõ ràng là không nên 
lam dụng sách lược phòng ngự tích cực, sách lược hành động, 

.{ trong điều kiện như vậy, thì thấy có nguy cơ làm cho sách 
lược hành động cách mạng của đảng cộng sản trở thành 
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một. sách lược tập luyện « cách mạng », nghĩa là một sách 
lược không đưa đến chỗ tích lũy được những lực lượng của 


giai cấp vô sản, tăng cường được tính sẵn sàng chiến đấu của 


nó, và do đó, cũng không đầy mạnh được cách mạng lên, 


mà là đưa đến chỗ phần tán lực lượng của giai cấp vô sản, 
làm suy yếu tính chiến đấu của nó, do đó mà làm cho Sự 


nghiệp cách mạng chậm lại, 


9. Nồuuên tốc chưng của chiến lược cộng sản tà sách 
lược cộng sửn. Có ba nguyên tắc chung : 


-a) lấy cái kết luận dưới đây của lý luận mác-xít, tức là 


kết luận đã được thực tiễn cách mạng chứng minh, làm cơ 


sở : trong các nước tư bản, giai cấp vô sản là giai cấp duy 
nhất. triệt đề cách mạng, giai cấp duy nhất quan tâm đến 
việc hoàn toàn giải phóng nhân loại thoát khỏi chủ nghĩa tư 


“bản và do đó, có sứ mệnh làm lãnh tụ của toàn thề quần 


chúng bị áp bức và bị bóc lột trong cuộc đấu tranh đề lật đồ 
chủ nghĩa tư bản ; cho nên, cần phải hướng toàn bộ công tác 
vào việc bảo đảm lập được chuyên chính vô sản ; 


b) lấy eái kết luận dưới đây của lý luận mác-xít, tức là 


kết luận đã được thực tiễn cách mạng chứng minh : chiến 
-_ lược Đà sách lược của đẳng cộng sẵn ở bất kù nước nào cũng 
“đều chỉ có thề đúng nếu chiến lược và sách lược đó không bị 


bó hẹp trong phạm vi lợi ích của nước « mình », của tồ quốc 


« mình », của giai cấp vô sản « của mình » ; mà trái lại, trong 


_ khi tính đến điều kiện và hoàn cảnh của nước mình thì chiến 


lược và sách lược đặt lợi ích của giai cấp vô sản quốc tế, lợi 
ích của cách mạng ở các nước khác, lên hàng đầu ; tức là nếu 
thực chất và tỉnh thần của chiến lược và sách lược đó là chủ 
oghĩa quốc tế ; nếu chiến lược và sách lược đó thực hiện « đến 
mức tối đa cái có thề thực hiện được ở trong một nước (nước 
mình) đề phát triền, ủng hộ. thức tỉnh cách mạng Ý?0ng 


“ 
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tất cẳ các nước » (xem Lè-nin : cách ngng 0Ô sửn Đồ tên, 
phản bội Cau-skw*!) ; 

e) lấy những luận điềm sau đây làm điềm xuất phát : phủ 
nhận mọi chủ nghĩa giáo điều (hữu khuynh và tả khuynh) 
Khì phải thay đồi chiến lược và sách lược, khi định ra kế hoạch 
chiến lược mới, đường lối sách lược mới (Cau-sky, Ác-xen-rốt, 
I3ò-gơ-đa-nốp, Bu-kha-rin) ; phủ nhận phương pháp trực quan, 
phương pháp dẫn chứng và đối chiếu lịch sử, những kề hoạch 
bịa đặt và những công thức chết (Áe-xen-rốt, Pơ-lê-kha-nốp); 
thừa nhận rằng không được « nằm » trên lập trường chủ nghĩa 
Mác mà phải đứng trên lập trường chủ nghĩa Mác, không thê 
« chỉ giải thích thế giới » mà phải « cải tạo thế giới » không 
nên « quan sắt sau lưng giai cấp vô sản » và theo đuôi các sự 
biến mà phải lãnh đạo giai cấp vô sản và làm người đại biều 
tự giác cho quá trình không tự giác (xem Lê-Tửn : « Tính tự 
phát và tính tự giác »26 và xem đoạn văn nồi tiếng trong 
Tuyên ngôn cộng sản?? của Mác, trong đó có nói những người ° 
cộng sản là bộ phận sáng suốt nhất và là bộ phận đi tiên. 
phong của giai cấp vô sản). 

Làm sáng tỏ mỗi nguyên tắc đó bằng các sự kiện rút từ 
kinh nghiệm của phong trào cách mạng Nga và phương Tày, 
đặc biệt là nguyên tắc thứ hơi oà thú bu. 

10. Nhiệm. 0ụ: 

a) Tranh thủ đội tiên phong của giai cấp 9ô sản đứng 
?ẽ phía chủ nghĩa cộng sửn (tức là tập hợp cán bộ: 
lập đảng cộng sản, định ra cương lĩnh, nguyên tắc sách lược). 
Tuyên truyền giáo dục là hình thức công tác chủ yếu. 

b) Tranh thủ đông đảo quần chứng công hân 0à nói chưng 
là những người lao động đứng oề phía đội tiên phong (dần 


dất quäầo chúng đến các vị trí chiến đấu). Hình thức công tác 
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chủ yếu là hành động thực tiễn của quần chúng, đó là màn 
đầu tiến đến những trận chiến đấu quyết định. 

11. Quụ tắc : - 

a) Nếm lấu tất cä mọi hình thức tồ chức của giai cấp 0ô 
sửn 0ù tất cả mọi hành thức (lĩnh vực) ận động, đấu 
tranh. (Hình thức vận động ; trong nghị trường và ngoài 
nghị trường, hợp pháp và không hợp pháp). 

b) Học cách thích ứng tới sự thưụ đồi nhanh chóng của 
những hình thức uận động này bằng những hình thức uận 
động khúc, hoặc học cách bồ sung một số hình thức này bằng 
những hình thức khác; học cách kết hợp hình thức hợp pháp 
với hình thức không hợp pháp, hình thức trong nghị trường 
với hình thức ngoài nghị trường (ví dụ: tháng Bảy 1917. 
những người bôn-sê-vích đã nhanh chóng chuyền các hình 
thức hợp pháp sang hình thức không hợp pháp ; kết hợp vận 
động ở ngoài nghị trường với hành động trong Đu-ma hồi 
những sự biến ở Lê-na). 

12. Chiến lược 0à sách lược của đẳng cộng sản trước 
Đà sơu khi giành chính quyền. Đốn đặc điềm : 

a) Điều quan trong hốt của tình hình sau Cách mạng tháng 
Mười, ở châu Âu nói chung và ở nước Nga nói riêng, đó là việc 
giai cấp vô sản Nga đã chọc thủng mặt trần xã hội quốc tế 
(sau khi đã chiến thẳng giai cấp tư sản Nga) ở trong phạm 
¿ nước Nga (đogn tuyệt với chủ nghĩa để quốc, công bố các 
hiệp ước bí mật, nội chiến thay thế chiến tranh để quốc. kêu 
gọi các bình sĩ tỏ tình thân thiện, kêu gọi công nhân nồi dậy 
chống chính phủ nước họ). Sự chọc thủng đó đã mở đầu một 
bước mrgoặt trong lịch sử thế giới, đã trực tiếp uy hiếp toàn 
bộ làu đài của chủ nghĩa đế quốc quốc tế và căn bản thay đồi 
quan hệ so sánh giữa các lực lượng đang đấu tranh ở phương 
Tây, một cách eó lợi cho giai cấp công nhân châu Âu. Như 
vậy có nghĩa là giai cấp vô sản Nga và chính đảng của nó. từ 
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chỗ là lực lượng của một nước nay đã trở thành một lực 
lượng Quốc tế, và nhiệm vụ cũ:.lật đồ giai cấp tư sản ở 
nước mình, nav đã được thay thể bằng một nhiệm vụ mới : 
lật đồ giai cấp tư sản quốc tế. Giai cấp tư sản quốc tế, vì 
thấy rõ mỗi nguy hiềm chết người, nên đã tự nhận lấy nhiệm 


vụ cấp thiết là thủ tiêu cải lỗ hồng ở Nga, bằng cách tập 


trung tất cä lực lượng sẵn có (lực lượng dự trữ) của mình lại 


đề chống nước Nga xö-viết, và nước Nga xô-viết lúc đó đã 


không thề làm cách nào khác hơn là tập trung tất cả các lực 


lượng của mình lại đề phòng ngự, nó đã phải chống cự lại cái 
đòn đà kích chủ yếu của giai cấp tự sản quốc tế. Tất cả tình nà 
hình đó đã gây ra nhiều thuận lợi cho cuộc đấu tranh của giai 
. cấp vô sản phương Tây chống lại giai cấp tư sản ở nước 


mình và đã tăng gấp bội sự đồng tình của họ đốt với giai cấp 


vô sản Nga. là chiến sĩ tiên phong của giai cấp 0Ô Š 


TY ˆ *^ ` ` °ˆA ˆ^ ^ L2 ˆ? Ề l lã 
Như vậy. việc hoàn thành nhiệm vụ lật đồ giai cập tư sản _ 
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trong một nước đã đặt ra một nhiệm vụ mỚI : đấu tranh trên 


phạm vi quốc tế, đấu tranh trên một phương 
nước vô sản đấu tranh chống các nước tư bản thù địch với nó, 
do đó giai cấp vô sản Ñga — cho đến nay vẫn chỉ là một trong 
những đơn vị của giai cấp vô sản quốc tế—từ nay trở đi trở DÁNG 
đơn vị tiên tiến, đội tiên phong của giai cấp vô sản quốc tê. 

Như vậy, nhiệm vụ phát động cách mạng ở phương Tây Để 
làm cho bản thân mình, tức là nước Nga, dễ dàng tiến hành đến 
từ chỗ trước kia chỉ là một 


cùng cuộc cách mạng của mình, — 
ƯỚC mắt, co 


nguyện vọng thôi, nay đã trở thành nhiệm vụ tr 
ính chất hoàn toàn thực tiễn. Sự thay đồi mà Cách mạng 
tháng Mười đã tạo ra trong các quan hệ (nhất là trong các quan 
hệ quốc tế) hoàn toà là công lao của Cách mạng tháng Mười. 


Cách mạng tháng Hai không đả động gì đến các quan hệ quốc tế. - 


b) Đặc điềm quan trọng thứ hai của tình hình ở Ñga; từ 
sau tháng Mười, là sự thay đồi địa vị của giai cấp vô sản cũng 


đn quốc tế, _ 


diện khác, Nhà .. 


+ 


L 
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như của chính đảng của nó ở trong nước Ñga. Trước kia, trước 
Cách mạng tháng Mười, sự quan tâm chính của giai cấp vô 
sản là tồ chức được tất cả những lực lượng chiến đấu đề lật 
đồ giai cấp tư sản, nói một cách khác, nhiệm vụ của nó chủ 
yếu là có tính chất phê phán và tính chất phá hoại. Hiện nay, 
sau Cách mạng tháng Mười, khi giai cấp tư sản không còn 
nắm chính quyền nữa và Nhà nước đã trở thành Nhà nước 
_vô sản, thì nhiệm vụ cũ đã biến mất và được thay thế bằng nô 
nhiệm 0ụ mới: tồ chức tất cả những người lao động Nga 
(nông dân, thợ thủ công, trí thức, các bộ tộc chậm tiến của 
nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga), đề 
_ một mặt, zđJ dựng nước Nga zô-viết mới, xây dựng bộ máy 
kinh tế và quân sự của nước Nga, và mặt khác, trấn áp sự 
phản kháng của giai cấp tư sản bị lật đồ nhưng vẫn chưa 
phải là bị đánh bại hoàn toàn”. 
e) Đề phù hợp với sự thay đồi về địa Vị của giai cấp vô sản 
ở trong nước Nga và phù hợp với nhiệm vụ mới, chính sách 
_của giai cấp 0ô sản đối tới các tập đoàn tư sửn où tiều tư 
Sắt, và các tầng lớp trong dân cư nước Nga, cững đã thay đồi. 
Trước kia (hôm trước ngày lật đồ giai cấp tư sản), giai cấp 
vô sản đã cự tuyệt những thỏa hiệp cá biệt với các tập đoàn 
tư sản, vì một chính sách như vậy sẽ đưa tới chỗ củng cố giai 
cấp tư sản đang nắm chính quyền ; trái lại hiện nay, giai cấp 
vồ sản tán thành những thỏa hiệp cá biệt, vì những thỏa hiệp 
đó củng cố chính quyền của giai cấp vô sản, làm tan rã 
giai cấp tư sản, khiến giai cấp vô sản có thề lôi kéo và tranh thủ 
một số tập đoàn tư sản được dễ dàng hơn. Sự khác nhau giữa 


®* Phù hợp với điều đó, một số hình thức cũ của cuộc vận động 
như bãi công, khởi nghĩa v.v. cũng mất di, tính chất, và hình thức 
“ chức năng > của các tồ chức của giai cấp công nhàn (đảng, -ô-viết, 
công đoàn, hợp tác xã, các cơ qữan văn hóa giáo dục) cũng theo đó 
mà thay đồi. 


vá J. STA-LIN 
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- chủ n ghfa cải lương » và chính sách thỏa hiệp cá biệt («chủ 
nghỉa cải lương » thì hoàn toàn vứt bỏ phương pháp hành 
đồng cách mạng, còn chính sách thỏa hiệp thì không làm như 
vậy : và khi những người cách mạng thực hành chính sách 
thỏa hiệp cá biệt thì họ dựa vào phương pháp cách mạng ; 
còn chính sách thỏa 


~chủ nghia cải lương » thì hẹp hơn, 
«chủ Ttghĩu 


liệp cá biệt thì rộng hơn). (Xem Bồn uồ 
cải lương » oà « chính sách thỏa hiệp »-) 
n hết sức to lớn về lực lượng 


dì Đề phù hợp với sự phát triề 
ản và của đảng cộng sản, 


và phương tiện của giai cấp vô § 
phạm vì công tác chiến lược của đẳng cộng sắn, đã mở TÔng 
thêm lên. Trước kia chiến lược của đảng công sản chỉ bó hẹp 
trong việc đặt kế hoạch chiến lược, trong việc vận dụng linh 
hoạt các hình thức vận động và tồ chức của giai cấp VÔ sản, 
các thứ yêu sách của phong trào (khầu hiệu) bằng cách đưa 
ra khầu hiệu này và rút lui khầu hiệu khác, tron việc sử dụng 
đến những lực lượng dự trữ ít ỏi do những mâu thuẫn giữa 
các giai cấp lập nên, những lực lượng dự trữ đó; nói chung, 
vẫn ở trong một khuôn khồ chật hẹp và chỉ đem lại khả năng 
sử dụng một cách hạn chế do sự non yếu của đảng ; hiện nay, 
từ sau Cách mạng tháng Mười thì một là, các lực lượng dự 
trữ đều tăng lên (màu thuẫn giữa các tập đoàn xã hội ở Ñga, 
mâu thuẫn giữa các giai cấp và các dân tộc ở các nước chung 
quanh nước ta, mâu thuẫn giữa các nước đó, cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh ở phương Tây, phong trào 
cách mạng ngày càng lớn mạnh ở phương Đông và nói chung 
ở các thuộc địa, v.v.) ; hai là, phương pháp 0à khả năng 0uún 
dụng linh hoạt đều tăng lên nhiều (các phương pháp cũ đều 
được bồ sung bằng những phương pháp mới, chẳng hạn như 
công tác ngoại giao, thiết lập các quan hệ thực tế hơn với 
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phong trào xã hội chủ nghĩa ở phương Tây cũng như với 
phong trào cách mạng ở phương Đông) ; ba là, đã uất hiện, 
những khả năng mới 0ù rộng lớn hơn uiệc sử dụng những 
lực lượng dự trữ vì lực lượng và phương tiện của gia! cấp vô 
„ sân đã tăng lên, giai cấp vô sản đã trở thành một lực lượng 
chính trị thống tT‡ ở nước Nga, có lực lượng vũ trang của 
mình và trên phương diện quốc tế, nó là đội tiên phong của 
phong trào cách mạng thế giới. 

13, Đặc biệt là : a) vấn đề nhịp độ của phong trào và tác 
dụng của nó trong việc xác định chiến lược và sách lược ; 
b) vấn đề chủ nghĩa cải lương, văn đề chính sách thỏa hiệp 
và những quan hệ qua lại giữa hai vấn đề đó. 

1á. «Chủ nghĩa cải Lương » (« chủ nghĩa thỏa hiệp ») 
«€hfnh sách thỏ q hiệp» và ‹những thỏa hiệp cá 
biệt» là ba cói khác %=hau (về mỗi vấn đề cần phải 
Viết riêng). Những thỏa hiệp của bọn men-sê-vích thì 
không thề tiếp nhận được vì cái thỏa hiệp đó xuất phát 
lừ chủ mghĩa cải lương, tức là từ chỗ phủ nhận hoạt 
động cách mạng, còn các thỏa hiệp của những người 
bôn-sê-vích thì căn cứ vào những yêu cầu của hành động 
cách mạng. Chính vì thế mà các thỏa hiệp của bọn men-sê- 
vích biến thành một hệ thống, một chính sách thỏa hiệp, còn 
những người bôn-sê-vích chỉ tán thành những thỏa hiệp cá 
biệt và cụ thề, không biến những thỏa hiệp đó thành riêng 
một chính sách thỏa hiệp. 

15. Ba thời kỳ phát triền của Đẳng cộng sản Nga: 

a) thời kỳ hình thành đội tiên phong (tức là đẳng) của giai 
cấp 0ô sản, thời kỳ tập hợp cán bộ đẳng (trong thời kỳ nà y, 
đảng còn 1ếu ; nó có một cương lĩnh, những nguyên tắc chung 


9ö J. STA-LIN 
về sách lược, nhưng với tư cách là một đẳng hành động có 
tính chất quần chúng, „ó cò? ếu) ; 

b` thời kù đấu tranh cách mqgng có tính chất quầ?t chúng 
dưới sự lãnh đạo của đẳng cộng sản, Trong thời kỳ này; đẳng 
từ chỗ là một tồ chức cồ động có tính chất quần chứng, đã 
biến thành một tồ chức hành động có tính chất quần chúng ; 
thời kỳ chuồn bị đã được thay thế bằng thời kỳ hành động 
cách Tnqnqg : h 

c) thời kù sau khi đã giành được chính quuền, sau khi 
đảng cộng sản đã biến thành đảng chấp chính. 

16. Lực lượng chính trị œỦø cuộc cách 1Tnqg1?g 0Ô 
sản Nga là ở chỗ : cuộc cách mạng ruộng đất của nồng dân 
(lật đồ chế độ phong kiến) ở Nga đã diễn ra dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp vô sản (chứ không phải của gia cấp Lư sản) ; do 
đó, cuộc cách mạng dân chủ tư sản đã mở đầu cho cuộc cách 
mạng vô sản ; mối liên hệ giữa những người nông dân lao 

ai cấp vô sản ủng hộ nông 
ảo đảm về mặt chính 
các Xô- 


động với giai cấp vô sản và VIệc gi 
đân lao động, không những đã được b 
trị, mà về mặt tồ chức cũng đã được củng cố trong 
viết, việc đó đã làm cho giai cấp vô sản giành được sự đồng 
tình của tuyệt đạt đa số dân cư (chính vì thế mà nếu bản thân 
giai cấp vô sản không chiếm đa số trong nước, thì điều đó 
cũng không can gì). 

Nhược điềm của các cuộc cách Tnqg?mg Ð 
châu Âu (lục địa) là ở chỗ : giai cấp vô sản không có mối 
liên hệ đó và sự ủng hộ đó của nông thôn ; Ở đó, rông dàn 
đã được giải phóng khỏi chế độ phong kiến, dưới sự lãnh 


đ ( ủ T ! ẩ T-: , ˆ^ .* ° * . ^ +, 
ạo của giai eấp tư sản (chứ không phải của giai cấp võ sản; 


Ôô sẳn ở 


7 h +4 bị Ý › 4 ˆ ` v , * ~ ^A® 
giai cấp này lúc đó còn yếu), vì thế, trong lúc Đảng xã hội- 


7 


“# . 
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dân chủ thờ ơ đối với lợi ích của nông thôn, thì trong một 
thời gian dài, đại đa số nông dân vẫn có sự đồng tình với giai 
cấp tư sản, 


Tháng Bảy 1921 


Xuất bản lần đầu tiền 


* Bản phác thảo dàn bài này đã được tác Giả sử dụng đà viết 
cuốn lồ 0# sœguyên l$ của chủ nghĩa Lê-nim, xuất bàn năm 
1921 và đưa vào J,. V. Sta-lin Toàn tập, tập 6. Phần thứ nhất của 
bản phác thảo dàn bài được sử dụng đồ viết bài “Bàn về vấn đề 
chiến lược và sách lược của những người cộng sản Nga», đăng năm 
1923 và đưa vào J, V, Sta-lin 7oàøg tậø, tập 5, còn một số đề cương 
trong bản phác thảo thì được tác giả dùng đề viết bài * Đảng trước 
và sau khi nấm chính quyền", đăng năm 1921 và “đưa vào ] V. 
SLa-lin 722» tậø, tập B. (B.7.) 
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VỀ NHŨNG NHIÊM VỤ | 
TRƯỚC MẮT CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẲN 
Ở GIÊ.OÓC.GI VÀ Ở NAM CÁP-CA-DƠ 
Bào củo đọc tại đại hội của đẳng bộ Ti-phơ-li-xơ _ 


Đảng cộng sản Giê-oỏc-gi ?8 
6 tháng Bẩy 1991 


Thưa các đồng chí, Ban Chấp hành đảng bộ của các đồng 


chí có ủy nhiệm cho tôi báo cáo trước các đồng chí những. 


nhiệm vụ trước mắt của chủ nghĩa cộng sản ở Giê-oóc-g1. 
Những nhiệm vụ trước mắt chủ nghĩa cộng sản — đó là 
những vấn đề sách lược. Nhưng muốn xác định sách lược của 
một đảng, và nhất là một đảng chấp chính, thì trước hết 
phải chú ý đến tình hình chung mà đảng đó đang sống và người 
ta không thề bỏ qua được. Vậy t+ 
Vị tấu đã cần phải chứng mỉnh rằng từ khi cuộc nội 
chiến bắt đầu. thế giời đã chia thành hai phe đối lập, phe để 
xhia đứng đầu là khối Đồng minh, và phe xã hội 


quốc chủ n 
c Nga xô-viết ; rằng trong phe thứ 


chủ nghĩa đứng đầu là nướ 
nhất có tất cả các nước tư 
và men-sê-vích, và trong phe thứ hai có 
đó có Giè-oóc-gi. Đặc điềm của tình hình cá 


, , ^ Lộ. é 
các HưƯƠC xö-vI©L trong 


nay là : thời kỳ đấu tranh vũ trang ÿ! 
đã kết thúc bằng một cuộc hoãn chiến trong một. thời gian 


hoặc ngắn hoặc dài, đối với các nước cộng 


ẤM 


ình hình đó như thế nào ?' X 


bản chủ nghĩa đủ loại, « dân chủ ». 


áe nước xô-viết hiện 
iữa hai phe nói trên . 


hòa xô-viết thời _ 


Ũ 
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kỳ chiến tranh đã nhường chỗ eho thớởi kỹ hòa bình xÁ y dựng 
kinh tế, Trước kia, trong thời kỳ có thê gọi là thời ký quân 
sự, các nước cộng hòa xô-viết đều hành động theo khầu hiệu 
chung là : « tất cả cho chiến tranh !s, vì các nước cộng hóa 
xô-viết đã hợp thành một phe bị các nước đé quấc bao vây, 
phong tỏa. Trong thời kỳ đó, đảng cộng sán đề ba tâm lực 
làm sao dốc được tất eä các sinh lực vào việc thành lập Hóng 
quân, tăng cường tiền tuyến đề đấu tranh vũ trang chống lại 
chủ nghĩa đế quốc. Không cần nói cũng rõ là hồi đó đáng khónz 
thề đề hết tâm. lực vào việc tồ chức nền kính tế được, Œ4 thš 
nói một cách không quá đáng rằng trong suốt thời ký đó, các 
nước cộng hòa xô-viết chỉ bó hẹp sự hoạt động về kính tế cúa 
mình trong phạm vi phát triền nền công nghiệp chiến tranh và 
duy trì được phần nào hay phần ấy một số ngành 
dân cũng có liên quan đến chiến tranh. Nói đú 
nguyên nhân của tình trạng kinh tế suy sụp mà thời kỹ chiến 
tranh đã đề lại cho các nước xô-viết, 

Ngày nay, khi chúng t 
thời kỳ tồ chức nề 
tranh sang I 
chiến tranh 


kinh tế quốc 
nợ ra, đó là 


a đã bước vào một thời kỹ mới, 
n kinh tế, khi chúng ta đã chuyền từ chiến 
ao động hòa bình, thì khầu hiệu cũ « Tất cá cho 
t» cố nhiên phải nhường chỗ cho một khầu hiệu 
khác : « Tất cả cho nền kinh tế quốc dân! 
buộc những người cộng sản phải dốc hế 
ra trên mặt trận kinh tế, tron 
công tác lương thực, hợp tác xã, vận tải và vân vân, Nếu 
không, thì không thề nào khắc phục được tình trạng kính tế 
suy SỤp. 

Nếu thời kỳ chiến tranh đã cung cấp cho chúng ta những 
kiều người cộng sản quân sự, cán bộ làm công tác hậu cần, 
_ cán bộ tồ chức quân đội, cán bộ chỉ huy tác chiến và vân văn, 
thì trong thời kỳ mới này, thời kỳ xây dựng kinh tế, khí lới 
cuốn đông đảo quần chúng vào công cuộc khỏi phục kinh tế, 


>- Thời kỳ mới này 
L sức lực của rninh 
g công nghiệp, nông nghiệp, 


ÍIIIff Ị 
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đẳng cộng sản phải quan tầm đến việc đào tạo một kiều người 
Cộng sản th, những người cộng sản làm công tác kinh tế — 
những cán bộ cỏng nghiệp, nỏng nghiệp, vận tải, hợp tác 
xã, V.V... 

Nhưng ... khi phát triền công tác xây dựng kinh tế, 

Tin on đun thiết phải chú ý đến hai điều kiện 

SG juà khứ đề lại. Hai điều kiện đó là : thứ 
nhất, chụng quanh các nước xô-viết, có các nước tư bản eó 
mệt vẲ công nghiệp phát triền eao ; thứ hai trong các nước 
xỏ-viết, có một tầng lớp tiều tư sản nông dân đông đảo. 
4 Y 

ấn đề là ở chỗ : theo ý nguyện của lịch sử, Chính quyền 
già 4 không thẳng lợi ở các nước chủ nghĩa tư bản phát 
tu" nhất, mà thẳng lợi ở các nước chủ nghĩa tư bản tương 
đối kém phát triền. Lịch sử đã chỉ ra rằng trong những nước - 
như nước Nga mà chủ nghĩa tư bản còn tương đối non trẻ; 
giai cấp vô sản mạnh và tập trung, giai cấp tư sản dân tộc 
yếu, thì việc lật đồ giai cấp tư sản ở đó dễ dàng hơn là ở các: 
nước tư bản chủ nghĩa cồ điền như nước Đức, nước Anh và 
nước Pháp là những nước mà chủ nghĩa tư bản đã tồn tại 
từ hàng thế kỷ và giai cấp tư sản đã trở thành lực lượng lãnh 
đạo chủ yếu của toàn bộ đời sống xã hội. 

Khi nào nền chuyên chính vô sản được thiết lập trong các 
nước như nước Đức và nước Ánh, thì việc tiếp tục và đưa 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công chắc chắn sẽ 
dễ dàng hơn, nói một cách khác, tồ chức một nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa sẽ được dễ dàng hơn, vì ở các nước đó, nên công 


- nghiệp phát triền hơn, kỹ thuật nhiều hơn, giai cấp vô sản lại 


viết hiện nay. Nhưng hiện 


tương đối đông hơn ở các nước Xô- 
: một bên 


nay chúng ta đang đứng trước một sự thật như sau 
là nền chuyên chính vô sản ở các nước có nền công nghiệp 
kém phát triền và có một giai cấp đông đảo những người 
sản xuất hàng hóa nhỏ (tức nông dân) và, một bên là nồn 
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chuyên chính tư sản ở eác nước có nền công nghiệp phát triền 

hơn và có giai cấp vô sản đông đáo, Nhấm, mắt trước sự thật 

đó, thì thật là phi lý và khính suất, 

Do các nước xô-viết có các nguồn nguyên liệu và chất đốt 
đồi dào, còn các nước tư bản có nền công nghiệp phát triền 
thì lại thiếu các thứ đó, nên chắc chắn rằng một số nhóm tư 
bản ở eác nước tư sản sẽ quan tâm tới việc ký kết những hiệp 
nghị với các nước xô-viết nhằm sử dụng những nguồn ngu yên 
liệu và chất đốt với những điều kiện nhất định. Mặt khác, 
do trong các nước xô-viết, giai cấp những người sản xuất 
.. nhỏ (tức nông dân) cần những hàng công nghiệp (như vải vóc, 
___ Máy móc nông nghiệp), nên chắc chắn rằng giai cấp những 

người sản xuất nhỏ cũng sẽ quan tâm tới việc liên mính với 

_ chính quyền vô sản của nước mình đề nhận được các sản phầm 
đó qua con đường trao đồi hàng hóa (đem nông phầm trao đồi) 

Về phía mình, Chính quyền xô-viết cũng quan tâm tới việc 
thỏa hiệp tạm thời với một số nhóm tư bản nào đó ở các nước 
ngoài, cũng như với giai cấp những người sản xuất hàng hóa 
_ nhỏ ở chính nước mình, vì chắc chắn rằng một sự thỏa hiệp 
BÍ như vậy sẽ đầy nhanh và làm dễ dàng việc phục hồi những 
_ Jwe lượng sản xuất đã bị chiến tranh tàn phá, cũng như việc 
điện khí hóa, tức là cơ sở kỹ thuật — công nghiệp của nền 
,: kinh tế xã hội chủ nghĩa sau này, 

F Đình hình đó buộc những người cộng sản ở các nước xô- 
viết phải thi hành chính sách ký kết những thỏa hiệp tạm 
thời với một số nhóm tư bản nào đó ở phương Tày (đề lợi 
dụng tư bản và phương tiện kỹ thuật của họ), cũng như với 
glai cấp tiều tư sản ở chính nước mình (đề nhận được của 
giai cấp này những nguyên liệu và lương thực cần thiết). 

“Một SỐ người có thề sẽ nói răng sách lược thỏa hiệp với 
giai cấp tư sản đó sặc mùi men-sê-vích vì tronz hành động của 

___ mình bọn men-sê-vích cũng đã áp dụng một sách lược thỏa 
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hiệp với giai cắp tư sản, Song ý kiến đó không đúng. Giữa 
sách lược thỏa hiệp với một sở nhỏm tư sản nào đó mà những 
người cộng sản hiện nay đang thực hiện, và sách lược thỏa 
hiệp của bọn menssè-vich đổi với gìai eấp tư sản, có một sự 
khác nhau một tròi một vực. Bạn men-sê-vích thường chủ 
trương thỏa hiệp với giai cắp tư sản khi bọn tư bản nắm được 
chính quyền, khi bọn tư bản chấp chính, nhằm mục đích củng 
cố chỉnh quyền của chủng và hủ hóa giai cấp vô sản, đồng ý 
thực hiện từ trên xuống cho một số bộ phận nào đó của giai 
cặp vò sản một vài « cài cách » và những sự nhượng bộ nho nhỏ, 
Một sự thỏa hiệp theo loại đó eỏ hại cho giai cấp vô sản và có 
lợi cho giai cấp tư sản, vì nó không làm suy yếu mà lại củng 
cố thèm chỉnh quyền của giai cấp tư sản, nó gieo rắc bất hòa 
trong hàng ngũ giai cấp vỏ sản và chia rẽ giai cấp vô sản. Chính 


vì thế những người bôn-sè-vích đã phản đổi và sẽ mãi mãi. 
ˆ - ` “ si ^ 4 ^ , * s l 
phản đối sách lược thỏa hiệp của bọn men-sê-vích với giai - 


cấp tư sản nắm chính quyền. Chính vì thế những người bôn-sễ- 
vích coi bọn men-sê-vích là những kẻ truyền ảnh hưởng của 
tư sản vào trong nội bộ giai cấp vô sản. sẽ 

Trái với sách lược thỏa hiệp của bọn men-sê-vích, sách lược 
thỏa hiệp do những người bôn-sê-vích chủ trương có một tính 
chất khác hẳn. vì tiền đề của sách lược đó là một hoàn cảnh 
hoàn toàn khác. hoàn cảnh giai cấp vô sản, chứ không phải 
giai cấp tư sản, nắm chính quyền ; hơn nữa sự thỏa hiệp do 
một số nhóm tư sản cá biệt ký kết với chính quyền vô sản 
nhất định phải đi đến kết quả là một mặt, tăng cường chính 
quyền vô sản, và mặt khác, làm tan rã giai cấp tư sản và tranh 
thủ một số nhóm của giai cấp tư sản. Chỉ cần giai cấp vô sản 
nắm vững chính quyền đã giành được và biết cách sử dụng 
phương tiện và trí thức của các nhóm tư sản đó vào việc khôi 
phục nền kính tế của đất nước. i 


VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT,. 103 
SG TC. ^ AÀ@. 42V. Xu aRORANE..AuÐt/ 420/2 112 qedddedt đÃ/N, C.IUỆP lEa/,Ku 


Các đồng chí thấy đấy, sách lược đó cách xa một trời rnột 
vực với sách lược của bọn rmaen-sê-vích, 

Như vậy, dốc tất cả các sinh lực vào mặt trận kinh tế bằng 
cách sử dụng — nhờ các thỏa hiệp — một số nhóm tư sản eá 
biệt, sử dụng phương tiện của họ, trí thức của họ và kinh 
nghiệm tồ chức của họ, đề khôi phục nền kinh tế của đất 
nước : đó là nhiệm vụ trước mắt đầu tiên do tình hình chung đề 
ra cho những người cộng sản ở các nước xô-viế 
người cộng sản Giê-oóc-gi. 

Nhưng, chỉ căn cứ vào tình hình chung đề xác định sách 

lược của mỗi nước xô-viết, — trong trường hợp hiện tại xác 


-định sách lược của nước Giê-oóc-gi xô-viết, — thì chưa đủ, 
Muốn x 


L, kề cả những 


ác định sách lược của những người cộng sản của riêng 
từng nước một, còn phải căn cứ vào những điều kiện tồn tại 
đặc biệt và cụ thề của các nước đó nữa. Vậy những điều kiện 
tồn tại đặc biệt và cụ thề của nước Giê-oóc-gi xô-viết, trong đó 
Đảng cộng sản Giê-oóc-gi hoạt động, là những điều kiện gì? 

Chắc chắn người ta có thề nhận th 
nồi bật những điều kiện ấy. 

Một là, không nghĩ ngờ 
các nướ 


ấy một vài sự thật làm 


gì cả, do lòng thù địch sâu sắc của 
© tư bản đổi với các nước xô-viết nên nước Giê- 
Xồ-viết cũng như bất eứ một nước xô-viết nào khác, 
mặt quân sự mà nói cũng như đứng về mặt phát triền kinh 
tế mà nói, đều không thề tồn tại hoàn toàn cô lập được. Sự 
giúp đỡ lẫn nhau của các nước 
kinh tế là điều kiện không t 
phát triền. 
—_ Hai là, rõ ràng nước Giê-oóc-g1 thiếu lương thực, cần lúa 
mì của nước Nga, tất nhiên nước Giê-oóc- 
vào nước Nga về lúa mì. 
Ba là nước Giê-oóc-g1 thiếu dầu lửa, nhất định cần những 
sản phầm dầu lửa của nước A-déc-bai-gian đề dùng vào các 


0óc-g1 
đứng về 


xô-viết về quân sự cũng như về 
hề thiếu được đề các nước đó 


g1 phải trông cậy 


_Ằ_-- 
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ngành vận tải và công nghiệp của mình ; nước Giê-oóc-gt không 
thể không có các sản phầm đó được. 

6n là. chắc chắn rằng nước Giê-oóc-gi thiếu các hàng 
xuất khầu. cũng càn đến nước Nga giúp cho vàng đề bù vào 
«ơ thiếu hụt trong cán cân thương nghiệp của mình. 

Sau cùng, không thề khóng đếm xia đến các đặc điềm và 
thành phần đân tộc trong nhân dân ở Giê-oóc-gi : người Ác. 
guê-ni chiếm ruốt tỷ lệ rất đông trong dân số, và Ở Ti-phơ-]i. 
xœ, thủ đỏ nước Giê-oóc-gi, thậm chí họ chiếm khoảng nửa số 
đáp cư : chắc chắn rằng điều đó làm cho nước Giê-oóc-g1, bất 
luân vứt hình thức quản lý nào, đặc biệt là ở dưới chế độ xô-viết, 
phái sống hòa bình tuyệt đối và duy trì sự lợp tác anh em 
với nước Ác-mê-ni. 

Vị tất đã cần phải chứng mính rằng tất cả các điều kiện 
cụ thề như thế vá rất nhiều điều kiện tương tự khác nữa, 
buộc nước Giê-oóc-gi xô-viết cũng nhĩ nước Ác-mê-ni và nước 
A-déc-bai-gian xô-viết phái thực hiện một sự thống nhất nào 
đó về hoạt đông kinh tế, một sự phối hợp nào đó về hoạt động 
kính tế của các nước ấy đề, chẳng hạn, phát triền vận tải, 
hành động chung trên cúc thị trường ngoài nước, tồ chức 
công tác cái thiện đất đai (như đẫn nước vào, tháo nước ra) Và 
vận vún. Đó lá chưa nói đến cự cần thiết phải có sự ủng hộ lẫn 
nhau và äiối bên hệ qua lại không những giữa các nước cộng 
hôa xô-viết độc lập miền Nam ájp-en-dơ với nhau mà củ giữn 
cúc nước ấy với nước Nựa xô-viết nữa trong thường hợp cần 
phúi tự vệ chống bọn ngoại xâm. Tất củ những điều đó là hiền 
nhiên và không thề chối cñi được, Sở đĩ tôi cứ nói đến các 8ự 
thật tầm thường vô vị ấy là vì một số trường; hợi), xuất liện Lừ 
hai hoặc bá nấn này, đầng làm ở ngụi ell0 8ự liên minh: đó, 
và đang đe dọn làm thất bại mọi ý định thực hiện sự liên mình 
đó, Tôi muốn nói đến chú nghĩa dân tộc, — ehủ nghĩa dân tộc 
Liiê-oóesgi, chủ nghĩa dân tộc Áec-mê-ni, chủ nghĩa đân lộc 
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\-dée-bai-gian, — đang được tăng cường một cách dữ dội 
từ vài năm gần đây trong các nước Cộng hòa miền Nam Cáp-ea- 
đơ và nó đang kìm hãm sự nghiệp hiên mình. 


Tôi còn nhớ trong phững năm 1905-1917 ta nhận thấy trong 
cỏng nhàn, và nói chung trong những người lao động thuộc 
các đân tộc khác nhau miền Nam Cáp-ea-dơ, eó một tình đoàn 
kết anh em hoàn toàn; lúc đó, các công nhân Ác-mê-ni, Giè- 
9Ó€-ØI, Á-déc-bai-gian và Nga đã đoàn kết thân ái với nhau 
và hợp thành một gia đình xã hội chủ nghĩa. Song lần này, 
đến Ti-phơ-Ìi-xơ, tôi ngạc nhiên thấy thiếu tình đoàn kết cũ 
äy giữa phững công nhân thuộc các dân tộc khác nhau miền 
Nam Cáp-ca-dơ. Trong công nhân và nông dân chủ nghĩa 
đàn tộc đã phát triền, lòng hiềm ng đối với các đồng chí thuộc 
các dân tộc khác ở trong nước đang ngày càng tăng lên : chủ 
nghĩa dân tộc bài Áce-mê-n1, bài Ta-ta-ri, bài Giê-oóc-g1, bài Nga 
và tất cả các thứ chủ nghĩa dân tộc khác hiện nay đang rất thịnh 
hành. Những mối quan hệ cũ về sự th cậy anh em đã bị cắt đứt 
hay ít ra, cũng bị suy yếu rất nhiều. Cố nhiên ba năm thống trị 
của các chính phủ dân tộc chủ nghĩa ở Giê-oóc-gi (bọn men-sê- 
vích), ở A-déc-bai-gian (bọn Mút-xa-vát?),ở Áe-mê-ni(bọn Đa- 
sơ-nác”0) không phải là không đề lại dấu vết. Các chính phủ 
dân tộc chủ nghĩa đó thực hiện chính sách dân tộc chủ nghĩa 
của mình, đem tỉnh thần chủ nghĩa dân tộc có tính chất xâm 
lược truyền vào những người lao động, cuối cùng đã đi đến chỗ 
làm cho từng nước bé nhỏ ấy đã bị một bầu không khí dân tộc 
chủ nghĩa thù địch bao vây làm cho nước Giê-oóc-g! và nước 
Ác-mê-ni không có lúa mì của nước Nga và dầu lửa của nước 
A-déc-bai-gian, làm cho nước A-déc-bai-gian và nước Nga 
không có hàng hóa chở qua cảng Ba-tum. Đó là chưa nói 
đến các vụ xung đột vũ trang (chiến tranh giữa Giê-oóc-gi và 
Ác-mê-ni), đến các vụ tàn sát (giữa người Ấc-mê-ni và người 
Ta-ta-ri), là những kết quả tất nhiên của chính sách dân tộc 
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chủ nghĩa. Không có gì đảng ngạc nhiên là trong cái không ly 
đầy uế khỉ của chủ nghĩa dân tộc như thế, các mỗi quan hạ 
quốc tế chủ nghĩa cũ đã bị cắt đứt, còn ý thức của công nhận 
lại bị đầu độc vì chủ nghĩa dàn tộc. Và vì trong công nhận 
các tàn dư của chủ nghĩa dân tộc đó chưa mất đi, tình hình 
đỏ (chủ nghĩa dàn tộc) trở thành một trở ngại lớn nhất chụ 
việc thống nhất hoạt động kinh tế (và quân sự) của các nước 
cộng hòa xỏ-viết miền Nam Cáp-ca-dơ. Nhưng, như tôi đã nói, 
kbỏng cỏ sự thống nhất đó thì không thề có sự tiến bộ về ki, 
tế của các nước cộng hòa xỏ-viết miền Nam Cáp-ca-dơ, và nhất 
là của nước Giê-oóc-gi xô-viết. Cho nên những người Cộng 
sàn Giê-oóe-gi có nhiệm vụ trước mắt là tiến hành một cuộc 
đấu tranh không khoan nhượng -chống lại chủ nghĩa dân tộc, 
là khỏi phục lại những mối quan hệ quốc tế anh em cũ, vốn đì 
có từ trước khi chính phủ dân tộc chủ nghĩa men-sê-vích được 
thành lập, và do đó, tạo ra một bầu không khí lành mạnh tin 
cậy lần nhau, cần thiết cho sự thống nhất hoạt động kinh tế 
của các nước cộng hòa xô-viết miền Nam Cáp-ca-dơ và cho 
sự khôi phục kinh tế của nước Giê-oóc-g1. 

Cố nhiên, như thế không có nghĩa là không cần có nước 
Giê-oóc-gi độc lập, nước Á-déc-bai-gian độc lập, V.V. nữa. 
Một số các đồng chí có chuyên tay nhau một bản dự thảo nhằm 
lập lại những tỉnh cũ (tức Tỉ-phơ-h-xơ, Ba-cu, E-ri-van), 
đứng đầu là một chính phủ thống nhất Nam Cáp-ca-dơ ; theo 
tôi, bản dự thảo đó là một sự không tưởng và; hơn nữa, một sự 
không tưởng phản động vì, không còn nghĩ ngờ gì nữa; bản 
dự thảo đó xuất phát từ ý muốn quay ngược bánh xe lịch sử. 
Lập lại các tỉnh cũ và phế bỏ những chính phủ dân tộc GiIê- 
oóc-gi, A-déc-bai-gian và Áe-mê-ni cũng giống hệt như là khỏi 
phục lại chế độ địa chủ chiếm hữu ruộng đất và xóa bỏ những 
thành quả của cách mạng. Việc đó không có chút gì giống chủ 
nghĩa cộng sản cả. Chính vì đề đánh tan bầu không khí hiềm 


thề của nước Giê- 
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nghĩ lần nhau và lập lại mối quan hệ anh em giữa những công 
nhân thuộc các dân tộc miền Nam Cáp-ca-dơ và nước Nga, 
nên cần phải duy trì nền độc lập của (riê-oóc-g1 cũng như của 
A-déc-bai-gian và Ác-mê-ni. Điều đó không loại trừ mà trái 
lại còn đòi hỏi cần thiết phải eó một sự tương trợ về kính tế 
và về các mặt khác, cũng như cần thiết phải có một sự thống 
nhất về hoạt động kinh tế của các nước cộng hòa xô-viết độc 
lặp trên cơ sở một thỏa hiệp tự nguyện, trên cơ sở một quy ước. 

'Theo các tài liệu tôi nắm được, thì ở Mạc-tư-khoa vừa mới 
quyết định viện trợ cho Giê-oóc-gi, Ác-mê-ni và A-déc-bai-gian 
một số tiền nhỏ dưới hình thức vay là sáu triệu rưỡi rúp vàng. 
Ngoài ra, tôi cũng được biết rằng Giê-oóc-gi và Ấc-mê-ni sự 


"thật còn nhận được các sản phầm dầu lửa của A-déc-bai-gian 


mà không phải hoàn lại gì cả ; đó là điều không thề hình dung 
nồi trong sinh hoạt của các nước tư sản đù cho các nước đó 
có gắn bó với nhau bởi cái « hiệp ước thân thiện » (Entente 
cordiale3!) nồi tiếng đi nữa. Vị tất đã cần phải chứng minh 
rằng những hành động đó và những hành động tương tự đã 
không làm Suy yếu mà còn củng cố nền độc lập của các nước đó. 

Như vậy, thủ tiêu những tàn dư dân tộc chủ nghĩa, kiên 
quyết gột sạch các tàn dự đó và tạo ra một bầu không khí 
lành mạnh tin cây lẫn nhau giữa những người lao động thuộc 
các dân tộc miền Nam Cáp-ca-dơ đề làm dễ đàng và đầy nhanh 
sự thống nhất về hoạt động kinh tế của các nước cộng hòa xò- 
viết ở vùng này (nếu không có sự thống nhất ấy thì không thề 
khôi phục nền kinh tế của nước Gilê-oóc-gi xô-viết được), 
đồng thời bảo vệ nền độc lập của nước Giê-oóc 


“g1 XÔ-VIẾI : 
đó là nhiệm vụ trước mắt thứ hai do các điều kiệ 


n tồn tại cụ 
, * ` ] l¡ ~ - tế, ^ RQ 
oóc-g! đề ra cho những người cộng sản 


Giê-oóc-gi. : 


tận J SPFA-LIN 
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xá hết, nhiệm vụ trước mắt thử bị, không kém phần (tia, 
trong, không kém phần cần thiết, đó là : bảo vẻ tính thuậ; 
khiết tính kiến định và tính lính hoạt của Đảng cộng sản Giá, 
œết 

Thea các đồng chỉ, các đồng chí không nên quên rằng đẳng 
tạ là saầt đàng chấp chính, rằng có những phần tử kliòng đán, 
ta cày, những kè mưu eầu danh lợi. những phần tử không œ¿ 
ah thần xỏ sản, đã lọt vào đảng nhiều khi là cả từng nhóm, 
soặc Gứi cách chui vào đảng mang theo vào đó một tình thần 
«œx đầi và trì trẻ. Chú ý giữ cho đảng không có các phần tụ 
shư thế. đó là nhiệm vụ sống còn đối với những người cộng sản, 
Cần phải luôn luôn nhớ rằng sức mạnh và tác dụng của một 
đàng, nhất là sức mạnh và tác dụng của đẳng cộng sản, phụ 


thuậc vào chất lượng đảng viên, vào tính kiên định của họ, 


vào làng trung thành của họ đối với sự nghiệp của giai cấp 
vò sản, nhiều hơn là phụ thuộc vào số lượng đảng viên. Đảng 
cộnz sản Nga có cả thảy 700.000 đẳng viên. Thưa các đồng chí, 
tôi có thề bảo đảm với các đồng chí rằng Đảng cộng sản Nga 
ên tới 7 triệu nếu nó muốn và nếu nó 
ên định là một lực 
đường hoàn 


có thề đưa số đảng viên Ì 
không biết rằng 700.000 người cộng sản ki 
lượng vững vàng chắc chắn hơn là 7 triệu người bạn 
dụng. Sở dĩ nước Nga đã dương 
của chủ nghĩa để quốc thế giới, 
g lợi quan trọng 
an hai hay ba 


ác cơ sở của 


toàn vô ích và không có tác 
đầu được với cuộc tấn công 
sở dĩ nó đã giành được hàng loạt những thần 
trên các lĩnh vực đối ngoại. sử dĩ trong thời gì 
năn nó trở thành một lực lượng làm rung chuyền e€ 
chủ nghĩa đế quốc thế giới. là do, ngoài các nguyên nhân khác 
ra, có một đảng cộng sản đoàn kết nhất trí, được tôi luyện trong 
chiến đấu, và được rèn đúc bằng chất thép cứng rắn, đảng đó 
không bao giờ chạy theo số lượng đảng viên, mà là quan tâm 
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trước hết đến việc luôn luôn nâng cao chất lượng đảng viên 
của mình. Lát-xan đã có lý khi nói rằng đảng được tăng cường 
bằng cách quét sạch những phần tứ xấu ra khỏi đảng. Mặt khác, 
không nghỉ ngờ gì cả, nếu chẳng hạn, một đảng mạnh nhất trong 
số các đảng xã hội-dân chủ trên thế giới — tức là đảng xã hội- 
đàn chủ Đức — trong cuộc chiến tranh đế quốc đã trở thành 
một đồ chơi trong tay bọn đế quốc và sau chiến tranh đã tan 
rã như một người khồng lồ chân bằng đất sét, thì đó là vì suốt 
năm này qua năm khác đảng đó đã say mê với việc mở rộng 
các tỏ chức của mình bằng cách kết nạp đủ mọi loại eặn bã 
tiều tư sản làm mất hết sinh khí của đẳng. 

Như vậy bảo vệ tính kiên định và tính thuần khiết của 
đảng, không được chạy theo số lượng đẳng v 
xuyên nâng cao chất lượng của đảng viên, b 
đề các phần tử đân tộc chủ nghĩa tiều tư s 
tràn vào : đó là nhiệm vụ thứ ba và cũng 
cùng của Đảng cộng sản Giê-oóc-ơi. 


lên, thường 
ảo vệ đảng không 
ản và trí thức kéo 


là nhiệm vụ cuối 


Thưa các đồng chí, tôi xin kết thúc b 
Tôi xin nêu một vài kết luận : 

1. Phát triền toàn điện công t 
tất cả sức lực của mình e 


ản báo cáo của tôi, 


ác xây dựng kinh tế, đành 

ho công tác ấy, và sử dụng vào công 
tác đó lực lượng và phương tiện của các nhóm tiều tư sản 
trong nước. . 

2. Đè bẹp eon rắn bảy đầu chủ nghĩa đản tộc và tạo ra một 
bầu không khí lành mạnh của chủ nghĩa quốc tế đề thống nhất 
được đễ dàng hơn hoạt động kinh tế của 
Xô-viết miền Nam Cáp-ca-dơ. đồng thời v 

nền độc lập của eác nước này. 

3. Bảo vệ đảng không đề các phần tử tiề 
'ào, bảo toàn tính kiè 
đảng, bằng c 


'ác nước cộng hòa 
ân bảo toàn được 


u tư sản kéo tràn 
n định của đảng và tính linh ho 


ạt của 
ách thường xuyên nầng eao ch 


ất lượng đảng viên 
d3 ` 1—. * 


lu J. STA-LIN 
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Vỏ là ba nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Đảng cộng sản 


(ïiê-oócC-£t, 
Chỉ có làm tròn được ba nhiệm vụ Ấy thì Đảng công 
n lãnh đạo và chiến 


(Võ ta.) 


sản 
Giê-oöe-gi mới có thề giữ vững được quyề 


thắng được tình trạng kinh tế bị phá hoại. 


« Sự (bột Giê-oỏc-gỉ * (Tỉ-phơ- 
li-rơ) số /0§, 13 thảng Bảy 1921 
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ĐẲNG 
TRƯỚC VÀ SAU KHI NẮM CHÍNH QUYỀN 


Cần phải nêu ra ba thời kỳ trong sự phát triền của đảng ta. 

Thời kù thứ nhất là thời kỳ hình thành, thời kỳ thành lập. 
Đạt thề thời kỳ đó bao gồm khoảng thời gian từ khi sáng lập 
ta tờ Tỉa lửa32 cho đến đại hội III của đảng (cuối năm 1900- 
đầu năm 190). 


Trong suốt. thời kỳ đó, đảng, với tư cách là động lực, hãy 


còn non yếu. Đó là vì không những đảng còn non trẻ, mà 


cùng vì phong trào công nhân nói chung hãy còn non trẻ và vì 
nhất là ở những giai đoạn đầu của thời kỳ đó, tình thế cách 
mạng, phong trào cách mmạng đều chưa có hoặc mới phát triền 
chút ít (nông dân thì im lặng không nói hay chỉ xì xào một 
cách âm thầm ; công nhân thì chỉ biết eó bãi công kinh tế 
từng bộ phận hoặc bãi công chính trị trong phạm vi một thành 
phố ; những hình thức của phong trào mang tính chất bí mật 
hoặc nửa hợp pháp ; eä những hình thức tồ chức của giat cấp 
công nhân cũng chủ yếu là mang tính chất bí mật) 


Chiến lược của đảng, 


—Vì chiến lược đòi hỏi phải có lực 
lượng hậu bị và eó khả năng sử dụng lĩnh hoạt các lực lượng 
đó,— nên tất nhiên là bị hạn chế và nghèo nàn. Đảng chị 
bó hẹp trong việc định ra kế hoạch chiến lược của phong trào, 
nói một cách lkháe, là chi bó hẹp vào việc định ra con đường 
mà phong trào phải đi theo ; còn các lực lượng hậu bị của 
đẳng, — tức là những mâu thuẫn trong phe thù địch ở trong 
nước Nga cũng như ở ngoài nước Nga, — thì vẫn chưa được, 
hoặc hầu như chưa được sử dụng, vì đảng còn non yếu. 


(13 J. STA-LIN 
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Sách lược của Đảng, — vì sách lược đồi hỏi phải sử dụng, 
tất cả mọi loại hình thức của phong trào, Lất cả mọi loại hìn, 
thức tồ chức của giai cấp vô sản, phải phối hợp các hình thự, . 
đó, phải làm cho các hình thức đó bồ sung lần cho nhau vụy, 
đề tranh thủ quần chúng và đảm bảo cho chiến lược thắng lợi, 
nên tất nhiên là eũng bị hạn chế và không được rộng rài, 

Trong thời kỳ đó, đảng tập trung sự chú ý và sự quan tâm 
vào bản thần đảng, vào sự tồn tại của đảng và sự bảo tồn đảng. 
Lúc đó, đảng được coi là một lực lượng độc lập tự Lại. Điều 
đó cũng dễ hiều : các cuộc tấn công điên cuồng của chế độ 
Nga hoàng chống lại đảng, cũng như những mưu đồ của phái 
maen-sê-vích muốn phá vỡ đảng từ bên trong và muốn thay thế 
các cắn bộ của đảng bằng một đoàn thề không có hình thù, 

không có tính đảng (hãy nhớ lại chiến dịch của bọn men-sẻ. 
vích đề mở một đại hội công nhân, chiến dịch này bắt đầu sau 

cuốn sách nồi tiếng của Ác-xen-rốt được xuất bản năm 1965, 

cuốn Đu-ma nhân dđn 0à đợi hội công nhôm), tất cả các điều 

đó đe dọa ngay chính sự tồn tại của đảng, cho ca vấn đề 

bảo tồn đảng lúc đó có một tầm quan trọng hàng đầu. 

Nhiệm vụ eơ bản của phong trào cộng sản ở Nga trong thời 

lỳ đó là kết nạp vào đảng những phần tử ưu tú nhất trong cân 
cấp công nhân, những phần tử tích cực nhất và trung thành 
nhất đối với sự nghiệp của giai cấp vô sản, thành lập đảng của 
giai cấp vô sản và làm cho đảng vững chắc. Đồng chí Lê-nin 
đã xác định nhiệm vụ đó như sau : « Tranh thủ đội tiền phong 
của giai cấp vô sản đi theo chủ nghĩa cộng sản» (xen Bệnh 
ấu tT1...33), 

Thời kỳ thứ hai là thời lcỳ tranh thủ quảng đựi quần chúng 
công nhân 0à nông dân đứng về phía đảng, đứng về phía đội 
tiền phong của giai cấp vô sản, Đại thê thời kỳ đó bao gồm 
khoảng thời gian từ tháng Mười I905 đến tháng Mười 1917. 


DẢNG:.. 113 


" ..nn 


Trong thời kỳ này, tình bình phức tạp hơn nhiều và nhiều 
sự kiện hơn thời kỳ trước. Trước hết là chính phủ Nga hoàng 
bị đánh bại trên các chiến trường Măn-châu, và cuộc cách mạng 
tháng Mười 1905 ; sau nữa là cuộc chiến tranh Nga-Nhật 
chấm dứt, phe phản cách mạng thẳng lợi và những thành quả 
cách mạng bị thủ tiêu ; cuối cùng là cuộc chiến tranh đế quốc 
chủ nghĩa, cuộc cách mạng tháng Hai 1917 và tình trạng nồi 
tiếng « hat chính quyền song song tồn tại » ; tất cả các sự kiện 
đó đã làm lay chuyền tất cả các giai cấp ở Nga và lần lượt đầy 
hết giai cấp này đến giai cấp khác vào vũ đài chính trị ; các 
sự kiện đó đã củng cố đảng cộng sản, đã thức tỉnh đông đảo 
quần chúng nông dân tham gia sinh hoạt chính trị. 


g 


Phong trào của giu cấp vô sản đã có thêm được những hình 
thức rất mạnh như tồng bãi công chính trị và khởi nghĩa 
vũ trang, 

Phong trào của nông dân đã có thêm được hình thức tầy 
chay địa chủ (đề « tống cồ » nó ra khỏi lãnh địa của nó), cuộc 
tầy chay đó chuyền thành cuộc khởi nghĩa. 

Sự hoạt động của đảng và của các tồ chức cách mạng khác 
đã được thúc đầy thêm nhờ giành được các hình thức hoạt 
động như hình thức hoạt động ngoài nghị trường, hình thức 
hoạt động hợp pháp, công khai. 

Tồ chức của giai cấp công nhân chẳng những đã có thêm 
được một hình thức đã được thử thách và quan trọng, như công 
đoàn, mà còn có thêm được một hình thức mạnh mẽ, chưa 
từng thấy tronø lịch sử, như các Xô-viết đại biều công nhân. 

Nông dân đã đi theo con đường của giai cấp công nhàn và 
lập ra các xô-viết đại biều nông dân. 

Những lực lượng hậu bị của đảng cũng ngày càng tăng thêm. 
Trong quá trình đấu tranh, rõ ràng là nông dân có thề trở 
thành và sẽ trở thành một lực lượng hậu bị vỏ tận của giai cấp 
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về sản và của đảng của giai cấp vỏ sản. Vai trò lãnh dạo Của 
giai cấp vỏ sản và của đảng của nó trong việc lật đồ chín 
quyền của tư bản cùng đã rõ ràng. 

Trong thời kỳ này, đẳng hoàn toàn không còn non Yếu nh, 
trong thời kỳ trước ¡ với tư cách là động lực, đảng đã trở thành 
một nhân tố hết sức quan trọng, Ngày nay nó không còn lị 
một lực lượng độc lập tự tại nữa. vì sự tồn tại và phát triền của 
nó đã được đảm bảo chắc chắn ; từ chỗ là một lực lượng độc 
lắp tự tại ngày nay nó đã trở thành một công cụ đề tranh thị 
quần chúng công nhân-nông dàn, trở thành công cụ lãnh đạo 
cuộc đấu tranh của quần chúng đề làt đồ chính quyền của 
tư bản. 

Trong thời kỳ đó. chiến lược của đảng có một phạm vị 
hết nó nhằm tranh thủ và sử dụng một lực 


ròng lứn ; trước 
à nó đã đạt được một thắng lợi 


lượng hậu bị là nông dần, v 
quan trọng trong lĩnh vực này. 

Sách lược của đảng cũng Vậy: có một phạm vi rộng lớn, 
vì phong trào của quần chúng, tỒ chức của quần chúng, hoạt 
động của đảng và của các tò chức cách xmaạang khác đã có thêm 
được nhiều hình thức mới mà trước kia khòng có. 

Nhiêm vụ eơ bản của đẳng trong thời kỳ đó là làm cho 
hàng triệu người đi theo đội Liên phong của giai cấp vỏ sản, 
đi theo đảng, đề lật đồ nền chuyền chính của giai cấp tư sản, 
đề giành lấy chính quyền. Tâm trí của đảng không còn tập 
trung vào bản thân mình nữa, mà tập trung vào hàng triệu 
quần chúng nhân dân. Đồng chí Lê-nimn đã xác định nhiệm vụ 
đó như sau : « phân bố quần chúng gồm hàng triệu người » 
trên mặt trận xã hội đề đảm bảo thắng lợi « trong các cuộc 
chiến đấu quyết định sau này » (xem cuốn sách đã nói trên 
của đồng chí L@-nin). 

Đó là những nét đặc trưng của hai thời kỳ phát triền đầu 
của đảng ta. : 
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Tất nhiên giữa thời kỳ thứ nhất và thời kỳ thứ bai có một 
sự khác nhau lớn. Nhưng các thời kỳ đó cũng có chỗ giống nhau. 
Trong thời kỳ thứ nhất cũng như trong thời kỳ thứ hai, đảng 
là lực lượng đđn tộc, nếu không phải hoàn toàn thì cũng đến 
chín phần mười, lực lượng đó chỉ có hiệu lực đối với nước Nga 
và trong nước Nga mà thôi (một trong những đội ngũ của giai 
cấp vô sản quốc tế được tồ chức). Đó là điềm thứ nhất. Điềm 
thứ hai là trong thời kỳ thứ nhất cũng như trong thời kỳ thứ 
hài, Đảng cộng sản Nga là một đảng cách mạng, một đảng của 
cách mạng trong nội bộ nước Nga ; vì vậy trong suốt các thời 
kỳ đó, hoạt động chủ yếu của đảng là công tác phê phán và 
phá vỡ cái trật tự cũ. 

Thời kỳ thứ ba tức là thời kỳ chúng ta hiện nay đang trải 
qua, có một khung cảnh khác hẳn. 

Thời kù thứ ba là thời kù giành chính quụền oà giữ Đững 
chính qwuðm đề một mặt, lôi cuốn tất cả những người lao động 
Nựa vào công cuộc #đ1 dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và 
tồ chức Hồng quân, và mặt khác, dốc tất cả các lực lượng và 
tất cả các tài nguyên đề giúp đỡ giai cấp vô sản quốc tế trong 
cuộc đấu tranh' nhằm làt đồ tư bản. Thời kỳ đó bắt đầu từ 
tháng Mười 1917 cho đến hiện nay. 

Việc giai cấp vỏ sản Nga giành được chính quyền đã tạo 
nẻn một tình hình rất đặc biệt, mà thể giới chưa từng biết đến, 
cả về mặt quốc tế cũng như về mặt trong nước. _ 

Trước hết, tháng Mười 1917 đã đột phá một lỗ hồng trên 
mặt trận xã hội thế giới và đã tạo ra một bước nơgo 


ặt trong 
toàn bộ lịch sử thế giới. H 


ay hình dung mặt trận xã hội bao 
la chạy từ các thuộc địa lạc hậu cho đến châu Mỹ tiền tiến, 
sau đó lại hình dung cái lỗ hồng lhồng lô do đội ngũ Nga thuộc 
giai cấp vô sản quốc tế đột phá, cái lỗ hồng đã đe dọa sự tồn 
tại của chủ nghĩa đế quốc, đã làm đảo lộn tất cả các công việc 
và tất cả các kế hoạch của bọn cá mập của chủ nghĩa đế quốc 
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và làm cho cuộc đẩu tranh của giai cấp vô sản quốc tế chống 
lại tư bản thèm đề dàng, về eăn bản thêm dễ dàng : đó đúng là 
ý nghĩa lịch sử của tháng Mười 1917. Từ lúc đó, đảng ta, từ 
chỗ là một lực lượng dân tộc, đã trở thành một lực lượng về 
căn bản là quốc tế, và giai cấp vô sản Nga, từ chỗ là một đội 
ngũ lạc hậu của giai cấp vô sản quốc tế, đã trở thành đội tiền 
phong của giai cấp vỏ sản quốc tế. Giai cấp vô sản quốc tế 
từ nay có nhiệm vụ khoét cái lỗ bồng Nga ra, giúp đỡ cho 
đội tiền phong đang tiến lên, ngăn chặn không cho kẻ thù 
bao vây đội tiền phong anh dũng ấy và cắt đứt đội tiền phong 
đó khỏi các cơ sở của nó. Ngược lại, bọn đế quốc chủ nghĩa 
quốc tế có nhiệm vụ lấp, bắt buộc phải lấp cái lỗ hồng Nga. 
Vì vậy nếu đảng ta muốn giữ được chính quyền thì phải làm 
« đến mức tối đa cái gì có thề thực hiện được trong một nước 
(nước mình. — J.S£.) đề phát triền cách mạng, ủng hộ cách 
mạng và thức tỉnh cách mạng trong tất củ các Trước » (xem 
Cách mmqng 0ô sẵn où tên phẳn bối Cau-skụ34“ của Lê-nin.) Vì 


a. trước kia là một lực lượng dân Lộc, thì từ tháng 
ách 


vậy đảng † 
Mười 1917 đã trở thành một lực lượng quốc tế, một đảng e 
mạng trên phạm vi quốc tế. 

Sau tháng Mười 1917 tình hình đảng ở trong rước cũng có 
một sự thay đồi căn bản. Trong các thời kỳ trước; đảng là một 
đòn bầy đề phá vỡ trật tự cũ, đề lật đồ tư bản ở Nga. Giờ 
đây trái lại, trong thời kỳ thứ ba, từ một đảng làm nỉ 
lật đồ ở trong nước Nga, đảng đã trở thành một đảng xây 
dựng, một đảng sáng tạo ra những hình thức mới về kinh tế. 
Trước kia đảng kết nạp những phần tử ưu tú trong giai cấp 
công nhân đề tiến công vào trật tự cũ; bây giờ đảng kết nạp 
họ đề ồn định lương thực, vận tải và các ngành công nghiệp 
cơ bản. Trước kia đảng thu hút vào đẳng những phần tử cách 
mạng trong nông dân đề đánh đồ địa chủ, bây giờ đảng kết nạp 
họ đề cải thiện nông nghiệp, đề củng cỗ khối liên minh giữa 


¡êm vụ 
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sác nông dân lao động và giai cấp vôsắn đang nắm chính quyền, 
Trước kia đẳng kết nạp các phần tử ưu tú trong các dân tộc 
lạc hậu đề dấu tranh chống lại tư bản, bây giờ đảng kết nạp 
họ đề tồ chức đời sống của những người lao động trong các dần 
tộc ấy trên cơ sở hợp tác với giai cấp vô sản Nga. Trước kía 
đảng quan tâm đến việc tiêu điệt quân đội, cái quân đội cũ 
của bọn tướng lĩnh, bây giờ đảng phải lập nên một quân đội 
mới, một quân đội công nông, cần thiết đề bảo vệ những 
thành quả của cách mạng chống lại kẻ thù ở bên ngoài. 

Từ một đẳng làm nhiệm vụ lật đồ ở trong nước Nơa, Đ..S.N. 
đã trở thành một đảng hòa bình xây dựng. Vì vậy đảng đã 
loại trừ ra khỏi cầm nang của giai cấp vô sản những hình thức 
đấu tranh như bãi công và khởi nghĩa, tức là những hình thức 
từ nay không còn cần thiết ở Nga nữa. 

Trước kia người ta không cần đến các chuyên gia về các 
vấn đề cbiến tranh và kinh tế vì công tác của đảng chủ yếu 
là một công tác phê phán, mà công tác phê phán lạ! dễ dàng... 
Bây giờ thì đảng không thề không cần đến các chuyên gia ; 
đảng vừa sử dụng các chuyên gia cũ, vừa phải đào tạo các 
chuyên gia của chính mành về tồ chức quân đội và cung cấp 
cho quân đội, về ehi đạo tác chiến (trong lĩnh vực quân sự), 
về tiếp tế, về nông nghiệp, về đường sắt, về hợp tác xã, về 
công nghiệp, về ngoại thương (trong lĩnh vực kinh tế). Nếu 
không thì không thề xây dựng được gì cả. 

Tình hình của đảng cũng thay đồi theo chiều hướng là các 
lực lượng, các phương tiện và các lực lượng hậu bị của đảng 
đều đã tăng lên rất nhiều. 

Những lực lượng hậu bị của đảng là : 

l Những mâu thuẫn giữa các tập đoàn xã hội khác nhau 
trong nội bộ nước Nga. 


2. Những mâu thuẫn và những vụ tranh chấp đôi khi dẫn 
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đến xung đột quân sự giữa các nước tư bản ở chung quanh 


chúng ta. 
3. Phong trào xã hội chủ nghĩa ở các nước tư bản. 


4. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước lạc hậu và 


thuộc địa. 

5. Nông đân và Hồng quân ở Nga. 

6. Các cơ quan ngoại giao và ngoại thương của ta. 

7. Toàn bộ sức mạnh của chính quyền Nhà nước: 
đấy là những lực lượng và những khả năng; mà 
m vi của các lực lượng và khả năng đó, — phạm 
ộng rãi, — chiến lược của đảng có thề vận 
à chính trên cơ sở các lực lượng và khả 
lược của đảng có thề vận dụng hàng 


Đại thề, 
chính trong phạ 
vi này cũng khá r 
dụng lĩnh hoạt được v 
năng đó mà các sách 
ngày đề động viên các lực lượng. 


e điều đó là những mặt tích cực của tháng Mười 


Tất cả cá 
HS: 


Nhưng tháng Mười cũng có mặt không thuận lợi. Vì giai cấp 


vô sản ở Nga nắm được chính quyền trong những điều kiện 
ngoài nước và trong nước đặc biệt ; những điều kiện đó đã 
ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của đảng từ khi nắm được 
chính quyền. 

Trước hết, nước Nga là một 
nếu không đem những nguyên 
những máy móc và thiết bị của € 
nước Nga rất khó tồ chức được vận tải, 
nghiệp, điện khí hóa được công nghiệp ở thành thị 
thôn bằng những phương tiện của bản thân mình. 
nước Nga cho đến ngày nay vẫn là một hòn đảo xã hội chủ 
nghĩa bị bao vây bởi các nước tư bản có nền công nghiệp phát 
triền hơn và thù địch với nó. Nếu nước Nga xỏ-viết có được 
những nước láng giềng là một nước lớn xô-viết có nền công 


nước lạc hậu về mặt kinh tế ; 
liệu của mình mà trao đồi lấy 
ác nước phương Tây thì 
phát triền được công 
và nồng 
Sau nữa, 


v van 


cờ 
x.......ố. . . ẽẽẺ ốc hnến‹ 
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nghiệp phát triền hoặc nhiều nước xô-viết vào loại đó, thì 
nước Nga xô - viết có thề đề dàng hợp tác với các nước ấy trên 
cơ sở trao đồi các nguyên liệu của mình lấy những máy móc 
và thiết bị. Nhưng chừng nào chưa có hoàn cảnh đó thì nước 
Nga xò-viết và đảng ta, người lãnh đạo chính phủ của nước 
Nga xô-viết, phải tìm các hình thức và các biện pháp hợp tác 
kinh tế với các tập đoàn tư bản phương Tây vẫn thù địch với 
ta, đề có được máy móc cần thiết cho chúng ta ; mà tình hình 
này sẽ kéo dài cho đến ngày cách mạng vô sản thắng lợi trong 
một hay một số nước tư bản công nghiệp. Những hình thức 
quan hệ dựa trên chế độ tô nhượng và ngoại thương : đó là 
những biện pháp đề đạt được mục đích ấy. Không thế thị 
khó mà hy vọng đạt được những thắng lợi quyết định trong 
công cuộc xây dựng kinh tế và điện khí hóa nước nhà. Quá 
trình này chắc chắn là chậm chạp và đau đớn, nhưng đó là 
quá trình tất nhiên, không thề tránh được ; có một số đồng chí 
thiếu kiên nhẫn, tỏ ra bực bội, đòi hỏi những kết quả nhanh 
chóng và những biện pháp có hiệu lực, nhưng điều tất nhiên 
vẫn cứ là điều tất nhiên, 

Đứng về phương diện kinh tế mà xét thì eơ sở của các vụ 
va chạm hiện nay và các vụ xung đột quân sự giữa các tập 
đoàn tư bản chủ nghĩa với nhau, eũng như cuộc đấu tranh của 
81a! cấp vô sản chống giai cấp tư bản, là cuộc xung đột giữa 
các lực lượng sản xuất hiện nay với cái khuôn khồ quốc gia 
để quốc chủ nghĩa trong đó các lực lượng sản xuất đang phát 
triền và với những hình thức chiếm hữu tư bản chủ nghĩa, 
Cái khuôn khồ đế quốc chủ nghĩa và cái hình thức tư bản ehủ 
nghĩa bóp nghẹt các lực lượng sản xuất và cản trở các lực 
lượng sản xuất phát triền. Lối thoát duy nhất là tồ chức một 
nền kinh tế thế giới trên cơ sở hợp tác kinh tế giữa các nước 
tiên tiến (Lức là các nước công nghiệp) với -các nước lạc hậu 
(tức là các nước cung cấp chất đốt và nguyên liệu), (ehứ 
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không phải là trên cơ sở eác nước tiên tiến cướp bóc các nước 
lạc hậu). Đề thực hiện được điều đó chính là cần phải có cách 
mạng vỏ sản thế giới. Không có cách mạng vô sản thế giới thị | 
không thề nghĩ tới một sự tồ chức bình thường nào và mội 
sự phát triền bình thường nào của nền kinh tế thể giới. Song, 
muốn có thề bắt đầu (dù chi bšt đều thôi) tồ chức một nền kinh 
tế thế giới hợp lý, thì ít nhất giai cấp vô sản cũng phải thẳng 
lợi ở một số nước tiên tiến. Chừng nào chưa được như vậy thì 
đẳng ta phải tìm những biện pháp quanh co đề hợp tác với các 
nhóm tư bản chủ nghĩa trong lĩnh vực kinh tế. 
Đó là lý do vì sao sau khi lật đồ giai cấp tư sản nước mình 
và giương cao ngọn cò cách mạng vô sản, đảng cho rằng việc 
tán thành một « sự phóng túng » nào đó đối với nền sản xuất 
nhỏ và nền công nghiệp nhỏ ở nước ta, việc cho phép chủ 
nghĩa tư bản được phục hồi một phần nào đó và đặt nó phụ 
thuộc vào chính quyền Nhà nước, việc thu hút những người 
được tô nhượng và các cồ đông, v.v., v.v., văn là những VIỆC : 
làm hợp lý chừng nào mà chính sách của đẳng, — « làm đến | 
mức tối đa cái gì có thề thực hiệp được trong một nước đề 
phát triền cách mạng, ủng hộ cách mạng, thức tỉnh cách mạng 
trong tất cả các trước »,— chưa đem lại những kết quả thực tế. 
Đó là những điều kiện đặc biệt, tích cực và không thuận 
lợi, do tháng Mười 1917 tạo nên ; chính trong các điều kiện đó 
mà đảng ta hoạt động và phát triền trong suốt thời kỳ thứ ba. 
Những điều kiện trên quyết định sức mạnh phi thường mà 
đảng ta hiện đang có đối với nội bộ nước Nga cũng như đối với 
ngoài nước. Những điều kiện đó cũng quyết định cả những khó 
khăn không thề tưởng tượng được và những nguy cơ mà đảng 
ta đang phải đương đầu và phải khắc phục cho bằng được. 
Những nhiệm vụ của đẳng trong thời kỳ này về mặt chính | 
sách đối n0gogi dèêu xuất phát từ địa vị của nó là một đảng của | 
cách mngng quốc tế. Những nhiệm vụ đó là : 
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( Lợi dụng tất cả mọi mâu thuẫn và tất eä mọi sự xung 
đất giữa những tập đoàn tư bản chủ nghĩa và các chính phủ 
tứ bản chủ nghĩa ở chung quanh nước ta, đề làm tan rã chủ 
nghĩa để quốc. 

3. Nhỏng nên tiếc sức và phương tiện trong việc chỉ viện 
cho cách mạng vô sản ở phương Tây. 

3. Áp dụng tất cả các biện pháp đề tăng cường phong trào 
giải phóng dân tộc ở phương Đông. 

4. Củng cố Hồng quân. 

Những nhiệm vụ của đảng trong thời kỳ này về mặt chánh, 
sách đối nội đều xuất phát từ vị trícủa nó trong nội bộ nước 
Nga, từ vị trí của nó là một đảng tiến hành công tác hòa bình 
xây dựng. Những nhiệm vụ đó là : 

{. Củng cố sự liên minh giữa giai cấp vô sản và nông dân 
lao động bằng cách : i 

a) thu hút những phần tử nông dân có sáng kiến nhất và 
biết cách làm ăn nhất, tham gia vào công tắc xây dựng Nhà 
nƯỚC ; 

b) giúp đỡ các nông hộ về những kiến thức nông nghiệp, 
sửa chữa các máy móc, v.v. ; 

c) phát triền việc trao đồi đúng đắn các sản phầm giữa 
thành thị và nông thôn ; 

d) điện khí hóa từng bước ngành nông nghiệp. 

Còn cần phải nhớ đến một điều kiện quan trọng nữa. Khác 
với các cuộc cách mạng và các đảng vô sản ở phương Tây, 
cuộc cách mạng nước ta có một đặc điềm đáng mừng, đảng 
ta có một ưu thế rất lớn, đó là vì ở nước Nga những tầng lớp 
rộng rãi nhất và lớn mạnh nhất của giai cấp tiều tư sản — tức 
là nông dân — đã biến từ lực lượng hậu bị có thề có của giai 
cấp tư sản thành lực lượng hậu bị thực sự của g1aI cấp vô sản. 
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tư sản Nga và phục vụ cho lợi ích giai cấp vô sản Nga. Sở di 
như vậy, chủ yếu là do, khác với các nước phương Tây, việc 
giải phóng nông dần khỏi ách của địa cbủ đã tiến hành đưới 
sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. Chính trên cơ sở đó mà ở Nga 
đã thành lặp được khối liên mình giữa giai cấp vô sản và nông 
dân lao động. Những người cộng sản có trách nhiệm quỹ trọng 
` ` <~”-* _.` l , 
và củng eố khối liên mình đó. 
32. Phát triền công nghiệp bằng cách : 
a) tập trung lực lượng đến mức tối đa đề nắm các ngành 
` -- ° ` .ˆ ¬ _ , Z *Ä 
còng nghiệp eơ bản và cải thiện công tác cung cấp cho công 
nhân thuộc các ngành ấy ; 
Là ° * , ` sất “ . 
b) phát triền ngoại thương đề nhập các máy móc và thiết bị; 
c) thu hút những cồ đông và những người được tô nhượng ; 
d) thành lập một quỹ lương thực cơ động. dù chỉ là quy 
tối thiều ; 
đ) điện khí hóa vận tải và đại công nghiệp. 
Đại thề, đó là những nhiệm vụ của đảng ta trong thời kỲ 


phát triền hiện nay của nó. 
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CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI 
VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 
CỦA NHỮNG NGƯỜI CÔNG SẢN NG 
Sức mạnh của Cách mạng tháng Xlười tựu trung là ở chö, 


khác với những cuộc cách mạng ở phương Tầy, nó đã tập 
hợp được chung quanh giai cấp vỏ sản Nza, giai cấp tiều tư 
sản đông hàng triệu người, nhất là nông dàn, tầng ủh hết sức 
hùng hậu và đồng đảo của giai cắp ấy. Do đó. giai cấp tư sản 
Nga đã bị cô lập, mất quản đội, còn giai cắp vô sản Nga thì 
trở thành người nắm vận mệnh đắt nước. Nếu không thế, 
công nhân Nga có lẽ đã không giữ được chính quyền. 

Hòa bình. cách mạng ruộng đất và tự do của các dân tộc ; 
đó là ba nhân tố căn bến làm cho nòng dân trong hơn hai chục 
đần tộc ở nước Ngựa mênh mồng đã tập hợp chung quanh ngon 
cờ đỏ của giai cắp vỏ sản Nga. 


Thiết tưởng không cần phải nói về hai nhà 


ần tổ ở đầy nửa : 
trong các 


sách người ta đã viết khá nhiều về những nhân tở 
ấy, và lại rìhiững nhàn tổ äw tự nó cùng đã 


ñ nói lên rồi. Còn 
nhân tổ thứ ba. — chính sách đà 


tàn tộc của những người Còng 
sản, — thì có lẽ người ta vẫn chưa thấy được đầy đủ t 
trọng của nó. Cho nên, eó nói ít lời về 
không phải là thừa. 

Trước hết. 


ầm quan 
nhần tổ ăy. tưởng cũng 


trong số 140 triều "\yười của nước Cộng hòa liên 
bang xà hội chủ nehia xö-viết Nea (tôi không kề Phần-lan. 
[2-stô-ni. Lét-tô- -m, Li-tu-a-ni và Ba- lan). thì người đại Nơa 


chiếm không quá 2ð triệu. còn lại 65 triệu đều là "gười các 
đàn tộc khác, 
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Sau nữa, những dân tộc ấy chủ yếu là sống ở những miễn 
ngoại vì, là những nơi hết sức dễ bị tấn công về mặt quân sự ; 
đồng thời những miền ngoại ví ấy lại phong phú vẻ nguyên 
liệu, nhiên liệu và lương thực. 

Cuối cùng là những miền ngoại vi ấy phát triền kém hơn 
nước Nga trung tâm (hay chưa được phát triền gì cả) vẻ mặt 
công nghiệp và quân sự, do đó, những miền ấy không có khả 
năng bảo vệ nền độc lập của mình, nếu không có sự giúp đỡ 
về quân sự và kinh tế của nước Nga trung tâm ; cũng như 
nước Nga trung tâm không có khả năng duy trì sức mạnh 
quân sự và kinh tế của mình nếu không được sự giúp đỡ của 
các miền ngoại vi về nguyên liệu, nhiên liệu và lương thực. 

Chính những tình hình đỏ, cộng với một số nguyên tắc đè 
ra trong cương lĩnh dân tộc của những người cộng sản, đã 
quyết định tính chất của chính sách dân tộc của những người 
cộng sản Nga. 

Thực chất của chính sách ấy có thề tóm tắt trong mấy chữ : 
từ bỏ mọi « yêu sách » và mọi « quyền » đối với những miền 
có những dân tộc không phải Nga sinh sống ; thừa nhận (thực 
sự chứ không phải trên lời nói) quyền của những dân tộc ấy 
tồn tại như những quốc gia độc lập ; sự liên mình tự nguyện 
về quân sự và kinh tế giữa những dân tộc ấy với nước Nga 
trung tâm; giúp đỡ các dân tộc lạc hậu trong bước phát triền 
của họ về mặt văn hóa và kinh tế, bằng không cái gọi là « qu yên 
bình đẳng dân tộc » sẽ chỉ là một danh từ trống rỗng ; và tất 
cả điều đó đặt trên cơ sở hoàn toàn giải phóng nông dân và 
tập trung toàn bộ chính quyền trong tay những người lao 
động trong các dân tộc ở các miền ngoại vi — đó là chính 
sách dân tộc của những người cộng sản Nga. 

Chẳng cần phải nói cũng thấy rằng những công nhân Nga; 
khi nắm chính quyền có lẽ đã không tranh thủ được sự đồng 
tình và tín nhiệm của các đồng chí của họ trong các dân tộc 
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khác, và nhất là của quần chúng bị áp bức trong các dân tộc 
không có đầy đủ quyền, nếu trong hành động họ đã không 
tỏ ra sẵn sàng thực hiện một chính sách dân tộc như thế, nếu 
họ không từ bỏ « quyền » đối với Phần-lan, nếu họ không 
rút quân ra khỏi Bảc Ba-tư, nếu họ không thủ tiêu những yêu 
sách của bọn để quốc Nga về một số miền của Mông-cồ và 
Trung-quốc, nếu họ không giúp đỡ những dân tộc lạc hậu 
trong để quốc Nga cũ phát triền văn hóa và chế độ Nhà nước 
của họ bằng tiếng dân tộc. 

Chỉ có trên cơ sở sự tín nhiệm đó, mới có thề nầy sinh ra 
được khối liên minh không gì phá được của những dân tộc 
trong nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, 
khối liền mình đó đã làm thất bại tất cả mọi mưu mô « ngoại 
giao » và mọi cuộc « phong tỏa » tiến hành một cách chu đáo. 

Hơn nữa, công nhân Nga có lẽ đã không đánh bại được Côn- 
tsắc, Đê-ni-kin và Vơ-ran-ghen, nếu họ không được sự đồng 
tình và tín nhiệm như thế của quần chúng bị áp bức ở các 
miền ngoại vi nước Nga cũ. Không nên quên rằng vùng hoạt 
động của tên tướng phiến loạn ấy lại chỉ giới hạn ở các miền 
ngoại vi, nơi mà phần lớn chỉ có những dân tộc kbông phải Nga 
snh sống, mà những dân tộc ấy thì không thề không căm 
thù bọn Côn-tsắc, Đê-ni-kin và Vơ-ran-ghen vì chính sách đế 
quốc và Nga hóa của chúng. Bọn Đồng minh, khi can thiệp 
và giúp đỡ những tên tướng ấy, cũng chỉ có thề dựa vào những 
phần tử chủ trương Nga hóa ở các miền ngoại vì mà thôi. Như 
thế bọn Đồng minh chỉ làm cho lòng căm thù của nhân dân 
miền ngoại vi đối với những tên tướng phiến loạn thêm mạnh 
mẽ và làm cho sự đồng tình của nhân dân đối với Chính quyền 
xô-viết thêm sâu sắc. 

Tình trạng đó đã làm cho hậu phương của Côn-tsắc, Đê- 
n-kn và Vơ-ran-ghen suy yếu, và do đó đã làm cho tiền 
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tuyển của chúng suy yếu, nghĩa là rốt cuộc, đưa chúng đến 
thất bại, 

Song, những kết quả tốt đẹp của chính sách dân tộc của 
những người cộng sản Nga không phải chỉ bó hẹp trong phạm 
vì lành thồ của nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết 
Nga và những nước cộng hòa xô-viết khác liên hợp với nó. Sự 
thật, những kết quả ấy cũng ảnh hưởng, tuy là gián tiếp, đến 
thái độ của những nước láng giềng đối với nước Cộng hòa liên 
bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga. Sự cải thiện căn bản trong 
thải độ của Thồ-nhĩ-kỳ, Ba-tư, Ẩp-ga-ni-stan, Ấn-độ và những 
nước phương Đông khác đối với Nga, tức là nước trước kia 
bị các nước ấy coi như là mối đe dọa, — sự cải thiện ấy là 
một sự £hậf mà ngay cả nhà chính khách dũng cảm như ngài 
Cóc-dơn cũng không dám chối cãi. Vị tất đã cần phải chứng 
mình rằng nếu chính sách dân tộc nói trên không được thi 
hành một cách có hệ thống trong nội bộ nước Cộng hòa liên 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga trong bốn năm tồn tại của 
ần xô-viết, thì sự thay đồi căn bản trong thái độ 
áng giềng đối với Nga sẽ là điều không thê 


hang 
Chỉnh quy 
của những nước Ì 
hình dung được. 

Nói chung, đó là kết quả của chính sách dân tộc của những 
người cộng sản Nga. Ngày nay, trong địp lễ kỷ niệm lầu thứ 
tư ngày thành lập Chính quyền xô-viết, khi mà cuộc chiến 
tranh gian khö đã kết thúc, ki mà một công tác kiến thiết 
rộng lớn đã bắt đầu và khi mà bất giác người ta nhìn lại toàn 
bộ bước đường đã qua, thì những kết quả ấy đã trở nên đặc 


biệt rõ ràng. 
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mạng tư sản, và một bên là nước Nga, đội tiền phong e 


TIỀN ĐỒ 


Tình hình quốc tế có một tầm quan trọng hàng đầu trong 
sinh hoạt của nước Nga. Không những vì nước Nga. cùng như 
bắt luận một nước châu Âu nào khác, bị hàng nghìn mới liền 
hệ ràng buộc với các nước tư bản láng giềng. mà trước hết 
còn vì, nước Nga là một nước xò-viết và do đó trở thành ruột 
mối « đe dọa » đối với thế giới tư sản. cho nèn lẽ tự nhiên là 
nó lầm vào tình trạng bị một phe thù địch gồ:n các nước từ 
sản, bao vây. Do đó, rất đễ hiều rằng tình hình điễn biến trong 
phe đó, mối tương quan giữa các lực lượng đang đấu tranh 
trong phe đó, đều không thề không có một ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu đối với nước Nga được. 

Cần coi sự thật dưới đầy là nhân tổ cơ bản nói rõ đặc điềm 
của tình hình quốc tế: thời kỳ chiến tranh còng khai đã 
nhường chỗ cho một thời kỳ đấu tranh « hòa bình > : những 
lực lượng xung đột với nhau đã đi đến chỗ là cùng thừa nhận 
lần nhau trong một mức độ 


nào đó ; giữa các lực lượng ấy, 
giữa một bên là khối Đồng 


mình đứng đầu phe phản cách 


ì tư của phe 


cách mạng Vô sản, đã có một sự ngừng chiến. Cuộc đầu tranh 


đã chỉ ra rằng chúng ta (những còng nhàn) còn chưa đù sức 
mạnh đề tiêu diệt chủ nghĩa để quốc ngay tức khắc. Nhưng, 
cuộc đấu tranh ấy cũng đã chỉ ra rằng chủng (bọn tư sản) 
không còn đủ sức mạnh nữa đề có thề bóp chết nước Nga 
XÔ-Viết. 

Do đó, tầm lý « kinh hãi » và « khiếp sợ » của giai cấp tư 
sản thế giới đối với cách mạng vò sản,— tầm lý này đã ám 


—_ 
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ảnh chúng, chẳng hạn khi [lồng quân tiến công vào Vác-x¿. 
vi, — đã tiêu tan và biến mất. Đồng thời cũng biến mất niề¡n 
phấn khởi vô bờ bến trước kia của công nhân châu Âu mỗi 
lchí tiếp nhận một tin hết sức nhỏ nào về nước Nga xô-viết, 

Dã đến lúc phải đánh giá lực lượng một cách tỉnh táo, phải 
tiến hành eông tác tỉ mỉ đề chuần bị và tích lũy lực lượng cho 
những cuộc chiến đấu sắp tới. 

Như vậy không có nghĩa là một cái thế cân bằng lực lượng 
nào đó, đã hình thành ngay từ đầu năm 1921, vẫn giữ nguyên 
không thay đồi. Tình hình hoàn toàn không phải như vậy. 

Sau khi đã hồi phục vì những miếng đòn của cách mạng, — 
các miếng đòn đó là kết quả của cuộc chiến tranh đế quốc, — 
và sau khi đã hoàn hồn, giai cấp tư sản thế giới đã chuyền từ 
phòng ngự sang tiến công chống lại công nhân của « bản thân 
nước mình » ; chúng đã khéo léo lợi dụng cuộc khủng hoảng 
công nghiệp và bắt công nhân phải chịu những điều kiện sinh 
hoạt hết sức tồi tệ (như giảm lương, kéo dài ngày lao động; 
thất nghiệp hàng loạt). Những kết quả của cuộc tiến công ấy 
đặc biệt nặng nề ở Đức, nơi mà (ngoài những điều khác ra) 
đồng mác sụt giá một cách nhanh chóng lại càng làm cho đời 
sống công nhân thêm khô cực. 

Chính trên cơ sở đó mà trong giai cấp công nhân (nhất là 
ở Đức) đã nầy sinh một phong trào mãnh liệt đấu tranh đề 
thành lập một mặt trận công nhân thống nhất và thiết lập 
một chính phủ công nhân ; phong trào ấy kêu gọi tất cả các 
ồu cách mạng của giai cấp công nhân, từ phái « ôn 
, hãy liên minh với nhau và cùng 
nhau đấu tranh chống kẻ thù chung. Trong cuộc đấu tranh 
cho một chính phủ công nhân đó. chắc chắn là những người 
cộng sản sẽ đứng trên hàng đầu, vì cuộc đấu tranh ấy nhất 
làm cho sự tan rã của giai cấp Lư sảp càng trầm trọng 


phái ít nhì 
hòa » đến phái « cực đoan » 


định 
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thêm và biến các đảng cộng sản hiện nay thành các đảng công 
nhân có tính chất quần chúng thật sự. 

Nhưng vấn đề hoàn toàn không phải chỉ đóng khung ở việc 
giai cấp tư sản tấn công vào công nhân của « bản thản nước 
mình ». Giai eấp tư sản biết rõ rằng chừng nào chúng còn 
chưa đè bẹp được nước Nga thì chúng vẫn chưa có thề thắng 
được các công nhân trong «nước mình ». Do đó, chúng lại 
sàng Lăng cường hoạt động đề chuần bị một cuộc tắn công 
mới chống lại nước Nga, cuộc tấn công này phức tạp hơn và 
nghiêm trọng hơn so với tất cả các cuộc tấn công trước đây. 

Tất nhiên, những hiệp ước thương mại và những hiệp ước 
khác đang được ký kết và sẽ còn được ký kết với nước Nơa, 
đối với nước Nga điều đó có một tầm quan trọng rất lớn, 
Nhưng cũng không nên quên rằng các hãng buôn hoặc các tồ 
chức khác đang kéo vào nước Nga đề buôn bán với nước Ñơa 
và giúp đỡ nước Nga, cũng lại là những ồ gián điệp cừ khôi 
của giai cấp tư sản thế giới ; và do đó, giờ đây giai cấp tư sản 
thế giới biết nước Nga hơn bao giờ hết, biết các mặt mạnh 
và các mặt yếu của nước Nga : và điều đó sẽ gây nên những 
mối nguy hiềm trầm trọng trong trường hợp xảy ra những 
hành động can thiệp vũ trang mới. 

Tất nhiên những vụ va chạm rõ rệt về vấn đề phương Đông 
chung quy là do những chuyện « hiều lầm ». Nhưng không 
nên quên rằng ở Thồ-nhĩ-kỳ, ở Ba-tư, ở Ấp-ga-ni-stan, ở Viễn 
Đông có rất nhiều tay sai của phe để quốc, và tràn ngập vàng 
và những của bố thí khác nhằm thiết lập chung quanh nước 
Nga xô-viết một hàng rào bao vây kinh tế (và không những 
chỉ về kinh tế mà thôi). Vị tất đã cần phải chứng minh rằng 
cái gọi là hội nghị « hòa bình » ở Hoa-thinh-đốn35 chẳng báo 
trước cho chúng ta một tí gì là thực sự hòa bình cả. 

Tất nhiên, chúng ta có những quan hệ «rất tốt» cả với 
Ba-lan, với Ru-ma-ni và cả với Phần-lan. Nhưng không nên 
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quên rằng các nước này, nhất là Ba-lan và Ru-ma-nl, được 
phe Đồng minh giúp đỡ, đang tích cực vũ trang; rằng các nước 
đó đang chuần bị chiển tranh (chống lại al; nếu không phải 
nước Nga ?). rằng bây giờ cũng như trước kỉa, các nước ấy 
là lực lượng hậu bị trực tiếp của phe đế quốc, rằng chính các 
ừa mới tung những toán phản cách mạng thuộc 


nước ấy V 
ào lãnh thồ nước Nga 


quân của Xa-vin-cốp và Pét-li-u-ra Vv 
(đề do thám chắc ?). 
Tất cả các sự kiện ấy; 
rõ ràng là những mắt xích 
chung nhằm chuần bị một cuộc † 
Đấu tranh kinh tế kết hợp với đấu tranh quân Sự; từ trong 


đánh ra phối hợp với từ ngoà! đánh vào : đó là hình thức có 


khả năng xảy ra nhiều nhất của cuộc tấn công ấy. 

›o cuộc tấn công ấy không thề có 
ộc tấn công ấy cứ nồ ra thì có biến 
vhiềm đề đánh vào giai cấp 
huộc vào tĩnh 
âu phương và 
a chúng ta 
tính kiên 


và nhiều các sự kiện tương tự khác, 
khác nhau của một sự hoạt động 
ấn công mới vào nước Nga. 


Liệu chúng ta có làm cÌ 
được hoặc nếu vạn nhất cu 
được nó thành một vũ khí ngu 
tư sản thế giới, hay không, — điều đó tùy t 
thần cảnh giác của những người cộng sản ở h 
trong quân đội, tùy thuộc vào những thắng lợi củ 
trên mặt trận kinh tế và cuối cùng tùy thuộc vào 
quyết của Hồng quản. 

Đó là những nét lớn về tình hình ngoài nước. 

Tình hình nội bộ nước Nga xô-viết cũng không kém phần 
nếu có thề nói, là « độc đáo » nữa. Có thề dùng 
m của tình hình đó : đấu tranh đề 
cơ SỞ 


hay; 


ên 


phức tạp và, 
câu này đề nêu rõ đặc điề 
° h4 Z* si ° ^ ^ ^ ^ ca / 2 Pb.. 
củng cố khối liên mình công nông trên một cơ sơ mới, 
h ~Z »* Lổ ... ;Š °A^A ^ ht^ ^ © ® 
kinh tế, đề phát triền công nghiệp, nông pghiệp, vận Lai 
”.= ^g + , kì *® ~ ~. ` cá ` 
nói một cách khác, đề giữ vững và tăng cường nền chuyw 
chính vô sản trong tình hình kinh tế suy sụp: 
Ở phương Tây, có một lý luận cho rằng công nhân chỉ có 
"¬ °âe ` ® ~ , ° xe , 
thề giành được và giữ được chính quyền ở trong một nước 
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mà công nhân chiếm đa số, ở trong một nước mà đa số đân 
cư, dù sao, cũng phải là lao động trong công nghiệp. Chính 
các ngài Cau-sky đã dựa vào lý luận ấy đề phủ nhận tính chất 
« chính đáng » của cuộc cách mạng vô sản ở Nga, nơi mà giai 
cấp vô sản chỉ là thiều số. Lý luận đó mặc nhiên xuất phát từ 
giả thu yết cho rằng giai cấp tiều tư sản, trước hết là nông dân, 
kbông thề ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân giành chính 
quyền ; rằng xét về toàn khối, nông dân là một lực lượng h 
bị của giai cấp tư sản chứ không phải là của giai cấp vô sản, 
Cơ sở lịch sử của giả thuyết đó là : phương Tây (như ở Pháp, 
Đức) trong những thời kỳ nghiêm trọng, giai cấp tiều tư sản 
(tức nông dân) thường đứng về phía giai cấp tư sản (năm 1848 
và năm 1871 ở Pháp, những ý đồ làm cách mạng vô sản ở 
Đức sau năm 1918) 

Nguyên nhân của những hiện tượng đó là : 

Ta phương Tây, cách mạng tư sản đã tiến hành dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp tư sản (hồi đó giai cấp vô sản chỉ là một 
lực lượng xung kích của cách mạng) ; nông dân ,đã có ruộng 
đất và được giải phóng khỏi ách nô lệ phong kiến, eó thề nói 
là đã nhận được những điều đó từ tay giai cấp tư sản, do đó 
ảnh hưởng của giai cấp tư sản đối với nông dân đã được bảo 
đảm ngay từ hồi đó. 


ậu 


3. Ở phương Tây, từ khi bắt đầu cuộc cách mạng tư sản 
cho đến những cuộc thí nghiệm đầu tiên của cách mạng vô 
sản, đã trải qua một thời gian hơn nửa thế kỷ ; trong thời 
gian đó trong nông dân đã phản hóa ra một giai cắp tư sản 
nông thôn lớn mạnh và có ảnh hưởng ở nông thôn : giai cấp 
này được dùng làm eái cầu nổi liền giữa nông dân và bọn tư 
bản kếch sù thành thị và do đó, đã củng cố bá quyền lãnh 
đạo của giai cấp tư sản đối với nông dân. 

Chính trong tình hình lịch sử đó mà đẻ ra cái lý luận nói 
ở trên. 
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Tình hình ở Nga thì khác hẳn. 

Trước hết, khác với tình hình diễn ra ở phương Tây, cuộc 
cách mạng tư sản ở Nga (tháng Hai - tháng Ba 1917) đã tiến 
hành dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản trong các cuộc chiến 
đấu gay go chống lại giai cấp tư sản ; trong các cuộc chiến 
đấu ấy nông dân đã đoàn kết chung quanh giai cấp vô sản 
được nông dân coi là lãnh tụ của họ. 

Thứ nữa, cũng khác với tình hình diễn ra ở phương Tây, 
ý đồ (ý đồ đó đã thành công) làm cách mạng vô sản ở Nga 
(tháng Mười 1917) đã bắt đầu không phải từ nửa thế kỷ sau 
cách mạng tư sản, mà ngay sau cách mạng tư sản, cách chừng 
sáu hay tám tháng ; trong thời gian này, trong nông dân tất 
nhiên là không thề phân hóa ra một giai cấp tư sản nông thôn 
lớn mạnh và có tồ chức, hơn nữa, giai cấp tư sản kếch sù bị 
lật đồ hồi tháng Mười 1917, thì sau đó không thề ngóc lên 
được. : 
Tình hình sau cùng này đã góp phần củng cố hơn nữa khối 
liên minh công nông. ` 

Đó là lý do tại sao công nhân Nga chỉ chiếm có thiều số 
trong dân cư mà đã trở thành những người chủ đất nước; 
đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của tuyệt đại đa 
số nhân dân, và trước hết là nông dân, đã giành được chính 
quyền và giữ vững được chính quyền ; còn gia cấp tư sảnp 
thì, trái với tất cả mọi lý thuyết, đã bị cô lập, không còn có 
lực lượng hậu bị là nông dân nữa. 

Từ đó đi đến kết luận là : 

4. Căn cứ vào thực tế nước Nga thì thấy lý luận nói 
cho rằng giai cấp vô sản « phải chiếm đa số » trong dân cư; 
là phiến diện, là sai lầm hay ít ra cũng là bị các ngài Cau-sky 
diễn đạt một cách quá đơn giản và quá tầm thường. 

2_ Khối liên minh thực tế giữa giai cấp vô sản và nông dân 
lao động được hình thành trong quá trình cách mạng, là cơ SỞ 


ở trên, 
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của Chính quyền xô-viết ở Nga trong các điều kiện lịch sử 
hiện tại. 

ở. Trách nhiệm của những người cộng sản là gìn giữ và 
củng cố khối liên mình thực tế đó. 

Trong trường hợp hiện nay toàn bộ vấn đề là ở chỗ các 
hình thức của sự liên mình ấy không phải lúc nào cũng giống 
nhau. „ | 
- Trước kia, trong thời chiến, chúng ta có một sự liên minh 
chủ yếu là về mặt chfnh t7‡ và quân sự, tức là sau khi đã đuồi 
bọn địa chủ ra khỏi nước Nga, chúng ta đã đem lại ruộng 
đất cho nông dân sử dụng và khi bọn địa chủ gây chiến đề 
giành lại « tài sản của chúng », thì chúng ta đã đánh bại chúng 
và chúng ta đã bảo vệ những thành quả của cách mạng, do 
đó, nông dân đã cung cấp thực phầm cho công nhân và cung 
cấp người cho quân đội. Đó là một hình thức liên minh. 

Giờ đây, khi chiến tranh đã kết thúc, ruộng đất không còn 
bị đe dọa, thì hình thức liên minh cũ không đủ nữa. Cần phải 
có một hình thức liên minh khác. Vấn đề không còn là bảo 
vệ ruộng đất cho nông dân, mà là bảo đảm cho nông dân 
quyền tự do sử dụng các sản phầm của đất đai ấy. Nếu không 
thì chúng ta không tài nào tránh được tình trạng diện tích 
g1eo trồng ngày càng bị thu hẹp hơn nữa, nông nghiệp dần 
đần giảm sút, vận tải và công nghiệp đình trệ (do thiếu bánh 
mì), quân đội hoang mang dao động (cũng vì lý do thiếu bánh 
mì) và kết quả của tất cả những điều đó là khối liên minh 
thực tế giữa công nhân và nông dân nhất định sẽ bị tan vỡ. 
Vị tất đã cần phải chứng minh rằng việc Nhà nước nắm trong 
tay một lực lượng dự trữ lúa mì là đòn bầy của mọi đòn bầy 
đề khôi phục công nghiệp và duy trì Nhà nước xô-viết. Vụ 
Cơ-rôn-stát (mùa xuân năm 1921) đã báo trước cho chúng 
ta thấy rằng bình thức liên minh cũ đã lỗi thời, rắng chúng 
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ta cần có một hình thức liên mình mới, liên mình về kinh tệ 
bảo đảm lợi ích về kinh tế cho công nhân cũng như cho nông 
dân. 

Đó là cái chìa khóa đề hiều chính sách kinh tế mới. 

Việc bãi bỏ chế độ trưng mua lương thực thừa và một số 
chế độ thuế khóa tương tự khác là một bước đầu trên con 
đường mới; nó cho phép người sản xuất nhỏ được tự do hoạt 
động và khuyến khích người đó đầy mạnh sản xuất lương 
thực, nguyên liệu và các mặt hàng khác. Người ta sẽ dễ dàng 
hiều được ý nghĩa to lớn của biện pháp đó khi thấy rằng hiện 
nay ở Nga đang có cái đà to lớn tiến tới một sự phát triền 
các lực lượng sản xuất giống như là ở Bắc Mỹ sau thời kỳ 
nội chiến. Chắc chắn rằng biện pháp đó, trong khi kích thích 
nghị lực sản xuất của người sản xuất nhỏ và bảo đảm cho 
người sản xuất nhỏ một điều lợi nào đó, sẽ đặt người sản xuất 
nhỏ vào một tình thế như sau : vì ngành công nghiệp đều ở 
trong tay Nhà nước, người sản xuất nhỏ sẽ buộc phải làm lợi 
cho Nhà nước xô-viết. 

Nhưng tăng cường sản xuất lương thực và nguyên liệu 
cũng chưa đủ. Còn cần phải thu thập, thu mua các sản phầm 
đó với một số lượng tối thiều nhất định, cần thiết cho việc 
duy trì vận tải, công nghiệp, quân đội, v.v.. Do đó, nếu không 
kề thuế lương thực thuần túy chỉ là một sự bồ sung vào việc 
bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa, thì người ta phải 
coi việc chuyền giao công tác thu mua lương thực và nguyên 
liệu cho Liên hiệp hợp tác xã tiêu dùng trung ương, là bước 
thứ hai. Đúng là tình trạng vô kỷ luật ở các cơ quan địa 
phương thuộc Liên hiệp hợp tác xã tiêu dùng trung ương, 3# 
bất lực không thích ứng nồi với các điều kiện của một thị 
trường đang phát triền mau lẹ, tính chất không hợp lý của 
hình thức trao đồi hàng hóa bằng biện vật và sự phát triền 
nhanh chóng của hình thức trao đồi bằng tiền, tình trạng 
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thiểu tiền tệ, v.v., đã không cho phép Liên hiệp hợp tác xã 
tiêu dùng trung ương làm tròn sứ mệnh đã được giao phó. 
Nhưng không có lý do gì đề nghĩ ngờ cả, vai trò của Liên hiệp 
hợp tác xã tiêu dùng trung ương, cơ quan chủ yếu trong việc 
thu mua rất nhiều những sản phầm chủ yếu về lương thực và 
nguyên liệu, sẽ ngày càng lớn. Muốn vậy, Nhà nước phải : 

a) biến cơ quan đó thành trung tâm xuất vốn cho các hoạt 
động thương nghiệp ở trong nước (ngoài các hoạt động thương 
nghiệp của Nhà nước ra) ; 

b) làm cho các loại hợp tác xã khác vẫn còn tâm trạng thù 
địch với Nhà nước, phải phụ thuộc vào eơ quan đó về mặt 
tài chính ; 

e) đề cho cơ quan đó được hoạt động về ngoại thương dưới 
hình thức này hay hình thức khác. 

Việc mở một ngân hàng Nhà nước, tức là cơ quan có nhiệm 
vụ điều tiết lưu thông tiền tệ ở trong nước, phải được coi là 
biện pháp thứ ba cần được áp dụng. Sự phát triền thị trường 
và lưu thông tiền tệ sẽ đưa lại hai kết quả cơ bản : 

1. làm cho eáe hoạt động thương nghiệp (của tư nhân và 
của Nhà nước) cũng như các hoạt động sản xuất (giá quy 
định, v.v.) hoàn toàn phụ thuộc vào những biến động của 
đồng rúp; _ 

2. làm cho nền kinh tế quốc dân của nước Nga, một nền 
kinh tế đóng cửa, tự cung tự cấp, như trong thời kỳ nước 
Nga bị phong tỏa, biến thành một nền kinh tế dựa trên chế 
độ trao đồi, buôn bán với thế giới bên ngoài, nghĩa là phụ 
thuộc vào những biến động ngẫu nhiên của thị giá đồng rúp. 

Từ đó cần rút ra kết luận là nếu ta không chắn chỉnh lại 
sự lưu thông tiền tệ và nếu ta-không nảng cao thị giá đồng 
rúp thì các hoạt động kinh tế của ta, ở trong nước cũng như 
ở ngoài nước, sẽ bị tê liệt. Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều 
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tiết lưu thông tiền tệ, chẳng những có thê là người cho vạy, 
mà còn có thề là cái máy bơm thu hút những món tiền tị 
kiệm rất lớn của tư nhân, nhờ đó có thề văn tiến hành chụ 
chuyền mà không cần phải phát hành tiên mới; Ngân hàng 
Nhà nước đó mới chỉ là « một bản nhạc của tương lai » "H 
dù theo tất cả các tài liệu hiện có, nó sẽ có một tương lai 
rực TỠ. 

Biện pháp thứ hai đề nâng cao thị giá đồng rúp là phải 
mở rộng xuất khầu và cải thiện bảng cân đối thương nghiệp 
nhập siêu nghiềm trọng của ta. Có thề tin tưởng rằng việc 
thu hút Liên hiệp hợp tác xã tiêu dùng trung ương tham gia 
hoạt động ngoại thương chỉ có thề có lợi về mặt đó. 

Sau nữa, chúng ta cần vay tiền của nước ngoài, không 
những đó là phương tiện thanh toán, mà còn là yếu tố đè 
tăng thêm vốn cho vay của nước Ñga ở nước ngoài và do đó, 
nâng cao được sự tín nhiệm đối với đồng rúp của ta. 

Tiếp nữa chắc chắn là các hãng hỗn hợp thương mại và 
vận tải và các hãng khác mà gần đây đồng chí Xô-côn-ni-cốp 
đã nói đến trên báo hét, sẽ làm cho công tác đó được dễ 
dàng ; nhưng ở đây cũng cần phải nêu lên rằng việc áp dụng 
chế độ tô nhượng trong công nghiệp và việc phát triền một 
sự trao đồi công bằng các nguyên liệu của nước ta lấy các 
máy móc và thiết bị của nước ngoài mà báo chí đã nói đến 
nhiều trong một thời gian, sẽ góp phần phát triền nền kinh 
tế tiền tệ của ta, nhưng bản thân các việc đó cũng hoàn toàn 
tùy thuộc vào sự nâng cao tiên quyết đối với thị giá đồng 
rúp của ta. 

Cuối cùng, cần phải coi những việc làm sau đây là 
pháp thứ tư, chuyền các xí nghiệp của chúng ta sang chế độ 
hạch toán kinh tế, đóng cửa và cho thuê các xí nghiệp nhỏ 
không sinh lãi, lựa chọn những xí nghiệp lớn dồi dào sức sống 
nhất, kiên quyết giảm bớt số nhân viên quá nhiều trong các 


biện 
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cơ quan của ta, thiết lập một ngân sách Nhà nước ồn định 
về vật tư cũng như về tài chính, và kết quả của những công 
tác đó là trừ bỏ được tư tưởng ỷ lại vào cung cấp ở trong các 
xí nghiệp và các cơ quan, thúc đầy toàn thề công nhân và 
viên chức, cải tiến và đầy mạnh lao động của họ. 

Nói chung, đó là những biện pháp đã được thi hành và, 
phải được thị hành, toàn bộ các biện pháp đó hợp thành cái 
mà người ta gọi là chính sách kinh tế mới. 

Chẳng cần nói cũng rõ là khi thực hiện các biện pháp đó, 
như đã dự đoán, chúng ta đã mắc nhiều sai lầm, chúng ta 
đã làm sai lệch bản chất thật sự của các biện pháp đó. Tuy 
nhiên có thề coi điều này như đã được chứng minh : chính 
các biện pháp đó mở ra con đường phải đi đề bảo đảm khôi 
phục nền kinh tế nước nhà, phát triền nông nghiệp và công 
nghiệp, và đề củng cố sự liên minh kinh tế giữa vô sản và 
nông dân lao động, bất chấp mọi tình hình, bất chấp các mối 
đe dọa từ bên ngoài và nạn đói trong nước Nga. 

Những kết quả đầu tiên của chính sách kinh tế mới là : 
mở rộng diện tích gieo trồng mà người ta đã bắt đầu thì hành, 
nâng cao năng suất lao động trong các xí nghiệp và cải tạo 
tâm trạng của người nông dân (như chấm dứt nạn cướp bóc 


hàng loạt), đã xác nhận một cách chắc chắn kết luận đó. 
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GỦI BẢO SỰ THẬT 


Báo Sự fh@f ra đời trong những làn sóng của cao trào cách 
mạng trong những «ngày Lê-na » nồi tiếng. Việc xuất bản 
báo Sự thđ@f, tờ báo công nhân có tính chất quần chúng, trong 
những ngày đó, đã đánh dấu : 

a) thời kỳ mệt mỏi chung của đất nước sau những năm 


« thanh bình yên ồn » của chế độ Stô-lư-pin, đã kết thúc; 


b) sự thức tỉnh mãnh liệt của giai cấp công nhân Nga đối 


với một cuộc cách mạng mới, cuộc cách mạng thứ han, 
cuộc cách mạng 1905, 


sau 


c) những người bôn-sê-vích bước đầu tranh thủ được quảng 
đại quần chúng trong giai cấp công nhân. 

Báo Sự thật năm 1912 đã đặt nền móng cho sự thắng lợi 
của chủ nghĩa bôn-sê-vích năm 1917. 


JJ. S/a-lin 
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NGÀY THÀNH LẬP BÁO SỰ THT 
(Hồi kụ) 


14. NHỮNG NGÀY LÊ-NA 


Những ngày Lê-na là kết quả của chế độ «thanh bình yên 
ồn » do Stô-lư-pin thiết lập lên. Cố nhiên những đảng viên trẻ 
tuồi của đảng, không được thưởng thức những vẻ đẹp của 
chế độ ấy, nên họ không nhớ những chuyện đó. Còn những 
đảng viên cũ thì ắt phải được cái kỷ niệm đáng nguyền rủa 
về những đội thảo phạt, về những vụ công kích dã man đối 
với các tồ chức công nhân, về chế độ sử dụng roi vọt một 
cách phồ biến đối với nông dân, bao trùm lên tất cả cái đó 
là viện Đu-ma của bọn Trăm-Đen và của bọn dân chủ - lập 
hiến. Dưới sự lộng hành của bọn cảnh sát địa chủ tư sản, dư 
luận xã hội bị bóp nghẹt, công nhân thì mệt mỏi và lãnh đạm, 
đói khồ và tuyệt vọng, nông dân thì kinh hoàng và sợ hãi, — 
đó là những đặc điềm của sự « thanh bình yên ồn » dưới thời 
Stô-lư-pin. 

Đối với một người quan sát thiền cận thì có thề cho rằng 
thời kỳ cách mạng đã sắp chấm dứt vĩnh viễn rồi, rằng nước 
Nga đã bước vào một thời kỳ phát triền « lập hiến » theo kiều 
nước Phồ. Phái men-sê-vích -thủ tiêu đã công khai hò hét 
điêu đó, họ tuyên truyền cần thiết phải tồ chức một đảng 
công nhân hợp pháp theo chế độ Stô-lư-pin. Một số người 
« bôn-sê-vích » lão thành, trong thâm tâm đồng tình với quan 
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điềm đó, liền vội vàng xin ra khỏi hàng ngũ của đẳng ta. Thời 
kỳ roi vọt và đen tối đã chiến thẳng hoàn toàn. « Đất thánh 
bị giày xéo » : đó là câu mà người ta đã dùng đề nêu đặc điềm 
của đời sống chính trị của nước Nga hồi đó. 

Như một cơn bão tắp, các sự kiện Lê-na đã ập vào cái « đất 
thánh bị giày xéo » đó và vạch cho toàn thề mọi người thấy 
một cảnh tượng mới. Người ta thấy rằng chế độ Stô-lư-pimn 
không được vững chắc đến thế, rằng viện Đu-ma bị quần 
chúng khinh miệt và giai cấp công nhân đã tích lũy được khá 
nhiều nghị lực đề tiến hành đấu tranh cho một cuộc cách 
mạng mới. Chỉ một vụ bản giết công nhân ở nơi xa xôi hẻo 
lánh thuộc Xi-biri (ở Bô-đai-bô, trên sông Lê-na) cũng đã 
đủ làm cho một làn sóng đình công dâng lên ở nước Ñga và 
giai cấp vô sản Pê-tée-bua xuống đường, giáng một đòn quét 
sạch tên bộ trưởng Ma-ca-rốp khoác lác, và cái khầu hiệu 
láo xược của nó : « trước như thế nào thì sau này cũng vẫn sẽ 
như thế ». Đó là những con én đầu tiên, báo hiệu một phong 


trào mãnh liệt đang nảy nở. Lúc đó, báo Wgới sơao38 đã có 


lý khi viết rằng : « chúng ta hãy còn sống, ngọn lửa của những 
lực lượng chưa dùng đến đang làm sôi sục dòng máu đỏ của 
chúng ta...». Cao trào của một phong trào cách mạng mới 
đã tới. 

Chính báo Sự th4@f, tờ báo công nhân có tính chất quần 
chúng, đã ra đời trong những làn sóng của phong trào ấy. 


2. SỰ SÁNG LẬP BÁO SỰ THẬT 


Một buồi chiều giữa tháng Tư 1912, ở nhà đồng chí Pô- 
lê-ta-ép, hai nghị sĩ viện Đu-ma (là Pô-cơ-rốp-ski và Pô-lê- 
La-ép), hai nhà chính luận (là Ôn-min-ski và Ba-tu-rin) và tôi, 
ủy viên trong Ban Chấp hành trung ương (vì hoạt động bất 
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hợp pháp, nên lúc đó tôi « đóng đô » ở nhà Pô-lê-ta-ép, đồng 
chí này được hưởng quyền «bất khả xâm phạm »), chúng tôi 
đã cùng nhau thảo luận về cương lĩnh hành động của báo 
Sự (hát, và chúng tôi đã viết số báo đầu tiên. Tôi không nhớ 
là Đê-mi-an Bét-nưi và Đa-li-nốp, tức là những cộng tác viên 
gần gũi của báo Sự th4t, có mặt trong cuộc họp hôm đó không. 

Những điều kiện tài chính và kỹ thuật về việc xuất bản 
tờ báo đã được giải quyết nhờ ở sự tuyên truyền của báo 
Ngôi sao, nhờ ở sự đồng tình của quảng đại quần chúng 
công nhân và nhờ ở sự quyên góp tự nguyện của quần chúng 
trong các nhà máy và các xưởng đề ủng hộ báo Sự thđ@t. Báo 
Sự (h@€ thực sự là kết quả của những cố gắng của giai cấp 
công nhân Ñga và trước hết là của giai cấp công nhân Pề-téc- 
bua. Không có những cố gắng đó thì tờ báo đã không thề 
tồn tại được. 

Vai trò của báo Sự Éh@t£ đã rõ ràng: nó có nhiệm vụ phồ 
biến cương lĩnh hành động của báo Ngới sơo trong quần chúng. 
Báo Sự thật đã viết ngay trong số đầu tiên của nó : « Ai đã 
đọc báo Ngđi sơo và biết các cộng tác viên của nó, — nay 
cũng là các cộng tác viên của báo § thđ@t —, cũng đều hiều 
được một cách dễ dàng rằng báo Sự thét sẽ hoạt động theo 
phương hướng nào »3?. Sự khác nhau giữa tờ Ngôi søo và 
tờ Sự th@t chỉ là ở chỗ đối tượng của tờ Sự £h@f, khác với 
tờ Ngô? sơo, không phải là công nhân tiên tiến, mà là quảng 
đại quần chúng trong giai cấp công nhân. Nhất định nó giúp 
cho các công nhân tiên tiến tập hợp được dưới ngọn cờ của 
đảng các tầng lớp rộng rãi trong giai cấp công nhân Nga đã 
giác ngộ về một cuộc chiến đấu mới, nhưng lại chậm giác 
ngộ về mặt chính trị. Do đó, một trong những nhiệm vụ đặt 
ra hồi bấy giờ cho báo Sự £h4tf là đào tạo các nhà viết báo 
trong chính giai cấp công nhân và làm cho họ tham gia lãnh 
đạo tờ báo. 
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Báo Sự thật đã viết trong số đầu tiên ấy là : « Chúng tôi 
mong rằng anh em công nhàn không chỉ bó hẹp trong sự đồng 
tình mà còn cộng tác tích cực với tờ báo của chúng ta nữa, 
Mong rằng anh em công nhân sẽ không nói với chúng tôi rằng 
đối với anh em việc viết báo là một công tác « không quen »;. 
những nhà viết bảo công nhân không phải là hoàn toàn có 
sẵn từ trên trời rơi xuống ; họ được đào tạo dần dần trong quá 
trình công tác viết báo. Nhưng cần phải dũng cảm hơn nữa 
bắt tay vào việc : thất bại hai, ba lần, rồi cuối cùng sẽ học 


được cách viết... »3Š. 


3. TÁC DỤNG TÒ CHÚC CỦA BÁO SỰ THẬT 


Báo Sự th@f ra đời trong một thời kỳ phát triền của đảng 
ta, thời kỳ mà những người bôn-sê-vích còn hoàn toàn hoạt 
động bí mật (những người men-sê-vích thì không thích hoạt 
động bí mật), nhưng cũng là thời kỳ mà những người bôn-sê- 
vích còn chưa hoàn toàn tranh thủ được các hình thức tồ chức 
hợp pháp như đảng đoàn viện Đu-ma, báo chí, hội giúp đỡ 
nhau khi ốm đau, hội bảo hiềm, nghiệp đoàn. Đó là thời kỳ 
mà những người bôn-sê-vích đấu tranh kiên quyết đề tống 
cồ phái thủ tiêu (tức là phái men-sê-vích) ra khỏi các hình thức 
tồ chức hợp pháp của giai cấp công nhân. Hồi đó, khầu hiệu 
phồ biến nhất của phong trào công nhân là : «cất chức » 
những người men-sê-vích. Những trang báo Sự Éh@£ thì đầy 
rẫy những tin tức về việc trục xuất bọn thủ tiêu khỏi các hội 
bảo hiềm, các hội giúp đỡ nhau khi ốm đau và các nghiệp 
đoàn, là những nơi chúng đã ần náu trong một thời gian nhất 
định. Bọn men-sê-vích đã mất sáu ghế ngbị sĩ do giới công nhân 
bầu ra. Báo chí men-sê-vích cũng ở trong tình thế tu yệt vọng như 
vậy, hoặc gần như vậy. Đấy thật là một cuộc đấu tranh anh 
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dũng vì đảng, của những công nhân theo xu hướng bôn-sẻ- 
vích, vì bọn tay sai của chính phủ Nga hoàng không khoanh 
tay ngồi im, trái lại chúng lùng bắt những người bôn-sê-vích 
và ra sức tiêu diệt họ ; tuy nhiên đảng không thê tiếp tục 
phát triền được nếu thiếu những hình thức che giấu hợp pháp, 
nếu cứ bị dồn mãi vào vòng bí mật. Hơn nữa : nếu đảng không 
tranh thủ được các tồ chức hợp pháp thì trong những điều 
kiện chính trị hồi bấy giờ, đảng đã không tài nào liên hệ được 
với quảng đại quần chúng và tập hợp được họ dưới ngọn cờ 
của mình ; đảng đã thoát ly quần chúng và trở thành một 
nhóm đóng cửa, cách biệt với bên ngoài. 

Báo Sự th@t đứng ở trung tâm của cuộc đấu tranh cho tính 
đảng, cho việc thành lập một đảng công nhân có tính chất 
quần chúng. Nó không phải chỉ là tờ báo tồng kết những 
thắng lợi mà những người bôn-sê-vích đã giành được trong 
việc tranh thủ các tồ chức công nhân hợp pháp, mà nó còn là 
một trung tâm tồ chức, tập hợp các tồ chức đó chung quanh 
các nhóm bí mật của đảng và lãnh đạo phong trào công nhân 
hướng đến một mục tiêu rõ rệt. Đồng chí Lê-nin đã viết trong 
cuốn Làm gì ? (1902) rằng một tờ báo cbiến đấu được tồ chức 
tốt, cho toàn thề nước Nga, không những phải! là một người 
tuyên truyền tập thề mà còn là một người tồ chức tập thề 
nữa. Chính báo Sự thật đã trở thành một tờ báo thuộc loại 
đó trong thời kỳ đấu tranh chống phái thủ tiêu đề duy trì 
đảng bí mật và tranh thủ các tồ chức công nhân hợp pháp. 
Không chiến thắng được phái thủ tiêu thì chúng ta đã chẳng 
có một đảng mạnh vì đoàn kết và bất khả chiến thắng vì 
trung thành với giai cấp vô sản, một đảng đã tồ chức ra tháng 
Mười 1917, — nếu điều đó là đúng thì điều sau đây cũng 
không phải là không đúng : sự hoạt động kiên trì và quên 
mình của báo Sự thát cũ đã, trên một mức độ rất lớn, chuần 
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bị và đầy nhanh sự thắng lợi đó đối với bọn thủ tiêu. Theo 
ý nghĩa đỏ, thì không còn nghỉ ngờ gì nữa, báo Sự £h4f cũ 
là người báo trước các cuộc thẳng lợi vinh quang sắp đến của 
giai cấp vô sản Nga. 


« Sự thật? số 98, | 
ò thang Năm 1999 F 


Rụ tên: J. Sta-lin 
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| ĐỒNG CHÍ LÊ-NIN NGHỈ DƯỠNG SỨC 


| : (Bút kỷ) 


Tôi nghĩ có lẽ không nên viết « đồng chí Lê-nin nghỉ dưỡng 
sức » nữa, vì ngày nay thời kỳ nghỉ đó sắp hết và đồng chí 
Lê-nIn sắp trở lại làm VIỆC TỒI. Ngoài ra, những ăn tượng của 
tôi hết sức phong phú và hết sức quý báu đến nỗi nếu đem 
viết thành một bài ngắn như là tòa soạn báo Sự fháf yêu cầu 
thì thật là hoàn toàn không thỏa đáng. Tuy vậy tôi vẫn phải 
viết, vì tòa soạn khần khoản. 

Tôi đã có địp gặp ngoài mặt trận những binh sĩ già « thầu 
đêm > chiến đấu liên tục trong nhiều ngày liền không nghỉ 
không ngủ, đến khi cuộc chiến đấu kết thúc, họ trở về như 
những bóng ma và gục xuống như những người chết : nhưng 
khi họ được ngủ « mười tám giờ liền » thì sau cuộc nghỉ dưỡng 
sức. đó, họ tỉnh dậy hoàn toàn suog sức đề đánh những trận 
mới, mà khỏng có những trận mới đó thì họ « không thê sống 
được ». Khi tôi gặp lại đồng chí Lê-nin lần đầu vào tháng Bảy 
sau sáu tuần xa cách, thì đúng là đồng chí Lê-nn đã đem lại 
cho tôi Ấn tượng một bình sĩ già đã được nghỉ ngơi sau 
những cuộc chiến đấu liên tục và kiệt sức và thấy lại sức do 
nghỉ ngơi. Sung sức và bình phục, song vẫn còn giữ những nét 
mệt nhọc, làm việc quá sức. 

— « Người ta cấm tôi không được đọc báo chí, — đồng 
chí Lê-nin nhận xét một cách dí đồm, — người ta cấm tôi 
không được nói chính trị ; một mảnh giấy hết sức nhỏ vớ 
bàn, tôi cũng cần thận lảng: tránh, sợ đó là một tờ báo và sợ 
đi đến chỗ vĩ phạm kỷ luật » 
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Tôi cười phá lèn và hết sức ca ngợi tình thần kỷ luật của 
đồng chí Lê-nin. Nhân đó, chúng tôi cười đùa các thầy thuốc, 
họ không hiều được rằng những nhà chính trị chuyên nghiệp 
đã gặp nhau thì không thề không nói chính trị. 

Điều làm cho người ta kinh ngạc ở đồng chí Lê-ni, đó là 
sự khao khát muốn biết các vấn đề và nhiệt tình công tác 
của đồng chí, một nhiệt tình không gì ngăn cản nồi. Người 
ta thấy rô là đồng chí Lê-nin đói tin. Vụ án bọn xã hội chủ 
nghĩa - cách mạng3, hội nghị Giec-nơ và hội nghị La Hay“, 
triền vọng mùa màng, công nghiệp và tài chính, tất cả các 
câu hỏi đó nối đuôi nhau liên tiếp. Đồng chí Lê-nin không 
vội vã nói ý kiến của mình ; đồng chí phàn nàn mình lạc hậu 
về tình hình ; đồng chí hỏi là chủ yếu, và nhớ trong óe. Đồng 
chí rất phấn khởi khi được biết mùa màng có triền vọng tốt. 

Một tháng sau, tôi thấy tình hình hoàn toàn khác hẳn. Lần 
này, chung quanh đồng chí Lê-nin là một chồng sách và báo 
(người tạ đã cho phép đồng chí tha hồ được đọc và tha hồ 
được nói chính trị. Không còn dấu vết của sự mệt mỏi hoặc 
làm việc quá sức nữa. Khỏng còn những dấu hiệu nhiệt tình 
sốt ruột với lao động nữa: cơn đéi của đồng chí đã qua TỒI. 
Đồng chí đã trở lại hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn vững Lầm. 
Đây là Lê-nm của chúng ta trong những thời trước, thường 
nhìn một cách ranh mãnh người đang nói chuyện với nìình 
và nháy mắt... 

Cho nên lần này cuộc nó! chuyện giữa chúng tôi sôi nồi hơn. 

Tình hình trong nước... Mùa màng... Tình hình công nghiệp. 
Thị giá đồng rúp... Ngân sách... . 

— «Tình bình có-khó khăn. Nhưng những ngày gian khò 
_nhất đã qua rồi. Mùa màng tốt làm cho tình hình được cải 
thiện về căn bản. Nhờ được mùa, công nghiệp và tài chính 
sẽ được cải thiện. Vấn đề bây giờ là làm cho Nhà nước tránh 
được những chi phí vô ích, giản chính các xí nghiệp và cơ 
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quan và nẵng cao chất lượng của các xí nghiệp và cơ quan 
Cần phải đặc biệt kiên quyết về điềm này và lúc đó chúng ta 
sẽ thoát khỏi bước khó khăn, nhất định chúng ta sẽ thoát 
khỏi bước khó khăn ». 


Tình hình ngoài nước... Đồng minh... Thái độ của Pháp... 
Anh và Đức... Vai trò của Mỹ... 

— « Chúng đều tham lam và đứa nọ thù ghét đứa kia sâu 
sắc. Cuối cùng chúng sẽ hục hặc với nhau. Chúng ta chẳng 
cần phải vội vã. Con đường của chúng ta là đúng : chúng ta 
tán thành hòa bình và hiệp nghị, nhưng chúng ta chống lại sự 
nô dịch và những điều kiện nô địch của hiệp nghị. Phải nắm 
vững tay lái và đi theo con đường của NHÀ ta, đừng đề 
cho phỉnh nịnh và hăm dọa lung lạc ». 

Bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng và bọn men-sê-vích, sự 
tuyên truyền điên cuồng của chúng chống lại nước Nga xô-viết... 

— « Phải, chúng đặt mục đích thóa mạ nước Nga xô-viết. 
Chúng nối giáo cho bọn đế quốc chủ nghĩa đấu tranh chống 
lại nước Nga xô-viết. Sa lầy trong vũng bùn chủ nghĩa tư bản 
chúng đang lăn xuống vực thẳm. Hãy đề cho chúng lội trong 
bùn. Đối với giai cấp công nhân, chúng đã chết từ lâu rồi », 

Báo chí của bọn bạch vệ... Vấn đề lưu vong... Những chuyện 
bịa đặt không thề tin được về cái chết của Lê-nin, với biết 
bao chị tiểt... 

Đồng chí Lê-nin mỉm cười và nhận xét như sau : « Cứ đề 
cho chúng nói láo và tự an ủi ; không nên tước của những kẻ 
hấp hối cái điều an ủi cuối cùng của họ ». 

15 tháng Chín 1922 


Đồng chí Lê-nin nghỉ dưỡng sức. 
Phụ trương cỏ mình họa của báo 
« Sự thật » số 91ã, 24 tháng Chín 
1922 
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LỜI CHÀO MỪNG GỬI THÀNH PHỐ 
PÊ-TƠ-RÔ-GCƠ-RÁT, 
GỬI XÔ-VIẾT CÁC ĐẠI BIÊU 


24 ` k S À ` , *» ` hàn: Ễ ìH ên š 
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ năm ngày ra đời của "c0 chuy 


, & P sêu H \ ` Ầ : , ^ hỆ Ẫ< -rát 
chính vô sản, tôi xin chào mừng thành phố đỏ Pê-tơ-rõ-pơg: 
cái nôi của nền 'chuyên chính đó. 


J. Sía-lin 


« Sự thật Pé-tơ-rô-gơ-rảt), số 9ãi, 
õ thảng Một 1999 
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VẤN ĐỀ LIÊN HỢP CÁC NƯỚC CỘNG HÒA 
ĐÂN TỘC ĐỘC LẬP 


Nói chuyện uới phóng niên báo « Sự thật» 


Dưới dày là những lời đồng chí Sfz-lz giải đáp các câu hỏi 
của phóng viên chúng tôi nêu ra về những vấn đề 
đến việc thành lập Liên minÌhi* 
nghĩa xô-viết¿ 1, 


có liên quan 
các nước cộng hòa xã hội chủ 


* ` , ˆ ^ ` _“ 
Ai đề xướng ra cuộc vận động liề 


độc lập ? 


n hợp các nước cộng hòa 


— Chính các nước cộng hòa đã tự đề xướng ra cuộc vận 
động đó. Cách đây ba tháng, các giới lãnh đ 


hòa Nam Cáp-ca-dơ đã nêu văn đề lập một mặt trận kinh tế 
v * , , ^ ` =. ^Š 4 ¬ ` -„ “8 
thống nhất của các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết 
và liên hợp cáe nước đó thành một, quốc gia liên mình. Ltc 
đó vấn đề được đặt ra trước những 


q0 các nước cộng 


hội nghị mở rộng của đảng 
® ^ L. ` ” , . * 1%A , . ` $ ` “< ` 
tại một số vùng ở A-dée-bai-gian, (iê-oóc-gi và Âc-mẻ-nl, và 
qua những nghị quyết của cáe hội nghị đó, có thề thấy rõ 
` ` w , ~ ^ ^ ` „9 ` 
dàng là vấn đề đó đã tạo nên một luồng phấn khởi chưa từng 
^' 9 * P » 3w 1! Ằ 
thấy. Gần như cũng trong thời gian đó, vấn đề liên hợp đã 
^ ` M Ñ Y ` * ` ~ ¬.$ 
được nêu lèn ở U-eơ-ren và ở Bạch Nga, là nơi mà cũng giống 
như ở Nam Cáp-ea-dơ, vấn đề đó được động đảo đẳng viên 
hoan nghênh hết sức nhiệt liệt. 


® Ở ta văn gọi là Liên bang các nước còng hòa xã hài chủ nghĩa xỏ- 
viết (Lièn-xô). Ở đây, chúng tòi dịch là Liên mỉnh đề khỏi nhầm lẫn 
chữ Liên minh (Colo3) với chữ Liên bang (®enepatu). (8.7.) 


` 
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Những tình hình đó là một bằng chứng xác thực nói lên 
sức sống của phong trào và chứng mình rằng vấn đề liên hợp 
các nước cộng hòa đã hoàn toàn chỉn muồi, 

Cái gì đã gày nên cuộc vận động đó, nguyên nhân chính 
của cuộc vận động đó là cái gì? 

— Nguyên nhân đó chủ yếu là về mặt kinh tế. Giúp đỡ 
nền kinh tế nông dân, phát triền công nghiệp, cải Liến những 
phương tiện giao thông bưu điện, các vấn đề tài chính, các 
vấn đề có liên quan đến chế độ tô nhượng và đến các hiệp 
định kinh tế khác, hành động nhất trí trên thị trường Hước 
ngoài với tư cách người bán hoặc người mua : đó là những 
vấn đề đã làm nầy sinh ra cuộc vận động thành lập Liên minh 
›ác nước cộng hòa. Một mặt, các nước cộng hòa của chúng 
ta đo nội chiến mà bị khánh kiệt những tài nguyên kinh tế ở 
trong nước, và mặt khác, tư bản nước ngoài không còn đầu 
tư vào nữa, đù là đầu tư íL, — các sự kiện đó đã Lạo nên một 
tình huống là bất kỳ một nước cộng hòa xô-viết nào của chúng 
ta cũng đều không thề tự lực khôi phục pền kính tế của mình 
được. Hiện nay, tình hình đó đã đặc biệt thấy rõ, khi mà các 
nước cộng hòa xô-viết lầu đầu tiên sau nội chiến, đã thật sự 
bắt tay giải quyết các vấn đề kinh tế, và khi mà các nước 
cộng hòa xô-vIẾt đã cảm thấy ngay trong quá trình công tác 
rằng nếu từng nước cộng hòa một cố gắng riêng rẽ thì hoàn 
toàn không đủ, rằng hoàn toàn cần thiết phải thống nhất 
những cố gắng đó, phải thực hiện liên mình kinh tế giữa các 
nước cộng hòa, đó là eon đường duy nhất đề thật sự khôi 
phục công nghiệp và nông nghiệp. 

Nhưng muốn thật sự phối hợp những cố gắng về mặt kinh 
tế của các nước cộng hòa, cho đến cả đem kết hợp các nước 
đó thành một liên mình kính tế thống nhất, thì cần phải lập 
ra những cơ quan liên mình thích hợp có tính chất thường 
trực, có khả păng hướng sinh hoạt kinh tế của các nước cộng 
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hòa đi theo một đường lối thống nhất nhất định. Chính vì 
thể mà những hiệp nghị kính tế và thương mại trước kia ký 
kết giữa các nước cộng hòa với nhau, đến nay không còn đủ 
nữa. Chính vì thế mà cuộc vận động thành lập liên mình các 
nước cộng hòa đã vượt ra ngoài các hiệp nghị đó và đã đặt 
ra vấn đề liên hợp các nước cộng hòa. 

Đồng chí có coi các xu hướng muốn liền hợp như vậy là 
một hiện tượng hoàn toàn mới không, hay là nó đã có lịch sử 
của nó rồi? 

— Cuộc vận động các nước cộng hòa độc lập liên hợp lại 
với nhau không có gì là đột ngột, không có gì là « hoàn toàn » 
mới cả. Nó có lịch sử của nó. Trong quá trình phát triền của 
nó, cuộc vận động đó đã từng trải qua hai giai đoạn và hiện 
nay nó đã tiến vào giai đoạn thứ ba. 

Giải đoạn thứ nhất, từ 1918 đến 1921, là thời kỳ can thiệp 
và nội chiến ; lúc đó, nguy cơ diệt vong đã đe dọa sự tồn tại 
của các nước cộng hòa, và các nước cộng hòa đã phải liên hợp 
lại với nhau về phương diện quân sự đề bảo vệ sự tồn tại của 
mình. Giai đoạp này đã kết thúc bằng việc thống nhất về 
mặt quần sự, bằng một liên mình quân sự của các rước cộng 
hòa xô-viết. 


Giai đoạn thứ hai, từ cuối năm 1991 đến đầu năm 1922, là 
thời kỳ các hội nøhị Gie-nơ và La Hay, lúc đó các cường quốc 
tư bản phương Tây đã hết ảo tưởng đối với chính sách can 
"thiệp, nên đã thủ đùng con đường ngoại giao, chứ không dùng 
con đường quân sự, ,đề lặp lại chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa 
trong các nước cộng hòa xö-viết, lúc đó mặt trận ngoại giao 
thống nhất của các nước cộng hòa xô-viết đã trở thành một 
phương sách đuy nhất đề phản kháng lại sự tiến công của các 
cường quốc phương Tây. Chính trên cơ sở đó mà Lắm nước cộng 
hòa độc lập anh em đã kỷ cái hiệp nghị nồi tiếng với nước Cộng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga“, ngay trước ngày 


` 
ỷ—— 
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họp hội nghị G7e-nơ; hiệp nghị đó, người ta chỉ có thề cøi {4 
một liền mình ngoại giao œẲủa các nước cộng hòa xô-viết, 
Giai đoạn thứ hai, tức giai đoạn các nước cộng hòa của chúng 
ta liên hợp với nhau về mặt ngoại ø'ao, đã kết thúc nhự 
vậy đó. 

Hiện giờ, cuộc vập động liên hợp các nước cộng hòa dần tóc 
đã bước vào giai đoạn thứ ba, tức giai đoạn liên mình về kinh 
Lế. Không lấy gì làm khó hiều rằng giai đoạn thứ ba nà y hoàn 
thành hai giai đoạn trước của cuộc vận động liên hợp. 

Có phải do đó mà kết luận rằng việc liên hợp các nước cộng 
hòa sẽ dưa đến kết quả là đem các nước cộng hòa đó sáp 
nhập vào nước Nga, như trường hợp đối với nước Cộng hòa 
Viên Đông, hay không ? 

— lkhôỏng phải, không phải như vậy. Giữa nước Cộng hòa 
Viễn Đông”3 và các nước cộng hòa đân tộc vừa nói trên có sự 
khác nhau về nguyên tắc : 

a) nước Cộng hòa Viễn Đông đã được thành lập một cách 
nhân tạo (là một nước đệm) vì những lý do về mặt sách lược 
(người ta cho rằng hình thức dân chủ tư sản sẽ là một bảo 
đảm chắc chắn đề cbống lại mưu đồ để quốc của Nhật và các 
cường quốc khác), chứ tuyệt nhiên không phải căn cứ vào 
những đặc trưng dân tộc ; còn các nước cộng hòa dân tộc thì 
trái lại, đều là sản phầm tự nhiên của sự phát triền của các 
dân tộc hữu quan và đều dựa chủ yếu vào những đặc trưng 
dần tộc ; 

b) ta có thề thủ tiêu nước Cộng hòa Viễn Đông mà không 
hề đụng chạm đến lợi ích dân tộc của dân tộc chiếm đa số 
tong dân cư (vì họ cũng là người Nga như đa số dân cư trong 
Hước Nga) ; còn thủ tiêu eác nước cộng hòa dân tộc thì sẽ là 
một hành động phi lý phản động vì nó đòi hỏi phải thủ tiêu 
các dân tộc không phải Ñga và phải Nga hóa các dân tộc đó ; 
nói một cách khác, làm như vậy sẽ là một hành động phản 
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động theo lỗi Đồng Ki-ssối, khiến cho ngay cả những nự ười 
s»vanh Nga theo chính sách ngụ dân như phần tử Trăin-Ðen 
Sun-ghin, cũng sẽ phản đối lại. 

Điều đó giải thích vì sao nước Cộng hòa Viễn Đông đã có 
thề tự thủ tiêu được ngay khi nó tín chẳe rằng hình thức dân 
chủ tư sản không đem lại cho nó một bảo đảm nào đề chống 
bọn để quốc, và đã có thề trở thành một bộ phận cấu thành 
của nước ga, một miền như U-ran hoặc Xi-bi-ri, không có 
Hội đồng đân ủy, không có Ban chấp hành trung ương ; còn 
các nước cộng hòa dân tộc thành lập trên một cơ sở khác hận 
thì không thề đem thủ tiêu đi được, không thề không có Ban 
chắp hành trung ương, Hội đồng dân ủy và cơ sở dân tộc của 
mình được, chừng nào mà các dân tộc đã sản sinh ra các nước 
cộng hòa đó vẫn tồn tại, chừng nào mà ngòn ngữ dân tộc và 
văn hóa dân tộc, lối sống, phong tục tập quán dân tộc vẫn 
còn tồn tại. Cho nên, việc liên hợp các nước cộng hòa dân tộc 
_ xô-viết thành một quốc gia hiên mình không thề đưa đến kết 

quả là đem sáp nhập các nước cộng hòa đó vào nước Nga, hỏa 
các nước đó vào nước Nga được. 

Theo ý đồng chí thì tính chất và hình thức liên hợp các 
nước Cộng hòa vào trong Liên mùnh, là gì? 

— Tính chất của sự liên hợp đó phải là tự nguyện và hoàn 
toàn tự nguyện, mỗi nước cộng hòa dân tộc đều có quyền rút 
khỏi Liên mình. Cho nên, phải lấy nguyên tắc tự nguyên làm 
cơ sở cho hiệp ước thành lập Liên mình các nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viết. 

Hiệp ước Liên hợp đã được ký kết giữa nước Cộng hòa liên 
bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga (là một đơn vị liên bang 
hoàn chinh), Liên bang Nam Cáp-ca-dơ44 (cũng là một đơa vị 
liên bang hoàn chỉnh), U-eơ-ren và Bạch Nga. Bu-kha-ra và 
Khô-re-dơ-mơ 4ð không phải là những nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa mà chỉ là những nước cộng hòa xô-viết nhàn dân. 
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vẫn có thề đứng ngoài liên mình đó mãi cho đến khi sự phát 
triền tự nhiên của các nước đó làm cho các nước đó biến thành 
các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa. 

Các cơ quan tối cao của Liên mình các nước cộng hòa: xã 
hội chủ nghĩa xỏ-viết sẽ là Ban Chấp hành trung ương toàn 
Liên mình do các nước cộng hòa thuộc Liên mình bầu ra theo 
tỷ lệ dân số các nước đó, và Hội đồng dân ủy toàn Liên minh, 
do Ban Chắp hành trung ương cử ra và sẽ là cơ quan chấp 
bành của Ban Chấp hành trung ương. 

Ban Chấp hành trung ương toàn Liên minh sẽ có chức năng 
định ra những nguyên tắc chỉ đạo cơ bản về sinh boạt chính 
trị và kinh tế của các nước cộng hòa và các liên bang gia nhập 
Liên mình. | 

Chức năng của Hội đồng dân ủy toàn Liên mình sẽ là : 

a) quản lý trực tiếp và thống nhất công việc quân sự, ngoại 
giao, ngoại thương, đường sắt và bưu điệp toàn Liên mình ; 

b) lãnh đạo công tác của các bộ dân ủy Tài chính, Larơng 
thực, Kinh tế quốc dân, Lao động và Thanh tra của các nước 
cộng hòa và các liên bang tham gia Liên minh, còn các bộ dân 
ủy Nội vụ, Nông nghiệp, Giáo dục, Tư pháp, Cứu tế xã hội 
và Y tế của các nước cộng hòa và các liên bang thì vẫn do các 
nước đó trực tiếp và thống nhất quản lý. 


Theo tôi,đó là bình thức chung đề liên hợp thành một Liên 
^ 3ơ 
Đ 


minh các nước cộng hòa, một hình thức mà trong chùi 
mực ta có thề thấy được trong quá trình vận động liên hợp 
các nước cộng hòa dân tộc. 

Bên cạnh hai cơ quan liên mình (Ban Chấp hành trung 
rợng và lội đồng dân ủy), eó một số ý kiến cho là cần thiết 
phải lập ra một cơ quan thứ ba nữa làm trung ưian giữa 
hai cơ quan trên, tức một thứ thượng nghị viện, trong dó 
tắt cả các dân tộc đều sẽ có số đại biều ngang nhau ; nhưng 
chắc chắn rằng ý kiến đó sẽ không được các nước cộng hòa 


i 
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dàn tộc tán đồng vì chế độ hai viện, trong đó có thượng nghị 
viện, không tương dung với kiến trúc xô-viết, ít ra là trong 
giai đoạn phát triền hiện nay. 

Theo đồng chí thì khi nào sẽ có thề thực hiện được Liên 
mình các nước cộng hòa, và ý nghĩa quốc tế của nó sẽ thế nào ? 

— Tôi cho rằng ngày thành lập Liên mình các nước cộng 
hòa không còn xa lắm nữa. Hoàn toàn có khả năng là việc 
thành lập đó sẽ trùng vào ngày họp sắp tới của đạt hội X 
các Xô-viết của nước Cộng hòa Liên bang xã hội chủ nghĩa 
xô-viết Nga. “ 

Còn về ý nghĩa quốc tế của Liên minh đó thì vị tất đã 
cần phải giải thích nhiều. Nếu liên minh quân sự của các 
nước cộng hòa xô-viết trong thời kỳ nội chiến đã cho phép 
chúng ta đầy lui được cuộc vũ trang can thiệp của bọn 
kẻ thù của chúng ta, nếu liên:' mình ngoại giao của các nước 
cộng hòa đó trong thời kỳ hội nghị Gie-nơ và hội nghị La 
Hay đã tạo điều kiện thuận lợi cho chứng ta đấu tranh chống 
lại sự tiến công ngoại giao của phe Đồng minh, thì việc liên hợp 
các nước cộng hòa xô-viết thành một quốc gia liên minh, 
chắc chẳn sẽ cho phép thiết lập được một hình thức hợp pháp 
toàn điện về quân sự và kinh tế, và hình thức này sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi một cách căn bản cho các nước cộng hòa 
xô-viết phát đạt về kinh tế, và biến các nước đó thành một 


chiến lũy chống lại những sự xâm phạm của chủ nghĩa tư 
bản quốc tế, 


( Sự thật » số 961, 
18 thàng Mội 1999 
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VỀ VIỆC LIÊN HỢP CÁC NƯỚC 
CỘNG HÒA XÔ-VIẾT 


Báo cáo trước đại hội Ä các Xó-iðt toàn Nga9 
26 tháng Chạp 1922 


Thưa các đồng chí, vài ngày trước khi khai mạc đại hội 
này, Đoàn chủ tịch của Ban Chấp hành trung ương nước 
Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga đã nhận 
được một số nghị quyết của các đại hội Xô-viết các nước 
Cộng hòa Nam Cáp-ca-dơ, U-eơ-ren và Bạch-Nga về nguyện 
vọng và sự cần thiết phải liên hợp các nước cộng hòa ấy thành 
một quốc gia liên minh. Đoàn chủ tịch đã xem xét vấn đề ấy 
và nhận răng sự liên hợp như thế là hợp thời. Vì vậy, vấn đề 
liên hợp các nước cộng hòa được ghi trong chương trình nghị 
sự của đại hội này. 

Cuộc vận động cho việc liên hợp các nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-viết đã bắt đầu ba, bốn tháng nay. Sáng kiến 
ấy là do các nước Cộng hòa A-dée-bai-gian, Ác-mê-nI -và GIê- 
oóc-g1 đưa ra và, sau đó, đã được các nước Cộng hòa -cơ-ren 
và Bạch-Nựa hưởng ứng. % nghĩa của cuộc vận động ấy là 
các quan hệ ký kết cũ, — quan hệ do quy ước giữa nước Gộng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xỏ-viết Nga với những nước 
cộng hòa xô-viết khác, — đã hết hiệu lực và tổ ra là không 
dJdầy đủ. Ý nghĩa của cuộe vận động ấy là những quan hệ ký 
kết eũ nhất định phải được thay thế bằng những quan hệ liên 
hợp chặt chẽ hơn, — những quan hệ bao hàm việc thành 
lập ruột quốc gia liên mình thống nhất với những cơ quan liên 
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mình thích ứng về mặt hành pháp và lái: phá, với tớ Ha 
Chấp hành trung ương và một Hai dũng dân 0ý tước 2£¿ 
mình. Tóm lại, cái mà trước lúa giải quyết Hưthự lu, {tu 
phạm vì những quy ước, thì ngà y tV, EfoHpr t1 HH, 9 9 
vận động này, nên biển nổ thành một cá{ gì IÌH1 #H y4 


Những nguyên nhân gì đã thúc đầy các Hước tông lu 
liên hợp với nhau ? Hoàn cánh nào đã quyết định sâu g2 
liền hợp ? 

Có ba loại trường hợp khiển cho các nước công la s6 -241 
không thề nào không liên hợp thành một quốc giá liêu ug; 
thống nhất được. 

Loạt trường hợp thứ nhất gồm các sự liện có liên qua đều 
tình hình kinh tế trong nước chúng tú, 

Trước hết là, sau bảy năm chiến tranh, nHng ĐÍU tựu yêu 
kinh tế thuộc quyền sử dụng của những nước công hún chúug 
ta trở thành nghèo nàn. Sự nghèo nàn đó khiến chúng tứ ga 
tập hợp những tài nguyên ít ỏi ấy lại đề sử dụng sao cho lượp 
lý hơn và phát triền các ngành kinh tế chủ yếu, lức là nlươg 
ngành hợp thành cái xương sống của Chính quyền xâ-v/ 
trong tất cả các nước cộng hòa. 

Thứ hai là sự phân công tự nhiền đã hình thành trong quá 
trình lịch sử, sự phần công về kinh tế giữa các khu vÃ các nước 
cộng hòa tronz liên bang chúng ta, Chẳng hạn, miễn Đắc thị 
cung cấp cho miền Nam và miền Đông vải vóc, miền Nam vã 
miền Đông lại cung cấp cho miền Bắc bỏng, nhiên liệu, v.v... 
Chính sự phân công giữa các khu như thế, người ta không thế 
cầm bút gạch một cái là xóa bỏ đi được ; nó đo toän bộ quá 
trình lịch sử của sự phát triền kinh tế của liên bang tạo ra, Vá 
sự phân công ấy làm cho các khu khác nhau không thà 
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Thứ ba là sự thống nhất những phương tiện giao thông chú 
yếu trong toàn liên bang, những phương tiện đó là mạch mắu, 
là cơ sở của bất eứ khối hiên hợp nào. Lễ tự nhiên, người ta 
không thề nào đề những phương tiện giao thông cứ ở trong 
một tình trạng chia năm xẻ bảy, dưới quyền sử dụng của 
những nước cộng hòa và phục vụ lợi ích của các nước cộng hòa 
đỏ ;¡ như thể là sẽ biển hệ thống vận tải tức là mạch máu chủ 
xếu của đời sống kinh tế, thành một mớ gồm những khúc đứi 
đoạn, sử đụng không theo một kế hoạch nào cả. Tình hình đó 
cũng thúc đầy các nước cộng hòa phải liên hợp lại thành 
một quốc gia thống nhất. 

Cuổi cùng là những nguồn tài chính nghèo nàn của chúng 
ta. Các đồng chí, chúng ta phải nói thẳng ra rằng so với dưới 
chế độ cũ chẳng hạn, thì tình hình tài chính của chúng ta 
hiện nay, sau sấu năm tồn tại của Chính quyền XÖ-VIẾt, có 
rất ít khả năng hơn đề phát triền theo đại quy mỏ, chế độ cũ 
có rượu mạnh (mà chúng ta thì sẽ khỏng có) đề thu lợi hàng 
năm 500 triệu rúp, nó có những khoản tín dụng ở nước ngoài 
hàng vài trăm triệu rúp, cái mà chúng ta cũng không có nốt. 
Tất cả những cái đó chứng tỏ rằng, trong tình hình nước ta 
có ít khả năng phát triền tài chính, chúng ta sẽ không giải 
quyết được những văn đề chủ yếu và cấp bách của các nước 
cộng hòa chúng ta trong lĩnh vực đó, nếu không đoàn kết 
được lực lượng của các nước cộng hòa, nếu không liên hợp 
được những lực lượng tài chính của các nước cộng hòa thành 
một chỉnh thê. 

Đó là loại trường hợp thứ nhất đang thúc đầy các nước 
cộng hòa chúng ta đi vào con đường liên hợp. 

Loại trường hợp thứ hai quyết. định việc liên hợp các nước 
cộng hòa, — đó là những sự kiện có liên quan đến tình hình 
quốc tế của chúng ta. Tôi muốn nói về tình hình quần sự của 
chúng ta. Tỏi muốn nói đến những quan hệ của chúng ta với 
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tư bản ngoại quốc thỏng qua ngoại thương. Sau hết, tôi muốn 
nói về những quan hệ ngoại giao của chúng ta với các nước 
tư sản. Các đồng chí, chúng ta không nên quên rằng mặc đầu 
các nước cộng hòa chúng ta đã thẳng lợi trong cuộc nội chiến, 
nhưng nguy cơ ngoại xâm khỏng phải là đã hết. Nguy cơ ấy 
đòi hỏi mặt trận quản sự của chúng ta phải tuyệt đối thống 
nhất, quân đội của chúng ta phải tuyệt đối thống nhất, nhất 
là hiện nay, khi mà chúng ta đã bắt đầu thi hành việc giải 
trừ, cố nhiền không phải là giải trừ về tỉnh thần mà là thực sự 
giải trừ quân bị. Sau khi chúng ta đã giảm quân số xuống 60 
cạn người, đặc biệt là hiện nay cần phải có một mặt trận 
quần sự thống nhất, không thề chia cắt, có thề bảo đảm 
nền an ninh của nước cộng hòa chống lại nguy cơ bẻn ngoài. 


h 
ta còn có nguy cơ bị cô lập về kinh tế. Các đồng chí biết rằng 
šau hội nghị Gie-nơ và La Hay và sau vụ Uốc-các-tơ, tuy 
việc tầy chay nước cộng hòa chúng ta về mặt kinh tế đã thất 
bại, nhưng chúng ta vẫn không thấy tư bản tràn vào mạnh 
mẽ đề đáp ứng những nhu cầu của nền kinh tế chúng ta. 
Nguy cơ bị cô lập về mặt kinh tế đang đe đọa các nước cộng 
hòa chúng ta. Hình thức can thiệp mới mẻ ấy, so với hình 
thức can thiệp bằng quân sự, không kém phần nguy hiềm, 
ta chỉ có thề thủ tiêu hình thức can thiệp đó bằng cách tạo ra 
một mặt trận kinh tế thống nhất cho các nước cộng hòa xô- 
viết chúng ta đề đối phó với sự bao vây của bọn tư bản. 


Sau nữa, ngoài nguy cơ về mặt quân sự, liên bang chúng 


Sau hết là tình hình ngoại giao của chúng ta. Các đồng chí 
đã được chứng kiến, ngay trước ngày khai mạc Hội nghị Lô- 
dan%Š, việc các nước đồng mình đã cố sức cô lập liền bang 
chúng ta. Về mặt ngoại giao, chúng đã không làm được điều 
đó. Việc tầy chay về ngoại giao một cách có tồ chức đối với 
liền bang chúng ta đã thất bại. Bọn Đồng mình buộc phải 
coi trọng liên bang chúng ta, phải lài bước, phải rút lui đôi 
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chút. Nhưng không có cơ sở nào đề hy vọng rằng những hàn] 
động đó và những hành động tương tự như thế nhằm cô lập 
liên bang chúng ta về mặt ngoại giao, sẽ không còn tái diễn 
nữa. Cho nên lần này cần phải eó một mặt trận thống nhất 
VỀ ngoại giao. 

Đó là loại trường hợp thứ hai, thúc đầy những nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xỏ-viết đi vào con đường liên hợp, 

Cho đến hiện nay, trong suốt thời gian Chính quyền xỏ. 
viết tồn tại, loại trường hợp thứ nhất, cũng như loại trườ 
hợp thứ hai đều có tác dụng và hiệu quả. Nhất định là những 
nhu cầu về kinh tế của chúng ta mà tôi vừa nói đó, cũng như 
những nhu cầu về quân sự và ngoại giao trong phạm vi chính 
sách đối ngoại, trước kia cũng đã có tác dụng. Nhưng chỉ hiện 
nay những trường hợp ấy mới có một sức mạnh phi thường, 
khi mà nội chiến đã chăm dứt, khi mà những nước cộng hòa 
lần đầu tiên đã có thê bắt tay vào kiến thiết kinh tế, khi mà 
họ đã nhận thấy lần đầu tiên tất eả sự nghèo nàn về tài ngu yên 
kính tế của mình và tất cả sự cần thiết phải liên hợp lại, cả 
urên lĩnh vực kinh tế trong nước lẫn trên lĩnh vực ngoài nước. 
Đó là lý do vì sao lúc này, sau sáu năm tồn tại của Chính 
quyền xô-viết, vấn đề liên hợp các nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viết độc lập đã trở thành cấp bách... 

Sau hết, còn một loại sự kiện thứ ba cũng đề ra sự tất yếu 

-_ phải liên hợp lại ; những sự kiện ấy sinh ra từ tính chất cơ 
cấu của Chính quyền xô-viết, từ bản chất giai cấp của Chính 
quyền xô-viết, Xét về bản chất mà nói, eơ cẩu của Chính 
quyền xô-viết làm cho nó mang tính chất quốc tế chủ nghĩa, 
do đó nó dùng đủ mọi cách đề gầy trong quần chúng cái tư 
Lưởng liên hợp, và tự nó thúc đầy họ đi vào con đường liên 
hợp. Nếu tư bản, quyền tư hữu và sự bóc lột chia rẽ người ta 
và phân chia người ta ra thành những phe đối địch, như các 
mước Ánh, Pháp và cả những quốc gia nhỏ nhiều đân tộc như 
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lBa-lan và Ñam-tư với những mầu thuẫn nội bộ về dân tộc khônz 
thề nào đụng hòa được, những mầu thuần đang đục nát chính 
những nền móng của những quốc gia ấy ; nếu, chẳng hạn, 
ừ đó, ở phương Tây, nơi mà chế độ đản chủ tư bản chủ 
nghĩa thống trị, nơi mà quốc gia dựa trên cơ sở quyền tư hữu, 
bản thần cất cơ sở của quốc gia tạo ra những cuộc xâu xé, 
những cuộc xung đột và đấu tranh giữa các dân tộc với nhau.— 
thìở đây, trong thế giới xô-viết, nơi mà chính quyền không dựa 
trên tư bản mà dựa trên lao động, không dựa trên quyền tư 
hữu mà dựa trên quyền công hữu, không dựa trên chế độ 
người bóc lột người mà dựa trên cuộc đấu tranh chống chế 
độ bóc lột ấy, —ở đây, trái lại, chính ngay bản chất của chính 
quyền cũng đã làm cho quần chúng lao động tự nhiên muốn 
liên hợp lại thành một đại gia đình xã hội chủ nghĩa. 

Ờ đó, ở phương Tày, trong thể giới dân chủ tư sản, những 
quốc gia nhiều dân tộc đần dần suy sụp và phân hóa thành 
từng bộ phận (như nước Anh, tôi không hiều họ sẽ làm thế 
nào đề dàn xếp được với những nước Ấn-độ, Ái-cập và Ai- 
rơ-lan; hoặc giả như nước Ba-lan nữa, tôi cũng không hiều 
họ sẽ làm thế nào đề đàn xếp được với những dân Bạch-Nøa, 
U-eơ-ren của họ), eòn ở đầy, trong liền bang chúng ta, đã liên 
hợp được ba chục đân tộc, thì trái lại, chúng ta thấy các mỗi 
liên hệ quốc gia giữa các nước cộng hòa độc lập đang ở trong 
quá trình củng eð, eáe dân tộc độc lập đang ở trong quá trình 
ngày càng liên kết chặt chẽ hơn thành một quốc gia độc lập. — 
phải chăng là tình hình đó không có một ý nghĩa trọng đại? 
Ờ đầy, các đồng chí thấy hai kiều liên hợp quốc gia : kiều 
thứ nhất là kiều tư bản ehủ nghĩa, đưa quốc gia đến chỗ tan 
rả ; còn kiều thứ hai là kiều xô-viết, thì trái lại, đưa đến chỗ 
làm cho eáe đân tộc trước kia độc lập, này liên kết với nhau 
từng bước nhưng vững chắc, thành một quốc gia độc lập. 
1l ST 
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Đó là loại sự kiện thử ba đang thúc đầy các nước cộng hòa 
đi vào con đường liên hợp. 

Các nước cộng hòa phải theo hình thức liên hợp nào ? 
Những nguyên tắc liên hợp đã được định rõ trong những 
nghị quyết mà Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành trung ương 
toàn Nga đã nhận được của các nước Cộng hòa xô-viết 
U-cơ-ren, Bạch-Nga và Nam Cáp-ca-dơ. 

Cỏ bốn nước cộng hòa liên hợp lại là : nước. Cộng hòa liên 
bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, một hình thức liên bang 
hoàn chỉnh, nước Cộng hòa Nam Cáp-ca-dơ, cũng là một 
hình thức liên bang hoàn chỉnh nữa, U-cơ-ren và Bạch-Nga. 
Hai nước cộng hòa xô-viết độc lập Khô-re-dơ-mơ và Bu-kha-ra 
là những nước cộng hòa xô-viết không phải là xã hội chủ 
nghĩa mà là cộng hòa xô-viết nhân dân, lúc này còn đứng 
ngoài khối liên hợp vì một lẽ duy nhất là những nước cộng 
hòa ấy chưa phải là xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí, tôi không 
nghi ngờ và tôi mong các đồng chí nữa cũng không nghi ngờ 
rằng những nước cộng hòa ấy trên bước đường phát triền nội ' 
bộ tiến lên chủ nghĩa xã hội, rồi cũng sẽ tham gia vào quốc 
gia liên minh hiện đang thành lập. 

Có thề nghĩ rằng điều hợp lý hơn, là nước Cộng 
bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga không nên gia nhập với 
hình thức liên bang hoàn chỉnh vào Liên mình các nước cộng 
hòa, mà nên đề cho từng nước cộng hòa riêng trong nước 
Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga gia nhập 
khối liên minh đó, như thế thì hiền nhiên là nước Cộng hòa 
liên bang xã hội chủ nghĩa xôsviết Nga phải phần ra thành 
từng bộ phận trước khi gia nhập. Tôi cho rằng giải pháp đó 
không hợp lý và không thích hợp và nó đã bị ngay sự diễn 
biến của cuộc vận động bác bỏ rồi. Trước hết, giải pháp đó 
đưa đến kết quả là, song song với quá trình liên hợp các nước 
cộng hòa, chúng ta sẽ có một quá trình tách rời của những 


hòa liên 


VỀ VIỆC LIÊN HỢP... 162 


tồ chức liên bang đã có sẵn, như thế sẽ làm đảo lộn từ trên 
xuống dưới cái quá trình cách mạng đã được bắt đầu, tức 
quá trình liên hợp các nước cộng hòa. Thứ hai, đi theo con 
đường sai lầm ấy, chúng ta sẽ đi đến chỗ là không những 
buộc phải tách tám nước cộng hòa tự trị khỏi nước Cộng hòa 
lên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga mà còn buộc phải 
thành lập riêng một Ban Chấp hành trung ương Ñga và một 
Hội đồng dân ủy Nga, điều đó sẽ gây ra những cuộc đảo lộn 
lớn về mặt tồ chức, hiện nay hoàn toàn vô ích mà còn nguy 
hại nữa, và không mảy may cần thiết cho tình hình bên trong 
cũng như cho tình hình bên ngoài. Cho nên tôi cho rằng những 
đơn vị cấu thành của liên minh phải là bốn nước Cộng hòa : 
nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, Liên 
bang Nam Cáp-ca-dơ, U-eơ-ren và Bạch-Nga. 


Hiệp ước liên hợp phải dựa trên những nguyên tắc sau đây : 
Hội đồng dân ủy của Liên minh là hội đồng duy nhất gồm 
có những Bộ dân ủy Ngoại thương, Lục quân và Hải quân, 
Ngoại giao, Giao thông và Bưu điện. Trong các nước cộng 
hòa đã ký kết hiệp ước, vẫn còn duy trì những Bộ dân ủy 
Tài chính, Kinh tế, Lương thực, Lao động và Kiềm tra với 
điều kiện là những bộ ấy phải hoạt động theo đúng chỉ thị 
của các bộ dân ủy tương đương thuộc trung ương liên minh, 
Việc sắp xếp như thế là cần thiết đề làm cho quần chúng lao 
động ở các nước cộng hòa có thề thống nhất được những lực 
lượng của mình dưới sự lãnh đạo của một trung ương liên 
mình về những vấn đề có liên quan đến lương thực, đến Hội 
đồng kinh tế tối cao, đến Bộ dân ủy Tài chính hoặc Bộ dân 
ủy Lao động. Sau hết, những bộ còn lại như Nội vụ, Tư pháp, 
Giáo dục, Nông nghiệp, v. v., — tất cả cô sáu bộ — có quan 
hệ trực tiếp đến những điều kiện sinh hoạt, phong tục, những 
hình thức đặc biệt về quy chế sử dụng ruộng đất, những hình 
thức đặc biệt về hệ thống tồ chức tư pháp, đến ngôn ngữ 
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và văn hóa của những dàn tộc hợp thành các nước cộng hòa, 
những bộ ấy phải giữ được tính chất độc lập của mình và 
phải đặt đưới quyền lãnh đạo của các Ban Chấp hành trung 
ương và Hội đồng dân ủy của các nước cộng hòa đã ký kết 
với nhau. Biện pháp đó là cần thiết đề thực sự bảo đảm cho 
quyền tự do phát trin về mặt dân tộc của các dân tộc hợp 
thành các nước cộng hòa xô-viết. 

Theo Ý kiển tôi, đó là những nguyên tắc phải dùng làm 
cơ sở cho bản hiệp ước sắp được ký kết giữa các nước cộng 
hòa chủng ta. 

— Bởi vậy, tôi xin trình bày dưới đây bản dự án nghị quyết 
đã được Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành trung ương toàn Nga 
thông qua : 


4. Thừa nhận sự liên hợp các nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ 
nghĩa xô-viết Nga, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết U-cơ-ren, Cộng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nam Cáp-ca-dơ và Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Bạch-Nga thành Liên minh các nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết, là một việc hợp thời. 

2. Sự liên hợp ấy phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng 
giữa các nước cộng hòa, mỗi nước cộng hòa có quyền tự do rút ra khỏi 
Liên minh các nước cộng hòa. : : 

3. Ủy nhiệm cho phái đoàn nước Cộng hòa liên 'bang xã hội chủ nghĩa 
xô-viết Ñga được cùng với phái đoàn Ũ-cơ-ren, Cộng hòa Nam Cap- 
ca-dơ và Bạch - Nga, thảo ra một dự án tuyên bố thành lập Liên minh 
các nước cộng hòa, với tờ trình những lý do cần phải liên hợp các nước 
cộng hòa thành một quốc gia liên mịnh. 

4. Ủy nhiệm cho phái đoàn định rõ những điều kiện gia nhập 
của nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga vào Liên 
mình các nước cộng hòa ; khi nào xem xét đến bản hiệp ước liên 
hợp thì phái đoàn phải bênh vực những nguyên tắc dưới đây : 

a) thành lập những cơ quan lập pháp và hành pháp thích đáng của 
lên minh ; | 

b) hợp nhất các Bộ dân ủy Lục quân và Hải quân, Giao thông, Ngoại 
giao, Ngoại thương và Bưu điện; F.. 

c) đặt các bộ Tài chính; Lương thực, Kinh tế, Lao động, và Kiêm 
tra công nông của những nước cộng hòa đã ký kết với nhau, dưới sự 
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chỉ đạo của những bộ tương đương do Liên minh các nước cộng hòa 
thành lập ; 

d) hoàn toàn bảo đảm lợi ích của sự phát triền dân tộc của những 
nước cộng hòa đã ký kết với nhau, 


5. Trước khi đưa ra đại hội I của Liên minh các nước cộng hòa ; thì 
bản dự án hiệp ước phải được Ban Chấp hành trung ương toàn Ñga 
do Đoàn chủ tịch đại diện, thông qua, 


6. Sau khi Ban Chấp hành trung ương toàn Nga đã thông qua những 
điều kiện liên hợp, thì phái đoàn sẽ được ủy quyền thay mặt nước Cộng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga ký với những nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết U-cơ-ren, Nam Cáp-ca-dơ và Bạch-NÑga 
một hiệp ước thành lập Liên minh các nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viết. 

7. Bản hiệp ước sẽ đưa ra đại hội I của Liên minh các nước 
cộng hòa thông qua. 


Đó là bản dự án nghị quyết mà tôi trình bày đề các đồng 
chỉ nhận xét. - 
Thưa các đồng chí ! Sau khi các nước cộng hòa xô-viết 
thành lập, các nước trên thế giới chia ra thành hai phe : phe 
_xã hội chủ nghĩa và phe tư bản chủ nghĩa. Phe tư bản chủ 
nghĩa là phe của chiến tranh đế quốc, của hằn thù giữa các 
dân tộc; của ách áp bức, của sự nô dịch thuộc địa và của chủ 
nghĩa sô-vanh. Trái lại, phe các Xô-viết, phe xã hội chủ nghĩa, 
là phe của sự tin cậy lẫn nhau, của sự bình đẳng giữa các dân 
tộc, của sự chung sống hòa bình và hợp tác anh em giữa các 
dân tộc. Hàng mấy chục năm nay, chế độ dân chủ tư bản tìm 
cách giải quyết các mâu thuẫn dân tộc bằng cách dung hòa 
các lợi ích về tự do phát triền của các dân tộc với một chế độ 
bóc lột. Nhưng, cho đến ngày nay, nó không đạt được mục đích 
đó và sẽ không bao giờ đạt được mục đích đó. Trái hẳn lại, 
cái mối bòng bong những mâu thuẫn dân tộc ngày càng rối 
thêm, làm cho chủ nghĩa tư bản ngày càng lâm nguy. Chỉ có 
ở đây, trong thế giới các Xô-viết, trong phe xã hội chủ nghĩa, 
người ta mới có thề đào được tận gốc rễ nạn áp bức dân tộc 
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và kiển lập được sự tìn cậy lẫn nhau và hợp tác anh em giữa 
các dân tộc, Và chỉ sau khi các Xô-viết đã thành công trong 
việc đó thì chủng ta mới có thề xây dựng được liên bang 
chúng ta và bảo vệ nó một cách thẳng lợi chống sự tấn công 
của kẻ thù, cả trong lăn ngoài. 

Cách đầy năm năm, Chính quyền xô-viết đã đặt được nên 
móng cho sự chung sống hòa bình và hợp tác anh em giữa các 
dân tộc. Ngày nay, trong lúc chúng ta ở đây giải quyết vấn 
đề nguyện vọng và sự cần thiết phải liên hợp lại, thì chúng 
ta có nhiệm vụ phải hoàn thành sự nghiệp đó bằng cách xây 
dựng một tòa lâu đài mới, — thành lập một quốc gia liên 
minh mới, hùng cường của nhân dân lao động. Ý chí của 
những dân tộc các nước cộng hòa chúng ta, vừa mới họp đại 
hội và nhất trí quyết định thành lập Liên mình cắc nước 
cộng hòa là một bằng chứng không chối cãi được rằng sự 
nghiệp liên hợp là đúng đắn, rằng sự nghiệp ấy dựa vào nguyên 
tắc vi đại về tự nguyện và bình đẳng giữa các dân tộc. Các 
đồng chí, chúng ta hy vọng rằng, với sự thành lập nước Qộng -. 
hòa liên minh của chúng ta, chúng ta sẽ dựng lên được một 
thành trì vững chắc chống lại chủ nghĩa tư bản quốc tế, rằng 
quốc gia liên minh mới sẽ là một bước mới và có ý nghĩa 
quyết định trên con đường liên hợp những người lao động 
toàn thế giới thành một nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa | 

Xô-viết Thế giới. (Võ ta hồi lâu. Mọi người hút 
«Quốc tế ca›.) 
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CÁC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA XÔ-VIẾT 


Báo cáo trước đại hội Ï các Xó-uiôt Liên-xô 49 
30 tháng Chạp 1922 


Thưa các đồng chí ! Ngày hôm nay đánh dấu một bước 
ngoặt trong lịch sử của Chính quyền xô-viết. Nó đặt mốc 
giữa thời kỳ cũ, đã qua hẳn, và thời kỳ mới, đã bắt đầu. 
Trong thời kỳ cũ, các nước cộng hòa xô-viết, mặc dầu cùng 

hành động chung, nhưng vẫn đi riêng rẽ và trước hết, chỉ lo 
lắng đến vấn đề sống còn của mình. Nhưng trong thời kỳ mới 
thì sự tồn tại biệt lập của các nước cộng hòa xô-viết đã chấm 
dứt, các nước cộng hòa đầu tiên hợp lại thành một quốc gia 
liên minh thống nhất đề chống lại một cách có hiệu quả tình 
trạng kinh tế bị tàn phá ; và Chính quyền xô-viết, không 
những chỉ lo lắng tự bảo tồn, mà còn lo lắng đề trở thành 
một lực lượng quốc tế quan trọng, có khả năng tác động đến 
tình hình quốc tế, có khả năng biến đồi tình hình đó có lợi 
cho những người lao động.. 

Năm năm trước đây, Chính quyền xô-viết là như thế nào ? 
Nó là một thực thề cỏn con, không đáng chú ý là bao, làm 
cho mọi quân thù chế giễu và nhiều bè bạn thương hại. Đó 
là thời kỳ hỗn loạn về quân sự, thời kỳ mà Chính quyền xô- 
viết phải trông cậy vào sự bất lực của quân thù hơn là vào 
lực lượng riêng của mình, thời kỳ mà kẻ thù của Chính quyền 
xô-viết lúc bấy giờ phân thành hai khối : khối Áo-Đức và 
khối Anh - Pháp, đánh lẫn nhau và không thê quay vũ khí 
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chống lại Chỉnh quyền xỏ-viếU. Trong lịch sử của Chính quyền 
xô-viết, đỏ là thời kỳ hỗn loạn về quân sự. Tuy nhiên, trong 
cuộc đấu tranh chống Côn-tsắe và Đê-ni-km, Chính quyền 
xò-viết đã lập ra Hồng quân và đã thoát khỏi tình trạng đó 
một cách thắng lợi. 

Sau đỏ là bắt đầu thời kỳ thứ hai trong lịch sử của Chính 
quyền xỏ-viết : thời kỳ đấu tranh chống tình trạng kinh tế 
bị tàn phá. Thời kỳ đó còn lâu mới chấm dứt, nhưng nó đã 
đưa lại những kết quả của nó, vì trong thời kỳ đó, Chính quyền 
xô-viết đã thẳng được nạn đối năm trước hoành hành trong 
nước chúng ta. Trong thời kỳ đó nông nghiệp có những tiến 
bộ trông thấy, cỏng nghiệp nhẹ đã hoạt động trở lại một cách 
đáng kề. Chúng ta đã có đội ngũ cán bộ lãnh -đạo công nghiệp, 
đáng cho chúng ta tự hào và hy vọng. Nhưng đề giải quyết 
-_ được tình trạng kinh tế bị tàn phá, tất cả những điều đó vẫn 
chưa thẩm vào đâu cả. Muốn chiến thắng tình trạng đó và 
thủ tiêu nó, thì phải tập trung lực lượng của tất cả các nước 
cộng hòa xô-viết lại; phải đem tất cả những khả năng tài 
chính và kinh tế của các nước cộng hòa đề phục hồi những 
ngành chủ yếu của nền công nghiệp chúng ta. Do đó, cần 
thiết phải liên hợp các nước cộng hòa xô-viết lại thành một 
quốc gia liên mình. Và ngày hôm nay đây là ngày liên hợp 
các nước cộng hòa chúng ta thành một quốc gia thống nhất, 
nhằm tập trung lực lượng vào việc khôi phục kính tế. 

Thời kỳ đấu tranh chống tình trạng hỗn loạn về mặt quân 
sự đã đưa lại cho chúng ta Hồng-quân, tức là một trong những 
cơ sở tồn tại của Chính quyền xô-viết. Thời kỳ tiếp sau đó, 
thời kỳ đấu tranh chống tình trạng kinh tế bị tàn phá, đưa 
lại một khuôn khồ mới cho sự tồn tại của Nhà nước chúng 
ta : Liên minh các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết 
ra đời ; Liên minh này nhất định sẽ làm cho công cuộc khôi 
phục nền kinh tế xô-viết tiến lên. : 
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Chính quyền xô-viết hiện nay là thế nào? Đó là một quốc 
gia vĩ đại của những người lao động, nó không đề cho quản 
thù chế giều nữa, mà lại làm cho chúng nghiến răng tức giận. 

Đó là bản tông kết bước tiến triền của Chính quyền xô-viết 
trong 5 năm tồn tại đến nay. 

Nhưng, các đồng chí, hôm nay không những chỉ là một ngày 
tông kết, mà cũng là ngày ghi bước thắng lợi của nước Ñga 
mới đối với nước Nga cũ, đối với nước Nga đã từng là tên 
sen-đầm ở châu Âu và tên đao phủ ở châu Á. Hôm nay là 
ngày thẳng lợi của nước Nga mới, là nước đã đập tan những 
xiêng xích áp bức dân tộc, đã tö chức việc chiến thắng tư bản, 
đã tạo ra nền chuyên chính của giai cấp vò sản, đã thức tỉnh 
các dân tộc phương Đông, đang cồ vũ những công nhân 
phương Tây, đã làm cho ngọn cờ đỏ, ngọn cờ của một đảng 
trở thành ngọn cờ của một quốc gia, và đã tập hợp được chung 
quanh ngọn cờ đó các dân tộc của các nước cộng hòa xô-viết 
đề liên hợp họ thành một quốc gia, tức là Liên mình các nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết, hình mẫu của nước Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viết Thế giới tương lai. 

Chúng ta, những người cộng sản, thường bị người ta chê là 
không có khả năng xây dựng. Hãy đề cho lịch sử của Chính 
quyền xô-viết trong 5 năm tồn tại chứng minh rằng những 
người cộng sản cũng biết xây dựng ! Hãy đề cho đại hội các 
Xô-viết, — eó nhiệm vụ phê chuần bản Tuyên ngỏn và 
Hiệp ước Liên minh các nước Cộng hòa, mà hôm qua hội nghị 
các phái đoàn có toàn quyền đã thông qua, — hãy đề cho 
đại hội liên mình này chỉ cho những kẻ nào chưa mất trí hiều 
biết, thấy rằng những người cộng sản biết xây dựng cái mới 
cũng như biết phá tan cái cũ Ï 

Thưa các đồng chí, đây là bản Tuyên ngôn mà hôm qua 
hội nghị các phái đoàn có toàn quyền đã thông qua5. Tòi 
xin đọc đề các đồng chí nghe (xem phụ lục số 1). 


\ 
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Và đây là nguyên văn bản Hiệp ước cũng đã được K TH 
ẳy thòng qua. Tôi xin đọc đề các đồng chí nghe (xem phụ lục 
số 3). : lê, É 

Thưa các đồng chí, được sự ủy nhiệm của hội nghị các phái 
đoàn có toàn quyền của các nước cộng hòa. xô-viết, tôi đè 
nghị các đồng chí thông qua bản Tuyên ngôn và Hiệp ước về 
việc thành lập Liên minh các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xỏ-viết, mà tôi vừa mới đọc đề các đồng chí nøhe. “3: 

Thưa các đồng chí, tôi đề nơghị các đồng chí thông sóc c 
văn kiện ấy với sự nhất trí vốn có của những người cộng xem 
và như vậy chúng ta sẽ viết thêm một chương mới cho lịch 
sử của nhân loại. (V ỗõ £ø,) 


( Sự thát » số 298, 
J1 thảng Chạp 19399 
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BÀN VỀ VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC 
VÀ SÁCH LƯỢC CỦA NHỮNG NGƯỜI 
CỘNG SẲN NGA! 


Cơ sở của bài này là những bài giảng « Về chiến lược và 
sách lược của những người cộng sản Nga », mà tôi đã giảng 
vào những thời gian khác nhau tại câu lạc bộ công nhân của 
khu Pơ-re-sni-a và với đảng đoàn cộng sản trường Đại học 
Svéc-lốp52, Sở dĩ tôi quyết định cho xuất bản bài này, không 
những vì tôi cho rằng nhiệm vụ của tôi là phải đấp ứng nguyện 
vọng của các đồng chí ở Pơ-re-sni-a và ở trường Đại học Svéc- 
lốp, mà còn vì tôi thiết nghĩ bài này sẽ không phải là không 
có ích cho thế hệ những cán bộ mới của đảng ta. Tuy vậy, 
tôi thấy cần nói rõ rằng, về thực chất, bài này không có tham 
vọng đưa lại điều gì mới so với điều mà các đồng chí lãnh đạo 
của chúng ta đã nói nhiều lần trong báo chí của đảng Nga. 
Phải coi đây là một bản trình bày vắn tắt và khái quát những ' 
tư tưởng cơ bản của đồng chí Lê-nin.. 


đi 
NHỮNG KHÁI NIỆM SƠ BỘ 


1. Hai mặt của phong trào công nhân 


Chiến lược chính trị, cũng như sách lược, đều nghiên cứu 
phong trào công nhân. Nhưng bản thân phong trào công nhân 
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cũng gồm hai nhàn tố : nhản tổ khách quan hoặc tự phát, 
và nhàn tổ chủ quan hoặc tự giác. Nhân tố khách quan, tự 
phát — đỏ là loại quá trình xảy ra một cách độc lập đối với ý 
chí tự giác và có tác dụng điều tiết của giai cấp vô sản. Sự 
phát triền kinh tế trong nước, sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản, sự tan rã của chính quyền cũ, những phong trào tự 
phát của giai cấp vô sản và các giai cấp xung quanh giai cấp 
vô sản, những cuộc xung đột giữa các giai cấp, v.v., tất cả 
những hiện tượng ấy đều phát triền ngoài ý muốn của giai 
cấp vô sản ; đó là mặt khách quan của phong trào. Chiến lược 
không có tác dụng gì đối với những quá trình đó, vì chiến lược 
không thề xóa bỏ được và cũng không thề thay đồi được những 
quá trình đó ; chiến lược chỉ có thề tính đến những quá trình 
đó và lấy những quá trình đó làm điềm xuất phát thôi. Đó 
là một linh vực mà lý luận của chủ nghĩa Mác và cương lĩnh 
của chủ nghĩa Mác phải nghiên cứu. 

Nhưng phong trào còn có một mặt chủ quan, tự giác nữa. 
Mặt chủ quan của phong trào là sự phản ánh của những quá 
trình tự phát của phong trào vào trong đầu óc của công nhân ; 
đó là phong trào tự giác và có kế hoạch của giai cấp vô sản 
nhằm một mục đích nhất định. Đối với chúng ta, điều đáng 
chú ý trong mặt đó của phong trào là ở chỗ, khác với mặt khách 
quan, nó hoàn toàn bị sự tác động chỉ đạo của chiến lược và sách 
lược chi phối. Nếu như chiến lược không thề thay đồi được 
chút gì trong những quá trình khách quan của phong trào, 
thì ở đây, trái lại, trong mặt chủ quan, tự giác của phong trào, 
địa bàn vận dụng chiến lược lại rộng rãi và muôn hình muôn vẻ, 
vì do những mặt hoàn thiện hay thiếu sót của bản thân chiến 
lược, mà chiến lược có thề đầy nhanh phong trào hay làm chậm 
phong trào, đưa phong trào đi theo con đường ngắn nhất hay 
kéo phong trào vào một con đường gian khô hơn và đau 
đớn hơn. : 
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Đầy nhanh phong trào hay làm chậm phong! trào, tạo điều 
kiện thuận lợi cho phong trào hay gầy trở ngại cho phong trào : 
đó là lĩnh vực và phạm vi vận dụng của chiên lược và sách 
lược chính trị. 


2. Lý luạn và cương lĩnh của chủ nghĩa Mác 


Bản thân chiến lược không nghiên cứu những quá trình 
khách quan của phong trào. Nhưng không vì thế mà nó không, 
phải biết những quá trình đó, và phải tính đến những quá 
trình đó một cách đúng đắn, nếu nó không muốn phạm những 
sai lầm nghiêm trọng và nguy hại trong khi lãnh đạo phong 
trào. Nghiên cứu những quá trình khách quan của phong trào, 
trước hết đó là việc của lý luận chủ nghĩa Mác, rồi sau là của 
cương lĩnh của chủ nghĩa Mác. Cho nên chiến lược phải hoàn 
toàn dựa vào lý luận và cương lĩnh của chủ nghĩa Mác. 

Nghiên cứu những quá trình khách quan của chủ nghĩa tư 
bản trong sự phát triền và sự tiêu vong của những quá trình 
đó, lý luập của chủ nghĩa Mác đã đi đến kết luận rằng sự sụp 
đồ của giai cấp tư sản và việc giai cấp vô sản nắm chính quyền 
là điều không thề tránh khỏi, chẳng khác gì việc chủ nghĩa xã 
hội nhất định phải thay thế chủ nghĩa tư bản vậy. Chiến lược 
của giai cấp vô sản chỉ có thề coi là chiến lược thật sự mác-xít, 
nếu nó đã lấy kết luận cơ bản đó của lý luận của chủ nghĩa 
Mác làm cơ sở cho sự hoạt động của nó. 

Xuất phát từ những nguyên lý lý luận, cương lĩnh của chủ 
nghĩa Mác xác định mục tiêu của phong trào vô sản, những mục 
tiêu này đã được trình bày một cách khoa học trong các điều 
khoản của cương lĩnh. Cương lĩnh có thề bao quát toàn bộ 
thời kỳ phát triền của chủ nghĩa tư bản, kề cả việc lật đồ chủ 
nghĩa tư bản và việc tô chức nền sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
hoặc bao quát một giai đoạn phát triền nhất đỉnh của chủ 
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nghĩa tư bàn : chẳng hạn, việe xóa bỏ những tàn tích của chẽ 
độ phong kiển và chuyền chế và việc tạo ra những điều kiện 
đảm bảo cho chủ nghĩa tư bản phát triền tự do. Do đó, cương 
lình có thề gồm hai phần : cương lĩnh tối đa và cương lĩnh tối 
thiều. Dĩ nhiên là chiến lược định theo cương lĩnh tối thiều, 
nhất định phải kháảe chiển lược định theo cương lĩnh tối đa, 
và một chiến lược chỉ cỏ thề eoï là chiến lược thật sự mác-Xít, - 
nếu nó lẫy những mục tiều của phong trào mà cương lĩnh của 
chủ nghĩa Mác đã nêu ra, làm kim chỉ nam trong công tác 
của nó. _ 


3. Chiến lược 


Nhiệm vụ quan trọng của chiến lược là quy định phương 
hướng chủ yếu mà phong trào của giai cấp công nhân cần phải 
theo, phương hướng theo đó giai cấp vô sản sẽ có thề đánh cho 
kẻ thù một đòn chủ yếu một cách có hiệu quả nhất, đề đạt 
những mục tiêu mà cương lĩnh đã định ra. Kế hoạch chiến 
lược là một kế hoạch nhằm tồ chức một đòn quyết định theo 
phương hướng mà đòn ấy có thề mang lại kết quả cao nhất, 
trong những thời gian ngắn nhất. 

Ta có thề đối chiếu với chiến lược quân sự, chẳng hạn 
trong nội chiến, vào thời kỳ đấu tranh chống lại Đê-ni-kin, mà 
phác ra một cách dễ dàng những đặc điềm chủ yếu của chiến 
lược chính trị. Mọi người chắc còn nhớ thời kỳ cuối năm 1919, 
lúc Đê-ni-kin đã tiến đến trước Tu-la. Lúc bấy giờ, giữa các 
nhà quân sự đã nồ ra những cuộc tranh luận rất đáng chú ý : 
cần định xem đòn quyết định đánh vào quân đội của Đê-ni- 
kín phải theo hướng nào. Một số cán bộ quân sự đề nghị hướng 
tấn công chủ yếu là hướng Txa-ri-txưn - Ñô-vô-rốt-xi-scơ ; 
trái lại, một số khác đề nghị đánh đòn quyết định theo hướng . 
Vô-rô-ne-giơ - Rỏ-stốp, đề sau khi đã vượt qua tuyến đó, 
thì cắt đôi quân Đê-ni-kin và sau đó tiêu diệt từng bộ phận _ 
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một. Thật vậy, kế hoạch thứ nhất cũng có nhiều điều lợi, 
vì nếu chiếm được Ñô-vô-rốt-xi-seơ, ta sẽ chặn được mọi đường 
nút lui của quân Đê-ni-kin, Nhưng một mặt, s6 điệu bất lợi 
là ta sẽ phải tiến quân qua những vùng (tinh sông Đồng) thù 
địch với Chính quyền xô-viết, và do đó mà sẽ phải hy Enh 
nặng nề ; mặt khác, như thể thì sẽ nguy hiềm vì kế hoạch đó 
sẽ đề cho quân Đê-ni-kin theo đường Tu-Ìa và Xéc-pu-khốp, 
mà tiến vào Mạe-tư-khoa. Chỉ có kế hoạch thứ hai là duy nhất 
đúng, vì một mặt, nó chủ trương là lực lượng chủ yếu của chúng 
ta tiến qua những vùng (tỉnh Vô-rô-ne-giơ — vùng mỏ Đôn- 
bát-xơ) có cảm tình với Chính quyền xô-viết, đo đó không phải 
hy sinh nhiều ; mặt khác, kế hoạch đó sẽ làm tan rã những hoạt 
động của các lực lượng chủ yếu của quân Đê-ni-kin đang tiến 
về phía Mạc-tuư-khoa. Phần đông các nhà quân sự đều tán 
thành kế hoạch thứ hai, điều đó đã quyết định vận mệnh của 
cuộc chiến tranh chống lại Đê-ni-kin. 

Nói cách khác, xác định hướng tấn công chủ yếu, tức là 
quyết định trước tính chất của các cuộc chiến đấu cho suốt eä 
thời gian chiến tranh, do đó mà quyết định tới 9 phần 10 vận 


mệnh của toàn bộ cuộc chiến tranh. Đó là nhiệm vụ của chiến 
lược. 


Về chiến lược chính trị thì cũng vậy. Cuộc xung đột nghiêm 
trọng đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo chính trị của giai cấp 
vô sản Nga về vấn đề phương hướng eơ bản của phong trào vô 
sản, đã nồ ra hồi đầu thế kỷ thứ XX, vào thời kỳ chiến tranh 
Nga - Nhật. Mọi người đều biết, một bộ phận của đảng ta 
(phái men-sê-vích) lúc đó cho rằng, trong cuộc đấu tranh chống 
lại chế độ Nga hoàng, phong trào vô sản cần phải eăn bản hướng 
vào việc thành lập một khối liên minh giữa giai cấp vô sản 
với giai cấp tư sản tự do, còn nông dân không được hoặc gần 
như không được kế hoạch đó coi là nhân tố cách mạng quan 
trọng nhất, và quyền lãnh đạo toàn bộ phong trào cách mạng 
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lại đề cho giai cấp tư sản tự do nắm, Bộ phận khác của đảng 
(phái bôn-sê-vỉch) quả quyết ngược lại rằng nỗ lực chủ yếu 
là phải hưởng vào việc thành lập một khối liên mình giữa 
gïai cấp vô sản và nông dân, dưới quyền lãnh đạo toàn bộ phong 
trào cách mạng phải thuộc về giai cấp vô sản, và phải trung 
lập giai cấp tư sản tự do. : 
Nếu đem so sánh với cuộc chiến tranh chống lại Đê-ni-kin 
mà hình dung toàn bộ phong trào cách mạng của nước ta từ 
đầu thể kỳ XX đến cuộc cách mạng tháng Hai 1917 là một 
cuộc chiến tranh của công nhân và nông dân chống lại chế 
độ Nga hoàng và bọn địa chủ, thì hiền nhiên là số phận của. 
chế độ Nga hoàng và bọn địa chủ sẽ tùy thuộc rất nhiều ở 
việc phong trào cách mạng áp dụng kế hoạch nào trong hai kế - 
hoạch chiến lược đó (kế hoạch men-sê-vích hay kế hoạch bôn- 
sê-vích), ở việc phong trào đó sẽ theo phương hướng nào trong 
hai phương hướng cơ bản đó. _ | 
Nếu trong cuộc chiến tranh chống lại Đê-ni-km mà chiến 
lược quân sự, sau khi xác định được hướng tấn sông chủ yếu,. 
do đó đã quyết định 9 phần 10 tính chất của tất cả các cuộc 
chiến đấu sau này, quyết định cho đến ngay cả việc tiêu diệt 
bọn Đê-ni-kin, thì trong cuộc đấu tranh cách mạng chống lại 
chế độ Nga hoàng, chiến lược chính trị của chúng ta, khi theo 


tỉnh thần của kế hoạch bôn-sê-vích mà định phương hướng: 
quyết định tính chất 


t cả thời kỳ đấu tranh 
hời kỳ chiến tranh 


cơ bản cho phong trào cách mạng, đã 
của sự hoạt động của đảng ta trong suõ 
công khai chống lại chế độ Nga hoàng, từ t† 
Nga-Nhật cho đến cuộc cách mạng tháng Hai 1917. 

Nhiệm vụ của chiến lược chính trị, trước hết là xác định 
một cách đúng đắn phương hướng cơ bản cho phong trào vô 
sản của một nước nào đó trong một thời kỳ lịch sử nhất định, 
bằng cách xuất phát từ lý luận và cương lĩnh của chủ nghĩa 
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Mác và chú trọng đến kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của . 
công nhân ở tất cả các nước. 


4. Sách lược 


Sách lược là bộ phận của chiến lược, phụ thuộc vào chiến 
lược và phục vụ cho chiến lược. Sách lược không có liên quan 
tới toàn bộ cuộc chiến tranh, mà liên quan đến những đoạn 
khác nhau của cuộc chiến tranh, đến những trận chiến đấu, 
đến những trận đánh lớn. Nếu như chiến lược cố gắng giành 
lấy thắng lợi cho cuộc chiến tranh, hay nói ví dụ như đưa 
cuộc đấu tranh chống lại chế độ Nga hoàng đến thành công, 
thì sách lược, trái lại, lại ra sức giành thẳng lợi trong những trận 
đánh lớn nào đó, những trận chiến đấu nào đó, đảm bảo thắng 
lợi cho những chiến dịch nào đó, cho những hoạt động nào đó 
ít nhiều phù hợp với những tình hình eụ thề của cuộc đấu tranh 
trong một lúc nhất định. 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của sách lược là quy định đường 
lối và thủ đoạn, hình thức và phương thức đấu tranh thích 
hợp nhất với tình hình eụ thề trong một thời kỳ nhất định và 
chuần bị một cách chắc chắn hơn hết cho thắng lợi của chiến 
lược. Cho nên muốn đánh giá những tác dụng và kết quả 
của sách lược, thì không được đứng trên phương diện bản thân 
và hiệu quả trực tiếp của sách lược đó, mà phải đứng trên 
phương diện những nhiệm vụ và khả năng của chiến lược. 

Có những lúc mà thắng lợi sách lược làm cho việc chấp hành 
những nhiệm vụ chiến lược được dễ dàng. Đó là trường hợp, 
chẳng hạn, trên mặt trận chống Đê-nin-kin hồi cuối năm 1919, 
khi quân ta giải phóng Ô-ren và Yô-rô-ne-giơ, khi thắng lợi 
của ky bình ta ở Vô-rô-ne-giơ và của bộ bình ta ở Ô-ren đã 
đảm bảo những điều kiện thuận lợi đề tiến công vào Rô-stốp. 
Đó là trường hợp ở Nga hồi tháng Tám 1917, khi việc chuyền 
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các Xô-viết Pè-tơ-rò-gơ-rát và Mạc-tư-khoa vào tay những 
_người bôn-sẻ-vích đã tạo ra một cục diện chính trị mới, nhờ 
đó sau này đảng ta đã dễ dàng đánh ngọn đòn mãnh liệt hồi 
tháng Mười. 

Cũng có những lúc mà những thắng lợi sách lược, tuy hiệu 
quả trước mắt thì rực rỡ, nhưng không tương xứng với những 
khả "". chiến lược, nên đã tạo ra một cục diện « bất ngờ », 
_ cho toàn bộ chiến cục. Đó là trường hợp của Đẻ-ni-kin 
hồi cuối năm 1919, khi mà hắn say sưa với thắng lợi dễ dàng | 
trong việc tiển quân nhanh chóng và rầm rộ về phía Mạc-tư- | 
khoa, nên đã kéo dài mặt trận của mình ra từ V ôn-ga đến Đơ- | 
ni-ép và do đó đã chuần bị đưa quân đội của hắn đến chỗ bị : 
tiêu diệt. Đó là trường hợp năm 1929, trong cuộc chiến tranh 
chống quân đội Ba-lan, khi chúng ta, vì đánh giá không đầy 
đủ sức mạnh của nhân tố dân tộc ở Ba-lan, và say sưa về thắng 
lợi dễ dàng của một cuộc tiến quân rầm rộ, nên chúng ta đã 
gánh lấy một nhiệm vụ vượt quá sức mình là đột nhập vào 
châu Âu bằng đường Vae-xô-vi, nên ¿ã làm cho đại đa số nhân 
dân Ba-lan đoàn kết chống lại quân đội xô-viết, và do đó đã 
tạo ra một cục diện khiến cho những thắng lợi của quân đội l 
xô-viết ở Min-sceơ và ỐI-tô-mia trở thành vô ích, và làm tồn 
hại đến uy tín của Chính quyền xỏ-viết ở phương Tây. 

Cuối cùng, có những lúc mà người ta cần phải bỏ qua thẳng | 
lợi sách lược, phải chịu nhận lấy một cách có ý thức những 
tồn thất và những thất bại về mặt sách lược đề đảm bảo sau 
này thu được những lợi thế chiến lược. Điều đó thường xảy 
ra trong chiến tranh, khi mà một trong những bên tham chiến, 
muốn cứu những cán bộ bộ đội của mình và tránh cho bộ đội 
khỏi bị một kẻ thù mạnh hơn nhiều tấn công, nên đã rút lui 
một cách có kế hoạch, đã không đánh mà bỏ những thành 
phố và những vùng toàn vẹn, đề tranh thủ thời gian và tập 
họp lực lượng lại chuần bị cho những trận đánh mới, những 


| 
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trận đánh quyết định sắp tới. Đó là trường hợp ở Nga năm 
1918, lúc quân Đức tấn công, khi đảng ta đã phải nhận ký 
hòa ước Bơ-rét-Li-tốp — hòa ước này, đứng về mặt hiệu quả 
chính trị trực tiếp mà nói thì rất bất lợi — đề duy trì sự liên 
minh với nông dân đang khao khát hòa bình, đề có được một 
thời gian tạm nghỉ, đề lập được một quân đội mới và do đó 
đảm bảo thu được những lợi thế chiến lược sau này. 

Nói cách khác, sách lược không thề phụ thuộc vào những 
lợi ích tạm thời trước mắt, nó không được nhằm hiệu quả 
chính trị trước mắt, nó lại càng không được tách rời thực tế 
và xây dựng trên mây, — sách lược phải được định ra sao cho 
thích ứng với những nhiệm vụ và khả năng của chiến lược. 

Nhiệm vụ của sách lược trước hết là phải căn cứ vào những 
sự chỉ dẫn của chiến lược và lưu ý đến những kinh nghiệm đấu 
tranh cách mạng của công nhân tất cả các nước mà quy định 
những hình thức và phươngthức đấu tranh thích hợp nhất với 
những điều kiện cụ thề của cuộc đấu tranh trong một thời kỳ 
nhất định. | 


9. Những hình thức đấu tranh 


Những phương thức tác chiến, những hình thức chiến tranh 
không phải lúc nào cũng giống hệt nhau, mà thay đồi tùy theo 
điều kiện của sự phát triền, trước kết là tùy theo sự phát 
triền của sản xuất. Dưới thời Thành-cát-tư-hãn phương thức 
tác chiến khác với phương thức tác chiến dưới thời Na-pô-lê- 
ông [HH ; ở thế kỷ XX, phương thức tác chiến khác với phương 
thức tác chiến hồi thế kỷ XIN. 

Trong những điều kiện hiện nay, nghệ thuật tiến hành 
chiến tranh là phải nắm vững được tất cả những hình thức 
chiến tranh và tất cả những thành tựu khoa học trong lĩnh vực 
đó, đề sử dụng một cách hợp lý, khéo phối hợp những hình 
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thức chiến tranh và những thành tựu khoa học đó, hoặc tùy 
theo hoàn cảnh mà áp dụng hình thức này hay hình thức khác 
một cách kịp thời. 

Đối với những hình thức đấu tranh trong lĩnh vực chính trị 
thì cũng phải nói như vậy. Những hình thức đấu tranh trong 
lĩnh vực chính trị còn muôn hình muôn vẻ hơn những hình 
thức tiến hành chiến tranh. Những hình thức đó thay đồi tùy 
theo sự phát triền của kinh tế, của đời sống xã hội, của văn hóa. 
tùy theo tình trạng các giai cấp, quan hệ so sánh giữa những 
lực lượng đang đấu tranh, tính chất của chính quyền, cuối 
cùng, tùy kHeD những mối quan hệ quốc tế,v.v... Hình thức 
đấu tranh bất hợp pháp dưới chế độ chuyên chế với bãi công 
bộ phận và biều tình thị uy của công nhân ; hình thức đấu 
tranh công khai khi có những « khả năng hợp pháp » và bãi 
công chính trị có tính chất quần chúng của công nhân ; hình 
Lhức đấu tranh nghị trường, chẳng hạn ở viện ĐÐu-ma, và hoạt 
dộng ngoài nghị viện của quần chúng đôi khi chuyền thành 
khởi nghĩa vũ trang ; sau hết, những hình thức đấu tranh của 
Nhà nước sau khi giai cấp vô sản đã nắm được chính quyên, 
khi giai cấp vô sản đã có khả năng nắm được tất cả mọi phương 
tiện và mọi lực lượng của Nhà nước, kề cả quân đội, — nói 
chung, đó là những hình thức đấu tranh mà thực tiễn đấu 
tranh cách mạng của giai cấp vô sản đã đề ra. 

Nhiệm vụ của đảng là phải nắm vững được mọi hình thức 


đấu tranh, phải phối hợp những hình thức đó một cách khôn, 


khéo trên chiến trường và phải khéo léo vận dụng vào cuộc đấu 
tranh những hình thức đấu tranh thích hợp nhất với tình thế. 


6. Những hình thức tò chức 


Thông thường thì các hình thức tồ chức của quân đội, các 
binh chủng và các quân chủng, đều thích ứng với hình thức và 
phương thức tác chiến. Những hình thức tồ chức đó thay đồi 
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tùy theo những hình thức và phương thức tác chiến. Trong 
một cuộc vận động chiến thì tác dụng quyết định thường là 
ky binh, tác chiến bằng những đơn vị lớn. Trái lại, trong một 
cuộc trận địa chiến thì ky binh không có tác dụng gì cả, hoặc 
chỉ có một tác dụng thứ yếu : khỏng quân và trọng pháo, hơi 
ngạt và xe tăng mới có tác dụng quyết định. 


Nhiệm vụ của nghệ thuật quần sự là phải đảm bảo cho mình 


_cœó được tất cả mọi binh chủng, là làm cho những bình chủng 


đó được hoàn thiện, và khéo phối hợp những bình chủng đó 
trong hành động. 

Đối với những hình thức tö chức trong lĩnh vực chính trị 
thì cũng phải nói như vậy. Cũng như trong lĩnh vực quân sự, 
những hình thức tồ chức ở đây đều thích ứng với những hình 
thức đấu tranh. Tồ chức bí mật của những người cách mạng 
chuyên nghiệp dưới thời kỳ chuyên chế ; tồ chức giáo dục, 
tồ chức công đoàn, tồ chức hợp tác xã và tồ chức nghị viện 
(đảng đoàn ở viện Đu-ma v.v.) dưới thời kỳ Đu-ma ; ủy ban 
nhà máy, ủy ban nông dân, ủy ban bãi công, Xô-viết đại biều 
cỏng nhân và bình sĩ, ủy ban quần sự cách mạng và đảng vô 
sản lớn gắn liền tất cả những hình thức tồ chức đó lại, trong 
thời kỳ những hoạt động có tính chất quần chúng và những 
cuộc khởi nghĩa ; sau hết, những hình thức tồ chức, có tính 
chất Nhà nước, của giai cấp vô sản, một khi chính quyền đã 
tập trung trong tay giai cấp công nhân, — nói chung, đó là 
những hình thức tồ chức mà trong những hoàn cảnh nhất 
định, giai cấp vô sản có thề và phải dựa vào đề đấu tranh 
chống lại giai cắp tư sản. 

Đảng có nhiệm vụ phải nắm vững tất cả những hình thức tồ 
chức ấy, làm cho những hình thức đó ngày càng hoàn thiện 
và bất cứ lúc nào cũng phải biết phối hợp khéo léo hoạt động 
của những hình thức đó. 
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7, Khầu hiệu. Chi thị 


Những nghị quyết nêu ra đúng, phản ánh được những mục 
đích của chiến tranh hay của một trận đánh, và được bộ đội 
hoan nghènh, thì đỏi khi, ở tiền tuyến, có một tác dụng quyết 
định đề vồ cũ quản đội chiến đấu, đề giữ vững tỉnh thần, v.v.. 
Những nhật lệnh, những khầu hiệu hay những lời kêu gọi 
gửi quần đội nếu thích hợp thì cũng có ý nghĩa quan trọng 
đối với toàn bộ tiến trình của chiến tranh như một. đội trọng 
pháo hạng tốt nhất hay những xe tăng chạy nhanh, hạng tốt 
nhất. 

Trong lĩnh vực chính trị là lĩnh vực quan hệ đến hàng 
chục, hàng trăm triệu người có những yêu sách và những nhu 
cầu khác nhau, thì những khầu hiệu lại còn quan trọng hơn nữa. 

Một khầu hiệu là một công thức nêu ra một cách rõ ràng 
và ngắn gọn những mục đích gần hoặc xa của cuộc đấu tranh, 
do một tập đoàn lãnh đạo, chẳng hạn tập đoàn lãnh đạo của 
giai cấp vô sản, nghĩa là đảng của giai cấp vô sản, đưa ra. 
Những khầu hiệu thay đồi tùy theo những mục tiêu muôn hình 
muôn vẻ của cuộc đấu tranh bao gồm hoặc toàn bộ một thời 
kỳ lịch sử, hoặc một số giai đoạn hay những sự kiện nào đó 
của thời kỳ lịch sử đó. Khầu hiệu « đả đảo chế độ chuyên chế >, 
lần đầu do nhóm « Giải phóng Lao động >53 tung ra trong những 
năm 80 của thế kỷ trước. là một khầu hiệu f£u/ên truyền, vì 
nó nhằm mục đích thu hút về phía đảng những cá nhân riêng 
ẻ hoặc các nhóm chiến sĩ kiên định nhất và triệt đề nhất. 
Trong thời kỳ chiến tranh Nga — Nhật, khi những tầng lớp 
rộng rãi nhất của giai cấp công nhân đã ít hay nhiều nhìn thấy 
rõ rệt sự lung lay của chế độ chuyên chế, thì khầu hiệu đó trờ 
thành một khầu hiệu cồ động, vì lúc đó, nó nhằm tranh thủ 
hàng triệu quần chúng lao động. Trong thời kỳ trước cuộc cách 
mạng tháng Hai 1917, khi chế độ Nga hoàng đã triệt đề phá 
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sản đối với quần chúng, thì khầu hiệu cò động « đả đảo chế đỏ 
chuyên chế !> trở thành một khầu hiệu hành động vì nó nhằm 
phát động hàng triệu người tấn còng chế độ Nga hoàng. Trong 
những ngày cách mạng tháng Hai, khầu hiệu đó lại biến thành 
một chỉ fhj của đảng. nghĩa là một lời hiệu triệu trực tiếp kêu 
gọi chiếm những cơ quan nào đó, những cứ điềm nào đó của 
chế độ Nga hoàng trong một thời hạn nhất định, vì lần này 
vấn đề là lật đồ chế độ Nga hoàng, là tiêu diệt nó. Chỉ thị là 
một lời hiệu triệu trực tiếp của đẳng kêu gọi hành động vào 
một lúc nhất định và tại một cứ điềm nhất định. một lời hiệu 
triệu bắt buộc phải tuân theo đối với tất cả các đảng viên, và 
thường được quảng đại quần chúng lao động ủng hộ nếu lời 
hiệu triệu đó đề ra đúng đắn và chính xác những yêu sách của 
họ, nếu lời hiệu triệu đó được đưa ra thật đúng lúc. 

Nếu lẫn lộn khầu hiệu với chỉ thị, hav khầu hiệu cồö động 
với khầu hiệu hành động, thì cũng có thề nguy hiềm và đồi khi 
còn rất tai hại giống như những hành động quá sớm hoặc quá 
muộn. Tháng Tư I917, khầu hiệu « Toàn bộ chính quyền về 
tay các Xô-viết » là một khầu hiệu cồ động. Cuộc biều tình mà 
at cũng biết ở Pè-tơ-rỏ-gơ-rát, hồi tháng Tư 1917, bao vảy cung 
điện mùa Đông, và đưa ra khầu hiệu « Toàn bộ chính quyền về 
tay các Xỏ-viết», là một mưu toan — một mưu toan quả sớm, 
nghĩa là rất eó hại — biến khầu hiệu đó thành một khầu hiệu 
hành động“. Đó là ví dụ về một sự lẫn lộn nguy hiềm nhất 
khầu hiệu cồ động vớt khầu hiệu hành động. Đảng đã có lý 
khi trách cứ những người khởi xướng ra cuộc biều tình ấy, 
vì đảng biết rằng chưa có điều kiện đề biển khầu hiệu đó thành 
khầu hiệu hành động, và một hành động quá sớm của giai 
cấp vô sản có thề dẫn đến chỗ lực lượng của giai cấp vô sản 
bị đè bẹp. ` 

Mặt khác, có những trường hợp đảng bắt buộc phải thủ tiền 
hoặc thay đồi « trong 24 tiếng đồng hồ »> một khầu hiệu (hay 
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một chỉ thị) đã được thỏng qua và đã chín mụy; đề 
‹ ` » * * » „”* uØI L € á ÔI 
sa vào bảy của kẻ địch hoặc phải hoãn via xi bá TY ng 
Sêt TP siý Ễ ° : việc thi hành một chỉ 
¡ lại, đợi đến một thời cơ thuận lợi hơn, Đó là ì 
ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, tháng Sáu 1917, khi Bạr chuyến 
rô-gơ-rát, tháng Sáu 1917, khi Ban Chấp hành trun 
ượng đảng ta, do tình thế thay đồi, nên đã phải « đột nhiên 8 
" *Ạ ^ _-` ` ° ` ˆ Ỷ : _ 
thủ tiêu cuộc biều tình của công nhân và bĩnh sĩ đã được chuän 
bị chu đáo và đã định vào ngà 
Ị ¡nh vào n ( Ắ 
= Khi gày 10 tháng Sáu. 
ảng có nhiệm vụ phải biến một cách khéo léo và kịp thời 
~ = ¬ xói - 3 ^ ` ~ ` ° ã 
thêu khầu hiệu cồ động thành những khầu hiệu hành động, 
oặc những khầu hiệu hà Ộ › ũ ỉ thị 
: : co. khầu ` "` Bùng thành những chỉ thị cụ thề ; 
soặc nếu tình thế đòi hỏi thì cần phải tỏ ra có sự mềm dẻo 
` Tơ L4 ` ° * - ` l CAI r Ẹ ` ^ 
và kiên quyết cần thiết đề kịp thời đình chỉ việc thị hành một 
> sS.. ` , * v ^A , ˆ^ : 
khầu hiệu nào đó lại, mặc dầu khầu hiệu đó được hoan nghênh, 


~ ` ^^ , ~ , xí 
mặc dầu khầu hiệu đó đã chín muôi. 


I 
_KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 


1. Những bước ngoặt lịch sử. 
Những kế hoạch chiến lược 


Chiến lược của đảng không phải là một cái gì bất di bất 
dịch, vĩnh viễn như thế mãi. Nó biến đồi theo những bước 
ngoặt lịch sử, những biến chuyền lịch sử. Những sự thay đồi 
ấy biều hiện ở chỗ là : đối với mỗi một bước ngoặt lịch sử, 
người ta định ra một kế hoạch chiến lược riêng, phù hợp với 
bước ngoặt đó và có tác dụng suốt cả thời kỳ từ bước ngoặt 
này đến bước ngoặt sau. Nội dung của kế hoạch chiến lược là 
việc xác định hướng tấn công chủ yếu của những lực lượng 
cách mạng và là việc bố trí một cách thích đáng hàng triệu 
người trên chiến tuyến xã hội. Dĩ nhiên, một kế hoạch chiến 
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lược thích dụng với một thời kỳ lịch sử có những đặc điềm 
riêng, sẽ không thề thích dụng được với một thời kỳ lịch sử. 
khác có những đặc điềm hoàn toàn khác. Phù hợp với mỗi bước 
ngoặt lịch sử là một kế hoạch chiến lược cần thiết đối với nó. 
và thích ứng với nhiệm vụ của nó. 

Về mặt quân sự, cũng có thề nói như vậy. Kế hoạch chiến 
lược đặt ra cho cuộc chiến tranh chống Côn-tsắe không thề 
thích hợp với cuộc chiến tranh chống Đê-ni-km, cuộc chiến 
tranh này đòi hỏi phải có một kế hoạch mới, và kế hoạch này 
lại cũng không thề đem dùng vào cuộc chiến tranh chống quân 
đội Ba-lan năm 1920 chẳng hạn, vì những hướng tấn công chủ 
yếu cũng như kế hoạch bố trí lực lượng chủ yếu, không thề 
không khác nhau trong ba trường hợp ấy. 

Lịch sử Nga hiện đại đã trải qua ba bước ngoặt lịch sử 
chủ yếu, ba bước ngoặt này đã sản sinh ra, trong lịch sử của 
đẳng ta, ba kế hoạch chiến lược khác nhau. Chúng tôi thấy cần 
phải thuật lại một cách vắn tắt những kế hoạch đó đề chỉ ra 
rằng nói chung đảng đã thay đồi những kế hoạch chiến lược 
phư thế nào, tùy theo những chuyền biến mới của lịch sử. 


2. Bước ngoặt lịch sử thứ nhất và đường lối tiến tới 
cách mạng dân chủ tư sản ở Nga 


Bước ngoặt đó bắt đầu từ đầu thế kỷ XX, trong thời kỳ 
chiến tranh Nga — Nhật, khi sự thất bại của quần đội Nga 
hoàng và những cuộc bãi công chính trị đại quy mô của công 
nhàn Nga đã huy động và đầy tất cả các giai cấp trong nhân 
đàn lên vũ đài đấu tranh chính trị. Bước ngoặt này kết thúc 
khi cuộc cách mạng tháng Hai 1917 nồ ra. 

Trong thời kỳ này, có hai kế hoạch chiến lược đấu tranh 
với nhau trong nội bộ đảng ta : kế hoạch của phái men-sẻ-vích 
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(Pơ-lè-kha-nấp - Mác-tốp, 1905) và kế hoạch của những người 
bòn-sẻ-vieh (đồng chí Lô-nh, I9). 

Chiến lược men-sẻ-vích chú trương giáng đòn chủ yếu vào 
chế độ Nga hoàng theo hướng là liền hợp giai cấp tư sản tự 
đo với giai cấp vô sản, Xuất phát từ chỗ cho rằng cuộc cách 
saang lúc ấy được coi là cách mạng tư sản, nên kế hoạch đó đã 
gìao quyền lãnh đạo (lãnh tụ) phong trào eho giai cấp tư sản 
tự đo, và muốn giải cấp vô sản đóng vai trò « phái đối lập cực 
tà =. vai trò « người kích thích » của giai cấp tư sản, đồng thời 
không thầy hoặc hầu như khỏng thấy nông dân là một trong 
nhàmg lực lượng cách mạng chủ yếu. Không khó gì mà không 
thấy rằng kế hoạch đó là kế hoạch hoàn toàn không Lưởng, 
vì nó không đếm xia gì đến hàng triệu nônz dân trong một nước 
nhàìr nước Nga ; kế hoạch đó là phản động, vì nó phó thác vận 
mệnh của cách mạng cho giai cấp tư sản tự do (quyền lãnh 
đạo của giai cấp tư sản), vì giai cấp này không hề quan tàm 
đến thẳng lợi hoàn toàn của cách mạng, lúc nào nó cũng sẵn 
sàng kết thúc sự nghiệp bằng cách câu kết với chế độ Nga hoàng. 

Chiến lược bôn-sê-vích (xem Hai sóch Iược55 của đồng chí 
Lê-nïn) chủ trương giáng đòn chủ yếu của cách mạng đánh vào 
chế độ Nga hoàng theo hướng là liên hợp:giai cấp vô sản với 
nông dân, và trung lập giai cấp tư sản tự do. Xuất phát từ 
chỗ giai cấp tư sản tự do không quan tâm tới thắng lợi hoàn 
toàn của cách mạng dân chủ tư sản, từ chỗ giai cấp ấy khỏng 
muốn cách mạng thắng lợi. mà lại thích cầu kết với chế độ 
Nga hoàng. làm hại đến công nhân và nông dân, nẻn kế hoạch 
này giao quyền lãnh đạo phong trào cách mạng cho giai cấp 
vỏ sản là giai cấp duy nhất cách mạng triệt đề ở Nga. Điều 
xuất sắc của kế hoạch này là không những nó chú trọng một 
cách đúng đắn đến những động lực của cách mạng, mà nó còn 
mang mầm mống của tư tưởng chuyên chính vô sản (quyền 
lãnh đạo của giai cấp vô sản). nó đã dự tính một cách thiên 
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tài giai đoạn tiếp sau, cao hơn, của cách mạng ở Nga, và tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc chuyền sang giai đoạn đó. 

Tiến trình sau này của cách mạng cho đến tháng Hai [917 
đã hoàn toàn xác nhận kế hoạch chiến lược đó là đúng. 


3. Bước ngoặt lịch sử thứ hai và đường lối tiến tới 
chuyên chính vô sản ở Ñga 


Bước ngoặt thứ hai bắt đầu từ cuộc cách mạng tháng 
Hai 1917, sau khi chế độ Nga hoàng bị lật đồ, khi cuộc chiến 
tranh đế quốc chủ nghĩa đã phơi trần những vết tử thương 
của chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới ; khi giai cấp tư sản tự 
do. thực tế không có khả năng quản lý quốc gia, buộc phải nắm 
một. chính quyền hoàn toàn hình thức (Chính phủ lâm thời) ; 
khi các Xô-viết đại biều công nhân và binh sĩ, thực tế nắm 
chính quyền, lại thiếu kinh nghiệm và không có ý chí sử dụng 
đầy đủ chính quyền đó ; khi bình lính ở ngoài mặt trận, 
công nhân và nông dân ở hậu phương rên xiết dưới gánh nặng 
của chiến tranh và của tình trạng kinh tế bị tàn phá ; khi chế 
độ « hai chính quyền song song tồn tại » và chế độ « ủy ban 
liên lạc »56, bị những mâu thuẫn nội bộ xâu xé và bất lực 
không tiến hành được chiến tranh hoặc ký được hòa ước 
chẳng những đã không tìm được một «lối thoát cho bước 
đường cùng » mà lại còn làm cho tình hình rắc rối thêm. Thời 
kỳ này đã kết thúc bằng cuộc Cách mạng tháng Mười 1917. 

Hai kế hoạch chiến lược đẩu tranh với nhau suốt thời kỳ 
này trong nội bộ các xô-viết : kế hoạch của phái men-sê-vích 
và xã hội chủ nghĩa - cách mạng và kế hoạch bôn-sê-vích. 

Chiến lược men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng, 
lúc đầu còn nghiêng ngả giữa các Xô-viết và Chính phủ lảm 
thời, giữa phái cách mạng và phái phản cách mạng, thì cuối 
cùng đã thành hình hẳn vào lúc mở cuộc Hội nghị dân chủ 
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(tháng Chín 1917`. Chiến lược ấy nhằm. dần dần nhưng không 
ngừng. gạt các Xỏ-viết ra khỏi chính quyền và tập trung toàn 
bộ chính quyền trong nước vào tay « Tiền nghị viện », hình 
mẫu của nghị viện tư sản sau này. Những vấn đề hòa bình và 
chiến tranh. những vấn đề ruộng đất và công nhân, cũng như 
vấn đề đân tộc, đều bị hoãn lại đến khi triệu tập một Quốc 
hội lập hiến mà bản thân việc triệu tập này cũng bị hoãn lại 
chẳng biết đến bao giờ. « Tất cả chính quyền về tay Quốc hội 
lập hiến > : bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng và bọn men-sê- 
vích đã quy định kế hoạch chiến lược của chúng như vậy. 
Đó là một kế hoạch chuần bị nền chuyên chính của giai cấp tư 
sản, một nên chuyên chính cố nhiên là được trau chuốt và tô 
điềm. và « hoàn toàn dân chủ », nhưng không vì thế mà không 
phải là một nền chuyên chính của giai cấp tư sản. 

Chiến lược bôn-sê-vích (xem cuốn Lướn cương của đồng chí 
Lê-nin xuất bản hồi tháng Tư 191757), chủ trương giáng đòn 
chủ yếu theo hướng liên hợp lực lượng của giai cấp vô sản 
với nông dân nghèo đề thủ tiêu chính quyền của giai cấp tư 
sản, theo hướng là tồ chức nền chuyên chính vô sản dưới hình 
thức một nước cộng hòa xô-viết. Đoạn tuyệt với chủ nghĩa 
đế quốc và thoát khỏi chiến tranh ; giải phóng những dân tộc 
bị đế quốc Nga cũ áp bức ; tước đoạt bọn địa chủ và bọn tư 
bản : chuần bị điều kiện đề tô chức một nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa : đó là những yếu tố của kế hoạch chiến lược của 
những người bôn-sê-vích suốt trong thời kỳ ấy. « Toàn bộ chính 
quyền về tay các Xô-viết »: lúc đó những người bôn-sê-vích 
đã quy định kế hoạch chiến lược của mình như thế. Kế hoạch 
đó quan trọng không những ở chỗ nó chú trọng một cách đúng 
đắn đến những động lực của cuộc cách mạng mới, cuộc cách 
mạng vô sản ở Nga, mà còn ở chỗ nó làm dễ dàng và xúc tiến 
việc phát động một phong trào cách mạng ở phương Tây. 
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(Quá trình sau này của những sự biến cho đến cuộc Cách 
mạng tháng Mười đã hoàn toàn xác nhận rằng kế hoạch chiến 


lược ấy là đúng: 


4. Bước ngoặt lịch sử thứ ba và đường lồi tiến tới 
cuộc cách mạng vô sản ở châu Âu 


Bước ngoặt thứ ba bát đầu cùng với cuộc Cách mạng tháng 
Mười, khi cuộc tử chiến giữa hai tập đoàn đế quốc chủ nghĩa 
phương Tây đã đạt đến điềm cao nhất của nó : khi cuộc khủng 
hoảng cách mạng rõ ràng là đã chín muỗi ở phương Tây ; 
khi chính quyền tư sản ở Nga đã phá sản và lúng túng trong 
những mâu thuẫn của nó; đã sụp đồ dưới những đòn đả kích 
của cuộc cách mạng vô sản ; khi cuộc cách mạng thắng lợi của 
gial cấp vô sản, sau khi đoạn tuyệt với chủ nghĩa đề quốc và 
thoát khỏi chiến tranh, phải đương đầu với những kẻ tử thù 
của mình là các đồng minh đế quốc chủ nghĩa phương Tây ; 
khi những đạo luật của Chính phủ xô-viết mới về vấn đề hòa 
bình, về việc tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ; tước đoạt 
bọn tư bản và giải phóng những dân tộc bị áp bức, đã chiếm 
được lòng tin của hàng triệu người lao động trên toàn thế giới. 
Đó là một bước ngoặt trên phạm vi quốc tế, vì đó là làn đầu tiên 
mặt trận quốc tế của tư bản đã bị chọc thủng, lần đầu tiên 
vấn đề lật đồ chủ nghĩa tư bản được đặt ra một cách thực 
tiên. Chính cũng vì thế mà Cách mạng tháng Mười không còn 
là một lực lượng thuần túy dân tộc và thuần túy Nga nữa. 
mà trở thành một lực lượng quốc tế ; và những công nhân Ñga, 
trước kia là một đội ngũ lạc hậu của giai cấp vô sản quốc tế, 
nay trở thành dội tiền phong của giai cấp vô sản quốc tế ; 
do đấu tranh hoàn toàn quên mình, họ đã thức tỉnh công nhân 
phương Tây và những nước bị áp bức ở phương Đông. Bước 
ngoặt này hiện còn chưa đạt đến bước phát triền cuối cùng của 
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nó, vì nó vẫn chưa phắt triền trên quy mô quốc tế ; nhưng nội 
dung và phương hướng chung của nó đã được xác định khá 
rõ ràng. 

Trong giới chỉnh trị ở Nga lúc bấy giờ có hai kế hoạch chiến 
lược đấu tranh với nhau ; kế hoạch của bọn phản cách mạng 
là bọn đã lòi kéo được bộ phận tích cực trong phái men-sê-vích 
và xã hội chủ nghĩa - cách mạng vào các tồ chức của chúng, 
và kế hoạch của những người bôn-sẻ-vích. 

Bọn phản cách mạng và những phần tử tích cực trong phái 
xã hội chủ nghĩa-cách mạng và men-sê-vích chủ trương tập 
hợp vào trong một mặt trận, tất cả những phần tử bất mãn như : 
bọn sĩ quan của chế độ cũ ở hậu phương và ở mặt trận, các 
chính phủ dân tộc chủ nghĩa tư sản ở các vùng ngoại vi, bọn 
tư bản và địa chủ đã bị cách mạng tước đoạt tài sản, bọn tay 
sai của Đồng minh đang chuần bị can thiệp, v.v.. Chúng theo 
đuồi phương châm lật đồ Chính phủ xô-viết bằng những cuộc 
nồi loạn hoặc bằng sự can thiệp của nước ngoài, và khôi phục 
chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước Nga. 

Ngược lại, những người bôn-sê-vích chủ trương củng cố. 
nền chuyên chính vô sản trong nước Nga, và mở rộng phạm vì 
ảnh hưởng của cách mạng vô sản ra khắp các nước trên thế giới 
bằng cách thống nhất sự nỗ lực của những người vô sản Nga 
với sự nỗ lực của những người vô sản ở chầu Âu và ở những 

nước bị áp bức phương Đông, chống lại chủ nghĩa để quốc thế 
giới. Đồng chí Lê-nin đã tóm tắt kế hoạch chiến lược ấy thành 
một công thức rất đặc sắc, gọn và chính xác, trong cuốn sách 
của Người : Cách mạng 0ô sản où tến phân bội Cau-sKU, như 
sau :« Thực hiện đến mức tối đu cái có thề thực hiện được ở 
riêng một ước (nước mình. — J.§.) đề phút triền, ủng hô, 
thức tỉnh cách mmqng ở tất củ các nước ». Giá trị của kếhoạch 
chiến lược ấy không những ở chỗ nó chú trọng một cách đúng 
đắn đến những động lực của cách mạng quốc tế, mà còn Ở 
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chỗ nó đã nhìn thấy trước và xúc tiến quá trình — đã hiện 
ra sau đó—làm cho nước Ñga xô-viết trở thành trung tâm chú 
ý của phong trào cách mạng toàn thế giới và làm cho nước Nga 
xô-viết trở thành ngọn cờ giải phóng công nhân phương Tây 
và các thuộc địa phương Đông. 

Sự phát triền sau này của cách mạng trên toàn thế giới 
và năm năm tồn tại của chính quyền xô-viết ở Ñga, đã hoàn 
toàn chứng thực kế hoạch chiến lược ấy là đúng. Những sự 
thật như bọn phản cách mạng, bọn xã hội chủ nghĩa - cách 
mạng và bọn men-sê-vích, tức là bọn đã nhiều lần toan lật đồ 
Chính quyền xô-viết, hiện đang đợi chờ mòn mỏi trong cuộc 
đời lưu vong, còn Chính quyền xô-viết và tồ chức vô sản quốc 
tế thì trở thành một công cụ chính trị hết sức quan trọng của 
giai cấp vô sản thế giới, — những sự thật đó đã nói lên một 
cách rõ ràng rằng kế hoạch chiến lược của những người bôn- 
sề-vích là đúng, —: 


( Sự thật » số 56, 
1‡ (hàng Ba 1993 
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Đề Cươn 0iết cho Đại hội XII của Đẳng cộng sản 
thôn-sê-oích) Nợa, đã được Ban Chấp hành 
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` 


ƒ- Ngay `. thế kỷ vừa qua, sự phát triền của chủ nghĩa 
Km ện ch . ra một xu hướng là : quốc tế hóa những phương 
thức sản xuất và phương thức trao đồi, thủ tiêu tình trạng 
biệt lập dân tộc, làm cho các dân tộc có liên hệ mật thiết với 
nhau về kinh tế và làm cho các lãnh thồ rộng lớn dần dần 
liên hợp lại thành một khối thống nhất chặt chẽ. Sự phát triền 
sau này của chủ nghĩa tư bản, sự phát triền thị trường thế 
giới, việc tồ chức các đường sắt và hàng hải lớn; việc xuất 
'ảng các tư bản, v.v. còn tăng cường hơn nữa cái xu hướng ấy 
và nối liền những dân tộc khác nhau nhất bằng những mối liên 
hệ phản công quốc tế và phụ thuộc lẫn nhau trong Lất cả mọi 
lĩnh vực. Chừng nào mà quá trình ấy còn phản ánh bước phát 
triền phi thường của những lực lượng sản xuất, chừng nào mà 
quá trình ấy còn góp phần làm cho việc thủ tiêu tình trạng 
biệt lập dân tộc và tình trạng đối lập về quyền lợi giữa các 
dân tộc khác nhau, thì quá trình ấy trước sau vẫn là một quá 
trình tiến bộ. vì nó chuần bị những tiền đề vật chất cho nền 


kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới tương lai. 
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2. Nhưng xu hướng ấy đã phát triền dưới những hình thức 
độc đáo, những hình thức hoàn toàn không thích ứng với 
cái ý nghĩa lịch sử bên trong của nó. Sự phụ thuộc lẫn nhau của 
các dân tộc và sự liên hợp các lãnh thồ về mặt kinh tế đã hình 
thành trong quá trình phát triền của chủ nghĩa tư bản không 
phải do sự hợp tác giữa những dân tộc bình đẳng với nhau, 
mà là do sự nô dịch của dân tộc này đối với dân tộc khác; do sự 
áp bức bóc lột của những dân tộc phát triền hơn đối với 
những dân tộc phát triền kém. Xâm lược và cướp bóc thuộc 
địa, áp bức và bất bình đẳng giữa các dân tộc, thống trị độc 
đoán và tàn bạo đế quốc chủ nghĩa, nô dịch thuộc địa và nô 
dịch đân tộc, sau hết, đấu tranh giữa những đân tộc « văn minh» 
đề giành sự thống trị độc quyền những dân tộc « không văn 
mình », — quá trình các dân tộc xích lại gần nhau về mặt 
kinh tế đã diễn ra trong khuôn khồ những hình thức như thế 
đấy. Do đó, song song với xu hướng liên hợp, đã phát sinh một 
xu hướng nhằm phá hủy những hình thức bạo lực của sự liên. 
hợp ấy, một cuộc đẩu tranh nhằm giải phóng những thuộc 
địa bị áp bức và những dân tộc phụ thuộc khỏi ách để quốc 
chủ nghĩa. Chừng nào cái xu hướng thứ hai đó còn biều thị 
sự phẫn nộ của quần chúng bị áp bức chống lại những hình: 
thức liên hợp để quốc chủ nghĩa, chừng nào nó còn đổi hỏi phải 
liên hợp các dân tộc trên cơ sở hợp tác và tự nguyện liên minh, 
thì xu hướng ấy trước sau vẫn là một xu hướng tiến bộ, vì nó 
chuần bị những điều kiện tỉnh thần cho nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa thế giới tương lai. 

3. Cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng cơ bản ấy, biều hiện 
trong những hình thức cố hữu của chủ nghĩa tư bản, xầy ra đầy 
rẫy trong lịch sử của những quốc gia tư sản nhiều đân tộc trong 
nửa thế kỷ vừa qua. Trong phạm vì phát triền của chủ nghĩa 
tư bản, mâu thuẫn khồng thề dung hòa được của những xu 
hướng ấy là cơ sở của sự suy yếu bên trong và của tình trạng 
43 ST 
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không ồn định vốn có của những nước thực dân tư sản. Những 
cuộc xung đột không thề tránh khỏi trong những nước ấy 
và những cuộc chiến tranh nhất định phải xảy ra giữa những 
X...... 2A Võ 4 Xà tớ 
uiành giật các thuộc đi Và s * ` 2 Xe HẦU co ng 2 

SN N. Ốc dịa và sự tan rã mới của những quốc gia 
nhiều dân tộc, làm cho bản đồ chính trị thể giới thêm môt 
phen đồi mới, — đó là những kết quả của mâ : huã s SN 
ấy. Một mặt, sự tan rã của nước NÑ F Nhàn, u thuần cơ bản 

` ” XÊn ` °C 8q cu, của Áo —H h 
Thồ-nhï-kỳ, và mặt khác, lịch sử cỷ à NH.>- 

ng ch sư của những nước thực dân 
như Ánh và nước Đức cũ ; Và Sau hết lên ti  đẾ 
quốc và sự bành trướng của ph . c Hi Su” “ 
dân tộc thuộc địa hoặ _ =. N22 ca 2 
¬g kh 2 GIÁO tội k xá ly dân tộc không có đầy đủ quyền, — 
—» "_= sự kiện đó và những sự kiện khác tương tự như 
thế đã chứng tỏ rõ ràng tình trạng bấp bênh và không vững 
chắc của những quốc gia tư sản nhiều dân tộc. 

Thế là mâu thuẫn không thề dung hòa được giữa quá 
trình liên hợp các dân tộc oề mặt kinh tế tà những 
_ phương phúp đế quốc chủ nghĩa đề thực hiện Sự liên 
hiệp ấu, là nguyên nhân làm cho giai cấp tư sửn không 
có khả nừng, bất lực tù không đủ sức tìm Ta một đường 
lối đứng đắn đề giải quuết ấn đề dân lộc. 

4. Đảng ta đã lưu ý đến những tình hình ấy khi đưa quyền 
dân tộc tự quyết, quyền các dân tộc được thành lập quốc gia 
độc lập ra làm cơ sở cho chính sách dân tộc của mình. Ngay từ 
khi đảng mới ra đời, trong đại hội đầu tiên của đảng (năm 
1898), khi đó những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản về mặt 
dân tộc còn chưa được xác định một cách hoàn toàn rõ ràng, 
thì đảng đã thừa nhận quyền không ai có thề xóa bỏ được 
ấy của các dân tộc. Sau đó, cho tới Cách mạng tháng Mười, 
đảng luôn luôn xác nhận cương lĩnh dân tộc của mình bằng 
những quyết định và nghị quyết riêng được thông qua trong 
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các đại hội và hội nghị đại biều của đảng. Chiến tranh đế quốc 
và phong trào cách mạng mãnh liệt do chiến tranh gây ra trong 
các thuộc địa, chỉ xác nhận thêm sự đúng đẩn của những nghị 
quyết của đảng về vấn đề dân tộc. Có thề tóm tắt những nghị 
quyết ấy như sau : 

a) kiên quyết phủ nhận tất cả mọi hình thức cưỡng bách 
đối với các dân tộc ; 

b) thừa nhận các dân tộc được bình đẳng và có chủ quyền 
trong việc quyết định lấy vận mệnh của mình ; 

c) thừa nhận nguyên tắc là chỉ có thề liên hợp vững chắc 
các dân tộc trên cơ sở hợp tác và tự nguyện ; 

d) tuyên bố chân lý là chỉ có thề thực hiện được một sự 
liên hiệp như thế sau khi chính quyền của tư bản đã bị lật đồ. 

Đảng ta, trong công tác của mình, không bao giờ lại không 
đưa cương lĩnh giải phóng dân tộc ấy ra đề đối lập cả với chính 
sách áp bức công khai của chế độ Nga hoàng lẫn chính sách nửa 
vời, nửa để quốc của bọn men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa- 
cách mạng. Nếu chính sách Nga hóa của chế độ Nga hoàng 
đã tạo ra một vực thẳm giữa chế độ Nga hoàng với những dân 
tộc ở nước Nga cũ, và nếu chính sách nửa đế quốc của bọn 
men-sê-vích và xã hội chủ nghĩa - cách mạng đã làm cho những 
phần tử ưu tú nhất của các dân tộc đó từ bỏ sự thống trị của 
Kê-ren-ski, thì chính sách giải phóng của đảng ta đã tranh thủ 
được sự đồng tình và ủng hộ của quảng đại quần chúng của 
các dân tộc ấy trong cuộc đấu tranh của họ chống chế độ 
Nga hoàng và giai cấp tư sản để quốc chủ nghĩa Nga. Khó có 
thề nghỉ ngờ được rằng sự đồng tình và sự ủng hộ ấy lại không 
phải là một trong những yếu tố quyết định đã làm cho đảng 
ta thẳng lợi trong những ngày tháng Mười. 

9. Cách mạng tháng Mười đã đem lại kết quả thực tiên cho 
các nghị quyết của đảng ta về vấn đề dân tộc. Šau khi đánh 
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đồ bọn địa chủ và tư bản, là những đại biều chủ yếu của chế 
độ áp bức dân tộc, và sau khi đưa giai cấp vô sản lên nấm 
chỉnh quyền, Cách mạng tháng Mười đã đập một vố tan tành 
những xiềng xích áp bức dân tộc, đã đảo ngược lại những mối 
quan hệ cũ giữa các dân tộc, đã phá tan sự hiềm khích cũ 
giữa các dân tộc, đã mở đường cho sự hợp tác dân tộc và làm 
cho giai cấp vô sản Nga tranh thủ được lòng tin cậy của anh 
chị em của họ thuộc các dân tộc khác, không những ở Nựa, 
mà cả ở châu Âu và châu Á. Vị tất đã cần phải chứng mình 
rằng nếu không có được sự tin cậy ấy, thì giai cấp vô sản ÑNza 
đã không thề nào đánh bại được bọn Côn-tsắc, Đê-nikịn, 
1-u-đê-ni-tsơ và Vơ-ran-ghen. Mặt khác, không nghĩ nưỷ rỉ 
p bức cũng không thề nào hoàn thành 
được công cuộc giải phóng của họ, nếu nền chuyên chính của 
giai cấp vô sản không được xây dựng lên ở trung tâm nước 
Nga. Chừng nào mà tư bản còn nắm chính quyền, chừng nào 
mà giai cấp tiều tư sản, và trước hết là nông dân thuộc dân tộc 
« thống trị » trước kia, nhiễm đầy thành kiến dân tộc chủ nghĩa, 
còn theo bọn tư bản, thì hiểm khích dân tộc và xung đột giữa 
các dân tộc vẫn là điều tất nhiên, không thề nào tránh khỏi ; 
và trái lại, hòa bình và tự do của các dân tộc có thề col là được 
bảo đảm, khi nào nông dân và những tầng lớp tiều tư sản khác 
đi theo giai cấp vô sản, tức là khi nào nền chuyên chính của 
thắng lợi của các Xô-viết 
p vô sản là cơ SỞ 
dân tộc liên hiệp 


cả, những dân tộc bị á 


giai cấp vô sản được bảo đảm. Do đó, 
và sự thiết lập nên chuyên chính của giai cấ 
và nồn móng cho việc hợp tác anh em giữa các 
trong một quốc gia thống nhất. : 

6. Nhưng kết quả của Cách mạng tháng Mười không phải chỉ 
bó hẹp trong việc thủ tiêu ách áp bức dân tộc và tạo ra CƠ 
sở cho sự liên hiệp các dân tộc. Trên bước đường phát triền 
của nó, Cách mạng tháng Mười cũng đề ra những hình thức 
cho sự liên hiệp ấy và vạch ra những đường lỗi cơ bản cho sự 
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liên hiệp các dân tộc thành một quốc gia liên ưng Trong thời 
kỳ đầu của cuộc cách mạng, khi những quần chúng lao động 
của các dân tộc khác nhau lần đầu tiên có ý thức rằng họ là 
những đơn vị dân tộc độc lập, khi họa can thiệp của ngoại quốc 
chưa trở thành một nguy cơ thật sự, thì sự hợp tác giữa các 
dân tộc chưa có được một hình thức hoàn toàn rõ ràng và xác 
định chặt chẽ. Trong thời kỳ nội chiến và can thiệp, khi những 
lợi ích về quốc phòng của các nước cộng hòa dân tộc nồi lên ở 
hàng đầu, khi những vấn đề kiến thiết kinh tế chưa được đề 
ra, thì sự hợp tác diễn ra dưới hình thức liên minh quân sự. Sau 
hết, sau chiến tranh, khi những vấn đề khôi phục các lực lượng 
sản xuất bị chiến tranh tàn phá đã đứng vào hàng quan trọng 
bậc nhất, thì sự liên mình quân sự được bồ sung thêm bằng 
một sự liên minh kinh tế. 5ự liên hiệp các nừớc cộng hòa dân 
tộc thành Liên mình các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết 
đánh dấu giai đoạn kết thúc sự phát triền của những hình thức 
hợp tác, giai đoạn đó, lần này, mang tính chất một sự liên hiệp 
quần sự, kinh tế và chính trị của các dân tộc thành một quốc 
gia Xô-viết nhiều dân tộc. : 


Thế là, trong chế độ %0-0iết, giai cấp 0ô sản đã tìm 
?œ cái chàa khóa giải quuết đứng đắn uốn đề dân tộc, 
đã tìm ra ở đó con đường tồ chức một quốc gia nhiều 


đân tộc 0ững bền trên nguuên tắc bình đẳng dân tộc uà 
tự nguyện. 


#4 Nhưng việc tìm ra được cái chìa khóa giải quyết đúng 
đắn vấn đề dân tộc chưa có nghĩa rằng vấn đề dân tộc đã được 
giải quyết hoàn toàn và triệt đề, rằng giải pháp cho vấn đề 
ấy đã có được một hình thức cụ thề và thực tiễn. Muốn thực 
hiện đúng đắn cương lĩnh dân tộc do Cách mạng tháng Alười 
đề ra thì còn cần phải khảe phục những trở ngại, đi sảu của thời 
kỳ áp bức dân tộc đã qua đề lại cho chúng ta ; những trở ngại 


taà J. STA-LIN 
đỏ chủng ta không thề nào khắc phục được trong một thời 
hạn ngắn, ngay trong một lúc. 

Di sản ấy, trước hết, là những tàn dư của chủ nghĩa sô-van]) 
để quốc chủ nghĩa, phản ánh cái địa vị đặc quyền trước kia 
của những người đại Nga. Những tàn dư ấy vẫn còn tồn tại 
trong đầu óc các viên chức xô-viết của chúng ta, ở trung trưic 
và địa phương ; nó ần nấp trong những cơ quan Nhà nước tụ 
chúng ta, ở trung ương và địa phương ; nó còn được tăng cường 
bằng những xu hướng « mới » của chủ nghĩa sô-vanh đại Nga 
theo kiều phái Smê-na Vê-khơ?, mà chính sách kinh tế mới 
làm cho ngày càng thêm sâu sắc hơn. Trong thực tiễn, những 
tàn dư ấy được biều hiện trong cái thái độ vênh váo khinh 


người và quan liêu một cách khô khan nhẫn tâm của những 


- 


viên chức xô-viết Nga đối với những nhu cầu và nguyện vọng 
của các nước cộng hòa dân tộc. Quốc gia xô-viết nhiều dân tộc 
- hị có thề trở nên thực sự bền vững, và sự hợp tác giữa các dân 
tộc trong quốc gia xô-viết đó chỉ có thề trở nên thực sự anh em, 
khi nào trong thực tế những tàn dư ấy đã được tuyệt trừ một 
cách kiên quyết và triệt đề trong các cơ quan Nhà nước của 
chúng ta. Do đó, nhiệm vụ trước mắt đầu tiên của đảng ta là 
liên quyết đẩu tranh chống những tàn dư của chủ nghĩa 
sô-vanh đại Nga. 

Hai là di sản ấy biều hiện ở sự bất bình đẳng trên thực 
tế, nghĩa là sự bất bình đẳng về kinh tế và văn hóa, giữa các 
dân tộc trong Liên minh các nước cộng hòa. Quyền bình đẳng 
về pháp luật của các dân tộc do Cách mạng tháng Mười đưa. 
lại, là một thành quả lớn lao đối với các dân tộc, nhưng, tự nó, 
nó vẫn chưa giải quyết được toàn bộ vấn đề dân tộc. Một số 
nước cộng hòa và dân tộc không qua hoặc gần như không quả 
chủ nghĩa tư bản, họ không có hoặc gần như không có giai cấp 
vô sản, và do đó còn lạc hậu về mặt kinh tế và văn hóa ; những 
nước cộng hòa và dân tộc ấy, nếu họ không được sự giúp đỡ 


v 
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thực sự và lâu đài của bên ngoài, thì không thề sử dụng đầy 
đủ được các quyền hạn và khả năng mà quyền bình đẳng dân 
tộc đã đưa lại cho họ, không thề phát triền lên một trình độ cao, 
và do đó không thề theo kịp được những dân tộc phát triền 
hơn. Nguyên nhân của sự bất bình đẳng trên thực tế ấy không 
những là do lịch sử eủa những dân tộc ấy, mà còn do cả chính 
sách của chế độ Nga hoàng và giai cấp tư sản Nga nữa, bọn 
này nhằm mục đích biến những khu ngoại vì thành những 
khu chuyên sản xuất nguyên liệu đề cho những khu trung tâm 
phát triền về công nghiệp, bóc lột. Khắc phục sự bất bình đẳng 
ấy trong một thời gian ngắn, thủ tiêu cái di sản ấy trong một 
hay hai năm là điều không thề được. Đại hội X của đẳng ta 
đã vạch ra rằng : « Việc thủ tiêu sự bất bình đẳng dân tộc 
trên thực tế là một quá trình dài lâu, đòi hỏi một cuộc đấu tranh 
bền bi và kiên trì chống tất cả các tàn dư của chế độ áp bức 
dân tộc và nô dịch thuộc địa »809. Nhưng nhất thiết cần phải 
khắc phục sự bất bình đẳng ấy. Nó chỉ có thề bị xóa bỏ bằng 
cách giai cấp vô sản Nga giúp đỡ thực sự và lâu dài cho các dân 
tộc lạc hậu trong Liên minh làm cho các dân tộc ấy tiến bộ 
về mặt kinh tế và văn hóa. Nếu không thì không có cơ sở đề 
mong tồ chức được một sự hợp tác đúng đẳn và vững chắc 
giữa các dân tộc trong khuôn khồ một quốc gia liên mình thống 
nhất. Do đó, nhiệm vụ thứ hai trước mắt của đảng ta là phải 
đấu tranh nhằm thủ tiêu sự bất bình đẳng trên thực tế giữa 
các dân tộc và nâng eao trình độ văn hóa và kinh tế của những 
dân tộc lạc hậu. 

Sau hết, đi sản ấy là ở chỗ những tàn dư của chủ nghĩa đân 
tộc còn sót lại trong cả một loạt những dân tộc đã chịu ách 
áp bức dân tộc nặng nề và chưa có thời gian xóa bỏ được nỗi 

-tủi nhục dân tộc trước kia. Biều hiện thực tế của những tàn 
dư ấy là sự lạnh nhạt giữa các dân tộc và tình trạng những đản 
tộc xưa kia bị áp bức không tín nhiệm hoàn toàn vào những 
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biện pháp do người Nga đề ra. Tuy nhiên, trong một số nước 
cộng hòa có nhiều dân tộc, thì cái chủ nghĩa dân tộc phòng ngự 
kia thường biến thành chủ nghĩa dân tộc tấn công, thành chủ 
nghĩa sô-vanh ngoan cố của dân tộc mạnh hơn chống lại những 
dân tộc nhỏ yếu trong những nước cộng hòa ấy. Chủ nghĩa 
sô-vanh Giê-oóc-gi (ờ Giê-oóc-gì) chống lại nước Ác-mê-n, 
Go c Ô-xê-ti, người Ất-gia và người Ác-kha-giơ ; chủ nghĩa 
So Am: A-déc-bai-gian (ở A-dée-bai-gian) chống lại người Ắc- 
PH ốt chủ ng sô-vanh U-dơ-bê-ki-stan (ở Bu-kha-ra và 
Tu -dơ-mơ) chống lại người Tuốc-mê-ni và người Kiếc-ghi- 
dì l tất PS những hình thức ấy của chủ nghĩa sô-vanh, được 
những điều kiện của chính sách kinh tế mới và của sự canh 
tranh khuyến khích thêm, là một nguy cơ nghiêm trọng, nó đe 
dọa làm cho một số nước cộng hòa dân tộc trở thành những 
nơi xảy ra xích mích và bất hòa. Không cần phải nói cũng thầy 
rằng tất cả những hiện tượng ấy làm trở ngại cho sự nghiệp 
liên hiệp thực sự các dân tộc thành một liên minh quốc gia 
thống nhất. Vì những tàn dư của chủ nghĩa dân tộc là một 
hình thức đặc biệt đề phòng ngự chống lại chủ nghĩa sô-vanh 
đại Nga, cho nên biện pháp chắc chắn nhất đề xóa bỏ các tàn dư 
ấy là phải kiên quyết đấu tranh chống lại chủ nghĩa sô-vanh 
đại Nga. Một khi những tàn dư ấy biến thành chủ nghĩa sô-vanh 
địa phương, chống lại những nhóm dân tộc nhỏ yến trong các 
nước cộng hòa, thì nghĩa vụ của các đảng viên của đảng là 
phải trực tiếp đấu tranh chống lại những tàn dư ấy. Do đó, 
nhiệm vụ thứ ba trước mắt của đảng ta là đấu tranh chống lại : 
những tàn dư dân tộc chủ nghĩa, và trước hết là chống lại 
những hình thức sô-vanh của những tàn dư ấy. 

8. Chúng ta phải coi sự kiện sau đây là một biều hiện nồi 
bật của cái đi sản của quá khứ : một số đông viên chức xô-viết 
ở trung ương và ở địa phương không coi Liên mình các nước 
cộng hòa là một liền mình các đơn vị quốc gia bình đẳng về 
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quyền lợi, có nhiệm vụ bảo đảm cho những nước cộng hòa dân 
tộc được tự do phát triền, mà lại eol là một bước tiến đến thủ 
Má vi: Xi: lộng hòa ay và cơi M tốt đầu đề thành lập 
cái gọi là « chính thề thống nhất và không thê phân chia được hì 
Đại hội lên án cái quan điềm ấy, cot đó là một quan điềm phản 
vỏ sản và phản động, và kêu gọi những =- viên của đảng 
phải đề cao cảnh giác đừng đề cho bọn vien “ưíc X0-VI€t có 
xu hướng sô-vanh lợi dụng công cuộc liên hợp các nước cộng 
hòa và sự hợp nhất các bộ dân ủy làm cái bình phong đề che 
giấu các ý đồ của chúng là không chú ý đến những nhu cầu 
kinh tế và văn hóa của những nước cộng hòa dân tộc. Sụ 
hợp nhất các bộ dân ủy là một thử thách đối với bộ máy Nhà 
nước Xô-viết : nếu sự thí nghiệm ấy, trong thực tiễn, lại theo 
phương hướng sô-vanh và đế quốc, thì đảng buộc phải dùng 
đến những biện pháp cương quyết nhất đề chống lại sự sai 
lệch ấy, thậm chí có thề đề ra vấn đề bãi bỏ sự hợp nhất đối 
với một số bộ dân ủy nào đó, cho đến lúc nào bộ máy Nhà 
nước xô-viết đã được cải tạo một cách thích đáng và đúng 


theo tính thần thực sự vô sản và thực sự anh em trong việc 


chăm lo đến những nhu cầu và nguyện vọng của những dân 
tộc nhỏ yếu và lạc hậu. W> 

9. Vì Liên mình các nước cộng hòa là một hình thức mới 
về chung sống giữa các dân tộc, một hình thức mới về sự hợp 
tác giữa các đản tộc trong cùng một liên bang, trong đó những 
tàn dư như đã nêu ra trên kia phải được thủ tiêu trong quá 
trình làm việc chung của các đân tộc, — cho nên những cơ 
quan tối cao của Liên minh phải được thành lập làm sao đề 
phản ánh được không những các nhu cầu và nguyện vọng 
chung của tất cả những dân tộc trong Liên mình, mà còn cả 
những nhu cầu và nguyện vọng riêng của từng dàn tộc. Vì lẽ 
đó, bên cạnh những cơ quan trung ương hiện có của Liên mừnh, 
là những cơ quan đại diện cho quần chúng lao động của toàn 


thề Liên mình, không phân biệt dân tộc nào cả, cần phải lập 
ra một cơ quan đặc biệt, đại diện cho các dân tộc trên cơ sở 
bình đẳng. Có một cơ cấu những cơ quan trung ương của Liên 
mình như thể mới có thề chú ý được đầy đủ đến những nhụ 
cầu và nguyện vọng của các dân tộc, mới có thề kịp thời giúp 
đỡ họ khi cần thiết, mới tạo ra được một không khí hoàn toàn 
tin cậy lần nhau, và do đó mới xóa bỏ được cái di sản nói trên, 
bằng những biện pháp ít đau đớn nhất. 

10. Bởi vậy đại hội yêu cầu các đảng viên phải dùng những 
biện pháp thực tiễn đề làm sao cho : 

a' trong hệ thống những cơ quan tối cao của Liên minh, 
phải thiết lập một cơ quan đặc biệt, đại diện cho tất cả các 
nước cộng hòa và khu dân tộc, không trừ một nước cộng hòa 
và một khu dân tộc nào, trên cơ SỞ bình đẳng ; 

c xây dựng trên 


b) các bộ dân ủy trong Liên minh phải đượ 
nguyện vọng 


nguyên tắc bảo đảm thỏa mãn các nhu cầu và 
của các dân tộc trong Liên mình ; 
e` thành phần nhân viên những cơ 
hòa và khu dân tộc, chủ yếu phải là n 
tiếng địa phương, điều kiện sinh hoạt và phong tục t 


của các dân tộc địa phương. . 


quan của các nước cộng 

ˆ.* . . 
gười địa phương; biết 
ập quán 


H 


^ ~ ¬ 
hòa dân tộc, những t9 


1. Trong phần lớn các nước cộng 
điều kiện không được 


chức của đảng ta phát triền trong những 
hoàn toàn thuận lợi cho bước trưởng thành và củng cố của 
những tồ chức ấy. Tình trạng lạc hậu về kinh tế của những 
nước cộng hòa ấy, tình trạng số lượng giai cấp vô sản dân tộc 
còn ít ỏi, tình trạng thiếu thốn hoặc thậm chí không có những 
cán bộ lão thành của đảng là người địa phương. tình trạng 


| 
| 
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không có sách báo mác-xít quan trọng xuất bản bằng tiếng 
địa phương, sự non yếu của công tác giáo dục của đảng, _ 
sau hết, tình trạng còn có những tàn tích dì. _. 
thống dân tộc chủ nghĩa cực đoan chưa bị thủ = — = mm 
cả những điều đó đã làm cho nảy sinh ra trong số người cộng 
sản địa phương một thiên hướng rố rệt, ` hướng đánh giá 
quá cao những đặc điềm dân tộc và đánh giá quá BN những 
quyền lợi giai cấp của giai cấp vô sản, tức là thiến hướng dân 
tộc chủ nghĩa. Hiện tượng ấy trở thành đặc biệt nguy hiềm 
trong những nước cộng hòa có nhiều dân tộc, ở đó, trong những 
người cộng sản thuộc dân tộc mạnh hơn, hiện tượng đó thường 
mang hình thức một thiên hướng sô-vanh chủ nghĩa mà mũi 
nhọn thì chĩa vào những người cộng sản thuộc các dân tộc 
nhỏ yếu hơn (như Giê-oóc-gi, A-déc-bai-gian, Bu-kha-ra, Khô- 
rê-dơ-mơ). Thiên hướng dân tộc chủ nghĩa ấy thật là nguy hại, 
VÌ nó cản trở công cuộc giải phóng giai cấp vô sản dân tộc thoát 
khỏi ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp tư sản dân tộc, nó gây 
khó khăn thêm cho việc tập hợp những người vô sản trong các 
dân tộc thành một tồ chức quốc tế chủ nghĩa thống nhất. 
2. Mặt khác, trong những cơ quan trung ương của đảng cũng 
như trong những tồ chức của các đảng cộng sản ở các nước 
cộng hòa dân tộc, có một số lớn cán bộ lão thành của đảng vốn 
là người Nga, họ không quen với phong tục tập quán và ngôn 
ngữ của quần chúng lao động ở các nước cộng hòa ấy, vì thế 
nên không luôn luôn quan tâm đến những nhu cầu của quần 
chúng ấy ; việc đó làm cho trong đảng ta nảy ra một thiên 
hướng đánh giá quá thấp những đặc điềm dân tộc và ngôn 
ngữ dân tộc trong công tác của đảng, một thái độ nơao mạn 
coi thường những đặc điềm ấy, một thiên hướng sô-vanh chủ 
nghĩa đại Nga. Thiên hướng ấy nguy hại, không những vì nó 
cản trở việc đào tạo những cán bộ cộng sản người địa phương, 
biết tiếng nói địa phương, tạo ra cái nguy cơ làm cho đảng có 
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thê bị Lách rời khỏi quần chúng vô sản ở các nước cộng hòa 
BRn tộc, mà trước hết còn là vì nó nuôi dưỡng và vun xới cho 
pin hướng đần tộc chủ nghĩa nói trên, gây khó khăn thêm cho 
cuộc đầu tranh chống lại thiên hướng dân tộc chủ nghĩa ñy. 

c Đại hội lên án hai thiên hướng ấy, coi đó là có hại và nguy 
hiềm cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản, làm cho đảng viên 
của đảng chú ý đến tác hại và mối nguy cơ đặc biệt của thiên 
hướng chủ nghĩa sô-vanh đại Nga. Đại hội kêu gọi đảng phải 
thủ tiêu hết sức mau chóng tất cả những tàn dư ấy của quá 
khứ, trong công tác tô chức đảng của mình. 

Đại hội trao cho Ban Chấp hành trung ương nhiệm vụ thị 
hành những biện pháp thực tiễn sau đây : 

a) tồ chức những nhóm nghiên cứu cao cấp về chủ nghĩa 
Mác cho những cán bộ phụ trách của đảng ở địa phương trong 
các nước cộng hòa dân tộc ; 

b) phát triền những sách báo mác-xít có tính nguyên tắc, 
xuất bản bằng tiếng địa phương ; 

e) tăng cường trường Đại học các dân tộc phương Đông và 
những phân hiệu của trường đó ở các địa phương ; 

d) thành lập những nhóm cán bộ chỉ đạo người địa phương, 
trực thuộc các Ban Chấp hành trung ương của các đảng cộng 
sản các dân tộc ; 

đ) phát triền sách báo có tính chất quần chúng của đảng, 
xuất bản bằng tiếng địa phương ; 

e) đầy mạnh công tác giáo dục của đảng trong các nước 
cộng hòa; 


g) đầy mạnh công tác thanh niên trong các nước cộng hòa. 


« Sự thật ) số 65, 
24 tháng Ba 1928 


Ñú tên : J. Sia-lin 


—_ ĐẠI HỘI XH 
_ CỦA ĐĂNG CỘNG SẢN (B) NGA°®! 


ø— -_ 25 tháng Tư 1993. 


Đại hội XII của Đẳng 
công sản (bôn-sêé-uích) 
Nợa. Bảo cáo ghì tốc 
kú. Mạc-tư-khoa, 1993 
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1. BẢO CÁO TÔ CHÚC CỦA BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẲN (B) NGA 
17 tháng Tư 


- 


Các đồng chí ! Tôi nghĩ rằng bản báo cáo của Ban Chấp 
hành trung ương đảng trong tạp chí Tin tức của Ba® Chấp 
hành trung œơng®2 là rất đầy đủ về chỉ tiết, cho nên ở đây, 
trong bản báo cáo tò chức của-Ban Chấp hành trung ương 
không cần phải nhắc lại nữa. | 


Tôi cho răng báo cáo tồ chức của Ban Chấp hành trung 


"ương phải gồm ba phần. 


Phần thứ nhất phải bàn đến những mỗi liên hệ về tồ chức 
của đảng với giai cấp công nhân, những mối liên hệ và những 
bộ máy có tính chất quần chúng tạo điều kiện thuận lợi cho 
đảng và giúp cho đảng thực hiện được sự lãnh đạo đối với 
giai cấp công nhân, giúp cho giai cấp công nhân trở thành 
đội quân của đảng. 

Phần thứ hai, theo tôi, phải bàn đến những mối liên hệ về 
tò chức và những bộ máy có tính chất quần chúng nhờ đó 
giai cấp công nhân liên hệ với nông dân. Đó là bộ máy Nhà 
nước. Nhờ có bộ máy Nhà nước, giai cấp công nhân, dưới sự 
lãnh đạo của đảng, mới thực hiện được sự lãnh đạo đối với 
nông dân. 

Phần thứ ba, và là phần cuối cùng, phải bàn đến bản thân 
đảng về mặt đảng là một cơ thề có đời sống riêng của mình 
và về mặt đảng là bộ máy đề ra những khầu hiệu và kiềm 
tra việc chấp hành các khầu hiệu đó. 


~- 
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Tôi xin đề cập đến phần thứ nhất của bản báo cáo. Tôi g 
nói về đảng với tính cách là đội tiền phong, và 'VỀ giai cấ 
cỏng nhân với tính cách là đội quân của đảng ta. Theo lối ; 
sánh, người ta có thề nghĩ rằng những quan hệ ở đây cũ, 
giống như những quan hệ trong quân đội, nghĩa là đảng p,. 
mệnh lệnh, những khầu hiệu được truyền đi bằng điện tí, 
và còn quân đội, nghĩa là giai cấp công nhân, thì chấp hàn| 
các mệnh lệnh đó. Cách nhận định như vậy thật là hoàn toàn 
sai lầm. Trong lĩnh vực chính trị, vấn đề còn phức tạp hơn 
nhiều. Vì trong lĩnh vực quân sự, chính bản thân bộ chỉ huy 
thành lập quân đội, tồ chức quân đội, còn ở đây, trong lĩnh 
vực chính trị, đảng không thành lập quân đội của mình, mà 
là tìm ra quân đội của mình: đó là giai cấp công nhân. Điều 
khác biệt thứ hai là ở chỗ : trong lĩnh vực quân sự, bộ thi 
huy không những chỉ thành lập quân đội mà còn nuôi dưỡng 
nó và trang bị quần áo, giày dép cho nó nữa. Trong lĩnh vực - 
chính trị, không có những hiện tượng như vậy: Đảng khôn; 
nuôi dưỡng, cũng không trang bị quần áo, giày dép cho độ 
quân của mình là giai cấp công nhân. Chính vì vậy mà tron - 
lĩnh vực chính trị, vấn đề còn phức tạp hơn nhiều. Chính vì. - 
vậy trong lĩnh vực chính trị không phải là giai cấp phụ thuộ: - 
vào đảng, mà là ngược lại. Cho nên trong lĩnh vực chính trị. 
đề thực hiện sự lãnh đạo của đội tiên phong của giai cấp, tức š: 
là của đảng, cần phải làm sao cho đảng có chung quanh mì 
một mạng lưới rộng rãi những tồ chức quần chúng ngoài đảng, 
những tồ chức đó là những sợi dây chuyền của đảng, thông 
qua đó, đảng truyền ý chí của mình cho giai cấp công nhân, 
còn giai cấp công nhân thì từ những quần chúng tản mạn "} 


thành đội quân của đảng. 


ˆ ^ ® * 2 2 hì 1 | 
Vậy tôi xin chuyền sang vấn đề xem xetL €at tồ chức đo | 
, ^ , , ` ~ x - Ầ hp 0l 
các dây chuyền đó, tức là những tồ chức và dây chuyến 6 
.`. kả ,.. ° ° —# : k2 — n u l4 Ị 
liền đảng với giai cấp, xem xét đảng đã làm được nhữn§ 
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trong một năm qua đề tăng cường những tô chức đó, những 
dây chuyền đó. 

Công đoàn là dày chuyền thứ nhất, dày chuyên chủ yếu, 
là bộ máy truyền lực thứ nhất, bộ máy truyền lực chủ yếu, 
nhờ đó mà đảng liên hệ được với giai cấp công nhân. Những 
số liệu về tăng cường đây chuyền chủ yếu đó, — tức là dây 
chuyền nối liền đảng với giai cấp — chứng mình rằng trong 
một năm hoạt động, đảng đã tăng cường, củng cố được ảnh 
hưởng của mình đối với những cơ quan lãnh đạo của công 
đoàn. Tỏi sẽ không nói đến Hội đồng trung ương các công đoàn 
toàn Nga mà aI nấy đều biết rõ thành phần. Tỏi cũng sẽ không 
nói đến Ban Chấp hành trung ương của các công đoàn. Tòi 
đặc biệt muốn nói đến các hội đồng công đoàn cấp tỉnh. 
Năm ngoái, trước ngày họp đại hội XI của đảng ta, 279 các 
chủ tịch những hội đồng đó là đảng viên của đảng kết. nạp 
trước tháng Mười, năm nay là trên 579. Đó không phải là 
“An thẳng lợi rất to lớn, nhưng dù sao đó cũng là một thẳng 

- Nó chứng tỏ rằng những cán bộ lãnh đạo của đảng ta, 
Ni cán bộ vào đãnp trước tháng Mười, đã nắm chắẳe trong 


tay những sợi đây công đoàn chủ yếu, nhờ những sợi đây đó 
họ nối liền đảng với giai cấp công nhân. 


Tôi sẽ không nói đến thành phần của toàn bộ các công 
đoàn. Các số Hnu cho biết thời kỳ đại hội trước, có khoảng 
sáu triệu đoàn viên công đoàn. Năm nay, lúc khai mạc đại 
hội này, con số đó là 4.800.000. Người ta có thề cho đây là 
một sự thụt lùi ; nhưng đó chi là một hiện tượng bề ngoài 
mà thôi. Cho HH G tôi nói ra đây một sự thật, năm ngoái, con 
số đoàn viên công đoàn có bị thồi phồng lèn. Những số liệu 
cung cấp lúc đó không phản ánh được chính xác tình hình 
tin Lễ, Những số TN cung cấp cho đại hội này, dù cho có 
thấp hơn những số liệu năm ngoái, nhưng thật hơn và thực 
tế hơn. Tồi thấy ở đó có một sự tiễn bộ, mặc dù con số đoàu 
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viên bị giảm sút. Vậy, một mặt, cải tạo các ch đoàn, tụ. 
những tồ chứe bị thồi phồng một cách giả tạo và Tà liêu. 
thành những tồ chức thật sự sinh động, có một đời SỘ c6 chung 
với các cơ quan lãnh đạo của mình, và mặt khác, tỷ lẻ nhữn 
cán bộ lãnh đạo của đảng trong các tồ chức công đ035 cấp 
tỉnh tăng từ 279 lên 579/4 ; đó là những thắng lợi .v chúng . 
ta nhận thấy trong vòng một năm qua về mặt hoạt động của 
đảng ta đề củng cố các công đoàn. / 

Nhưng trong lĩnh vực đó, không thề nói được răng mại | 
việc đều là hoàn hảo. Các công đoàn cơ SỞ, — ch là kcU Ủy, 
bạn nhà máy, — chưa phải là ở đầu cũng thuộc về chà m | 
Ví dụ, trong số 146 ủy ban nhà máy tỉnh Khác-cöp thì 0 
không có một đảng viên cộng sản nào. Nhưng đó là nhữn L 
trường hợp cá biệt. Cần phải thừa nhận rằng nói chung, sự. 
phát triền của các công đoàn, về mặt tăng cường ảnh hưởng 
của đảng đối với những tồ chức cấp tỉnh cũng như là đối với 
những tồ chức cơ sở, đã đánh dấu một sự tiến bộ không thà 
chối cãi. Đấy là một mặt trận mà ta có thề xem như là đảng 
đã chiếm lĩnh được rồi. Trong lĩnh vực công đoàn, chúng ta _ 
không có những đối thủ mạnh. 


Hợp tác xã là dây chuyền thứ hai, bộ máy truyền lực thứ 
hai có tính chất quần chúng, nhờ đó mà đảng liên hệ với giai 
cấp. Trước hết tôi muốn nói đến những hợp tác xã tiêu thụ, 
đến thành phần công nhân trong các hợp tác xã tiêu thụ ấy: 
ròi, sau đó đến những hợp tác xã nông nghiệp, bởi lẽ rằng các 
hợp tác xã nông nghiệp bao gồm những dân nghèo nông thôn. 
Trước khi họp đại hội XI, những xã viên công nhân của Liên 
hiệp hợp tác xã tiêu dùng trung ương có khoảng ba triệu: 
Năm nay, lúc khai mạc đại hội này, ta thấy có tăng lên một 
chút : 3.300.000. Thật là rất ít. Nhưng trong điều kiện hiện 
nay, trong điều kiện chính sách kinh tế mới, điều đó cũng là 
một sự tiến bộ. Nếu cứ tính mỗi gia đình công nhân có ba 
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người thì tất cả có khoảng chín triệu người thuộc tầng lớp 
cỏng nhàn được tồ chức, với tính cách là người tiêu thụ chung 
quanh những hợp tác xã tiêu dùng ; đối với các hợp tác xã 
này ảnh hưởng của đảng ngày càng rộng lớn... 

Trước kỳ đại hội vừa qua, chúng ta không có một tài liệu 
nào nói rõ là trong các hợp tác xã tiêu dùng lực lượng của 
đảng có bao nhiêu : 2, 3, 59 là cùng. Hiện nay trong các cơ 
quan cấp tỉnh của Liên hiệp hợp tác xã tiêu dùng trung 
ương, chúng ta có ít ra là 509 đảng viên cộng sản. Đó cũng 
là một sự tiến bộ. 

Tình hình các hợp tác xã nông nghiệp có kém hơn một 
chút. Các hợp tác xã nông nghiệp hiền nhiên là đang phát 
trền. Năm ngoái, thời kỳ đại hội, các hợp tác xã nông nghiệp 
bao gồm chưa được 1.700.000 nông hộ ; năm nay, lúc khai 
mạc đại hội này, các hợp tác xã nông nghiệp bao gồm ít ra 
là bốn triệu nông hộ. Trong đó có một bộ phận nào đấy của 
nồng dân nghèo đi theo giai cấp vô sản. Chính vì thế mà việc 
làm sáng tỏ xem ảnh hưởng của đảng rộng lớn đến chừng 
mực nào trong các hợp tác xã nông nghiệp, cũng là một điều 
bồ ích. Chúng ta không có số liệu về năm ngoái. Năm nay, 
có ít ra là 509 đảng viên cộng sản trong các tö chức hợp tác 
xã nông nghiệp cấp tỉnh (tuy rằng các số liệu này đối với tôi 
cũng vẫn còn đáng nghĩ). Nếu quả là đúng thì đó là một bước 
tiến to lớn. Tình hình các tô chức cơ sở thì xấu hơn, ở đó chúng 
ta vẫn chưa thề giải thoát được những hợp tác xã cơ sở khỏi 
anh hưởng của những lực lượng thù địch đối với chúng ta. 

Đoàn thanh niên là dây chuyền thứ ba nối liền giai cấp với 
đảng. Vị tất đã cần phải chứng minh tầm quan trọng lớn lao 
của đoàn thanh niên, và của thanh niên nói chung, trong việc 
phát triền đảng ta. Những số liệu mà chúng ta có trong tay 
chứng tỏ rằng năm ngoái, trước khi họp đại hội XI, đoàn 
thanh niên chưa được 400:000 đoàn viên. Rồi, giữa năm 1922, 
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khi xây ra việc giản chính nhân viên, khi chế độ dành chó 
cho thanh niền ở trong ngành công nghiệp chưa được chấp 
hành đầy đủ, và khi đoàn thanh niên chưa có khả năng thích 
ứng với những điều kiện mới, thì con số đó giảm xuống 200.000, 
Nhưng hiện nay, và nhất là từ mùa thu năm ngoái, đoàn 
thanh miền phát triền một cách phi thường ; đoàn thanh miên 
hiện có ít ra là 400.000 đoàn viên. Điều phấn khởi nhất là sự 
phát triền đó trước hết là do kết nạp những thanh niên công 
nhân. Sự phát triền đó điễn ra trước hết là ở những vùng 
nào mà nền công nghiệp của chúng ta đang được khôi phục, 

Các đồng chí đều biết rằng hoạt động chủ. yếu của đoàn 
thanh niên trong công nhân là những trường thực tập ở nhà 
máy. Những số liệu chứng minh rằng năm ngoát, trước khi 
họp đại hội XI, chúng ta có 500 trường loại đó; gồm khoảng 
44.000 học sinh. Tháng Giêng vừa rồi, số trường đó là trên 
700 với 50.000 học sinh. Nhưng điều chủ yếu là học sinh 
tăng lên đó đều là những công nhân trong đoàn thanh niên. 

Cũng như mặt trận trên, tức là mặt trận hợp tác xã nồng 
nghiệp, mặt trận thanh niên phải được coi là đang bị đặc biệt 
đe dọa, vì những đối thủ của đảng ta đang tiến công chúng 
ta trong khu vực này một cách hăng hái đặc biệt. Chính ở 
đây, trên hai mặt trận này, đảng và các tồ chức của đảng 
phải dốc hết sức lực ra đề đảm bảo có được một ảnh hưởng 
ưu thể. 

Tôi xin bàn tiếp đến những hội nghị đại biều nữ công nhân: 
Đây cũng lại là một bộ phận dây chuyền rất quan trọng, cơ 
bản, xnặc dù các tô chức của chúng ta có lẽ không quan tâm 
tới mức cần thiết đến bộ phận dây chuyền đó ; nó nối liền 
đảng ta với tầng lớp phụ nữ trong giai cấp công nhân. Sau 
đây là những số liệu mà chúng ta nắm được : năm ngoái, 
trước khi họp đại hội XỈ, trong 57 tỉnh và 3 khu có khoảng 
16.000 nữ đại biều, phần đông là nữ công nhân. Năm nay; 
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trước kỳ đại hội này, cũng trong những tỉnh và khu đó, có 
ít ra là 52.000 nữ đại biều, trong đó 33.000 là nữ công nhân. 
Đẩy là một bước tiến rất to lớn, Cần phải chú ý đến điềm 
này : đày là một mặt trận mà cho đến nay chúng ta ít quan 
tâm đến, tuy rằng đổi với chúng ta mặt trận đó có một tầm 
quan trọng rất lớn lao. Một khi sự nghiệp đang tiến tới, một 
khi đã có cơ sở đề củng cố và mở rộng bộ máy đó, một khi 
đã có cơ sở đề hướng những sợi dây chuyền của đảng nhằm 
phá tan được ảnh hưởng của các cha cố đối với thanh niên, 
tức là lớp người do phụ nữ nuôi đưỡng, thì một trong những 
nhiệm vụ trước mắt của đảng tất nhiên là cũng phải đưa hết 
nghị lực vào mặt trận đó, chắc chắn là đang bị đe dọa. 

Tôi xin bàn đến vấn đề trường học. Ở đây, ý tôi muốn nói 
đến những trường chính trị, những trường của đảng và của 
các Xô-viết, cũng như những đại học cộng sản. Đầy cũng là 
một. bộ máy thông qua đó đảng phát triền việc giáo dục chủ 
nghĩa cộng sản, đào tạo những cán bộ giảng dạy, những người 
đem gieo những hạt giống chủ nghĩa xã hội, những hạt giống 
chủ nghĩa cộng sản trong tầng lớp công nhân và do đó thắt 
chặt đảng với giai cấp công nhàn bằng những sợi dây tình 
thần. Theo các số liệu thì năm ngoái các trường của đảng và 
của các Xô-viết có khoảng 22.000 học viên. Năm nay, có Ít 
ra là 33.000 học viên, nếu kê cả những trường giáo dục chính 
trị ở thành phố do Nha Giáo dục chính trị đài thọ. Về các 
trường đại học cộng sản, vốn có một tầm quan trọng lớn lao 
đối với vấn đề giáo dục chủ nghĩa cộng sản. thì lại phát triền 
rất ít: từ khoảng 6.000 học viên tăng lên 6.400. Đảng cần 
phải cố gắng gấp bội trên mặt trận đó, đầy mạnh công tác 
đề đào tạo, đề rèn luyện những cán bộ giảng dạy chủ nghĩa 
cộng sản. 

Tôi xin chuyền sang vấn đề báo chí. Báo chí không phải 
nhưng 


là một bộ máy quần chúng, một tồ chức quần chúng, 
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bảo chỉ thiết lặp một mối liên hệ vô hình giữa đảng và giai 
cấp còng nhàn, mối liền hệ đó, về mặt sức mạnh của nó mà 
nói, cũng giống như bất cứ một bộ máy truyền lực nào c 
tỉnh chất quần chúng. Người ta nói rằng báo chí là thế lực 
lớn mạnh thứ sáu. Tôi không rõ nó ở vào thứ mấy, nhưng nó 
cỏ sức mạnh và có tác dụng lớn lao, điều đó không thề chối 
cãi được. Báo chí là vũ khí mạnh nhất nhờ nó, hàng ngày 
bàng giờ, đảng nói với giai cấp công nhân tiếng nói của đẳng, 
tiếng nói cần thiết cho đảng. Trên thế giới không có một 
phương tiện nào khác thiết lập được những mối liên hệ tình 
thần giữa đảng và giai cấp, không có một bộ máy nào khác 
linh hoạt như là báo chí. Đó là lý đo vì sao đảng cần phải đặc 
biệt chú ý đến lĩnh vực này và cần phải nói rằng ở đây chúng 
ta cũng đã có được một số thành công. Hãy lấy thí dụ các 
báo. Theo các số liệu cung cấp cho tôi thì năm ngoái có 38) . 
tờ báo, năm nay ít nhất là 528 tờ báo. Số bản In năm ngoái 
là 2.500.000 ; nhưng đó là số bản in có phần giả định chứ 
không phải là số bản in thật sự. Mùa hạ, khi số tiền trợ cấp 
cho báo chí giảm đi và báo chí buộc phải tự lực cánh sinh thì 
số bản ¡in sụt xuống 900.000. Trước khi họp đại hội này số 
bản ïn là khoảng hai triệu. Như vậy là báo chí đã bớt dựa 
vào tiền phụ cấp của Nhà nước, nó sống dựa vào tiền của nó 
và là một vũ khí sắc bén trong tay đảng, nhờ đó mà đảng 
liên hệ được với quần chúng : nếu không, số bản mm đã không 
có thề tăng lên và giữ vững được. 


§ 


Tôi xin chuyền sang một bộ máy truyền lực khác là quân 
đội. Người ta thường có thói quen coi quân đội là một bộ 
máy phòng ngự hoặc tiến công. Còn tôi, tôi eoI nó là nơi tập 
hợp công nhân và nông dàn. Lịch sử của tất cả các cuộc cách 
mạng chứng mình rằng quân đội là nơi tập hợp duy nhất mà 
công nhân và nông dân ở những tỉnh khác nhau, người nọ 
không biết người kia, tập hợp lại và, một khi tập hợp lại 
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rồi, họ hình thành những quan điềm chính trị của họ. Không 
phải là một sự ngẫu nhiên mà những cuộc tông động viên lớn 
và những cuộc chiến tranh quan trọng vẫn thường gây ra 
những cuộc xung đột xã hội, những phong trào cách mạng 
tính chất quần chúng. Đó là vì trong quân đội, nông dân 
và công nhân ở những miền xa xôi nhất của đất nước được 
gặp nhau lần đầu tiên. Thật vậy, bình thường ra, người nông 
đân ở Vô-rô-ne-giơ và người dân ở Pê-tơ-rô-gơ-rát không tiếp 
xúc với nhau, người dân ở Pơ-scốp không bao giờ gặp người 
đân ở Xi-birl ; vậy mà giờ đây họ lại gặp nhau trong quân 
đội. Quân đội là trường học, là nơi tập hợp công nhân và nông 
dân, và về mặt này, sức mạnh của đảng và ảnh hưởng của 
đảng đối với quân đội có một tầm quan trọng rất to lớn ; đo 
đó, quân đội là một bộ máy hết sức lớn lao khiến cho đảng 
liên hệ được với công nhân và nông dân nghèo Nó là điềm 
tập hợp duy nhất của toàn Nga, của toàn liên bang, tại đây 
những người ở các tỉnh và các khu khác nhau, một khi tập 
hợp lại rồi, họ liền học tập và làm quen với sinh hoạt chính trị. 
Và trong bộ máy truyền lực có tính chất quần chúng và cực 
kỳ quan trọng đó, có những điềm thay đồi sau đây : trước 
khi họp kỳ đại hội nói trên, tỷ lệ những đảng viên cộng sản 
là 7/55 ; năm nay tỷ lệ đó là 109/ạ. Trong thời kỳ đó, quân 
đội giảm bớt quân số, nhưng chất lượng quân đội thì lại được 
nâng lên. Ảnh hưởng của đảng tăng, và trong điềm tập hợp 
cơ bản đó, chúng ta đã thu được thắng lợi về mặt phát triền 
ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản. 

"Năm ngoái số đảng viên cộng sản trong ban chỉ huy, kề cả 
các tiều đội trưởng, chiếm 109 và năm nay 139. Nếu không 
tính các tiều đội trưởng thì tỷ lệ đólà 1694 năm ngoái và 
24% năm nay. 

Đó là những dây chuyền, đó là những tồ chức quần chúng 
tập hợp xung quanh đảng, và các tồ chức đó nối liền đảng 
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với giải cấp công nhân, khiến bản thân đảng trở thành đội 
tiên phong và giai cấp công nhân trở thành quân đội. 

Á+ là `. lưới những mối dây liên hệ, mạng lưới những 
diễm trụ yên lực, nhờ đó đảng trở thành một đội tiên phong 
ắc hắn với ban chi huy quân sự, và nhờ đó giai cấp công 
nhân, từ những quần chúng tản mạn, biến thành một đội 
quân chính trị chân chính. 

Sở đi đảng ta đạt được những thành tích trong các lĩnh vực 
đó về mặt tăng cường các mối hiên hệ, đó không những là vì 
đảng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn về mặt ấy, bản 
thân những phương tiện gây ảnh hưởng đổi với những bộ 
máy truyền lực đó cũng đã được hoàn chỉnh, mà còn là vì 
tình hình chính trị chung ở trong nước đã giúp và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các thắng lợi đó.. 

Năm ngoái, xảy ra nạn đói VỚI những hậu quả của nó, 
công nghiệp thì đình đốn, giai cấp công nhân thì phần tán tản 
mạn và vân vân. Ngược lại, năm nay được mùa, trong công 
nghiệp đã có những bộ phận phát: triền, đã mở ra một quá 
trình tập hợp giai cấp vỏ sản, đời sống công nhân được cải 
thiện. Những công nhàn già trước kia buộc phải phần tán về 
nông thôn thì nay lại ùn ùn trở về công xưởng và nhà máy ; 
tất cả các điều này tạo ra một tình hình thuận lợi về chính 
trị đối với công tác rộng lớn của đảng nhằm tăng cường những 
bộ máy liên hệ nói trên. 

Bây giờ tôi xin chuyền sang phần thứ hai của bản báo cáo 
của tôi nói về đảng và bộ máy Nhà nước. Bộ máy Nhà nước 
là bộ máy quần chúng chủ yếu, nó thông qua đảng của giai 
cấp công nhân mà nối liền giai cấp công nhân đang nắm chính 
quyền với nông dân, và nó tạo điều kiện cho giai cấp công 
nhân thông qua đảng của nó mà lãnh đạo nông dân. Tôi xin 
liên hệ trực tiếp phần này của bản báo cáo của tôi với hai bài 
luận văn nồi tiếng của đồng chí Lê-nin63. 
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Tư tưởng do đồng chí Lẻ-nin phát triền trong hát bài luận 
văn đó là hoàn toàn mới mẻ đối với nhiều người. Về phần 
tôi, tôi cho rằng tư tưởng phát triền trong hai bài luận văn 
đó đã được Vơ-la-đi-mia [-li-stơ suy nghĩ đến từ nắm ngoái, 
Chắc các đồng chí còn nhớ bản báo cáo chính trị của đồng chí 
Lê-nin năm ngoái. Đồng chí Lê-nin nói rằng chính sách của 
chúng ta là dúng, nhưng bộ máy thì trục trặc ; rằng vì lý do 
đó, chiếc xe không đến nơi mà nó phải tới, nó đã đi chệch 
dường. Hẳn ta còn nhớ, về vấn đề này Sli-áp-n-cốp đã cãi 
lại rằng tài xế là vô tích sự. Hiền nhiên là sai làm. Hoàn toàn 
sai lầm. Chính sách là đúng, còn tài xế thì rất giỏi ; kiều Xe 
thì tốt ; đó là một kiều xe xô-viết ; nhưng các bộ phản của chiếc 
xe Nhà nước, nghĩa là những viên chức này nọ của bộ máy 
Nhà nước, thì tồi, không phải là người của chúng ta. Đời 
vậy chiếc xe trục trặc và kết quả là xét về toàn bộ nợ ười 
ta xuyên tạc một đường lối chính trị đúng đắn. Đường lỗi dó 
không được chấp hành mà là bị xuyên tạc. Tỏi xi nhắc lại, 
bộ máy Nhà nước là một kiều mẫu đúng đắn, nhưng các bộ 
P ân thì còn xa lạ, quan liêu, nửa Nga hoàng và tư sản. Chúng 
-ta muốn một bộ máy Nhà nước là công cụ phục vụ quản 
___ ehúng nhân đân, trong khi đó thì một số người trong bộ mắy 
ì đó lại muốn biến nó thành một cần câu cơm. Bởi vậy toàn bộ 
bộ máy trục trặc. Nẽu chúng ta không khắc phục điềm đó 
thì chỉ riêng với đường lỗi chính trị đúng đắn không thôi, 
chúng ta sẽ không tiến xa được : đường lối chính trị đó sẽ 
bị xuyên tạc ; quan hệ giữa giai cấp công nhân và nông dân 
sẽ bị cắt đứt. Kết quả là chúng ta có ngồi mãi ở tay lái cũng 
` Vô Ích vì chiếc xe không chịu phục tùng chúng ta nữa. Thể 
_là sẽ phá sản. Đấy là những tư tưởng mà đồng chí Lê-nin đã 
-_ phát triền ngay từ hồi năm ngoái, và chỉ đến năm nay thì 
đồng chí mới trình bày thành một hệ thống chặt chẽ, nhằm 
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cải tồ Ban Riềm tra trung ương và Ban Thanh tra công nông 
khiến cho bộ máy thanh tra, sau khi được cải tô rồi, sẽ cung 
cấp được phương tiện tu sửa tất cả các bộ phận của chiếc xe, 
đề thay thế những bộ phận cũ vô giá trị bằng những phụ 
tùng mới, nếủ như chúng ta thật sự muốn chiếc xe di đến 
nơi mà phải ởi. 

Đấy là nội du 

Tôi có thề nêu ra một sự 
khô-vô Du-ê-vô, một tồ chức kiều xô-viết có nhiệm vụ 
àng công nghiệp đề cung cấp cho nông dân ; 
vậy mà tơ-rớt kiều xô-viết đó lại đem chuồn những hàng công 
nghiệp vào tay tư nhân, làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nước, Chiếc xe đã không đi đến nơi mà nó phải tới. 

Tôi có thề nêu ra sự kiện sau đây do đồng chí Vô-rô-»I-lốp 
một hôm đã kề lại cho tôi nghe. Ở ta có một cơ quan gọ! là 
Ở miền Đông-Nam có Phòng công nghiệp 
gồm khoảng 2.000 nhân viên. Phòng công 
nghiệp đó có nhiệm vụ lãnh đạo ngành công nghiệp của khu 
đó. Đồng chí Vô-rô-si-lốp đã trình bày một cách tuyệt vọng 
với tôi rằng không phải là chuyện dễ dàng làm chủ được bộ 
máy đó và đề lãnh đạo bộ máy ấy, đồng chí Vô-rô-si-lốp đã 
phải tạo ra một bộ máy bồ sung nho nhỏ, tức là đề lãnh đạo 
bộ máy lãnh đạo. Có nhiều người tốt, như các đồng chí Vô-rô- 
si-lốp. Ây-smông và Mi-cai-an, đã thật sự bắt tay vào việc. 
Thế là đáng lẽ phải có một bộ máy 2.000 người thì chỉ cần 120 
người thôi cũng đủ. Kết quả ra sao ° Hiện nay người ta nhận 
thấy rằng công việc lại chạy tốt hơn nhiều so với trước Ì 
Trước đây bộ máy làm ra được bao nhiêu nuốt hết bấy nhiêu. 
Bây giờ thì bộ máy phục vụ công nghiệp. Những sự thật vào 
loại đó rất nhiều, nhiều vỏ kề, hơn cả số tóc mà tôi có trên đầu ! 

Tất cả những sự thật đó chỉ chứng tỏ một điều : các tồ 
chức xô-viết của chúng ta là thuộc một kiều đúng đắn, nhưng 


ng cơ bản của đề nghị của đồng chí lLê-nh, 
kiện là việc kiềm tra tơ-rớt Ô-rẻ. 


sản 


xuất thật nhiều h 


Phòng công nghiệp. 
đó. Bộ máy của nó 
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thường thường các tồ chức đó lại gồm những người có những 
tập quán và truyền thống, trên thực tế, phá hỏng cả một 
đường lối chính trị đúng đắn. Đó là nguyên nhân làm cho 
toàn bộ chiếc xe trục trặc ; kết quả là gây ra một tôn thất rất 
lớn về chính trị và làm cho mối quan hệ giữa giai cấp vô sản 
và nông dân có nguy cơ bị cắt đứt. 

Vấn đề đặt ra là như sau : hoặc là chúng ta sẽ cải tiến những 
tò chức kinh tế, chúng ta sẽ giảm nhân sự, chúng ta sẽ giản 
chính, chúng ta sẽ giảm chỉ phí, chúng ta sẽ đưa vào các tồ 
chức đó những người gần gũi với đảng về tư tưởng, và lúc đó 
chúng ta sẽ đạt được mục đích mà chúng ta đã đề ra cho 
chính sách kinh tế mới : công nghiệp sẽ sản xuất được thật 
nhiều hàng công nghiệp đề cung cấp cho nông thôn và đồi 
lấy những sản phầm cần thiết ; như vậy, chúng ta sẽ thắt 
chặt khối liên mình giữa kinh tế nông dân và kinh tế công 
nghiệp. Hoặc là chúng ta sẽ không làm được như vậy và thế 
là sẽ phá sản. 

Hoặc còn là như sau : hoặc là bản thân bộ máy Nhà nước; 
bộ máy thuế vụ sẽ được giản chính, bọn ăn cắp bịp bợm sẽ 
bị tống cồ ra khỏi bộ máy đó, lúc ấy chúng ta sẽ có thề lấy 
ở nông dân ít hơn bây giờ, và nền kinh tế quốe dân sẽ đứng 
vững. Hoặc là bộ máy đó sẽ trở thành một mục đích tự nó 
như là trường hợp ở khu Đông-Nam, tất cả những gì mà chúng 
ta lấy ở nông dân đều phải đem chi phí cho việc đài thọ bản 


thân bộ máy, như thế là sẽ phá sản về chính trị. 


Tôi tin chắc rằng đó là những tư tưởng đã chỉ đạo Vơ-la-đi- 
ma I-li-tsơ khi đồng chí viết những bài nói trên, 

Những kiến nghị của đồng chí Lê-nin còn có một khía cạnh 
khác. Mục đích của đồng chí ấy không những là nhằm làm 
thế nào đề bộ máy được cải tiến và vai trò lãnh đạo của đảng 
được tăng cường đến mức cao nhất,— đảng đã tồ chức ra 
Nhà nước, vậy chính đảng là người sẽ cải tiến Nhà nước, — 
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liền nhiên là đồng chí Lê-nin còn nghĩ đến khía cạnh đạo đức 
mừa. Đồng chí Lê-nin muốn đạt tới chỗ trong toàn bộ. đất 
nước không còn lấy một người nào có địa vị, thậm chí có địa 
vị cao nhất, mà đề cho người thường dân có thề nói được 
tảng : ông ấy đứng trên pháp luật. Cái khía cạnh đạo đức 
đó là mặt thứ ba của kiến nghị của I-h-tsơ, Niến nghị đó đề 
ra nhiệm vụ không những phải quét sạch khỏi bộ mắy Nhà 
_ mà cũng còn phải quét sạch khỏi đảng tất cả các truyền 
thống và tập quán quan lớn đã gây tác hại cho đảng ta. 

Tôi xim chuyền sang vấn đề lựa chọn cán bộ mà I-li-tsơ đã 
nói đến ngay từ đại hội XI. Nếu đối với chúng ta, rõ ràng là 
bộ máy Nhà nước của chúng ta tồi vì thành phần của nó, VÌ 
các tập quán và truyền thống của nó, do đó làm cho quan 
hệ giữa công nhân và nông dân có nguy cơ bị cắt đứt,—thì 
cũng rõ ràng là vai trò lãnh đạo của đảng không phải chỉ thề 
hiện ở chỗ ra chỉ thị mà còn ở chỗ đặt vào những cương vị 
nhất định những người có khả năng quán triệt và chấp hành 
trung thực các chỉ thị của chúng ta. Thiết tưởng không cần 
phải chứng minh rằng giữa công tác chính trị của Ban Chấp 
hành trung ương và công tác tô chức, không có ranh giới nào 
không vượt qua được. 

Trong chúng ta vị tất đã có ai quả quyết rằng chỉ cần định 
ra một đường lõi chính trị đúng đắn, thế là công việc đã xong. 
Không, đó mới chỉ là một nửa công việc. Sau khi đã định ra 
được đường lối chính trị đúng đắn thì cần phải lựa chọn 
những cán bộ làm sao đặt đúng vào các cương vị những người 
biết chấp hành các chỉ thị, có thề hiều được các chỉ thị, có 
thề coi những chỉ thị như một cái gì của chính bản thân mình; 
và có khả năng thực hiện những chỉ thị. Nếu không, chính 
sách sẽ mất hết ý nghĩa và trở thành những lời nói suông. Đó 
là lý do vì sao mà Cục đăng ký và phân phối, — một tồ chức 
của Ban Chấp hành trung ương có nhiệm vụ đăng ký các cán 
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bò chủ yếu của chúng ta, từ cơ sở đến trung ương, và phân 
phối những cán bộ đó, — có một tầm quan trọng to lớn. Cho 
đến nay, Cục chỉ thu hẹp trong việc đăng ký và phân phối 
những đồng chí thuộc các ban chấp hành quận, tỉnh và khu. 
Nói thẳng ra thì ngoài việc đó Cục đăng ký và phân phối 
không làm gì nữa. Ngày nay chiến tranh đã kết thúc ; những 
cuộc động viên hàng loạt và từng khối đều đã chấm dứt, 
đã mắt hết ý nghĩa, — như cuộc động viên hàng nghìn người 
mà Ban Chắp hành trung ương phải gánh vác nắm ngoái và 
là một thất bại, đã chứng minh, — vì trong những điều kiện 
hiện tại, khi công tác đi vào bề sâu, khi chúng ta thực hiện 
phương chầm chuyên môn hóa, khi chúng ta phải nghiên eứu 
sâu sắc từng người thì những cuộc động viên hàng loạt chỉ 
có thề là eó hại mà chẳng đem lại ích lợi gìở địa phương cả ; 
bởi vậy, ngày nay Cục không thề chi bó hẹp trong việc đăng 
ký và phản phối những cán bộ thuộc các ban chấp hành tỉnh 
và quận. 
Tôi xin nêu ra những số liệu, Đại hội XI đã ủy nhiệm cho 
>_ Ban Chấp hành trung ương động viên ít nhất là một nghìn 
cần bộ Mạe-tư-khoa. Ban Chấp hành trung ương dự định 
động viên khoảng 1.500 người. Vì đau ốm hoặc vì những lý 
do khác, chỉ có thề động viên được 700, trong đó theo sự 
phản ánh của các địa phương, chỉ có 300 là tương đối có thề 
làm được việc. Đấy, các đồng chí xem, những cuộc động viên 
hàng loạt theo kiều cũ vẫn thường tiến hành trước đầy, không 
còn thích hợp nữa bởi vì công tác của đảng đã đi vào bề 
sầu, công tác đó thay đồi tùy theo từng ngành kinh tế khác 
nhau; chuyền hàng loạt những đồng chí từ cương vị này 

sang cương vị khác, trước hết đó là đưa họ vào trạng thái 
không hoạt động được, và thứ hai là không thỏa mãn được 
những nhu cầu tối thiều của các tồ chức yêu cầu những cán 
bộ mới. 
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Tôi muốn nêu ra một vài số liệu của một công trình nghị, 
cứu về ban lãnh đạo ngành công nghiệp của chúng ta, dụ, 
theo cuốn sách nồi tiếng của Xô-rô-kin hiện công tác ở (Ị, 
đăng kỷ và phân phổi. Nhưng trước khi nêu ra những số lị, 
đó, tôi cần phải nói đến cuộc cải cách mà Ban Chấp hàn]. 
trung ương đã tiến hành ở Cục trong quá trình làm công tý, 
đăng ký cán bộ. Trước đây, như tôi đã nói, Cục chỉ bó hụ 
trong việc đăng ký và phân phối cán bộ thuộc các ban chá,, 
hành tình và quận; ngày nay, công tác của chúng ta đi và, 
bề sầu, công cuộc xây dựng đã phát triền khắp nơi, cho nạ, 
không thề bó hẹp trong phạm vi các ban chấp hành tỉnh yị 
quận. Cần phải nắm lấy tất cả các ngành quản lý không tr 
một ngành nào, cũng như là toàn ban lãnh đạo ngành công. 
nghiệp, nhờ đó mà đảng nắm được bộ máy kinh tế của chúng. 
ta và lãnh đạo nó. Vì thế Ban Chấp hành trung ương đã quyết. 
định mở rộng bộ máy của Cục, ở trung ương cũng như ở địa. 
phương, nhằm làm cho người phụ trách Cục có được những. 
cục phó trong các lĩnh vực kinh tế và xô-viết, và các cục phá . 
này có được những người giúp việc trong công tác đăng ký 
cán bộ lãnh đạo các xí nghiệp và các tơ-rớt, cán bộ lãnh đạo 
các tò chức kinh tế địa phương và trung ương; cán bộ lãnh 
đạo các Xô-viết và đảng. 

Chẳng bao lâu cuộc cải cách đó đã đem lại kết quả. Trong 
một thời gian ngắn, người ta đã có thề đăng ký được các cán 
bộ lãnh đạo công nghiệp, tức là khoảng 1.300 giám đốc. Trong 
số đó 299% là đảng viên và 700/ là người ngoài đảng. Người 
ta có thề tưởng rằng số giám đốc người ngoài đảng chiếm đa 
số trong các xí nghiệp chủ yếu, nhưng điều đó không đúng. 
Thật ra thì 299/) giám đốc đảng viên cộng sản lãnh đạo những 
xí nghiệp lớn nhất, bao gồm tất cả là trên 300.000 công nhân, 
còn 70 giám đốc người ngoài đảng lãnh đạo những xí nghiệp 
bao gồm không quá 250.000 công nhân công nghiệp. Những 
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xí nghiệp nhỏ là đo các giám đốc người ngoài đảng lãnh đạo, 
còn những xí nghiệp lớn thì do các giám đốc đảng viên lãnh 
đạo. Sau nữa, trong số giám đốc đảng viên thì số giám đốc 
là công nhân nhiều gấp ba lần số giám đốc không phải là 
công nhân. Điều đó chứng tỏ rằng dưới cơ sở của lâu đài công 
nghiệp, trong các cơ sở chủ chốt, những đảng viên cộng sản 
và trước hết là toàn thề công nhân đã bắt đầu đảm nhiệm 
được sự lãnh đạo các xí nghiệp, khác hẳn với trên trung ương, 
với Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao và các ban của hội 
đồng đó, là những nơi mà số đảng viên cộng sản còn ít. Điều 
đáng chú ý là về mặt chất lượng và khả năng, số giám đốc 
có năng lực là đảng viên cộng sản có nhiều hơn là số giám đốc 
người ngoài đảng. Do đó ta thấy rằng khi đưa các đảng viên 
cộng sản vào các xí nghiệp, đảng không những căn cứ vào 
những lý do thuần túy về mặt đảng, không những căn cứ vào 
chỗ làm sao tăng cường được ảnh hưởng của mình trong 
các xí nghiệp, mà còn căn cứ vào những lý do về hiệu quả. 
Không phải chỉ có đảng, với cương vị của mình, là có lợi 
trong việc đó, mà cả toàn bộ công cuộc xây dựng kinh tế của 
chúng ta cũng đều có lợi, vì có nhiều giám đốc có khả năng 
trong số giám đốc đảng viên cộng sản hơn là trong số giám 
đốc người ngoài đảng. 

Đấy là cuộc thí nghiệm đầu tiên về việc đăng ký các cán 
bộ lãnh đạo công nghiệp ; như tôi đã nói, cuộc thí nghiệm 
này là hoàn toàn mới mẻ, chưa bao gồm được tất cả các xí 
nghiệp, vì 1.300 giám đốc mà cuốn sách nói đến chỉ mới là 
khoảng một nửa tồng số các xí nghiệp trong diện đăng ký. 
Nhưng kinh nghiệm chứng tỏ rằng đó là một môi trường vô 
cùng phong phú, và Cục đăng ký và phân phối cần phải làm 
hết sức mình đề đảng có thề đưa những đảng viên cộng sản 
vào trong những cơ quan lãnh đạo của những xí nghiệp chủ 
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chốt, như vậy sẻ thực hiện được việc đảng lãnh dạo bộ há, 
Nhà nước, 

Các đồng chỉ cần phải biết rõ những kiến nghị mà D„, 
Chấp hành trung ương dưa ra đại hội xét vẻ vấn đề Lö chức,—„. 
về mặt đảng cùng như về mặt xỏ-viết. Vô mặt xô-viết, ụ. 
tồi vừa mới bàn đến trong phần thứ hai của bản báo cáo ị, 
tôi, Ban Chấp hành trung ương đã đề nghị giao cho một lạ, 
đặc biệt xem xét văn đề đó một cách tỉ mĩ, ban này 6ó nhị, - 
vụ nghiền cứu văn đề đó cả về mặt đảng cũng như về nụ 
xò-viết, đề rồi sau đó trình bày những đề nghị của mình trựi, 
đại hội. | 

Tỏi xin chuyền sang phần thứ ba trong bản báo cáo cụ, 
tôi : về đảng, với tính cách là một cơ thề và về đảng với tín), 
cách là một bộ máy. | 

Trước hết cần phải nói một vài lời về thành phần số lượn; 
của đảng ta. Theo các số liệu thì năm ngoái, trước khi họp đại 
hội XI, số đảng viên vượt quá 400.000 khoảng một vài chục 
nghìn. Ñăm nay, do vì đảng tiếp tục giảm bớt số lượng đảng 
viên, do vì tại nhiều khu đảng đã thanh trừ những thành 


ˆ^ˆ ` * ^ ~“ z = ˆ biỂn: 2 - E 
phần không vô sản, cho nẻn số lượng đảng viên giảm xuống; 


dưới 400.000 một chút. Đấy không phải là một điều thiệt mà. 


là một điều lợi, vì thành phần xã hội của đảng ta được cải 
` » , , 2 P.4 + ` vT x 

thiện. Điều đáng chú ý nhất trong sự phát triền của đẳng ta, 

về mặt cải thiện thành phần xã hội của đảng ta, là : trước 


~- ` >- ^ ^ * 
đây có khuynh hướng muốn tăng thành phần không vô sản. 


ở trong đảng làm giảm thành phần công nhân, năm nay 

khuynh hướng đó đã chấm đứt; một bước ngoặt đã xảy ra, 
* ˆA^A ^ +, 2 ® , 

người ta thấy xuất hiện một xu hướng nhất định, xu hướng 


` ˆ^ ^ˆ ki ° ` - - ¬ » 
tăng thành phần công nhân ở trong đảng làm giảm thành phân . 


không vô sản. Đó là một thành công mà cho đến thời kỳ thanh 
đảng, chúng ta vẫn luôn luôn nhắm tới, và ngày nay thì chúng 
ta đã đạt được rồi. Tỏi không nói rằng trong lĩnh vực đó tất 


| 
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sà đều đã hoàn thành, còn làu mới làm được như thế. Nhưng 
chúng ta đã thực hiện được một bước ngoặt, chúng ta đã 
đạt được mức đồng nhất tối thiều, chúng ta đã đảm bảo cho 
đảng một thành phần công nhân ; đương nhiên là trong tương 
lai chúng ta cần phải tiếp tục con đường đó, tiếp tục giảm 
bớt những thành phần không vô sản trong đảng và tắng thêm 
những thành phần vò sản. Những biện pháp do Ban Chấp 
hành trung ương đề ra đề cải thiện thường xuyên thành phần 
của đảng ta, đã được nêu lên trong những kiến nghị của Ban 
Chấp hành trung ương, tôi không nhắc lại nữa. Hhền nhiên 
là cần phải tăng cường việc ngăn ngừa không cho những phần 
tử không vô sản ồ ạt gia nhập đảng, vì hiện nay, trong điều 
kiện chính sách kinh tế mới, khi mà đảng rõ ràng là đã bị 
ảnh hưởng độc hại của những phần tử lợi dụng chính sách 
kinh tế mới, cần thiết phải làm thế nào đề đảng đạt được 
mức đồng nhất tối đa và vô luận thế nào cũng phải làm cho 
"thành phần công nhân chiếm được ưu thế tuyệt đối đối với 
thành phần không công nhân. Rõ ràng là đảng nhất định 
và bất buộc phải làm như thế nếu đảng muốn còn là đẳng 
của giai cấp công nhân. 


Tôi xin chuyền sang vấn đề sinh hoạt và sự hoạt động của 
các ban chấp hành tỉnh của chúng ta. Trong một số bài đăng 
trên báo chí của chúng ta thường có những lời châm biếm đối 
với những ban chấp hành tỉnh. Thường thường người ta chế 
giễu nó, người ta đánh giá thấp sự hoạt động của nó. Nhưng, 
-_ thưa các đồng chí, tỏi cần phải nói rằng chính các ban chấp 
-_ hành tỉnh là chỗ dựa chủ yếu của đảng ta ; không có các ban 
_ chấp hành tỉnh, không có sự lãnh đạo của các ban chấp hành 
„m đối với còng tác chính quyền và công tác đảng thì đảng 

ta có lẽ đã không có cơ sở. Mặc dù tắt cả các khuyết điềm của 
các ban chấp hành tỉnh, mặc dù tắt cả các thiếu sót mà cho 
đến nay các ban chấp hành:-tỉnh vẫn còn có, mặc dù có những 
4 sm- 
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cải gọi là bất hòa và xung đột trong các ban chấp hành tịn|, 

* ` ` ` ` , , -r ` ' * ` : 
đứng về toàn bộ mà XêL, các ban chấp hành tỉnh vấn là c|¿ 
dựa chủ yếu của dàng ta. 

Các bạn chấp hành tỉnh sinh hoạt như thế nào, phát trà, 
như thể nào ? Cách đây độ mười tháng, tôi có đọc những bự, 
thư của các ban chấp hành tỉnh, lúc đó các bí thư tỉnh ủy 
u búi lên về những vấn đề kinh tế, do khôn, 


° , ` 

của chúng ta đề 
biết thích ứng với những điều kiện mới. Mười tháng sau, tỏi |; 
¡ đọc các thư đó với một 


được đọc những bức thư khác ; tôi 
niềm phấn khởi, vui mừng, vì qua các thư người ta thấy rõ cá 
ban chấp hành tỉnh đã trưởng thành, họ đã thông hiều Công 
việc, họ đã bám sát công tác xây dựng, họ xây dựng ngân 
sách địa phương, họ đã nắm được nền kinh tế trong phạm yị. 
địa phương và thật sự biết lãnh đạo toàn bộ đời sống kinh. 
tế và chính trị của tỉnh mình. Thưa các đồng chí , đó là một. 
thành tựu to lớn. Dĩ nhiên trong các ban chấp hành tỉnh. 
còn có những thiếu sót ; nhưng tôi cần phải nói rằng không | 
có kinh nghiệm phong phú của họ về mặt đảng và về mặt . 
kinh tế, không có bước tiến dài như vậy; | 
hành tỉnh đã chín chắn về mặt lãnh đạo 
chính trị ở địa phương, thì ngay chúng † 
nào mơ ước một ngày kia thấy đảng lãnh 
Nhà nước. | 
Người ta nói đến những vụ bất hòa và xích míích trong các 
ban chấp hành tỉnh. Tôi cần phải nói rằng những vụ bất hòa 
xích mích đó, ngoài những mặt tiêu cực; cũng có những mặt 
tích cực. Những vụ bất hòa và xích mích xảy ra chủ yếu là 
do các ban chấp hành tỉnh có ý muốn lập ra trong nội bộ mình 
một hạt nhân vững chắc, một hạt nhân cố kết, có khả năng 
thực hiện vai trò lãnh đạo của mình mà không vấp vấp gì. 
Mục dích đó và ý muốn đó đều hoàn toàn lành mạnh và hợp 


«. 


lý, tuy rằng các biện pháp thường là không phù hợp với các 


tức là các ban chấp - 
đời sống kinh tế và . 

a cũng không thê | 
đạo được bộ máy | 
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mục đích. Sở dĩ như vậy là vì tính chất không đồng nhất của 
đảng ta, vì đảng ta bao gồm những người thuộc thế hệ cũ và 
những người thuộc thế hệ trẻ, những vô sản và những trí thức, 
những người ở vùng trung tâm và ở các địa phương, những 
người thuộc các dân tộc khác nhau ; tất cả các thành phần 
không đồng nhất đó đem vào trong các ban chấp hành tỉnh 


những phong tục tập quán khác nhau , do đó mà nảy sinh ra 


những vụ bất hòa và xích mích. Tuy nhiên, chín phần mười 
các vụ bất hòa và xích mích, dù cho có mang phững hình thức 
không thề chấp nhận được, cũng vẫn tỏ ra là có một động cơ 
lành mạnh : đó là động cơ muốn xây dựng một hạt nhân 
vững chắc có khả năng lãnh đạo công tác. Thiết tưởng không 
cần phải chứng minh rằng thiếu những nhóm lãnh đạo kiều 
ấy trong các ban chấp hành tỉnh, nếu cuối cùng những « người 
tốt » và những « người xấu » đều ngang nhau thì sẽ không thề 
nào có được một sự lãnh đạo ở tỉnh, chúng ta sẽ không thề 
thu được thuế lương thực và tiến hàch được một cuộc vận 
động nào. Đấy là khía cạnh lành mạnh của những vụ bất 
hòa đó, ta không được quên khía cạnh đó vì có lúc các vụ 
bất hòa mang những hình thức không bình thường. Đương 
nhiên, như vậy không có nghĩa là đảng không cần tiến hành 
đấu tranh chống lại những vụ bất hòa, nhất là khi các vụ bất 
hòa lại do những vấn đề eá nhân mà ra. 
Tình hình các ban chấp hành tỉnh là như thế. 

_ Tiếc thay, ở cấp dưới, sức mạnh của đảng ta lại không to 
lớn như người ta tưởng. Về mặt bộ máy, nhược điềm chủ yếu 
của đảng chính là nhược điềm của ban chấp hành huyện của 
chúng ta, là thiếu lực lượng dự trữ, thiếu những bí thư ban 
chấp hành huyện. Tôi nghĩ rằng sở dĩ chúng ta chưa nắm được 
hoàn toàn các tồ chức chủ yếu nối liền đảng với giai cấp công 
nhân, — tức là những tồ chức mà tôi vừa nói trong phần đầu 
báo cáo của tôi (công đoàn cơ sở, hợp tác xã, hội nghị đại 
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biều phụ nữ, đoàn thanh niên, v.V.)— sở di những cơ qu4; 
tình chưa nằm được hoàn toàn các bộ máy đó, là vì chúng t; 
quá vếu ở cấp huyện. 

Ti cho rằng đó là vấn đề căn bản. 

Tòi cho rằng một trong những nhiệm vụ cơ bản của đán, 
ta là thành lặp những trường trực thuộc Ban Chấp hành tru:; 
ương, chọn những đồng chí trung thành nhất và có khả náz; . 
nhất trong nông dân và công nhân đào tạo thành những l¿_ 
thư huyện. Nếu sang năm đảng có thề tập hợp được chun; 
quanh mình một lực lượng dự trữ hai hoặc ba trăm bí thự 
ban chấp hành huyện, đề sau đó có thề gửi về giúp các ba: 
chấp hành tỉnh, làm cho các ban chấp hành tỉnh lãnh đạ; 
công tác của huyện được dễ dàng, thì như vậy là đảng $_ 
đảm bảo được sự lãnh đạo tất cả các bộ máy truyền lực cá 
tính chất quần chúng. Lúc đó sẽ không còn một hợp tác xả 
tiêu thụ nào, một hợp tác xã nông nghiệp nào, một ban chấp 
hành công đoàn nhà máy nào, một hội nghị đại biều phụ nữ 
nào, một chỉ đoàn thanh niên nào, một tồ chức quần chúng 
nào ¡nà ảnh hưởng của đảng không chiếm ưu thế. 

Bây giờ ta bàn đến các tồ chức cấp khu. Năm qua đã chứng 
mình rằng đảng và Ban Chấp hành trung ương đã đúng khi 
thành lập những tồ chức ở khu, một phần do bầu ra, mội 
phần do chỉ định. Trong khi xem xét toàn bộ vấn đề phản 
vùng hành chính, Ban Chấp hành trung ương ởi đến kết luận 
rằng muốn thành lập những tồ chức đảng ở cấp khu, cần thiết 

phải chuyền dần dần từng bước từ chế độ chỉ định sang chế 
độ bầu cử, chắc chắn là bước chuyền đó phải tạo ra một bầu 
không khí thuận lợi chung quanh các ban chấp hành đảng bộ 
khu và làm cho Ban Chấp hành trung ương lãnh đạo đảng 
một cách dễ dàng hơn. 

Tôi xi chuyền sang vấn đề cải tiến các cơ quan trung ư0nš 
của đảng. Chắc các đồng chí đã đọc những kiến nghị của Ban 
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Chấp hành trung ương nêu lên rằng chức nắng của Ban Bí 
thư Ban Chấp hành trung ương phái được phần ranh giới 
một cách hoàn toàn rõ rệt và chính xác với chức nắng của 
Ban Tồ chức và Bộ chính trị. Vấn đề đó vị tất đã cần phải 
giải thích một cách đặc biệt, vì bán thân nó cũng đã rõ ràng, 
Nhưng có một vấn đề khác, — tức là vấn đề mở ròng Ban 
Chấp hành trung ương, — đã được nghiên cứu nhiều lản trong 
Ban Chấp hành trung ương và có lúc đã gây ra những cuộc 
tranh luận sôi nồi. Một số ủy viên Ban Chấp hành trung ương 
cho rằng nên giảm bớt hơn là mở rộng số ủy viên Ban Chắp 
hành trung ương. Tôi không trình bày động cơ của những 
đồng chí đó : xin đề các đồng chí tự phát biều ý kiến: Tỏi 
xin trình bày vắn tắt những lý do tán thành mở rộng Ban 
Chấp hành trung ương. 

Hiện nay tình hình bộ máy trung ương của đảng là như 
sau : Ban Chấp hành trung ương gồm 27 ủy viên, cứ hai 
tháng họp một lần; trong nội bộ Ban Chấp hành trung ương 
có một hạt nhân từ mười đến mười lăm đồng chí đã thạo về 
mặt lãnh đạo công tác chính trị và kinh tế của các cơ quan 
chúng ta đến nỗi có cơ biến thành các « thuật sĩ > trong ban 
lãnh đạo. Có lẽ đó là điều tốt, nhưng cũng có một mặt rất nguy 
luềm : do tích lũy được nhiều kinh nghiệm về lãnh đạo, các 
đồng chí đó có thề sinh ra tự phụ tự mãn, co mình lại, xa rời 
quần chúng. Nếu nhiều ủy viên Ban Chấp hành trung ương, 
hay chẳng hạn một hạt nhân độ mười lăm người, có nhiều 
kinh nghiệm và tài giỏi đến mức là mười lần đề ra chỉ thị thì 
chín lần không phạm sai lầm, — thì như vậy rất tốt. Nhưng 
nếu họ không có chung quanh họ một thế hệ mới gồm những 
người lãnh đạo tương lai có liên hệ chặt chẽ với công tắc cơ 
sở thì dù họ có tài giỏi như thế nào chăng nữa, họ cũng rất 
có cơ trở thành khỏ cần, xa rời quần chúng. 


Thứ hai, hạt nhân đó trong Ban Chấp hành trung ương, đã 
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trưởng thành mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, đang ngày 
càng già đi và cần được thay thế. Các đồng chí đều biết tình 
trạng sức khỏe của Vơ-la-đi-mia I-li-tsơ. Các đồng chí đều 
biết sức khỏe của những ủy viên khác của hạt nhân chủ yếu 
trong Ban Chấp hành trung ương cũng khá kém. Và chúng ta 
chưa có ai thay thế : đó là điều bất hạnh. Đào tạo những cán 
bộ lãnh đạo của đảng là một công việc rất khó khăn, điều đó 
đòi hỏi nhiều năm : năm, mười năm hoặc hơn nữa. Xâm chiếm 
một nước bằng đội ky binh của đồng chí Bu-đi-en-nư là một 
chuyện đễ dàng hơn nhiều so với việc đào tạo hai hoặc ba 
người lãnh đạo từ cơ sở và có khả năng trở thành những người 
lãnh đạo thật sự của đất nước. Đã đến lúc phải nghĩ đến vIệc 
đào tạo một đội ngũ thay thế mới. Muốn vậy chỉ có một biện 
pháp là : đưa những lực lượng mới và trẻ tham gia công tác 
Ban Chấp hành trung ương, đề bạt họ trong quá trình công 
tác, đề bạt những người có khả năng nhất và có tính độc lập 
nhất, những người biết làm việc. Không phải bằng sách vở 
mà đào tạo được những cán bộ lãnh đạo. Sách vở giúp cho 
người ta tiến bộ; nhưng bản thân nó không đào tạo được 
cán bộ lãnh đạo. Những cán bộ lãnh đạo chỉ trưởng thành 
trong quá trình công tác. Chính chỉ có bầu vào Ban Chấp 
hành trung ương những đồng chí mới, giao cho họ đảm nhiệm 
tất cả gánh nặng của công tác lãnh đạo, thì chúng ta mới đào 
tạo được một đội ngũ thay thế rất cần thiết trong tình hình 
hiện nay. Vì thế tôi cho rằng đại hội sẽ phạm một saI lầm lớn 
nếu đại hội không đồng ý với kiến nghị của Ban Chấp hành 
trung ương về việc mở rộng cơ quan đó bằng cách nâng số ủy 
viên lên ít ra là bốn mươi người. 

Đề kết luận bản báo cáo, tôi cần nêu ra một sự thật; sự 
thật đó, có thề là vì người ta biết quá rõ rồi nên nó không 
đập vào mắt người ta, nhưng cần nêu nó ra, đó là một sự thật 
có một tầm quan trọng to lớn. Đó là sự thống nhất của đảng, 
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sự đoàn kết nhất trí chưa từng thấy, khiến cho đăng đã tránh 
được phần liệt trong một bước ngoặt như bước ngoặt của 
chính sách kinh tế mới. Không một đảng nào trên thế giới, 
khòng một chính đảng nào có thề tiến hành một bước ngoặt 
đột ngột như vậy mà lại không bị rối loạn, không bị phản liệt, 
mà lại không có nhóm này nhóm nọ rơi rụng. Như mọi người 
đều biết, những bước ngoặt loại ấy thường kéo theo một 
nhóm nhất định nào đó rơi rụng và trong đẳng tiểu không xảy 
ra một sự phân liệt thì ít nhất cũng xảy ra một tình trạng 
rối loạn. Trong lịch sử đảng đã có một bước ngoặt loại ấy 
vào những năm 907 và 1908 : vốn quen với cuộc đấu tranh 
cách mạng, nên sau 1905 và 1906, chúng ta không muốn chuyền 
sang công tác bình thường hàng ngày, hợp pháp ; chúng ta 
không muốn tham gia viện Đu-ma, không muốn lợi dụng 
những thiết chế hợp pháp, không muốn tăng cường những vị 
trí của chúng ta trong những tồ chức hợp pháp, và nói chung, 
chúng ta đã cự tuyệt những phương pháp mới. Bước ngoặt 
đó khỏng đột ngột như bước ngoặt của chính sách kinh tế 
MỚI, nhưng hiền nhiên là lúc đó chúng ta, với tính cách là 
một chính đẳng, hãy còn non trẻ, chúng ta chưa có kinh nghiệm 
_ tùy cơ ứng biến, kết quả là cả hai nhóm đều rơi rụng. Sau 
"chính sách tiến công của chúng ta, bước ngoặt hiện nay theo 
chính sách kinh tẻ mới là một bước ngoặt đột ngột. Nhưng, 
trong bước ngoặt đó, khi giai cấp vỏ sản phải tạm thời từ bỏ 
lến công và rút về những vị trí cũ của mình, khi giai cấp vô 
_ §ản phải quay về với hậu phương nông dân đề khỏi mất liên 
hệ với họ, khi giai eấp vô sản phải nghĩ đến việc tăng cường 
_ VỀ củng eố những lực lượng hậu bị của mình ở phương Đông 
và ở phương lầy; — trong bước ngoặt đột ngột như thế đảng 
không những đã tránh được sự phân liệt mà thậm chí còn tiến 


hành được bước ngoặt đột ngột đó mà không xảy ra tình 
trạng rối loạn, 
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Điều đó nói lên sự mồm dẻo, sự đoàn kết nhất trí và sự 
thống nhất chưa từng thấy của đảng. 
Đẩy là điều đảm bảo rằng đảng ta nhất định thẳng. 


Năm nay, cũng như năm ngoái, kẻ thà của chúng ta đã và 

đang la ó lên rằng đảng ta tan rã. Tuy nhiên, khi bước vào 

chính sách kinh tế mới, chúng ta vẫn giữ vững những vị trị 

của chúng ta, chúng ta văn nắm: chắc trong tay mạch máu 

của nền kinh tế quốc dân, và đảng vẫn tiếp tục tiến lên phía 

trước muôn người như một, còn kẻ thù của chúng ta thì rạ 

ràng là đang tan rã, đang bị thủ tiêu. Thưa các đồng chí, chắc 

các đồng chí cũng đã biết vừa rồi những người xã hội chủ 

nghĩia-cách mạng đã họp đại hội8ð ở Mạc-tư-khoa. Đại hội 

đó quyết định yêu cầu đại hội chúng ta mở cửa đảng ta cho 

họ vào. Các đồng chí cũng đã biết rằng thành trì cũ của đảng 

men-sê-vích là Giê-oóc-gi, — đảng men sê-vích có trên 10.00 

đảng viên, — rằng pháo dài đó của đảng men-sê-vích hiện 

đang sụp đồ và khoảng hai nghìn đẳng viên mmen-sẻ-vích đã 

rời khỏi đảng họ. Điều đó hình như nói lên rằng không phải 

đảng ta đang tan rã mà là bọn chúng, những kẻ thù của chúng 

ta, đang ta rã. Sau hết, chắc các đồng chí đều biết rằng một. 
trong những thủ lĩnh trung thực nhất và có khả năng nhất 
của đảng men-sê-vích là đồng chí Mác-tư-nốp, đã rời khỏi | 
hàng ngũ những người men-sê-vích, rằng Ban Chấp hành | 
trung ương đã kết nạp đồng chí đó vào đảng rà yêu cầu đại. 
hội phê chuần việc kết nạp. (Có một oài tiế?g 0 ỗ t0. | 
Thưa các đồng chí, tất cả các sự thật đó không phải là nói. 
lên rằng tình hình trong đảng ta không tốt, mà là nói lên rằng 
bọn chúng, những kẻ thù của chúng ta, đang có sự tan rã 
trên toàn bộ đường lối, eòn đảng ta thì vẫn đoàn kết nhất 
trí, vẫn thống nhất, đảng đã biết tiến hành một bước ngoöặi 
phi thường và đang mở cờ dong trống tiến lên. (Võ tuy 
oantg dội 0ò kéo dài.) | 


2. KẾT LUẬN VỀ BÁO CÁO TỦ CHỨC 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
19 tháng Tư 


Thưa các đồng chí ! Kết luận sẽ gồm có hai phần : phần 
đầu bàn về công tác tồ chức của Ban Chấp hành trung ương 
vì các điễn giả đã phê phán còng tác đó ; trong phần hai. tôi 
xin nói về các kiến nghị của Ban Chấp hành trung ương trong 
lĩnh vực tồ chức, những kiến nghị này không bị các diễn giả 

| phê phán, và chắc là đại hội đều thống nhất với các kiến 
— mghị đó, 


Trước hết, tôi xin nói một đôi lời về những đại biều đã 
phê phán bản báo cáo của Ban Chấp hành trung ương. 

Hãy nói về Ln-tô-vi-nốp. Đồng chí đó tỏ ra bất bình với 
chế độ hiện nay trong đảng ta là : không có tự do ngôn luận, 
không có sự hợp pháp, không có dân chủ. Dĩ nhiên, đồng chí 
đó biết rằng từ sáu năm nay, Ban Chấp hành trung ương chưa 
bao giờ chuần bị đại hội một cách dân chủ phư đại hội này. 
Đồng chí đó biết rằng ngay sau cuộc hội nghị toàn thề Ban 
Chấp hành trung ương hồi tháng Hai, các ủy viên chính thức 
_và dự khuyết Ban Chấp hành trung ương đều đi báo cáo về 
Sự hoạt động của Ban Chấp hành tại khắp nơi trong Liên 
_ ang chúng ta. Đồng chí TAt-tö-vi- BẾP cũng phải biết răng 
trang tranh luận66 đã ra được bốn số, trong đó sự hoạt động 
của Ban Chấp hành trung ương đã bị phân tích và giải thích 
m ột cách tầm bậy. đúng là tầm bậy. Nhưng đối với Ln-tô- 
vi-nốp, thế cũng chưa đủ. Đồng chí đó muốn một chế độ dân 
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vàầủ = châu chỉnh s, muốn lÀ LẤU cả các vấn đề, hoặc Ít r 
vàMGg lì những vấn đề quan trọng nhất, phải được đem r 
VSABS buần trang môi chỉ bộ, từ đưới lên trên ; muốn là toản | 
đảng phái cạn dự vào mỗi vấn đề và tham gia thảo luận vấn - 
N đoỹ Nhung, thưa các đồng chí, ngày nay chúng ta đã 
sẴ% đưa: chính quyền, chúng ta có ít ra là 400.000 đảng viên 
và MOQO ebì bạ, tôi không rõ là thực hiện chế độ đó sẽ đưa 
l@ NI qua gì Phực hiện chế độ đó, đảng sẽ tiến hành một - 
sầu lạc bà tranh luận, tại đó người ta nói ba hoa suốt ngày _ 
xà không gui quyết được việc gì cả. Thế nhưng đảng tạ 
—Wwwe hặt phải là dàng hành động, vì chúng ta đang nắm | 
vÀA¿h quyền, 
Naầi cá, la-lÔsvixnốp quên rằng nếu ngày nay chúng - 
tá ào chính quyền trong Liên bang và được hưởng tất cả các 
su ều ta đại của sự hợp, pháp, nhưng vẻ mặt quốc tế, chúng | 
tá đảng sống trong một thời kỳ tương tự như thời kỳ năm . 
tật, thời kỳ đó đảng hoạt động nửa hợp pháp. hay đúng - 
So là bắt hợp pháp ;¡ lúc đó đảng có một vài khâu hợp pháp . 
»äœ : đảng đoàn viện Đu-ma, báo chí hợp pháp. câu lạc bộ, | 
a bang Không phải vì thế mà đảng không bị kẻ thù bao vây: 
vì vầy hủe đó dàng phải tìm mọi cách tích lũy lực lượng của 
sanh đề có thè tiến lên và mở rộng phạm vi hợp pháp. Hiện 
xaw, trong phạm vi quốc tế, chúng ta đang sống trong một 
thời kỳ tương tự. Chúng ta đang bị kẻ thù bao vây, điều đó 
thật là rò ràng đối với tất cả mợi người. Bọn đế quốc lang sới 
đang bao vậy chúng ta, chúng không ngủ đâu. Không một 
cš> phút nào mà kẻ thù của chúng ta lại không cố gắng lợi 
dụng chỗ sơ hở hết sức nhỏ nào đó đề luần vào gây tác hại . 
cho chúng ta. Không có cơ sở nào đề khẳng định rắng kẻ thủ 
đang bao vây chúng ta lại không chú ý đến việc chuâa bị 
phong tỏa hoặc can thiệp. Tình hình là như vậy. Trong tình hình 
như vậy. liệu có thề phơi tất cả những vấn đã hòa bình và 
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chiến tranh ra được không ? Tranh luận một ấn đề trong các 
buồi họp của 20.000 chi bộ của chúng ta, chẳng phải là phơi 
vấn đề đó ra đó sao ? Kết quả sẽ ra sao nếu chúng ta lại phơi 
bày tất cả các công việc trù bị của chúng ta cho Hội nghị 
Gie-nơ ? Chúng ta sẽ bị thất bại nặng nề. Chúng ta không được 
quên rằng trong khi chúng ta đang bị kẻ thù bao vây thì một 
đòn do chúng ta đánh bất thần, một sự vận động bất ngờ, 
một hành động thần tốc sẽ quyết định hết thảy. Kết quả sẽ 
ra sao nếu, đáng lẽ phải đưa cuộc vận động chính trị của 
chúng ta ở Hội nghị Lô-dan ra thảo luận trong một bộ phận 
nhỏ gồm những người tin cần của đảng, chứng ta lại phơi 
toàn bộ công tác đó ra và đề lộ hết ý đồ của chúng ta ? Kẻ 
thù của chúng ta sẽ tính được hết những chỗ mạnh và chỗ 
yếu, chúng sẽ làm cho cuộc vận động của chúng ta thất bại 
và chúng ta có lẽ đã phải rời khỏi Lô-dan một cách nhục nhã. 
Kết quả sẽ ra sao nếu chúng ta phơi những vấn đề hòa bình 
và chiến tranh ra, tức là những vấn đề quan trọng nhất trong 
mọi vấn đề, vì, tôi xin nhắc lại, đem các vấn đề đó cho 20.000 
chỉ bộ thảo luận tức là phơi những vấn đề đó ra. Chúng ta có 
lẽ đã bị đánh tơi bời tan tác. Thưa các đồng chí, rõ ràng vì 
những lý do về tồ chức cũng như vì những lý do về chính 
trị, cái gọi là đản chủ của Lu-tỏ-vi-nốp là một sự không tưởng, 
là chủ nghĩa đân chủ Ma-ni-lốp. Thứ dân chủ đó là giả dối và 
nguy hiềm. Chúng ta sẽ không đi theo con đường của Lu- 
tô-vi-nốp. 

Tôi xin nói đến Ô-xin-ski. Đồng chí ấy cứ bám lấy câu tôi 
nói rằng muốn mở rộng Ban Chấp hành trung ương, chúng ta 
phải đưa vào Ban Chấp hành trung ương những người có 


tính độc lập. Đúng, đúng, Xô-rin, những người có tính độc 


lặp, chứ không phải là hành động theo ý muốn của mình, 


Ô-xin-ski tưởng rằng về điềm này, tôi đã có một vài chỗ nào 


đó nhất trí với đồng chí đó, với phái tập trung dân chủ 8, 
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(Quả thật tôi có nói cần phải tăng cường Ban Chấp hành trung 
ương bằng cách đưa vào đó những đồng chí có tính độc lập, 
Độc lặp với gì? Điều đó tôi không nói ra, Vì biết trước rằng 
không nèn bàn hết mọi vấn đề trong bài tham luận chính mà 
nẻn đề lại một cái gì cho bài diễn văn bể mạc. (Có tiếng 
cười. Võ ta). Chúng ta cần có những người có tính độc 
lập trong Ban Chấp hành trung ương, nhưng không phải là 
độc lập với chủ nghĩa Lê-nin, — thưa các đồng chí, không 
phải như thế đâu, lạy Chúa tỏi! Chúng ta cần những người 
có tính độc lặp, thoát khỏi những ảnh hưởng cá nhân, những 
tập quán và truyền thống đấu tranh trong nội bộ Ban Chấp 
hành trung ương, những tập quán và truyền thống đấu tranh 
nội bộ đó đã hình thành trong chúng ta và đôi khi gây ra 
những sự lo lắng trong nội bộ Ban Chấp hành trung ương. 
Các đồng chí hãy nhớ lại bài của đồng chí Lê-nm. Trong đó 
có nói rằng chúng ta có khả năng sẽ bị phân liệt. Trong bài 
đó của đồng chí Lê-nin có một đoạn có thề làm cho cáẻ tô 
chức nghĩ rằng chúng ta đã đến đêm trước của một sự phân 
liệt, nên các ủy viên Ban Chấp hành trung ương đều nhất 
trí quyết định đánh tan những sự hồ nghĩ có thề nảy sinh và 
tuyên bố trong Ban Chấp hành trung ương không hề có một 
sự phân liệt nào, điều đó là hoàn toàn phù hợp với thực tế. 
Nhưng Ban Chấp hành trung ương cũng nói rằng khả năng 
phản liệt không bị loại trừ. Và điều đó cũng là hoàn toàn 
đúng. Trong quá trình sáu năm công tác gần đây trong nội bộ 
Ban Chấp hành trung ương, người ta thấy hình thành (không 
thề không hình thành) một số tập quán và truyền thống đấu 
tranh nội bộ nào đó, phững tập quán và truyền thống đó có 
khi tạo ra một bầu không khí không phải là hoàn toàn tốt 
đẹp. Tôi đã nhận thấy bầu không khí đó tại một trong những 
phiên họp toàn thề gần đày của Ban Chấp hành trung ương, 
tức là phiên họp tháng Ha), và tôi thấy rằng thường thường 
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ĐÁO CÁO TÔ CHÚC... v- 


lời phát biều của những đạt biều cơ sở lại quyết định hết thả y, 
Chúng ta cần những người độc lập với những truyền thống 
và ảnh hưởng cá nhàn đó, đề khi than gia Ban Chấp hành 
trung ương và đem vào đó kinh nghiệm công tác tích cực và 
kinh nghiệm liên hệ vớt cơ sở, họ sẽ là chất keo sơn đề củn 


l4 
" 


cố Dan Chấp hành trung ương, làm cho Ban Chấp hành trung 
ương thật sự trở nên một tập thề thống nhất và khỏng thê 
phản chia đề lãnh đạo đảng ta. Chúng ta cần những đồng chí 
có tính độc lập, thoát khỏi các truyền thống cũ đã hình thành 
trong Ban Chấp hành trung ương, chúng ta cần chính là những 
người đeur lại một thành phần mới, tươi trẻ, đề cùng có an 
Chấp hành trung ương và phòng ngừa mọi khả năng phân liệt 
trong nội bộ Ban Chấp hành trung ương. Đấy là ý kiến của tôi 
về những người có tính độc lập. 

Thưa các đồng chí, tôi không thê bỏ qua không nói đến 
việc Ô-xin-ski dám công kích Di-nô-vi-ép. Đồng chí đó hết 
sức ca ngợi đồng chí Šta-lin và đồng chí Ca-mẻ-nép, nhưng 
lạt đá hậu Di-nô-vi-ép một cái, cho rằng bày giờ hãng loại trừ 
một ngườt đã, rồi sẽ đến lượt những kẻ khác sau. Đồng chí đó 
chủ trương làm tan rã hạt nhân đã hình thành trong nội bộ 
Ban Chấp hành trung ương, rồi sau đó dần dần, từng bước, 
làm tan rã tất cả. Nếu quả thật Ô-xin-ski nghĩ đến đeo đuồi 
một mục đích như vậy, nếu quả thật Ô-xin-ski nghĩ đến công 


- kích theo kiều đó ủy viên này hoặc ủy viên nọ trong hạt nhân 


của Ban Chấp hành trung ương chúng ta thì tôi cần phải cảnh 
cáo Ô-xin-ski rằng đồng chí đó sẽ vấp phải một bức tường, 
tôi e rằng húc vào bức tường đó thì đồng chí ấy sẽ bị vỡ đầu. 

Cuối cùng là nói về Mơ-di-va-ni. Cho phép tỏi nói một vài 
lời về văn đề này mà toàn thề đại hội đã bắt đầu chán ngấy, 
Đồng chí đó nói đến những sự dao động ngả nghiêng Long 
Ban Chấp hành trung ương; hồm nay, đồng chí đó nói, người 
ta quyết định là ba nước Cộng hòa ở Nam Cáp-ea-dơ sẽ thống 
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nHẬT hoạt dòng về kính tế ; hôm sau, một quyết định mới. Ì 
táo nước cộng hòa đó sẽ liên hợp lại thành liên bang ; hóuy —- 
xu HỨA, mỘI quyết định thứ ba : tất cả các nước cộng hà; ˆ 
xâsviệt xế liển hợp lại thành Liên mình các nước cộng hòa. 
Đẩy lÀ cái mà đồng chí đó gọi là sự dao động ngả nghiêng cụ, 
Han Chấp hành trung ương, Có đúng không? Không đúng 
đầu, các đồng chí ạ, ở đấy không có những sự đao động nự¿ 
ng hiệng mà là những bước đi có hệ thống. Thoạt đầu những 
nước cộng hòa độc lập xích lại gần nhau trên cơ sở kinh tế 
lưước dó đã được tiến hành ngay từ năm 1921. Sau khi thấy 
rõ kinh nghiệm xích lại gần nhau của các nước cộng hòa đem Ề, 
lại nhừng kết quả tốt đẹp, người ta tiến hành bước tiếp theo; Ề› 
liên hợp thành liên bang. Nhất là trong một vùng như ]¿ l§ 
Nam Gáp-ea-dơ, ở đó không thề không thành lập một cơ quan - 

chuyên môn có nhiệm vụ đảm bảo hòa bình giữa các dân tộc, . 
Các dòng chí đều biết rằng Nam Cáp-ca-dơ là một xứ mà. 
người Ta-ta-ri và người Ác-mê-ni đã chém giết lẫn nhau ngay. 
từ thời Nga hoàng và chiến tranh đã xảy ra dưới thời TH 
xua-vát, Đa-sơ-nác và men-sê-vích. Đề chấm dứt những cưộ: 
tranh giành đó, cần phải có một cơ quan có nhiệm vụ đảm 
bảo hòa bình giữa các dân tộc, nói cách khác, cần phải có 
một cơ quan tối cao có quyền lực. Tuyệt đối không thê nào 
lập ra một cơ quan như vậy mà lại không có sự tham 1a Của 
các đại biều của dân tộc Giê-oóc-gi. Do đó, sau khi đã thực 
hiện sự thống nhất về hoạt động kinh tế. được một vài tháng 
người ta phải chuyền sang bước tiếp theo là : liên bang cá 
nước cộng hòa, rồi, một năm sau, chuyền sang bước thứ ba 
tức là giai đoạn cuối cùng của sự liên hợp các nước cộng hòa 
thành lập Liên mình các nước cộng hòa. Trong tất cả nhữn, - 
điều đó, đầu là những sự dao động ngả ngHĩềng? Đó chính - 
là những bước đi có hệ thống của chính sách dân tộc của chún¿ 
ta. Mơ-đi-va-nl thật là không pầm được thực chất của chím 


BÁO CÁO TÔ CHỨC... 230 


sách xỏ-viết của chúng ta, tuy rằng đồng chí đó vẫn tự xưng 

đà một người bôn-sê-vích lão thành. 
Đồng chí đó đã đưa ra một số câu hỏi nói bóng nói gió 
rằng những văn đề quan trọng nhất có liên quan dến vấn đề 
đản tộc ở Nam Cáp-ca-dơ, nhất là ở Giê-oóc-g!, hình như 
khòng phải do Ban Chấp hành trung ương quyết định, hình 
như không phải do một số người cá biệt quyết định. Vấn đề 
căn bản ở Nam Cáp-ea-dơ là vấn đề thành lặp liên bang Nam 
Cáp-ca-dơ. Cho phép tôi đọc các đồng chí nghe một tài liệu 
nhỏ về lai lịch bản chỉ thị của Ban Chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Nga về việc thành lập Liên bang Nam Cáp- 

ca-dơ. 

Ngày 28 tháng Một 1921, đồng chí Lê-nìn gửi cho tôi bản 
dự thảo kiến pgh] của đồng chí ấy về việc thành lập hiên bang 
ì các nước cộng hòa Nam Cáp-ca-dơ. Trong đó có đoạn viết : 


«1. thừa nhận việc thành lập liên bang các nước cộng hòa 
Nam Cáp-ea-dơ là hoàn toàn đúng về nguyên tắc và tuyệt 
đối phải thực hiện, nhưng thực hiện ngay tức khắc thì là 
quá sớm, tức là nó đòi hỏi một vài tuần thảo luận, tuyên tru vần 
và thi hành từ dưới lên ; 

2. yêu cầu các Ban Chấp hành trung ương Giê-oóc-gi, Ác- 
mê-m và A-đéc-bai-gian chấp hành nghị quyết này ». 

Tôi có viết thư cho đồng chí Lê-nin và đề nghị về vấn đề 
đó không nên vội vã, nên chờ đợi một chút, nên đề cho cán bộ 
_ địa phương có thời gian nhất định đề tô chức hiền bang. 
— Tôi viết cho đồng chí Lê-nin : 

« Đồng chí Lê-nin ạ, tôi xin tán thành bản nghị quyết của 
đồng chí nếu đồng chí vui lòng chấp nhận điềm bồ sung sau 
_ đây :ở điềm 1, câu «nó đòi hỏi một vài tuần thảo luận », 
i xin đồi là « nó đòi hỏi một thời gian nhất định đề thảo luận », 
_eèn đoạn sau thì y như trong nghị quyết của đồng chí. Vấn 
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đề là : không thề « thực hiện » được liên bang ở Ôlê-oó.„ 
- từ dưới lên » và theo «những thê thức xô-VIẾt > trong « XS 
tài tuần s, vì ở đó các Xô-viết chỉ mới bắt đầu thành lập vị 
việc tồ chức đó cùng chưa hoàn thành. Cách đây một thá;,„ 
chưa có các Nỏ-viết, vậy mà triệu tập ở đấy một đại hội xá 
Nô-viết trong « một vài tuần » thì thật là một điều khó, 
thề hình dụng nồi; vả lại, Liên bang Nam Cáp-ca-dơ má 
không bao gồm xứ Giê-oóc-g! thì sẽ chỉ là một liên bang tạ, 
tại trên giẩy thôi. Tôi nghĩ rằng cần phải có hai hoặc ba thánz 
đề cho tư tưởng về chế độ liên bang giành được thắng ]„ 
trong quảng đại quần chúng Giê-oóc-gi. Sfd-ln ». 

Đồng chí Lê-nin trả lời tôi : « Tôi chấp nhận điềm bồ sung 
đó.» 

Hôm sau nữa, kiến nghị đó được Lê-nmn, 'Tơ-rốt-skI, Ca- 
mê-nép, Mô-lô-tốp, Sta-lin bỏ phiếu tán thành. Di-nô-vi‹ép 
vắng mặt và đồng chí Mô-lô-tốp đã thay đồng chí ấy. Như 
các đồng chí thấy, nghị quyết đó đã được Bộ Chính trị nhất 
trí thòỏng qua vào cuối năm 1921. Chính lúc đó một nhóm 
đảng viên cộng sản Giê-oóc-gi, đứng đầu là Mơ- đị-va-nl, tiếu 
hành một cuộc đấu tranh chống lại những chỉ thị của Ban 
Chấp hành trung ương về vấn đề liên bang. Các đồng chí 
xem, vấn đề đặt ra không giống như Mơ-đi-va-ni miêu tả. 


Tòi nêu ra tài liệu đó chỉ là đề bác bỏ những lời bóng gió vỏ. 


lề của Moơ-di-va-nil mà thôi. 

Vấn đề thứ hai: nói đúng ra, vì sao một vì sử đồng chí. 
đứng đầu là Mơ-di-va-ml, đã bị Ban Chấp hành trung ương 
đảng triệu về. nguyên nhân là ở đâu? Có hai nguyên nhân 


chủ yếu và đồng thời là những nguyên nhân có căn cứ chắc 


chắn. Tỏi cần phải nói điều đó, vì có người trách cứ Dan 


Chấp hành trung ương, và nói riêng. là trách cứ tôi: 
Nguyên nhân thứ nhất là nhóm Mo-đi-va-ni không có ảnh 


hưởng gì trong đảng của chính nhóm đó, tức là đảng cộng san 


; 
Ặ 


“ 


` ` Â 2í 
KẾT LUẬN VỀ BẢO CÁO... son: 


tiề-oôc-gi : nhóm Mơ-di-va-ni đã bị bản thân . cộng y1 
Giề-oóc-gi bác bỏ. Đăng đó đã triệu tập hat đại hỏi : đại hội 
thứ nhất vào đầu năm 1922, đại hội thứ hai vào đàn năm 
1923. Tại hai đại hội đó, nhóm Mơ-di-va-ni. với từ tưởng phú 
nhận chế độ liên bang, đã bị đảng của chính nhóm đó đập lại 
kịch Hệt. Tại đại hội thứ nhất, hình như nhóm đó chỉ được 
khoảng I8 phiếu trong số 122 phiếu, và đến đại hội thứ hai. 
khoảng 20 phiếu trong số 144 phiếu ; đạt hội kiên quyết khước 
từ không bầu nhóm đó vào Ban Chấp hành trung ương, 
và quan điềm của nhóm đó luôn luôn bị bác bỏ. Lần thứ nhất, 
vào đầu năm 1922, trong Ban Chấp hành trung ương, chúng 
tôi đã gây sức ép đối với Đăng cộng sản Giê-oóe-gl. buộc 
phải nhận các đồng chí lão thành đó mặc dù Đảng cộng sản 
Giê-oóc-gi không muốn (Mo-đi-va-ni là một đồng chí lão thành. 
Ma-khba-rát-đê cũng vậy, điều đó không còn al chối cãi được), 
với ý nghĩ rằng hai nhóm, nhóm đa số và nhóm thiều số. CuỖIi 
cùng sẽ đi đến chỗ thỏa thuận cùng công tác với nhau. Nhưng, 
trong khoảng cách giữa đại hội thứ nhất và đại hội thứ hai 
có họp một số hội nghị đại biều cấp tỉnh và hội nghị đại biều 
toàn Giè-oóe-gi, mỗi lần họp hội nghị như vày. nhóm Mơ-di- 
vaem lại bị ngay chính đẳng của mình đả kích và. cuối cùng, 
tại đại hội mới đầy, Mo-di-va-ni vất vả lắm mới được {8 
phiếu trong số 140 phiếu: 

Liên bang Nam Cáp-ca-dơ. là một tồ chức không những có 
liền quan đến xứ Giê-oóe-gi mà còn có liền quan đến toàn bò 
Nam Cáp-ea-dđơ. Thường thường tiếp theo đại hội Đảng Giê- 
0óc-øt là đại hội Nam Cáp-ca-dơ. Tại đại hội này cũng vậy, 
cùng một kết quả như thế. Tại đại hội Nam Cáp-ca-dơ vừa 
mới đây, hình như trong số 244 phiếu, Mơ-di-va-ni được 
khoảng 10 phiếu. Sự thật là như vảy. Vậy Ban Chấp hành 
trung ương đẳng phải làm gì, giữa lúc đẳng và bản thần tồ 
chức Giê-oóc-gi không thề chịu đựng được nhóm Mơ-đi-va-ni 2 
16 ST 
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săn đề dân tộc là Hội 


ra š* ` " P ` , ` 
kỏi hiều chính sách của chúng ta VỀ 
à các thiên kịạ 


chính sách nhượng bộ đổi với eác đần tộc V 
đần tộc. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, chính sách đó là đúng 
Nhưng đổi với ý chí của đảng theo đó nhóm Mơ-di-va-ni cặ, 
phải hoạt động, liệu có thề cứ vĩ phạm mãi mãi được không › 
Tỏi cho rằng khỏng thề được. Ngược lại; cần phải hết sức làạ, 
cho hành động của mình phù hợp với ý chí của Đảng Ga, 
oóc-gl. Dan Chấp hành trung ương đã làm như vậy, nó đạ 
triệu hồi một số ủy viên trong nhóm đó. 

Nguyên nhân thứ bai khiến Ban Chấp hành trung ươn 
phải triệu hồi một số đồng chí trong nhóm đó, là ở chỗ họ đạ 
nhiều lần vi phạm những nghị quyết của Ban Chấp hàn|, 
trung ương Đảng cộng sản Nga. Tỏi đã trình bày với các đồng 
chí lai lịeh bản nghị quyết về liên bang ; tôi đã nói rằng thiếu 
tồ chức đó thì không thề có hòa bình giữa các dâM: tóc được ; 
rằng, nhờ lập ra một hiên bang, Chính quyên xô-VIẾt đã thiết 
lập được hòa bình giữa các dân tộc ở Nam Cáp-ca-dơ. Vì thế 
trong Ban Chấp hành trung ương, chúng tôi cho ráng phải 
tuyệt đối chấp hành nghị quyết đó. Thế nhưng chuyện gì 
đã xây ra ây? Nhóm Mơ-di-va-m khước từ không phục 
: nhóm đó còn chống lại 


tùng nghị quyết đó ; hơn thể nữa, | 
êu ban của đồng chí 


nghị quyết đó. Điều đó đã dược cả HI xo 
Đơ-déc-gin-ski lăn tiều ban của Ca-mê-Dép — Quy-bư-sép xuc 
nhận. Ngay bây giờ nữa, sau khi có nghị quyết của phiên họp 
toàn thề Ban Chấp hành trung ương bồi thắng Ba về vấn đề 
Giê-oóc-gi, Mơ-đi-va-nIi văn tiếp tục, chống lại việc thân 
liên bang. Như vậy không phải là xem thường những nghị 
quyết của Dan Chấp hành trung ương, thì còn là cái gì ? 
Tình hình đó đã buộc Ban Chấp hành trung ương đẳng phải 


triệu hồi Mlơ-đi-va-nI, 


h lặp 


Mơ-đi-va-ni muốn làm cho ehúng ta tưởng rằng mặc dù bị 
triệu hồi, đồng chí đó cũng vẫn đoạt được thắng lợi. Vậy tôi 


KẾT LUẬN VỀ BÁO CÁO... 243 


to IA Ga 000-062 0sdx con 11 su6auy si siiN oasu20 ae son tua nasui=ndlbcaioasnnri=mndinasi=r-nrr-raizsza-..aannsnnn 


không hiều thế nào gọi là thất bại. Mọi người đều biết, Đông 
lKi-sốt cũng đã tự cho mình là kẻ chiến thắng, khí anh ta bị 
những cối xay gió đập cho bị thương. Tôi nghĩ rằng trong 
đầu óe của một số đồng chí công tác trên mảnh đất xô-viết 
gọi là Giê-oóc-gi, có một cái gì lệch lạc. 

Tôi xin chuyền sang đồng chí Ma-kha-rát-dê. Tại đây đồng 
chí đó đã tuyên bố rằng trong vấn đề dân tộc, đồng chí đó 
là một người bôn-sê-vích lão thành thuộc trường phái Lê-nin.. 
Thưa các đồng chí, điều đó không đúng. Tại hội nghị đại biều 
tháng Tư 191753, đồng chí Lê-nm và tôi, chúng tôi đã đấu 
tranh chống đồng chí Ma-kha-rát-dẻ. Lúc đó Ma-khia-rát-dẻ 
tuyên bố chống lại quyền dân tộc tự quyết, thậm chí chống 
lại cả cơ sở của cương lĩnh chúng ta, chống lại quyên của các 
đân tộc được thành lập quốc gia độc lập. Đồng chí ấy đã 
đứng trên quan điềm đó và đã đấu tranh chống lại đảng. Sau 
đó, Ma-kha-rát-dê đã thay đồi quan điềm (dĩ nhiên, điều này 
đem lại vĩnh dự cho đồng chí đó !) ; nhưng lẽ ra đồng chí đó 
không nên quên điều đó ! Trong vấn đề dân tộc, đó không 
phải là một người bôn-sê-vích lão thành mà là một người 
bôn-sê-vích ít nhiều còn non trẻ. 

Đồng chí Ma-kha-rát-dê có gửi cho tôi một bản chất vấn 
theo kiều nghị viện F đồng chí đó hỏi là tôi hoặc Ban Chấp 
hành trung ương có thừa nhận tồ chức của những người cộng 
sản Giê-oóc-gi — tồ chức mà người ta phải tín nhiệm — là 
một tồ chức chân chính không, và nếu thừa nhận thì Ban 
Chấp hành trung ương có chấp nhận đề cho tồ chức đó có 
quyền đặt câu hỏi và đưa kiến nghị không. Nếu thừa nhận 
tắt cả những điều đó, thì Ban Chấp hành trung ương có COI 
chế độ đã được thiết lập ở đó, tại Giỏ-oóc-gi, là không thề 

dụng nạp không ? 

Tôi xin trả lời bản chất vấn theo kiều nghị viện đó. 


Tất nhiên, Đan Chấp hành trung ương tín nhiệm Đảng 
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cộng sản Giê-oóc-gi : nếu khỏng thì tín nhiệm a2 Đẳng cộng 
gản Gièê-oóc-gi đại diện cho tỉnh hoa, cho những phần từ ưu 
tú của nhân dân Giê-oóc-gi, không có những người đó thì 
không thề quản lý nồi xứ Giè-oóe-gi. Nhưng mọi Lò chức đều 
bao gồm một đa số và một thiều số, Chúng ta không thấy 
một tồ chức nào mà tình hình lại khác như vậy. Và, trong 
thực tiến, chúng ta nhận thấy Bạn Chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Giè-oóc-gi bao gồm một đa số clấp hành 
đường lối của đẳng. liền nhiền, sự tín nhiệm nói ở đây là 
sự tín nhiệm dành cho tồ chức mà đại điện là phe đa số của nó. 

Vấn đề thứ hai : các Ban Chấp hành trung ương của các 
đần tộc có quyền chủ động, tức là eó quyền chất vấn không, 
có quyền đưa kiến nghị không 2 

Đương nhiền là có, — điều đó rất rõ ràng. Nhưng tôi không 
liều Lại sao đồng chí Ma-kha-rát-dê lại không nêu ra cho chúng 
La những sự thật đề chứng mình rằng người ta không cho 
phép Bàn Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Giè-oóc~g1 
được đặt cầu hỏi, được đưa kiến nghị và được thảo luận về 
ác vấn đề đó. Tôi không thấy eó một sự thật nào về loại đó. 
Tôi nghĩ rằng đồng chí Ma-kha-rát-đê sẽ trình bày trước I3an 
Chấp hành trung ương những tài liệu đề làm bằng chứng cho 
những lời nói của mình, nếu như đồng chí ấy có những tài 
liệu đó. 

Vấn đề thứ ba : liệu có thề chấp nhận chế độ đã được thiết 
lập ở Gièê-oóc-gi không ? 

Tiếc thay, câu hỏi không được cụ thề : người ta định nói 
chế độ nào vậy ? Nếu đây là chế độ mà gần đây Chính quyền 
xô-viết ở Giê-oóc-gi đã tống cồ bọn quý tộc ra khỏi sào huyệt 
của chúng, cũng như là tống cồ bọn men-sê-vích và bọn phản 
cách mạng, nếu đây là chế độ đó thì, theo ý kiến tôi, chẳng 
có gì là xấu xa cả. Chính đó là chế độ xô-viết chúng ta. Nếu 
đây là nói về việc Cục trung ương ở Nam Cáp-ea-dơ đã tạo 
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ra những điều kiện cản trở sự phát triền của lùng cộng sản 
(iề-oóe-gi, thì tôi không có một bằng chứng nào về vấn đề 
ấy, Ban Chấp hành trung ương Giê-oóc-gi, do đạt hội trước 
của Đảng cộng sản Giê-oóc-gl bầu ra với đa số phiếu đi 
phiểu thuận, {8 phiếu nghịch). đã không đặt những vấn đề đó 
cho chúng ta, Nó hoạt động có liền hệ chặt chẽ với Cục trung 
ương đẳng ta ở Nam Cáp-ea-dơ., Nếu có một nhóm nhỏ nào, 
một trào lưu nào, tóm lại nếu có những đảng Viên nào tỏ ra 
bắt bình dối với chế độ hiện tại trong đảng thì họ phải chủ yền 
đến Ban Chấp hành trung ương những tài liệu về vấn đề đó. 
Ờ Giê-oóc-gi đã thành lập hai tiêu ban. tiêu bạn do Đơ-déc- 
gm-ski lãnh đạo và tiều bạn do: Ca-mè-nép - Quy-bư-sép 
lành đạo, đề thầm tra những lời kèu ca đó. Nếu xét thấy 
cần thiết thì có thề lập ra một tiều ban thứ bà. 

Những nhận xét trên đây kết thúc phần thứ nhất bản kết 
luận của tỏi về công tác tồ chức của Ban Chắp hành Lrunz 
ương: trong năm qua. 

Tôi xui chuyền sang phần thứ hai, sang những kiến nghị 
về các vấn đề tồ chức mà Ban Chấp hành trung ương đã đưa 
a đề đại hội xem xét, Theo chỗ tôi biết, không một đạt biều 

nào phê phán một kiến nghị nào đó cả. Tỏi cho đó là biều 
luện của tính thần đoàn kết nhất trí hoàn toàn với những kiến 


nghị mà chúng tôi đưa ra đề các đồng chí xem xét. Tuy nhiên, 


tôi có ý muốn giúp bồ sung một số ý kiến. Tôi sẽ đưa những 
ý kiến bồ sung đó ra trước tiều ban tồ chức do Ban Chấp hành 
trung ương đề nghị thành lập, trong tiều ban đó công tác chủ 
yếu về mặt đảng là do đồng chí Mô-lỏ-khốp điều khiền, và 
công tác chủ yếu về mặt xô-viết là do đồng chí Đơ-dée-gin-ski 
điều khiền, 

Điềm bồ sung thứ nhất là số ủy viên dự khuyết Ban chấp 


hành trung ương hiện nay là năm, sẽ nàng lên ít ra là 
mười lăm, 
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Điềm bồ sung thứ hai là cần đặc biệt chú ý đến việc tăng 
cường và mở rộng những cơ quan đăng ký và phân phối, ở 
trung ương cũng như ở cơ sở : thật vậy, hiện nay các cơ quan 
đó có một tầm quan trọng hàng đầu, rất to lớn, vì đối với 
đảng đó là phương tiện tốt nhất đề nắm trong tay tất cả các 
ngành của nên kinh tế và của bộ máy hành chính. 

Điềm bồ sung thứ ba là yêu cầu đại hội thông qua kiến 
nghị thành lập một trường bí thư huyện, — trường này trực 
thuộc Ban Chấp hành trung ương —, đề đến cuối năm các 
ban chấp hành tỉnh có được hai đến ba trăm bí thư huyện. 


` 


Điềm bồ sung thứ tư là về báo chí. Tôi không có điều gì 
cụ thề đề kiến nghị về mặt này, nhưng tôi xin đặc biệt lưu ý 
đại hội về sự cần thiết phải nâng báo chí của chúng ta lên 
mức cần thiết. Báo chí có tiến bộ. đã thực hiện được những 
tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ cần thiết. 

Nó cần phải phát triền từng ngày từng giờ ; đó là vũ khí sắc 
bén nhất và mạnh mẽ nhất của đảng. 

Đề kết luận, tôi xin nói một vài lời về đại hội ta. Thưa các 
đồng chí, tôi phải nói rằng đã từ lầu chúng ta chưa thấy một ` 
đại hội nào đoàn kết nhất trí, có một tư tưởng thống nhất ` 
cò vũ như đại hội này. Tiếc rằng đồng chí Lê-nin không có | 
mặt ở đây. Nếu đồng chí có mặt ở đây thì đồng chí sẽ eó thê | 
nói : « Tôi đã bồi dưỡng đảng hai mươi lăm năm và đã bồi 
dưỡng trở thành một đẳng vĩ dại và lớn mạnh ». Võ tay , 
kéo đài). | 


2 ae Ngư yư `... `}... `" 
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3. BẢO CÁO VỀ NHỮNG YẾU TỐ ĐÂN TỘC 
TRONG VIỆC XÂY DỤNG ĐẲNG VÀ NHÀ NƯỚC 


28 tháng Tư 


Thưa các đồng chí ! Từ Cách mạng tháng Mười, dầy là lần 
thứ ba chúng ta thảo luận vấn đề đần tộc : lần thứ nhất. tại 
đại hội VINH ; lần thứ hai, tại đại hội X: lần thứ ba, tại đại 
hội NII. Phải chăng điều đó chứng tô là có một sự thay đồi 
căn bản trong cách nhìn của chúng ta đối với văn đề dân tộc 2 
Không, quan điềm căn bản của chúng ta về văn đề đần tộc 
vẫn giống như trước và sau tháng Mười. Nhưng từ đạt hội X. 
tình hình thế giới đã thay đồi: tầm quan trọng của các 
lực lượng hậu bị vĩ đại của cách Nang, — ngày nay là các 
nước phương Đồng. — đã tăng lên. Đó là điềm thứ nhất. 
Điềm thứ hai là từ đại hội XL do việc thực hiện chính sách 
kinh tế mới, tình hình nội bộ của đằng ta cũng có một số thay 
đồi. Cần phải tính đến tất cä các nhàn tổ mới đó và tòng lriết 
những nhàn tổ ấy, Chính là phải nói với Ý nghĩa đó khi nói 
đến việc đặt lại văn đề đần tộc tại đại hội XH. 


Y nghĩa quốc tế của vấn đề dân tộc. Các đồng chí đều rõ. 

0 ở nguyện eủa vận mệnh lịch sử, chúng tà, hên bang xỏ-viết, 
hiện nay là đội tiền phong của cách mạng thể giới, Các đồng 
chí đều biết, chúng ta là những người đầu tiên đã chọc thủng 
mặt trận chung của chủ nghĩa tư bản, do ý nguyện của vận 
mệnh, chúng ta đã tiến trước tắt cả eáe nước khác, Các đồng 
chí đều biết, trên bước đường tiến lèn chúng ta đã đi tới Vác- 
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xỏ-vi, nhưng sau đó chúng ta đã rút về những vị trí mà chúng 

ta cho là vững chắc nhất đề tăng cường lực lượng của chúng 

ta. Lúc đó, chúng ta đã chuyền sang e Ni sách kinh tế mới. 
lúc đó, ghúng ta đã tính đến tốc độ phát triền chậm của nhan 
trào cách mạng thể giới ; lúc đó, chính sách của chúng ta tờ 
tiến công chuyền sang phòng ngự. Sau thất bại của chúng t¿ 
trước Váe-xô-ví (chúng ta không che giấu sự thật). chúng ta 
khòng thề tiến lê được vì có nguy cơ bị tách rời khỏi lạ, 
phương của chúng Lái là nông dân và cuối cùng. chúng ta Ấc: 
cơ vượt quá xa những lực lượng hậu bị của cách mạng mà 
vận mệnh đã đem lại, những lực lượng hậu bị ở phương Tây 
và phương Đông. Hởi vậy ở trong nước, chúng ta làm một 
bước ngoặt chuyền sang thực hiện chính sách kính tế mới, 
còn ở bên ngoài, chúng ta làm một bước ngoặt chuyền sanz 
thực hiện phương châm hãm bớt tốc độ của phong trào : 
chúng ta đã quyết định rằng cần phải nghỉ mnơơi. băng bó vết 
thương, — những vết thương của đội tiền phong. của giai 
cấp VÔ sản, — cần phải xây dựng mối liên hệ với hậu phương 
mỏng đân, tiẾp Lục công tác của chúng La trong nội bộ những 
lực lượng hậu bị đã không thề theo kịp chúng ta được : đó là 
xác lực lượng hậu bị ở phương Tày và các lực lượng hậu biở 
phương Đồng, tức là những lực lượng hậu bị to lớn hợp thành 
hậu phương chủ yếu của chủ nghĩa tư bản quốc tế, Chính 


những lực lượng hậu bị đó, — đồng thời cũng là những lực 
lượng hậu bị trọng yếu hợp thành hậu phương của chủ nghĩa 


đế quốc quốc tế, — đã được dè cập tới khi bàn đến vấn đề 
đần tộc. 

Trong hai con đường, phải chọn lấy một : hoặc là chúng ta 
phát động, chúng ta cách mạng hóa hậu phương sầu rộng của 
chủ nghĩa để quốc. — tức là những nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa ở phương Đồng, — và do đó làm cho chủ nghĩa để 
quốc sụp đồ nhanh chóng ; hoặc là chúng ta thất bại, và do 
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đó làm cho chủ nghĩa để quốc mạnh lên và làm cho phong 
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trào của chúng ta yếu đi, Văn đề dặt ra là như thể. 

Vấn đề là ở chỗ toàn bộ phương Đồng đang coi Liên mình 
các nước cộng hòa chúng ta là một trường thí nghiệm. Hoặc 
là chúng tai sẽ đưa ra một giải pháp thực tiền và đúng đắn 
về văn đề dân tộc trong khuôn khồ Liền mình đó ; ở đầy, 
tương khuôn khô Liên mình đó, chúng ta xây dựng những 


quan hệ thật sự anh em giữa các đản Lộc, xây dựng 


sự hợp 
tác chân chính ; và lúc đó, toàn bộ phương Đồng sẽ eoi liên 
—— bang chúng ta là người giương cao ngọn cờ giải phóng cho họ. 
là đội tiền phong làm g gương eho họ noi theo, và đó sẽ là bước 
đầu sụp đồ của chủ nghĩa để quốc quốc tế. Hoặc là ở đầy, 
_ chúng La sẽ phạm sai lầm, chúng ta sẽ phá hoại sự tín nhiệm 
_ mà eáe dần tộc trước kia bị áp bức đã đặt vào giai cấp vò sản 
Nơa, chúng ta sẽ làm cho Liên mình các nước còng hòa mất 
sức hấp dẫn của nó đã có đối với phương Đồng : như vậy 
chủ nghĩa để quốc thắng lợi, còn chúng ta thì thất bại. 
Ý nghĩa quốc tế của vấn đề dân tộc là ở chỗ đó. 


Đối với chúng ta, sở dĩ văn đề dàn tộc cũng có một tầm 
_ quan trọng như vậy về 


ehi vì về mặt số lượng. 
khoảng 75 triệu người, 


mặt tình hình trong nước, khòng phải 
những đản tộc thống trị cũ bao gồm 
còn các dàn tộc khác G5 triệu người 
_ Íeon số này tuy vậy không phải là íU, cũng không phải chì vì 
những dân tộc trước kia bị áp bứe chiểm những vùng thiết 
ếu nhất về mặt kinh tế, quan trọng nhất về mặt chiến lược 
quân sự, mà trước hết, chính là vì cách đày hai nắm, chúng 
\ đã thực hiện cái gọi là chính sách kinh tế mới, cho nèn ehủ 
hĩa dân tộc đại Nga đã phát triền và tăng cường, người ta 
Ì TẠM nảy sinh R 8n tư tưởng ‹ của nhóm 6 Smè-na Vê- khơ, 
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tức là thành lập cái gọi là « chỉnh thề thống nhất và không thà 
phần chia ». 

Như vậy, do thực hiện chính sách kinh tế mới. chúng tạ 
thấy phát sinh một lực lượng mới trong sith hoạt nội bộ chúng 
ta : đó là chủ nghĩa sô-vanh đại Nga ; nó ần nấu trong CC cơ 
quan chúng ta, không những nó lọt vào những cơ quan Xô- 
vIết. mà vào cả những Cơ quan của đảng nữa, nó xuất hiện 
khắp nơi trong liên bang chúng ta và đưa tới một tình hình 
là nếu chúng ta không giáng cho nó một đòn đánh trả quyết 
định, nếu chúng ta không diệt tập gốc cái họa đó do chính 
những điều kiện của ft sách kinh tế mới nuôi dưỡng: thì 
nó có cơ gây ra rnột sự đoạn tuyệt giữa giai cấp vô sản của 
đản tộc thống trỊ cũ với nỏng dân của các dân tộc trước kia 
bị áp bức, như vậy là phá vỡ nền chuyên chính của giai cấp 
vô sản. 

Nhưng chính sách kinh tế mới không những chỉ nuôi dưỡng 


nó còn nuôi dưỡng cả chủ nghĩa 


chủ nghĩa sô-vanh đại Nga ; 
a có nhiều 


kả 
sô-vanh địa phương, nhất là tại các nước cộng hò 
dân tộc. Tôi muốn nói đến Giê-oóc-gi. Á-đéc-bai-gian; Bu-khia- 
ra và một phần Tuốc-ke-stan, tại các nước cộng hòa này Có 
nhiều dân tộc, những phần tử tiên tiến của các đân tộc này 
có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tranh nhau địa vị đứng đầu. 
Tất nhiên, nếu chỉ xét về mặt sức mạnh của nó thì chủ nghĩa 
sô-vanh địa phương cũng không nguy hiềat như là chủ nơ hĩa 
sô-vanh đại Nga. Nhưng không phải vì thế mà nó không phải 
là một tai họa, vì nó đe đọa biến một số nước cộng hòa thành 
nơi diễn ra những cuộc xâu xé đần tộc và làm cho những mối 
liên hệ của chủ nghĩa quốc tế tại các nước cộng hòa đó bị 
lỏng lẻo. 

Trên đày là những lý do về mặt trong nước và quốc tế khiến 
cho vấn đề dân tộc nói chung, nhất là trong lúc này, có một 
ý nghĩa quan trọng, hàng đầu. 
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Thực chất giải cấp của vấn đề dân tộc là gì? Trong những 
điều kiện phát triền hiện tại của các Xô-viết, thực chất siat 
cắp của vấn đề đân tộc là ở chỗ xây dựng những quan hệ qua 
lại đúng đắn giữa giai cấp vỏ sản của đân tộc thống trị cũ với 
nông đân của các dàn tộc trước kía bị áp bức. Vấn đề liên 
tmnh công nông dã dược bàn eãi ở đảy một cách quá đủ 
nhưng khi thảo luận vấn đề đó căn cứ theo báo cáo của € 
mê-nép, Ca-li-nin, 2S Tờ mưa ng Rư-cóp, Tơ-röt-ski, thị chủ 
yếu lại đề cập đến vấn đề quan hệ của giai cấp vò sản Nưa 
đối với nông dân Nga. Ở si trong lĩnh vực đần tộc, chúng 
ta phải giải quyết một cơ cấu phức tạp hơn. Ù đầy, can phải 


xây dựng những quan hệ qua lại đúng đấn giữa giai cấp vỏ 
sản của đân tộc thống trị cũ, 


.4\“ 


tầng lớp có văn hóa nhất tron 
toàn bộ giat cấp vô sản của liên bang chúng ta, với nông dân, 
nhất là nông đản của các đân tộc trước kia bị áp bức. Đấy là 
thực chất giai cấp của vấn đề dân tộc. Nếu giai cấp vô sản 
xây dựng được với nông dân của các đàn tộc khác những 


quan hệ có thề xóa bỏ những tàn tích của sự nghỉ ky đối với 
LẮt cả người Nga, những sự nghỉ ky mà chính sách của Nơa 
hoàng đã đem nhồi sọ và giáo dục trong hàng chục năm ; nếu 


hơn thế nữa, giai cấp vô sản Nơa Lạo ra được một sự hiều biế 


và một sự tín cậy lăn nhau hoàn toàn, 


xây dựng dược sự liên 
tainh thật sự không những giữa giai eắp vô sản Nựa với nòng 
đản Nga, mà còn giữa giải cấp vô sản của cáe dần tộc trước kỉa 
bị áp bức với nỏng dân của các đàn tộc trước kía bị á áp bức, 
thì nhiệm vụ sẽ được giải quyết, Muốn thế, cần phải làm N. 


chính quyền của giai tấp vỏ sản trở thành chính quyền thần 


thiết như ruột thịt đối với nông đàn các đân tộc khác cũng như 
là đổi với nông đân Nga. Muốn cho Chính quyền xô-viết trở 
thành chính quyền thân thiết như ruột thịt đối với nông dàn 
của các đân tộc khác, cần phải làm sao cho nông dân của các 
đần tộc khác hiều được Chính quyền xò-viết. Chính quyền 
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xò-viết phải dùng tiếng mẹ đẻ của họ. các trường học VÀ các 
cơ quan chính quyền phải gồm những người địa phương am 
huểu tiếng nói, phong tục và tập quán của những dần tộc 
không phải là dàn tộc Nga, Chỉ khí nào các ngành và các cợ 
quan chính quyền tại những nước cộng hòa đó bất đầu diễn 
dạt và hoạt động bằng tiếng nói dàn tộc, chí đến lúc đó và 
chừng đó thì Chính quyền xô-viết — cho đến này vấn là 
chính quyền của người Nga — mới trở nên mội chính quyền 
không những là của người Nga mà còn là một chính quyền 
chung cho tất cá các đần tộc và là chính quyền thản thiết 
như ruột thịt đối với nông đàn eáe dân tộc trước kia bị áp bức, 

Một trong những nguyên tắc của vấn đề dân tộc là ở chỗ 
đó, vấn đề đần tộc được đặt ra nói chúng và trong những điều 
kiện xô-viết nói riềng là như vậy. 

Đặc điềm của giải pháp về vấn đề dân Lộc trong lúc này, 
năm 1929, là gì? Trong năm 1923 những vấn đề dòi hỏi giải 
quyết trong lĩnh vực đó, đã mang hình thức gì? Đó là hình 
thức của một sự hợp tác giữa các dân tộc trong liên bang 
chúng ta về các mặt kinh tế, quần sự và chính tị. Ờ đầy tôi 
muốn nói đến các quan hệ giữa các dân tộc. Xuất phát từ sự 
cần thiết phải xây dựng những quan hệ dúng đắn giữa gia 
cấp vô sản của đần tộc thống trị cũ với nông dân của các dân 
tộc khác, vấn đề dàn tộc ngày nay mang một hình thức đặc 
biệt : hình thức hợp tác và chung sống anh em giữa các dân 
tộc trước kía đơn độc, nhưng này đã liên hợp lại thành mộit 
quốc gia thống nhất. 

Đó là thực chất của vấn đề dân tộc dưới hình thức mà vấn 
đề đó đà biều hiện ra năm 1922. 

Hình thức eụ thề của sự liên hợp quốc gia đó là Liên mình 
các nước cộng hòa, mà chúng ta đã nói đến và chúng ta đã 


` -* » .' * * ^* , ”A s.c 
lập ra ngay từ cuối năm ngoái, tại đại bội các Xô-VIết. 
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Cơ sở của Liên mình đó là sự tr nguyện vũ sự bình đấng và 
pháp luật của các thành viên của nó, Tự nguyên ví bình 
đẳng, vì điềm xuất phát của bản cương lĩnh dân tộc của chúng 
ta là quyền của các dân tộc hợp thành những quốc gia độc 
lập : trước kia người ta gọi đó là quyền tự quyết, Xuất phát 
từ đồ chúng ta phải nói dứt khoát rằng không một sự liên 
mình các đân tộc nào, không một sự liên hợp cáo dân tộc nào 
thành trột quốc giá thống nhất lại eó thê bền vững nếu nó 
không dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, nếu bản thần «ác 
đân tộc không muốn liên mình với nhau, Cơ sở thức hai là «ựy 
bình đẳng về pháp luật giữa các dàn tộc gia nhập Liên mínl,, 
Điều đó cũng dễ hiều. Tôi không nói đến sự bình đẳng trên 
thực tế, — tôi sẽ trở lại vấn đề này, — vì việc xảy dựng một 
sự bình đẳng trên thực tế giữa các dân tộc tiên tiến và các 
dân tộc lạc hậu là một điều cực kỳ phức tạp, cực kỳ khó khán, 
và đòi hỏi một thời gian lâu dài. Ở đây tôi xin nói đến sự bình 
đẳng về pháp luật. Nó biều thị ở chỗ tất cả các nước công hòa 


gia nhập Liên mình — đây là trường hợp bốn nước: cộng hãa ; 
Nam Cáp-ca-dơ, Bạch Nga, U-eơ-ren và Cộng hòa liên bang 


xã hội chủ nghĩa xỏ-viết Nga — đều được lường như nhau 
những quyền lợi của Liên mình và đồng thời đều vì lợi ích của 
Liên mình mà cùng khước từ như nhau một số quyền độc lập của 
mình, Nếu ở nước Cộng hòa liền bang xã hội chủ nzhĩa xô-viết 
Nựa, ở các nước cộng hòa L-eơ-ren, Bạch Nga, Nam Cáp-ea-dơ 
không còn các Bộ đân ủy Ngoại giao nữa, thì hiền nhiên là 
việc bài bỏ các Bộ dân ủ y Ngoại giao đó là việc thành lập một 
Bộ đàn ủy Ngoại giao chung cho liên mình các nước còng hòa 
sẽ dẫn đến chỗ hạn chế một phần nào sự độc lập vốn có của 
các nước cộng hòa đó : sự hạn chế này đổi với tắt cä các nước 
cộng hòa gia nhập Liên mình đều như nhau. Hiền nhiên là nếu 
mỗi nước cộng hòa trước đầy có riêng Bộ đân ủy Ngoại thương 
của mình, nhưng hiện nay ở nước Cộng hòa liên bang xá bỏi 


25/ J. STA-LIN 


”—Ý.7SS9065. 6. (cố aucn CS” 7). ^^ ĐĐ— 


chủ nghĩa xô-viết Nga cũng như ở các nước cộng hòa khác 
các bộ đó đã bị bãi bỏ đề thành lập một Bộ dàn ủy Ngoại 
thương chung cho toàn liên mình, thì điều đó cũng sẽ dẫn 
đến chỗ hạn chế một phần nào sự độc lập mà trước đây các 
nước cộng hòa đã được hưởng đầy đủ, sự độc lập đó bây giờ bị 
thu hẹp lạt vì lợi ích chung của Liên mình, v.V. và v.v.. Một số 
người đặt cầu hỏi hoàn toàn có tính chất kinh viện : thể vậy, 
các nước cộng hòa, sau khi liên hợp với nhau, có còn độc lập 
nữa không ? Tỏi cho đó là một câu hỏi có tính chất kinh viện, 
Nền độc lập của các nước cộng hòa đó có bị hạn chế, vì mọi sự 
liên mình đều dẫn đến chỗ hạn chế về quyền lợi mà những 
người liên minh với nhau được hưởng trước đầy. Nhưng hiền 
nhiên là mỗi nước cộng hòa đều được duy trì những yếu tố 
căn bản của sự độc lập của mình, như thế ít ra cũng vì mỗi 
nước cộng hòa đều có quyền tự mình quyết định rút khỏi 
Liên mình. ` 

Như vậy hình thức cụ thề của vấn đề dân tộc trong tình hình 
hiện nay của chúng ta, chung qui lại là vấn đề xây dựng một 
sự hợp tác giữa các dân tộc trong các lĩnh vực kinh tế, đối 
ngoại và quân sự. Trong tất cả các lĩnh vực đó, chúng ta phải 
liên hợp các nước cộng hòa thành một liên mình thống nhất 
gọi là Liên minh các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết ”, 
Hiện nay những hình thức cụ thề của vấn đề đản tộc chung 
qui lại là như thế. | 

Nhưng sự đời nói thì đễ hơn là làm. Vấn đề là ở chỗ trong 
những điều kiện hiện nay của chúng ta, có rất nhiều nhãn tố 
chẳng những không góp phần vào việc liên hợp các dân tộc 
thành một quốc gia thống nhất, mà còn làm cản trở sự liên 
hợp dó nữa. 


® Tức là Liên-xò, mà ta vẫn gọi là Liên bang sác nước Cộng hòa Xã 
hội chủ nghĩa xô-viết. Trong tập này chúng tôi dịch là Liên mĩnh (c093) 
đề tránh nhầm lẫn với Liên bang (enepauuis). — (B.T.) 


` 
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Về các nhân tổ góp phần vào việc liên hợp, các đồng chí đều 
šã Mết : trước hết là sự xích lại gần nhau của các dần tộc 
=wc lừnh vực kinh tế đã được tiến hành trước khí thành lập 
chính quyền xô-viết và được Chính quyền xô-viết củng cố, 
wòt Vài sự phần công giữa các dần tộc đã được tiến hành 
trước khi thành lặp Chính quyền xô-viết và được Chính quyền 
xò-viết cùng cổ — đó là nhân tố cơ bản góp phần vào việc 
bền hợp các nước cộng hòa thành Liên mĩnh. Nhân tố thứ hai 
cop phần vào việc liên hợp, là ở ngay bản chất của Chính 
quyền xỏ-viết, Điều này cũng dễ hiều. Chính quyền Xô-viết 
là chính quyền của công nhân, là chuyên chính của giai cấp 
vò sản ; bản chất của nền chuyên chính này khuyến khích 
những người lao động tại các nước cộng hòa và thuộc các dân 
tộc trong Liên mình sống hòa thuận với nhau. Điều này cũng 
để hiều. Nhân tố thử ba góp phần vào việc hiên hợp, là sự bao 
vày của đế quốc trong hoàn cảnh bị bao vây như thế Liên 


mình các nước cộng hòa buộc phải hoạt động. 


Nhưng cũng có những nhân tố kìm hãm và làm cản trở sự 
liên hợp đó. Lực lượng chủ yếu ngăn cản sự liền hợp các nước 
cộng hòa thành một liền mình thống nhất, — đó là lực lượng 
đang phát triền ở nước ta, như tôi đã nói, trong điều kiện 
chính sách kinh tế mới: đó là chủ nghĩa sô-vanh đại 
Nga. Thưa các đồng chí, tuyệt nhiên không phải là do ngẫu 
nhiên aø+à nhóm 6mê-na Vê-khơ dã tranh thủ được một đám 
người ủng hộ nó trong số viên chức xô-viết. Đấy tuyệt nhiên 
không phải là một điều gì có tính chất ngắu nhiền, Cũng không 
phải là đo ngẫu nhiên mà các ngài trong nhóin §mê-na Vê-khơ 
ca tụng những người cộng sản theo cái giọng nói như sau : các 
anh cứ nói về chủ nghĩa bôn-sê-vích bao nhiêu cũng được, các 
anh eứ ba hoa về những khuynh hướng quốc tế chủ nghĩa của 
các anh bao nhiều tùy ý các anh ; còn về phản chúng tôi, 
chúng tôi biết rằng các anh sẽ thực hiện điều mà Đê-ni-kin đã 
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lông, tài nào thực hiện nồi : rằng các anh, những người bớ„,. 
xà VÍch, cáo anh đã phục hỏi hoặc, vô luận thế nào. các anh 
0n đế phục hồi tự tưởng miột nước đại Nga. Tất cả các địa, 
đô châng có gì là ngẫu phiên, Cũng không phải là do nưãu; 
nền mÁ tt tưởng đó đã thâm nhập ngay cả vào trong một 
Mổ cơ quan đáng ta, Tại hội nghị toàn thề Ban Chấp hàng 
Iputtyr tơng hồi tháng Elai, vấn đề nghị viện thứ hai dược đặt 
ta lần đầu Hiển, tôi được nghe các ủy viên Ban Chấp bảnh 
tung ương đọc những bài diễn văn không phù hợp với chủ 
nghìn cộng sản, những bài diễn văn chẳng có gì giống với chủ 
nghĩa quốc tế vỏ sản. Tất cả các điều đó là dấu hiệu của thời 
đạt, là một bệnh dịch. Nguy cơ chủ yếu của tất cả các điều đó 
là song song với chính sách kinh tế mới, chủ nghĩa sô-vanh đại 
Nga phát triền không phải hàng ngày mà là hàng giờ; hÓ ra 
sức xóa bỏ mọi cái không phải là Nga. tập trung mỌI €Ơ (tan 
quản lý vào La người Nga và đè bẹp cát gì không phải là Nga. 
Nguy cơ chủ yếu là, với một chính sách như vậy. chúng ta có 
cơ mất hết tín nhiệm của các dân tộc trước đầy bị áp bức đối 
VỚI giai cấp vỏ sản Nga. tín nhiệm đó giai cắp vỏ sản Nga dã 
tranh thủ được trong những ngày tháng Mười, khi giai cấp 
vỏ sản Nea lật đồ bọn địa chủ và tư bản Nøơa, đập tan ách áp 
bức đần tộc trong nước Nga. rút quần đội khỏi Ba-tư và Mông- 
cò, tuyên bố Phần-lan và Ác-mê-ni độe-lập, và nói chung đặt 
vấn đề dân tộc trêp những cơ sở hoàn toàn mới. Sự tín nhiệm 
mà chúng ta đã tranh thủ được lúc đó có thề bị mất höàn 
toàn nếu như tất cả chúng ta không vũ trang chống lại chủ 
nghĩa sô-vanh mới đó, tức là chủ nghĩa sỏ-vanh đại Nựa, Só 
xin nhắc lại, nó tiến tới phía trước, bằng cách trườn lên, FOI 
len lỏi dần dần vào đầu óc, làm bại hoại tình thần các cán bộ 
\. Nguy cơ đó, thưa các đồng chí, vỏ luận thế nào chúng 
ơ, có thề có triền vọng là 


tôi 


chúng tí 
La cùng phải loại trừ nó. Nếu khôn 
chúng ta sẽ miất tín nhiệm của công nhân và nồng đản các 
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dần tộc bị áp bức trước kia, có thề có triền vọng là mối liên 
hệ giữa các dân tộc ấy với giai cấp vô sản Nga sẽ bị cắt đứt, và 
do đó, chúng ta sẽ lâm vào nguy €ơ có sự rạn nứt trong hệ 
thống chuyên chính của chúng ta. 

Thưa các đồng chí, không nên quên rằng sở dĩ chúng ta đã 
mở cờ dong trống tiến đánh Kê-ren-ski và đã lật đồ chính phủ 
làm thời, thì ngoài những nguyên nhân khác ra, có nguyên 
nhân là chúng ta được sự tín nhiệm của các dân tộc bị áp bức, 
họ chờ đợi những người vô sản Nga giải phóng họ. Không được 
quên những lực lượng hậu bị đó, tức là những dân tộc bị áp 
bức, họ không lên tiếng, nhưng sự im lặng của họ đang gầy áp 
lực và quyết định nhiều việc. Thường thường thì người ta 
không cảm thấy điều đó, nhưng các dân tộc ấy đang sống, 
đang tồn tại, và quyết không được quên họ. Không được 
quên rằng nếu trước kia, ở hậu phương của Côn-tsắc, Đê-ni-kin, 
Vơ-ran-ghen và [-u-đê-ni-tsơ, chúng ta không có cái gọi là 
« những người đị tộc >, nếu không có những dân tộc bị áp bức 
trước kia ấy phá hoại hậu phương của bọn tướng đó bằng sự 
đồng tình thầm lặng của họ đối với những người vô sản Nga,— 
thưa các đồng chí, sự đồng tình thầm lặng đó là một nhân tố 
đặc thù của sự phát triền của chúng ta ; ta không nhìn thấy 
nó, cũng không nghe thấy nó, nhưng nó quyết định tất cả, — 
nếu không có sự đồng tình đó thì chúng ta đã không đánh gục 
được bất cứ tên nào trong bọn tướng đó. Trong lúc chúng ta 
tiến công bọn tướng ấy, thì hậu phương của chúng bắt đầu tan 
rã. Tại sao vậy ¿ Vì bọn tướng đó đã dựa vào những phần tử 
cô-dắc thực dân, vì chúng chỉ mang lại cho những dân tộc 
bị áp bức một viễn cảnh là tiếp tục sống dưới chế độ áp bức 
của chúng ; bởi vậy những dân tộc bị áp bức không thề không 
phấn khởi đi theo chúng ta khi thấy chúng ta giương ngọn cờ 
giải phóng các dân tộc bị áp bức ấy. Đó là điều quyết định 
vận mệnh của bọn tướng đó, đó là tồng số những nhân tố 
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mà những thắng lợi của quân đội chúng ta đã làm mự „. 
nhưng xét đến cùng đó là những nhân tố quyết định tặc áÍ 
mọi việc. Không được quên điều đó. Bởi vậy, chúng tạ Tọ 
tiến hành một bước ngoặt đột ngột: đấu tranh chống nhờ, 
xu hướng sô-vanh chủ nghĩa mới và vạch mặt chỉ tên nh, ©- 
nhân viên cơ quan của chúng ta và những đảng viên nào q„. 
cái thành quả này của tháng Mười : đó là sự tín nhiệm 
những dân tộc bị áp bức trước kia, sự tín nhiệm này chúng ¿„ 
phải hết sức coi trọng. 

Cần hiều rằng nếu một lực lượng như chủ nghĩa sô-yạ;; 
đại Nga được tự do phát triền và tự do hoành hành, thì chúu 
ta sẽ mất sự tín nhiệm của các dân tộc bị áp bức trước kị; 
mọi sự hợp tác trong một liên minh thống nhất sẽ không tị: 
thực hiện được và chúng ta sẽ không có bất cứ một liên mini 
các nước cộng hòa nào cả. 

Đó là nhân tố thứ nhất và là nhân tố nguy hiềm nhất trong 
những nhân tố cản trở sự liên hợp các dân tộc và các nước cộng 
hòa thành một liên minh thống nhất. 

Nhân tố thứ hai, thưa các đồng chí, cũng cản trở sự đoàn 
kết các dân tộc bị áp bức trước kia xung quanh gial cấp vô 
sản Nga, đó là sự bất bình đẳng trên thực tế giữa các dân tộc, 
sự bất bình đẳng này là do chế độ Nga hoàng đề lại cho 
chúng ta. 

Chúng ta đã tuyên bố quyền bình đẳng trước pháp luật và 
chúng ta đã thực hiện quyền bình đẳng ấy ; nhưng từ quyền 
bình đẳng trên danh nghĩa, tức là quyền bình đẳng tự bản 
thân nó có một ý nghĩa rất lớn trong lịch sử phát triền của các 
nước cộng hòa xô-viết, đến quyền bình đẳng trên thực tế 
thì còn xa xôi. Về mặt hình thức, tất cả các dân tộc lạc hậu và 
nhân dân các nước lạc hậu trong liên bang chúng ta đều có 
đầy đủ quyền lợi như những dân tộc tiên tiến. Nhưng điều 
bất hạnh là một số dân tộc không có giai cấp vô sản của mình, 


_¬ 
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chưa kinh qua mà thậm chí còn chưa bắt đầu giai đoạn phát 
triền công nghiệp, hết sức lạc hậu về mặt văn hóa và hoàn toàn 
khỏng có khả năng sử dụng những quyền lợi mà cách mạng 
đã mang lại cho họ. Thưa các đồng chí, đó là một vấn đề quan 
trọng hơn so với vấn đề nhà trường. Về điềm đó, một số đồng 
chí nghĩ rằng muốn giải quyết vấn đề, thì chỉ cần đặt vấn đề 
nhà trường và vấn đề ngôn ngữ lên hàng đầu là đủ. Thưa các 
dòng chí, như vậy không đúng ; chỉ với nhà trường thôi, 
thì chẳng làm được gì nhiều đâu ; bản thân nhà trường phát 
triền, ngôn ngữ cũng phát triền, nhưng sự bất bình đẳng trên 
thực tế vẫn là căn nguyên của mọi sự bất bình và mọi sự va 
chạm. Ở đây, chỉ dựa vào nhà trường và ngôn ngữ thì không 
giải quyết được vấn đề ; ở đây điều cần phải làm là chúng ta 
phải mang lại một sự giúp đỡ thực tế, thường xuyên, chân 
thành, một sự giúp đỡ thực sự vô sản cho quần chúng lao động 
của những dân tộc lạc hậu về mặt văn hóa và kinh tế. Ngoài 
nhà trường và ngôn ngữ ra, giai cấp vô sản Nga phải dùng đủ 
mọi biện pháp đề tạo ra những cơ sở công nghiệp trong những 
vùng ngoại vì, trong những nước cộng hòa lạc hậu về mặt văn 
hóa, — họ lạc hậu, đó không phải lỗi tại họ, mà là vì trước kia 
họ bị coi là những nguồn cung cấp nguyên liệu. Một số biện 
pháp thí nghiệm đã được tiến hành theo hướng đó. Giê-oóc-gi 
đã nhận một công xưởng của Mạc-tư-khoa, công xưởng này 
bắt đầu sắp sửa hoạt động. Bu-kha-ra cũng đã nhận một công 
xưởng, và có thề nhận bốn công xưởng. Tuốc-ke-stan đã 
nhận một công xưởng lớn. Tóm lại, tất cả sự thật trên đều 
chứng tỏ rằng những nước cộng hòa ấy — lạc hậu về mặt 
kinh tế và không có giai cấp vô sản — phải, với sự giúp đỡ 
của giai cấp vô sản Nga, tạo ra ở nước mình những cơ sở công 

nghiệp, dù là nhỏ bé, đề cho trong những cơ sở đó sản sinh ra 

những người vô sản địa phương có thề làm sợi dây nối liền 

những người vô sản và nông dân Nga với những quần chúng 
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lao động của những nước cộng hòa đó. Trong lĩnh vực ¿, ' 
chúng ta sẽ phải làm việc một cách nghiêm túc và ở đáy % 

dựa vào nhà trường thôi thì không đủ. _ 

Nhưng còn có một nhân tố thứ ba đang cản trở việc liên 

các nước cộng hòa thành một liên minh : đó là chủ nghĩa ¿¿. 
tộc trong các nước cộng hòa. Chính sách kinh tế mới ảnh hướy, 
đến dân cư Nga, và đến cả dân cư không phải người Ñga „¿„ 
Chính sách kinh tế mới phát triền thương nghiệp tư nhán „. 
công nghiệp tư nhân ở trung tâm nước Nga và cả trong các sạ¿. 
cộng hòa khác. Và như vậy là bản thân chính sách kinh ¿ 
mới, và tư bản tư nhân có quan hệ với nó, đang nuôi đưỹ 

chủ nghĩa dân tộc Giê-oóc-gi, À-déc-bai-gian, U-dơ-bếch vả <<, 
chủ nghĩa dân tộc khác. Đương nhiên là nếu không có c'; 

nghĩa sô-vanh đại Nga, — chủ nghĩa này có tính chất tấn cú; 'ˆ 
vì hiện nay nó mạnh và trước kia nó cũng mạnh và vì nó e ˆ 
giữ cái thói quen áp bức và chà đạp, — nếu không có củ¿ ' 

nghĩa sô-vanh đại Nga thì chủ nghĩa sô-vanh địa phương , vn, 
với tính cách là sự trả lời lại chủ nghĩa sô-vanh đại Nga, cá ˆ ˆ 
sẽ chỉ tồn tại ở mức độ nhỏ, có thề nói là hết sức nhỏ : vì quy 
cho cùng thì chủ nghĩa dân tộc bài Nga là một hình thức phỏn: . 
ngự, một hình thức phòng ngự hơi kỳ quặc chống lại ch: 
nghĩa dân tộc đại Nga, chống lại chủ nghĩa sô-vanh đại N;z 
Nếu;chủ nghĩa dân tộc đó chỉ hoàn toàn có tính phòng ngự thô. - 
thì có lẽ cũng không cần phải nói nhiều về nó. Có thề tập trung: 
toàn bộ lực lượng hoạt động của mình, toàn bộ lực lượng đấu 
tranh của mình chống lại chủ nghĩa sô-vanh đại Nga khiến cho 
một khi kẻ thù mạnh đó đã bị đánh gục, thì kẻ thù kia, tức là 
chủ nghĩa dân tộc bài Nga, cũng sẽ quy theo ; vì, tôi xin nhắc 
lại, chủ nghĩa dân tộc bài Nga, quy cho cùng, chỉ là một sự 
phản ứng chủ nghĩa dân tộc đại Nga, một sự trả lời lại chủ 
nghĩa đó, một loại phòng ngự thôi. Đúng, tình hình sẽ diễn 
ra như vậy, nếu chủ nghĩa dân tộc địa phương bài Nga thi 
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là một sự phản ứng lại chủ nghĩa dân tộc đại Nga. Nhưng điều 
bắt hạnh là, trong một số nước cộng hòa, chủ nghĩa dân tộe có 
tình chất phòng ngự đó đã biến thành chủ nghĩa đản tộc có 
tỉnh chất tiễn công. 

Hày lấy Giê-oóe-gi làm ví dụ. Trên 309/4 dân số ở đó là những 
người không thuộc dân tộc Giè-oóc-gi : đó là người Ác-mè-ni, 
người Ấp-kha-đơ, người Ất-gia-rơ, người Ô-xè-t, người Ta- 
tam. Người Giè-oóc-gi đứng ở hàng đầu. Trong một số người 
còng sản Giè-oóc-gi, đã phát sinh và phát triền cái tư tưởng 
cho rằng không cần đếm xia đến những dàn tộc nhỏ bé ẤY ; 
họ cho rằng những dân tộc ấy kém văn hóa hơn. kém phát 
triền hơn; vậy có thề coi thường họ được. Đó là chủ nghĩa 
sàè-vanh, một chủ nghĩa sỏ-vanh có hại và nguy hiềm, vì chủ 
nghĩa đó có thề biến nước Cộng hòa Giê-oóc-gi nhỏ bé thành 
một nơi điễn ra những sự bắt hòa, Vả lại, điều đó đã Xây ra rồi. 

A-dée-bai-gian chẳng hạn. Dân tộc chính : người A-déc-bai- 
gian ; nhưng ở đó, cũng còn có người Ác-mê-ni nữa. Trong một 
số người A-đéc-bai-gian cũng có một khuynh hướng, đôi khi 
đã biều lộ công khai, cho rằng : chúng ta, những người À-déc- 
bai-gian chúng ta là người địa phương, còn những người Ấc- 
mèẻ-m là đân ngụ cư; chẳng lẽ chúng ta lại khỏng thề gạt họ 
xuống, lại không thề không coi trọng lợi ích của họ hay sao. 
Đó cũng là chủ nghĩa sô-vanh. Chủ nghĩa đó phá vỡ sự bình 
đằng giữa các dân tộc, sự bình đẳng này là cơ sở của Chính 
quyền xô-viết. 

Hoặc nói về Bu-kha-ra. Ờ đó, ở Bu-kha-ra, có ba đàn tộc : 
người U-dơ-bếch, dân tộc chính ; người Tuổc-mê-m, là dàn 
tộc mà chủ nghĩa sô-vanh Bu-kha-ra coi là dân tộc « thứ yếu » 

'à người Kiếc-ghi-di, ít người và bị coi là «thứ yếu ». 

Ờ Khô-re-dơ-mơ thì cũng vậy : người Tuốc-mè-m! và người 
U-dơ-bếch. Người U-dơ-bếch là dân tộc chính, người Tuốc-mè- 
ni bị coi là đân tộc «thứ yếu ». 


262 J. STA-LIN 


————_—_—`——E=#—E———————h~—.. 


Tất cả những điều đó dẫn đến những cuộc xung đột và đ¿, 
chỗ làm suy yếu Chính quyền xô-viết. Các khuynh hướng „, 
vanh chủ nghĩa địa phương ấy cũng phải trừ Lận gốc. Đươn, 
nhiên, so với chủ nghĩa sô-vanh đại Nga là chủ nghĩa chiếm }; 
phần tư vấn đề dân tộc, thì chủ nghĩa sô-vanh địa ph 
không quan trọng bằng, nhưng đối với công tác ở địa phương 
đối với những người ở địa phương, đối với sự hòa bình phá; 
triền của bản thân những nước cộng hòa, thì nó có một ý nghị; 
trọng yếu hàng đầu. 

Đôi khi chủ nghĩa sô-vanh đó có một sự diễn biến rất đáng 
chú ý. Nói như vậy là tôi muốn nói đến Nam Cáp-ca-dơ. Các 
đồng chí đều biết rằng vùng đó gồm ba nước cộng hòa, mườ 
dân tộc. Từ thời xửa thời xưa, vùng đó là nơi diễn ra những 
cuộc chém giết và bất hòa, và sau đó trong thời kỳ bọn men-sẻ. 
vích và Đa-sơ-nác lại là nơi diễn ra những cuộc chiến tranh. 
Các đồng chí đều biết cuộc chiến tranh giữa Giê-oóc-gi và Ác- 
mê-ni. Các đồng chí cũng đều biết những cuộc chém giết ủ 
A-déc-bai-gian vào đầu và cuối năm 1905. Tôi có thề kề ra cả 
một loạt những vùng trong đó dân Ác-mê-ni chiếm đa số đã 
tàn sát phần dân cư còn lại thuộc dân tộc Ta-ta-ri : chẳng hạn 
như vụ tàn sát người Dan-ghê-dua. Tôi có thề nêu ra một tỉnh 
khác : tỉnh Na-khi-stê-van, ở đó người Ta-ta-ri chiếm đa số 
đã tàn sát hết thảy người Ác-mê-ni. Điều đó xảy ra ngay trước 
ngày Ác-mê-ni và Giè-oóc-gi được giải phóng khỏi ách của 
chủ nghĩa đế quốc. (Trong phòng có tiếng ói : « Đó là 
cách họ giải quyết vấn đề dân tộc »). Đúng, đó cũng là một cách 
giải quyết vấn đề dân tộc. Nhưng đó không phải là cách xô-viết. 
Không nói cũng rõ là công nhân Nga không có liên quan gì 
với sự cừu thị dân tộc ấy, vì đó là sự tranh giành giữa người 
Ta-ta-ri và người Ác-mê-ni, không có người Nga tham gia. 
Vì vậy ở Nam Cáp-ca-dơ, cần phải có một cơ quan chuyên 
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trách, có khả năng giải quyết những mối quan hệ giữa các 
đàn tộc. 

Ta có thề mạnh dạn nói rằng vấn đề những mối quan hệ giữa 
giai cấp vô sản của dân tộc trước kia đi thống trị với nhân dân 
lao động của tất cả các dân tộc khác là ba phần tư của vấn đề 
đàn tộc. Nhưng phải tính là vấn đề những quan hệ giữa bản 
thân các dần tộc trước kia bị áp bức chiếm một phần tư. 

Vậy thì, trong hoàn cảnh nghỉ ky lẫn nhau ấy, nếu Chính 
quyền xỏ-viết không biết thiết lập ở Nam Cáp-ea-đơ một cơ 
quan hòa giải giữa các đân tộc, có khả năng giải quyết những 
sự va chạm và xung đột, thì chúng ta sẽ quay trở lại thời kỳ 
Nga hoàng hay thời kỳ bọn Đa-sơ-náe, bọn Mút-xa-vát, bọn 
men-sê-vích, thời kỳ mà người ta thiêu sống và tàn sát lần 
_ mhau. Bởi vậy, Ban Chấp hành trung ương đã ba lần khẳng 
__ định là cần phải đuy trì Liên bang Nam Cáp-ca-dơ làm cơ quan 
hòa giải giữa các đân tộc. 

Trước kia đã eó và hiện nay vẫn còn có một nhóm đảng 
viên cộng sản người Giê-oóe-gi không phản đối việc Giê-oóc-gi 
gia nhập Liên minh các nước cộng hòa, nhưng phản đối việc 
gia nhập đó tiến hành thông qua Liên bang Nam Cáp-ea-dơ. 
Các đồng chỉ xem, họ muốn gần sát Liên mình hơn ; họ nói 
rằng giữa người Giê-oóe-gi và Liên mình các nước còng hòa, 
không cần có cái bức tường Liên bang Ñam Cáp-ea-dơ đó, không 
sần Hiên bang. Điều đó tựa hồ như là rất cách mạng. 

Nhưng trong đó, eó một dụng tâm khác. Trước hết, những 
lời tuyên bố đó chứng tỏ rằng, trong vấn đề đàn tộc, như đã 
được đặt ra ở Ciê-oóc-gi, vấn đề thái độ đổi với người Nga 
chỉ có một ý nghĩa thứ yếu : vì các đồng chí - thiền hướng 
ấy (ai nấy đều gọi họ như vậy) không hề phản đối việc Giê- 
0óe-g1 gia nhập trực tiếp vào Liên mình, nghĩa là các đồng chí 
äy không sợ chủ nghĩa sô-vanh đại Nga, cho rằng vò luận thè 
ào, chủ nghĩa sô-vanh này eũng Ùị tiêu điệt tận gốc, hoặc 
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không có ý nghĩa quyết định. Rất rõ ràng là họ sợ Liên b 
Nam Cáp-ca-dơ hơn nhiều. Tại sao? Tại sao ba dân tộc cj¿ 
yếu đang sống ở Nam Cáp-ca-dơ, trước đây đã đánh nhau rý 
lầu, đã giết nhau, đã gây chiến tranh với nhau ; tại sao bậy 
giờ khi Chính quyền xô-viết cuối cùng đã kiến lập giữa họ v¿ 
nhau những mối quan hệ liên minh anh em dưới hình thức rớ 
liên bang và liên bang đó. đã mang lại những kết quả t4, 
các dân tộc ấy lại phải phá bỏ những mối quan hệ đã đưa 
thiết lập đó đi? Tại sao vậy, thưa các đồng chí ? 

Tại vì những mối quan hệ do Liên bang Nam Cáp-ca- 
thiết lập ra khiến cho Giê-oóc-gi mất cái địa vị đặc quyä 
mà lẽ ra nó đã có thề chiếm được do vị trí địa dư của nó. ác 
đồng chí thử xét xem. Giê-oóc-gi có một hải cảng : Ba-tuu, 
có thề nhập những hàng hóa của phương Tây ; có một đầu má; 
đường sắt quan trọng là Tï-phơ-li-xơ, cần thiết cho người Ác. 
mê-ni và cần thiết cho A-déc-bai-gian đề nhận hàng hóa từ 
Ba-tum chở đến. Nếu Giê-oóc-gi là một nước cộng hòa niên, 
nếu nó không gia nhập Liên bang Nam Cáp-ca-dơ, thì nó có 
thề gửi một tối hậu thư nhỏ vừa cho Ác-mê-ni là nước không 
thề không cần đến Ti-phơ-l-xơ, vừa cho A-déc-baI-gian l 
nước không thề không cần đến Ba-tum. Như vậy; G1ê-oóc-g 
sẽ có lợi phần nào đó. Không phải ngẫu nhiên mà cái sắc lệnh 
kỳ quái, mà ai nấy đều biết, về việc thiết lập bộ đội biên phòng, 
đã được thảo ra ở Giê-oóc-gi chứ không phải ở chỗ khác. 
Bây giờ, người ta đồ trách nhiệm về việc ấy cho Xê-rê-bơ- 
a-cốp. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng sự thật vẫn là sắc lệnh 
đó ra đời ở Giê-oóc-gi chứ không phải ở A-déc-bai-gian hoặc 
ở Ác-mê-nl. : 

Còn một lý do khác nữa, Tï-phơ-li-xơ là thủ đô của Giê-oóc- 
gi, nhưng ở đó người Giê-oóc-gi chiếm không quá 30% dàn 
số, người Ác-mê-ni chiếm ít ra là 359/, sau đó đến các dân 
tộc khác. Đó là tình hình thủ đô của Giê-oóc-gi. Nếu Gjê-oóc-gl 
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là một nước cộng hòa riêng, thì ở đó, người ta có thề tiến 
hành việc đi dân, chẳng hạn đưa dân Áe-mê-ni ở Ti-phơ-li-xơ 
dt nơi khác. Cái sắc lệnh nồi tiếng vẻ « điều chỉnh » dân số ở 
Ti-phơ-li-xơ, — sắc lệnh mà đồng chí Ma-kha-rát-dè nói là 
không nhằm đối phó với dân Ác-mê-ni, — há chẳng phải là 
đã được thông qua ở Giê-oóc-gi đó sao ? Người ta chủ trương 
di dần sao cho số người Ấc-mê-ni ở T I-phơ-Ìi-xơ hàng năm sẽ 
giảm đi so với số người Giê-oóc-gi, và do đó làm cho Tí-phơ- 
li-xơ trở thành một thủ đô thực sự của người Öiê-oóc-gi. Tôi 
giả thử rằng sắc lệnh về việc trục xuất đã bị hủy bỏ. Nhưng 
còn vô số khả năng, vô số biện pháp mềm dẻo, như « việc sơ 
tán », nhờ đó người ta có thề làm cho số dân Ấc-mê-ni ở Tị- 
phơ-h-xơ ít đi mà vẫn giữ được cái vẻ là tôn trọng chủ nghĩa 
quốc tế. 

Chính những điều kiện có lợi về mặt địa dư đó mà những 
phần tử - thiên hướng ở Giê-oóe-gi không muốn buông ra, chính 
cái địa vị bất lợi của dân Giê-oóc-gi ở ngay Ti-phơ-li-xơ, nơi 
mà họ không đông bằng dân Ác-mê-n], đã kích thích những 
phần tử thiên - hướng chống lại liên bang. Bọn men-sê-vích thì 
cứ trục xuất vô điều kiện dân Ác-mê-ni và dân Ta-ta-ri ra khỏi 
Ti-phơ-li-xơ, Nhưng hiện nay, dưới Chính quyền xô-viết, thì 
không thề làm như vậy được ; vậy phải ra khỏi liên bang, và 
như vậy người ta sẽ có khả năng pháp lý đề hoàn toàn tự do 
tiến hành những hoạt động khiến cho có thề tận dụng địa vị 
có lợi của dân Giê-oóc-gi đề đối phó với người Á-déc-bai-gian 
và người Ác-mệ-nj, Kết quả của toàn bộ tình hình trên là 
tạo ra cho những người Giê-oóc-gi có một địa vị đặc quyền 
trong nội bộ Nam Cáp-ca-dơ. Toàn bộ sự nguy. hiềm là ở 
chỗ đó. : 

Liệu chúng ta có thề không đếm xỉa đến lợi ích hòa bình 
giữa các dân tộc khác nhau ở Nam Cáp-ca-dơ mà lại tạo ra 
những điều kiện bảo đảm cho dân Giẻ-oóc-gi một địa vị đặc 


266 J. STA-LIN : 
quyền đổi với các nước cộng hòa Ác-mê-ni và A-déc-bai-glan 
được không ? Không, chúng ta không thề thừa nhận việc làm 
như vậy được. 

Có một chế độ cũ, rất đặc biệt, về quản lý các dân tộc, chế 
độ đó muốn rằng chỉnh quyền của giai cấp tư sản đi sát một 
số dân tộc nào đó và cho những dân tộc này được hưởng những 
đặc quyền, và coi khinh các dân tộc khác, không thèm chăm 
lo tới họ. Như vậy là khi đi sắt một dân tộc, chính quyền 
của giai cấp tư sản thông qua dàn tộc đó mà áp bức các 
dân tộc khác. Đó là phương pháp quản lý ở Áo chẳng hạn. 
Ai nấy đều nhớ rằng bộ trưởng Áo là Bớt đã gọi một bộ trưởng 
Hung đến và bảo rằng : « Ảnh hãy quản lý các bầy của anh, 
còn tôi quản lý các bầy của tôi ». Nói một cách khác là : hãy 
đàn áp và đè bẹp những dân tộc của anh ở Hung ; tôi cũng sẽ 
làm như vậy ở Áo. Tôi với anh, chúng ta là những dân tộc có 
đặc quyền. chúng ta hãy đè bẹp các dân tộc khác. 

Đối với dân Ba-lan sáp nhập vào Áo thì cũng vậy. Người 
Áo gần gũi họ, cho họ được hưởng những đặc quyền, đề người 
Ba-lan giúp họ củng cố những vị trí của họ ở Ba-lan ; đề đáp 
lại, người Áo cho phép người Ba-lan có thề bóp chết xứ Ga-Ìi-xI. 

Đó là một chế độ đặc biệt, thuần tủy kiều Áo, chế độ này 
tách một số dân tộc ra và cho họ những đặc quyền đề thẳng 
các dân tộc khác. Đứng trên quan điềm của chế độ quan liêu 
mà xét thì đó là một phương pháp quản lý « kinh tế », vì chỉ 
phải đối phó với độc một dân tộc thôi ; nhưng đứng về quan 
điềm chính trị mà xét, thì như vậy nhất định sẽ đưa Nhà nước 
đến chỗ tiêu vong, vì vi phạm nguyên tắc bình đẳng giữa các 
dân tộc và cho một trong phững dân tộc nào đó được hưởng 
đặc quyền, tức là đã ký bản án tử hình chính sách dân tộc 
của mình rồi. | 

Hiện nay, nước Ảnh cũng cai trị Ấn-độ một cách hệt như 
vậy. Theo quan điềm của chế độ quan liêu, muốn thẳng một 
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cách đễ dàng hơn những dân tộc và bộ tộc ở Ấn-độ. nước Anh 
đã chia Ấn-độ thành Ấn-độ thuộc Anh (240 triệu dân) và Ấn- 
độ bản xứ (72 triệu dân). Tại sao vậy 2 Vì nước Anh muốn tách 
nhóm dân tộc ra và cho nhóm đó được hưởng những đặc 
quyền, đề cai trị các dân tộc khác một cách thuận lợi hơn. 
Hiện nay, ở Ấn-độ, có hàng trăm dân tộc, và nước Ảnh quyết 
định : việc quái gì phải bận tâm đến điều đó, tốt hơn là tách 
ra một vài dân tộc, cho những dân tộc đó được hưởng một số 
đặc quyền nào đó, và thông qua họ mà quản lý các dân tộc 
khác : trước hết là sự bất mãn của các dân tộc khác này sẽ 
không chĩa vào nước Anh mà chĩa vào các dân tộc có đặc 
quyền ; và hai là chỉ « chăm lo » đến hai hay ba dân tộc thôi 
thì vẫn rẻ hơn. 

Đó lại là một chế độ quản lý nữa, chế độ kiều Anh. Chế 
độ đó mang lại kết quả như thế nào ? Mang lại kết quả là 
làm cho bộ máy « rẻ tiền hơn », đúng như vậy. Nhưng, thưa 
các đồng chí, nếu không nói đến những điều kiện lợi về mặt 
quan liều, thì như vậy có nghĩa là sự thống trị của Anh ở 
An-độ nhất định sẽ tiêu vong ; chế độ đó làm cho nền cai trị 
và.sự thống trị của Anh không tránh khỏi phải tiêu vong, 
điều đó chắc chẳn như hai với hai là bốn vậy. 

Các đồng chí của chúng ta, những đồng chí - thiền hướng ở 
Giê-oóc-gi, đang đầy chúng ta vào con đường nguy hiềm đó, 
khi họ chống lại liên bang bằng cách vĩ phạm tất cả những luật 
lệ của đảng, khi họ muốn ra khỏi liên bang đề giữ được một 
địa vị có lợi. Họ thúc chúng ta cho họ một số đặc quyền có 
hại cho những nước cộng hòa Ấc-mèẻ-ni và Ä-dée-bai-gian. 
Chúng ta không thề đi vào con đường đó được, vì như vảy sẻ 
làm cho toàn bộ chính sách của chúng ta và Chính quyền xö- 
viết ở Cáp-ea-dơ nhất định sẽ tiêu vong. 

Không phải ngẫu nhiên mà các đồng chí chúng ta ở Giè-oỏe- 
g1 đã cảm thấy mối nguy đó. Khi chuyền sang tấn công, cái chủ 
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nghĩa sô-vanh Giẻ-oóc-gi nhằm chổng lại người Ấc-mê-ni và 
người Á-đéc-bai-gian đó đã báo động cho Đảng cộng sản Giê- 
oóe-gi biểt nguy cơ đỏ. Đăng cộng sản Giê-oóe-gi Lừ khi ra 
công khai đã họp hai đại hội, lần nào cũng nhất trí bác bỏ quan 
điềm của các đồng chí - thiên hướng, điều đó hoàn toàn có thề 
hiều được, vì nếu không có Liên bang Nam Cáp-ea-dơ, thì 
trong những điều kiện hiện nay, không thề duy trì được hòa 
bình và thiết lập sự bình đẳng ở Cáp-ca-dơ. Không thề cho 
phép một dân tộc này lại có đặc quyền hơn một dân tộc kia. 
Các đồng chí chúng ta đã hiều như vậy. Chính vì thể mà sau 
hai năm đẩu tranh, tập đoàn Mơ-đi-va-ni chỉ là một nhúm 
người luôn luôn bị đảng ở chỉnh Giê-oóc-gi đánh bạt đI. 

Cũng không phải ngẫu nhiên mà đồng chí Lê-nn đã VỘI vã 
và đã kiên trì đòi cho liền bang được thành lập nhanh chóng. 
Không phải ngẫu nhiên mà đã ba lần Ban Chấp hành trung 
ương chúng ta khẳng định là cần thiết phải thành lập ở Nam 
Cáp-ca-dơ một liên bang có Ban Chấp hành trung ương riêng 
và quyền hành pháp của nó, các nước cộng hòa bắt buộc phải 
tuân theo những nghị quyết của các cơ quan này: Không phải 
ngẫu nhiên mà hai tiều ban của đồng chí Đơ-déc-gin-skI: và 
tiều ban của Ca-mê-nép và Qui-bư-sép, khi trở về Mạc-tư-khoa, 
đều tuyên bố là cần thiết phải có liên bang. 

Cuối cùng, không phải ngẫu nhiên mà bọn men-sê-vích trong 
nhóm báo Thông báo zã hội chủ nghĩa69 tán dương các đồng 
chí - thiên hướng về việc họ đấu tranh chống lại liên bang, và 
tâng bốc họ lèn tận mây xanh : thật là ngưu tầm ngưu, mã 
tầm mã. 

Tôi xin chuyền sang phân tích những biện -pháp, những 
phương sách mà chúng ta cần phải dùng đề thắng ba nhân tổ 
chính đang cản trở sự liên mình : chủ nghĩa sô-vanh đại Nga: 
sự bất bình đẳng trên thực tế giữa các dân tộc, và chủ nghĩa 
dần tộc địa phương, nhất là khi chủ nghĩa này trở thành chủ 
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nghĩa sỏ-vanh. Trong những phương pháp có thề giúp chúng 
ta loại trừ không đau đớn tất eả cái di sản cũ ấy của thời đã 
qua, cái đi sản cản trở sự gần gũi giữa các dân tộc, thì có ba 
phương pháp mà tôi sẽ nêu ra sau đây. 

Phương pháp thứ nhất : thì hành mọi biện pháp làm sao cho 
Chính quyền xô-viết ở các nước cộng hòa trở thành một chính 
quyền mà người ta hiều được và là một chính quyền thân thiết 
đổi với người ta, làm sao cho chính quyền đó không phải chỉ 
là của người Nga, mà là chung cho các dân tộc. Muốn Vậy, 
khỏng những các trường, mà tất cả các thiết chế, tất cả các cơ 
quan của đảng và của các Xô-viết, đều phải dần dần dân tộc 
hóa, phải dùng tiếng nói mà quần chúng hiều được, phải hoạt 
động trong những điều kiện thích hợp với tập quán sinh hoạt 
của đần tộc đó. Chỉ có trong điều kiện như vậy thì chúng ta mới 
sẽ có khả năng biến Chính quyền xỏ-viết thành một chính 
quyền không những của người Ñga mà còn là chung cho các 
dân tộc nữa, một chính quyền gần gũi, có thề hiều được và 
thần thiết đối với quần chúng lao động trong tất cả các nước 
cộng hòa và nhất là trong các nước cộng hòa lạc hậu về mặt 
kinh tế và văn hóa. 

Phương pháp thứ hai có thề tạo ra điều kiện thuận lợi cho 
chúng ta loại trừ không đau đớn cái đi sản do chế độ Nga 
hoàng và giai cấp tư sản đề lại, tức là làm cho các bộ dân ủy 
của Liên mình các nước cộng hòa có một cơ cấu cho phép ít 
ra là các dân tộc chủ yếu có được đại biều của họ trong các 
ban lãnh đạo, và tạo ra một tình hình sao cho những nhu 
cầu và nguyện vọng của mỗi nước cộng hòa được thỏa mãn 
vô điều kiện. 

Phương pháp thứ ba : trong các cơ quan trung ương tối eao, 
chúng ta phải eó được một cơ quan phản ánh những nhu cầu 
và nguyện vọng của tất cả các nước cộng hòa và của tắt cả 
các dân tộc không trừ một nước cộng hòa và một dầu tộc nào 


270 J.STA-LIN 
\c lÃ AC .Ô Áo cư —————— 


Tôi muốn đặc biệt lưu ý các đồng chí đến điềm cuối cùng đó. 
Nếu chúng ta có thề thiết lập tại Dan Chấp hành trung 
ương của Liên minh, hai viện bình đẳng về quyên hạn, một 
viện sẽ do đại hội các Xỏ-viết toàn Liên mình bầu ra không căn 
cứ vào thành phần dân tộc, và viện kia sẽ do các nước cộng hòa 
và các khu dân tộc bầu ra (số đại biều của các nước cộng hòa 
bằng nhau, và số đại biều của các khu dân tộc cũng bằng nhau), 
nhưng cũng do đại hội các Xô-viết toàn Liên mình các nước 
cộng hòa phê chuần, thì tôi thiết tưởng rằng những cơ quan 
tối cao của chúng ta sẽ phản ánh không những những lợi ích 
giai cấp của tất cả mọi người lao động không trừ một. al, mà 
còn phản ánh cả những nguyện vọng thuần túy dân tộc nữa. 
Chúng ta sẽ có một cơ quan phản ánh những lợi ích riêng biệt 
của các dân tộc, các bộ tộc và bộ lạc sống trên lãnh thô Liên 
minh các nước cộng hòa. Thưa các đồng chí, trong những điều 
kiện hiện nay ở nước ta, tức là trong lúc mà Liên minh có tất 
cả ít ra là 140 triệu dân, trong đó 6ð triệu không phải người 
Nga, thì tôi thiết tưởng rằng không sao quản lý được rnột Nhà 
nước như vậy, nếu trước mặt chúng ta, ngay ở đây, ở Mạc-tư- 
khoa, không có trong cơ quan tối cao, những đại biều của các 
dân tộc đó, tức là những người phản ánh không những những 
lợi ích chung cho toàn bộ giai cấp vô sản, mà cả những lợi ích 
riêng biệt, đặc biệt, đặc thù của các dân tộc. Không thế, thì 
không sao quản lý được, các đồng chí ạ. Không thề quản lý 
được nếu trong tay không có cái phong vũ biều đó, nếu không 
có những người có thề phản ánh những nhu cầu đặc thù của 
các dân tộc khác nhau. 

Có hai phương pháp quản lý đất nước : trong phương pháp 
thứ nhất, bộ máy đã « được đơn giản hóa đi », và đứng đầu 
bộ máy, cbẳng hạn, là một nhóm người hoặc một Dgười, nhóm 
đó hay người đó nhờ có các tỉnh trưởng mà có được tai mắt, 
tay chân ở khắp pơi. Đó là một hình thức quản lý vô cùng 
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đơn giản ; người quản lý quốc gia nhận được những tin tức 
mà các tỉnh trưởng có thề cung cấp được, và người đó tự ru 
mình bằng hy vọng là mình quản lý một cách trung thực và 
đúng đắn. Nhưng rồi những sự va chạm phát sinh ; va chạm 
biến thành xung đột, xung đột biến thành khởi nghĩa. Rồi 
những cuộc khởi nghĩa bị đập tan. Chế độ quản lý đó không 
phải là chế độ quản lý của chúng ta ; hơn nữa, mặc dù nó 
đơn giản, nhưng lại rất tốn kém. Nhưng có một chế độ quản lý 
khác, chế độ xô-viết. Trong đất nước Xô-viết, chúng ta thực 
hiện một chế độ quản lý khác, chế độ này cho phép dự kiến 
được một cách chính xác tất cả các sự thay đồi, tất cả các 
tình huống xảy ra trong nông dân cũng như trong những dân 
tộc ít người, trong những người gọi là «dJ tộc > cũng như 
trong người Nga, sao cho trong hệ thống các cơ quan tối cao 
có một số phong vũ biều chỉ cho thấy sự thay đồi nhỏ nhất, 
báo trước cho biết phong trào « ba-sma-tsơ »9, những hành 
động cướp bóc, vụ Cơ-rôn-stát, tất cả những cơn bão táp có 
thề xảy ra và tất cả những tai biến lớn. Đó là chế độ quản lý 
xô-viết. Và nếu chế độ đó gọi là Chính quyền xô-viết, chính 
quyền nhân dân, chính là vì, dựa vào quần chúng, chính quyền 
đó sớm thấy được tất cả những sự thay đôi, nó áp dụng những 
biện pháp thích hợp và kịp thời sửa lại đường lối chính trị nếu 
đường lối này đi lệch hướng, — vì nó tự phê bình và sửa lại 
đường lối. Chế độ quản lý ấy là chế độ xô-viết và chế độ đó 
đòi hỏi chúng ta phải có, trong hệ thống các cơ quan tối cao của 
chúng ta, những cơ quan phản ánh được tất cả những nhu 
cầu và nguyện vọng dân tộc. 

Có người phản đối rằng chế độ đó làm cho công tác quản 
lý trở thành phức tạp và làm tăng thêm những cơ quan mới. 
Đúng vậy. Cho đến nay, chúng ta đã có Ban Chấp hành trung 
ương của nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết 
Nga ; sau đó chúng ta đã thành lập Ban Chấp hành trung ương 
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của Liên mình ; bây giờ lại phải phân Ban Chấp hành này thành 
hai bộ phận. Nhưng không làm như vậy thì không được. Tòi 
đã nói rằng chế độ quản lý đơn giản nhất là trao quyền quản 
lý cho một người được sự giúp đỡ của các tỉnh trưởng. Nhưng 
sau tháng Mười, thì những thí nghiệm như vậy đều bị loại trừ. 
Chế độ đã trở thành phức tạp, nhưng nó tạo điều kiện thuận 
lợi cho công tác quản lý và khiến cho công tác này có tính chất 
xô-viết sâu sắc. Chính vì vậy mà tôi cho rằng đạt hội nên chấp 
thuận việc thành lập một cơ quan chuyên môn — một viện 
thứ hai trong Ban Chấp hành trung ương của Liên mình, vì 
đó là cơ quan tuyệt đối cần thiết. 

Tôi không nói rằng đó là hình thức hợp tác hoàn hảo giữa 
các dân tộc trong Liên minh ; tôi không nói rằng đó là thành 
tựu mới nhất của khoa học. Sau này“chúng ta sẽ còn nhiều 
lần đặt vấn đề dân tộc ra nữa ; vì những điều kiện dân tộc và 
quốc tế đang thay đồi và còn có thề thay đồi nữa. Tôi không 
dám chắc rằng chúng ta sẽ không phải tách một số bộ dân ủy 
mà chúng ta đã hợp nhất lại trong Liên minh các nước cộng 
hòa, nếu như kinh nghiệm chứng minh rằng hợp nhất như vậy 
đem lại những kết quả không được tốt đẹp. Nhưng có điều 
rõ ràng là : trong những điều kiện hiện nay, trong hoàn cảnh 
hiện nay, chúng ta không có phương pháp nào tốt hơn, một 
cơ quan nào thích hợp hơn. Trong lúc này, đề lập ra một €Ơ 
quan có thề phản ánh tất cả những sự ngả nghiêng, tất cả 
những sự thay đồi xảy ra trong từng nước cộng hòa, chúng t8 
không có phương pháp nào tốt hơn mà cũng không có khả 
năng nào khác hơn là thiết lập một viện thứ hat, : 

Không phải nói cũng thấy rõ rằng viện thứ hai đó phải 
gồm những đại biều không những của bốn nước cộng hòa đã 
liên hợp với nhau, mà là của tất cả các dân tộc, VÌ vấn Dễ Ữ 
đây không phải chỉ là các nước cộng hòa (có bốn nước) đã chính 
thức liên hợp với nhau, mà là tất cả các dân tộc và tất cả cảc 
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bộ tộc của Liên minh các nước cộng hòa. Vì vậy, chúng ta 
phải có một hình thức phản ánh được những nguyện vọng 
của tất cả các dân tộc và các nước cộng hòa, không trừ một 
dân tộc, một nước cộng hòa nào cả. 

Thưa các đồng chí, tôi xin tóm tắt ý kiến của tôi. 

Tóm lại, tầm quan trọng của vấn đề dân tộc là do tình hình 
quốc tế mới quyết định, là do điều sau đây quyết định : ở 
nước Nga, trong liên bang của chúng ta, chúng ta phải giải 
quyết vấn đề dân tộc một cách đúng đắn, một cách gương 
mẫu nhằm cung cấp được một tấm gương cho phương Đông, 
nơi đang có những lực lượng hậu bị chủ yếu của cách mạng, 
và do đó tăng được tín nhiệm của các lực lượng ấy đối với 
liên bang chúng ta và tăng được sức hấp dẫn của liên bang 
chúng ta đối với các lực lượng ấy. 

Đứng về phương diện tình hình trong nước mà xét, thì do 
những điều kiện mà chính sách kinh tế mới đã tạo ra, do chủ 
nghĩa sô-vanh đại Nga và chủ nghĩa sô-vanh địa phương đang 
phát triền, nên chúng ta phải có nghĩa vụ nhấn mạnh tầm quan 
trọng đặc biệt của vấn đề dân tộc. 

Thứ nữa, tôi đã nói rằng thực chất của vấn đề dân tộc là 
ở chỗ thiết lập những quan hệ đúng đắn giữa giai cấp vô 
sản của đân tộc thốn 
trước kia bị trị ; 
thức cụ thề hiện 
biện pháp, 


g trị trước kia với nông dân ở các dân tộc 
rằng đứng trên quan điềm đó mà xét thì hình 
nay của vấn đề dân tộc là việc tìm ra những 
tìm ra những phương sách đề tồ chức sự hợp tác 
giữa các dân tộc trong Liên mình các nước cộng hòa, trong 
một quốc gia thống nhất. 

, Sau đó, tôi đã nói đến những nhân tố tạo điều kiện thuận 
lợi cho các dân tộc gần gũi nhau. Tôi đã nói đến những nhân tổ 
_ tản trở sự liên hợp. Tôi đã đặc biệt nhấn mạnh đến chủ nghĩa 

sô-vanh đại Nga hiện đang ngày càng mạnh lên. Chính chủ 
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nghĩa đó là nguy cơ chủ yếu; nó có thề phá hoại sự tín 
nhiệm của các đàn tộc trước kia bị áp bức đổi với giai cấp 
vô sản Nga. Đó là kẻ thù nguy hiềm nhất của chúng ta, và 
chúng ta phải đánh gục kẻ thà đó, vì nếu chúng ta đánh gục 
được nó, thì tức là chúng ta đã đánh gục được chín phần mười 
chủ nghĩa dân tộc đã tồn tại và đang phát triền trong một 
số nước cộng hòa. 

Tiếp nữa, chúng ta đứng trước nguy cơ là một vài nhóm 
đồng chỉ thúc đầy chúng ta phải cho một số dân tộc những đặc 
quyền có hại cho các dân tộc khác. Tôi đã nói rằng chúng ta 
không thề đi vào con đường đó, tức là con đường có thề phá 
hoại hòa bình giữa các dân tộc và làm tiêu tan sự tín nhiệm 
của quần chúng các dân tộc khác đối với Chính quyền xô-viết, 

Tôi còn nói rằng phương pháp chủ yếu đề loại trừ không đau 
đớn những nhân tố cản trở sự liên hợp đó, là thành lập trong 
Ban Chấp hành trung ương một viện thứ hai, mà tôi đã nói 
rõ hơn vào hồi tháng Hai, tại hội ngbỊ toàn thề của Ban Chấp 
hành trung ương, mà những đề cương đã đề cập đến bằng 
những lời lẽ kín đáo hơn cốt đề cho các đồng chí có khả năng 
tự mình nêu ra một hình thức khác, một hình thức mềm dẻo 
hơn, một cơ quan khác, thích hợp hơn và có thề phản ánh 
được lợi ích của các dân tộc. 

Đó là những kết luận của tôi. 

Tôi thiết tưởng rằng chỉ có đi theo con đường đó chúng ta 
mới sẽ có được một giải pháp đúng đản cho vấn đề dân tộc, 
chúng ta mới có thề giương cao được ngọn cờ cách mạng vô 
sản và tranh thủ được dưới ngọn cờ đó sự đồng tình và lòng 
tín nhiệm của các nước phương Đông, những nước này là 
lực lượng hậu bị chủ yếu của cách mạng và có thề đóng val 
trò quyết định trong những cuộc chiến đấu sau này của giai 
cấp vô sản chống chủ nghĩa đế quốc. (Võ £a?). 
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Thưa các đồng chí! Trước khi chuyền sang phần thông báo 
công tắc của tiều ban vấn đề dân tộc, cho phép tôi được nêu 
ý kiến phản đối lại những diễn giả đã phát biều ý kiến về báo 
cáo của tôi, trên hai vấn đề chủ yếu. Nhiều lắm mất độ hai 
mươi phút. 

Vấn đề thứ nhất — đó là vấn đề một nhóm đồng chí, do 
Bu-kha-rin và Ra-cốp-ski đứng đầu, đã phóng đại quá mức 
ý nghĩa của vấn đề dân tộc, đã cường điệu vấn đề đó lên ; 
vấn đề dân tộc đã làm cho họ không còn thấy vấn đề xã hội, 
tức là vấn đề chính quyền của giai cấp công nhân nữa. 

Đối với chúng ta, những người cộng sản, rõ ràng là cơ sở 
của toàn bộ công tác của chúng ta là công tác củng cố chính 
quyền của công nhân; rồi chỉ sau đó, mới đặt cho chúng ta 
một vấn đề khác, cố nhiên là rất quan trọng, nhưng lại phụ thuộc 
vào vấn đề thứ nhất : đó là vấn đề dân tộc. Người ta bảo 
chúng ta rằng không nên xúc phạm đến những tình cảm của 
những người thuộc các dân tộc. Hoàn toàn đúng, và tôi đồng 
ý như vậy : không nên xúc phạm đến tình cảm của họ. Nhưng 
từ đó mà tạo ra một lý luận mới cho rằng giai cấp vô sản đại 
Nga phải ở vào một vị trí thấp hơn những dân tộc trước kia 
bị áp bức thì như thế là phi lý. Bu-kha-rin đã biến điều mà, 
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trong một bài nồi tiếng của đồng chí Lê-nin, chỉ là một cách 
nói, thành một khầu hiệu. Tuy nhiên rõ ràng là cơ sở chính 
trị của chuyên chính vô sản, thì trước hết và chủ yếu là những 
vùng trung tâm, những vùng công nghiệp, chứ không phải 
là những vùng ngoại vi, tức là những vùng nông dân. Nếu 
chúng tà quá thiên về những vùng nông dân ở ngoại vi làm 
tồn hại đến những vùng vô sản, thì có thề gây nên sự rạn nứt 
trong hệ thống chuyên chính vô sản. Như vậy là nguy hiềm, 
các đồng chí ạ. Về chính trị, không thề thái quá, cũng như 
không thề bất cập. : 

Cần nhớ rằng ngoài quyền dân tộc tự quyết ra, còn có quyền 
của giai cấp công nhân củng cố chính quyền của mình, rằng 
quyền thứ nhất phải phụ thuộc vào quyền thứ hai. Có những 
trường hợp mà quyền tự quyết xung đột với một quyền 
khác, một quyền cao hơn : quyền của giai cấp công nhân 
đã nắm chính quyền củng cố chính quyền đó. Trong những 
trường hợp đó, — chúng ta hãy nói hoàn toàn thẳng thắn, — 
quyền tự quyết không thề và không được cản trở quyền. 
của giai cấp công nhân thực hiện chuyên chính của mình. 
Quyền tự quyết phải nhường bước cho quyền của giai cấp 
công nhân thực hiện chuyên chính của mình. Điều đó đã 
xảy ra, chẳng hạn, vào năm 1920, khi chúng ta buộc phải 
tiến quân vào Vác-xô-vi đề bảo vệ chính quyền của giai 
cấp vô sản. 

_ Vì vậy không được quên rằng khi hứa hẹn với những 
người thuộc các dân tộc, khi ve vấn những đại biều của 
các dân tộc, như nhiều đồng chí đã làm như vậy tại đại 
hội này, thì phải nhớ rằng, do tình hình trong nước và ngoài 
nước của chúng ta, phạm vi hoạt động của vấn đề dân tộc 
và những phạm vi có thề gọi là phạm vi thầm quyền 
của uó đều bị giới hạn bởi phạm vi hoạt động và phạm vì 
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thầm quyền của « vấn đề công nhân », tức là vấn đề cơ bản 
trong tất cả mọi vấn đề. 

Nhiều người viện dẫn đến những bút ký và bài viết của 
Yơ-la-đi-mia I-li-tsơ. Tôi không muốn trích dẫn lời người 
thầy của tôi là đồng cbí Lê-nin ; đồng chí ấy không có mặt 
tại đây, và tôi sợ là sẽ trích dẫn sai và không thích đáng, 
Tuy vậy tôi vẫn buộc phải trích dẫn một đoạn có tính chất 
là một tiêu đề và không thề gây hiều lầm được, cốt đề cho 
các đồng chí không còn nghỉ hoặc gì nữa về tầm quan trọng 
của vấn đề dân tộc. Phân tích một bức thư của Mác về vấn 
đề dân tộc, đồng chí Lê-nin, trong một bài nói về quyền tự 
quyết, đã đi tới kết luận như sau : 

“Đối với Mác thì không nghi ngờ gì cả, so với «vấn đề công 
nhân >, vấn đề dân tộc chỉ có một ý nghĩa phụ thuộc thôi »71, 

Chỉ có hai dòng thôi, nhưng là những dòng giải quyết được 
tất cả, Đó là điều mà một số đồng chí quá nhiệt tình, cần phải 
nhớ kỹ. 

Vấn đề thứ hai : chủ nghĩa sô-vanh đại Nga và chủ nghĩa 
sồ-vanh địa phương. Ra-eốp-ski và nhất là Bu-kha-rin đã phát 
biều về vấn đề đó, Bu-kha+in đã đề nghị xóa bỏ đoạn nói 
về những tác hại của chủ nghĩa sô-vanh địa phương. Đồng 
chí ấy bảo rằng việc gì phải mất thời giờ nói về một con sâu 
con như chủ nghĩa sô-vanh địa phương, khi mà trước mặt 
chúng ta lại có cái chàng « Gô-li-át »` là chủ nghĩa sô-vanh 
đại Nga? Nói chung, Bu-kha-rn đã tỏ ra biết hối lỗi. Điều 
đó cũng dễ hiều : trong nhiều năm, đồng chí ấy đã có tội chống 
lại các dân tộc và đã phủ nhận quyền tự quyết. Bây giờ đã 
đến lúc đồng chí ấy hối hận. Nhưng hối hận như vậy, đồng 
chí ấy lại đi sang phía cực đoan khác. Thật kỳ quặc khi nghe 
thấy Bu-kha-rin yêu cầu đảng noi gương mình và cũng hối 


” Anh chàng khồng lồ trong thần thoại. (8.7: 
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hận, khi mà ai nẩy đều biết rằng đảng không liên quan gì 
đến việc đó cả, vì từ khi đảng ra đời (1898), đảng đã thừa 
nhận quyền tự quyết, vậy đảng không có gì phải tự trách 
mình cả. Sự thật là Bu-kha-rn không hiều thực chất của vấn 
đề dân tộc. Khi người ta nói rằng trong vấn đề ấy, cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa sô-vanh đại Nga phải được đặt lên 
hàng đầu, như vậy có nghĩa là người ta muốn nhấn mạnh 
đến nghĩa vụ của những người cộng sản Nga, có nghĩa là người 
ta muốn nói rằng nghĩa vụ của người cộng sản Nga là tự bản 
thân mình phải chống chủ nghĩa sô-vanh Nga. Nếu những 
người cộng sản Tuốc-ke-stan hay Giê-oóc-gi chứ không phải 
những người cộng sản Nga, đấu tranh chống chủ nghĩa sô-vanh 
Nga, thì đó sẽ là chủ nghĩa sô-vanh bài Nga. Như vậy sẽ làm 
cho mọi việc trở nên rối rắm và làm cho chủ nghĩa sô-vanh đại 
Nga được tăng cường. Chỉ có những người cộng sản Nga mới 
có thề đảm nhiệm được cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa sô- 
vanh đại Nga và tiến hành cuộc đấu tranh đó đến cùng. 

Và khi người ta kiến nghị phải đấu tranh chống chủ nghĩa 
thì người ta muốn nói gì ? Như vậy là 


sô-vanh địa phương, 
ản địa 


muốn nhấn mạnh rằng đối với những người cộng $ 
phương, đối với những người cộng sản không phải người ga, 
nghĩa vụ của họ là phải đấu tranh chống chủ nghĩa sô-vanh của 
chính họ. Liệu có thề cho rằng hiện không có những khuynh 
hướng chủ nghĩa sô-vanh bài Nga chăng ? Nhưng toàn thề đại 
hội tự mình đã có thề thấy rằng hiện nay có một chủ nghĩa 
sô-vanh địa phương ở Giê-oóc-gl, Ở Ba-sơ-ki-ri và ở các nơi 
khác, và phải đấu tranh chống chủ nghĩa đó. Những người cộng 
sản Nga không thề đấu tranh chống chủ nghĩa sô-vanh Ta-ta-n; 
Giê-oóc-g1 hay Ba-sơ-ki-ri được F nếu một người cộng sản Nga 
mà lại đảm nhiệm lấy nhiệm vụ nặng nề là chống chủ 
sô-vanh Ta-ta-ri hay Giê-oóc-gi, thì người ta sẽ cho đó Ì 
đấu tranh của một phần tử sô-vanh đại Nga chống dàn 


nghĩa 


à cuỘộ€ 
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Ta-ta-ri hay dân Giê-oóc-gi. Như vậy sẽ làm cho tất cả mọi việc 
trở nên rối rắm. Chỉ có những người cộng sản Ta-ta-ri, Giê-oóe- 
gi và các nơi khác mới có thề đấu tranh chống chủ nghĩa sô- 
vanh ở 'Fa-ta-ri, ở Giè-oóe-gi và ở các nơi khác ; chỉ có những 
người cộng sản Giê-oóc-gi mới có thề đấu tranh thắng lợi 
chống chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa sô-vanh Giê-oóc-gi 
được thôi. Đó là nghĩa vụ của những người cộng sản không 
phải người Nga. Bởi vậy, trong các đề cương, phải nhấn mạnh 
nhiệm vụ hai mặt này : nhiệm vụ của những người cộng sản 
Nga (đấu tranh chống chủ nghĩa sô-vanh đại Nga) và nhiệm 
vụ của những người cộng sản không phải người Nga (đấu tranh 
chống chủ nghĩa sô-vanh bài Ác-mê-ni, bài Ta-ta-ri, bài Nga). 
Nếu không thì những đề cương ấy sẽ phiến diện, nếu không 
thì sẽ không có chủ nghĩa quốc tế trong bộ máy Nhà nước, 
cũng như trong bộ máy của đảng. 

Nếu chúng ta chỉ đấu tranh chống chủ nghĩa sô-vanh đại 
Nga không thôi, thì cuộc đấu tranh đó sẽ làm cho chúng ta 
không nhìn thấy cuộc đấu tranh của những phần tử sô-vanh: 
Ta-ta-rl và của những phần tử sô-vanh khác trong nước họ, 
một cuộc đấu tranh đang phát triền ở các địa phương và có 
tính chất nguy hiềm, đặc biệt là trong lúc này, trong những 
điều kiện của chính sách kinh tế mới. Chúng ta không thà 
không tiến hành đấu tranh trên hai mặt trận ; vì chi có thềthành 
công được nếu chúng ta đấu tranh trên hai mặt trận ấy, một 
mặt chống chủ nghĩa sô-vanh đại Nga, tức là nguy cơ chủ yếu 
trong công cuộc xây dựng của chúng ta ; mặt khác chống chủ 
nghĩa sô-vanh địa phương ; không đấu tranh trèn hai mặt 
trận như vậy thì không thề có sự đoàn kết chặt chẽ nào giữa 
công nhân và nông dân Nga với công nhần và nỏng đàn các 
dân tộc khác. Không làm như vậy, thì eó thề đi đến chỗ khu yến 
khích chủ nghĩa sô-vanh địa phương, đi đến chỗ thị hành một 
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chính sách khen thường đổi với chủ nghĩa sỏ-vanh địa phương, 
s Me: : R 
điều mà chúng ta không thề chấp nhận được. 

Cũng về vấn đề này, tôi xin phép dẫn lời của đồng chí Lê- 

nin. Sở đĩ tôi phải làm như vậy là vì tại đại hội của chúng ta 

xà Á AI đạt hẹ , 
nhiều đồng chí đã dẫn lời của đồng chí Lê-nnn một cách tùy 
tiện và xuyên tạe ; vậy xin phép đọc đề các đồng chí nghẹ 
một đoạn trong một bài viết của đồng chí Lê-nin mà ai nấy 
đều biết : 

« Giai cấp vô sản phải đòi cho các thuộc địa và các dân tộc bị dân 
tộc « mình » áp bức, được quyền tự do phân lập về chính trị. Nếu không 
thì chủ nghĩa quổc tế của giai cấp vô sản chỉ là một từ trống rỗng, không 
có ý nghĩa gì hết ; không thề có được sự tín nhiệm, sự đoàn kết giai 
cấp giữa giai cấp công nhân của dân tộc bị áp bức với giai cấp 
công nhân của dân tộc đi áp bức »?3, 

Có thê nói đó là những nghĩa vụ của những người vô sản 

* ^ ^ ^ ° 2 . “ ~ . 
của một dân tộc đang thống trị hay trước kia đã thống trị. 
Sau đó, Lê-nn nói về những nghĩa vụ của những người Vô 
sản hoặe những người cộng sản của các dân tộc trước kia bị 
thống trị như sau : 

« Mặt khác, những người xã hội chủ nghĩa của các dân tộc bị áp bức 
phải đặc biệt bảo vệ và thực hiện sự thống nhất hoàn toàn và võ điều 
kiện — kề cả về mặt tồ chức — giữa giai cấp công nhân của dân tộc 

bị áp bức với giai cấp công nhân của dân tộc đi áp bức. Nếu không thì 
không sao bảo đảm được một chính sách độc lập của giai cấp vô sản 

. Và sự đoàn kết giai cấp của nó với giai cấp vô sản các nước khác đề 
chống lại mọi mưu kế, mọi sự phản bội và mọi sự lừa bịp ca 
giai cấp tư sản. Vìgiai cấp tư sản của các dân tộc bị áp bức 
luôn luôn dùng những khầu hiệu giải phóng dân tộc đề lừa bịp 
công nhân ». ị 

Các đồng chí đều thấy rằng nếu đi theo đồng chí Lê-nin, — 

, ° ` , ® ˆ^ L bổ, ^ ^ ° ^ 1% b4 
có nhiều đồng chí ở đây chi biết lấy tên Lê-nin ra mà thề thốt, 
— thì cần phải ghi trong nghị quyết hai luận điềm, luận điềm 

l - ^ * TIY ˆ^ s®% 
nhằm chống chủ nghĩa sô-vanh đại Nga cũng như luận điềm 
nhằm chống chủ nghĩa sô-vanh địa phương, vì đó là hai mặt 
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của một hiện tượng, vì đó là những luận điềm nhằm chống 
chủ nghĩa sô-vanh nói chung. 

Đến đây, tôi xin chấm dứt ý kiến phản đối lại những điều 
của các diễn giả đã phát biều về vấn đề đó. 

Bây giờ tôi xin phép thông báo với các đồng chí kết quả 
công tác của tiều ban về vấn đề dân tộc. Tiều ban đã lấy những 
đẻ cương của Ban Chấp hành trung ương làm cơ sở. Tiều ban 
đã giữ y nguyên không thay đồi sáu điều : 1, 2, 3, 4, 5, và 6. 
Cuộc thảo luận ở tiều ban gay go nhất là khi có người đặt 
vấn đề là không biết những nước cộng hòa tự trị có nên trước. 
tiên rút khỏi Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nơa, 
và các nước cộng hòa độc lập ở Cáp-ca-dơ rút khỏi Liên bang 
Nam Cáp-ca-dơ, đề rồi sau đó từng nước cộng hòa gia nhập 
Liên mình eác nước cộng hòa không. Đó là đề nghị của một bộ 
phận các đồng chí Giê-oóc-gl, đề nghị này, như ai nấy đều 
Ti không được các đoàn đại biều GIê-oóc-gl, Ác-mê-ni và 
A-déc-bai-gian đồng tình. Tiều ban đã xét vấn đề đó và bằng 
một đa số tuyệt đối, tiều ban đã biều quyết duy trì kiến nghị 
đã được phát triền trong các đề cương : Cộng hòa liên bang 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga vẫn tiếp tục là một đơn vị hoàn 
chỉnh ; Liên bang Nam Cáp-ca-dơ cũng vậy, và liên bang này 
gia nhập Liên mình các nước cộng hòa, với tư cách là Liên 
Dang Nam Cáp-ca-dơ. Không phải tất cả các đề nghị của phóm 
so đồng chí Giê-oóe-gi ấy đều đưa ra biều quyết : những 
tác giả của những đề nghị ấy thấy những đề nghị đó không 
được ai đồng tình, nên đã rút lui những đề nghị đó. Về vấn đề 
đó đã diễn ra một cuộc tranh luận kịch liệt. 

Vấn đề thứ hai đã gây ra một cuộc tranh luàn là vấn đề 
cơ cấu của viện thứ hai. Một số đồng chí (thiều số) đề nghị là 
viện đó không gồm những đại biều của tất cả các nước cộng 
hòa, các dân tộc và eáe khu, mà chỉ gồm đại biều của bốn nước 
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cộng hòa : Cộng hòa liền bang xã hội chủ nghĩa xỏ-viết Nựa, 
Liên bang Nam Cáp-ca-dơ, Bạch Nga và U-cơ-ren. Đa số bác 
bỏ đề nghị đỏ và tiều ban đã phản đối đề nghị đó, cho rằng 
thành lập viện thứ hai như thể này thì sẽ hợp lý bơn : tất cả 
các nước cộng hòa (kề cả những nước cộng hòa độc lập lẫn 
những nước cộng hòa tự trị và tất cả các khu dân tộc đều 
được cử đại biều tham gia viện đó theo nguyên tắc bình đẳng. 
Tôi sẽ không trình bày những lý do đã được nêu ra, vì Ra-cốp- 
skỉ, đại biều cho nhóm thiều số, sẽ phát biều ở đây đề luận 
chứng cho đề nghị của mình, đề nghị đã không được thông qua 
ở tiều ban, Khi nào đồng chí ấy phát biều, tôi sẽ trình bày 
những lý lẽ của tôi. 

Còn có một cuộc tranh luận nữa, không gay g9 lắm, diễn 
ra xung quanh vấn đề xem có nên đưa vào trong những đề 
cương, một điềm sửa đồi là : khi giải quyết vấn đề dân tộc, 
thì cần thiết phải hướng không những về phương Đông mà 
đồng thời cả về phương Tây nữa. Tiều ban đã biều quyết 
về ý kiến sửa đồi đó của nhóm thiều số, của Ra-cốp-ski ; tiêu 
ban đã bác bỏ ý kiến đó. Khi nào Ra-cốp-ski phát biều, tôi 


sẽ lại nói về vấn đề ấy. 


Tôi xin đọc đề các đồng chí nghe những chỗ sửa đồi đã. 


được thông qua. Sáu điềm đã được thông qua không sửa đồt 
gì cả. Ờ điềm 7 đoạn hai, dòng thứ ba, trước những chữ : 
« Vì vậy mà cuộc đấu tranb quyết định », có thêm đoạn sau 
đây : 

« Tình hình trong một số nước cộng hòa dân tộc (U-eơ-ren. 
Bạch Nga, Á-déc-bai-gian, Tuốc-ke-stan) trở nên phức tạp vì 
có một bộ phận rất lớn của giai cấp công nhân, chỗ dựa chủ 
yếu của Chính quyền xô-viết, lại thuộc dân tộc đại Nga. Trong 
những vùng đó, liên minh giữa thành thị và nông thôn, giữa 
giai cấp công nhân và nông dân gặp một trở ngại mạnh nhất 
là những tàn dư của chủ nghĩa sô-vanh đại Nga trong những 
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cơ quan của đảng cũng như trong những cơ quan xô-viết. 
Trong những điều kiện như vậy mà nói đến tính hơn hẳn của 
nền văn hóa Nga và tuyên bố rằng nhất định là nền văn hóa 
ấy, một nền văn hóa Nga cao hơn, sẽ thắng những nền văn 
hóa của những dân tộc lạc hậu hơn (văn hóa U-eơ-ren, A-déc- 
bai-gian, U-dơ-bếch, lKiếc-ghi-di, v.v.) thì như vậy chỉ là định 
củng cổ sự thống trị của dân tộc đại Ñga mà thôi », 

Tôi chấp nhận ý kiến sửa đồi ấy, vì nó làm cho những đề 
cương được hoàn thiện. 

Điều sửa đồi thứ hai cũng là ở điều 7. Trước câu : «nếu 
không thì không có một lý do nào đề đánh giá », thêm vào 
đoạn sau đây : 

~ Đự giúp đỡ đó phải biều hiện trước hết bằng việc thực 
hành một loạt biện pháp thực tế nhằm thành lập những 
trung tâm công nghiệp trong những nước cộng hòa của các dân 
tộc trước kia bị áp bức, thu hút đến mức tối đa dân cư địa 
phương đến tham gia. Cuối cùng, theo đúng nzhJ quyết của 
đại hội X, sự giúp đỡ đó phải có kèm theo một cuộc đấu tranh 
của quần chúng lao động nhằm củng cố các vị trí xã hội của 
mình, chống lại những tầng lớp trên gồm bọn bóc lột ở địa 
phương và ở chỗ khác đến là bọn nhờ có chính sách kinh tế 
mới mà ngày càng được tăng cường. Vì những nước cộng hòa 
đó phần lớn đều là những vùng nông nghiệp, nên những biện 
pháp xã hội đối nội phải trước hết là phân phối cho quần chúng 
lao động những ruộng đất lắy trong số ruộng đất công thuộc 
quyền sở hữu của Nhà nước ». 

Sau đó, cũng trong điềm 7 ấy, ở giữa đoạn hai, chỗ nói đến 
chủ nghĩa sô-vanh Giê-oóc-gi, A-déc-bai-gian, v.v., thêm : 
« chủ nghĩa sô-vanh Ác-mê-ni và các chủ nghĩa sô-vanh khác >. 


T A YC, ^ 4 "- 
Các đồng chí Ấc-mè-ni lhông muốn người ta quên mắt người 
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Ác-mê-ni ; các đồng chí ẩy muốn rằng chủ nghĩa sô-vanh 
ở nước họ cũng được đề cập đến. 

Dưới nữa, điềm 8 của đề cương, sau những chữ « thống 
nhất và không thề phân chia được », thêm : 

«Cũng phải coi cái xu hướng của một số cơ quan ở nước 
Cộng hòa lèn bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga muốn bắt 
các bộ đàn ủy độc lập của các nước cộng hòa tự trị phải phục 
tùng mình và muốn chuần bị xóa bỏ những bộ dân ủy đó, 
là một hậu quả của quá khứ đề lại ». 

Sau đó cũng vẫn ở điềm ổ, thêm : 

« và tuyên bố rằng sự tồn tại và tiếp tục phát triền của các 
nước cộng hòa dân tộc là tuyệt đối cần thiết ». 

Sau đó, ở điềm 9, bắt đầu phư sau : 

„Liên mỉnh các nước cộng hòa, thành lập trên nguyên tắc 
bình đẳng và tự nguyện của công nhân và nông dân trong các 
nước cộng hòa, là cuộc thí nghiệm đầu tiên của gia1 cấp vô sản 
tiến hành nhằm giải quyết những mối quan hệ quốc tế giữa 
những nước độc lập, và là bước đầu đề tiến tới thành lập 
Cộng hòa xô-viết lao động thế giới tương lai ». 

Điềm 10 có điềm nhỏ « a >; trên điềm nhỏ đó, thêm vào một 
điềm nhỏ « a » mới, viết như sau : 

« a) khi thành lập những cơ quan trung ương của Liên minh, 
cần phải bảo đảm sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ 
giữa các nước cộng hòa, cả về mặt quan hệ giữa các nước ấy 
với nhau, cũng như đối với chính quyền trung ương của Liên 
minh ». 

Rồi đến điềm nhỏ «b», lấy điềm nhỏ « a » cũ, viết thành 
điềm nhỏ «b », nội dung như sau : 

«b) trong hệ thống những cơ quan tối cao của Liên mình, 
dựa trên nguyên tắc bình đẳng thành lập một cơ quan chuyên 
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trách đại điện cho tất cả các nước cộng hòa và tất cả các khu 
dân tộc, không trừ một nước cộng hòa, một khu dân tộc nào ; 
hết sức cố gắng làm cho tất cả những dân tộc nằm trong những 
cộng hòa đó sẽ có đại biều trong cơ quan ấy ». 

Điềm nhỏ « b » cũ trở thành điềm nhỏ « e » và viết như sau : 

«Ẵœ) Các cơ quan chấp hành của Liên minh sẽ được thành 
lập dựa trên những nguyên tắc đảm bảo cho các đại biều 
của các nước cộng hòa được thực tế tham gia công tác của 
cắc cơ quan ấy, và đảm bảo thỏa mãn những nhu cầu và 
nguyện vọng của các dân tộc trong Liên minh ». 

Rồi đến điềm nhỏ «d»: 

«d) những quyền khá rộng rãi sẽ được trao cho các nước 
cộng hòa, trong lĩnh vực tài chính và nhất là trong lĩnh vực 
ngân sách, nhằm làm cho các nước đó có thề phát huy sáng 
kiến trong việc quản lý Nhà nước, cũng như trong những lĩnh 
vực văn hóa và kinh tế », 


_ 


Sau đó, điềm nhỏ « e » cũ trở thành điềm nhỏ «e»: 

«€) những cơ quan củấ các nước cộng hòa và khu dân tộc 
sẽ chủ yếu gồm những người địa phương am hiều tiếng nói, 
phong tục tập quán của những dân tộc hữu quan ». 

Sau đó, thêm một điềm nhỏ mới. Đó sẽ là điềm nhỏ <Í»; 

«) những đạo luật đặc biệt sẽ được thông qua đề bảo đảm 
việc dùng tiếng mẹ đẻ trong tất cả các cơ quan Nhà nước 
và trong tất cả các cơ quan có liên quan đến dân cư địa phương 
và dân tộc và đến những dân tộc ít người ; theo những đạo 
luật đó, kẻ nào vi phạm những quyền lợi dân tộc, và nhất 
là những quyền lợi của các dân tộc ít người, sẽ bị truy tổ và 
l trừng phạt một cách hoàn toàn nghiêm khắc theo tỉnh thần 


| cách mạng », 


Sau đó, thêm một điềm nhỏ «g»>: 


- 
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«g) công tác giáo dục sẽ được mở rộng trong Hồng quần 
nhằm giáo dục những tư tưởng về tình anh em và đoàn kết 
giữa các dân tộc trong Liên mỉnh, và những biện pháp thực 
tế sẽ được thị hành đề tồ chức những đơn vị dân tộc, cần dùng 
đủ mọi biện pháp cần thiết đề bảo đảm đầy đủ khả năng quốc 
phòng của các nước cộng hòa ». 

Đó là những đoạn thêm vào mà tiều ban đã thông qua, và 
tôi không phản đối đoạn nào cả, vì những đoạn đó làm cho 
các đề cương ta thêm chính xác. 

Còn trong phần thứ hai, thì không có một chỗ sửa đồi nào 
quan trọng đôi chút. Người ta đã đề nghị một vài điều sửa đồi 
nhỏ, mà ủy ban do tiều ban vấn đề dân tộc bầu ra, đã quyết 
định chuyền giao cho Ban Chấp hành trung ương sau này. 

Vậy phần thứ hai vẫn y nguyên như văn bản ïn trong 
tài liệu đã phân phát. 
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5. TRẢ LỜI NHỮNG Ý KIẾN SỬA ĐÔI 
NGHỊ QUYẾT 
25 tháng Tư 


Tuy Ra-eốp-ski đã sửa đồi hai phần ba và đã rút ngắn ba 
phần tư bản nghị quyết do đồng chí đó đưa ra trước tiều ban, 
tôi vẫn kiên quyết phản đối ý kiến sửa đồi của đồng chí ấy, 
và lý do như sau. Những đề cương của chúng ta về vấn đề 
dân tộc đã được thảo ra theo hướng là chúng ta hướng về 
phương Đông, chú ý đến những lực lượng hậu bị trọng yếu 
tiềm tàng ở đó. Toàn bộ vấn đề dân tộc, chúng ta đề ra gắn 
liền với bài viết của [-li-tsơ, trong đó hình như I-li-tsơ không 
nói một lời nào về phương Tây cả, vì đó không phải là trung 
tâm của vấn đề dân tộc, mà trung tâm của vẫn đề dân tộc 
là những thuộc địa và nửa thuộc địa ở phương Đông. Ra- 
cốp-ski muốn rằng chúng ta trong khi hướng về phương Đông, 
đồng thời cũng hướng về phương Tây. Nhưng, thưa các đồng 
chí, điều đó không thề được và không hợp với tự nhiên, vì 
Con người ta nói chung hoặc là hướng về phía này hoặc là 
hướng về phía kia, chứ không thề cùng một lúc hướng về cả 
hai phía được. Chúng ta không thề và cũng không nên phá bỏ 
tỉnh thần chung, tỉnh thần hướng về phương Đông của các 
đề cương. Chính vì vậy, tôi thiết nghĩ rằng phải bác bỏ ý 
kiến sửa đồi của Ra-cốp-ski. 
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Đứng về mặt ỷ nghĩa của nó mà nói, tôi cho rằng ý kiến sửa 
đồi ấy có tính chất căn bản. Nếu đại hội thông qua ý kiến 
sửa đồi ấy, thì tôi phải nói rằng những đề cương sẽ bị đảo lộn 
hoàn toàn. Ra-ep-ski đề nghị thành lập viện thứ hai theo 
nguyên tắc các quốc gia liên hợp đều có đại biều tham gia. 
Đồng chí đó coi U-cơ-ren là một quốc gia liên hợp nhưng lại 
không coi Ba-sơ-kiri là một quốc gia liên hợp. Tại sao vậy ? 
Cần biết rằng chúng ta không xóa bỏ những hội đồng dân ủy 
của các nước cộng hòa. Ban Chấp hành trung ương Ba-sơ-kiri 
há chẳng phải là một cơ quan Nhà nước sao ? Và tạ! sao Ba- 
sơ-ki-ri lại không phải là một quốc gia? Phải chăng sau khi 
gia nhập Liên minh thì U-cơren không còn là một quốc gia 
nữa ? Chủ nghĩa bái vật quốc gia làm cho Ra-cốp-ski mơ hồ. 
Nếu những dân tộc đều bình đẳng về quyền lợi, nếu mỗi một 
dân tộc có tiếng nói, phương thức sinh hoạt và phong tục tập 
quán của mình, nếu họ đã thành lập những cơ quan Nhà nước 
của mình như Ban Chấp hành trung ương và Hội đồng dân ủy, 
thì há chẳng phải rõ ràng là tất cả những dân tộc đó đều là 
những quốc gia liên hợp đó sao ? Tôi nghĩ rằng chúng ta không 
thề rời bỏ nguyên tắc bình đẳng giữa các nước cộng hòa và 
các dân tộc trong viện thứ hai, nhất là đối với những dân 
tộc phương Đông. 

Rõ ràng là Ra-cốp-ski đã say mê chế độ liên bang Phồô, 
Liên bang Đức đã được kiến lập trên nguyên tắc hoàn toàn 
không có sự bình đẳng giữa các quốc gia. Tôi đề nghị đặt vấn 
đề như thế nào mà ngoài cơ quan đại biều có tính chất gia 
cấp ra, — tức là viện thứ nhất do đại hội các Xô-viết toàn 
Liên minh bầu ra, — chúng ta còn có một cơ quan đại biều 
của các dân tộc, dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Những dân 
tộc phương Đông có liên hệ hữu cơ với Trung-quốc và 
Ấn-độ, có liên hệ với những quốc gia đó về tiếng nói, tôn giáo, 
phong tục, v.v., do đó đối với cách mạng họ là những dân tộc 
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quan trọng hơn cả. Những dần tộe nhỏ đó có tầm qu 


an trọng 
lớn hơn rất nhiều so với L-eơ-ren 


Nếu chúng ta phạm một sai lầm nhỏ ở U-eơ-ren. điền đó 
sẽ không ảnh hưởng lớn đến phương Đông. Nhưng chỉ cần 
phạm một sai làm nhỏ ở một nước nhỏ như Ẩt-gia-ri-stant 
(120.000 dàn) là sẽ ảnh hưởng đến Thö-nhi-kỳ và đến toàn 
bộ phương Đồng, vì Thồ-nhĩ-kỳ có những mối quan hệ hết sức 
chặt chế với phương Đông. Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ đối 
với cái khu nhỏ bé của người Can-mức, — những người có 
liên hệ với Tày-tạng và Trung-quốc —, là sẽ có ảnh hưởng 


hết sức xấu đối với công tác của chúng ta, so với một sai 


lầm 
đối với LĨ-eơ-ren, Chúng ta đang đứng trước triền Vọng của 
một phong trào mạnh mẽ ở phương Đông, và còng tác của 


chúng ta trước hết phải nhằm thức tỉnh phương Đông, mà 
không làm việc gì có 


gián tiếp — tác dụng 


phía Đồng của chúng 


thề làm giảm — dù là một chút, dù là 
của mỗi dân tộc ở những vùng ngoại vị 
ta, đù đân tộc này nhỏ thể nào đi nữa. 


Ƒ* ê^ ^* * 
Vì vậy tôi cho răng, đứng trên quan điềm quản lý một nước 


lớn như Liên ainh các nước cộng hòa, gồm 40 triệu dân, 


điều đúng đắn hơn, hợp lý hơn y 


là 


à có lợi hơn cho cách am: ìng 
à tốt nhất làu¡» thế nào cho tẤUL cä các nước cộng hòa và tắt 


tả các khu đân tộc đều có đ:  biều ngàng nhau trong viện thứ 
lìni, Chúng La có tắm nước cộng hòa tự trị, và tắm nước Cộng 
hòa độc lập ; nước Nựa sẽ gia nhập với tư cách là một nước 
cộng hòa ; chúng ta eó mười bốn khu : đó chính sẽ là cái viện 
thứ hai nói trên, nó phải phản ánh tắt cả những nhu cầu và 
nguyện vọng của các đần tộc và tạo điều kiện thuận lợi đề 
quản lý một nước lớn như vậy. Chính vì vậy tôi cho rằng 
phải bác bỏ ý kiến sửa đồi của Ra-eốp-ki. 
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6. BỒ SUNG BẢN BẢO CÁO CỦA TIỀU BAN 
VẤN ĐỀ DÂN TỘC 
25 tháng Tư 


Thưa các đồng chí, khi báo cáo với các đồng chí về công 
tác tiều ban vấn đề dàn tộc, tôi đã quên mất hai diềm bồ 
sung nhỏ, mà đáng lẽ ra không nên quên. Ở đoạn 10 của điềm 
«Ẩb», ở chỗ nói là phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng thành 
lập một cơ quan chuyên trách đại diện cho tất cả các nước 
cộng hòa và tất cả các khu đân tộc, không trừ một nước cộng 
hòa nào, một khu dân tộc nào, cần thêm : « đồng thời hết sức 
chú ý đến tất cả các dân tộc gia nhập những nước cộng hòa 
đó » ; vì trong một số nước cộng hòa sẽ được cử đại biều vào 
viện thứ hai, đều có nhiều dâu tộc. Chẳng hạn Tuốc-ke-stan. 
Ở đó. ngoài người U-dơ-bếch ra. còn có người Tuốc-men, người 
Kiếc-ght-di và nhiều dân tộc khác ; vậy phải làm thế nào đề 
mỗi dân tộc đó đều có đại biều của mình. 

Điềm bồ sung thứ hai vào đoạn cuối cùng của phần hai : 

« Do tầm quan trọng lớn lao của hoạt động của các cán bộ 
phụ trách trong các nước cộng hòa tự trị và độc lập và trong 
những khu ngoại vì nói chung (thiết lập mối liên hệ giữa những 
người lao động của nước cộng hòa nói đó với những người 
lao động của phần còn lại của Liên mình), đại hội trao trách 
nhiệm cho Ban Chấp hành trung ương là phải tiến hành một 
sách đặc biệt thận trọng việc lựa chọn những cần bộ làm sao 
cho đội ngũ cán bộ đó có khả năng bảo đảm hoàn toàn việc 
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chấp hành thật sự những nghị quyết của đảng về v 


ấn đề 
đần tộc » 


Cuối cùng tôi xin có đôi lời về một ý kiến mà Ra-đếch đã 
phát biều trong diễn văn của mình, Các đồng chí Áe-mê-nj 
đã yêu cầu tôi như vậy. Theo tôi thì ý kiến đó của đồng chí 
la-đếch không phù hợp với thực tế. Ra-đếch đã nói ở đây 
rảng người Ảc-mê-ni đang áp bức, hay có thề áp bức người 
A-dée-bat-gian ở A-déc-bai-gian và ngược lại người A-đée-bat- 
gian có thề áp bức người Áe-mê-nj ở Áe-mê-ni. Tôi phải nói 

ká .< ~ ¬ ` 4á ˆ 
răng nó! chung những hiện tượng như vậy tron thực tế không 
thề xảy ra được. Trái lại, điều đã xảy ra là ở À-déc-bai-ian, 
người Ä-dée-bai-gian, vì là đa số. đanơ á bức người Ấc-mẻ- 

> 5 ° 3 4 Lm) 
ni và tàn sát họ, như trường hợp ở Na-khít-sê-v 
A-déc-bai-gian đã 
người Ác-mê-ni đã 


'an, ở đó người 
giết gần hết người Ác-mê-ii; cũng như 
tàn sát gần hết những người Ta-ta-ri ở Ấc- 
mề-m, Đó là trường hợp xảy ra ở Dan-ghẻ-dua. N lưng một số 
người nước ngoài mà lại áp bức những người chiếm đa số 


trong một nước, thì đó là một điều không hợp lẽ tự nhiên và 
chưa từng có, 
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Trong bài báo « Đến tận gốc » (xem báo Sự thát, số 98), 
In-gu-lốp đã nêu lên một vấn đề quan trọng, vấn đề ý nghĩa 
của báo chí đối với Nhà pước và đối với đảng. Chắc là muốn 
cho tư tưởng của mình có nhiều chứng cứ hơn, đồng chí ấy 
đã viên đến bản báo cáo tồ chức của Ban Chấp hành trung 
ương trong đó có nói rằng báo chí « thiết lập một mối liên hệ 
vô hình giữa đảng và giai eấp công nhân, — mối hiên hệ dó, 
về mặt sức mạnh của.nó mà nói, cũng giống như bất cứ bộ 
máy truyền lực nào có tính chất quần chúng. Báo chí là vũ 
khí mạnh nhất nhờ nó, hàng ngày hàng giờ, đảng nói với 
giai cấp công nhân ¬ 

Nhưng khi thử giải quyết văn đề, Ia-gu-lốp đã phạm hai 
sai lầm : thứ nhất, đồng chí ấy đã bóp méo ý nghĩa của đoạn 
trích dẫn trong bản báo cáo của Ban Chấp hành trung ương : 
thứ hai, đồng chí ấy đã bỏ qua vai trò lớn lao của báo chí 
trong lĩnh vực tồ chức. Tỏi cho rằng do tầm quan trọng của 
vấn đề đó. nên cần phải nói vài lời về những sai lầm Ấy. 

1. Ý nghĩa của bản báo cáo không hề có ý nói rằng a1 trò 
của đảng hình như chỉ eó nhiệm vụ là ®ói với giai cấp công 
nhân ; đảng phải bèn bạc với giai cấp công nhân, chứ không 
phải chỉ nói với giai cấp đó. Đem đối lập từ ngữ « nói » với 
từ ngữ « bàn bạc » thì hoàn toàn là chơi chữ. Trong thực tế, 
hai từ ngữ đó là một chỉnh thề không thề phân chia được; 


Xem tập này, tr. 210. (B.7.) 
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, 
điều đó biều hiện ra bằng một tác động qua lại không ngừng 
giữa người đọc và người viết, giữa đẳng và giải cấp công 
thần, giữa Nhà nước và quần chúng lao động, Hiền Lượng 
đó đã có ngày từ khí bất đầu có đảng vô sản có tính chất 
quần chúng, ngày từ thời kỳ tờ Tứ lửa cũ. In-gu-lốb đã lần 
kÌu tưởng rằng chỉ mãi nhiều năm sau khi giai cấp công nhàn 
- Nga nắm được chính quyền thì mới bất đầu có sự tác động 
qua lại đó. Tỉnh thần của đoạn trích dẫn trong bản báo cáo 
của Ban Chấp hành trung ương không phải là ở chỗ < nói 
mà là ở chỗ báo chí <« thiết lập một mỗi liên hệ giữa đảng và 
giai cấp công nhàn », mối liên hệ đó « về mặt sức nrnnh của 
nó mà nói, cũng giống như bất eứ bộ máy truyền lực nào đó 
tính chất quần chúng ». Tỉnh thần của câu trích đặn đó là 
ở Lác dụng của báo chí với tư cách là người tô chức. Chính vì 
lý do đó mà bản báo cáo tồ chức của Ban Chấp hành trung 
—__ ương đã nói rằng báo chí là một trong những sợi dầy chuyền 
nối liền đảng với giai cấp công nhân. In-gu-lốp đã không hiều 
đoạn trích dẫn đó và đồng chí đó đã bóp méo tỉnh thần của 
đoạn đó một cách không tự giác. 
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2. In-gu-lốp nhăn mạnh tác dụng cồ động và tố ưiác của 
, , *+ ˆa * ~ L4 r4 ° N H 
báo chí, cho răng nhiệm vụ của những báo chí định kỳ chỉ 
là ở chỗ đó thôi. Đồng chí ấ 


y nêu ra một số hành vĩ lạm dụng 
đã xảy r 


\t rong nước ta và chỉ ra rằng việc tố giác những 
hành vĩ đó trên báo chí và việc thông qua báo chí đề làm 
còng tác cö động là « gốc rễ » của văn đề. Tuy vậy rỏ ràng 
là, mặc dù tác dụng cồ động của báo chí có một ý nghĩa rất 
to lớn, nhưng trong lúc này, tác dụng tồ chức của báo chí 
trong công tác kiến thiết của chúng ta là một nhân tố cần 
thiết nhất. Văn đề không những chỉ là ở chỗ tờ báo phải làm 
công tác cö động và tố giác sai lầm, mà trước hết là ở chỗ tờ 
báo phải có một màng lưới rất rộng những cộng tác viên, 
những phái viên và những thông tín viên trong toàn quốc, 
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trong LẮU cả những trung tầm công nghiệp và nông nghiệp, 
trong Lắt cá các huyện và xã, nhằm thông qua tờ báo mà có 
vỏ văn sợi đầy nổi liền đẳng với tất cả các khu công nhân và 
nóng dân, không trừ một khu nào, nhằm làm cho tác động 
qua lại giữa một bèn là đảng và Nhà nước, và bên kia là 
những khu công nghiệp và nông nghiệp, được phát huy hoàn 
toàn, Nếu một tờ háo được đại chúng đọc, cbẳng hạn như tờ 
Nông dân nghèẻo?3, thỉnh thoảng lại triệu tập hội nghị những 
phải viền chủ yêu của nó ở các vùng trong nước ta, đề trao 
đồi Ÿ Kiển và kinh nghiệm, và nếu đến lượt mình, mỗi phái 
viên, cùng nhằm mục đích nói trên lại triệu tập hội nghị những 
thông tín viên của mình ở các khu, thị trấn và xã, thì sẽ tiến 
được một bước đầu quan trọng không những trong việc thiết 
lập npột mối liên hệ về tỏ chức giữa đảng và giai cấp công 
nhàn, giữa Nhà nước và những vùng xa xôi nhất của đất 
nước chúng ta, mà cả trong việc làm cho bản thân báo chí 
được cäi tiến và có sinh khí, làm cho toàn bộ phững nhân viên 
còng tác của báo chí định kỳ của chúng ta được tiến bộ và 
có sinh khí. Những hội nghị như vậy, theo tôi, có ý nghĩa 
thực tẾ rất lớn so với tất cả những đại hội « toàn Nga > và 
các đại hội khác của các nhà báo. Biến tờ báo thành một 
người tầ chức tập thề trong tay đảng và Chính quyền xỏ- 
viết. thành ;nột phương tiện đề liên hệ với quần chúng lao 
động của nước ¡a và đề tập họp họ xung quanh đảng và 
Chính quyền xỏ-viết, — đó là nhiệm vụ trước mắt hiện nay 
của báo chí chúng ta. _ 

Thiết tưởng cũng không phải là thừa, nếu nhắc lại với độc 
giả một vài dòng trong bài báo của đồng chí Lê-nin « Bất 
đầu từ đầu 2 » thài viết năm 1901) về vai trò tô chức của báo 
định kỳ trong sinh hoạt của đảng ta : 


4 x 
khung ở chỗ 


- Nhưng xai trò của báo không phải chỉ đóng 
những bạn 


phò biếu từ tường, giáo dục chính trị và tranh thủ 
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đồng mình clính trị, Báo không những chỉ là người tuyên truyền tập 
thề và cồ động tập thề, mà còn là người tỏ chức tập thề, Về mặt cuối 
cùng này, có thề ví tờ báo như những dàn giáo dựng lên xung quanh 
một tòa nhà đang xảy dựng, vạch rõ chú vì của tòa nhà, tạo điều kiện 
thuận lợi cho những người thợ xây đễ liên lạc với nhau, giúp họ phản 
phối công tác và biết được những kết quả chung đo lao động có tò chức 
đã đạt được. Nhờ có báo và gắn liền với tờ báo mà tự nhiên nhỉ nhiên 
sẽ hình thành một tồ chức thường xuyên, tồ chức này không 
những chỉ làm công tác địa phương mà còn lắm một 
chung thường xuyên, 
quen chăm: chú theo 


còng tắc 
bằng cách làm cho những nhân viên của nó 
đòi những sự biến chính trị, quen đánh giá 
Ý nghĩa của những sự biến đó và ảnh hưởng của những sự biến đó đối 
với các tầng lớp kháe nhau troug nhân đàn, quen xây dựng nên 
những biện pháp thích hợp khiến cho đảng cách mạng có thề 
tác động đến những sự biến ấy. Chỉ độc công tác kỹ thuật, tức 
là công tác bảo đảm cung cấp tài liệu đều đặn cho tờ báo và 
phát hành đều đặn tờ báo, cũng khiến cho cần thiết phải thiết 
lập một màng lưới những phái viền địa phương của một đảng 
thống nhất, những phái viên trực tiếp liên hệ với nhau, thông 
thạo tình hình chung, quen thực hiện 
từng phần của một công tác chung toàn Ñga và kiềm nghiệm lực 
lượng của mình bằng cách tồ chức những hoạt động cách mạng này 
khác. Màng lưới những phái viên đó sẽ là cái khung của chính cái tồ 
chức mà chúng ta cần có: một tö chức khá lớn đề có thề bao 
trùm được eäả nước ; khá rộng và toàn điện đề có thề thure hiện được 
một sự phân công chặt chẽ tỉ mỉ ; khá kiên nghị đề gặp bắt cứ hoàn 
cảnh nào, sặp bất cứ những « bước ngoặt > nào, và bất cứ sự bất ngờ 
nào, cũng tiến hành được còng tác cở2 øø một cách kiên định không 
lung lay ; khá mềm đẻo đề một mặt biết tránh chiến đẩu công kh:ủ 
"chống một kẻ thù có ưu thế về lực lượng và đã tập trung hết tất cả các 
Đi& lượng vào một điềm, và mặt khác biết lợi dụng sự thiếu 
mềm đẻo của kẻ thù ấy và tắn công nó vào nơi và lúc mà nó 
1Ù ngờ tới nhất » 74, : 


đều đặn những nhiệm vụ 


Lúc ấy, đồng chí Lê-nin nói đến tờ báo, coi đó là một công 
cụ đề xây dựng đẳng ta. Những lời nói ấy là hoàn toàn thích 
_ hợp với tình hình xảy dựng đảng và Nhà nước hiện nay của 
chúng ta, điều đó không còn có lý do gì đề nghĩ ngờ nữa. 
Chính vai-trò tồ chức quan trọng đó của báo chí định kỳ 
là cái mà In-gu-lốp đã bỏ qua trong bài báo của mình. Đá tà 
sat lầm chủ yếu của đồng chí ấy. 
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[Làm thế nào mà một trong những cán bộ chủ yếu của báo 
chí cùa chúng ta lại có thề quên được nhiệm vụ quan trọng 
äy nhỉ? Hôm qua, một đồng chí đã nói với tôi rằng rõ ràng 
là pgoài nhiệm vụ giải quyết vấn đề báo cbí, In-gu-lốp còn 
đề ra một nhiệm vụ khác, một nhiệm vụ phụ nữa : « châm 
chọc người này, vuốt ve người kia ». Về phần tôi, tôi không 
dám khẳng định như vậy, và tôi quyết không phủ nhận quyền 
của bãi cứ ai được đặt ra không những những nhiệm vụ trực 
tiếp mà cả những nhiệm vụ thứ yếu nữa. Nhưng không thề 
chấp nhận rằng những nhiệm vụ thứ yếu lại làm cho quên 
mất, dù trong một phút, nhiệm vụ trực tiếp là : làm sáng tỏ 
val trò £#Ö chức của báo chí trong công cuộc xây dựng đảng 
và Nhà nước, 

« SỊt hại » số 99, 


6 tháng Năm 1923 ˆ 
Âu tên: ở. Sta-lin 
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Trong bài của tôi trên báo Sự thật số 99 nói về vại trò tồ 
chức của báo chí, tỏi đã nều ra hai sai lầm của Ín-gu-lốn về 
văn đề báo chí. Trong bài báo trả lời tôi (xem S thát số I01). 
[u-gu-lốp thanh mình rằng đó không phải là sai lầm eủ: 
mà là những sự hiều lầm », Tôi đồng ý gọi những sai lầm của 
In-gu-lốp là những «sự hiều lầm ». Nhưng khốn nỗi Lrong 
bài trả lời của mình, đồng chí ấy lại mắc ba sai lầm mới, | 
- © ® ~r . . ` .° *.., 
net ngưới ta muốn, ba «sự hiều lầm » mới, tiếc LÍìa y, 


thề bỏ qua được, vì báo chí có một tác dụng đặc biệt, 


t mình. 


lOặc 


không 


1. In-gu-lốp nói rằng, trong bài báo thứ nhất của mình, 
đồng chí ấy thấy không cần thiết phải nhấn mạnh vào vai 
trò tồ chức của báo chí, và đồng chí theo đuồi một 


< vấn đề 
cục bộ » 


› tức là vấn đề « ai làm báo đảng của chúng ta », Cứ 
* 4 - 
cho rằng như vậy đi. Nhưng như v 


b 


ầy, thì tại sao trên đầu bài 
áo eủa mình lại trích một đoạn trong bản báo cáo tồ chức 


của Ban Chắp hành trung ương, một đoạn trích chỉ nói đến 
vai trò tồ chức của báo chí định kỳ của chúng ta? Tắt phải 
là một trong hai điều sau này : hoặc là In-gu-lốp khòng hiều 
tình thần của đoạn văn đó, hoặc là đồng chí ấy đã xày dựng 
toàn bộ bài báo của mình không tuần theo và trái với tỉnh 
thần chính xác của đoạn trích đó trong bản báo cáo của Bàn 
Chấp hành trung ương nói Về vai trò tồ chức của báo chí. 
Trong cả hai trường hợp, sai lầm của đồng chí ấy vẫn sờ sò 
ra đẩy 


xỉ h b, 7e đây. báo chí 
HA [n-gu-lốp mói rằng « lhưủ hay bà năm trước đầy, báo ‹ 
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—— 


của chúng ta không liền hệ với quần chúng », « không gắn liền 
đảng với quần chúng », rằng nói ehung « không có » sự liên 
hệ giữa báo chí với quần chúng. Chỉ cần đọc chăm chú lời 
khẳng định đó của In-gu-lốp là hiều được rằng lời khẳng 
định đó là phi lý, là không vững, là xa thực tế biết chừng nào, 
Thàt vậy, nếu báo chí của đẳng ta, và thông qua báo chí đá, 
bản thần đăng ta «hai hay ba năm trước đây không gấn 
liền > với quần chúng công nhân thì rõ ràng là đảng ta đã 
không thề đương đầu được với những kẻ thù của cách mạng 
ở trong nước và ngoài nước, rõ ràng là đảng ta có lẽ đã bị 
chôn vùi, tan tành « trong giây lát » rồi ! Ta thử nghĩ xem 
trong cuộc nội chiến ác liệt, đảng đã đánh bại kẻ thù của 
mình và thu được hàng loạt thắng lợi huy hoàng ; đảng dùng 
báo chí kêu gọi công nhần và nông dân bảo vệ tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa ; hàng chục. hàng trăm nghìn người lao động 
hưởng ứng lời kêu gọi của đảng trong hàng trăm nghị quyết 
và tiến ra mặt trận, sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng ; 
thế mà In-gu-lốp, biết rõ tất cả những điều đó, lại tưởng có 
thề khẳng định rằng « hai hay ba năm trước đây, báo chí 
của chúng ta không liên hệ với quần chúng và do đó không 
gắn liền đảng với quần chúng ». Như vậy há chẳng nực cười 
lắm sao 2? Có bao giờ ta nghe thấy nói rằng một đảng « không 
liên hệ với quần chúng » thông qua báo chí có tính chất quần 
chúng, mà lại eó thề làm cho hàng chục, hàng trăm nghìn 
công nhân và nông đàn hành động không ? Mà nếu một đảng 
đã có thê làm cho hàng chục và hàng trăm nghìn người lao 
động hành động, thì há chẳng phải rõ ràng là đảng eó tính 
chất quần chúng ấy chỉ có thề làm được như vậy băng cách 
nhờ đến báo chí đó sao 2 Đúng, đúng là có một ¿0 đó đã mất 
liên hệ với quần chúng. phưng đó khỏng phải là đảng ta, 
cũng không phải là báo chí của đảng, mà là một người khác 
nào đấy. Không nên vu khống báo chí! Văn đề tựu trung 


b1 SN Gà 


xao” 
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là ở chỗ « hai hay ba năm trước đây » hiền nhiền là ủ 
và không thê không có mỗi liên hệ giữa đảng với qu 
thòng qua báo chí của đảng, nhưng mối liên hệ ấy Lương 
đối vều, đúng như đại hội XI của đẳng ta đã nhận xét. Nhiệm 
vụ hiện nay là phải mở ròng mối liên hệ đó, dùng mọi biện 
pháp đề tăng cường mối liên hệ đó, làm cho nó được vững 
chắc hơn và thường xuyên hơn. Toàn bộ vấn đề ] 


ä CÓ 


àn chúng 


àờ chỗ đó ! 

3. Sau đó, In-gu-lốp nói rằng « hai hay ba năm trước đà y 
không có sự tác động qua lại giữa đảng và giai cấp công nhân, 
thông qua báo chí ». Tại sao vậy ? Thì ra vì lúc đó « báo chí 
của chúng ta hàng ngày kêu gọi đấu tranh, nói đến những 
biện pháp của Chính quyền xô-viết, những nghị quyết của 
__ đảng, nhưng bạn đọc công nhân không hưởng ứng ». Người 
| —_ ta nói như thể đẩy : « bạn đọc cỏng nhân không hưởng ứng 
, Thật là không tin được, thật là kỳ quái, nhưng đó | 
lễ”. sự thật. 


>> 
* 


à một 


* `© ® ` ° * ° * ` .`» +, 
là Mọi người đều biết răng khi đảng thông qua báo chí đưa 


_..1 ¬. kh ` ` .-° ` , 
_— ra khâu hiệu : « Tất cả cho ngành vận tải », thì quần chúng 
~ "á , +, ` , »* “ , , ` v 
—— đã nhất trí tán thành bằng cách gửi đến báo chí hàng trăm 
nghị quyết nói lên sự đồng tình và sự sẵn sàng bảo vệ và bảo 
toàn ngành vận tải, đồng thời cùng gửi hàng chục nghìn con 


cái của họ đến giúp đỡ ngành vận tải, 


Nhưng In-gu-lốp lại 

> > ` 
không đồng ý coi đó là một sự hưởng ứng của bạn đọc còng 
nhàn ; không đồng ý gọt đó là một sự tác động qua lại giữa 
đẳng và giai cấp công nhân thông qua báo chí, vì sự tác động 
qua lạt đó được thực hiện trực Liếp (dĩ nhiền là thòng qua báo 
chí) giữa đảng và gi cấp công nhân nhiều hơn là thông qua 
những thông tín viên. 


Mọi người đều biết rằng khi đảng đưa ra khầu hiệu + Đầu 
T4 MP. vã. ất trí nưhe theo lời 
tranh chống nạn đói » thì quần chúng nhất trí nghe th 
: ö Ầ sư vớ : đến báo 
: 


“ 


j0u) [51A HÍN 


" 


chí của đảng và dà dưa hung chục nghìn cõón em của mình 
dì đánh bọn en-lắe Nhưng lì-yu-lốp khỏng đồng ý cõi đó là 
mới sự hưởng ứng của bạn đạc eòng nhân và là một sự tác 
đồng qua lại giữa đăng và giải cấp công nhân thông qua báo 
chí, vì sự tác động qua lại đó không diễn ra < theo đúng quy 


tắc +, vì người ta đã không thông quá những thông tín viên, 


và VdảhH VĂN, 
Ì . E : - - ` ^ 
Vậy theo En-gu-lốp, nếu bàng chục hàng trăm nghìn công 


nhấn nghe theo lời kêu gọi của báo chí của đảng, thì như thế 
là không có sự tác dòng qua lại giữa đảng và giai cấp công 
nhận : nhưng nếu một chục hay lai chục thông tín viên viết 
thự hướng ứng cũng lời lièu gọi đó của báo chí đăng, thì như 
thể rmuới thất là có sự tác động qua lại giữa đảng và giải cấp 
công nhân, Như vậy mà gọi là định nghĩa vat trò tö chức của 
bảo chí của đảng đấy Ở Vì thượng để, mong In-gu-lốp đừng nên 
lần lộn sự giải thích một cách mác-xít với sự giải thích một 
cách quan liều về sự lắc động qua lại, 
lXỳ thật rõ ràng là nếu ta không đứng trên quan điềm quan 
lu mà nhìn sự tác động qua lại giữa đảng và giải cấp công 
nhần thông qua báo chí, trái lại chúng ta đứng trên quan 
điềm mắc-xít mà nhìn sự tác động đó. thì ta thấy rằng + hai 
hay bá năm trước đầy >, cũng như trước kia, đã có sự tác 
động qua lại ấy rồi, và không thề không có được ; nếu không 
thì đăng đã không thề tiếp tục lãnh đạo được giai cấp công 
nhàn và giai cấp công nhân đã không thề giữ được chính 
quyền. Hiền nhiên hiện này vấn đề chung qui lại là làm cho 
sự tác động qua lại đó trở nèn liền tục hơn, bền vững hơn. 
In-gu-lốp không những đã đánh giá thấp vai trò tò chức của 
báo chí, mà còn xuyên tạc vai trò đó bằng cách:dem sự giả! 
thích một cách quan liều, hời hợt bề ngoài và về mặt kỹ thuật, 


sự tác động qua lại giữa đảng và ghủ cấp công nhân thông 
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qua báo chí, thay thể cho sự giải thích mỘt, cách mác-xít, Thế 
mà đồng chí gọi điều đó là những « sự hiều lầm »... 


` ` ~ -. ‹ , „4 ` ° 
Còn về những «nhiệm vụ thứ yếu » mà In-gu-lốp kiên 
- * ˆ^ , ` ^* ` “ÉC s 

quyết cho rằng không có, thì tôi cần nói rằng bản tham luận 
, xơ - ` r2 2 ~ ` , ¬ 

thứ hai của đồng chí ấy đã khỏng đánh tan được nhữmz mối 
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nghĩ ngờ mà tôi đã có về mặt đó và đã nói trong bài báo trước, 
« Sự thạit » số 1029, 


10 !thàng Nắm: 1993 
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1. DỰ ÁN CƯƠNG LĨNH VỀ VẤN ĐỀ DÁN TỘC 
THẢO CHO HỘI NGHỊ IV, ĐÃ ĐƯỢC BỘ CHÍNH TRỊ 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG PHÊ CHUẦN? 


DƯỜNG LỐI CHUNG TRONG CÔNG TÁC 
CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC . 


Đứng về ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống những khuynh 
hướng đi chệch lập trường của đại hội XII mà nói, thì đường 
lối công tác của đảng trong vấn đề dân tộc phải tuân theo những 
điềm sau đây trong nghị quyết của đại hội nói trên : điềm 7 
phần thứ nhất của nghị quyết và những điềm 1, 2 và ổ của 
phần thứ hai. 

Một trong những nhiệm vụ căn bản của đảng là thành: lập 
và phát triền, trong những nước cộng hòa và khu dân tộc, 
những tồ chức cộng sản trẻ tuồi gồm những phần tử vô sản 
và nửa vô sản trong nhân dân địa phương, là giúp đỡ bằng 
đủ mọi cách cho các tồ chức đó đứng vững, có được một sự 
giáo dục thực sự cộng sản, đoàn kết được những cán bộ cộng 
sản, lúc đầu tuy không nhiều, nhưng có một tỉnh thần quốc 
tế chủ nghĩa chân chính. Chỉ khi nào những tồ chức cộng sản 
xứng đáng với tên gọi đó, đã được củng cố trong các nước cộng 
hòa và các khu thì Chính quyền xô-viết ở đó mới mạnh được. 
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Nhưng bản thân những người cộng sản của các nước cộng 
hòa và các khu phải nhớ rằng do thành phần xã hội trong dân 
cư khác nhau nên tình hình ở ehỗ họ khác nhiều với tình hình 
ở những trung tâm công nghiệp của Liên mình các nước cộng 
hòa, do đó trong những khu ngoại vi thường thường phải 
dùng những phương pháp công tác khác. Nói riêng, nếu muốn 
được quần chúng lao động trong nhân dân địa phương ủng hộ, 
thì ở đây, cần phải ưu đãi — theo một mức độ lớn hơn ở những 
khu trung tâm — những phần tử dân chủ cách mạng, hoặc thậm 
chí chỉ là trung thực với Chính quyền xô-viết. Về nhiều mặt, 
vai trò của những trí thức địa phương, trong các nước cộng hòa 
và các khu, là khác với vai trò của những trí thức các khu trung 
tâm của Liên minh các nước cộng hòa. Những khu ngoại vị có 
rất ít cán bộ trí thức địa phương, nên phải tìm mọi cách đề tranh 
thủ từng người một trong số họ đi theo Chính quyền xô-viết. 

Người cộng sản các khu ngoại vi cần nhớ rằng : tôi là một 
người cộng sản, đo đó trong khi hành động cho hợp với một 
môi trường nhất định, tôi phải nhượng bộ những phần tử 
thuộc các dân tộc địa phương muốn và có thề làm việc một 
cách trung thực trong phạm vi chế độ xô-viết. Điều đó không 
loại trừ mà trái lại đòi hỏi một cuộc đấu tranh tư tưởng không 
ngừng cho những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác và cho chủ 
nghĩa quốc tế chân chính, chống lại thiên hướng dân tộc chủ 
nghĩa. Chỉ có như vậy thì mới có thề chấm dứt được chủ 
nghĩa dân tộc địa phương và lôi cuốn được những tầng lớp 


rộng rãi nhân dân địa phương ngả theo Chính quyền xô-viết 
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NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC 
THIẾT LẬP MỘT VIỆN THỨ HAI CỦA BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG CỦA LIÊN MINH VÀ ĐẾN VIỆC 
TÔ CHỨC NHỮNG BỘ DÂN ỦY CỦA LIÊN MINH 
CÁC NƯỚC CỘNG HÒA 


Căn cứ vào những tài liệu chưa đầy đủ, thì có bảy vấn đề : 

0) Vấn đề thành phần của uiện thứ hơi. Viện này phải bao 
gồm những đại biều của các nước cộng hòa tự trị và độc lập 
(bốn đại biều hay hơn thế cho mỗi một nước cộng hòa) và 
những đại biều của các khu dân tộc (mỗi khu một đại biều 
là đủ). Nên đặt vấn đề sao cho, nói chung, những ủy viên 
của viện thứ nhất sẽ không đồng thời là ủy viên của viện thứ 
hai. Những đại biều của các nước cộng hòa và các khu phải 
được đại hội các Xô-viết toàn Liên mỉnh các nước cộng hòa 
phê chuần. Viện thứ nhất gọi là : Xô-viết Liên minh và viện 
thứ hai gọi là : Xô-viết các Dân tộc. 

b) Vữn đề quyền hạn của 0uiện thứ hai trong quan hệ uới 
uiện thứ nhất. Cần phải quy định sự bình đởng về quyền hạn 
giữa viện thứ nhất và viện thứ hai : mỗi viện sẽ đề xuất ra 
những đạo luật của mình, và không một dự án nào đã đưa 
xem Xét tại viện này hay viện kia mà lại có thề trở thành 
đạo luật nếu không được sự đồng ý của cả hai viện biều quyết 
riêng rẽ. Trong trường hợp ý kiến bất đồng, những vấn đề 
tranh chấp sẽ trao cho một tiều ban hòa giải của hai viện ; 
nếu không thề thỏa thuận với nhau, thì một lần biều quyết 


thứ hai sẽ được tồ chức trong một phiên họp chung của hai 
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viện ; nếu dự án đang còn có sự tranh chấp đã được sửa chữa 
như vậy rồi mà không được đa số phiếu của hai viện tán 
thành, thì sẽ đưa ra đại hội bất thường hay thường kỳ của 
các Xô-viết toàn Liên minh các nước cộng hòa giải quyết. 

e) Vấn đề quuền hạn của uiện thứ hai. Những vấn đề nói 
trong điềm 1 của Hiến pháp của Liên-xô đều thuộc quyền 
hạn của viện thứ hai (cũng như của viện thứ nhất). Những 
chức năng lập pháp của Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành trung 
ương của Liên minh và những chức năng lập pháp của Hội 
đồng dân ủy của Liên minh đều vẫn giữ nguyên. 

d) Vấn đề Đoàn chủ tịch của Ban Chấp hành trưng ương 
Liên ninh các nước cộng hòa. Ban Chấp hành trung ương sẽ 
chỉ có một đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch này là do hai viện 
của Ban Chấp hành trung ương bầu ra, dĩ nhiên là phải bảo 
đảm trong đó có đại biều của các dân tộc, hay ít ra là của các 
dân tộc lớn nhất. Đề nghị của những người U-cơ-ren về việc 
thành lập hai đoàn chủ tịch có quyền lập pháp, mỗi viện của 
Ban Chấp hành trung ương có một đoàn chủ tịch, chứ không 
phải chỉ thành lập một đoàn chủ tịch, đề nghị đó là không 
hợp lý. Đoàn chủ tịch là cơ quan quyền lực tối cao của Liên 
minh ; đoàn chủ tịch thi hành chức năng của mình một cách 
thường xuyên, liên tục, giữa hai phiên họp. Việc thành lập 
hai đoàn chủ tịch có chức năng lập pháp sẽ làm cho quyền lực 
tối cao bị sẻ đôi, do đó nhất định sẽ gây ra những khó khăn 
lớn trong công tác. Các viện đều phải có đoàn chủ tịch của 
mình, nhưng những đoàn chủ tịch này không được có chức 
năng lập pháp. 

e) Vấn đề số lượng những bộ dân ủụ thống nhất. Những 
phiên họp trước của Ban Chấp hành trung ương đã quyết 
định là có năm bộ dân ủy fhống nhất (Ngoại giao, Ngoại 
thương, Quốc phòng, Giao thông và Bưu điện) ; cũng có năm 


Nhu loa, sai 
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bộ dân ủy frực thuộc (Tài chính, Hội đồng kinh tế quốc dân 
tối cao, Lương thực, Lao động, Viện Kiềm tra công nông), 
những bộ khác đều hoàn toàn tự trị. Các đồng chí -cơ-ren 
đề nghị chuyền Bộ dân ủy Ngoại giao và Ngoại thương từ 
chỗ là những bộ dân ủy thống nhất thành những bộ dân ủy 
trực thuộc, nói một cách khác, là duy trì những bộ dân ủy 
đó trong các nước cộng hòa song song với các Bộ dân ủy 
Ngoại giao và Ngoại thương của Liên minh, và các bộ dân ủy 
đó phải tuân theo những chỉ thị của các Bộ dân ủy Ngoại 
giao và Ngoại thưởng của Liên mình. Không thề chấp nhận 
đề nghị đó được, nếu chúng ta muốn thật sự thành lập một 
Nhà nước liên minh có thề xuất hiện trước thế giới bên ngoài 
như là một chỉnh thề thống nhất. Cũng cần phải nói như vậy 
về những hợp đồng tô nhượng, quyền ký kết SP đồng 
đó phải tập trung vào Liên mĩnh các nước cộng hòa. 

†) Vấn đề cơ cấu của các bộ dân ửu của Liên Tninh các ước 
cộng hòa. Những ban lãnh đạo của các bộ dân ủy đó phải 
được mở rộng bằng cách cử thêm vào đó những đại biều của 
các dân tộc đông nhất và quan trọng nhất. 

g) Vấn đề quuền hạn của nước cộng hòa oề mặt ngân sách. 
Trong phạm vi phần ngân sách chia cho mỗi nước cộng hòa,— 
số lượng của phần này sẽ được quy định riêng, — nên mở 
rộng sự độc lập của các nước cộng hòa về mặt ngân sách. 


NHỮNG BIỆN PHÁP ĐỀ LÔI CUỐN NHŨNG PHẦN TỦ 
LAO ĐỘNG CỦA NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG THAM GIA 
CÔNG CUỘC XÂY DỤNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 


Căn cứ vào những tài liệu chưa đầy đủ, thì ngay từ mi 
giờ đã có thề đề nghị bốn biện pháp : 
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a) Thanh trừ khỏi bộ máy của Nhà nước và của đảng những 
phần tử dân tộc chủ nghĩa (trước hết là những phần tử dân 
tộc chủ nghĩa đại Nga, và cả những phần tử dân tộc chủ nghĩa 
bài Nga và những phần tử dân tộc chủ nghĩa khác). Phải tiến 
hành thanh trừ một cách thận trọng, dựa vào những tài 
hệu đã được kiềm tra và dưới sự kiềm soát của Ban Chấp 
hành trung ương đảng. 

b) Tiến hành một cách thường xuyên và liên tục việc dân 
tộc hóa các cơ quan Nhà nước và các cơ quan đảng trong các 
nước cộng hòa và các khu, bảng cách là dần dần dùng tiếng 
địa phương trong công việc giấy tờ và các cán bộ phụ trách 
bắt buộc phải học tiếng địa phương. 

c) Tiến hành lựa chọn và thu hút vào các cơ quan xô-viết 
những phần tử ít nhiều trung thực trong giới trí thức địa 
phương ; đồng thời các cán bộ phụ trách của các nước cộng 
hòa và các khu sẽ cố gắng đào tạo những cán bộ công tác 
trong các cơ quan xô-viết và cán bộ đảng, tuyền lựa trong 
các đảng viên. 

d) Tồ chức những hội nghị đại biều của công nhân và nông 
dân ngoài đảng, trong đó các bộ trưởng dân ủy và nói chung 
,]à các cán bộ phụ trách của đảng sẽ trình bày những báo cáo 
về những biện pháp quan trọng nhất của Chính quyền xô-viết. 


BIỆN PHÁP ĐỀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA 
CỦA NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG 


Đại khái cần phải : 

a) thành lập những câu lạc bộ (không đảng) và các cơ quan 
giáo dục khác dùng tiếng địa phương ; 

b) phát triền màng lưới các trường học các cấp, dạy bằng 
tiếng địa phương ; : 
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e) thu hút những giáo viên người địa phương tương đói 
trung thực tham gia công tác dạy học ; 

d) thành lập một màng lưới những hội có nhiệm vụ phô 
cập giáo dục bảng tiếng địa phương ; 


e) tồ chức công tác xuất bản. 


CÔNG CUỘC KIẾN THIẾT KINH TẾ TRONG CÁC 
NƯỚC CỘNG HÒA VÀ CÁC KHU DÂN TỘC, CĂN CÚ 
VÀO NHỮNG TẬP QUÁN SINH HOẠT DÂN TỘC 


Đại khái cần phải : 

a) điều chỉnh việc di dân và đình chỉ đi dân ở những nơi 
cần phải đình chỉ ; 

b) hết sức đảm bảo cho nhân dân lao động địa phương 
những ruộng đất trích trong số ruộng đất công ; 

c) cho nhân dân địa phương được vay tín dụng nông nghiệp ; 

d) tăng cường công tác thủy lợi ; 

e) hết sức giúp đỡ hợp tác xã, nhất là hợp tác xã thủ công 
(nhằm thu hút những #hợ thủ công) ; 

f) chuyền những công xưởng và nhà máy về những nước 
cộng hòa giàu những nguyên liệu thích hợp ; 

g) tồ chức những trường dạy nghề và kỹ thuật eho dân cư 
địa phương ; 

h) tồ chức phững lớp huấn luyện nông nghiệp cho dân cư 
địa phương. 
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VỀ NHŨNG BIỆN PHÁP THỰC TIỀN 
ĐỀ TÒ CHỨC NHỮNG ĐƠN VỊ QUÂN SỰ DÂN TỘC 


Ngay từ bầy giờ, cần phải tiến hành thành lập những trường 
quân sự trong các nước cộng hòa và các khu nhằm đào tạo 
trong một thời gian nhất định, những cán bộ chỉ huy người 
địa phương có thề trở thành hạt nhân sau này của những đơn 
vị quân sự đân tộc. Rõ ràng là phải thực hành những biện 
pháp đề bảo đảm một thành phần đúng đẳn trong những đơn 
vị quân sự dân tộc nhất là trong cán bộ chỉ huy, cả về mặt 
tỷ lệ đảng viên lẫn về mặt thành phần xã hội. Ở những nơi 


nào đã có những cán bộ quân sự cũ là người địa phương (ở 


Ta-ta-ri và một phần, ở Ba-sơ-ki-ri) thì có thề tồ chức ngay . 


từ bây giờ những trung đoàn dân vệ dân tộc. Theo tôi biết 
thì Giê-oóc-gi, A-déc-bai-gian và Áo-mê-ni đều đã có mỗi nước 
một sư đoàn. Ở U-cơ-ren và Bạch Nga, ngay từ bây giờ (nhất 
là ở U-cơ-ren) có thề tồ chức ở mỗi nước cộng hòa một. sư 
đoàn dân vệ. 

Vấn đề thành lập những đơn vị quân sự dân tộc có một 
tầm quan trọng hàng đầu cả trong trường hợp phòng ngự 
chống những cuộc tấn công có thề xảy ra do Thồ-nhĩ-kỳ, Ấp- 
ga-ni-stan, Ba-lan, v.v., lẫn trong trường hợp mà Liên mình 
các nước cộng hòa buộc phải hành động chống lại các nước 
láng giềng. Không cần phải chứng minh cũng thấy rõ tầm 
quan trọng của các đơn vị dân tộc xét về mặt tình hình bên 
trong của Liên minh các nước cộng hòa. Do đó, dự kiến rằng 
chúng ta phải tăng quân số của chúng ta lên độ từ 20.000 
đến 25.000 người. 
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TÔÒ CHÚC CÔNG TÁC GIÁO DỤC CỦA ĐÁNG 


Đại khái cần phải : 

a) thành lập những trường chính trị sơ cấp dạy bằng tiếng 
địa phương ; | 

b) tồ chức việc xuất bản sách báo mác-xít bằng tiếng địa 
phương ; : 

e) có những báo chí định kỳ tồ chức tốt, xuất bản bằng 
tiếng địa phương ; 

d) mở rộng hoạt động của Trường Đại học các dân tộc 
phương Đông, ở trung ương và ở địa phương và bảo đảm vật 
chất cho các trường đó ; 

e) thành lập một câu lạc bộ tranh luận của đảng trực thuộc 
Trường Đại học các dân tộc phương Đông, với sự tham gia 
của những ủy viên Ban Chấp hành trung ương sống ở Mạc- 
tư-khoa ; 

‡) tăng cường công tác trong Liên đoàn thanh niên và trong 
giới phụ nữ trong các nước cộng hòa và các khu. 


VIỆC LỰA CHỌN NHỮNG CÁN BỘ CỦA ĐẢNG 
VÀ CHÍNH QUYỀN XÔ-VIẾT 
NHẰM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI XII 
VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


Cần phải đưa vào trong ban điều tra và phân phối, ban cồ 
động và tuyên truyền, ban tò chức, ban phụ nữ và trong bộ 
máy chỉ đạo của Ban Chấp hành trung ương, một số cán bộ 
dân tộc (hai hay ba người trong mỗi ban) : sự tham gia của 


họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi :cho công tác đảng hàng ngày 


_— 
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của Ban Chấp hành trung ương trong những vùng ngoại vi 
và sẽ bảo đảm phân phối được đúng đắn những cán bộ đảng 
và cán bộ xô-viết cho các nước cộng hòa và các khu, nhằm 
bảo đảm việc thực hiện đường lối về vấp đề dân tộc của đại 
hội XI. 
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2 PHÁI HỮU VÀ «PHÁI TẢ» TRONG 
CÁC NƯỚC CỘNG HÒA VÀ CÁC KHU DÂN TỘC 


Diễn uăn nói oề điềm đầu trong chương trình nghị sự 
của hội nghị: «Vụ Xun-tan - Ga-li-ép» 
40 tháng sáu 
. 

Tôi xin phát biều một vài ý kiến nhận xét về những bài 
tham luận của các đồng chí ở đây. Về mặt nguyên tắc của 
vấn đề do vụ Xun-tan - Ga-li-ép đặt ra, tôi sẽ cố gắng làm 
sáng tỏ trong báo cáo của tôi về điềm thứ hai. 

Trước hết, xin nói về cuộc hội nghị này. Có người (tôi không 
còn nhớ là ai nữa) nói ở đây rằng cuộc hội nghị này là một 
hiện tượng bất thường. Điều đó không đúng. Những hội nghị 
thuộc loại này không có gì là mới mẻ đối với ta. Hội nghị 
này là lần thứ IV, kề từ khi có Chính quyền xô-viết. Trước 
năm 1919 đã có ba hội nghị như thế rồi. Lúc đó hoàn cảnh 
cho phép chúng ta triệu tập những hội nghị như thế. Nhưng 
sau đó, sau 1919, vào păm 1920 và 1921, thì chúng ta hoàn 
toàn mắc vào cuộc nội chiến, nên không có thời giờ mở ra 
những hội nghị như thế. Chi đến nay, nội chiến đã kết thúc, 
công tác kiến thiết kinh tế của chúng ta phát triền theo bề 
sâu, bản thân công tác của đảng cũng trở thành cụ thề hơn, 
nhất là trong những khu dân tộc và nước cộng hòa dân tộc, 
chúng ta mới lại có thề tồ chức ra một cuộc hội nghị như thế 
này. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là phương pháp thường dùng của 
Ban Chấp hành trung ương đề tạo ra sự hoàn toàn hiều biết 
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lần nhau giữa những người thi hành chính sách ở địa phương 
với những người đề ra chính sách ấy. Tôi nghĩ rằng nên triệu 
tập những cuộc hội nghị như thế này, không những là những 
cuộc hội nghị trong đó có đại biều của tất cả các nước cộng 
hòa và các khu, mà cả những hội nghị riêng biệt theo từng 
khu và từng nước cộng hòa đề đề ra những nghị quyết cụ thề 
hơn. Chỉ có cách đặt vấn đề như thế mới có thề làm cho cả 
Ban Chấp hành trang ương lẫn các cán bộ địa phương được 
thỏa mãn. 

Tôi nghe vài đồng chí nói rằng tôi đã cảnh cáo Xun-tan- 
Ga-li-ép khi tôi :được biết bức thư mưu phản đầu tiên của 
Ga-li-ép gửi cho A-đi-ga-mốp thì phải, song Á-đi-ga-mốp lại 
làm thinh không nói một lời nào, đáng lẽ ra, đồng chí đó phải 
nói trước hết và nhiều hơn hết mọi người khác mới phải. Các 
đồng chí ấy trách tôi là đã bênh vực Xun-tan - Ga-li-ép thái 
quá. Quả thật, tôi đã hết sức bênh vực y ; tôi đã coi và vẫn 
coi đó là một bồn phận phải làm. Nhưng, tôi chỉ bênh vực 
y đến một giới hạn nào thôi. Và khi Xun-tan - Ga-l-ép đã 
vượt khỏi giới hạn ấy, thì tôi phải đoạn tuyệt với y. Bức thư 
mưu phản đầu tiên của y chứng tỏ rằng y đã đoạn tuyệt với 
đảng rồi, vì giọng nói trong thư gần như giọng của một tên 
bạch vệ, vì y viết về những ủy viên Ban Chấp hành trung 
ương chẳng khác nào người ta viết về những kẻ thù. Tình cờ 
tôi đã gặp y ở Bộ Chính trị, khi y bênh vực những yêu sách 
của nước Cộng hòa Ta-tari liên quan đến Bộ dân ủy Nông 
nghiệp. Ngay lúc đó tôi đã gửi cho y một thư cảnh cáo trong 
đó tôi eoi bức thư mưu phản của y là chống đảng ; tôi đã 
kết tội y là muốn lập ra một tồ chức theo kiều Va-li-đốp và 
bảo y rằng nếu y không từ bỏ hoạt động bất hợp pháp của 
y đề chống lại đảng, thì sẽ nguy hiềm cho y, và tôi sẽ không 
thề ủng hộ y được nữa. Y trả lời tôi rất lúng túng, nói rằng 
tôi đã hiều lầm, y quả có viết cho A-đi-ga-mốp, song không 
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phải nói như thế, mà nói khác ; rằng y thị vẫn ° như trước, 
là người của đảng và lẫy danh dự thê v.ÁÊ/5276022 là hà Si, của 
đảng mãi mãi. Vậy mà sau đó một tuần, Y lại gửi một bức 
thư mưu phản thứ hai, trong đó, y giao trách nhiệm cho A-đi- 
ga-mốp phải đắt liên lạc với bọn ba-sma-tsơ và thủ lnh của 
chúng là Va-li-đốp, và phải « đốt > bức thư đi. Đó là một sự 
đê tiện, đối trá làm cho tôi phải cất đứt mọi liên lạc với 
Xun-tan - Ga-li-ép. Từ đó, tôi coi Xun-tan - Ga-li-ép như ở 
“ngoài đảng, ở ngoài các Xô-viết, tôi cho y là người không 
đáng nói chuyện nữa, mặc dầu đã nhiều lần y cố sức đến tìm 
tôi đề « nói chuyện ». Từ đầu năm 1919, nhiều đồng chí « tả 
khuynh » đã trách tôi về việc ủng hộ Xun-tan - Ga-li-ép cho 
là tôi muốn giữ hẳn lại trong đảng, tiếc y và hy vọng rằng 
y sẽ từ bỏ. được chủ nghĩa dân tộc đề trở thành người mác- 
xít. Thật thế, tôi đã tự coi là có bồn phận phải ủng hộ y cho 
đến một lúc nào đó. Những người trí thức, những người có 
kiến thức, thậm chí những người chỉ biết đọc, biết viết thôi 
cũng rất hiếm trong các nước-cộng hòa và các khu ở phương 
Đông, đến nỗi người ta có thề đếm được trên đầu ngón tay: 
Trong điều kiện như vậy, làm sao lại không quí trọng họ được ? 
Không dùng đủ mọi biện pháp đề bảo toàn cho những người 
hữu dụng ở phương Đông khỏi sa ngã và giữ họ lại trong 
đảng, thì thật là có tội. Song, cái gì cũng có giới hạn của nó. 
Và cái giới hạn ấy đã bị vượt, khi Xun-tan - ốa-li-ép từ 
hàng ngũ cộng sản chạy sang phe ba-sma-tsơ. Kề từ đó, y 
không còn là người của đảng nữa. Vì thế đại sứ Thồ-nhĩ-kỳ 
là người có thề thu nhận được y hơn là Ban Chấp hành trung 
ương đảng ta. 

Tôi được nghe đồng chí Sa-mi-gu-lốp trách tôi đã bênh vực 
Va-li-đốp, mặc dù đồng chí ấy khần khoản yêu cầu phải đoạn 
tuyệt dứt khoát với hắn, tôi lại còn cố giữ Va-li-đốp lại trong 
đảng. Thật thế, tôi đã bênh vực Va-li-đốp, hy vọng rằng hẳn 
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sẽ sửa chữa. Trong lịch sử các đảng chính trị, ta đã thấy nhiều 
người xấu hơn hẳn đã hối eải. Tôi cho rằng Sa-mi-gu-lốp đã 
giải quyết vấn đề một cách quá giản đơn. Và tôi không nghe 
theo lời khuyên của đồng chí đó. Đành rằng lời tiên đoán của 
Sa-mi-gu-lốp đã được chứng thực một năm sau : Va-li- đốp 
đã không hối cải, hẳn đã đi theo bọn ba-sma-tsơ. Song, không 
phải vì thể mà đảng không có lợi, là đã trì hoãn việc Va-]. 
đốp ra khỏi đảng được một năm. Nếu chúng ta nghiêm trị 
Va-l-đốp năm 1918 thì tôi tin chắc rằng các đồng chí khác 
đã không ở lại trong hàng ngũ chúng ta. (Có £iế®g nói: 
« Kha-li-cốp sẽ ở lại »). Có lẽ Kha-li-eốp sẽ không bỏ đi, song 
cả một nhóm những đồng chí trong hàng ngũ chúng ta sẽ 
bỏ đi với Va-li-đốp. Đó là kết quả của sự nhẫn nại và thận 
trọng của chúng ta. 

Tôi đã nghe đồng chí Rư-scu-lốp, và tôi phải nói rằng bài 
phát biều của đồng chí ấy không được thành thật lắm, nó 
có tính chất nửa ngoại giao (Có tiếng œó i: « Đúng ! »), và 
nói chung, bài diễn văn đó đã gây một ấn tượng nặng nề. 
Tôi mong đồng chí ấy sẽ nói rõ ràng hơn và thành thực hơn. 
Dù đồng chí Rư-seu-lốp muốn nói thế nào chăng nữa, cũng 
vẫn rõ ràng là đồng chí còn giữ ở nhà hai bức thư mưu phản 
của Xun-tan - Ga-li-ép, mà đồng chí không đưa cho ai xem 
cả ; cũng vẫn rõ ràng là đồng chí có liên hệ về mặt tư tưởng 
với Xun-tan - Ga-li-ép. Việc Rư-seu-lốp chối không chịu liên 
đới về mặt tội lỗi trong vụ Xun-tan - Ga-li-ép và khẳng định 
rằng mình không có dính dáng gì với Xun-tan - Ga-li-ép 
trong việc liên lạc với bọn ba-sma-tsơ, đó là điều không đáng 
kề. Đó không phải là điều chúng ta bàn trong cuộc hội nghị 
này. Đây là nói về những mối liên hệ về tư tưởng và ý thức 
với nhóm Xun-tan - Ga-li-ép. Mà những mối lên hệ như 
vậy giữa Rư-seu-lốp và Xun-tan-Ga-l-ép là một điều 
rõ ràng, các đồng chí ạ, chính bản thân Rư-seu-lốp cũng 
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không thề chối cãi được. Vậy há chẳng phải đã dến lúc ở 
đây, từ trên diễn đàn này, cương quyết và không do dự đoạn 
tuyệt với nhóm Xun-tan - Ga-li-ép hay sao? Về phương 
diện đó, bài diễn văn của Rư-scu-lốp đã tỏ ra có tính chất 
nửa ngoại giao và không làm cho a thỏa mãn được. 

Đồng chí En-ba-ép cũng phát biều theo kiều ngoại giao và 
không thành thật. Há không phải sự thật là En-ba-ép và một 
nhóm cán bộ Ta-ta-ri khác mà tôi cho là những người công 
tác thực tế xuất sắe, tuy họ vẫn chưa được vững vàng về 
mặt tư tưởng, sau khi Xun-tan - Ga-l-ép bị bắt, đã can 
thiệp với Ban Chấp hành trung ương đòi thả ngay Xun-tan- 
Ga-li-ép ra, họ hoàn toàn đứng ra bảo đảm cho Xun-tan- 
Ga-li-ép, và nói rằng những tài liệu tịch thu được ở nhà Xun- 
tan -Garli-ép đều là giả, đó sao? Đó không phải là một sự 
thật ư? Vậy cuộc điều tra chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ tất cả 
mọi tài liệu đều là đích thực. Chính bản thân Xun-tan- 
Ga-li-ép cũng đã thừa nhận điều đó. Y còn thú ra nhiều tội 
hơn là người ta đã tìm được trong các tài liệu; y đã triệt đề 
nhận lỗi, và sau khi thừa nhận rồi còn tỏ ra hối hận. Chẳng 
phải rõ ràng là sau khi những việc như thế xảy ra rồi, thì 
En-ba-ép đáng lẽ phải cương quyết và dứt khoát thừa nhận 
các sai lầm của mình và phải tách rời khỏi Xun-tan - Ga-li-ép 
mới phải, hay sao? Nhưng En-ba-ép lại không làm như thế. 
Đồng chỉ ấy tìm cơ hội chế nhạo « phái tả » ; còn việc tách rời 
khỏi nhóm Xun-tan - Ga-li-ép, tách rời một cách cương quyết 
và với thái độ cộng sản ra khỏi cái vực thẳm mà Xun-tan- 
Ga-li-ép đã sa xuống, thì đồng chí ấy lại không muốn, có lẽ 
đồng chí ấy cho rằng thủ đoạn ngoại giao sẽ cứu thoát mình. 

Bài phát biều của đồng chí Phiếc-đép-xơ chỉ là một thủ 
đoạn ngoại giao từ đầu đến cuối. Trong hai người: Xun- 
tan - Ga-li-ép và Phiếc-đép-xơ, ai đã chỉ huy ai về mặt tư 
tưởng ? Đó là câu hỏi tôi không giải đắp được. Tuy nhiên, 
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tôi cho rằng, về mặt tư tưởng, chính Phiếc-đép-xơ đã chị 
huy Xun-tan - Ga-li-ép, chứ không phải ngược lại. Tôi không 
thấy gì là đặc biệt không thề dung nạp được trong những 
bài tập lý luận của Xun-tan-Ga-li-ép cả. Nếu Xun-tan-Gạ. 
h-ép chỉ giới hạn trong phạm vi của hệ tư tưởng của chủ 
nghĩa đại Thồ và chủ nghĩa đại Hồi, thì đâu đến nỗi nhựụ 
thế. Tôi thiết nghĩ rằng, hệ tư tưởng ấy, mặc dầu đã bị nghị 
quyết của đại hội X của đảng về vấn đề dân tộc ngăn cấm, 
vẫn còn có thề dung thứ được, và có thề chỉ đem ra phê bình 
trong nội bộ đảng. Nhưng, khi những bài tập tư tưởng ấy 
đưa đến việc liên lạc với bọn cầm đầu ba-sma-tsơ, với Vạ. 
l-đốp và đồng bọn, thì tuyệt đối không thề nào lại đem 
cái hệ tư tưởng vô tội kia ra mà bào chữa cho những hành 
động ba-sma-tsơ được, như đồng chí Phiếc-đép-xơ đã có 
ý định làm. Không phải bằng cách bào chữa như thế cho 
sự hoạt động của Xun-tan - Ga-li-ép mà các đồng chí có thề 
lừa gạt được ai đâu. Nếu như vậy, thì người ta cũng có thề 
bào chữa cho chủ nghĩa để quốc và chế độ Nga hoàng được, 
vì chủ nghĩa đế quốc và chế độ Nga hoàng cũng có hệ tư 
tưởng của nó, có khi cũng có vẻ vô tội đấy. Không thê lý 
luận như thế được. Ở đây các đồng chí không phải là đứng 
trước một tòa án, mà là đứng trước một hội nghị của các 
cán bộ có trách nhiệm, họ đòi ở các đồng chí sự thẳng thần 
và sự thành thật chứ không phải là thủ đoạn ngoại giao. 
Đồng chí Khốt-gia-nốp, theo ý tôi, nói hay lắm. Đồng chí 
I-cơ-ra-mốp nói cũng không kém. Nhưng tôi phải nêu ra một 
đoạn trong những bài phát biều của các đồng chí ấy, đáng 
cho chúng ta phải suy nghĩ. Cả hai đều nói rằng Tuốc-ke- 
stan ngày nay với xứ Tuốc-ke-stan thời Nga hoàng không có 
gì khác nhau, rằng chỉ có cái nhãn hiệu bề ngoài là thay đồi ; 
rằng xứ Tuốc-ke-stan vẫn y nguyên như hồi xưa, dưới thời 
Nga hoàng. Thưa các đồng chí, nếu đó không phải là lỡ lời, 
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nếu đó là một lời nói ra có suy nghĩ, nếu điều đó được nói ra 
một cách hoàn toàn có ý thức, nếu như thế thì phải nói rằng 
bọn ba-sma-tsơ đúng mà chúng ta sai. Nếu Tuốc-ke-stan thật 
là một thuộc địa như dưới thời Nga hoàng, thì bọn ba-sma- 
tsơ là đúng, và không phải chúng ta là những người được 
quyền xét sử Xun-tan- Ga-l-ép ; mà chính Xuie tan - Õöa- 
li-ép phải xét xử chúng ta, vì chúng ta đã dung dưỡng một 
thuộc địa dưới chế độ xô-viết. Nếu đúng như thế, thì tôi 
không hiều được tại sao chính ngay các đồng chí lại không 
đi theo bọn ba-sma-stơ. Rõ ràng là các đồng chí Khốt-gia- 
nốp và I-cơ-ra-mốp đã không suy nghĩ chín chắn vẻ đoạn ấy 
trong bài phát biều của mình, vì họ không thề nào lại không 
biết rằng xứ Tuốc-ke-stan xô-viết ngày nay đã căn bản khác 
với xứ Tuốc-ke-stan thời Nga hoàng. Tỏi muốn nêu đoạn mơ 
hồ đó trong bài phát biều của các đồng chí ấy đề các đồng 
chí ấy suy nghĩ và sửa chữa sai lầm của mình. 

Tôi nhận, về phần tôi, một phần những lời trách cứ về 
hoạt động của Ban Chấp hành trung ương, do đồng chí Ï-cơ- 
ra-mốp đưa ra, nói rằng chúng tôi đã không luôn luôn chú ý 
và thường không đề ra được kịp thời những vấn đề thực tiễn 
do tình hình các nước cộng hòa và các khu ở phương Đông 
đã đặt ra. Dĩ nhiên, Ban Chấp hành trung ương bận rất nhiều 
công việc và không thề ở đâu cũng giải quyết kịp thời được. 
Nếu nghĩ rằng Ban Chấp hành trung ương có thề làm đủ được 
tất cả mọi việc cho kịp thời, thì quả thật là nực cười. Đúng 
là ở Tuốc-ke-stan không có đủ trường học. Việc dùng tiếng 
địa phương chưa được phồ thông trong các cơ quan Nhà 
nước và ngay các cơ quan đó cũng vẫn chưa có tính chất dân 
tộc. Trình độ văn hóa, nói chung, còn thấp kém. Tất cả những 
“điều đó đều đúng. Nhưng liệu có thề thực sự hy vọng được 
rằng Ban Chấp hành trung ương hay toàn đảng sẽ có thề 
nâng cao trình độ văn hóa của Tuốe-ke-stan lên, trong vòng 
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hat hay ba năm chăng? Tất cả chúng ta đều la lên và than 
phiền rằng trình độ văn hóa Nga, trình độ văn hóa của nhân 
đần Nga —là nhân dàn có học thức hơn nhân dân các nước khác 
trong Liên mình các nước cộng hòa — vẫn còn thấp. l-li-tsơ 
đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng ta thiểu văn hóa, rằng 
khòng thể nào, trong vòng hai hoặc ba năm, và thậm chí cho 
đến mười năm nữa, nảng cao được một cách khả quan trình 
độ văn hóa nước Nga. Vậy nếu không thề, trong vòng hai 
hoặc ba Hồn và thậm chí đến mười năm nữa, nâng cao được 
KNN cách c vivnn trình độ văn hóa nước Nga, thì làm thế 
KỈ.” _ " đòi mau chóng nâng cao trình độ văn hóa của 
bởi tực khô xe phải là Nga, tức là những vùng lạc hậu và 
đốt nất ¿ Chẳng phải rõ ràng là ở đây chín phần mười là « lỗi » 
ở chính những điều kiện, ở tình trạng lạc hậu và, như người 
“ta nói, cần phải xét đến, đó sao ? 

Bây giờ xin nói về « phái tả » và phái hữu. 

Trong các tồ chức cộng sản ở các khu và các nước cộng 
hòa có « phái tả » và phái hữu không? Tất nhiên có. Không 
ai có thề chối cãi điều đó. 

Lỗi của phái hữu là ở chỗ nào ? Ở chỗ họ không phải và 
cũng không thê là một vị thuốc trừ độc, một bức thành vững 
chắc chống mọi xu hướng dân tộc chủ nghĩa đang phát triền 
và lớn mạnh lên do việc thực hiện chính sách kinh tế mới. 
Việc nhóm Xun-tan - Ga-li-ép đã xuất hiện và đã tập hợp 
được một số người ủng hộ nào đó trong các nước cộng hòa 
phương Đồng, đặc biệt là ở Ba-sơ-ki-ri và Ta-ta-n, đã chứng 
mình một cách không thề chối cãi dược rằng các phần tử 
phái hữu chiếm tuyệt đại đa số trong các nước cộng hòa ấy 
không phải là một bức thành vững chắc chống lạt chủ nghĩa 
dân tộc. ` 

Nên nhớ rằng những tồ chức cộng sản của chúng ta ở các 
vùng ngoại vi, trong các nước cộng hòa và các khu, chỉ có thề 
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phát triền và đứng vững, và đào tạo được những cán bộ mác- 
xít quốc tế chủ nghĩa chân chính, là khi nào chủ nghĩa dàn 
tộc ở đó đã bị đánh tan. Chủ nghĩa dân tộc là trở ngại chính 
về mặt tư tưởng trong việc đào tạo các cán bộ mác-xít, đào 
tạo đội tiền phong mác-XÍt ở các khu ngoại vI và các nước 
cộng hòa. Lịch sử của đảng ta chứng mình rằng đảng bôn-sẻ- 
vích, nói riêng về đảng bộ Nga, đã trưởng thành và lớn mạnh 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa men-sê-vích, vì chủ 
nghĩa men-sê-vích là hệ tư tưởng của giai cấp tư sản, là kẻ 
đem tư tưởng tư sản thâm nhập vào đảng ta, rằng nếu không 
thắng được chủ nghĩa men-sê-vích thì đảng ta không thẻ nào 
đứng vững được. I-li-tsơ đã viết đi viết lại nhiều lần về điềm 
đó. Chỉ khi nào chủ nghĩa bỏn-sê-vích đã đánh bại được chủ 
nghĩa men-sê-vích trong các hình thức tồ chức và tư tưởng 
của nó, thì khi đó chủ nghĩa bôn-sê-vích mới trưởng thành 
và được củng cố thành một đảng lãnh đạo thực sự. Các tô 
chức cộng sản của chúng ta ở các khu ngoại vi và các nước 
cộng hòa cũng phải làm như thế đối với chủ nghĩa dân 
tộc. Chủ nghĩa dân tộc, đối với các tồ chức ấy, cũng đóng 
một vai trò y như chủ nghĩa men-sè-vích xưa kia đối 
với đảng bôn-sê-vích. Chỉ có ần nấp sau cái danh hiệu chủ 
nghĩa dân tộc, thì các loại ảnh hưởng tư sản, kề cả các ảnh 
hưởng men-sê-vích nữa, mới có thề thâm nhập vào trong 
các tồ chức của chúng ta ở các khu ngoạt vị. Các tô chức của 
chúng ta ở các nước cộng hòa chỉ có thề trở thành những tồ 
chức mác-xít, khi nào nó biết chống lại trào lưu tư tưởng 
dân tộc chủ nghĩa đang cố sức thảm nhập vào đảng ta ở các 
khu ngoại vi, trào lưu tư tưởng đó sở dĩ có thê thâm nhập 
được là vì giai cắp tư sản đang hồi sinh, chính sách kinh tế 
mới đang phát triền và chủ nghĩa dân tộc cũng vậy, đang 
phát triền, vì những tàn tích của chủ nghĩa sô-vanh đại Nga 
đang kích thíeb chủ nghĩa dân tộc địa phương phát triền, vì 
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ảnh hưởng của các nước ngoài đang dùng đủ mọi cách đè 
ủng hộ chủ nghĩa dân tộc. Cuộc đấu tranh chống kẻ thù ấy 
trong các nước cộng hòa và các khu là một giai đoạn mà các 
tồ chức còng sản của chúng ta buộc phải vượt qua, nếu những 
tò chức ẩy muốn lớn mạnh lên thành những tồ chức mác-xít 
chân chính. Không còn con đường nào khác nữa. Và trong 
cuộc đấu tranh ấy, phái hữu tỏ ra suy yếu. Suy yếu vì họ 
nhiễm phải bệnh hoài nghỉ đối với đảng và dễ dàng chịu ảnh 
hưởng của chủ nghĩa dân tộc. Đó là lỗi mà cánh hữu của các 
tồ chức cộng sản trong các nước cộng hòa và các khu phạm 
phải. 

Nhưng lỗi của « phái tả » ở các khu ngoại vị cũng không 
kém nghiềm trọng, nếu không phải là nghiêm trọng hơn. Nếu 
những tồ chức cộng sản ở các khu ngoại vĩ không thề lớn mạnh 
lên và phát triền thành những tồ chức mác-xít chân chính và 
không chiến thắng được chủ nghĩa dân tộc, thì chính những 
tồ chức ấy chỉ-có thề trở thành những tồ chức quần chúng, 
chỉ có thề tập hợp được đa số quần chúng lao động chung 
quanh mình là khi nào họ biết tỏ ra khá mềm dẻo đề có thê 
thu hút vào trong những cơ quan Nhà nước của chúng ta tất 
cả những phần tử dân tộc ít nhiều trung thành, nhân nhượng 
đối với các phần tử đó ; là khi nào họ biết phối hợp khéo léo 
cuộc đấu tranh quyết liệt chống chủ nghĩa dân tộc ở trong 
đảng với cuộc đấu tranh cũng không kém phần quyết liệt đè 
lôi cuốn vào sự nghiệp xô-viết tất cả những phần tử ít nhiều 
trung thành trong dân cư địa phương, trong giới trí thức,v.V.. 
« Phái tả » ở các khu ngoại vi tương đối ít có thái độ hoài 
nghỉ đối với đảng, tương đối không dễ dàng bị ảnh hưởng 
của chủ nghĩa dân tộc. Song, lỗi của « phái tả » là ở chỗ không 
biết tỏ ra mềm dẻo đối với các phần tử dân chủ tư sản và 
đối với những phần tử chỉ là những người trung thành thôi ; là 
ở chỗ không biết và không muốn vận động khéo léo đề lôi 
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kéo được những phần tử ấy ; là ở chỗ làm sai lệch đường 
lối của đảng trong việc tranh thủ đa số nhân dân lao động 
trong nước. Thế mà sự mềm dẻo ấy, cái bản lĩnh ấy đề phối 
hợp linh hoạt cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đản tộc với 
việc thu hút những phần tử tương đối trung thành tham gia 
các cơ quan Nhà nước của chúng ta, bất kỳ thế nào cũng cần 
phải tạo ra và cần phải rèn luyện cho bằng được. Chúng ta 
chỉ có thề tạo ra và rèn luyện được sự mềm dẻo đó và khả 
năng đó khi nào chúng ta biết chú trọng đến tất cả sự phức 
tạp và những đặc điềm của tình hình các khu và các nước 
cộng hòa của chúng ta ; khi nào chúng ta không tìm cách bệ 
nguyên xi những kiều mẫu tạo ra ở các khu vực trung tảm 
công nghiệp, những kiều mẫu mà người ta không thề đem 
áp dụng một cách máy móc vào các khu ngoại vi ; kh¿ Trào 
chúng ta không cự tuyệt những phần tử có xu hướng dân tộc 
chủ nghĩa trong dân cư, những người tiều tư sản có xu hướng 
dân tộc chủ nghĩa ; khi mèo chúng ta biết lôi cuốn những 
phần tử ấy vào sự nghiệp chung của quốc gia. « Phát tả » 
phạm sai lầm là vì họ bị tiêm nhiễm óc bè phái và khỏòng hiều 
được tầm quan trọng bậc nhất của những nhiệm vụ phức tạp 
ấy của đảng trong các nước cộng hòa và các khu dân tộc. 

Nếu phái hữu là nguy hiềm do xu hướng dễ bị ảnh hưởng 
của chủ nghĩa dân tộc, họ có thề làm trở ngại bước tiến của 
những cán bộ cộng sản chúng ta ở các khu ngoại vĩ, thì sự 
nguy hiềm của « phái tả » là ở chỗ do say mê một « chủ nghĩa 
cộng sản » giản đơn và nôn nóng, họ có thề làm cho đẳng ta 
tách khỏi nông dân và những tầng lớp rộng rãi trong dân cư 
địa phương. 

Trong những nguy cơ ẩy, cái nào là trầm trọng bơn cả? 
Nếu những đồng chí thiên « về tả » muốn tiếp tục thi hành 
ở các khu ngoại vị chính sách phân chia dân cư một cách 
giả tạo của họ, — và chính sách đó đã được thị hành không 
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những ở Tyè-tsẻ-ni và ở khu vực Ý-a-cút, không những ở 
Tuốe-ke-stan... (I-bơ-ra-ghi-mốp nói: « Đó: là chính sách 
phản hóa »)...Bảy giờ đồng chí I-bơ-ra-ghi-mốp lại định thay 
sách lược phản chia dàn cư bằng sách lược phân hóa, nhưng 
như thể có gì là thay đồi đâu ; tôi thiết nghĩ, nếu họ muốn 
tiếp tục thì hành chính sách phân chia từ trên xuống, nếu họ 
tưởng rằng những kiều mẫu của Nga có thẻ đem áp dụng 
một cách máy móe vào một hoàn cảnh đặc thù dân tộc, mà 
khỏng đếm xỉa gì đến những phong tục và điều kiện cụ thê ; 
nếu họ tưởng rằng khi đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc thì 
tất cả cái gì là dân tộc đều phải vứt bỏ đi ; tóm lại, nếu những 
người cộng sản « tả khuynh » ở các khu ngoại vị không muốn 

sửa chữa sai lầm, thì tôi phải nói rằng trong hai nguy cơấy, 

nguy cơ «tả khuynh » có thề trở thành nguy cơ lớn nhất. 

Đó là tắt cả những điều tôi muốn nói về « phái tả » và phái 
hữu. Tòi đã đi trước vấn đề một chút, nhưng chính vì tất cả 
hội nghị cũng làm như thế và đã thảo luận lấn sang điềm thứ 
hai rồi. 

Cần phải quất vào phái hữu đề buộc họ và dạy cho họ 
chống lại chủ nghĩa dân tộc, nhằm đào tạo được những cán 
bộ cộng sản chân chính người địa phương. Nhưng, cũng phải 
quất vào « phái tả» đề dạy cho họ biết mềm dẻo, biết lĩnh 
hoạt, nhằm tranh thủ được quảng đại quần chúng nhân dân. 
Cần phải làm tắt cả những điều đó, vì chân lý nằm ngay « ở 
giữa » phái hữu và « phái tả», đúng như đồng chí Khốt- 
gia-nốp đã nêu ra một cách đúng đắn. 
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3. NHỮNG BIỆN PHÁP THỤC TIẾN 
ĐỀ THỊ HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI XII 
CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


Báo cáo uề điềm hai của chương trình nghị sự 
10 tháng Sáu 


Thưa các đồng chí ! Chắc là các đồng chí đã nhận được 
dự án cương lĩnh của Bộ chính trị về vấn đề dân tộc rồi. 
(Nhiều người nói: « Không phải tất cả đều có đủ».) 
Cương lĩnh đó có liên quan đến điềm thứ hai của chương 
trình nghị sự và đến tất cả những mục nhỏ của điềm ấy. Dù 

_sao thì các đồng chí cũng đã nhận được chương trình nghị sự 
của hội nghị dưới hình thức một bức điện mật mã của 
Ban Chấp hành trung ương. 

Có thề chia những đề nghị của Bộ Chính trị thành ba loại. 

—_ Loại vấn đề thứ nhất là về việc tăng cường trong các nước 

—_ eộng hòa và các khu, lực lượng cán bộ cộng sản người địa 
—_ phương. . 


Loại vấn đề thứ hai bao gồm tất cả những gì có liên quan 
“đến việc thì hành trong thực tiễn những nghị quyết cụ thề 
của đạt hội XII về vấn đề dân tộc, tức là : vấn đề lôi cuốn 
những phần tử lao động thuộc nhân dân địa phương tham 
gia xây dựng đảng và xây dựng xô-viết ; vấn đề những biện 
pháp cần thiết đề nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân 
Ế địa phương ; vấn đề cải thiện tình hình kinh tế của eác nước 
Š cộng hòa và các khu, căn cứ vào những đặc điềm của tập 
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quán sinh hoạt ; cuối cùng là vấn đề phát triền những hợp, 
tác xã trong các khu và các nước cộng hòa, vấn đề di chuyền 
những nhà máy, vấn đề thành lập những trung tâm công 
nghiệp, V.V.. Loại vấn đề này có liên quan đến những nhiệm 
vụ kinh tế, văn hóa và chính trị của các khu và các nước 
cộng hòa, căn cứ vào những điều kiện địa phương. 

Loại văn đề thứ ba là về Hiến pháp của Liên mình các 
nước cộng hòa nói chung, và đặc biệt là những ý kiến sửa đồi 
Hiến pháp đó nhằm thành lập một viện thứ hai của Ban 
Chấp hành trung ương của Liên mình. Như mọi người đều 
biết, loại vấn đề cuối cùng này có liên quan đến phiên họp 
sắp tới của Ban Chấp hành trung ương của Liên minh. 

Bây giờ tôi xin nói về loại vấn đề thứ nhất : vấn đề những 
biện pháp đề đào tạo và tăng cường các cán bộ mác-xíÍt người 
địa phương, những cán bộ đó có thề là chỗ dựa chủ yếu nhất 
và, phân tích đến cùng, là chỗ dựa quyết định của Chính 
quyền xô-viết ở các khu ngoại vi: Nếu ta xem xét sự phát 
triền của đảng ta (tôi muốn nói đến đảng bộ ở Nga, tức là bộ 
phận cơ bản), và nếu ta theo dõi những giai đoạn chính của 
sự phát triền của đảng ta, và sau đó, suy từ những giai đoạn đó 
ra, ta vạch ra một quá trình phát triền sắp tới của các tồ 
chức cộng sản của chúng ta ở các khu và các nước cộng hòa, 
thì tôi tin rằng ta sẽ tìm ra được chìa khóa đề hiều những đặc 
điềm hiện nay về sự phát triền của đảng ta trong các khu 
IgöẠL VI. 

Nhiệm vụ chủ yếu của thời kỳ đầu trong sự phát triền của 
đảng ta, của đảng bộ ở Nga, là đào tạo những cán bộ, những 
cán bộ mác-xít. Những cán bộ mác-xít ấy đã được đào tạo, 
rèn luyện trong đấu tranh chống chủ nghĩa men-sê-vích. 
Nhiệm vụ của những cán bộ ấy, trong thời kỳ đó, — thời kỳ 
bắt đầu từ khi mới thành lập đảng bôn-sê-vích cho đến khi 
bọn thủ tiêu là bọn tiêu biều hoàn toàn nhất của chủ nghĩa 
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men-sê-vích bị đuồi ra khỏi đảng, — nhiệm vụ chủ yếu là 
phải tranh thủ về phía chủ nghĩa bôn-sê-vích những phần tử 
tích cực nhất, trung thực nhất và xuất sắc nhất trong giai cấp 
công nhân, là phải đào tạo những cán bộ, là phải rèn luyện 
một đội tiền phong. Thời kỳ đó, cuộc đấu tranh đã diễn ra, 
trước hết nhằm chống những xu bướng có tính chất tư sản, 
nhất là chủ nghĩa men-sê-vích, là những xu hướng ngăn cản 
việc đoàn kết các cán bộ đó thành một chỉnh thề thống nhất, 
thành hạt nhân cơ bản của đảng. Lúc đó nhiệm vụ thiết lập 
những mối liên hệ rộng rãi với hàng triệu công nhân và nông 
dàn lao động, nhiệm vụ tranh thủ quần chúng ấy, nhiệm vụ 
tranh thủ đa số nhân dân trong nước chưa phải là nhiệm vụ 
trước mắt và cấp thiết đặt ra trước đảng. Đảng chưa đi đến 
giai đoạn đó. 

Chỉ đến giai đoạn phát triền sau đồ của đảng ta, tức là 
giai đoạn thứ hai, khi mà những cán bộ ấy đã trưởng thành, 
khi họ đã trở thành hạt nhân cơ bản của đảng ta, khi đảng 
đã tranh thủ được hoặc hầu như đã tranh thủ được sự đồng 
tình của những phần tử ưu tú nhất trong giai cấp công nhân, — 
chỉ đến khi đó thì nhiệm vụ tranh thủ hàng triệu quần chúng, 
nhiệm vụ biến những cán bộ của đảng thành một đảng công 
nhân chân chính có tính chất quần chúng mới trở thành nhiệm 
vụ cấp thiết và không thề trì hoãn đề ra trước đảng. Trong 
thời kỳ ấy, hạt nhân của đảng ta phải chiến đấu chống những 
phần tử « tả khuynh » trong đảng, những bọn « triệu hồi » 
đủ các màu sắe, nhiều hơn là chống chủ nghĩa men-sê-vích, vì 
những phần tử « tả khuynh » trên đang cố sức dùng những 
luận điệu cách mạng rỗng tuếch đề thay vào việc nghiên cứu 
nghiêm túc các đặc điềm của tình hình mới, diễn ra từ sau 
1905 ; chúng dùng cái sách lược « cách mạng » giản đơn đề 
kìm hãm bước chuyền của những cán bộ đảng ta thành một 
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đảng chân chính có tính chất quần chúng ; hoạt động của 
chúng đã tạo ra một nguy cỡ làm cho đảng tách rời quảng 
đại quần chúng công nhân. Vị tất đã cần phải chứng minh 
rằng nếu đảng không kiên quyết đấu tranh chống cái nguy 
cơ «tả khuynh » ấy, nếu đảng không khắc phục được cái 


nguy cơ ấy thì đảng không thề nào tranh thủ được hàng triệu 


người lao động theo mình. 

Đó là những nét phác qua tình hình về cuộc đấu tranh trên 
hai trận tuyển : chống phái hữu, nghĩa là bọn men-sê-vích, 
và chống « phái tả »; tình hình phát triền của bộ phận cơ 
bản của đảng ta tức là bộ phận Nga, là như vậy. 

Đồng chí Lê-nn đã vạch ra một cách rất chính xác bước 
phát triền tất yếu và không thề tránh khỏi của các đẳng cộng 
sản, trong cuốn Bệnh ấu trĩ « tả khutnh » trong phong trào 
cộng sản. Đồng chí Lê-nmn đã chứng minh trong đó rằng những 
đảng cộng sản phương Tây phải trải qua và hiện đương trải 
qua những giai đoạn phát triền gần tương tự như thế. Về 
phần chúng ta, chúng ta nói thêm rằng cấc tö chức cộng sản 
và các đảng cộng sản chúng ta ở các khu ngoại v1 cũng phát 
triền theo bước đường đó. 

Tuy nhiên cần chỉ ra rằng, dù có sự giống nhau giữa quá 
khứ mà đảng đã trải qua với tình bình hiện nay trong những 
tồ chức của đảng ở các khu ngoại vi, vẫn còn tồn tại trong 
các nước cộng hòa và các khu dân tộc những đặc điềm chủ 
yếu của sự phát triền của đảng ta, những đặc điềm mà chúng 
ta tuyệt đối phải chú trọng một cách tỉ mi, nếu không chúng 
ta sẽ có thề phạm một loạt sai lầm hết sức nghiêm trọng, 
trong khi xác định những nhiệm vụ về đào tạo những cán bộ 
mác-xít người địa phương. | 

Bây giờ chúng ta hãy xét đến những đặc điềm ấy. 


Cuộc đấu tranh chống những phần tử phái hữu và « phái 
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tả » trong các tồ chức của chúng ta ở các khu ngoại vi là cần 
thiết và bắt buộc, bằng không, chúng ta sẽ không thề đào tạo 
được những cán bộ mác-xít mật thiết liên hệ với quần chúng. 
Điều đó đã rõ. Nhưng đặc điềm của tình hình ở các khu ngoại 
vi và điềm khác nhau của nó với bước phát triền quá khứ 
của đảng ta là ở chỗ : việc rèn luyện các cán bộ và biến họ 
thành một đảng có tính chất quần chúng đang được tiến hành 
ở các khu ngoại vi, không phải dưới một chế độ tư sản, như 
trường hợp đối với đảng ta, mà lại ở dưới chế độ xô-viết, dưới 
nền chuyên chính của giai cấp vô sản. Trước đây, dưới chế 
độ tư sản, do những điều kiện lúc bấy giờ, người ta có thề 
ị và cần phải đả trước hết là bọn men-sê-vích (đề đào tạo những 
cán bộ mác-xít), rồi sơw đó là bọn triệu hồi (đề biến những cán 
bộ đó thành một đảng có tính chất quần chúng) ; cuộc đấu 
_tranh chống hai thiên hướng ấy chiếm trọn cả hai thời kỳ 
trong lịch sử của đảng ta. Ngày nay, trong những điều kiện 
hiện tại, chúng ta không thề làm y như thế ; hiện nay đảng 
đang nắm chính quyền ; và khi nắm chính quyền thì đảng cần 
phải có, ở các khu ngoạ! vi, những cán bộ mác-xít vững vàng, 
là người địa phương, có liên hệ với quảng đại quần chúng 
nhân dân. Ngày nay chúng ta không thề frước fiên dùng 
« phái tả » đề đánh tan nguy cơ hữu, như đã xảy ra trong 
lịch sử đảng ta, rồi sơw đó dùng phái hữu đề đánh tan nguy 
cơ «tả». Ngày nay chúng ta phải cùng một lúc đấu tranh 
trên hai mặt tràn và ra sức đánh tan cả hai nguy cơ đó, đề 
đi đến kết quả tạo ra ở các khu ngoại vi những cán bộ địa 
phương được đào luyện theo tỉnh thần chủ nghĩa Mác và có 
liên hệ với quần chúng. Trước kia, ta có thề nói đến những 
cán bộ chưa có liền hệ với quảng đại quần chúng, sự liên hệ 
đó phải được thiết lập trong thời kỳ phát triền sau đó. Nhưng 
ngày nay mà còn nói như thể, thì thật là lố bịch, vì không 
¡hề tưởng tượng được rằng dưới Chính quyền xô-viết mà lại 
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có những cán bộ mác-xít không liên hệ với quảng đại quần 
chúng bằng cách này cách khác. Những cán bộ như thế s 
không có quan hệ gì với chủ nghĩa Mác và với một đảng có 


tính chất quần chúng. Tất cả những điều nói trên làm cho vấn . 
đề thêm phức tạp nhiều và buộc các tồ chức của đảng ở - 


các khu ngoại vi cùng trong một lúc phải đấu tranh chống 
cả phái hữu lẫn « phái tả». Do đó, đảng ta đứng trên lập 
trường đồng thời đấu tranh trên hai trận tuyến, chống cả 
hai thiên hướng. | 

Sau nữa, cần phải nêu ra một tình hình là sự phát triền 
của các tồ chức cộng sản của chúng ta ở các khu ngoại vi 
không tiến hành một cách đơn độc, như là trường hợp của 
bộ phận Nga trong lịch sử của đảng ta, mà là tiến hành dưới 
sự tác động trực tiếp của hạt nhân căn bản của đảng ta, đã 
có đầy đủ kinh nghiệm, không những trong việc đào tạo các 
cán bộ mác-xít, mà cả trong việc bảo đảm sự liên hệ của các 
cán bộ ấy với quảng đại quần chúng nhân dân và trong nghệ 
thuật vận động cách mạng trong cuộc đấu tranh giành Chính 
quyền xô-viết. Đặc điềm trong tình hình các khu ngoại vì, 
về mặt này, là ở chỗ : những tô chức của đảng trong những 
u kiện của sự phát triền của Chính 
quyền xô-viết tại đó, có thề và phải vận dụng một cách linh 
hoạt lực lượng của mình đề củng cố mối liên hệ với quảng đại 
quần chúng nhân dân bằng cách sử dụng vào mục đích đó 
tất cả những kinh nghiệm phong phú mà đẳng đã thu được 
trong thời kỳ trước kia. Cho đến những thời gian gần đây, 
Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Nga thường trực 
tiếp hoạt động trong các khu ngoại vi, không thông qua những 
tồ chức cộng sản ở địa phương, thậm chí có khi không hỏi Ÿ 
kiến những tô chức ấy nữa, mà cứ lôi cuốn tất cả cáo phần 
tử ở địa phương ít nhiều trung thực, vào công cuộc kiến thiết 
chung của Chính quyền xô-viết. Từ nay, công tác đó phải do 


vùng ấy, do những điề 
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chính các tồ chức của đảng ở các khu ngoại vị tự đảm nhiệm 
lấy. Các tô chức này có thề và phải làm được công tác đó, 
và phải nhớ rằng đó là con đường tốt nhất đề biến các cán 
bộ máo-xít là người địa phương, thành một đẳng chân chính 
có tính chất quần chúng, có khả năng lôi cuốn được đa số 
nhân dân trong nước đi theo mình, 

“Đó là hai đặc điềm cần phải tính đến một cách chặt chẽ 
khi định ra đường lối của đảng ta ở các khu ngoại vì, về việc 
đào tạo các cán bộ mác-xít và tranh thủ quảng đại quần chúng 
nhân dân do hoạt động của các cán bộ đó. 

Bây giờ tôi xin nói sang loại vấn đề thứ hai. Vì một số 
đồng chí không nhận được bản dự án cương lĩnh, nên tôi xin 
đọc và giải thích bản dự án đó. 


bà 


k Thứ nhất, «những biện pháp đề lôi cuốn những phần tử 
| Vô sản và nửa vô sản vào công tác xây dựng đảng và Nhà 
nước xô-viết ». Nhằm mục đích gì? Đề làm cho các cơ quan 
_ eủa đảng và nhất là các eơ quan xô-viết gần gũi nhân dân. 
Trong những cơ quan đó, phải dùng những tiếng nói mà quảng 
đại quần chúng nhân dân hiều được, nếu không thì không 
thề làm cho những cơ quan đó gần gũi phân dân được. Nếu 
nhiệm vụ của đảng là làm cho Chính quyền xô-viết trở nên 
_ một chính quyền thân thiết đối với nhân dân, thì chỉ có làm 
cho chính quyền đó trở thành một chính quyền mà nhân dân 
có thề hiều được, mới có thề hoàn thành được nhiệm vụ ấy. 
Những người đứng đầu các cơ quan Nhà nước và bản thân 
những eơ quan này phải dùng tiếng nói mà nhân dân hiều 
được. Phải đuồi ra khỏi các eơ quan chính quyền những phần 
tử sô-vanh chủ nghĩa là bọn cố tình phá hoại những tình cảm 
hữu nghị và đoàn kết của các đân tộc trong Liên mình các 
nước cộng hòa ; phải thanh trừ bọn đó ra khỏi các cơ quan 
chính quyền của chúng ta, ở Mạc-tư-khoa cũng như ở trong 
các nước cộng hòa, và đưa những người địa phương thông 


334 J. STA-LIN 


thạo tiếng nói và tập quán của nhân dân lên lãnh đạo những 
cơ quan Nhà nước. 

Tỏi còn nhớ rằng cách đây ha! năm, chủ tịch Hội đồng 
dàn ủy của nước Cộng hòa Kiếc-ghi-di, là Pét-cốp-ski, không 
biết nói tiếng Kiếc-ghi-di. Ngay thời kỳ đó, trường hợp đó 
cũng đã gây khó khăn to lớn cho việc củng cố mối liên hạ 
giữa chính phủ nước Cộng hòa Kiếc-ghi-di vớ! quần chúng 
nông dân nước đó. Vì vậy đảng đã cố gắng sao cho chủ tịch 
hiện nay của Hội đồng dân ủy nước Cộng hòa Kiếc-ghi-di 
là người Kiếc-ghi-di. 

Ngoài ra, tôi cũng nhớ lại rằng một nhóm đồng chí Ba-sơ. 
ki-ri, păm ngoái, đã đề nghị đưa một đồng chí người Nga 
làm chủ tịch Hội đồng dân ủy nước đó. Đảng đã kiên quyết 
bác bỏ đề nghị đó và đã quyết định bồ nhiệm một người 
Ba-sơ-ki-ri giữ trách nhiệm đó. 

Nhiệm vụ của chúng ta là theo đường lối đó, và nói chung 
là dần dần mang lại một tính chất dân tộc cho những cơ quan 
chính quyền của tất cả các nước cộng hòa và các khu dân tộc, 
và trước hết là của một nước cộng hòa quan trọng như 
U-cơ-ren. 

Thứ hai, « tiến hành lựa chọn và thu hút những phần tử 
ít nhiều trung thành trong giới trí thức người địa phương, 

đồng thời phải đào tạo những cán bộ xô-viết, tuyền lựa trong 
các đảng viên ». Điềm này không cần phải có sự giải thích gì 
đặc biệt cả. Ngày nay giai cấp công nhân đã nắm chính quyền 
và tập hợp được xung quanh mình đa số nhân dân, thì không 
có lý do gì mà phải sợ việc thu hút những phần tử ít nhiều 
trung thành, kề cả những « đảng viên đảng tháng Mười » cũ, 
n gia công tác xây dựng Nhà nước xô-viết nữa. Trái lại, 
nhất thiết phải thu hút tất cả những phần tử ấy tham gia 
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công tác trong các nước cộng hòa và khu dân tộc, nhằm cải 
tạo họ và xô-viết hóa họ trong quá trình công tác đó. 

Thứ ba là : « tồ chức những hội nghị đại biều của công 
nhân và nông dân ngoài đảng, trong đó những ủy viên của 
chính phủ báo cáo về phững biện pháp của Chính quyền xô- 
viết ». Tôi biết rằng có nhiều ủy viên bộ dân ủy trong những 
nước cộng hòa, ở Kiếc-ghi-di chẳng hạn, không muốn đi thắm 
các nơi, tham dự những cuộc hội họp của nông dân, phát biều 
trong các cuộc mít-tinh, báo cáo cho quảng đại quần chúng 
biết những công tác mà đảng và Chính quyền xô-viết đã làm 
về những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nông 
dân. Cần phải chấm dứt tình trạng ấy. Nhất thiết phải triệu 
tập những hội nghị đại biều của công nhân và nông dân ngoài 
đảng và báo cáo cho quần chúng biết sự hoạt động của Chính 
quyền xô-vIẾt. Nếu không, thì không thề nói đến việc làm 
cho các cơ quan Nhà nước gần gũi nhân dân được. 

Thứ nữa là : « những biện pháp đề nâng cao trình độ văn 
hóa của nhân dân địa phương ». Một số biện pháp đã được 
đề ra, nhưng đương nhiên không thề cho rằng đó là những 
biện pháp thật là toàn diện. Những biện pháp đó là : a) « thành 
lập những câu lạc bộ (không đảng) và những cơ quan giáo 
dục khác dùng tiếng địa phương »; b) « phát triền màng lưới 
những trường các cấp dạy bằng tiếng địa phương »; c) thu 
hút những giáo viên người địa phương ít nhiều trung thành » ; 
d) « thành lập một hệ thống những hội có nhiệm vụ phồ cập 
giáo dục bằng tiếng địa phương »; e) « tồ chức công tác xuất 
bản ». Tất cả những biện pháp đó đều rõ ràng và dễ hiều. 
Bởi vậy không cần phải có sự giải thích gì đặc biệt cả. 

Thứ nữa là : « công cuộc kiến thiết kính tế trong các nước 
cộng hòa và các khu dân tộc cắn eứ vào những đặc điềm tập 
quán sinh hoạt của họ». Những biện pháp mà Bộ Chính 
trị đề nghị về mặt đó là : a) « điều chỉnh việc di dân và chấm 
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đứt việc dì dàn ở những nơi cần thiết phải chấm đứt » ; 
b) «bảo đảm cấp cho nhàn dân lao động địa phương những 
ruộng đất trích trong số ruộng đất công »; e) «nhân dân địa 
phương được vay quỹ tín dụng nông nghiệp >: d) « tăng 
cường còng tác thủy lợi»; e)« ehuyền những nhà máy và 
còng xưởng về những nước cộng hòa giàu nguyên liệu » ; 
f) «tồ chức những trường dạy nghề và kỹ thuật » ; g) «tồ 
chức những lớp nông nghiệp » ; và cuối cùng : h) « hết sức 
khuyến khích hợp tác xã và đặc biệt là hợp tác xã thủ công 
nhằm thu hút những người thợ thủ công) ». 

Tỏi phải nhấn mạnh điềm cuối cùng vì điềm này có một 
ý nghĩa đặc biệt. Ngày xưa, vào thời Nga hoàng, phương thức 
phát triền là như sau : bọn cu-lắc giàu lên, tư bản nồng nghiệp 
phát triền, quần chúng trung nông ở vào thế thăng bằng 
không ồn định, còn quảng đại quần chúng nông dân, quảng 
đại quần chúng tiều nông thì quằn quại trong cát gọng kìm 
của sự phá sản và bần cùng. Nhưng bây giờ, dưới chuyên 
chính vô sản, khi tín dụng, ruộng đất và chính quyền đều 
nằm trong tay giai cấp công nhân, thì mặc dù trong điều kiện 
chính sách kinh tế mới, mặc dù tư bản tư nhân đang sống lại, 
sự phát triền cũng không thề như trước được. Những đồng chí 
nào khẳng định rằng do phát triền chính sách kinh tế mới nèn 
chúng ta tựa hồ nhất định sẽ lại thấy xảy ra cái chuyện cũ 
là bọn cu-lắc phát triền làm thiệt hại đến đa số nông đản là 
những người không tránh được sự phá sản, — thì hoàn toàn 
sai. Con đường đó không phải là con đường của chúng ta: 
Trong những điều kiện mới, khi giai cắp vô sản nắm chính 
quyền, khi giai cấp vô sản nắm trong tay những mạch mắu 
chính của nền kinh tế, thì sự phát triền phải đi theo một con 
đường khác, con đường liên hợp những tiều nông thành những 
hợp tác xã đủ mọi loại, những hợp tác xã này sẽ được chính 
phủ ủng hộ trong cuộc đấu tranh chống tư bản tư nhân ; con 
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đường đưa dần dần hàng triệu tiều nông tham gia công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, thông qua hợp tác xã ; con đường 
cải thiện dần đần tình hình kinh tế của những tiều nông (chứ 
khôòng phải là bần cùng hóa họ đì). Về mặt đó, thì « hết sức 
giúp đỡ các hợp tác xã » ở những vùng ngoại vị, tức là những 
vùng chủ yếu là nông nghiệp, có một ý nghĩa trọng yếu đối 
với sự phát triền kinh tế sau này của Liên mình các nước 
cộng hòa. 

Tiếp nữa là : « về những biện pháp thực tiễn đề tò chức 
những đơn vị quân sự dân tộc ». Tôi cho rằng trong việc định 
ra những biện pháp về phương diện đó, chúng ta làm quá 
chậm. Chúng ta phải thành lập những đơn vị quân sự dân tộc. 
Lễ tự nhiên là không phải ngày một ngày hai mà làm được, 
nhưng ngay từ bây giờ, có thề và phải tiến hành mở những 
trường quân sự trong các nước cộng hòa và các khu, nhằm 
đào tạo trong một thời hạn nhất. định, những cán bộ chỉ huy 
người địa phương sau này có thề làm hạt nhân đề tô chức 
những đơn vị quân sự dân tộc. Bắt đầu tiến hành công việc 
đó và thúc đầy công việc tiến tới, là điều tuyệt đối cần thiết. 
Nếu chúng ta có những đơn vị quân sự dân tộc đáng tin cậy, với 
những cán bộ đáng tin cậy, trong những nước cộng hòa như 
Tuốc-ke-stan, U-cơ-ren, Bạch-Nga, Giê-oóc-gi, Ác-mê-ni và 
A-déc-bai-gian, thì nước cộng hòa của chúng ta sẽ ở vào 
một thế tốt hơn so với hiện nay, cả về mặt phòng ngự lẫn trong 
trường hợp chúng ta bắt buộc phải hành động. Chúng ta phải 
bắt tay ngay vào việc, không được chậm trễ. Dĩ nhiên chúng 
ta phải tăng quân số của chúng ta lên từ 20.000 đến 25.000 
người, nhưng điều đó không thề coi là một trở ngại không 
khắc phục được. 

Tôi không bàn đến các điềm khác (các đồng chí hãy xem 
dự án cương lĩnh), vì những điềm đó đã rõ ràng và không 
đòi hỏi phải giải thích gì cả. 
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Loa vấn để thứ ba là những vấn đề liên quan đến việc 
thành lập một viên thứ hai của Đán Chấp bành trung ương 
của liên mình và lồ chứ cáe bó dân ủy của liên mình đức 
tước cộng hòa. ( đây, những vấn đề cơ bắn, tức là những 
vấn đồ mà ai nấy dều thấy rõ rành rảnh, đã được niêu rạ 
songr dĩ nhiên là không thề coi những vấn đề đó đã được n» 
ra thật toàn diện, 

Viên thử hai, theo quan niệm của Hộ Chính trị, là một bộ 
phần cấu thành của Bán Ghấp hành trung ương Liên-xô. Có 
người đã đề nghị là bèn cạnh Han Chấp hành trung ương hiện 
tay, nên thành lập một Xô-viết Dân tộc tối cao không nẩm 
trong Bạn Chấp hành trung ương. Dự án đó đã bị bác bỏ và 
Hộ Chính trị cho rằng hợp lý hơn là chia chính ngay Ban Chấp 
hành trung ương ra làm hai viện ; viện thứ nhất — có thề gọi 
là Xỏ-viết toàn Liên mình, — sẽ do đại hội các Xô-viết toàn 
liên mỉnh các nước cộng hòa bầu ra; còn viện thứ hai,— 
nên gọi là Xô-viết Dân tộc, — thì sẽ do những Ban Chấp hành 
trung ương các nước cộng hòa và đại hội các khu dân tộc bầu 
ra, eứ mỗi nước cộng hòa được năm đại biều, và mỗi khu 
đần tộc được một đại biều và việc bầu những đại biều đó 
phải được đại hội các Xô-viết toàn Liên mình các nước cộng 
hòa phê chuần. 

Về những quyền hạn của viện thứ hai trong quan hệ với 


n thử nhất, chúng ta chủ trương nguyên tắc bình đẳng 
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giữa hai viện. Mỗi viện sẽ có một đoàn chủ tỊc 
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đoàn chủ tịch này sẽ không có chức năng lập pháp. Hai viện 
họp lại sẽ bầu ra một Đoàn chủ tịch chung, có quyền lực tối 
cao trong thời gian giữa hai phiên họp của Ban Chấp hành 
trung ương. Không một dự án nào, dù là trình ở viện nào 
cũng vậy, có thề thành đạo luật nếu không được cả hai viện 
chấp thuận ; nói một cách khác, hai viện hoàn toàn bình đẳng 
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Chúng ta nói tiếp về vấn đề Đoàn chủ tịch của Ban Chấp 
hành trung ương. Tôi đã nói qua đến vấn đề đó rồi. Bộ Chính 
trị cho rằng không thề chấp nhận được sự tồn tại của hai 
đoàn chủ tịch đều có quyền lập pháp. Đoàn chủ tịch, nếu là 
cơ quan quyền lực tối cao, thì không thề chia thành hai hay 
nhiều bộ phận được ; cơ quan quyền lực tối cao phải là một, 
Do đó, điều hợp lý là Đoàn chủ tịch chung của Ban Chấp 
hành trung ương Liên-xô phải gồm những đoàn chủ tịch của 
hai viện, cộng thêm vài người do hai viện họp lại bảu ra, nghĩa 
là bầu ra trong phiên họp toàn thề của Ban Chấp hành 
trung ương. | 

Tiếp nữa, về vấn đề số lượng những bộ dân ủy thống nhất. 
Các đồng chí đều biết rằng theo Hiến pháp cũ đã được thông 
qua năm ngoái tại đại hội các Xô-viết toàn Liên mình Hà 
nước cộng hòa, thì những vấn đề quốc phòng, ngoại 8140, 
ngoại thương, bưu điện và đường sắt là thuộc thầm quyền 
của Hội đồng dân ủy của Liên mình các nước cộng hòa ; nhưng 
còn năm bộ khác thì gọi là bộ trực thuộc, tức là Hội đồng 
kinh tế quốc dân tối cao, các Bộ dân ủy Lương thực, Tài 
chính, Lao động và Viện Kiềm tra công nông mang tính chất 
song trùng phụ thuộc ; cuối cùng, sáu bộ khác là những bộ 
độc lập. Dự án đó đã bị một số các đồng chí U-eơ-ren công 
kích : Ra-cốp-ski, Seơ-rứp-ních và vân vân. Nhưng Bộ Chính 
trị đã bác bỏ đề nghị của các đồng chí U-eơ-ren muốn chuyền 
những Bộ dân ủy Ngoại giao và Ngoại thương từ chỗ là những 
bộ thống nhất thành bộ trực thuộc, và Bộ Chính trị đã căn 
bản thông qua những quy định chính của Hiến pháp, dựa vào 
tỉnh thần của những quyết định năm ngoái. 

Nói chung, đó là những lý do làm eơ sở cho Bộ Chính trị 
xây dựng dự án cương lĩnh, 
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Tôi cho rằng về vấn đề Hiến pháp của Liên minh các nước 


cộng hòa và vấn đề viện thứ hai, hội nghị chỉ nên trao đồi ý 
kiến ngắn gọn thôi, vì tiều ban của hội nghị toàn thề Ban 
Chấp hành trung ương?? đang nghiên cứu vấn đề đó. Theo 
tôi thì cần phải nói chỉ tiết hơn đến những biện pháp thực 
tiến đề thực hiện những nghị quyết của đại hội XII. Gòn đối 
với vấn đề tăng cường lực lượng những cán bộ mác-xít người 
địa phương, thì chúng ta cần dành một phần lớn thời gian đề 
thảo luận. 

Tôi thiết tưởng trước khi bắt đầu thảo luận, nên nghe các 
đồng chí ở các nước cộng hòa và các khu trình bày các báo 
cáo căn cứ vào những tài liệu mà các đồng chí ấy mang theo. 
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Tôi muốn trước hết nói vài lời về những báo cáo của các 
đồng chí và, nói chung, về tính chất của hội nghị, căn cứ vào 
những báo cáo đó. Tuy rằng hội nghị này là hội nghị thứ tư 
từ khi có Chính quyền Xô-viết, nhưng trong số tất cả những 
hội nghị trước đây thì đây là hội nghị duy nhất đầy đủ, 
trong đó những đại biều của các nước cộng hòa và các khu 
đã trình bày những bản báo cáo ít nhiều đầy đủ và có căn 
cứ. Qua những báo cáo đó, ta thấy trong các khu và các nước 
cộng hòa, các cán bộ cộng sản đã trưởng thành, đã biết độc 
lập công tác. Tôi cho rằng số tài liệu phong phú mà các đồng 
chí đã trình bày với chúng ta ở đây, kinh nghiệm công tác 
trong các khu và các nước cộng hòa mà các đồng chí đã giới 
thiệu ở đây, nhất định phải trở thành tài sản của toàn đảng 
ta dưới hình thức là những biên bản của hội nghị này. Người 
người đã trưởng thành và tiến lên phía trước, học tập quản 
lý : đó là kết luận thứ nhất, là ấn tượng thứ nhất mà những 
báo cáo ấy đã mang lại. 

Nếu nói về nội dung của những báo cáo đó, ta có thề chia 
những tài liệu ra làm hai loại : những báo cáo của các đại 
biều của những nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa và những báo 
cáo của những nước cộng hòa nhân dân, không phải xã hội 
chủ nghĩa (Bu-kha-ra, Khô-re-dơ-mo). 

Bây giờ chúng ta hãy xé: loại báo cáo thứ nhất. Qua những 
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bảo cáo đó, ta thấy rằng về phương diện cơ quan của đẳng và 
nhất là của Nhà nước gần gũi với ngôn ngữ và tập quắn sinh 
hoạt của nhân dân, thì phải coi Giê-oóc-gi là một nước cộng 
hòa phát triền nhất và tiên tiến nhất. Sau Giê-oóc-gi là Áo-mê-ni, 
Rồi mới đến những nước cộng hòa và những khu khác, : 
Theo tỏi thì đó là một kết luận không tranh cãi được. Nguyên 
nhân của hiện tượng đó là trình độ văn hóa của GiIê-oóc-g1 và 
Ác-mê-ni eao hơn. Ở Giê-oóc-gi, tỷ lệ những người biết đọc 
biết viết khá cao, lên đến 80, và ở Ác-mê-n1, tỷ lệ đó không 
dưới 40%¿. Đó là điều bí mật khiến cho hai nước đó tiến hơn 
các nước cộng hòa khác. Do đó có thề kết luận rằng một nước, 
một nước cộng hòa, một khu mà càng có nhiều người biết đọc 
biết viết, càng có trình độ văn hóa cao, thì cơ quan của đảng, 
cơ quan của Nhà nước xô-viết càng gần gũi với nhân dân, với 
ngôn ngữ và tập quán sinh hoạt của nhân dân hơn. Dĩ phiên 
tình hình là như thế nếu những điều kiện khác đều giống 
nhau. Điều đó rất rõ ràng và không có gì mới lạ trong kết luận 
đó cả ; nhưng chính do không có gì mới lạ trong kết luận đó, 
nên người ta thường quên mất kết luận đó và không ít trường 
hợp mà người ta cứ định quy kết rằng tình trạng lạc hậu về 
văn hóa, có nghĩa là cả tình trạng lạc hậu của Nhà nước nữa, 
là do những « sai lầm » trong chính sách của đảng, do những 
sự xung đột, v.v. mà ra, trong khi nguyên nhân của tất cả 
là ở chỗ kém học vẩn, không có văn hóa. Các đồng chí muốn 
làm cho nước nhà thành một nước tiên tiến, về mặt chế độ 
Nhà nước, thì các đồng chí hãy nâng cao trình độ học vấn 
của nhân dân, nâng cao trình độ văn hóa của đất nước, mà 
các việc khác rồi cũng sẽ làm được tất. 

Nếu ta xét vấn đề theo giác độ đó, và nếu đánh giá tình 
hình các nước cộng hòa căn cứ vào những báo cáo đó, thì 
phải thừa nhận rằng tình hình của Tuốc-ke-stan, tình hình 
hiện nay ở đó rất không tốt đẹp, rất đáng lo ngại. Văn hóa 
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lạc hậu, tỷ lệ người mù chữ hết sức cao ; cơ quan Nhà nước 
thoát ly ngôn ngữ, tập quán sinh hoạt của nhân dân Tuốc- 
ke-stan ; tốc độ phát triền hết sức chậm ; tình hình là như 
vậy đó. Tuy nhiên rõ ràng là trong tất cả cáe nước cộng hòa 
xô-viết thì Tuốc-ke-stan là một nước cộng hòa quan trọng 
nhất đối với sự phát triền của cách mạng ở phương Đông, 
không những vì Tuốc-ke-suan là một tồng hợp những dân tộc 
có các mỗi liền hệ chặt chẽ nhất với phương Đông, mà còn 
vì, do vị trí địa dư của mình, Tuốc-ke-stan nằm chính giữa 
lòng phương Đông là nơi bị bóc lột nặng nề nhất và là nơi 
chứa chất đến mức tối đa những chất nồ cho cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc. Vì thế mà Tuốc-ke-stan hiện nay 
là nơi yếu nhất của Chính quyền xô-viết. Nhiệm vụ của chúng 
ta là phải biến Tuốe-ke-stan thành một nước cộng hòa kiều 
mẫu, một tiền đồn của sự phát triền cách mạng ở phương 
Đông. Chính vì vậy phải tập trung chú ý đến Tuốc-ke-stan 
về mặt nâng cao trình độ văn hóa của quần chúng, dân tộc 
hóa bộ máy Nhà nước và vân vân. Nhiệm vụ đó, vô luận thế 
nào, chúng ta cũng phải làm cho kỳ được, không tiếc sức. 
không ngại hy sinh, 

Phải coi -eơ-ren là nơi yếu thứ hai của Chính quyền xô- 
viết. Về mặt văn hóa, trình độ biết đọc biết viết, v.v., tình 
hình U-eơ-ren cũng giống hay gần giống như Tuõc-ke-suan. Ở 
đó, bộ máy Nhà nước cũng thoát ly ngôn ngữ và tập quán 
sinh hoạt của nhàn dân như ở Tuốc-ke-stan. Trong lúc đó thì 
Ú-cơ-ren cũng quan trọng đối với những dân tộc phương Tây 
như Tuốe-ke-stan đổi với những đân tộc phương Đông. Hơn 
nữa tình hình -eơ-ren còn trở nên phức tạp do một số đặc 
điềm của sự phát triền công nghiệp trong nước. Vấn đề là ở 
chỗ những ngành công nghiệp chủ yếu, ngành mỏ và luyện 
kim, không phải xuất hiện từ dưới, không phải do sự phát 
triền tự nhiên của nền kinh tế quốc dàn sản sinh ra, mà là do 
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bên trên tạo ra, do đưa vào, do du nhập một cách giả tạo tụ 
ngoài vào. Bởi vậy giai cấp vỏ sản của những ngành Công 
nghiệp đó không phải là người gốc ở địa phương và không 
nói tiếng U-eơ-ren. Do đó mà ảnh hưởng văn hóa của thàn|, 
thị đối với nông thôn và liên minh công nông đã gặp nhiều 
khó khăn hơn vì có sự khác nhau đó trong thành phần dân 
tộc của giai cấp vỏ sản và nông dân. Phải tính đến điều đó, 
khi cố gắng biến U-eơ-ren thành một nước cộng hòa kiều mẫu, 
mà nhất định U-eơ-ren phải thành một nước cộng hòa kiều 
mẫu vì nó rất quan trọng đối với những dân tộc phương Tây, 

Bảy giờ tôi xm nói đến những báo cáo về Khô-re-dơ-mg 
và BPu-kha-ra. Tôi không nói về Khô-re-dơ-mơ, vì đạt biều 
của nước đó không có mặt ở đây : chỉ căn cứ vào tài liệu 
mà Ban Chấp hành trung ương hiện có thì làm thế nào mà 
phê phán được công tác của Đảng cộng sản và Chính phủ 
Khô-re-dơ-mơ? Điều mà Bơ-+rô-i-đô nói ở đây về Khô-re-dơ- 
mơ thì đã qua rồi và không liên quan gì mấy đến tình hình 
hiện tại cả. Đồng chí ấy đã nói là đảng gồm có 509/0 là thương 
nhân, v.v.. Trong quá khứ, có thề như vậy thật, nhưng hiện 
nay đang có cuộc thanh trừ trong đảng ; ở đó không phát một 
< thẻ đảng viên thống nhất » nào ; nói cho đúng ra; hiện nay 
ở đó không có đảng, chỉ sau khi thanh đảng xong rồi thì mới 
có thề nói đến đảng được. Người ta bảo rằng đảng ở đó có 
hàng nghìn đảng viên. Tôi thiết tưởng sau khi thanh đảng, 
chỉ còn lại vài trăm là nhiều lắm. Năm ngoái, ở Bu-kha-ra, 
tình hình cũng hệt như vậy ; trước khi thanh đảng, ở đó có 
16 nghìn đảng viên, nhưng sau khi thanh đảng thì còn lại 
không được trên một nghìn. 

Bây giò, tôi nói đến bản báo cáo về Du-kha-ra. Nói về Bu- 
kha-ra, thì trước hết tôi cần nói vài lời về tỉnh thần chung và 
tính chất của những báo cáo chúng ta đã nghe. Tôi cho rằng 
nói chung những báo cáo về các nước cộng bòa và các khu 
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đều xác thực, và nói chung các báo cáo đó không thoát ly 
thực tế. Chỉ có độc một báo cáo là hoàn toàn không đúng 
thực tế : đó là bản báo cáo về Bu-kha-ra. Thậm chí đó không 
phải là một bản báo cáo nữa mà là những lời nói ngoại g1ao 
từ đầu chí cuối : tất cả những cái gì không tốt ở Bu-kha-ra 
đều bị làm mờ đi, bị che giấu đi, tất cả những gì có vẻ hào 
nhoáng và dễ thấy thì đều được đưa lên hàng đầu, đều được 
chưng bày ra. Kết luận : ở Bu-kha-ra, cái gì cũng đều tốt cả. 
Tòi thiết tưởng chúng ta đến hội nghị này không phải đề trỏ 
tài ngoại giao, đề tỏ ra đễ thương đối với nhau, nhưng sau 
lưng lại muốn sở mũi lẫn nhau, mà là đề nói lên tất cả sự 
thật, vạch ra tất cả những ung nhọt — đúng theo tình thần 
của những người cộng sản — , đề phơi trần những ung nhọt 
đó ra và tìm ra những phương pháp sửa chữa. Chỉ có như vậy 
thì chúng ta mới có thề tiến lên được. Về mặt đó, bản báo 
_cáo của Bu-kha-ra khác tất cả những bản báo cáo ở chỗ nó 
có tính đối trá. Không phải ngẫu nhiên mà ở đây, tôi đã hỏi 
báo cáo viên về thành phần của Xô-viết Na-dia ở Bu-kha-ra. 
Xô-viết Na-dia là Hội đồng dân ủy. Trong Xô-viết đó có 
những « đê can », tức là nông dân, không ? Báo cáo viên không 
trả lời. Nhưng theo tôi biết thì không có lấy một nông dân 
nào trong chính phủ Bu-kha-ra. Trong số chín hay mười một 
ủy viên, có một người là con của phú thương, một thương 
nhân, một trí thức, một mu-la, một thương nhân, một trí 
thức, lại một thương nhân nữa, nhưng không có lấy một nông 
dân nào. Vậy mà mọi người đều biết rằng Bu-kha-ra là một 
nước hoàn toàn nông dân. 

Vấn đề đó có quan hệ trực tiếp với văn đề chính sách của 
chính phủ Bu-kha-ra. Chính sách của chính phủ đó — một 
chính phủ đứng đầu là những người cộng sản — là như thế 
nào ? Ñó có quan tâm đến lợi ích của nông dân, của nông dân 
của mình không? Tôi chỉ xim nêu ra hai sự kiên mình họa 
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cho chính sách của chính phủ đó, một chính phủ đứng đầu 
là những người cộng sản. Qua một tài liệu do một số đồng 
chí giữ những trách nhiệm eao và những người cộng sản lão 
thành ký tên, ta có thề thấy, chẳng hạn, ngân hàng quốc ơiạ 
Bu-kha-ra, từ khi thành lập, đã cho các tư thương vay T50; 
quỹ tín dụng của nó, còn các hợp tác xã của nông dân thì 
được vay 2q. Theo số liệu tuyệt đối thì là như sau : bảy 
triệu rúp vàng cho thương nhân và 22 vạn cho nông dân. Một 
việc khác nữa : ở Bu-kha-ra, người ta không tịch thu ruộng 
đất. Nhưng người ta đã tịch thu súc vật của tù trưởng... đà 
chía cho nông dàn. Kết quả ra sao ? Cũng theo tài liệu đó thì 
thấy rằng đã tịch thu được chừng 2 nghìn con đề chia cho 
nông dàn, nhưng nông dân lại chỉ nhận được khoảng 200 
con thôi, số còn lại thì đem bán, — dĩ nhiên là bán cho những 
kẻ giàu có. 

Thể mà Chính phủ đó lại tự xưng là chính phủ xô-viết, 
chính phủ nhân dân đấy! Vị tất đã cần phải chứng minh 
rằng trong những hoạt động của chính phủ Bu-kha-ra, như 
chúng ta vừa nói trên đây, không có cái gì là nhân dân, là 
xô-viết cả. 

Báo cáo viên đã mô tả một cách rất vui mừng về những 
mối quan hệ giữa nhân dân Bu-kha-ra với nước Cộng hòa liên 
bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga và với Liên mình các nước 
cộng hòa. Cứ theo báo cáo viên, thì về mặt này nữa, mọi điều 
đều tốt đẹp cả. Hình như nước cộng hòa Bu-kha-ra muốn gia 
nhập Liên mình. Rõ ràng là báo cáo viên cho rằng chỉ cần 
muốn gia nhập Liên minh các nước cộng hòa là người ta sẽ 
mở rộng cửa ra đón mình. Không, thưa các đồng chí, vấn đề 
không phải đơn giản như vậy. Cũng cần phải hỏi xem người 
ta có nhận cho mình gia nhập Liên mình các nước cộng hòa 
không ? Đề có thề gia nhập Liên mình, trước hết phải được 
các đân tộc trong Liên mình công nhận là mình xứng đắng 
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có quyền gia nhập và phải giành được quyên đó. Tỏi cần 
phải nhắc các đồng chí ở Bu-kha-ra rằng người ta không thà 
coi Liên mình các nước cộng hòa như một nơi đồ rác, 

Cuối cùng, khi kết thúc phần thứ nhất của lời kết luận của 
tôi về các báo cấo, tôi muốn nói đến một trong những đặc 
điềm của những báo cáo đó. Không một ai, không một báo 
cáo viên nào đã trả lời câu bỏi nêu ra trong chương trình nghị 
sự của hội nghị : liệu còn có những lực lượng dự trữ trong cán 
bộ địa phương chưa được sử dụng đến không 2 Không một 
ai đã trả lời câu hỏi đó, không một ai đề cập đến vấn đề dó, 
trừ Gơ-rn-cô, nhưng Gơ-rm-cô không phải là báo cáo viên. 
Thế mà vấn đề đó lại có tầm quan trọng bậc nhất. Trong các 
nước cộng hòa hoặc các khu, có những lực lượng cán bộ người 
địa phương chưa được sử dụng đến không ? Nếu có, thì tại 
sao lại không dùng họ ? Nếu không có, nếu vẫn thiếu cán bộ, 
thì người ta lấp những chỗ trống trong các cơ quan của đảng 
và của Chính quyền xô-viết bằng những phần tử nào ở địa 
phương ? Tắt cả những vấn đề đó là những vấn đề quan trọng 
nhất đối với đảng. Tỏi biết rằng trong các nước cộng hòa và 
các khu, có những nhà lãnh đạo, chủ yếu là người Nga, đỏi 
khi phản đối việc đề bạt người địa phương, ngăn cản việc đề 
bạt họ lèn những chức vụ nhất định, đầy họ xuống hàng thứ 
yếu. Điều đó đã xảy ra và điều đó là một trong những nguyên 
nhân gây ra sự bất mãn trong các nước cộng hòa và các khu. 
Nhưng nguyên nhân lớn và chủ yếu gây ra sự bắt mãn là ở 
chỗ lực lượng dự trữ nbững người địa phương có khả năng 
công tác thì hết sức nhỏ bé hoặc nói cho đúng hơn là không 
có. Tất cả vấn đề là ở chỗ đó. Nếu thiếu cán bộ địa phương, 
thì hiền nhiên là phải dùng đến những người ở địa phương 
khác, những người thuộc các dân tộc khác, vì thời gian đòi 
hỏi, vì phải kiến thiết và quản lý, và vì lực lượng cán bộ địa 
phương chỉ tăng lên một cách chậm chạp. Tòi cho rằng ở đây 
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các cản bộ các khu và eác nước cộng hòa không đề cập đến 
vấn đề đó là vì muốn chơi khôn một chút. Nhưng rõ ràng là 
chín phần mười những sự hiều lầm là do thiếu cán bộ người 
dịa phương mà ra. Từ đó chỉ có thề rút ra một kết luận nhựụ 
sau : trao cho đảng nhiệm vụ đào tạo thật gấp rút những cán 
bộ người địa phương cho Chính quyền xô-viết và cho dảng, 
coi đó là một nhiệm vụ chiến đấu. 

Sau khi nói về các báo cáo, bây giờ tôi nói đến những tham 
luận. Thưa các đồng chí, tôi nhận thấy rằng không một ai, 
không một diễn giả nào phê phán phần có tính chất nguyên 
tắc của bản dự thảo cương lĩnh do Bộ Chính trị đưa ra. (Có 
tiếng nói : « khó mà phê phán được »). Tôi cho rằng đó là 
một bằng chứng nói lên rằng hội nghị tán thành, đồng M 
những luận điềm trình bày trong phần có tính chất nguyên 
tắc của cương lĩnh. (Nhiều người nói : « Đúng »). 

Điều bồ sung hoặc điều thêm vào, mà Tơ¬+rốt-ski đã đề nghị 
và đã nói đến (nó có liên quan đến phần có tính chất nguyên 
tắc) cần được chấp nhận, vì điều đó hoàn toàn không làm 
thay đồi gì về tính chất của phần đó của nghị quyết cả, hơn 
nữa nó lại là kết quả tự nhiên của phần đó. Vả lại, về thực 
chất, điều bồ sung của Tơ-rốt-ski chỉ là nhắe lại điềm mà ai 
cũng biết trong nghị quyết của đại hội X về vấn đề dân tộc, 
trong đó có nói rằng không thề chấp nhận việc du nhập một 
cách máy móc những khuôn mẫu của Pê-tơ-gô-gơ-rát và Mạc- 
tư-khoa vào các khu và các nước cộng hòa. Di nhiên, 
đó là một điều lắp lại, nhưng tôi cho rằng đôi khi lắp lại một 
vài điều nào đó cũng không hại gì. Do đó tôi không có ý 
muốn nói nhiều về phần có tính chất nguyên tắc của nghị 
quyết. Tham luận của Scơ-rứp-ních đưa ra một vài kết luận 
khiến chúng ta thấy rằng đồng chí đó giải thích phần ấy theo 
cách nhìn của mình, và đứng trước nhiệm vụ cơ bản là đấu 
tranh chống chủ nghĩa sô-vanh đại Nga, tức là mối nguy cơ 
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chủ yếu, thì đồng chí ấy cố gắng làm lu mờ mối nguy cơ lda 
đi, tức là chủ nghĩa dân tộc địa phương. Nhưng giải thích 
như vậy là hết sứe sai lầm 

Phần thứ hai của cương lĩnh của Bộ Chính trị có liên quan 
đến tính chất của Liên minh các nước cộng hòa và đến một 
số ý kiến sửa đồi Hiến pháp của Liên minh các nước cộng hòa 
về điềm thiết lập cái gọi là viện thứ hai Tôi cần nói rắng vẻ 
điềm đó, Bộ Chính trị không hoàn toàn đồng ý với các dòng 
chí U-cơ-ren. Các điềm trong dự án cương lĩnh của Bộ Chính 
trị đã được Bộ Chính trị nhất trí thông qua. Nhưng có một 
số điềm bị Ra-cốp-ski phản đối. Điều đó cũng đã phát sinh 
ở tiều ban của hội nghị toàn thề của Ban Chấp hành trung 
ương. Có lẽ không nên nói điều ấy ở đây, vì đây không phải 
là nơi mà vấn đề đó sẽ được giải quyết. Tôi đã nói về phần 
đó của cương lĩnh ; tôi đã nói rằng vấn đề đã được nghiên 
cứu trong tiều ban của hội nghị toàn thề của Ban Chấp hành 
trung ương và trong tiều ban của Đoàn chủ tịch Ban Chấp 
hành trung ương toàn Liên miph?8, Nhưng vì vấn đề đã được 
nêu lên, nên tôi không thề không nói tới. 

Nếu cho vấn đề liên hiệp và liên bang chỉ là một vấn đề 
nhỏ nhặt thì là không đúng. Phải chăng là ngẫu nhiên khi xét 
dự án Hiến pháp nói đó, Hiến pháp đã được đại hội của Liên 
mìinh các nước cộng hòa thông qua, các đồng chí U-cơ-ren 
đã xóa câu nói rằng các nước cộng hòa « liên hợp lại thành một 
quốc gia liền minh >? Phải chăng đó là ngẫu nhiên và phải 
chăng họ đã không làm như vậy? Tại sao lại xóa bỏ cầu đó 
đi? Phải chăng cũng là ngẫu nhiên khi các đồng chí U-eơ-ren, 
trong bản phản đự án của mình, đã đề nghị không cần đặt 
những Bộ dân ủy Ngoại thương và Ngoại giao là những bộ 
thống nhất, mà là những bộ trực thuộc ? Nếu mỗi nước cộng 
hòa đều có những Bộ dàn ủy Ngoại giao và Ngoại thương 
riêng của mình, thì quốc gia liên mình thống nhất đó là ở chỗ 
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nào ® Phải chăng là ngắu nhiên mà trong bản phản dự án 
của mình, các đồng chí U-cơ-ren đã xóa bỏ hết quyền hạn của 
Đoàn chủ tịch của Ban Chấp hành trung ương bằng cách chia 
quyền hạn đó cho hai đoàn chủ tịch của hai viện 2 Tất cả 
những ý kiến sửa đồi đó của Ra-cốp-ski đã được tiều ban 
của hội nghị toàn thề của Ban Chấp hành trung ương ghi lại 
và nghiên cứu, và đã bị tiều ban bác bỏ. Thế thì tại sao lại 
còn lắp lại những ý kiến đó ở đây nữa? Tôi thấy rằng sở dị 
một số đồng chí Ú-cơ-ren kiên trì những ý kiến đó, là vì trong 
Việc định nghĩa tính chất của Liên mình, họ muốn đạt được 
một cái gì ở giữa liên hiệp và liên bang, nhưng lại nghiêng về 
phía hiên hiệp hơn, Nhưng rõ ràng là chúng ta không thành 
lập một liền hiệp, mà thành lập một liên bang các nước cộng 
hòa, một quốc gia liên minh thống nhất quản lý về quân đội, 
ngoại giao, ngoại thương và các công việc khác, nhưng sự 
tồn tại của quốc gia đó lại không thu hẹp chủ quyền của mỗi 
nước cộng hòa. 

Nếu Liên mình có những Bộ dân ủy Ngoại giao, Ngoại 
thương và vân vân, và nếu mỗi nước cộng hòa nằm trong 
Liên mình cũng có nbững bộ dân ủy đó, thì rõ ràng là Liên 
mình không còn là một quốc gia thống nhất đối với các nước 
ngoài nữa. Thật vậy, phải chọn một trong hai con đường : 
hoặc là chúng ta thống nhất các bộ máy đó lại và chúng ta 
là một Liên minh thống nhất đối với kẻ địch bên ngoài ; hoặc 
là chúng ta không thống nhất các bộ máy ấy lại, chúng ta sẽ 
không thành lập một quốc gia liên mình mà là một thề hỗn 
hợp gồm những nước cộng hòa, và như vậy mỗi nước cộng 
hòa sẽ có một bộ máy tương đương của mình. Tôi thiết tưởng 
ở đây chân lý là ở phía đồng chí Ma-nu-im-ski, chứ khôrg phải 
ở phía Ra-cốp-ski và Scô-rứp-ních. 

Tôi đã nói xong những vấn đề có liên quan đến Nhà nước, 
bây giờ tôi xu nói đến những vấn đề có một tính chất thuần 


" 


túy cụ thề và thực tiễn, có liên quan một phần đến đề nghị 
thực tiễn của Bộ Chính trị, và một phần đến những đề nghị 
sửa đồi mà các đồng chí làm công tác thực tiễn có thề đề ra 
ở đây. Với tư cách là báo cáo viên của Bộ Chính trị, tôt không 
nói và không thề nói rằng những đề nghị thực tiền, cụ thê, 
của Bộ Chính trị là đầy đủ rồi. Trái lại, ngay từ đầu, tôi đã 
thừa nhận rằng những đề nghị đó có thề có thiếu sót, rằng 
nhất định cần phải bồ sung thêm. Scô-rứp-ních đã đề nghị 
một điều bồ sung như vậy trong vấn đề công đoàn. Điều bồ 
sung đó có thề chấp nhận được. Tôi cũng thừa nhận nhiều 
điều bồ sung do đồng chí Mi-cai-an đưa ra. Về vấn đề quỹ 
dùng cho xuất bản và báo chí nói chung trong một số nước 
cộng hòa và khu chậm tiến, thì thực ra cần phải sửa đồi. Vấn 
đề đó đã bị coi nhẹ. Đối với vấn đề trường học trong một số 
khu và thậm chí trong một số nước cộng hòa, thì cũng vậy. 
Trường cấp một không được ghi trong ngân sách Nhà nước. 
Đó thật rõ ràng một thiếu sót, và có thề có vô số thiếu sót 
như vậy Êv: vậy tôi đề nghị các đồng chí làm công tác thực 
- tiên, những đồng chí thường nói nhiều đến tình trạng của 
các tô chức của họ và ít chú ý đưa ra một cái gì cụ thè, là 
nên nghĩ đến vấn đề đó và trình Ban Chấp hành trung ương 
những điều bồ sung, sửa đồi, v.v., cụ thề, cần thiết ; sau khi 
đã tập hợp chỉnh lý những ý kiến đó lại, Ban Chấp hành 
trung ương sẽ đưa những ý kiến đó vào những điềm hữu quan 
và sẽ thông báo cho các tồ chức biết. 
Tôi không thề không nói đến một trong những đề nghị của 
| Gơ-rin-eô muốn rằng cần phải tạo những điều kiện ưu đãi 
đề cho những người địa phương có trình độ văn hỏa thấp và 
thuộc những dân tộc có thề là có ít vô sản, được dễ dàng kết 
nạp vào đảng và đề bạt vào những cơ quan lãnh đạo. Đề nghị 
này đúng và theo tôi, cần chấp nhận. 
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Tôi xin kết thúc lời kết luận của tôi bằng đề nghị như say, 
thông qua dự án cương lĩnh của Bộ Chính trị về vấn đề dân 
tộc đề làm cơ sở, đồng thời cũng xem xét điềm sửa đồi Cửu 
Tơ-rốt-ski ; yêu cầu Ban Chấp hành trung ương xốp và đự 
vào những điềm hữu quan của cương lĩnh, những điều sửa dài 
có tính chất thực tiễn đã nhận được hoặc có thề sẽ nhận được. 
yêu cầu Ban Chấp hành trung ương, sau đây một tuần, của 
in và phân phát cho các tồ chức bản dự án cương lĩnh, những 
biện bản, nghị quyết, những tài liệu quan trọng nhất do su 
báo cáo viên trao lại ; thông qua bản dự án cương lĩnh mà 
không cần thành lập một tiều ban chuyên trách nữa. 

Tôi không nói đến vấn đề thành lập một tiều ban về văn 
đề dân tộc trực thuộc Ban Chấp hành trung ương. Thưa các 
đồng chí, tôi hơi hoài nghỉ không biết thành lập một tồ chức 
như vậy thì có thích đáng không, trước hết là vì hoàn toàn 
chắc chắn rằng các nước cộng hòa và các khu sẽ không cho 
chúng ta những cán bộ xuất sắc cần thiết đề làm việc đó. 
Tôi chắc như vậy. Hai là tôi thiết tưởng những ban chấp hành 
khu và ban chấp hành trung ương các nước cộng hòa sẽ không 
đồng ý trao cho tiều ban trực thuộc Đan Chấp hành trung 
ương một phần quyền hạn của mình trong việc phân phối 
cán bộ. Hiện nay, khi chúng ta tiến hành phân phối lực lượng, 
chúng ta thường hỏi ý kiến các ban chấp hành khu và các 
ban chấp hành các nước cộng hòa. Trong trường hợp thành 
lập tiều ban, thì tự nhiên là trọng tâm SẼ chuyền vào đó. 
au giữa tiều ban vấn đẻ 
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dân tộc và những tiều ban hợp tác xã hay tiều ban công t 
nông thôn. Những tiều ban hợp tác xã và công tắc nông thôn 
thường thảo ra những chỉ thị chung. Nhưng đối với vấn dè 
dân tộc, thì chúng ta không cần đến những chỉ thị chung ; 
điều cần đến là đồ ra những biện pháp cụ thề phải tiến hành 
trong từng nước cộng hòa, trong từng khu một. Đó là điều 


` 
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mà không một tiều ban chung nào có khả năng làm được, 
Không chắc một tiều ban lại có thẻ thảo ra và thông qua 
những quyết định cho nước cộng hòa U-eơ-ren chẳng hạn, 
vì hai hay ba đồng chí U-cơ-ren không thề thay thế được Ban 
Chấp hành trung ương của Đảng cộng sản (b) U-cơ-ren. Vì 
vậy, Lôi cho rằng một tiều ban sẽ không đem lại kết quả đáng 
kề. Theo tỏi thì biện pháp đề nghị ở đây — đưa những người 
đân tộc vào những ban chủ yếu của Ban Chấp hành trunz 
ương —là hoàn toàn đầy đủ trong lúc này. Nếu sáu tháng 
sau mà không thu được kết quả đáng kê, thì lúc đó có thề 
đặt vấn đề thành lập một tiều ban chuyên trách. 


23 SLT 


5. TRẢ LỜI NHỮNG THAM LUẬN 
12 tháng Sáu 


Vì tôi đã bị tấn công (có tiếng cười), nên tôi xin phép 
trả lời về vấn đề « chỉnh thề thống nhất không thề phần chia 
được ». Không phải ai khác mà chính là Sta-ùn đã lên án 
cái cách nói « chỉnh thề thống nhất không thề phân chia được „ 
trong nghị quyết về vấn đề dân tộc, điềm 8. Hoàn toàn rò 
ràng trong lúc này, lúc mà các đồng chí U-eơ-ren muốn chúng 
ta phải nhận một liên hiệp thì vấn đề không phải là « không 
thề phân chia được » mà là liên bang. Đó là vấn đề thứ nhất. 

Vấn đề thứ hai có liên qua» đến Ra-cốp-ski. Tỏi xin nhắc 
lại điều tôi đã nói : trong Hiến pháp đã được thông qua tại 
đại hội l các Xô-viết toàn Liên-xô, có nói là những nước cộng 
hòa này và những nước cộng hòa nọ « liên hợp lại thành một 
quốc gia liên Tninh » : « Liên mình các nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-viết ». Các đồng chí U-eo-ren đã dưa cho Ban 
Chấp hành trung ương một bản phản dự án. Bản đó nói: 
những nước cộng hòa này và những nước cộng hòa nọ « hợp 
thành một liên minh các nước cộng hòa +ã hội chủ nghĩa». 
Những chữ « liên hợp lạt thành một quốc gia liên mình » đã 
bị xóa bỏ. Bốn chữ bị xóa bỏ. Tại sao ? Ngắu nhiên chăng ? 
Thế thì liên bang ở chỗ nào ? Tôi còn thấy Ra-eốp-sk1 có mầm 
mống của chủ nghĩa liên hiệp vì đồng chí ấy đã xóa bỏ một 
đoạn trong tiết mà ai nấy đều biết của bản Hiến pháp đã được 
đại hội I thông qua, đoạn nói rằng Đoàn chủ tịch « là người 
nắm quyền lực tối cao trong thời kỳ giữa hai phiên họp » và 
vì đồng chí ấy đã đem chia quyền hạn cho các đoàn chủ tịch 
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của hai viện, nghĩa là đồng chí ấy đã biến quyền lực của liên 
mình thành hão huyền. Tại sao đồng chí ấy đã làm như vậy ?2 
Vì đồng chí ấy phản đối tư tưởng thành lập quốc gia liên 
mình, phản đối việc thành lập chính quyền liên mình thật sự. 
Đó là vấn đề thứ hai. 

Điềm thứ ba : trong dự án của các đồng chí Ứ-cơ-ren, những 
Bộ dân ủy Ngoại giao và Ngoại thương không phải là các bộ 
thống nhất, mà trở thành những bộ trực thuộc. 

Đó là ba lý do khiến tôi thấy trong những đề nghị của Ra- 
cốp-ski có những mầm mống của chủ nghĩa liền hiệp. Ÿì sao 
đồng chí lại xa rời văn bản của bản Hiến pháp như vậy, chính 
đoàn đại biều U-cơ-ren cũng đã thông qua văn bản đó 2 (Ra- 
cốp-ski nói : « Đã có đại hội XI rồi »). 

Xin lỗi. Đại hội XII đã bác bỏ những điềm sửa đồi của 
đồng chí và đã thông qua câu : « liên hợp các nước cộng hòa 
thành một quốc gia liên mình ». 

Tỏi nhận thấy rằng trong thời kỳ từ đại hội Í của Liên 
mình các nước cộng hòa đến đại hội XIH của đảng và đến đại 
hội này, một số đồng chí U-eơ-ren đã di từ chủ nghĩa hiên 
bang đến chủ nghĩa liên hiệp. Còn tỏi, tôi tán thành liền bang, 
nghĩa là phản đối liên hiệp, nghĩa là phản đối những đề nghị 
của Ra-eốp-ski và của Scơ-rứp-ních. 


CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI VÀ VẤN ĐỀ 
CÁC TẦNG LỚP TRUNG GIAN 


^ ến đề các tầng lớp trung gian chắc ehắn là một trong những 
vấn đề cơ bản của cách mạng công nhân. Những tầng lớp 
g2. gian là nông dàn và người lao động nhỏ thành thị: Ờ 
đây còn phải kề eä những dân tộc bị áp bức mà chín phần mười 
là thuộc những tầng lớp trung gian. Như các đồng chí thấy, đó 
là những tầng lớp mà do địa vị kinh tế của họ, họ đứng ở 
giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư bản. Tính chất trọng yếu 
của các tầng lớp ấy là do hai hoàn cảnh dưới đây quyết định : 
một là những tầng lớp ấy chiếm đa số, hay dù sao thì cũng 
chiếm một thiều số lớn trong dân số các nước hiện nay; hai 
là, họ là những lực lượng dự trữ quan trọng trong đó giai cấp 
tư sản tuyền mộ đạo quân của nó đề chống lại giai cấp vô 
sản. Giai cấp vô sản không thề giữ được chính quyền, nếu 
không được sự đồng tình và ủng hộ của các tầng lớp trung 
gian, trước hết là của nông dân, nhất là trong một nước như 
Liên minh các nước cộng hòa chúng ta. Thậm chí giai cấp vô 
sản không thề thực sự nghĩ đến việc giành chính quyền được, 
nếu ít ra, nó vẫn chưa trung lập được những tầng lớp đó nếu 
những tầng lớp đó chưa tách ra khỏi giai cấp tư bản và nếu 
đại bộ phận của những tầng lớp đó vẫn còn là đạo quân của 
tư bản. Do đó mà có cuộc đấu tranh đề tranh thủ những tầng 
lớp trung gian, đề tranh thủ nông dân, cuộc đấu tranh đó 
như sợi chỉ đỏ xuyên qua toàn bộ cuộc cách mạng của chúng 
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ta, từ 18905 đến 1917, cuộc đấu tranh đó vẫn còn lâu mới 
chấm đứt và sẽ còn tiếp tục trong tương lai. 

Một troriu những lý do làm cho cuộc cách mạng 1848 ở 
Pháp thất bại là cuộc cách mạng ấy không được nỏng dân 
Pháp đồng tình hưởng ứng. Một trong những lý do làm cho 
(ông xã Pa-ri thất bại là Công xã đã vấp phải sự đề kháng 
của các tầng lớp trung gian, trước hết là của nông dân. Cuộc 
cách mạng Nga 1905 thất bại, cũng chính vì thế. 

Có một số người mác-xít tầm thường, đứng đầu là Cau-sky, 
căn cứ vào kinh nghiệm các cuộc cách mạng của châu Âu, 
đã kết luận rằng các tầng lớp trung gian và trước hết là nông 
dân, đều gần như là những kẻ thù sinh ra từ cuộc cách mạng 
công nhân ; rằng do đó phải eó một thời kỳ phát triền lâu dài 
hơn nữa mới làm cho giai cấp vô sản trở thành đa số trong các 
dân tộc, khiến cho eó được những điều kiện thực tế đề cách 
mạng cỏng nhân thành công. Căn cứ vào kết luận đó, những 
người mác-xít tầm thường ấy đã báo trước cho giai cấp vô 
sản không nên phát động cách mạng « quá sớm ». Căn cứ vào 
kết luận ấy và lấy « lý do về nguyên tắc », họ đã đề cho tư 
bản hoàn toàn nắm lấy những tầng lớp trung gian. Căn cứ 
vào kết luận ấy, họ đã tiên đoán với chúng ta rằng Cách mạng 
tháng Mười ở Nga sẽ thất bại, viện lẽ rằng giai cấp vô sản ở 
Nga là thiều số, rằng nước Nga là một nước nông dân, và do 
dó, cách mạng công nhân ở Nga không thề nào thành công 
được. | 

Điều đáng chú ý là chính Mác đã có một nhận định khác 
hẳn về những tầng lớp trung gian, và trước hết là về nông dần. 
Trong khi những người mác-xít tầm thường khinh miệt nông 
đản và bỏ mặc họ cho tư bản hoàn toàn chỉ phối về mặt chính 
trị, mà còn khoe khoang ầm ï lên rằng mình « cương quyết 
về nguyên tắc », thì Mác, nhà mác-xít có tính nguyên tắc 
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nhất trong số những người mác-xít, lại kiên nhẫn khuyên 
nhủ đảng cộng sản -không nên bỏ qua nông dân, phải tran], 
thủ nông dân đứng về phía giai cấp vô sản và bảo đảm được 
sự ủng hộ của họ trong cuộc cách mạng vô sản sắp tới. Chúng 
ta biết rằng trong những năm 1850-1860, sau khi cách mạng 
tháng Hai ở Pháp và ở Đức thất bại, Mác đã viết cho Ăng. 
ghen, và, thông qua Ăng-ghen mà viết cho Đảng cộng sản 


Đức rằng : 


“Toàn bộ tình hình ở Đức sẽ tùy thuộc ở khả năng ủng hộ cách 
mạng vô sản, có thề nói là bằng cách tái diễn cuộc chiến tranh 
nông dân »?%, 

Câu đó nói về nước Đức trong những năm 1850-1860, 
một nước nông dân, trong đó giai cấp vô sản là thiều số rất 
nhỏ bé, và ít được tồ chức hơn giai cấp vô sản Nga năm 1917, 
còn nông dân, do địa vị của họ, lại không sẵn sàng ủng hộ 
cách mạng vô sản như là nông dân Nga năm 1917. 

Chắc chắn Cách mạng tháng Mười là sự kết hợp tài tình ấy 
giữa « chiến tranh nông dân » với « cách mạng, vô sản », sự kết 
hợp mà Mác đã nói trong khi phản đối tất cả những bọn ba 
hoa « có tính nguyên tắc ». Cách mạng tháng Mười đã chứng 
mình rằng một sự kết hợp như thế là có thề có được và có thê 

_thực hiện được. Cách mạng tháng Mười đã chứng mình rằng 
giai cấp vô sản có thề giành được chính quyền và giữ chính 
quyền, nếu nó biết tách những tầng lớp trung gian, và trước 
hết là nông dân, ra khỏi giai cấp bọn tư bản, nếu nó biết biến 
những tầng lớp ấy, vốn là những lực lượng dự trữ của tư 
bản, thành những lực lượng dự trữ của giai cấp vô sản. 

Tóm lại, Cách mạng tháng Mười là cuộc cách mạng đầu tiên 
trong tất cả các cuộc cách mạng trên thế giới đã đặt lên hàng 
đầu vẫn đề các tầng lớp trung gian, và trước hết vấn đề nông 
đân, và đã giải quyết vấn đề ấy một cách thắng lợi, bất chấp 


* 
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tất cả những « lý thuyết » và lời kêu rên của các tay anh hùng 
của Quốc tế II. Ế: 

Đấy là công lao đầu tiên của Cách mạng tháng Mười, nếu 
như, trong trường hợp này, có thề nói đến công lao. 

Nhưng vấn đề không giới hạn ở đó. Cách mạng tháng Mười 
còn đi xa hơn nữa, nó đã ra sức tập hợp những dân tộc bị áp 
bức chung quanh giai cấp vô sản. Như trên kia đã nói, chín 
phần mười dân số của những dân tộc ấy là nông dân và người 
lao động nhỏ thành thị. Nhưng khái niệm « dân tộc bị áp bức » 
không phải chỉ đóng khung trong đó. Những dân tộc bị áp 
bức thường thường không phải chỉ về mặt là nông dân và 
người lao động nhỏ thành thị, mà còn về mặt là dân tộc, tức 
là những người lao động thuộc một dân tộc nhất định nào 
đó, có ngôn ngữ, văn hóa, lề lối sinh hoạt, phong tục và tập 
quần của họ. Hai tầng áp bức ấy không thề không cách mạng 
hóa quần chúng lao động trong các dân tộc bị áp bức, không 
thề không đầy họ đến chỗ đấu tranh chống lại lực lượng áp 
bức chủ yếu, đấu tranh chống lại tư bản. Chính tình hình đó 
đã tạo cơ sở cho giai cấp vô sản thực hiện được sự kết hợp 
giửa « cách mạng vô sản » không những với « chiến tranh nỏng 
dân » mà cả với « chiến tranh dân tộc » nữa. Tắt cả những cái 
đó không thề không làm cho phạm vi ảnh hưởng của cách mạng 
vô sản lan rộng ra ngoài biên giới nước Nga, và đang uy hiếp 
những lực lượng dự trữ sâu xa nhất của tư bản. Nếu cuộc 
đấu tranh giành những tầng lớp trung gian của một dân tộc 
thống trị là một cuộc đấu tranh giành những lực lượng dự 
. trữ gần gũi nhất của tư bản, thì cuộc đấu tranh giải phóng 

các dân tộc bị áp bức nhất định phải trở thành một cuộc đấu 
tranh giành những lực lượng dự trữ sâu xa nhất của tư bản, 
thành một cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và 
các dân tộc không có đầy đủ quyền, khỏi ách tư bản chủ 
nghĩa. Cuộc đấu [tranh giải phóng này còn lâu mới chấm dứt ; 
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hơn nữa, nó vẫn chưa thu được những thắng lợi quyết địn) 
đầu tiên. Nhưng nhờ có Cách mạng tháng Mười, cuộc đấu trạn 
đề giành những lực lượng dự trữ sâu xa ấy đã bắt đầu và chắc 
chắn là nó sẽ đần dần phát triền cùng với sự phát triền cụ, 
chủ nghĩa đế quốc, cùng với thế lực ngày càng lớn mạnh cụ; 
luèn mình các nước cộng hòa của chúng ta và cùng với sy 
phát triền của cách mạng vô sản phương Tây. 

Tóm lại, Cách mạng tháng Mười đã thực sự đánh dấu bướ, 
đầu cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản đề giành lấy những 
lực lượng dự trữ sâu xa ấy của tư bản, tức là quần chúng nhân 
dàn các nước bị áp bức và không có đầy đủ quyền ; nó là 
cuộc cách mạng đầu tiên đã giương cao ngọn cờ đấu tranh 
giành những lực lượng dự trữ ấy : đó là công lao thứ hai của 
Cách mạng tháng Mười, 

Việc tranh thủ nông dân trong nước chúng ta đã được tiến 
hành dưới ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội. Nông dân là người 
đã nhận được ruộng đất do giai cấp vô sản đưa lại, đã nhờ 
sự giúp đỡ của giai cấp vô sản mà đánh bại được bọn đạt địa 
chủ và đã vươn lên nắm chính quyền dưới sự lãnh đạo của 
giai cấp vô sản, nên nhất định phải cảm thấy, nhất dịnh phải 
hiều rằng công cuộc giải phóng nông dân đang được tiến hành 

à còn tiếp tục tiến hành dưới ngọn cờ của giai cấp vô sản, 
dưới ngọn cờ đỏ của giai cấp vô sản. Tình hình đó nhất định 
phải biến ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ trước kia đã 
từng bị người ta đưa ra đề dọa nông dân, thành ngọn cờ được 
họ chú ý và giúp họ đễ dàng thực hiện được công cuộc giải 
phóng bản thân khỏi cảnh ngu muội, cùng khô, áp bức: 

Đối với các dân tộc bị áp bức, cũng phải nói như thế, nhưng 
còn phải nhấn mạnh hơn nữa. Lời kêu gọi đấu tranh giải 
phóng dân tộc, — lời kêu gọi đã được xác nhận bằng những 
sự việc như giải phóng Phần-lan, rút quân đội khỏi Đa-tư 
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và Trung-quốe, thành lập Liên mính các nước cộng hòa, 
công khai ủng hộ về mặt tính thần nhân dân Thöồ-nhĩ-kỳ, 
Trung-quốc, Ấn-độ, Ai-cập, — lần đầu tiên đã được những 
người chiến thắng trong cuộc Cách mạng tháng Mười đưa ra. 
Không phải ngấu nhiên mà nước Nga, nước mà xưa kia các 
dàn tộc bị áp bức coi là tiêu biều của sự áp bức, ngày nay lại 
là ngọn cờ tiêu biều cho sự giải phóng, sau khi trở thành nước xã 
hột chủ nghĩa. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tên tuổi của 
đồng chí Lê-nin, vị lãnh tụ của Cách mạng tháng Mười, hiện 
nay là tên tuồi được trìu mến nhất đối với những nông dân bị 
áp bức và bị giày xéo, và của những trí thức cách mạng trong 
các nước thuộc địa và không có đây đủ quyền. Nếu đạo 
Thiên chúa, xưa kia, được những người nô lệ bị áp bức và bị 
giày xéo trong đế quốc La-mã bao la coi là vị cứu tỉnh của 
mình, thì ngày nay chúng ta đana tiến tới một tình hình là 
chủ nghĩa xã hội có thề trở thành (và hiện nay đã bắt đầu trở 
thành !) ngọn cờ giải phóng cho hàng triệu người trong các 
nước thuộc địa mênh mồng của chủ nghĩa đế quốc. Không còn 
nghĩ ngờ gì nữa, chính điều ấy đã khiến cho cuộc đấu tranh 
chống những thiên kiến với chủ nghĩa xã hội được dễ dàng rất 
nhiều và đã mở đường cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa tiến vào 
những hang cùng ngõ hẻm trong các nước bị áp bức. Nếu trước 
kia, một người xã hội chủ nghĩa khó mà công khai ra mắt các 
tầng lớp trung gian, không vô sản trong các nước bị áp bức hay 
đi áp bức, thì ngày nay, người ấy có thề công khai đứng ra 
tuyên truyền những tư tưởng của chủ nghĩa xã hội trong các 
tầng lớp ấy, và hy vọng được họ chú ý nghe và thậm chí đi 
theo mình nữa, vì người đó đã có được một lý lẽ rất mạnh là 
Cách mạng tháng Mười. Đó cũng là một kết quả của Cách 
mạng tháng Mười. 
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Tóm lại, Cách mạng tháng Mười đã dọn đường V— vn 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội có thề tiến vào các tảng vụ 
trung gian, các tầng lớp nông dân, không vô sản, trong tất 
cả các dân tộc và tất cả các bộ lạc ; nó đã làm cho n Thoa 
của chủ nghĩa xã hội được họ hoan nghênh. Đó là công lao 


thứ ba của Cách mạng tháng Mười. 


«Sự thật » số 253, 
7 lhảng Một 1993 


KỦ tên-ở. Sta-lin 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ NĂM NGÀY HỌP 
ĐẠI HỘI I CÁC NỮ CÔNG NHÂN VÀ 
NỮ NÔNG DÂN» 


Cách đây năm năm, Ban Chấp hành trung ương đảng ta 
đã triệu tập tại Mạc-tư-khoa đại hội Ï các nữ công nhân và 
nữ nông dân toàn Nga. Đại hội gồm trên một nghìn nữ đại 
biều, thay mặt cho ít nhất là một triệu nữ lao động. Đại hội 
đó là một cái mốc trong công tác vận động phụ nữ lao động 
của đảng ta. Công lao vô giá của đại hội là đã đặt cơ sở cho 
việc ÉÖ chức giáo dục chính trị cho các nữ công nhân và nữ 
nông dân của nước cộng hòa chúng ta. 

Có người có thề nghỉ rằng đại hội chẳng có gì là đặc biệt 
cả ; rằng đảng đã luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục chính 
trị cho quần chúng, trong đó kề cả phụ nữ : rằng việc giáo 
dục chính trị cho phụ nữ không thề có ý nghĩa lớn lao được 
vì chúng ta có những cán bộ đoàn kết chặt chẽ, xuất thân từ 
công nhân và nông dân. Lập luận như vậy, về căn bản là 
không đúng, Ngày nay, khi chính quyền đã thuộc về tay công 
nhân và nông dân, thì việc giáo dục chính trị cho các nữ lao 
động có một tầm quan trọng hàng đầu. 

Đó là vì như sau : 

Dân số nước ta gồm khoảng 140 triệu người, trong đó phụ 
nữ chiếm ít ra là một nửa, chủ yếu là nữ công nhân và nữ 
nông dân, họ bị đè nén, kém giác ngộ và dốt nát. Nếu nước 
ta thật sự tiến hành xây dựng một cuộc sống mới, một cuộc 
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sống xô-viết, thì chẳng phải hiền nhiên là phụ nữ nước t 
chiếm một nửa dân số mà vẫn bị đè nén, kém giác ngộ và 
đốt nát thì sẽ là một hòn đá buộc chân, kìm hãm mọi bước 
tiến của phong trào, đó sao ? 

Nữ công nhân kề vai sát cánh với nam công nhân. Họ cùng 
với nam công nhân tiến hành sự nghiệp chung là xây dựng nền 
công nghiệp nước ta. Nếu nữ công nhân giác ngộ, nếu họ được 
giáo dục về chính trị thì họ có thề giúp ích cho sự nghiệp chung, 
Nhưng nếu nữ công nhân bị đè nén dốt nát thì họ có thê làm 
hại sự nghiệp chung, đương nhiên không phải là vì họ có ý 
xấu mà là vì họ đốt nát. 

Nữ nông dân kề vai sát cánh với nam nông dân. Họ cùng 
với nam nông dân đầy mạnh sự nghiệp chung là phát triền 
nền nông nghiệp nước ta, làm cho nền nông nghiệp nước ta 
tiến bộ và phồn vinh. Nếu nữ nông dân thoát khỏi nạn thiếu 
văn hóa và dốt nát thì họ có thề giúp ích rất nhiều cho sự 
nghiệp đó. Nếu họ còn bị giam hãm trong vòng dốt nát thì 
ngược lại, họ có thề làm trở ngại cho toàn bộ sự nghiệp. 

Nữ công nhân và nữ nông dân cũng đều là những công dản 
tự do như nam công nhân và nam nông dân. Họ bầu cử các 
Xô-viết chúng ta, các hợp tác xã chúng ta, họ eó thê được 
bầu vào các Xô-viết, vào các hợp tác xã. Các nữ công nhân 
và nữ nông dân có thê cải thiện các Xô-viết và các hợp tác 
xã chúng ta, củng cố và phát triền các cơ quan đó, nếu họ 
được giáo dục về chính trị. Nếu họ thất học và dốt nát thì họ 
có thề làm suy yếu các Xô-viết và các hợp tác xã và gây tòn 
hại cho các cơ quan đó. 

Cuối cùng, nữ công nhân và nữ nông dân đều là những 
người mẹ, là những người nuôi dưỡng thanh niên chúng ta — 
tương lai của đất nước chúng ta. Tùy theo họ có đồng tình 
với ghế độ xô-viết hoặc là đi theo cha cố, phú nông, giai cấp 
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tư sản mà họ có thề làm hư hỏng tâm hồn của đứa trẻ hoặc là 
đem lại cho chúng ta một lớp thanh niên lành mạnh về tỉnh 
thần, có khả năng làm cho đất nước ngày càng tiến bộ. 

Đó là lẽ vì sao ngày nay khi công nhân và nông dân đã 
tiến hành xây dựng một cuộc sống mới thì công việc giáo dục 
chính trị cho các nữ công nhân và nữ nông dân trở thành một 
công việc hàng đầu, một công việc cực kỳ quan trọng đề thật 
sự chiến thẳng giai cấp tư sản, 

Đó là lẽ vì sao đại hội I các nữ công nhân và nữ nông dân— 
đại hội đã đặt cơ sở cho việc tö chức công tác giáo dục chính 
trị cho các nữ lao động — có một ý nghĩa thật sự là không 
thề đánh giá hết được. 

Cách đây năm năm, tại đại hội Ï các nữ công nhân và nữ 
nông dân, đảng ta đã đề ra nhiệm vụ trước mắt là lôi cuốn 
hàng chục vạn nữ Công nhân vào sự nghiệp chung : xây dựng 
một cuộc sống mới, một cuộc sống xô-viết. Và đi hàng đầu có 
các nữ công nhân các vùng công nghiệp, những phần tử linh 
hoạt nhất và giác ngộ nhất trong số những nữ lao động. Phải 
thừa nhận rằng trong năm năm qua ta đã làm được không ít 
về mặt đó, mặc dầu vẫn còn nhiều việc phải làm. 

Hiện nay nhiệm vụ trước mắt của đảng là làm cho hàng 
triệu % hông dân tham gia công tác chung là xây dựng cuộc 
sống xô-viết chúng ta. Qua năm năm công tác đã xuất hiện 
một số nữ cán bộ lãnh đạo trong hàng ngũ nữ nông dân. Chúng 
ta mong rằng hàng ngũ những nữ cán bộ đó sẽ được bồ sung 
thêm nhiều nữ nồng dân giác ngộ mới. Chúng ta mong rằng 
đảng cũng hoàn thành được nhiệm vụ đó. 

10 tháng Một 1923. 


Tạp chí « Người nữ cộng sản ›», 
SỐ 11, thủng Một 1993 


FKú tên : J. Sta-lin 


LỜI PHÁT BIỀU TRONG BUỔI HỌP 
TRỌNG THỀ Ở VIỆN HÀN LÂM QUẦN sụ 


17 tháng Một 1923 
(Tóm tắt đăng trên báo) 


Trong buồi lễ kỷ niệm lần thứ tư ngày thành lập đội ky 
bình đỏ của chúng ta, đồng chí Sta-lin, người sáng lập và là 
chiến sĩ danh dự của Quân đoàn ky binh, đã đọc một bài 
điễn văn. 

Đồng chí Sfa-lim nhấn mạnh rằng trong lúc tồ chức ra hạt 
nhân cơ bản của đội ky binh, mầm mống của quân đoàn ky 
bình sau này, thì những người cô vũ nó đã từng đấu tranh 
chống lại ý kiến của các nhóm lãnh đạo quân sự và các chuyên 
gia quân sự vì những người này nói chung đã phủ nhận sự 
cần thiết phải tồ chức một đội ky bình. 

Trang sử đặc sắc nhất trong lịch sử Quân đoàn ky bình đã 
được viết ra từ mùa hạ 1919, lúc mà đội quân đó đã trở thành 
một sự kết hợp giữa một khối đông đảo ky bình với một khối 
đông đảo súng liên thanh. Cái «ta-tsan-ea" » nồi tiếng là dấu 
hiệu của sự kết hợp đó. 

Đội ky bính của chúng ta dù lớn mạnh như thế nào đi nữa, 
nếu trong lúc tác chiến mà không biết kết hợp được sức mạnh 
của ngựa với sức mạnh của súng liên thanh và pháo bình, thì 
nó sẽ không còn là một lực lượng quan trọng nữa. 


Ý Loại xe ngựa trên đặt một khầu liên thanh, (N.D.) 
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Quân đoàn ky binh đã viết lên trang sử vẻ vang nhất trong 
lịch sử của mình hồi cuối năm 1919, trong lúc 12 trung đoàn 
ky bình của chúng ta đã đánh bại vào khoảng 22 trung đoàn 
quân địch ở ngưỡng cửa Vô-rô-ne-giơ. Chính lúc đó đội ky 
bình của chúng ta đã thực sự bắt đầu trở thành một quân 
đoàn ky binh. 

Đặc điềm của thời kỳ đó là đội ky binh của chúng ta, trong 
giai đoạn này, đã có một tính chất mới, khiến cho nó chiến 
thắng được ky binh của Đê-ni-kin : nó đã phối hợp với một 
số đơn vị bộ binh, những đơn vị này thường thường chuyền 
quân bằng xe ngựa và là lực lượng chống lại kẻ thù đề yềm 
hộ cho nó ; nhờ sự yêm hộ đó nó được nghỉ ngơi một chút và 
tập hợp lại lực lượng, sau đó lại có thề bắt đầu tiến đánh kẻ 
thù. Đó là sự kết hợp giữa ky binh và bộ binh, mà bộ binh là 
lực lượng trợ chiến. Sự kết hợp đó, cái chất lượng mới nữa đó 
đã làm cho đội ky bình của chúng ta biến thành một lực lượng 
lĩnh hoạt to lớn, khiến cho kẻ thù phải hoảng hồn khiếp vía. 

Đề kết thúc, đồng chí S£a-lin đã tuyên bố : Thưa các đồng 
chí, tôi không phải là người dễ say sưa, nhưng tôi phải nói 
rằng nếu quân đoàn kw binh của chúng ta giữ được những 
tính chất mới đó, thì đội ky bình của chúng ta và lãnh tụ 
của *nó là đồng chí Bu-đi-ôn-nưi trở nên bất khả chiến thắng. 


( Tin tức số 26ä, 
90 tháng Một 1993 
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VỀ NHŨNG NHIỆM VỤ CỦA ĐẲNG 


Báo cáo đọc trước cuộc hội nghị mở rộng của Ban Chấp 
hành đẳng bộ khu Po-rê-sni-a đỗ của Đẳng cộng sẵn (b) 
Nga, có các cán bộ tồ chức các nhóm, các ỦỤ niên 
câu lạc bộ tranh luận 0à các chi ủy niên tham gia 


9 tháng Chạp 1923 


Thưa các đồng chí! Trước hết tôi cần phải nói rằng phát 
biều ở đây, tôi nhân danh cá nhân tôi chứ không phải là nhân 
danh Ban Chấp hành trung ương đảng. Nếu hội nghị vu! lòng 
nghe một báo cáo như vậy, tôi xin sẵn sàng phục vụ. (Có 
nhiều tiếng mới: «Xin mời đồng chí »). Điều đó không 
có nghĩa là tôi có sự bất đồng ý kiến nào đó với Ban Chấp 
— hoàn toàn không cóas Sử 
là vì tiều ban của 
ra những biện 


hành trung ương về vấn đề ấy, 
dĩ tôi phát biều nhân danh cá nhản tôi chỉ 
Ban Chấp hành trung ương có nhiệm vụ thảo 
pháp cải thiện tình hình nội bộ đảng 1, nay mai sẽ phải trình 
bày những kết quả của mình trước Ban Chấp hành trung 
ương ; vì các kết quả chưa được trình bày, cho nên tôi không 
có quyền hợp pháp thay mặt Ban Chấp hành trung ương phát 
biều, tuy tôi tin chắc rằng những điều tôi sắp nói với các đồng 
chí, về cơ bản, cũng sẽ diễn đạt được lập trường của Đan 


Chấp hành trung ương về các vấn đề đó. 
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TRANH LUẬN LÀ MỘT DẤU HIỆU 
VỀ SỨC MẠNH CỦA ĐẢNG 


Vấn đề thứ nhất mà tôi muốn nêu ra tại đây là vấn đề ý 
nghĩa của cuộc tranh luận tiến hành trên báo chí và trong các 
chỉ bộ. Cuộc tranh luận đó nói lên cái gì, nó đánh dấu cái gì? 
Phải chăng đó là một cơn bão táp đột nhập vào cuộc sống 
yên lặng của đảng, phải chăng đó là dấu hiệu tan vỡ, tan rã 
của đảng, như một số người đã nói, hoặc đó là dấu hiệu thoái 
hóa của đảng, như một số người khác đã nói. 

Thưa các đồng chí, tôi nghĩ rằng cả hai mặt đều không có : 
không có tình trạng thoái hóa mà cũng không có tình trạng tan 
rã. Sự thật là trong thời kỳ vừa qua, đảng đã lớn mạnh lên, 
đảng đã quét sạch những vật vô ích một cách khá tốt, đảng đã 
trở thành vô sản hơn. Các đồng chí đều biết là cách đây hai 
năm đảng có ít nhất là 700.000 đảng viên, các đồng chí đều 
biết là đã có vài nghìn đảng viên rời khỏi hàng ngũ đảng hoặc 
bị đuồt ra khỏi đảng. Bồi trong thời gian đó thành phần của 
đảng được cải thiện, chất lượng của đảng được nâng cao do 
đời sống vật chất của giai cấp công nhân được cải thiện nhờ 
cỏng nghiệp phát triền, do những công nhân già lành nghề trước 
kia phân tán xuống nông thôn nay trở về, và do cao trào mới 
học tập văn hóa trong các công nhân công nghiệp. 

Tóm lại, vì tất cả các lý do đó, đảng đã lớn mạnh lên ; 
chất lượng của đảng được nâng cao hơn ; các nhu cầu của đảng 
tăng lên ; yêu cầu của đảng chặt chẽ hơn ; đảng muốn hiều 
biết nhiều hơn nữa so với những điều đảng đã hiều biết từ 
trước đến nay ; đảng muốn giải quyết được nhiều văn đề 
hơn so với những vấn đề mà đảng đã giải quyết từ trước 
đến nay. 


24 ŠT 


Na... ^^ <<... 


La 


3:0 J. STA-LIN 


Đối với đảng cuộc tranh luận mở ra không phải là một dấu 


hiệu suy yếu, càng không phải là một đấu hiệu tan rã hoặc 
+ , , ` ^ °ˆA 5° , ,.4 +.1 HÌ 

thoái hóa ; đó là một dẩu hiệu của sức mạnh, dấu hiệu của sự 

vững mạnh, đấu hiệu cải thiện về chất lượng thành phần của 


` 2 ^^ ° v 2 4 Ầ ` v k ả 
đảng, dấu hiệu của tính tích cực ngày càng tän§ của đảng, 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN 
CỦA CUỘC TRANH LUẬN 


Vấn đề thứ hai đặt ra cho chúng ta là : tại sao đúng lúc 
này, đúng mùa thu năm nay, vấn đề chính sách. trong nội bộ 
đảng lại có tính chất sâu sắc như vậy ? Giải thích điều đó như 
thế nào ? Nguyên nhân vì đâu ? Thưa các đồng chí, tôi nghĩ 
rằng về vấn đề đó có hai nguyên nhân. 

Nguyên nhân thứ nhất là : làn sóng bất mãn và bãi công 
sinh ra do vấn đề tiền lương, đã lan tràn ở một số vùng trong 
nước cộng hòa hồi tháng Tám. Vấn đề là ở chỗ : làn sóng bãi 
công đó đã vạch trần những khuyết điềm của các tồ chức của 
chúng ta, đã vạch trần tình trạng một số tồ chức của chúng ta 
— cả các tồ chức đảng lẫn các tô chức công đoàn — thoát ly 
tình hình các xí nghiệp ; nhân làn sóng bãi công đó người ta 
đã phát hiện được một số tồ chức bí mật, về thực chất là 
những tö chức chống chủ nghĩa cộng sản, ở ngay trong nội bộ 
đảng ta, các tö chức này đang ra sức làm tan rã đảng. Và tất 
cả các khuyết điềm nhân làn sóng bãi công mà bộc lộ ra, đã 
hết sức soi sáng cho đảng khiến đảng cảm thấy cần phải có 
những sự thay đồi trong nội bộ. 

Nguyên phân thứ hai làm cho vấn đề chính sách trong nội 
bộ dảng trở nên gay gắt đúng trong lúc đó, — đó là việc các 
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đồng chí ta đi nghỉ phép hàng loạt. Đương nhiên, những cuộc 
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nghí phép đó hoàn toàn hợp lý, nhưng tính chất đi nghỉ phép 
hàng loạt ấy đã làm cho nhịp độ sinh hoạt đảng suy yếu đi 
rất nhiều đúng vào lúc có những sự bất mãn trong các nhà 
máy, đã làm cho việc bóc trần tất cả các khu vết điềm đã tích 


lũy lại, đúng trong thời kỳ đó, trong mùa thu nắm nay, được 
dễ dàng rất nhiều. 


NHỮNG KHUYẾT ĐIÊM 
VỀ SINH HOẠT NỘI BỘ ĐẢNG 


Tôi đã nói đến những khuyết điềm về sinh hoạt của đảng 
ta, các khuyết điềm đó đã bộc lộ ra mùa thu năm nay và đã 
đặt vấn đề phải cải thiện sinh hoạt nội bộ của đảng. Những 
khuyết điềm đó là gì? Phải chăng là đường lối của đảng không 
đúng, như một số đồng chí nghĩ, hoặc là đường lối thì đúng, 
nhưng trong thực tiễn, đã đi chệch con đường đúng, đã bị 
bóp méo do một số điều kiện chủ quan và khách quan nào đó ? 
Tôi cho rằng khuyết điềm cơ bản về sinh hoạt nội bộ đảng là 
như sau : đường lối, như đã được trình bày trong các nghị 
quyết của các đại hội chúng ta, là đúng đắn ; nhưng việc chấp 
hành ở địa phương (đương nhiên không phải là ở mọi nơi, 
mà là ở một số vùng) có phạm sai lầm. Đường lối dân chủ và 
Vô sản của đảng ta là đúng đắn, nhưng ở địa phương khi chấp 
hành lại dùng thái độ quan liêu làm sai lệch đường lối đó. 

Đó là khuyết điềm căn bản, Sự tồn tại của mâu thuẫn giữa 
đường lối cơ bản của đảng do các đại hội (X, XI, XII) 
ra và việc chấp hành đường lối đó trong thực tiễn của e 
chức đảng ở địa phương, 
khuyết điềm về sinh hoạt 


vạch 
ác tồ 
— đó là nguồn gốc của tất cả các 
nội bộ của đảng. 

Đường lối của đảng nói rằng những vấn đề quan trọng nhất 


trong công tác thực tiễn của đảng ta, dĩ nhiên là trừ những vẫn 
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đề đột xuất hoặc những văn đề thuộc về bí mật quân sự lạ 
nưoại giao, còn thì đều bắt buộc phải đưa ra thảo luận trọn, 
các hôi nghị đảng. Đường lối của đảng thì nói như vậy. Nhưng 
trong việc chấp hành của đảng ở các địa phương, — đương 
nhiên không phải là tất cả, — người ta lại cho rằng nói đúng 
ra. tuyệt nhiên khỏng cần thiết phải đưa ra thảo luận trong các 
hội nghị đảng một số vấn đề thực tiễn thuộc về nội bộ đảng, 
vì bản thân Ban Chấp hành trung ương và các cơ quan lãnh 
đạo khác sẽ giải quyết những vấn đề đó. 

Đường lối của đảng nói rằng các bộ phận phụ trách của 
đảng ta nhất thiết phải do tuyền cử bầu ra miễn là không có 
những trở ngại không vượt được, chẳng hạn, vì tuồi đảng và 
vân vân. Các đồng chí đều biết rằng theo điều lệ đảng, bí thư 
tỉnh ủy phải là người đã gia nhập đảng trước tháng Mười, 
bí thư huyện ủy phải có ba tuồi đảng, bí thư chỉ bộ một tuôi 
đảng. Nhưng thông thường, trong thực tiễn, người ta lại cho 
rằng nếu điều kiện tuồi đảng đã đủ rồi thì như vậy là không 
cần phải có những cuộc bầu cử thật sự nữa. 

Đường lối của đảng cho rằng cần phải làm cho đảng viên 
nắm được phương hướng công tác của các cơ quan kinh tế, 
của các xí nghiệp và các tơ-rớt, vì tất nhiên các chi bộ chúng 
ta phải chịu trách nhiệm về tỉnh thần trước quần chúng ngoài 
đảng về những khuyết điềm trong các xí nghiệp. Tuy nhiên, 
trong thực tiễn, người ta lại cho rằng một khi đã có Ban Chấp 
hành trung ương, là người ra chỉ thị cho các cơ quan kinh tế, 
và một khi những cơ quan kinh tế đã bị ràng buộc bởi các chị 
thị đó, thì không cần có sự kiềm tra từ dưới lên của quần chúng 
đảng viên những chỉ thị đó cũng vẫn sẽ được thi hành. 

Đường lối của đảng cho rằng các cán bộ phụ trách các ngành 
hoạt động khác nhau, không kề là cán bộ đẳng, cán bộ kinh tế, 
cán bộ công đoàn, hay cán bộ quân đội, mặc dù tính chất 
chuyên môn của họ trong công tác như thế nào, giữa họ đều 
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có quan hệ với nhau, họ đều là những bộ phận không thề cliio 
cắt của một chinh thề, vì tất cả họ đều phục vụ cho cũng tuột 
sự nghiệp của giai cấp vô sản, một sự nghiệp không thê phần 
chua được. Nhưng trong thực tiễn của đẳng, người ta lụi cho 
rằng một khi đã có sự chuyên môn hóa trong công tác, ruột 
khi đã eó sự phân công thành công tác đẳng, công tác lạnh tế, 
công tắc quần sự riêng và vân vân, thì những người li cũng 
tác đảng không chịu trách nhiệm về việc làm của những người 
làm công tác kinh tế, những người làm công tác kính tế không 
chịu trách nhiệm về việc làm của những người làm công tác 
đảng, và nói chung, không thề tránh khỏi tình trạng là roốt 
liên hệ giữa họ sẽ bị suy yếu và thậm chí sẽ bị ruất, đi, 

Thưa các đồng chí, đại thề đó là những mâu thuẫn z1a 
đường lỗi của đảng — như đã được định ra trong một, loạt 
nghị quyết của các đại hội chúng ta từ đại hội X đến đại hội 
XI — và hoạt động thực tiễn của đẳng. 

Tôi hoàn toàn không lên án các tồ chức địa phương vẽ viéc 
làm sai lệch đường lối đảng đó, vì nếu phân tích ruột chút, 
thì ở đây nên nói rằng các tồ chức của ta ở dịa phương 6ó điều 
không may, hơn là nói rằng các tö chức đó có sal lâm, Điều 
không may đó biều hiện như thế nào, và vì sao có thề xảy ra 
tình trạng như thế, — tôi sẽ trở lại vấn đề đó 


; nhưng 7y đị 
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tối muốn nêu lên sự kiện đó là nhằm giải thích mẫu thuẫn đó, 


đề sau này gắng đề ra những biện pháp cát thiện tình hình, 

Tôi cũng hoàn toàn không cho rằng Ban Chấp hành trunz 
ương chúng ta là không có khuyết điềm. Ban Chấ p hành trunz 
ương có những khuyết điềm của nó, cũng như bất kỳ một œz 
quan hoặc tồ chức nào ; Ban Chấp hành trung ương cũnz có 
phần sai lầm và có phần không may, phần không may Ít ra 
cũng là ở chỗ vì lý do này hay lý do khác, Ban Chấp lành 
trung ương đã không kịp thời phát hiện những khuyết điềm 
và đề ra những biện pháp đề khảe phục những khuyết điềm đó. 
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Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ đó. Vấn đề hiện nay | 
ở chỗ phải hiều rõ nguyên nhân của những khuyết điềm mị 
tôi vừa mới nói đến. Vậy các khuyết điềm đó do đâu mà ra và 
làm thế nào đề khảe phục những khuyết điềm ấy? 


NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG KHUYẾT ĐIỀM 


Nguyên nhân thứ nhất là các tồ chức đảng của chúng tạ 
không gột bỏ hoặc vẫn chưa gột bỏ một số tàn dư của thời kỳ 
chiến tranh. Thời kỳ đó đã thuộc về quá khứ, nhưng nó đã 
đề lại trong trí óc của một số cán bộ chúng ta những tàn dư 
của chế độ quân sự ở trong đảng. Tôi nghĩ rằng biều hiện của, 
những tàn dư đó là quan điềm cho rằng đảng không phải 
là một cơ thề độc lập, không phải là một tồ chức chiến đấu, 
độc lập của giai eấp vô sản, mà là một cái gì như là một hệ 
thống các cơ quan, một khối tồng hợp của nhiều cơ quan trong 
đó có các viên chức cấp dưới và viên chức cấp trên. Thưa các 
đồng chí, đó là một quan điềm hết sức sai lầm và không có chút 
gì giống với chủ nghĩa Mác ; quan điềm đó là một tàn dư còn 
rớt lại trong đảng ta, tàn dư của thời kỳ khi mà chúng ta 
quân sự hóa đảng trong thời chiến, khi mà tính độc lập của quần 
chúng đảng viên bị bắt buộc phải xếp vào hàng thứ yếu, 
khi mà những mệnh lệnh quân sự có một ý nghĩa qu yết định. 
Tỏi không nhớ rõ quan điềm đó đã được đề ra một cách đầy 
đủ từ lúc nào, nhưng quan điềm đó, hoặc một số điềm của 
quan điềm đó vẫn tiếp tục có ảnh hưởng đối với công tác của 
dàng. Thưa các đồng chí, chúng ta phải dốc hết sức ra đấu 
tranh chống lại eáe quan điềm đó, vì những quan điềm ấy là 
¡uột nguy cơ hết sức thực tế và tạo ra những điều kiện thuận 
lại cho việc bóp méo trong thực tiễn đường lối về thực chất 
là đúng đẳn của đảng ta. 
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Nguyên nhân thứ hai là một áp lực nào đó do bộ máy Nhà 
nước chúng ta, phần lớn là quan liêu, gây ra đối với đảng và 
các cán bộ phụ trách của đảng. Năm 1917, khi chúng ta đang 
tiến bước, khi chúng ta đang tiến tới Cách mạng tháng Mười, 
chúng ta đã tưởng rằng chúng ta sẽ có công xã, rằng sẽ có một 
hiệp hội những người lao động, rằng chúng ta sẽ thủ tiêu chủ 
nghĩa quan liêu trong các cơ quan có thề biến Nhà nước, nếu 
không tức khắc thì íL ra cũng sau hai hoặc ba thời kỳ ngăn ngắn, 
thành một hiệp hội những người lao động. Nhưng thực tiễn 
lại chứng mình rằng đó là một lý tưởng mà chúng ta còn lâu 
mới đạt được ; rằng muốn tầy trừ ra khỏi Nhà nước những 
phần tử quan liều, muốn biến xã hội xô-viết thành một hiệp 
hội những người lao động thì nhân dân phải có một trình độ 
văn hóa cao, hòa bình phải được bảo đảm đày đủ ở bên ngoài 
đề chúng ta khỏi phải cần đến một quân đội đông đảo đòi 
hỏi những chi phí to lớn và những cơ quan phục vụ cồng kềnh, 
các cơ quan phục vụ này, do chính ngay sự tồn tại của nó, 
cũng đã mang dấu vết của tất cả các thiết chế khác của Nhà 
nước. Bộ máy Nhà nước chúng ta trong một chừng rnựe lớn 
còn quan liều, và nó vẫn còn là một bộ máy quan liêu như 
vậy trong một thời gian lâu nữa. Các đồng chí đảng viên chúng 
ta công tác trong bộ máy Nhà nước đó, mà hoàn cảnh — tôi 
muốn nói là bầu không khí — của bộ máy quan liêu đó thì 
như thế này : nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan liêu 
hóa các cán bộ đảng chúng ta, các tồ chức đảng chúng ta. 

Nguyên nhân thứ ba của những khuyết điềm của chúng ta, 
thưa các đồng chí, là ở chỗ một số chi bộ chúng ta thiếu tính 
tích cực, lạc hậu và thậm chí đôi khi lại hoàn toàn mù chữ, 
nhất là ở các vùng ngoại 


vi. Những chỉ bộ tại các vùng đó 
kém tích cực, lạc hậu về 


chính trị và văn hóa. Không nghỉ 
ngờ øì cả, tình hình đó cũng tạo nên miếng đất thuận lợi cho 
việc bóp méo đường lối của đảng. 


<< ~—-......... a4 ïs~.. 

Nguyên nhân thứ tư là thiếu một số lượng cần thiết các 
đồng chí được đào tạo tốt đề làm công tác đảng ở cơ sở. Gần 
đây tôi được nghe một bản báo cáo do đại biều của một trong 
những đảng bộ chúng ta ở U-cơ-ren trình bày trước Ban Chấp 
hành trung ương. Đây là một đồng chí rắt có năng lực và có 
nhiều triền vọng. Đồng chí đó nói rằng trong số 130 chi bộ 
thì 80 chí bộ có bí thư do tỉnh ủy chỉ định. Khi người ta nhận 
xét với đồng chí ấy rằng cách làm đó của đảng bộ nói trên 
là không đúng, thì đồng chí đó viện cớ rằng trong các chì bộ 
không có người biết chữ, không có người đủ tuôi đảng, rằng 
bản thân các chỉ bộ cũng yêu cầu trên cung cấp cho bí thư 
và vân vân. Tôi có thề nói rằng trong lời nói của đồng chí đó 
có 500/ạ cường điệu và, nói đúng ra, sở dĩ như vậy không những 
vì trong các chi bộ thiếu những người được rèn luyện đào tạo, 
mà còn vì tỉnh ủy, vốn theo truyền thống cũ, đã hăng hái 
quá mức. Nhưng dù cho giả định rằng tỉnh ủy chỉ có lý 5990 
thì chẳng phải hiền nhiên là nếu như có những chi bộ loạt đó 
ở U-cơ-ren thì phải có nhiều chỉ bộ loại đó hơn tại các vùng 
ngoại vi, nơi mà các đảng bộ còn non trẻ, cán bộ đảng còn 
ít hơn ở U-cơ-ren và tình trạng mù chữ còn tệ hơn ở U-cơ-ren, 
đó sao ? Đó cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra 
những điều kiện thuận lợi cho việc bóp méo trong thực tiến 
đường lối về thực chất là đúng đẳn của đảng ta. 

Cuối cùng, nguyên nhân thứ năm là công tác thông báo 
làm không đầy đủ. Chúng ta thông báo tồi, và điều đó đặc 
biệt đúng đối với Ban Chấp hành trung ương, vì Ban Chấp 
hành trung ương quá bận công tác. Các địa phương cũng thông 
báo tồi cho chúng ta. Cần phải chấm đứt tình trạng đó. Người 
ta cho đó còn là một trong những nguyên nhân trọng yếu 
của những khuyết điềm đã tích lũy trong nội bộ đảng. 


/ „an 
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LÀM THẾ NÀO KHẮC PHỤC 
ĐƯỢC NHỮNG KHUYẾT ĐIỀM 
VỀ SINH HOẠT NỘI BỘ ĐẢNG ? 


Những biện pháp cần đề ra đề khắc phục các khuyết điềm 
đó là gì ? 

Trước hết, đấu tranh không mệt mỏi và bằng mọi phương 
pháp chống lại các tàn dư, các tập quán của thời kỳ chiến tranh 
trong nội bộ đảng, chống lại quan điềm sai lầm cho rằng đảng 
ta tựa hồ là một hệ thống những thiết chế, chứ không phải 
là một tö chức chiến đấu của giai cấp vô sản, một tô chức 
tích cực suy nghĩ, độc lập hoạt động, sống một cuộc sống mãnh 
liệt, phá hủy cát cũ và sáng tạo cái mới. 

Hai là phải nâng cao tính tích cực của quần chúng đẳng viên, 
bảng cách đề cho họ thảo luận tất cả các vấn đề mà họ quan 
tâm đến, trong trường hợp những vấn đề đó có thề đem ra 
thảo luận công khai được, bảo đảm có thê tự đo phê bình 
tất cả và bất cứ kiến nghị nào của các cấp bộ đảng. Vì chỉ 
có biện pháp đó mới có thề biến kỷ luật đẳng thành một kỷ 
luật thật sự tự giác, một kỹ luật thật sự là kỷ luật sắt ; vì chi 
có biện pháp đó mới có thề làm phong phú thêm kinh nghiệm 
của quần chúng đảng viên về chính trị, kinh tế và văn hóa ; 
vì chỉ có như thế mới có thề chuần bị những điều kiện cần thiết 
đề quần chúng đảng viên từng bước đưa từ hạ tầng cơ sở ra 
những cán bộ tích cực mới, những cán bộ lãnh đạo mới. 

Da là phải áp dụng nguyên tắc bầu cử đối với tất cả các 
cơ quan và tất cả những người phụ trách của đảng, Lrừ trường 
lợp gặp những trở ngại không khắc phục được như thiếu 
tuổi đảng v.v.. Phải bài trừ trong thực tiến cái tập quán phủ 


nhận ý chí của đa số các đảng viên của các tò chức trong việc 
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đề bạt các đồng e chí vào những cương vị phụ trách của đảng. 
phải làm cho nguyên tắc bầu cử được thật sự tồn trọng, ˆ 


Hóa là Ban Chấp hành trung ương, các tỉnh ủy và khu ÿ ủy 
phải tồ chức thường xuyên những hội nghị cán bộ phụ tráu) 
các ngành hoạt động : kính tế quốc dân, đảng, công đoàn 
-3 đôi ; sao cho các hội nghị đó phải được họp một các| 
đều đặn ¡ sao cho tất cả các vấn đề mà người ta xét thấy cần 
thiết phải nêu lên, được đặt ra trong các hội nghị đó ; sao chịẹ 
những cán bộ thuộc tất cả các ngành được luôn luôn tiếp 
xuc với nhau ; sao cho tất cả mọi người cảm thấy mình |; 
mỏt thành viên trong đại gia đình của đảng và phục vụ chụ 
sự nghiệp chung, sự nghiệp của giai cấp vô sản, một sự nghiệp, 
không thề phần chia được ; sao cho chung quanh Ban Chấp 
hành trung ương cũng như chung quanh các đảng bộ đị; 
phương, có một bầu không khí cho phép đảng thu thập và 
kiềm tra được kinh nghiệm công tác của các cán bộ phụ trách 
của chúng ta trong tất cả các ngành hoạt động. 

Năm là phải làm cho các chỉ bộ ngành sản xuất quan tâm 
đến những vấn đề liên quan tới tiến trình công việc trong các 
xí nghiệp và tơ-rớt. Phải làm cho các chỉ bộ nắm được tình 
hình hoạt động của các cơ quan lãnh đạo các xí nghiệp và tơ- 
rớt của chúng ta đề có thề có ảnh hưởng tới sự hoạt động đó, 
Các đồng chí là những người đại diện cho các chị bộ, các đông 
chí đều rõ các chỉ bộ chúng ta phải chịu trách nhiệm to lớn 
về tình thần như thế nào trước quần chúng ngoài đảng về tiến 
trình công việc trong các xí nghiệp. Muốn chi bộ có thề lãnh 
đạo và lôi cuốn quần chúng ngoài đảng ở nhà máy; muốn chỉ 
bộ có thề chịu trách nhiệm về tiến trình công việc trong xí 
nghiệp, — đối với quần chúng ngoài đảng, chỉ bộ tuyệt đối 
chịu trách nhiệm về tỉnh thần trước những khuyết điềm của 
xí nghiệp, — thì chi bộ phải nắm được tình hình công Việc 
đó, chi bộ phải, bằng cách này hay cách khác, có thề có ảnh 
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tưởng đến các công việc đó. Vì vậy phải làm sao lôi cuốn các 
chủ bộ thảo luận những vấn đề kinh tế có liên quan đến xí 
nghiệp ; phải thỉnh thoảng triệu tập những hội nghị kinh tế 
gồm có đại biều các chỉ bộ của các xí nghiệp thuộc tơ-rớt 
đề thảo luận những vấn đề có liên quan đến công việc làm 
ăn của rơ-rớt đó. Đó là một trong những biện pháp chắc chấn 
cần phải thì hành đề làm phong phú kinh nghiệm của quần 
chủng đảng viên về mặt kinh tế cũng như đề tô chức việc 
kiềm tra từ dưới lên. 

Sáu là phải nâng cao chất lượng thành phần của các chi bộ 
chúng ta. Di-nô-vi-ép đã viết trong bài báo của mình rằng 
về phương diện chất lượng, đôi nơi quần chúng ngoài đảng 
ở chung quanh các chi bộ đảng ta lại vượt các chỉ bộ đó. 

Dĩ nhiên ta không thề khái quát hóa lời khẳng định đó và 
vận dụng rộng rãi lời khẳng định đó đối với tất cả các chỉ 
bộ. Có lẽ nói như thế này thì đúng hơn, chẳng hạn: các chi 
bộ chúng ta có lẽ đã có một trình độ văn hóa cao hơn nhiều 

có lẽ đã có một uy tín lớn lao hơn nhiều trong hàng ngũ 
những người ngoài đảng nếu như chúng ta đã Ehôbc- tước 
mất của các chỉ bộ đó, nếu như chúng ta đã không rút đi của 
các chỉ bộ đó những người mà chúng ta cần đưa vào các 
ngành kinh tế, hàng. chính, công đoàn hoặc các ngành khác. 
Nếu Lất cả các đồng chí công nhân, nếu các cán bộ mà chúng 
ta đã lấy đi của các chi bộ trong sấu năm nay, lại quay trở 


về các chỉ bộ, thì liệu có cần phải nói rằng tất cả các chỉ bộ 


va 


đó sẽ vượt nhiều tất cả các công nhân ngoài đảng, ngay cả 
những công nhân phát triền nhất, hay không ? Chính vì đảng 
không có những cán bộ khác đề eải tiến bộ máy Nhà nước, 
chính vì đảng buộc phải tiếp tục khai thác ở cái nguồn đó, — 
chính vì thế li nên nếu chúng ta không cấp tốc đề ra những 
biện pháp đề cải thiện chất lượng thành phần các chi bộ chúng 
ta thì các chỉ bộ chúng ta từ nay trở đi vẫn sẽ khập khênh về 
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mặt trình độ văn hóa. Trước hết phải hết sức đầy mạnh tú, 
tác giáo dục chính trị trong các chỉ bộ. Ngoài ra, cũng cần |, 
trừ chủ nghĩa hình thức cực đoan mà các đảng bộ địa Phưu, 
đỏi khi mắc phải Và h2 việc kết nạp các đồng chí công nị, Ỏ 

vào đảng. Tôi cho rằng “hông nên say mê với chủ nghĩa lùn 
thức ; đăng có thẻ và cần phải mở rộng điều kiện kết n, 
các đảng viên mới thuộc giai cấp công nhân. Nhiều đăng} 
địa phương đã bắt đầu đi theo hướng đó. Đảng phải nắm chị, 
lấy công tác đó và tiến hành một cuộc vận động có tồ chứ, ' 
đề làm cho việc kết nạp các công nhân vào hàng ngũ đân, 
được dễ dàng. 

Bảy là phải đầy mạnh công tác trong các công nhân ngại; 
dàng. Đó cũng là một trong những biện pháp có thề cải thiệ 
tình hình nội bộ đảng và nâng cao tính tích cực của quận 
chúng đảng viên. Tôi phải nói rằng các đảng bộ chúng ta còn 
ít quan tâm đến việc thu hút những công nhân ngoài đảng và 
các cơ quan xô-viết chúng ta. Chẳng hạn lấy cuộc bầu cị 
vào Xô-viết Mạc-tư-khoa hiện đang tiến hành làm thí dụ, 
Tôi cho rằng một trong những khuyết điềm trầm trọng của 
cuộc bầu cử đó là số lượng những người ngoài đảng trúng củ 
quá íL ỏi. Người ta nói rằng các đảng bộ đã ra nghị quyết 
theo đó thì trong số những người trúng cử phải có ít ra là một 
số lượng nhất định, một tỷ lệ nhất định, v.v., những người 
ngoài đảng. Nhưng trong thực tế tôi nhận thấy số lượng những 
người trúng cử ngoài đảng lại thấp hơn nhiều. Người ta nói 
rằng quần chúng chỉ thích và muốn bầu những người cộng sản, 
Thưa các đồng chí, tôi không tin điều đó. Tôi cho rằng nếu 
chúng ta không biều thị một sự tín nhiệm tối thiều nào đó 
đối với những người ngoài đảng thì rồi ngược lại những người 
ngoài đảng cũng sẽ biều thị không tín nhiệm rất nhiều đối 
với các tồ chức của chúng ta. Tín nhiệm những người ngoài 
dàng là điều tuyệt đối cần thiết, các đồng chí ạ. Phải buộc 
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các đảng viên cộng sản rút tên ứng cử của mình. Không nên 
nói chỉ bầu những người cộng sản ; phải khuyến khích những 
người ngoài đảng, phải thu hút họ tham gia công tác quản 
lý Nhà nước. Làm như vậy chúng ta sẽ có lợi, và đáp lại, 
chủng ta sẽ thu được sự tín nhiệm của những người ngoài 
đảng đổi với các tô chức của chúng ta. Cuộc bầu cử Mạc-tư- 
khoa là một trong những thí dụ nói lên rằng các tô chức của 
chúng ta đáng lẽ phải mở rộng địa bàn hoạt động, đáng lẽ 
phải dần dần từng bước tập bợp những người ngoài đảng 
chung quanh mình, thì lại đã bắt đầu đóng cửa, tự co - 
mình lạt. 

Tám là phải đầy mạnh công tác trong nông dân. Có nơi 
chúng ta có những chi bộ nông thôn bạc nhược, đẳng viên 
có khi bỏ chạy, không giành được sự tín nhiệm to lớn của 
nông dân (ta phải thừa nhận điều đó), — tôi không hiều tại 
sao lại không thề trao cho các chi bộ đó, chẳng hạn, hai nhiệm 
vụ thực tiễn sau đây : một là giải thích và phồ biến rộng rãi 
các đạo luật xô-viết có liên quan đến đời sống nông dân ; 
hai là tuyên truyền, phồ biến những tri thức nông học thường 
thức như : chẳng hạn vạch rõ phải cày kịp thời vụ, phải chọn 
kỹ giống,v.v.,. Các đồng chí có biết chăng, nếu mỗi nông dân 
quyết định dành một phần rất nhỏ lao động của mình đề 
chọn kỹ giống thì chẳng cần phải cải tạo chất đất và có những 
máy móc mới, người ta cũng có thề tăng thu hoạch thêm mỗi 
đê-xi-a-tin là mười pút ? Nhưng việc tăng thu hoạch thêm mỗi 
đê-xi-a-tin là mười pút có nghĩa là gì? Có nghĩa là tông sản 
lượng hàng năm tăng thêm một tỷ pút. Và tất cả điều đó 
có thề đạt được mà không cần phải có một sự nỗ lực lớn lao 
nào. Tại sao các chỉ bộ chúng ta ở nông thôn lại không có thề 
đảm nhiệm việc đó ? Phải chăng việc đó không quan trọng bằng 
nói chuyện về chính sách của lKéc-dôn ? Lúc đó người nông 
dân sẽ hiều rằng những người cộng sản thôi không ba hoa nữa, 
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họ đã bắt tay vào việc ; và các chỉ bộ chúng ta ở nông thân 
sẽ giành được sự tín nhiệm to lớn nhất của nông dân. 

Đó là tỏi chưa nói về việc hết sức cần thiết phải đầy mạn] 
công tác giáo dục về đảng và công tác giáo dục chính trị chụ 
thanh niền là nơi cung cấp các cán bộ mới, đầy mạnh công 
tác giáo dục về đảng và về chính trị cho Hồng quân, cho các 
đại biều phụ nữ và nói chung cho tất cả những người ngoài 
đảng, nhằm cải thiện và hồi phục sinh hoạt đảng. 

Tỏi cũng sẽ không nói nhiều về điều hết sức cần thiết đối 
với chúng ta là phải tăng cường công tác thông báo, — tôi 
đã nói đến vấn đề này, — tăng cường công tác thông báo 
từ trên xuống và từ dưới lên. 

Thưa các đồng chí, đó là những biện pháp cải thiện, đó 
là phương hướng đi tới dân chủ trong nội bộ đảng, mà Ban 
Chấp hành trung ương đã vạch ra ngay từ hồi tháng Chín 
vừa qua và cần phải áp dụng từ dưới lên trên. 

Bây giờ tôi muốn nói đến hai điều cực đoan, hai điều say 
mê về vấn đề dân chủ công nhân, đã bộc lộ trong một số bài 
tranh luận trên báo Sự £hút. 

Điều cực đoan thứ nhất có liên quan đến vấn đề 
Điều cực đoan đó là ở chỗ có một số đồng chí ra sức chủ trương 
bầu cử phải được áp dụng « đến cùng »>. Một khi đã bầu cử 
thì bầu cử tất cả! Tuồi đảng ư? Đề làm gì ? Anh cứ bầu người 
nào mà anh ưa. Thưa các đồng chí, quan điềm đó là sai lầm. 
Đảng không thề tiếp thu quan điềm đó. Tất nhiên, chúng ta 

không còn ở trong thời kỳ chiến tranh nữa, chúng ta đang trải qua 
thời kỳ hòa bình phát triền, Nhưng chúng La có chính sách kính 
tế mới. Thưa các đồng chí, chớ quên điều đó. Đảng tiến hành 
thanh đăng không phải trong thời kỳ chiến tranh mà là sau 
chiến tranh. Tại sao ? Vì trong thời kỳ chiến tranh, đảng dứng 
trước vấn đề sống và chết, tâm trạng sợ bị đánh bại đã khiến | 


bầu cử. 
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đảng đoàn kết thành một chỉnh thề thống nhất, và một số 
phần tử hủ hóa trong đảng buộc phải chấp hành đường lối 
chung của đảng. Ngày nay động cơ thúc ép đó không còn nữa, 
vì không còn chiến tranh ; ngày nay, chúng ta có chính sách 
kinh tế mới, chúng ta đã cho phép chủ nghĩa tư bản tồn tại; 
giai cấp tư sản đang được phục hồi. Đành răng tất cả điều 
đó dẫn đến việc thanh đảng, đến việc củng cố đảng ; nhưng 
mặt khác, một bầu không khí mới bao trùm chúng ta, tức là 
bầu không khí của giai cấp tư sản đang nảy sinh và phát 
triền : giai cấp tư sản chưa thật mạnh lắm, nhưng nó cũng 
đã có thề đánh bại một số hợp tác xã và một số cơ quan kinh 
tế chúng ta trong lĩnh vực nội thương. Chính sau khi tiến hành 
chính sách kinh tế mới, đảng đã tiến hành thanh đảng và giảm 
một nửa số đảng viên ; chính sau khi tiến hành chính sách 
kinh tế mới, đẳng đã quyết định, đề bảo vệ các cơ quan chúng 
ta khỏi những ảnh hưởng của chính sách kinh tế mới, cần 
phải, chẳng hạn, nâng cao điều kiện gia nhập đảng đối với 
những phần tử không vô sản, cần phải đặt vấn đề tuồt đảng 
đối với những người phụ trách trong đảng v.v.. Đảng đúng 
hay không đúng khi đề ra những biện pháp phòng ngừa đó 
đề hạn chế quyền dân ehiủ « mở rộng »? Tôi nghĩ rằng đảng làm 
đúng. Bởi vậy tôi cho rằng dân chủ là cần thiết, bầu cử là 
cần thiết, nhưng các biện pháp hạn chế do các đại hội XI và 
XIH thông qua, ít nhất là các biện pháp chủ yếu trong những 
biện pháp đó, vẫn phải còn có hiệu lực. 

Điều cực đoan thứ hai liên quan đến giới hạn của cuộc 
tranh luận. Điều cực đoan này là ở chỗ một số đồng chí ra 
sức chủ trương tranh luận không giới hạn ; họ cho thảo luận 
các vấn đề là điềm khởi đầu và điềm kết thúc của công tác 
đảng, và họ quên mất mặt khác của công tác đảng, mặt tích 
cực của nó, tức là mặt yêu cầu chấp hành những nghị quyết 
của đảng. Ít ra đó cũng chính là ẩn tượng mà bài của Rát-din 


\ 


hà. 
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đã đề lại cho tôi, Rát-din ra sức chứng mình cho nguyên tậ, 
tranh luận không giới hạn bằng cách trích dẫn Tơ-rốt-skj. 
Tơ-rốt-ski có lẽ đã nói rằng « đảng — đó là một liên min] 
tự nguyện của những người thống nhất về tư tưởng ». Tội 
đã tìm câu nói đó trong các trước tắc của Tơ-rốt-skl, nhưng 
không thề thấy câu đó. Và lại vị tất Tơ-rốt-ski đã có thề nói 
như vậy, col đó là một công thức hoàn chỉnh vẻ định nghĩa 
đảng, mà nếu đồng chí đó đã nói như vậy thì vị tất ở đây 
đồng chí đó đã nói hết. Đảng không những là một liên mình 
của những người thống nhất về tư tưởng mà còn là một liên 
mình của những người thống nhất về hành động, một. liên 
mình chiến đấu của những người thống nhất về hành động, 
đấu tranh dựa trên cơ sở tư tưởng chung (cương lĩnh, sách 
lược). Tôi nghĩ rằng câu trích dẫn Tơ-rốt-ski là không đúng; 
thật vậy, cứ như tôi biết về Tơ-rốt-sk1 thì Tơ-rốt-sk1 là người 
trong số các ủy viên Ban Chấp hành trung ương nhấn mạnh 
nhiều nhất vẻ mặt tích cực của công tác đảng. Cho nên tôi 
nghĩ rằng phải đề cho Rát-din chịu trách nhiệm về định nghĩa 
của mình. Nhưng định nghĩa đó dẫn chúng ta đến đâu ? Đến 
một trong hai điều có thề xảy ra sau đây : hoặc là đảng thoái 
hóa thành một bè phái, một trường phái triết họe, vì chỉ trong 
những tồ chức hẹp hòi loại đó thì mới có thề có một sự thống 
nhất tư tưởng hoàn toàn ; hoặc là đảng biến thành một câu 
lạc bộ tranh luận liên miên, vĩnh viễn thảo luận, vĩnh viễn 
nghị luận, cho đến chỗ hình thành các phe phái, cho đến chỏ 
đảng phân liệt. Đảng ta không thề chấp nhận một điều nào 
trong hai điều có thề xảy ra nói trên. Bởi vậy tôi cho rằng 
thảo luận các vấn đề là cần thiết, tranh luận là cần thiết, 
song tranh luận cần phải có giới hạn, nhằm đề phòng cho đảng, 
đội ngũ chiến đấu đó của giai cấp vô sản, không thoái hóa 
thành một câu lạc bộ tranh luận. 
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—_— Thưa các đồng chí, kết thúe bản báo cáo của tôi, tôi thấy 
—_ cần phải nói đề các đồng chí đề phòng hai điều cực đoan đó, 
Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tránh được hai điều cực doan đó 
và nếu chúng ta ra sức áp dụng một cách trung thực và cương 
_ quyết phương châm thực hành dân chủ trong nội bộ đảng 
mà Ban Chấp hành trung ương đã vạch ra từ hồi tháng Chín 
vừa qua thì nhất định chúng ta sẽ thành Công trong việc cải 
tiến công tác đảng của chúng ta. (Võ ta9) 


_ «Sự thật » số 272, 
_6 thảng Chạp 1993 
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VỀ CUỘC TRANH LUẬN 


Cuộc tranh luận về tình hình nội bộ đảng điễn ra cách đây 
vài tuần, rõ ràng sắp kết thúc, nếu là nói về tình hình ở Mạc-tư- 
khoa và Pê-tơ-rỏ-sơ-rát. Mọinpười đều biết rằng Pê-tơ-rô-gơ-gát 
đã tán thành đường lối của đảng. Các quận chủ yếu của Mạc- 
tư-khoa cũng tán thành đường lối của Ban Chấp hành trung 
ương. Cuộc hội nghị các cán bộ tích cực toàn thành của thành 
bộ Mạc-tư-khoa họp ngày 11 tháng Chạp đã hoàn toàn tán 
thành đường lối tô chức và đường lối chính trị của Ban Chấp 
hành trung ương đảng. Và không nghỉ ngờ gì nữa, cuộc hội 
nghị đại biều toàn đảng bộ Mạc-tư-khoa sắp tới sẽ đi theo 


P r.° ZF* ^ , ` Liêu 
con đường của các quận của mình. Phái đối lập, tức là khối 


của một bộ phận những người cộng sản «tả khuynh » (Pơ- 
* . . r =A ⁄ BC ~ 
rê-ô-bơ-ra-gien-sk1, Stu-cốp, PI-a-ta-CÖP; v.v.) liên kết với những 


kẻ mà người ta vẫn gọi là phái tập trung dân chủ (Ra-pha-m, 
Xa-pơ-rô-nốp, v.v.), đã bị đập tan. 
Quá trình cuộc tranh luận và những sự thay hình đôi dạng 
của phái đối lập trong thời kỳ tranh luận, thật đáng chú ý. 
Thoạt đầu phái đối lập rõ ràng là tán thành việc xét lại 
đường lối cơ bản của đảng trong công tác xây dựng nội bộ 
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và trong chính sách nội bộ của đảng trong hai nắm nay, trong 
suốt thời kỳ chính sách kinh tế mới. Trong khi đòi phải thực 
hiện hoàn toàn đầy đủ các nghị quyết của đại hội X về chế 
độ dân chủ nội bộ đảng, phái đó vẫn khãng kháng đòi thủ 
tiêu những sự hạn chế (như cấm lập nhóm, điều kiện tuôi đảng 
v.v.) do các đại hội X, XI và XI thông qua. Nhưng phái đối 
lập không chỉ dừng lại ở đó. Phái đó cho rằng đảng đã thực 
tế biến thành một tồ chức kiều quân sự, và kỷ luật của đẳng 
đã thực tế biến thành một thứ kỷ luật quân sự, nên họ đã đòi 
phải xáo trộn toàn bộ thành phần của bộ máy của đảng từ 
trên xuống dưới, phải cách chức những cán bộ phụ trách chủ 
chốt, và v.v.. Cố nhiên là không thiếu những lời thô bỉ và những 
lời sỉ vả đối với Ban Chấp hành trung ương. Báo Sự £h@f đầy 
rẫy những bài báo lớn, nhỏ buộc cho Ban Chấp hành trung 
ương đủ thứ tội đáng chết. Chỉ còn thiếu việc buộc cho Ban 
Chấp hành trung ương cái tội gây ra vụ động đất ở Nhật- 
bản nữa thôi. 

Trong suốt thời kỳ đó, Ban Chấp hành trung ương không 
can thiệp vào cuộc tranh luận trên những trang báo Sự thđf, 
đề cho các đảng viên được hoàn toàn tự do phè phán. Thậm 
chí Ban Chấp hành trung ương cũng thấy không cần thiết 
phải bác bỏ những lời buộc tội phi lý mà những người phê 
phán thường đưa ra, vì Ban Chấp hành trung ương cho rằng 
các đảng viên cũng có đầy đủ ý thức đề tự mình giải quyết 
được các vấn đề thảo luận. 

Có thề nói đó là thời kỳ đầu của cuộc tranh luận. 

Tiếp đé, thời kỳ thứ hai của cuộc tranh luận bắt đầu, khi 
người ta đã mệt vì những lời thô bị, khi những lời sỉ vả đã 
mất hết tác dụng, và khi các đảng viên yêu cầu phải thảo 
luận vấn đề một cách thiết thực. Thời kỳ này đã bắt đầu bằng 
việc công bố một nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương 
và của Ban Kiềm tra trung ương về công tác xây dựng đảngÊ2, 
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Xuất phát từ nghị quyết của hội nghị toàn thề Ban Chấp 
hành trung ương thắng Mười 83 là hội nghị đã tán thành phương 
châm thực hành đản chủ trong nội bộ đảng, Bộ Chính trị 

và Đoàn chủ tịch Ban Kiềm tra trung ương đã thảo ra một 
nghị quyết nồi tiếng, nẻu rõ những điều kiện đề thực hiện dân 

chủ trong nội bộ đảng. Điều dó đã tạo một bước ngoặt trong 

quả trình của cuộc tranh luận. Hiện nay không thề chi phê 
phán chung chung. Kể hoạch cụ thề của Ban Chấp hành trung 
ương và Ban liềm tra trung ương đưa ra, đã buộc phát đối 

lập phải hoặc là chấp nhận kế hoạch đó, hoặc trình bày một 

kế hoạch khác, một kế hoạch song song, cũng cụ thề, nhằm 

thực hiện dân chủ trong nội bộ đảng. Và rõ ràng là khi đó 

phái đổi lập đã bất lực không đưa ra được một kế hoạch nào 

của họ cỏ thề thỏa mãn các yêu cầu của các tö chức đảng đề 

đối chọi lại với kế hoạch của Ban Chấp hành trung ương. Phái 

đối lập đã bắt đầu thụt lùi. Trong kho vũ khí của phái đối lập, 

đã thấy không còn có sự đòi hỏi phải thủ tiêu' đường lối cơ 

bản của đảng trong công tác xây dựng nội bộ đẳng trong hai 

năm qua. Việc họ đòi hỏi phải thủ tiêu những sự hạn chế 
quyền dân chủ, do các đại hội X, XI, và XI của đảng thông 

qua, nay đã mờ đi nhiều và phai nhạt nhiều. Họ đã đặt xuống 

hàng thứ yếu và đã giảm bớt sự đòi hỏi phải xáo trộn bộ máy | 
của đảng từ trên xuống dưới. Phái đối lập đã xét thấy cần | 
phải đem thay thế tất cả những yêu cầu đó bằng những đề 
nghị về sự cần thiết phải « nêu cho chính xác vấn ‡đề phe phái », 

« bầu cử lại tất cả các cœ quan đảng đã được chỉ định trước | 
đây », « xóa bỏ chế độ chỉ định », v.v.. Một điều đáng chú ý | 
là : ngay cả những đề nghị đôi lúc đã mềm dịu đi ấy của phái 

đối lập cũng bị các đảng bộ Pơ-re-sni-a đỏ và Da-mô-scơ- 
vô-ra-sti-a bác bỏ, các đảng bộ đó đã tán thành, với đa số tuyệt Ị 
đối, nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương và của Ban 
Kiềm tra trung ương. 
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Có thề nói đó là giai đoạn thứ hai của cuộc tranh luận, 

Bây giờ, chúng ta bước vào giai đoạn thứ ba. Đặc trưng 
của thời kỳ đó là sự tiếp tục rút lui hơn nữa, — tôi có thề nói 
là sự rút lui thiếu trật tự, — của phái đối lập. Và những đòi 
hỏi của phái đối lập, mặc dù đã phai nhạt và dịu đi nhiều, 
lần này cũng không thấy có trong nghị quyết của họ nữa. Nghị 
quyết cuối cùng của Pơ-rê-ô-bơ-ra-gien-ski (có lẽ là nghị quyết 
thứ ba), đã đem trình bày trong hội nghị cán bộ tích cực của 
các tồ chức Mạec-tư-khoa (gồm hơn 1.000 người), viết : 

«Chi có thực hiện một cách nhanh chóng, nhất trí và thành thật 


các nghị quyết của Bộ Chính trị, và nhất là thông qua việc bầu cử lại 
đề đồi mới cơ quan trong đảng, mới có thề bảo đảm cho dẳng chuyền 


“sang một phương hướng mới mà không có sự dao dông, không có đấu 


tranh nội bộ, và mới có thề tăng cường được sự đoàn kết và thống nhất 
thực sự trong hàng ngũ đảng >. 

Không nên coi là một sự ngẫu nhiên, điều mà cuộc hội nghị 
đó thậm chí đã bác bỏ cái đẻ nghị hoàn toàn không có hại 
đó của phái đối lập. Cũng không phải là ngẫu nhiên mà cuộc 
hội nghị đó đã thông qua, với da số tuyệt đối, một nghị quyết 
« tán thành đường lối chính trị và tồ chức của Ban Chấp hành 
trung ƯƠNng », 


VỀ RA-PHA-IN 


Tôi cho rằng Ra-pha-in là người đại biều triệt đề nhất và 
dứt khoát nhất của phái đối lập hiện nay, hoặc nói cho đúng 
hơn là của khối đối lập hiện nay. Trong một buồi tranh luận, 
Ra-pha-in tuyên bố rằng đảng ta đã thực tế biến thành một 
tò chức quân sự, kỷ luật của đảng là kỷ luật quân sự, và do 
đó, cần phải xáo trộn toàn thề bộ máy của đẳng từ trên xuống 
dưới, một bộ máy đã trở thành vô dụng và xa lạ với tính đảng 
thực sự. Tôi cho rằng những tư tưởng đó, hoặc những tư tưởng 
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cùng một loại như thế, cứ lửn vởn trong đầu óc những người 
đối lập hiện nay và vì nhiều lý do khác nhau họ không dám 
bày tỏ ra. Về mặt này, cần phải thừa nhận rằng Ra-pha-m 
đã tỏ ra dũng cảm hơn những người bạn cùng phái đối lập 
của mình. 

Và tuy vậy, Ra-pha-in đã sai về căn bản. Đồng chí đó không 
những sai về hình thức, mà trước hết còn sai về thực chất, 
Vì nếu đảng ta quả thật đã biến thành một tô chức quân sự 
hoặc thậm chí mới bắt đầu biến thành một tô chức quân sự, 
thì chẳng phải rõ ràng là chúng ta khi đó sẽ không có đảng 
theo đúng nghĩa của danh từ đó, không có chuyên chính vô 
sản, không có cách mạng, hay sao. 

Quân đội là gì? 

Quân đội là một tö chức biệt lập, thành lập từ trên xuống. 
Bản chất của quân đội đã giả định rằng đứng đầu nó là một 
bộ tham mưu do trên chỉ định và bộ tham mưu đó thành lập 
quân đội theo nguyên tắc cưỡng bách. Bộ tham mưu không 
những chỉ thành lập quân đội, mà còn cung cấp lương thực, 
quần áo, giầy dép, v.v. cho quân đội nữa. Về mặt vật chất, 
thì toàn quân đều hoàn toàn phụ thuộc vào bộ tham mưu. 
Chính trên cơ sở đó mà đặt kỷ luật quân sự, vi phạm kỷ luật 
đó thì sẽ bị một hình thức trừng phạt tối cao đặc biệt : xử 
bắn. Đó cũng là điều cắt nghĩa vì sao chỉ căn cứ vào kế hoạch 
chiến lược của mình bộ tham mưu có thề điều quân đội của 
mình đi bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào mình muốn. 

Đảng là gì? 

Đảng là đội tiền phong của giai cấp vô sản, thành lập từ 
dưới lên dựa theo nguyên tắc tự nguyện. Đảng cũng có bộ 
tham mưu của mình, nhưng không phải do trên chỉ định mà 
là do dưới, do toàn đảng bầu lên. Không phải là bộ tham mưu 
thành lập ra đảng mà ngược lại, chính đảng thành lập ra bộ 
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tham mưu của mình. Bản thân dàng được thành lập dựa trên 
nguyên tắc tự nguyện, Ở đây, giữa bộ tham mưu của dàng 
với toàn đảng không có sự phụ thuộc về vật chất mà chúng 
tôi đã nói ở trên vẻ quân đội. Bộ tham mưu của đảng không 
cung cấp cho đảng, không cấp lương thực và quần áo cho 
đẳng. Đó là một trong những lý do cắt nghĩa vì sao bộ tham 
mưu của đảng lại không thề cứ tự tiện điều đội ngũ đảng đi 
bắt kỳ đâu và bất kỳ lúc nào theo ý mình, và ehi có căn cứ 
vào lợi ích kinh tế và chính trị của giai cấp mà bản thân đảng 
là một bộ phận, mới có thề lãnh đạo được toàn đảng. Do đó 
mà có tính chất đặc biệt của kỷ luật đảng, là kỷ luật chủ 
yếu dựa vào phương pháp thuyết phục, khác hẳn với kỷ 
luật quân sự, là kỷ luật chủ yếu dựa vào phương pháp cưỡng 
bách. Do đó mà có sự khác nhau cơ bản giữa hình phạt cao 
nhất trong đảng (là khai trừ) và hình phạt cao nhất trong quản 
đội (là xử bắn). 

Chỉ cần đem so sánh hai định nghĩa đó là đủ hiều rõ sai lầm 
của Ra-pha-in kỳ quặc biết bao. 

-Đẳảng đã biến thành, như đồng chí đó nói, một tồ chức quân 
sự. Nhưng đảng làm thế nào có thề biến thành một tô chức 
quần sự được, khi mà đảng không phụ thuộc về mặt vật chất 
vào bộ tham mưu của mình, khi mà đảng được xày dựng từ 
đưới lên dựa trẻèn nguyên tảe tự nguyện, khi mà chính ngay 
đẳng lập ra bộ tham mưu của mình? Nếu đảng biến thành 
một tồ chức quân sự thì làm thế nào giải thích được việc đồng 
củ công nhân gia nhập đảng, ảnh hưởng của đảng trong 
quần chúng ngoài đảng được tăng lên, uy tín của đảng trong 
các tầng lớp lao động trên toàn thế giới được tăng lên ? 

Chỉ có một trong hai lý do sau đây : 
Hoặc là đẳng tiêu cực và bị động đến tột độ.—-nhưng như 
thế thì làm sao eắt nghĩa được rằng một đảng tiêu cực và bị 
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động như thể mà lại lôi cuốn được giai cấp vô sản cách: mạng 
nhất trên thế giới đi theo mình và từ nhiều năm nay đã quản 
lý một nước cách mạng nhất trên thế giới ? 

Hoặc là đảng tích cực và chủ động,——=nhưng như thế thì 
người ta không hiều được vì sao một đảng tích cực và chủ 
động như thể mà trong thời gian đó lại vẫn chưa lật đồ được 
chế độ quân sự trong đảng, nếu như chế độ đó tồn tại thật 
sự trong nội bộ đảng. ` 

Đảng ta đã từng tiến hành ba cuộc cách mạng, đã từng 
đánh bại Côn-tsäe và Đê-ni-kin và hiện giờ đang làm rung 
chuyền nền tảng của chủ nghĩa đế quốc thế giới, — chẳng 
phải rõ ràng là đảng đó sẽ không chịu nồi, dù chỉ trong một 
tuần, cái chế độ quân sự và chế độ mệnh lệnh mà Ra-pha-in 
đà nói đến một cách quá ư khinh suất và vong mạng, và 
đảng ta sẽ quét sạch chế độ đó trong nháy mắt đề thiết lập 
một chế độ mới, không cần đợi Ba-pha-in phải kêu gọi, đó sao ? 

Giấc mơ khủng khiếp thật, nhưng thượng đế thì nhân từ. 
Văn đề làở chỗ : trước hết, Ra-pha-in quả thực đã lẫn lộn 
đảng với quân đội, quân đội với đảng, vì rõ ràng là đồng chí 
đó không hiều thế nào là đảng, thế nào là quân đội; hai là 
bản thân Ra-pha-in rõ ràng đã không tin vào sự p hát hiện 
của chính mình; đồng chí đó phải nói đến những danh từ 
“ khủng khiếp > về chế độ mệnh lệnh trong đảng đề luận chứng 
những khầu hiệu chính của phái đối lập hiện nay là : a) quyền 
tự do lập các phe phái, và b) cách chức những người lãnh đạo 
của đảng, từ trên xuống dưới. 

Rõ ràng là Ra-pha-in cảm thấy rằng nếu không dùng những 
danh từ «khủng khiếp » thì người ta sẽ không đưa ra những 
khầu hiệu đó được. 

Toàn bộ thực chất là ở chỗ đó. 
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VỀ BÀI BÁO CỦA PƠ-RÉ-Ô-BƠ-RA-GIEN-SKI 


Đối với Pơ-rê-ô-bơ-ra-gien-skd, thì lý do chủ yếu của những 
khuyết điềm trong sinh hoạt nội bộ của đảng là sự sai lầm về 
đường lối cơ bản về mặt xây dựng đảng. Đồng chí đó khẳng 
định rằng ‹ từ hai năm nay, đăng đã thực hành một đường 
lối sai về cơ bản trong chính: sách đối nội của mình », rằng 
« trong thời kỳ chính sách kinh tế mới, đường lối cơ bản của 
đảng về mặt xây dựng nội bộ đảng và về mặt chính sách trong 
nội bộ đảng » là không đúng đắn. 

Đường lối cơ bản của đảng trong thời kỳ chính sách kinh tế 
mới là gì ? Trong đại hội X của mình, đảng đã thông qua một 
nghị quyết về chế độ dân chủ công nhân. Đảng làm như vậy 
có đúng không? Pơ-rê-ô-bơ-ra-gien-ski cho rằng đảng làm 
như vậy là đúng. Cũng trong đại hội X đó; đảng đã thông qua 
một điều hạn chế quan trọng đối với chế độ dân chủ là cắm 
chỉ các nhóm phái. Đảng làm như vậy có đúng không? Pơ- 
rê-ô-bơ-ra-gien-ski cho là không đúng, vì theo ý đồng chí đó, 
hạn chế như vậy là hạn chế tư tường độc lập của đảng. Trong 
đại hột XI, đảng lại thực hành những điều hạn chế mới nữa 
đối với chế độ dân chủ : quy định tuồi đảng v.v.. Đại hội 
XII chỉ đưa ra đề xác nhận những điều hạn chế đó. Đảng 
đã thực hành những điều hạn chế như vậy đề bảo đảm chống 
lại các thiên hướng tiều tư sản trong điều kiện chính sách kinh 
tế mới, thì có đúng không? -Pơ-rề-ô-bơ-ra-gien-ski cho rằng 
đảng đã làm sai vì theo ý đồng chí đó, những điều hạn chế 
như vậy đã hạn chế tính chủ động của các tồ chức đảng. 
kết luận thật rõ ràng : Pơ-rê-ô-bơ-ra-glen-ski đề nơhị thủ 
tiêu đường lỗi cơ bản của đảng về mặt này, tức đường lối đã 
được thông qua tại các đạt hội X và XI trong điều kiện chính 
sách kinh tế mới. => 
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Nhưng các đại hội X và XI đã họp dưới sự lãnh đạo trực 
tiếp của đồng chí Lê-nin. Chính đồng chí Lê-nm đã trình bày 
và đưa ra thông qua tại đại hội X nghị quyết cẩm chỉ các nhóm 
phái (nghị quyết về sự thống nhất). Với sự tham gia trực tiếp 
của đồng chí Lê-nm, đại hội XI đã thông qua những biện pháp 
tiếp tục hạn chế dần chủ, tức là những quy định vẻ điều kiện 
tuồi đảng, V.V. Pơ-rẻ-ỏ-bơ-ra-glen-skl có hiều rắng mình, 
về thực chất, đã đề nghị thủ tiêu đường lối của đảng trong 
điều kiện chính sách kinh tế mới, một đường lối có liên hệ hữu 
eơ chủ nghĩa Lê-nn, hay không? Pơ-rê-ô-bơ-ra-gien-ski có 
bắt đầu hiều được rằng đề nghị của mình đòi thủ tiêu đường 
lối cơ bản của đảng về mặt xây dựng đảng trong điều kiện 
chính sách kinh tế mới, về thực chất, chỉ là lặp lại một số đề 
nghị nào đó ở trong cát « cương lĩnh vô danh »8“ nồi tiếng đòi 
xét lại chủ nghĩa Lê-nn, hay không ? 

Chỉ cần đặt những câu hỏi đó là đủ hiều được rằng đảng sẽ 
không đi theo con đường của Pơ-rê-ô-bơ-ra-gien-skl. 

Vậy thì Pơ-rê-ô-bơ-ra-gien-ski đề nghị gì? Đồng chí đó đề 
nghị khôi phục sinh hoạt của đảng « như là hồi 1917 - 1918 », 
không hơn không kém. Về mặt đó, đặc điềm của những năm 
1917 - 1918 là gì? Đặc điềm đó là : lúc bấy giờ, trong đảng 
ta có những nhóm và những phái, lúc đó các nhóm này tiến 
hành đấu tranh công khai và lúc đó đảng trải qua giờ phút 
nguy kịch có quan hệ đến vấn đề sống còn của đảng. Pơ-rê-ô-bơ- 
ra-gien-ski đòi phải khôi phục, ít ra là « từng phần », chế độ 
đó ở trong đảng, cái chế độ mà đại hội X đã xóa bỏ. Liệu đảng 
có thề đi vào eon đường ấy được không ? Không, không thề 
được. Trước hết, vì khôi phục sinh hoạt của đảng trên cơ sở 
những năm 1917 - 1918, là thời kỳ chưa có chính sách kinh 
Lế mới, thì không đáp ứng và không thề đáp ứng được những 
yêu cầu của đảng trong những [điều kiện năm 1928, là năm đã 
có chính sách kinh tế mới. Thứ hai, vì khôi phục chế độ đấu 
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tranh bè phái trước đây thì sẽ dẫn tới chỗ phá vỡ sự thống 
nhất của đảng, nhất là hiện nay vắng mặt đồng chí Lê-nin. 

Pơ-rê-ô-bơ-ra-gien-ski có thiên hướng muốn miễn tả những 
điều kiện sinh hoạt nội bộ của đảng trong những nấun [917 - 
1918 như là một cái gì hợp với nguyện vọng và lý tưởng, 
Nhưng chúng ta biết thời kỳ sinh hoạt nội bộ đó của đảng có 
nhiều khía cạnh đen tối, đã làm cho đảng lung lay tràm trọng. 
Dường như chưa bao giờ cuộc đấu tranh trong nội bộ đảng của 
những người bôn-sê-vích lạt quyết liệt như trong thời kỳ đó, 
thời kỳ hòa ước Bơ-rét - Li-tốp. Mọi người đều rõ, chẳng hạn, 
những người cộng sản «tả khuynh » lúc đó lập ra một phái 
riêng, đã đi đến chỗ gay gắt, thật sự đòi phải thay thế Hội 
đồng dân ủy lúc đó bằng một Hội đồng dân ủy mới, gồm những 
người trong phái của họ. Một bộ phận của những người đối 
lập hiện tại, — Pơ-rê-ô-bơ-ra-gien-ski, Pi-a-ta-cốp, Stu-cốp 
và v.v., — lúc đó đã gia nhập phái của những người cộng sản 
< tả khuynh », 


Pơ-rê-ô-bơ-ra-gien-ski liệu có nghĩ đến việc « khôi phục » 


_ở trong đảng ta chế độ « lý tưởng » cũ ấy không ? 


Rõ ràng là, bất luận thế nào, đảng cũng khỏng đồng ý với 
sự « khôi phục » như vậy. 


VỀ BÀI BÁO CỦA XA-PƠ-RÔ-NỐP 


} 


Xa-pơ-rô-nốp cho rằng nguyên nhân chủ yếu của những 
khuyết điềm trong sinh hoạt nội bộ của đảng là trong bộ máy 
của đảng có những « nhà thông thái rởờm của đảng », những 
« bà giáo » giữ việc « giáo dục các đảng viên » bằng « phương 
pháp nhà trường » và làm như vậy là họ cản trở việc giáo dục 
thực sự các đảng viên ngay trong tiến trình của cuộc dấu 
tranh. Sau khi làm cho các cán bộ trong bộ máy của đảng 
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ta biến thành những « bà giáo » như vậy, Xa-pơ-rô-nốp không 
muốn tự hỏi xem thế thì do đầu mà có những con người đó 
và làm thế nào mà các « nhà thông thái rởm của đảng » lại 
có thề chiếm được ưu thế trong công tác của đảng ta? Khi 
đưa ra cái luận điềm quá ư mị dân và mạo hiềm và coi như 
đã được chứng mình đó, Xa-pơrô-nốp đã quên rằng một 
người mác-xít thì không thề thỏa mãn với những câu châm 
ngôn giản đơn, mâ trước hết phải hiều rõ hiện tượng nếu hiện 
tượng đó thực sự tồn tại trong giới tự nhiên, và phải giải thích 
hiện tượng đó, đề sau đó định ra những biện pháp thiết thực 
nhằm cải thiện được hiện tượng ấy. Nhưng rõ ràng là Xa-pơ- 
rô-nốp không thiết gì đến chủ nghĩa Mác. Đồng chí đó bất kỳ 
thế nào cũng phải thóa mạ bộ máy của đảng cho bằng được, 
cho rằng làm như vậy thì tất cả các việc khác sẽ giải quyết 
được tốt ! Ác tâm của những « nhà thông thái rởm của đảng », 
theo ý kiến Xa-pơrô-nốp thì đó là nguyên nhân gây nên 
những khu yết điềm trong sinh hoạt nội bộ đảng ta. Giải thích 
đúng đắn thật, — điều đó không có gì phải nói nữa. 

Nhưng người ta chỉ không hiều : 

1) Các « bà giáo » đó và các « nhà thông thái rởm của đảng » 
đó làm thế nào mà đã có thề giữ vững được sự lãnh đạo đối 
với giai cấp vô sản cách mạng nhất trên thế giới ? 

2) Những « cậu học sinh của đảng » đã được giao phó cho 
các « bà giáo » giáo dục, làm thế nào có thề giữ vững được 
sự lãnh đạo một nước cách mạng nhất trên thế giới ? 

Rõ ràng là dù sao đi nữa, nói ba hoa về những « nhà thông 
thái rởn của đảng » cũng vẫn còn dễ hơn nhiều là hiều rõ và 
dánh giá những ưu điềm rất lớn của bộ máy đảng ta. 

Xa-pơ-rô-nốp muốn sửa chữa những khuyết điềm trong 
sinh hoạt nội bộ của đảng ta như thế nào ? Liều thuốc của đồng 
chí đó dùng cũng giản đơn như cách chần đoán thôi. « Thay 
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đồi bộ phận sĩ quan », cách chức những cán bộ phụ trách hiện 
nay, — đó là phương thuốc của Xa-pơ-rỏ-nốp. Đồng chí ấy 
coi đồ là cái bảo đảm chủ yếu đề tẾc hiện chế độ dân chủ 
trong nội bộ đảng. Đứng về mặt chế độ dân chủ mà nói, tôi 
không hề phủ nhận ý nghĩa của những cuộc bầu cử lại, đề cải 
thiện sinh hoạt nội bộ của đảng ta. Nhưng coi đó là cái bảo đảm 
chủ yếu thì chính là không hiều gì về sinh hoạt nội bộ của 
đảng, về những khuyết điềm của đảng. Trong hàng ngũ phát 
đối lập có những người như Bi-ê-lô-bô-rô-đốp, mà công nhân 
ở Rô-stốp vẫn chưa quên « chế độ dân chủ » của y ; như Rỏ- 
đen-hôn-dơ, mà « chế độ dân chủ » của y đã làm khốn đón 
những người làm công tác vận tải đường thủy và đường 
sắt ; như Pi-a-ta-cốp, mà « chế độ dân chủ » của y đã làm cả 
miền Đồn-bát-xơ không phải là kêu lên mà là gào lên ; như 
An-ski, mà ai nấy đều đã biết « chế độ dân chủ » của y ; như 
Bức-eơ mà « chế độ dân chủ » của y cho đến nay vẫn làm cho 
miền Khô-re-dơ-mơ gào lên. Xa-pơ-rô-nốp có nghĩ rằng nếu 
thay thế những «nhà thông thái rởm của đảng» hiện nay 
bằng những « đồng chí thân mến » mà tôi vừa dẫn ra, thì chế 
độ dân chủ sẽ thu được thắng lợi trong nội bộ đảng, hay 
không ? Cho phép tôi có đôi chút hoài nghỉ về vấn đề này. 

Rõ ràng là hiện có hai thứ dân chủ : đân chủ của những quản 
chúng đảng viên, đang thiết tha mong muốn phát huy tính 
chủ động và tham gia tích cực vào việc lãnh đạo của đảng, 
và thứ « đân chủ » của những ông lớn bất mãn trong đảng, 
những kẻ coi thực chất của đân chủ là đem một số người này 
thay thế cho một số người khác. Đảng sẽ tán thành loại dân 
chủ thứ nhất và sẽ kiên quyết thực hiện loại dân chủ đó. 
Nhưng đẳng sẽ bác bỏ thứ « dân chủ » của những ông lớn bất 
mãn là cái không có chút gì giống với chế độ dân chủ công nhân 
chân chính trong nội bộ đảng. 
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Đề bảo đảm chế độ dàn chủ trong nội bộ đảng, trước hết 
phải thủ tiêu những tàn dư và tập quản của thời chiến hiện 
vẫn còn tồn tại trong đầu óc một số cán bộ chúng ta, khiến 
họ đi đến chỗ không coi đảng là một cơ cấu độc lập, mà lại 
coi đảng là một hệ thống những thiết chế. Song không thề thủ 
tiêu những tàn dư đó trong một thời hạn rất ngắn được. 

Thứ hai, đề bảo đảm chế độ dân chủ trong nội bộ đảng, phải 
thủ tiêu áp lực của bộ máy nhà nước quan liêu của chúng ta 
gồm khoảng một triệu viên chức, đối với bộ máy của đảng chị 
có không quá hai đến ba vạn người. Song cũng rõ ràng là không 
thề trong một thời hạn rất ngắn thủ tiêu được áp lực của cái 
bộ máy nặng nề ấy và bắt nó phục tùng mình được. 

Thứ ba, đề bảo đảm chế độ dân chủ trong nội bộ đảng, cần 
phải nâng cao trình độ văn hóa cho hàng loạt chị bộ lạc hậu 
của chúng ta, và phải phân bố một cách đúng đẳn các cán bộ 
tích cực của chúng ta trên toàn bộ lãnh thô Liên mình, và một 
lần nữa, điều này cũng không thề đạt được trong một thời 
hạn rất ngắn. 

Như các đồng chí đều thấy rõ, việc bảo đảm một chế độ 
dân chủ đầy đủ không giản đơn như Xa-pơ-rô-nốp tưởng tượng, 
dĩ nhiên là nếu người ta hiều dân chủ không phải là thứ dân 
chủ trống rỗng và hình thức của Xa-pơ-rô-nốp, mà là thứ dân 
chủ thực sự chân chính, thứ dân chủ của công nhân. 

Hiền nhiên là toàn đảng, từ dưới lên trên, cần phải dốc toàn 
lực ra đề bảo đảm và thực hành chế độ dân chủ chân chính 


trong nội bộ đảng. 
VỀ BỨC THƯ CỦA TƠ-RỐT-SKI 
Nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương và Đan Kiêm 


tra trung ương về chế độ dân chủ trong đảng, công bố ngày 
7 tháng Chạp, đã được nhất trí thông qua. Tơ-rốt-ski đã 


- 


~. 


° “4 , ` h , L{ ° / , 
bỏ phiếu tán thành. Vì vậy người ta có thề nghĩ rằng các 
M _' “” s , , r : - - * 
ủy viên Ban Chấp hành trung ương, trong đó có: Tơ-rốt-ski, 
~ L4 F ˆ^ . ? s P v 4 m. A › L4 
sẽ thống nhất kêu gọi các đảng viên nhất trí unệ hộ Ban Chấp 
hành trung ương và nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương. 
` , ~ , ` Ệ. , b v4 +s 
Song ý nghĩ đó khỏng được chứng thực trong thực tế. Vài 
ngày sau, Tơ-rốt-skI đã gửi các hội nghị đảng một bức thư mà 
người ta chỉ có thê giải thích là một mưu toan muốn làm suy 
yếu ý chí của các đảng viên thống nhất ủng hộ Dan Chấp hành 
` ^ ` 2 L4 .) 
trung ương và lập trường của Ban Chấp hành trung ương. 

Xin đề các đồng chí tự phán đoán. 

Khi nói đến chủ nghĩa quan liêu trong bộ máy của dàng và 
nguy €0 thoái hóa của đội cận vệ lão thành, tức là những người 
“ , s + ° > -4 lab‹ P +.‹ . 

lê-nin-nít, hạt nhân cơ bản của đảng, Tơ-rốt-ski đã viết : 

« Trong lịch sử, đã thấy nhiều lần « đội cận vệ lão thành » bị thoái 
hóa. Hãy lấy ví dụ lịch sử mới đây nhất và nồi bật nhất : các lãnh tụ 
và các đảng của Quốc tế II. Quả thực, chúng ta đều biết Vin-hem Liếp- 
nếch, Bê-ben, Xin-ghe, Vích-to Át-le, Cau-sky, Đéc-stanh, La-phác-gơ, 
Ghe-sđơ và các đồng chí khác đã từng là những học trò trực tiếp của Mác 
và Ăng-phen, Song chúng ta đều biết rằng tất cả các lãnh tụ đó, — người 
thì từng phần, người thì hoàn toàn, — đã thoái hóa và sa vào chủ nghĩa 
cơ hội»... « Chúng ta, những « bậc lão thành», chính chúng ta phải 
nói rằng thế hệ chúng ta, tự nhiên là đang đóng vai trò lãnh dạo trong 
đảng, nhưng tự mình không có một sự bảo đảm nào đề chống lại tình 
trạng tỉnh thần vô sản và tỉnh thần cách mạng suy yếu dần nếu cứ đề 
cho đảng tiếp tục phát triền và củng cố những phương pháp của bộ máy 
quan liêu đề thực hiện chính sách, những phương pháp đó biến thế hệ 
c thành một đối tượng giáo dục thụ động và tất nhiẻn tạo nên quan 
hệ lạnh nhạt giữa bộ máy và quần chúng, giữa người già và người trẻ *... 
tà anh Am là cái phong vũ biều đáng tin cậy của đảng? chính họ là 
”= Ti người phản ứng lại chủ nghĩa quan liêu trong đảng một cách 
LÍ cm bác nhất >.. Thanh niên cần phải thông qua đấu tranh đề lĩnh 
hội được những công thức cách mạng... », 

Trước tiên, tôi phải đá ^ .- h Tn 

; tôi phải đánh tan một sự hiều lầm có thề có. 
` , ® hs 4 , c r F % : : 
Như có thề thấy rõ trong bức thư của Tơ-rốt-ski, đồng chí ấy 
tự đặt mình trong hàng ngũ đội cận vệ bôn-sê-vích lão thành, 

` : , ` s3. và. ˆ^ r S : 
và do đó đồng chí ấy tuyên bố sẵn sàng gánh lấy phần 
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những lời trách cử có thề đồ lèn đầu đội cận vệ lão thành, nếu 
quả thật đòi cần vệ đang bước vào con đường thoái hóa. Cần 
phải thừa nhận rằng thái độ sẵn sàng hy sinh đó chắc chắn là 
một đặc điềm cao quý. Nhưng tôi phải bảo vệ Tơ-rốt-ski đề 
đồng chí đó khỏi tự mình hại mình, vì với những lý do rất dễ hiều 
rằng đồng chí đó không thề và cũng không nên chịu trách 
nhiệm về tình trạng các cán bộ chủ yếu trong đội cận vệ bôn-sê- 
vích lão thành có thề bị thoát hóa. Đương nhiên hy sinh là một 
điều tốt ; nhưng người bôn-sê-vích lão thành có cần thiết phải 
hy sinh như vậy không. Tôi cho rằng không cần phải như vậy. 
Hai là, người ta không hiều vì sao có thề đem những phần 
tử cơ hội chủ nghĩa và men-sẻ-vích như Béc-stanh, Át-e, 
Cau-sky, Ghe-sđơ và v.v., đặt ngang hàng với đội cận vệ 
bôn-sê-vích lão thành đã từng liên tục chiến đấu và tôi hy 
vọng là sẽ luôn luôn chiến đấu một cách vẻ vang chống chủ 
nghĩa cơ hội, chống bọn men-sê-vích, chống Quốc tế II. Do đâu 
mà có cái tư tưởng hỗn độn, lẫn lộn đó và nếu người ta xuất 
phát từ lợi ích của đảng, chứ không phải vì những lý do phụ 
mà mục đích tuyệt nhiên không phải là bảo vệ cho đội cận vệ 
lão thành, thì liệu cái tư tưởng hỗn độn, lẫn lộn đó có thề phục 
vụ cho ai? Làm sao hiều được những điềm ám chỉ chủ nghĩa 
cơ hội như vậy đối với những người bôn-sê-vích lão thành đã 
trưởng thành trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội ? 
Ba là, tôi không hề nghĩ rằng những người bôn-sê-vích lão 
thành đều tuyệt đối bảo đảm tránh khỏi nguy cơ thoái hóa, 
cũng như tôi không có lý do đề khẳng định rằng chúng ta đều 
tuyệt đối bảo đảm tránh khỏi chẳng hạn những cuộc động 
đất. Có thề và cần phải thừa nhận rằng ở đấy có một nguy cơ 
có thề xả ra. Song phải chăng như vậy có nghĩa là nguy cơ 
đó là nguy cơ có thực, đã phát sinh ? Tôi cho rằng không phải 
như vậy. Vả lại, chính bản thân Tơ-rốt-ski cũng không hề đưa 
ra một tài liệu nào nói rõ nguy cơ thoái hóa là nguy cơ có thực. - 
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Tuy Vậy, rong nội bộ đảng ta vẫn có những phản từ có thê 
làm nảy sinh rà nguy cơ thực tế, làm thoái hóa một số bỏ phận 
nào đó của đăng tá. Tỏi muốn nói đến một bộ phản những 
người men-sẻ-vích đã miễn cưỡng gìa nhập dàng ta và hiện 
nay họ văn chưa từ bỏ những tập quán cơ hội chủ nghĩa cũ 
của họ. Dưới đây là lời đồng chí Lê-nin viết về những phần tử 
men-sẻ-víeh ấy và về cái nguy cơ đó trong thời kỳ chúng ta 
thanh đảng : 


« Hết thảy mọi phần từ cơ hội chủ nghĩa đều có tài thích ứng với 
hoàn cảnh... và những phần tử men-sô-vích, là bọn cơ hỏi chủ nghia, 
có thề nói là «về nguyên tắc» đều thích ứng với cát khuynh hướng 
đang thống trị trong công nhân ; chúng che giấu bằng một màu sắc bảo 
vẻ, giống như con thỏ đến mùa đồng thì đồi thành màu trắng vậy. Cầu 
phải biết và cần phải tính đến đặc điềm đó của bọn men-sẻ-vích, Và 
tính dến đặc điềm đó thì như vày có nghĩa là thanh trừng ra 
khỏi đảng khoảng chừng 999 những phần tử men-sẻ-vích đã tham 
gia Đảng cộng sản Nga hồi sau năm 1918, tức là khí tháng lợi 
của những người bôn-sẻ-vích đã bắt đầu trở thành lúc đầu là 
điều có thề có được, rồi sau là điều chác chắn > (xem tập XXVH: 
tr. 23). 


Làm thế nào -Tơ-rốt-ski đã có thề quên khỏng thấy được 
nguy cơ đó và các nguy cơ tương tự khác là những nzuv cơ 
tồn tại thực tế và đã đặt lên hàng đầu một nguy cỡ có thê xây 
ra, tức là nguy cơ thoái hóa của đội cận vệ bôn-sê-vích lào 
thành ? Làm sao người ta lại có thề nhắm mắt làm ngơ trước 
một nguy eơ có thực và lại có thề đặt lên hàng đầu một nguy 
cơ, nói cho đúng ra, một nguy cơ có thề xảy ra, không có thực 
nếu người ta xuất phát từ lợi íeh của đẳng mà không tìn cách 
phá vỡ uy tín của đa số trong Ban Chấp hành trung ương; 
là hạt nhân lãnh đạo của đội cận vệ bôn-sê-vích lão thành 2 
Chẳng phải rõ ràng là những cách « đề cập » vấn đề như vậy 
chỉ là có lợi cho phái đối lập, hay sao ? 
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Bốn là, tại sao Tơ-rốt-ski lại đem đối l@p những «người lão 
thành » có thề thoái hóa với thanh niên là « cái phong vũ biều 
đáng tỉn cậy » của đảng, và « đội cận vệ lão thành » có thề quan 
liều hóa với « đội cận vệ thanh niên » là người phải « thông qua 
đấu tranh đề lĩnh hội được những công thức cách mạng »? 
Tại sao lại đổi lập như vậy và đối lập đề làm gì ? Thanh niên 
và đội cận vệ lào thành chẳng phải là luôn luôn kết thành một 
mặt trận thống nhất chống thù trong giặc ngoài, đó sao ? Sự 
thống nhất giữa những « người lão thành » với « thanh niên » 
chẳng phải là lực lượng chủ yếu của cuộc cách mạng của chúng 
ta đó sao? Tại sao lại có mưu toan làm mất thanh danh đội 
cận vệ lão thành và phỉinh nịnh thanh niên theo lối mị dân như 
vậy đặng tạo ra và mở rộng một đường rạn nứt giữa hai đội 
ngũ chủ yếu đó của đảng ta? Tất cả điều đó cần cho al, nếu 
người ta xuất phát từ lợi ích, từ sự thống nhất, sự đoàn kết của 
đảng mà không tìm cách làm lung lay sự thống nhất đó đề có 
lợi cho phái đối lập ? 

Phải chăng như vậy là người ta bảo vệ Ban Chấp hành trung 
ương và nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương về chế 
độ đân chủ trong đảng, một nghị quyết đã được nhất trí 
thông qua? 

Vả lại, rõ ràng là Tơ-rốt-ski đã không đề ra cho mình nhiệm 
vụ đó khi gửi thư cho các hội nghị của đảng. Rõ ràng ở đây 
đồng chí đó có dụng tâm khác, đó là : dùng thủ đoạn ngoại 
giao đề ủng hộ phái đối lập trong cuộc đấu tranh của chúng 
chống lại Ban Chấp hành trung ương đảng, che giấu dưới 
nhãn hiệu bảo vệ nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương: 
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Đó chính là điều giải thích vì sao bức thư của Tơxốt-ski 
lại mang dấu vết tính chất lập lờ hai mắt. 

Tơ-rốt-ski đã liên minh với phái tập trung dàn chủ và với 
một bộ phận những người cộng sản « tả khuynh » : đó là ý 
nghĩa chính trị trong bức thư của Tơ-rốt-ski. 


«(Sự thật » số 985, 
15 thảng Chạp 1993 
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(Về Ra-pha-in ) 


Trong bài báo của tỏi « Về cuộc tranh luận, về Ra-pha-n, 
v.v.), đăng trên tờ Sự thúf (số 285), tôi có nói rằng theo lời 
tuyên bổ của Ra-pha-in trong cuộc họp tại Pơ-re-sm-a, thì 
- đảng ta đã thực tế biến thành một tồ chức quân sự, kỷ luật 
của đảng là kỷ luật quân sự, và do đó cần phải rũ sạch toàn 
thề bộ máy của đảng từ trên xuống dưới, bộ mắy đã trở thành 
vô dụng ». Về điềm này, trong bài báo của mình đăng trên từ 
Sư thật. Ra-pha-in phát biều rằng tôi đã diễn đạt không đúng 
những ý kiến của đồng chí đó. rằng tôi đã « đơn giản hóa » 
những ý kiến đó « trong lúc bút chiến hãng Say >”: và v.v.. 
Ra-pha-n nói rằng đồng chí ấy chỉ nêu ra một sự tương tự 
(một sự so sánh) giữa đảng và quân đội, và tương Lự thì không 
phải là sự đồng nhất. Đồng chí đó nói : « Hệ thống lãnh đạo 
o của quần đội, như 


của đảng tương tự như hệ thống lãnh đạ | 
vậy không có nghĩa là chép lại đúng hệt; mà chi là đem đối 
chiếu hai cái với nhau thôi ». 

Ra-pha-n nói có đúng không ? 

Không, không đúng. Đây là lý do vì sao không dúng. 

Một là. trong bài nót của mình tại cuộc họp ở Pơ-re-sn-a, 
Ra-pha-m đã không chỉ đơn thuần so sánh đảng với quân đôi 
như hiện nay đồng chí đó khẳng định, mà thực tế đồng chí 
đó đã coi đảng với quân đội là một. cho rằng đảng xây dựng 
theo kiều quân dội. Trước mặt tỏi là bản tốc kỸ bài nói của 
Ha-pha-in, đã được chính Ra-pha-in xem lại. Trong bài đó có 
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nói : « Toàn thề đảng ta, từ dưới lên trên, đầu đượt xây dựng 
theo kiều quân đội », Vị tất đã có thề phủ nhận dược rằng 
ở đầy chúng ta không phải chỉ có sự tương tự đơn thuận. mã 
là sự coi như nhau, sự đồng nhất cơ cấu của đảng và cơ cấu 
của quần đội. 

Liệu có thề khẳng định rằng đảng ta được Xây dựng theo 
kiều quản đội, không? Hiền nhiên là không : vì đáng được 
xây dựng từ đướt lên, theo nguyên Lắc tự nguy€n: khòng phụ 
thuộc về vật chất vào bộ tham mưu của mình. do đảng bầu 
ra ; còn quản đội, như mọi người đều biết: được thành lặp 
từ trên xuống, theo nguyên tắc cưỡng bức. và bị phụ thuộc 
hoàn toàn về vật chất vào bộ tham mưu của nó, do cấp trên 
chỉ định chứ không phải do ai bầu ra V.V.. Ý-V-: 

Hai là, Ra-pha-in không phải chỉ đơn thuần so sánh hệ thống 
lãnh đạo đảng với hệ thống lãnh đạo quản đội, mà còn coi hệ 
thống thứ nhất như hệ thống sau. đồng nhất « hẳn » hai hệ 
thống đó. Đây là lời đồng chí đó viết trong bài báo của mình : 
« Chúng ta xác nhận rằnz hệ thống lãnh đạo của đảnz đồng 
nhất với hệ thống lãnh đạo của quân đội. không phải là chúng 
ta dựa vào những lý do không liên quan gì với vấn đề đó, 
mà là dựa vào việc phân tích khách quan tình hình ở trong 
đảng >. Không thề phủ nhận được rằng ở đây. Ra-pha-m không 
phải chỉ coi là có sự tương tự giữa sự lãnh đạo đảng và sự lãnh 
đạo quân đòi, vì đồng chí ấy đã « đơn thuần » đồng nhất 
< hẳn » hai sự lãnh đạo đó. 

Liệu có thề đồng nhất hai hệ thống lãnh đạo đó được không ? 
Không được, vì hệ thống lãnh đạo của quân đội, với tư cách là 
một hệ thống, thì không thề nào tương dung với bản chất của 
đảng và với phương pháp công tác của đảng đối với đảng viên 
cũng như đối với quần chúng ngoài đảng. 

Ba là, trong bài báo của mình, Ra-pha-n đã quả quyết 
rằng vận mệnh của toàn đảng và của riêng từng đảng viên một 
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rốt cuộc đều tày thuộc vào bản đăng ký và phân phối của Ban 
Chấp hành trung ương ; rằng « các đảng viên đều coi là những 
người bị động viên, ban đăng ký và phân phối đó giao công 
tác cho tất cả mọi người, không một ai. dù với một mức độ 
nào đi nữa, có quyền tự định đoạt, và ban đăng ký và phân 
phối, hoặc « bộ tham mưu », ấn định mức cung cấp, tức l 
tiền lương, ấn định hình thức công tác, v.v. ». Tất cả điều đó 
có đúng không? Đương nhiên là không ! Trong thời bình, 
thường thường mỗi năm đều có tám đến mười nghìn người 
là do ban đăng ký và phân phối của Ban Chấp hành trung 
ương điều động. Qua báo cáo của Ban Chấp hành trung ương 
tại đại hội XỊI của Đảng cộng sản Nga8ð mọi người đều biết 
rằng năm 1922, ban đăng ký và phân phối đó đã bố trí điều 
động 10.700 người (kém đi hai lần so với 1921). Nếu trong con 
số đó, trừ đi 1.500 người được các đảng bộ địa phương củ 
vào các cơ quan giáo dục và trừ đi những người nghỉ ốm (có 
hơn 400), thì còn lại hơn 8.000 người một chút. Trong số đó, 
Ban Chấp hành trung ương, trong một năm, đã phản phối 
5.167 cán bộ phụ trách (tức chưa đầy nửa tồng số người đã 
được ban đăng ký và phân phối điều động). Song, trong thời 
gian đó, đảng không phải là eó 5.000 hoặc 10.000, mà có khoảng 
500.000 đảng viên : công tác của số rất đỏng đảng viên đó 
không phải và không thề do ban đăng ký và phân phối của Ban 
Chấp hành trung ương phân phối. Rõ ràng là la-pha-n đã 
quên mắt rằng trong thời bình Ban Chấp hành trung ương 
thường chỉ phân phối những cán bộ phụ trách và ban đăng ký 
và phần phối của Ban Chấp hành trung ương không ẩn định, 
không thề ăn định mà cũng không nên ấn định « mức tiền 
lương » cho tất cả các đảng viên, hiện nay gồm hơn 400.000 
người. Tại sao Ra-pha-in lại đi dùng cái lối cường điệu nực 
cười như vậy? Rõ ràng là đề chứng tỏ « bằng thực tế » sự 
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« đồng nhất » của hệ thống lãnh đao của đáng với hệ thấng 
lãnh đạo của quản đội. 

Sự thật là như vậy đó. 

Đó là lý do vì sao trước kia và hiện nay tôi vẫn nghĩ rằng 
la-pha-in « không hiều một chút gì về đảng cũng như vẻ 
quản đội cả », 

Còn về những đoạn trích dẫn mà đồng chí đó lấy trong các 
nghị quyết đại hội X, thì ý nghĩa của những đoạn trích dẫn 
đó chẳng ăn nhập gì với trường hợp này; vì những doạn trích 
đẫn đó chỉ liền quan đến những tàn dư của thời chiến Ữ — 
đảng ta, chứ không liên quan đến cái gọi là ... đồng nhất 
giữa hệ thống lãnh đạo của đảng với hệ thống lãnh đạo của 
quân đội ». 

Ra-pha-in nói có lý rằng cần phải sửa chưa sai lần S0 mình, 
đừng nên giữ mãi sai lầm. Chính vì thế cho nên tôi Long hy đit - 
là cuối cùng đồng chí đó sẽ sửa chữa được những sa! lầm mà 


đồng chí đó đã phạm phải. 
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CHÀO MÙNG BẢO NGƯỜI CỘNG SẢN® 


Thân ái chúc mừng báo Người cộng sản nhân dịp báo xuất 
bản đến số một nghìn. Tỏi hy vọng tờ báo trở thành ngọn đèn 
pha đáng tỉn cậy, soi sáng cho quần chúng lao động phương 
Đông thấy rõ eon đường đi đến thắng lợi hoàn toàn của chủ 


nchïa cộng sản. 


Bí thư Ban Chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Nựa 
Sta-ln 


«(Công nhân Ba-cu 
số 294 (1039), 
30 thàng Chạp 1923 
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PHỤ LỤC 
Phụ lục sỐ í 


TUYÊN NGÔN THÀNH LẬP LIÊN MINH 
CÁC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ-VIẾT 


Từ khi ác nước cộng hòa xô-viết thành lập, những quốc gia 
trên thế giới phân chia thành hai phe : phe tư bản chủ nghĩa và 
phe xã hội chủ nghĩa. : 

Ở kia, trong phe tư bản chủ nghĩa, là sự thù hằn và bất bình 
đẳng giữa các dân tộc, là sự nô dịch thuộc địa và chủ nghĩa sô-vanh; 
là sự áp bức dân tộc và thảm sát, là sự tàn bạo của chủ nghĩa dễ 
quốc và chiến tranh đế quốc chủ nghĩa. 

Ở đây, trong phe xã hội chủ nghĩa, là sự tin cây lẫn nhau và 
hòa bình, là tự do và bình đẳng giữa các đản tộc, là sự chung sống 
hòa bình và hợp tác anh em giữa các dân tộc. 

Trong hàng chục năm qua, mưu toan của thế giới tư bản chủ 
nghĩa hòng giải quyết vấn đề dân tộc bằng cách dung hòa sự phát 
triền một cách tự do của các đân tộc với chế độ người bóc lột người, 
đã tỏ ra không có hiệu quả. Trái lại, cái mối bòng bong những màu 
thuần dân tộc cứ ngày càng thêm rối, de dọa chính ngay sự tồn 
tại của chủ nghĩa tư bản. Giai cắp tư sản đã tỏ ra bắt lực, không 
thê làm cho các dân tòc hợp tác với nhau. 

Chỉ có trong phe Xỏ-viết, chỉ có trong. điều kiện chuyên chính 
của giai cấp vò sản, một nền chuyèn chính tập hợp dược da số 
nhân dân chung quanh mình, mới có thề thủ tiêu tận gốc rễ nạn 
áp bức đân tỏe, mới có thề tạo ra một không khí tun cậy lẫn nhau 
và đặt nền móng cho sự hợp tác anh em giữa các dàn tộc. 

Chỉ có nhờ những tình hình ấy, các nước cộng hòa Xỏ-viết mới 
có thề đập tan được những cuộc tắn cỏng của bọn để quốc trẻn 
toàn thể giới, cả trong lẫn ngoài. 
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Chỉ có nhờ những tình hình ấy, các nước cộng hòa xô-viết mới 
thủ tiêu được một cách thẳng lợi cuộc nội chiến, bảo dảm được 
sự tồn tại của mình và bắt tay vào công cuộc hòa bình xây dựng 
kinh tế. 

Nhưng những năm chiến tranh đã đề lại những vết tích. Đồng 
ruộng bị tàn phá. nhà máy ngừng chạy, các lực lượng sản xuất 
bị tiêu hủy và tài nguyên kinh tế khánh kiệt, cái di sản ấy do chiến 
tranh đề lại đã khiến cho những nỗ lực riêng biệt của những nước 
cộng hòa riêng biệt trong công cuộc xây dựng kinh tế là không đủ; 
Trong điều kiện các nước cộng hòa cứ tiếp tục sống một cách riêng 
rẽ thì công cuộc phục hồi nền kinh tế quốc dân sẽ không thề nào 
thực hiện được. 

Mặt khác, tính chất không ồn định của tình hình quốc tế và 
nguy“ cơ tấn công mới khiến không thề không hình thành một mặt 
trận thống nhất các nước cộng hòa xô-viết đề đối phó với sự bao 
vây của chủ nghĩa tư bản. 

Sau hết, chính ngay cái cơ cấu của Chính quyên xô-viết, có tính 
chất quốc tế do bản chất giai cấp của nó, cũng thúc đầy quần chúng 
lao động trong các nước cộng hòa xô-viết vào con đường liên hợp 
trong một gia đình xã hội chủ nghĩa. : 

Tất cả những tình hình ấy nhất thiết đòi hỏi các nước cộng hòa 
xô-viết phải liên hợp lại thành một quốc gia liên minh, có thề vừa 
bảo đảm nền an nỉnh bên ngoài, vừa bảo đảm sự phỏn vinh kinh 
tế bên trong và sự tự do phát triền của nhân dân các dân tộc. 

Ý chí của các dân tộc các nước cộng hòa xô-viết, vừa mới họp 
đại hội các Xô-viết của mình và đã nhất trí thông qua quyết định 
về việc thành lập « Liên minh các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô-viết ». ý chí đó là một bảo đảm chắc chắn chứng tỏ rằng Liên 
mình ấy là một sự liên hợp tự nguyện của những dân tộc có quyền 
bình đẳng : rằng mỗi nước cộng hòa vẫn có quyền tự do ra khỏi 
Liên minh ; rằng tất cả các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xỏ- 
viết hiện có hoặc sau này sẽ thành lập, cũng đều được gia nhập 
Liên mình ; rằng quốc gia liên minh mới sẽ là thành quả huy hoàng 
của nguyên tắc chung sống hòa bình và hợp tác anh em giữa các 
si 0 Angi” DA nguyên tác đó đã được đề ra từ tháng Mười 
tự bia tổ gửi vàn tế dế vàng (§ề:chống lại chủ “gia 

“ ›L bước mới có tính chất quyết định trên 
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con đường liên hợp những người lao động tất cả các nước thành 
một Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết thế giới. 

Trong khi dọc bản tuyên ngôn này trước thế giới, và trịnh trọng 
tuyên bổ tính vững vàng của những cơ sở của Chính quyền xỏ- 
viết, trình bày trong những hiến pháp của các nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viết, tức là những nước đã ủy quyền cho chúng 
tôi, chúng tôi, những đại biều của các nước cộng hòa ấy, căn cứ 
quyền đã được ủy nhiệm, chúng tôi quyết định ký hiệp ước thành 
lập « Liên minh các nước cộng hòa xa hội chủ nghĩa xô-viết », 


«&> 
— 
t< 


PHỤ LỤC SỐ 3 


Phụ lục số 2 


HIỆP ƯỚC THÀNH LẬP LIÊN MINH | 
CÁC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ-VIẾT 


Nước Cộng hòa liền bang xã hội chủ nghĩa Nựa, nước Cộng hòa 
xã hột chủ nghĩa xỏ-viết U-cơ-ren, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xỏ-viết Bạch Nga và nước Cộng hòa liền bang xã hội chủ nghĩa 
xỏ-viết Nam Cáp-ca-dơ (Giè-oóe-gl, Á-đéc-bati-gian và Ae-mè-n)) 
ký kết bàn hiệp ước liền minh này về việc liên hợp thành mọt 
quốc gia liền mình : « Liên mình các nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viết » trên eơ sở những nguyên tắc sau đây : 

(. Quyền hạn của Liên mình các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô-viết, do những cơ quan tối cao của Liên mình chấp hành, là : 

a) đại điện cho Liên mình trong các quan hệ quốc tế ; 

bì sửa đầi biên giới của Liên mình ; _.. 

€` ký kết hiệp ước thừa nhận các nước cộng hòa mới g!a nhập 
Liên mình ; 

dì tuyên chiến và ký hòa ước ; | 

d) ký kết những hiệp định vay tiền của nước ngoài ; 

e) phê chuần những hiệp ước quốc tế ; 

#ø) quy định các chế độ nội thương và ngoại thương ; ` 

h) quy định những nguyên tắc và kể hoạch chung cho toàn bộ 
nền kinh tế quốc dần eủa Liên minh và ký kết những hiệp ước về 
tỏ nhượng ; 

1) điều chỉnh về vận tải và bưu điện ; 

k) quy định những nguyên tắe tồ chức những lực lượng vũ trang 
của Liên mình các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa XỎÔ-VIẾ ; 

J) phê chuần ngân sách quốc gia thống nhất của Liên mình các 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xỏ-viết, định các chế dộ tiền tệ, 
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tín phiểu, tín dụng và chế đỏ thuế khóa cho toàn Liên mình và cho 
các nước cộng hòa và các địa phương ; 

m) quy đỉnh những nguyên tắc chung về chế đỏ ruộng đất và 
chế độ sử dụng ruộng đất, cũng như về khai thác khoáng sản, làm 
sản và thủy sản trong toàn cõi Liên mình ; 

n) quy đỉnh pháp chế ehung cho toàn Liên mình về việc dị dân ; 

o) quy định những nguyên tắc tồ chức tòa ấn và tố tụng và quy 
định pháp chế đản sự và hình sự cho toàn Liên mình ; 

p) quy đỉnh những đạo luật cơ bản về lao động ; 

q) quy định những nguyên tắc chung về giáo dục nhàn dân ; 


r) quy định những biện pháp chung trong linh vực bảo vệ sức 
khỏe nhàn dân : 


s) quy định hệ thống đo lường ; 

t) tô chức thống kê chung cho toàn Liên mình ; 

u) quy định pháp chế cơ bản về quyền công đân trong liên mình 
và quyền của ngoại kiều ; 

Y) ban hành đại xá: 

X) hủy bỏ những hiệp ước liền minh trái với nghị quyết do các 
đại hội Xòỏ-viết, các Ban Chấp hành trung ương và các lội động 
đần ủy của eáe nước cộng hòa trong Liên mình đề ra. 

3. Eơ quan có quyền lực tối cao trong Liên nình các nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xỏ-viết là đại hội các Xỏ-viết của Liên mình 
và, trong: khoảng giữa các đại hội, là Ban Chấp hành trung ương 
của Liên mình, 

S. Đại hội các Xô-viết cùa Liên mình các nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xò-viết gồm đại biều các Nô-viết thành thị (theo tỷ lệ 
25 nghìn cử trì được cừ 1 đại biều), và đại biều các đại hội các 
Nô-viết tỉnh (theo tỷ lệ 12ã nghìn người được cử một đại biều). 

4. Những đại biều đự đại hội các Nô-viết toàn Liên mình là do 
các đạt hội các NXỏ-viết tỉnh cử ra. 

9. Những đại hội thường lệ của các Nỏ-viết toàn Liên mình là 
do Bạn Chấp hành trung ương Liên mình triệu tập mỗi năm một 
lần ; những đại hội bắt thường là do Bạn Chấp hành trung ương 
toàn Liên mình triệu tập theo quyết định riệng của Bạn Chấp hành 
ấy hoặc theo yêu cầu ít nhất là của hai nước còng hòa liền mình. 
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6. Đại hội các Nò-viết toàn Liên mỉnh bầu ra một Ban Chấp 
hành trung ương, gồm các đại biều của các nước cộng hòa. vung ˆ 
Liên mình theo tỷ lệ đản số của mỗi nước cộng hòa, và tông số 
đại biều là 3/Í người. 

7. Những phiên họp thường lệ của Ban Chắp hành trung ương 
toàn Liên mình được triệu tập một năm ba lần. Những phiên 
họp bất thường được triệu tập theo quyết nghị của Đoàn chủ tịch 
Ban Chấp hành trung ương toàn Liên minh hoặc theo yêu cầu của 
Hội đồng đần ủy toàn Liên mình và của Ban Chấp hành trung ương 
của một nước cộng hòa liên minh. 

§. Đại hội các Xỏ-viết và những phiên họp của Ban Chấp hành 
trung ương toàn Liên mình được triệu tập tại thủ đô các nước cộng 
hòa liên minh theo trình tự do Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành trung 
ương toàn Liên mình quy định. 

9. Ban Chấp hành trung ương toàn Liên minh bầu ra Đoàn chủ 
tịch là eơ quan quyền lực tối cao của Liên minh trong khoảng giữa 
hai phiên họp của Ban Chấp hành trung ương. 

10. Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành trung ương toàn Liên mình 
gồm 13 ủy viên, trong số đó Ban chấp hành trung ương toản Liên 
minh bầu ra 4 Chủ tịch của Ban Chấp hành trung ương toàn Liên 
minh, căn cứ theo số lượng nước cộng hòa liên minh. 

{1. Cơ quan chấp hành của Ban Chấp hành trung ương toàn 
Liên minh là Hội đồng dân ủy của Liên minh các nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viết ; Hội đồng ấy do Ban Chấp hành trung 
ương bầu ra trong thời hạn nhiệm kỳ của Ban Chấp hành trung 
ương đó và gồm có như sau : 

Chủ tịch Hội đồng dân ủy toàn Liên minh, 

Các Phó Chủ tịch, 

Bộ trưởng dân ủy Ngoại giao, 

Bộ trưởng dân ủy Lục quân và Hải quân, 

Bộ trưởng dân ủy Ngoại thương, 

Bộ trưởng dân ủy Giao thông, 

Bộ trưởng dân ủy Bưu điện, 

Bộ trưởng dân ủy Kiềm tra công nông, 

Chủ tịch Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao, 

Bộ trưởng dân ủy Lao động, 

Bộ trưởng dân ủy Lương thực, 


đc 
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Bộ trưởng dân ủy Tài chính. 


12. Nhằm mục dích thiết lập pháp chế cách mạng trong toàn cõi 
Liên mình các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết và đề thống 
nhất sự nỗ lực của các nước cộng hòa liên minh trong cuộc đấu 
tranh chống bọn phản cách mạng, một Tòa án tối eao được thành 
lạp trực thuộc Ban Chấp hành trung ương toàn Liên mình, chức 
năng của tòa án này là sự kiềm soát tối cao về mặt tư pháp ; và 
một cơ quan thống nhất được thành lập trực thuộc Hội đồng dân 
ủy toàn Liên minh, cơ quan thống nhất đó là Hội đồng chính trị 
quốc gia và Chủ tịch là người tham gia Hội đồng dân ủy toàn Liên 
mình, nhưng chỉ có quyền tư vấn. 

13. Các nước cộng hòa liên minh phải thí hành những sắc lệnh 
và nghị quyết của Hội đồng dân ủy của Liên mình các nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết, và những sắc lệnh, nghị quyết dó 
phải được áp dụng trực tiếp trong toàn cõi Liên minh. 

14. Những sắe lệnh và nghị quyết của Đan Chấp hành trung 
ương và Hội đồng dân ủy toàn Liên minh được n bằng, các thứ 
tiếng phồ thông trong các nước cộng hòa liên minh (tiếng Nga, 
tiếng U-eơ-ren, tiếng Bạch Nga, tiếng Giê-oóc-gi, tiếng Àc-mè-nl, 
và tiếng T uốc-cơ). 

15. Các Ban Chấp hành trung ương của các nước cộng hòa liên 
mình có thề kháng nghị về những sắc lệnh và nghị quyết của Hội 
đồng dân ủy toàn Liên minh, với Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành 
trung ương toàn Liên minh, song không được đình chi việc thị 
hành các sắc lệnh và nghị quyết ấy. 5 

16. Những nghị quyết và pháp lệnh của Hội đồng dân ủy toàn 
Liên mình thì chỉ có do Ban Chấp hành trung ương toàn Liên 
mình, Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành trung ương toàn Liên mình 
và Hội đồng dân ủy toàn Liên minh mới có thề bãi bỏ được. 

17. Những pháp lệnh của các Bộ dân ủy của Liên minh các nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết, chỉ trong những trường hợp đặc 
biệt, khi những pháp lệnh ấy rõ ràng không phù hợp với những 
quyết nghị của Hội đồng dân ủy hoặc Ban Chấp hành trung ương 
toàn Liên mỉnh, chỉ khi đó thì các Ban Chấp hành trung ương của 
các nước cộng hòa liên minh hoặc các Đoàn chủ tịch của các Ban 
Chấp hành trung ương ấy mới có quyền đình chỉ thi hành. 
Khi đình chi thi hành một pháp lệnh nào, thì Ban Chấp hành 
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trung ương của các nước cộng hòa liên mình hoặc Đoàn chủ tịch Ban 

Chấp hành trung ương ấy phải lập tức báo cho Hội đông đân ủy 
tà . , ^ £ +: 

toàn Liên mình và Bộ đần ủy toàn Liên mình có quan hệ dến viéc 


đó biết. 

I. Hội đồng dân ủy của các nước cộng hòa liên mình gòm có : 

Chủ tịch Hội đồng dân ủy, 

Các Phó chủ tịch, 

Chủ tịch Hội đồng linh tế quốc dân tối cao, 

Bò trưởng dân ủy Nông nghiệp, 

Bò trưởng dân ủy Lương thực, 

Bò trưởng dân ủy Tài chính, : 

Bà trưởng dân ủy Lao động, 

Bò trưởng dân ủy Nội vụ, 

Bộ trưởng dân ủy Tư pháp, 

Bò trường dân ủy Kiềm tra công nông, 

Bộ trưởng dàn ủy Giáo dục, 

Bộ trưởng dân ủy Y tế, 

Bộ trưởng dân ủy Công an, 

B› trưởng dân ủy Dân tộc, 
và những đại biều của các Bộ dân ủy của toàn Liên mình như: 
Ngoại giao, Lục quân và Hải quân, Ngoại thương, Giao thông và 
Bưu điện nhưng chỉ có quyền tư vấn. 

19. Hội Ñồng kinh tế quốc dân tối cao và những Bộ dân ủy Lương 
thực, Tài chính, Lao động và liềm tra công nông của các nước 
cộng hòa Liên minh tuy trực thuộc các Ban Chấp hành trung ương 
và các Hội đồng dàn ủy của các nước cộng hòa liên minh, nhưng 
phải làm việc căn cứ theo những pháp lệnh của các Bộ dân ủy 
tương đương thuộc Liên minh các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô-viết. 

20. Các nước cộng hòa gia nhập Liên mình đều có ngân sách 
riêng, ngân sách ấy là một bộ phận cấu thành của ngân sách chung 
toàn Liên mình và phải được Ban Chấp hành trung ương toàn 
Liên mình chuần y. Ngàn sách của các nước cộng hòa, cả chỉ lẫn 
thu, đều do Ban Chấp hành trung ương toàn Liên minh quy định. 
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.. số thu nhập 
: ập và mức tiền trích trong - 
ẳ ác khoản thu nhập và mứ ỗ rên mình, đều do 
FEy tt Mẹ lập ngân sách các nước cộng hỏa vn, 
lưa v Bị v 205 ¡nh. 
Ban Chấp hành trung ương toàn Hye ch được đặt ra 
^ ế công dân liên min = 
2l. Một quy chế công : iên minh, 
cho các công dân các nước cộng hòa n ội chủ nghĩa xô-viết có 
22. Liên minh các nước cộng hòa xã hội e 
quốc kỳ, quốc huy và quốc ấn. ớe cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
* TA ' 4 DƯƠỚC € 
23. Thủ đô của Liên minh các : 
xô-viết là Mạc-tư-khoa. ; äi sửa đồi hiến pháp của 
24. Các nước cộng hòa liên minh phải 
: X n LẺ ˆA 2 àY. ` s 
mình cho phù hợp với bản hiệp ước -a ¡nh các nước cộng hòa 
25. Chỉ có đại hội các Xô-viết của Liên Sẽ chuần, sửa đồi và bồ 
xã hội chủ nghĩa xô-viết mới có Quyền mô 
sung bản hiệp ước Liên mỉnh. 


: 0 ra 
ều có quyền tự d 
tên minh đều có quy 
26. Mỗi nước cộng hòa trong Liên minh 
khỏi Liên mỉnh, 
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CHÚ THÍCH 


{. Hội nghị của những người cộng sản các dân tộc Tuốc-cơ trong 
nước Cộng hòa liền bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, do Ban 
Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản (b) Nga triệu tập, họp ở Mạc- 
tư-khoa ngày 1-2 tháng Giêng 1921. Tham dự hội nghị có các cán 
bộ đảng A-déc-bai-gian, Ba-sơ-ki-ri, Tuốc-ke-stan, Ta-ta-m, Đạ- 
ghe-stan, miền Te-rơ, Kiếc-ghi-di, Cơ-ri-mê. Hội nghị đã thảo luận 
bảo cáo của Trung ương cục các tồ chức cộng sản của các dân tộc 
Đông, vấn đề tô chức v.V.. Ngày 2 tháng Giêng J.Ÿ.Sta- 
lin đọc báo cáo về vấn đề tô chức (báo cáo này không được ghi 
lại bằng tốc ký). Hội nghị đã, dựa theo báo cáo của J.V.Sta-lin, 
thông qua «Quy chế về Trung ương cúc phụ trách công tác trong 
các dân tộc Tuốc-cơ trong nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ 
nghĩa xô-viết Nga ». Căn cứ theo « Quy chế » đó Trung ương cục 
'các tồ chức cộng sản của các dân tộc phương Đông, tồn tại từ nắm 
1918, được cải tồ thành Trung ương cục cồ động và tuyên truyền 
trong các dân tộc Tuốc-cơ thuộc nước Cộng hòa liên bang xã 
hội chủ nghĩa xô-viết Nga. — T7. 1Í. 

2, Ý nói đến cương lĩnh của Đảng cộng sản (b) Nga, đã được đại 
hội VIII của đảng thông qua, phần « Trong lĩnh vực kinh tế » và 
nghị quyết của đại hội IX của Đảng cộng sản (b) Nga « về vấn đề 
công đoàn và tồ chức công đoàn > (xem Đảng cộng sản (b) toàn 
Liên->ô qua các nghị quụết nà quyết định của các đại hội, hội nghị 
đại biền uà hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương ? tiếng 
Nga, phần I, 1941, tr. 289-291, 337-340). — Tr. #. 

3. Về đại hội VIII của Đảng cộng sản (b) Nga và những quyết 
nghị của đại hội về vấn đề quân sự và các vấn đề khác, xem Lịch 
sử Đẳng cộng sản (b) toàn Liên-ô. Giáo trình uắn tắt, tiếng Nga, 
tr. 222-225 và Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô qua các nghị quyễi 
0à quyết định của các đại hội, hội nghị đại biền oà hội nghị toàn 
thề Ban Chấp hành trang ương, tiếng Nga, phần 1, 1941, tr.280- 


phương 


CHÚ TIIÍCH 410 


313. Tại dại hội VIII Đăng cộng sản (b), Nựa, J,V.Sta-lin đã phát 
biều về vấn đề quân sự (xem Toàn tập, tiếng Nga; tập Á, tr. 249-270) 
và đã tham gia tiều ban quân sự, do đại hội lập r4 đề thảo nghị 
quyết về vấn đề quân sự. — Tr. f6. 

4. Ý nói đến cuộc hội nghị liên tịch giữa đảng đoàn Đảng cộng 
sản (b) Nga tại đại hội VIII các Xô-viết, Hội đồng trung ương các 
công đoàn toàn Liên-xô và Hội đồng các công đoàn thành phố 
Mạc-tư-khoa, họp ngày 30 tháng Chạp 1920. — Tr.22. 


+ mắt của đã ấ 
5. Đề cương « Về những nhiệm vụ trước mát cua đảng trong vấn 


đề dân tộc » đã được thảo luận tại hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp 
Nga ngày 5 tháng Hai 1921. 


hành trung ương Đảng cộng sản (b) : `.“ 
Một tiều ban đã được thành lập đề duyê©t cuốn đề cương dó ; dứng 
đầu tiều ban là V.I. Lê-nin và J.V. Sta-lin. Đề cương đã được 
công bố trên báo Sự (thật số 29, ngày 10 tháng Hai 1321 và 
cùng trong năm đó đã được xuất bản thành sách riêng. — 7r. 26, 

6. Chủ nghĩa đại Hồi — hệ tư tưởng tôn giáo và chính trị, tuyển 
truyền cho việc thống nhất tất cả những người theo dạo Hỏi lại 
thành một chỉnh thề. Chủ nghĩa này lan tràn rộng rãi hồi cuối thể 
kỷ XIX trong những giai cấp bóc lột ở các nước phương Đông h 
Thồ-nhĩ-kỳ lợi dụng chủ nghĩa này nhằm làm cho tất cả những 
người theo đạo Hồi trên toàn thế giới phải phục tùng vua Thô, 
coi đó là « vua của tất cả mọi tín đồ». V.I. Lê-nin coi chủ nghĩa 
đại Hồi là một trào lưu mưu toan « kết hợp phong trào giải phóng 
chống lại chủ nghĩa tư bản châu Âu và Mỹ, với việc củng cố vị trí 
của vua quan, địa chủ, tăng lữ v.v.» (xem Toàn fập; tiếng Nga, 
xuất bản lần thứ tư, tập 31, tr. 127). 

Chủ nghĩa đại Thồ có mục đích làm cho mọi người dân Tuốc-cơ 
phải phục tùng sự thống trị Thồ ; chủ nghĩa này ra đời trong thời 
kỳ chiến tranh Ban-căng (1912-1918). Trong thời kỳ chiến tranh 
1914-1918, chủ nghĩa này phát triền thành hệ tư tưởng xâm lược 
và sô-vanh cực đoan. Ở Nga, sau cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười, những phần tử phản cách mạng đã lợi dụng chủ nghĩa đại 
Hồi và đại Thồ đề đấu tranh chống lại Chính quyền xô-viết.—Tr.39. 

2. Đại hội X đảng cộng sản (b) Nga họp từ 8 đến 16 tháng Ba 
1921. Đại hội đã thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành trung ương 
và Ban Kiềm tra trung ương và các báo cáo : về công đoàn và vai 
trò của công đoàn trong đời sống kinh tế trong nước, về thuế hiện 
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vật, về việc xây dựng đảng, về những nhiệm vụ trước mắt của 
đảng trong vẩn đồ dân tộc, về sự thống nhất của đảng và thiên 
hướng vô chính phủ công đoàn chủ nghĩa v.v.. V. I. Lê-nin đã 
đọc báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương và các báo 
cáo về thuế hiện vật và về sự thống nhất của đảng và thiên hướng 
vô chính phủ - công đoàn chủ nghĩa. Đại hội đã tồng kết cuộc 
thảo luận về vấn đề công đoàn và đã thông qua cương lĩnh hành 
động của Lê-nin với tuyệt đại đa số phiếu tán thành. Trong nghị 
quyết «Về sự thống nhất của đảng », do V.I. Lê-nin thảo ra, đại 
hội đã lèn án tất cả các tập đoàn biệt phái, hạ lệnh buộc họ phải 
giải tán ngay lập tức, và đã chỉ rõ sự thống nhất của đảng là điều 
kiện cơ bản cho sự thẳng lợi của chuyên chính vô sản. Đại hội đã 
thông qua nghị quyết của V.I. Lê-nin : « Về thiên hướng công đoàn 
chủ nghĩa và vô chính phủ chủ nghĩa trong đảng ta >; tronš đó 
đã lên án cái gọi là « phái công nhân đối lập » và thừa nhận ... 
việc tuyên truyền tư tưởng của thiên hướng vô chính phủ - công 
đoàn chủ nghĩa là điều không thề dung hợp được với danh hiệu 
đảng viên cộng sản. Đại hội X đã thông qua che Đa, định Lá. 42x 
chuyền từ chế độ thu mua lương thực thừa sang chế độ thuê lương 
thực, về việc chuyền sang thi hành chính sách kính tế mới, thon 
10 tháng Ba đại hội đã nghe báo cáo của J.V.Sta-lin « Về những 
nhiệm vụ trước mắt của đảng trong vấn đề dân tộc >. tt : 
nhất trí lấy đề cương của J.V.Sta-lin làm cơ sở và đã bầu ra CN 
tiều ban đề tiếp tục nghiên cứu đề cương đó. Ngày 15 tháng s: 
tại một phiên họp buồi tối, J.V. Sta-lin đã thông báo kết quả »- 
tác của tiều ban. Nghị quyết, do J.V. Sta-ln thay mặt: tiều xả 
kiến nghị, đã được đại hội nhất trí thông qua. Đại hội đã chỉ le 

những thiên hướng chống đảng trong vấn đề dân tộc : chủ nghĩa 
sô-vanh nước lớn (đại Nga) và chủ nghĩa dân tộc địa. phương, €0 
đó là những thiên hướng có hại và nguy hiềm cho chủ nghĩa Nhớ 
sản và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Đại hội đã hướng đòn chính tờ 
vào chủ nghĩa sô-vanh nước lớn, coi đó là mối nguy hiềm chín! ` 
(Về đại hội X Đảng cộng sản (b) Nga, xem Lịch sử Đẳng công sản 
(b) toàn Liên-xô. Giáo trình ấn tắt, tiếng Nga, tr. 242-246: Nghị 
quyết của đại hội, xem trong cuốn Đảng cộng sản (b) toàn kiến 
œô qua những nụhị quyết uà quụết định của các đại hội, hội nghị 
đại biều nà hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương, tiếng 
Nga, phần I, 1941, tr. 356-395). — Tr.41. 


c». Đại hội đã 
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8. Văn tập « Kế hoạch điện khí hóa nước Cộng hòa liên bang 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga. Báo cáo của Ủy ban Nhà nước dọc 
tại đại hội VIII các Xô-viết về việc điện khí hóa nước Nga * là do 
Ủy ban Khoa học - Kỹ thuật thuộc Hội dòng Kính tế quốc dân 
tối cao xuất bản hồi tháng Chạp 1920. — Tr. 53. 

9. « Đời sống kinh tế ) — báo ra hàng ngày, cơ quan ngôn luận 
của các bộ dân ủy Kinh tế và Tài chính và của các cơ quan kinh tế 
và tài chính của nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết 
Nga và của Liên-xô (Hội đồng Kinh tế quốc dân tối cao, Hội đồng 
lao động quốc phòng, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ñgân hàng 
quốc gia, Bộ dân ủy Tài chính v.v.) ; xuất bản từ tháng Một 1918 
đến tháng Một 1937. — Tr. 60. 

10. Quốc fể II 1/2 — «Liên minh công nhân quốc tế của các 
đảng xã hội chủ nghĩa » — thành lập ở Viên hồi tháng Hai 1921 
tại hội nghị tồ chức của các đảng và tập đoàn thuộc phái giữa, 
tạm thời rút khỏi Quốc tế II do áp lực của quần chúng có tinh thần 
cách mạng. Trên lời nói thì những người cầm đầu quốc tế II 1/2 
(F. Ất-le, Ô. Bau-e, L. Mác-tốp v.v.) phê phán Quốc tế HH, nhưng 
- thực ra họ thực hiện chính sách cơ hội chủ nghĩa trong tất cả những 
vấn .đề quan trọng nhất trong phong trào vô sản và tìm cách lợi 
dụng liên minh đã được thành lập đề chống lại ảnh hưởng đang 
lên của những người cộng sản đối với quần chúng công nhân. Đến 
năm 1923 thì Quốc tế II 1/2 lại hợp nhất với Quốc tế II. — Tr. 61: 

11: «Hội đồng hành động và tuyên truyền của các dân tộc 
phương Đông » được thành lập theo quyết định của đại hội Ï các 
dân tộc phương Đông họp ở Ba-ecu hồi tháng Chín 1920. Hội đồng 
có mục đích ủng hộ và thống nhất phong trào giải phóng ở phương 
Đông ; tồn tại được khoảng một năm. — Tr. 6#. 

12. Đại hội Ï phụ nữ lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viết miền núi họp từ 16 đến 18 tháng Sáu 1921 ở Vơ- 
la-đi-eáp-ca-dơ. Tham dự hội nghị có 152 đại biều : Tsê-tsen, Ô- 
xê-U, Ta-ta-r, Ca-bác-đi, Ban-ca-ri v.v., từ các xã miền núi xa xôi 
đến. Đại hội đã thảo luận các vấn đề: địa vị kinh tế và địa vi 
pháp lý của phụ nữ phương Đông trước kia và hiện nay, sản xuất 
thủ công nghiệp và sự tham gia của phụ nữ miền núi vào sản xuất 
thủ công nghiệp, nền giáo dục quốc dân và phụ nữ phương Đông, 
báo cáo về việc bảo vệ bà mẹ và trẻ em v.v.. Ngày 18 tháng Sáu 
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tại phiên họp bưồi tối đại hội đã nghe đọc bức điện của J.V. Sa. 
lin gửi đại hội. Đại hội đã gửi điện chúc mừng Sta-lin. — T7.69, 

13. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết tự trị miền Núi được 
thành lập theo sắc lệnh của Ban Chấp hành trung ương toàn Nga 
ban hành ngày 20 tháng Giêng 1921. Đầu tiên nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viểt tự trị miền Núi gồm có các miền: Tsê-tsen, 
Na-đơ-ra-nốp, Vơ-la-đi-eáp-ca-dơ, Ca-bác-đi, Ban-ca-rl và Ca-ra- 
tsa-ép. Từ 1921 đến 1924 một loạt khu dân tộc tự trị liên tiếp tách 
ra khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết tự trị miền Núi, 
Sác lệnh ra ngày 7 tháng Bảy 1924 đã bãi bỏ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viết tự trị miền Núi. — T7. 96. 

14. Ý nói đến 21 điều kiện kết nạp vào Quốc tế Cộng sản, đã 
được đại hội II của Quốc tế Cộng sản phê chuần. — Tr. 24. 

15. Ý nói đến Luận cương Tháng Tư của V.I. Lê-nin « Về những 
nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện nay » 
xem Toàn iập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 24, 
tr. 11-19). — Tr. 7ã. 

16. Đây là nói đến cuộc nồi loạn phản cách mạng ở Cơ-rôn-stát 
hồi tháng Ba 1921 (xem Lịch sử Đẳng cộng sẵn (b) toàn Liên-xô 
Giáo trình uẫn tắt, tiếng Nga, tr. 239). — Tr. 75. 

17. V.IL Lê-nin « Hai sách lược của Đảng xã hội - dân chủ trong 
cuộc cách mạng dân chủ » (xem 7oàn (ập, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1965, tập 9, tr. 9-165). — Tr. 76. 

18. Xem V.I. Lê-nin. Toàn (áp, tiếng Nga, xuất bản lần thứ tư, 
tập 8. — ÏTr. 76. _ 

19. V.I. Lê-nin. « Thắng lợi của phái dân chủ - lập hiến và nhiệm 
vụ của đảng công nhân » (xem 7oàn tập, Nhà xuất bản Sự thật; 
Hà-nội, 1964, tập 10, tr.227-322). — Tr. 77. 

20. Xem V.I. Lê-nin. Toàn fập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội 
1962, tập 26. — Tr. 78. 

21. Ý nói đến cuốn sách của V.]. Lê-nin «Những nhiệm ụ trước 
mắt của Chính quyền xô-uiết (xem Toàn tập, tiếng Nga, xuất bản › 
lần thứ tư, tập 27, tr. 207-246). — 7r. 7. 

: HP ciài (credo) — tuyên ngôn của nhóm « những nhà kinh 

ọc». (Về ơ-rê-đô, xem V,[, Lê-nin « Lời phản kháng của những 

TP on" hội - dân chủ Nga». Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, 
à-nội, 12962, tập 4, tr. 211-230), — Tr, 80. 
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23. V.I. Lê-nin. « Bệnh ấu trí «tả khuynh * trong phong trào 
cộng sản » (xem Toàn lập, tiếng Nga, xuất bản làn thứ tư, tập 31, 
tr. 1- 97). — Tr.83. 

24. Hội nghị dân chủ họp từ 14 đến 22 tháng Chín 1917 ở Đè- 
tơ-rô-gơ-rát. lội nghị này do các lãnh tụ men-sê-vích-xã hội chủ 
nghĩa - cách mạng nằm trong Ban Chấp hành trung ương toàn 
Nga các Xô-viết đại biều công nhân và bính sĩ và trong Ban Chấp 
hành các Xô-viết đại biều nông dân triệu tập ; hội ngh! gòm có đại 
biều các đảng xã hội chủ nghĩa, các Xô-viết thỏa hiệp, các còng 
đoàn thỏa hiệp, các Hội đồng tự trị địa phương thỏa hiệp, các giới 
công thương thỏa hiệp và các đơn vị quân đội thỏa hiệp. Hội ngh! 
dựng ra Tiền nghị viện (Hội đồng cộng hòa lâm thời) — eØ quan 
tư vấn bên cạnh Chính phủ lâm thời. Bọn thỏa hiệp dịnh là với 
sự giúp đỡ của Tiền nghị viện sẽ ngăn chặn cách mạng và đưa đất 
nước từ con đường cách mạng xô-viết sang con đường phát triển 
tư sản - lập hiến. — Tr. 8ã. 

25. V.I. Lê-nin. « Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-sky » 
(xem Toàn tập, tiếng Nga, xuất bản lần thứ tư, tập 28, tr.207- 
302). — Tr. 90. 

26. Ý nói đến cuốn Làm gì? của V.I. Lê-nin (xem Toàn lập, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, tập 5, tr. 407-626).—Tr. 90. 

27. Xem Œ. Mác và F. Ăng-ghen. « Tuyên ngôn của Đảng còng 
sản », tiếng Nga, 1939, tr. 40-41. — Tr. 90. 

28. Vào cuối tháng Sáu 1921, J.V. Sta-lin đã rời Na-lơ-tsíc (nơi 
Người năm điều trị) và đi Ti-phơ-li-xơ đề tham gia công tác của 
hội nghị toàn thề Cục Cáp-ca-dợ của Ban Chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản (b) Nga họp với đại biều của các tồ chức đảng và 
công đoàn địa phương. Hội nghị toàn thề họp từ 2 đến 7 tháng 
Bảy và đã thảo luận những vấn đề kinh tế và chính trị quan trọng 
nhất của công cuộc xây dựng các nước cộng hòa xô-viết Nam 
Cáp-ca-dơ. Trong nghị quyết về báo cáo về tình hình chính trị, — 
thảo ra dưới sự lãnh đạo của J.V. Sta-lin, — hội nghị toàn thê 
đã xác định nhiệm vụ của những người cộng sản ở Nam Cáp-ca-dơ 
và đã giáng một đòn quyết định vào những người có thiên hướng 
dân tộc chủ nghĩa. Hội nghị toàn thề đã thông qua quyết định về 
việc tô chức ủy ban thống nhất hoạt động kinh tế của các nước 
cộng hòa xô-viết Nam Cáp-ca-dơ, đã thảo luận những văn đề : về 
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tình hình đường sắt ở Nam Cáp-ca-dơ, về việc lưu hành tiền giấy 
trong các nước cộng hòa xô-viết Nam Cáp-ea-dơ, về sự tự trị của 
Ca-ra-ba-khơ Na-go-rơ-nưi, về Ẩt-gia-ri, về tình hình ở Ấp-kha-di 
v.v.. Tại cuộc hội nghị toàn thề của tô chức đảng Ti-phơ-Ì-xơ ngày 
6 tháng Bảy, J.V. Sta-lin đã đọc báo cáo « Về những nhiệm vụ 
trước mắt của chủ nghĩa cộng sản ở Giê-oóc-g! và Nam Cáp-ca- 
dơ». Báo cáo này được công bổ trên báo Sự thật Giê-oóc-gi 
số 10§ ngày 13 tháng Bảy và đã được Cục Cáp-ca-dơ Ban Chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga xuất bản thành tập sách 
riêng vào năm 1921. — 7r. 98. 

29. Bọn Mút-xa-vát — đảng « Mút-xa-vát » — là đảng dân tộc 
chủ nghĩa của giai cấp tư sản và địa chủ ở A-déc-bai-gian ; xuất 
hiện năm 1912. Trong thời kỳ Cách mạng tháng Mười và nội chiến, 
nó là lực lượng phản cách mạng chính ở A-déc-bai-gian. Được bọn 
Thồ và sau đó là bọn can thiệp Anh giúp đỡ, bọn Mút-xa-vát đã 
nắm chính quyền ở À-déc-bai-gian từ tháng Chín 1918 đến tháng 
Tư 1920 ; đến năm này do sự nỗ lực chung của công nhân Ba-cu 
và nông dân Á-déc-bai-gian và có sự giúp đỡ của Hồng quân, nên 
đã lật đồ được chính phủ Mút-xa-vát. — Tr. 105. 

30. Bọn Đa-sơ-nác — đảng Đa-sơ-nác-txu-ti-un — là đảng tư 
sản - dân tộc chủ nghĩa ở Ác-mê-ni; xuất hiện trong những năm 
90 của thế kỷ XIX. Trong những năm 1918 - 1920 bọn Đa-sơ-nác 
cầm đầu chính phủ tư sản - dân tộc chủ nghĩa Ác-mê-ni và biến 
Ác-mê-ni thành chỗ dựa của bọn can thiệp Ảnh trong cuộc đấu 
tranh với nước Nga Xô-viết. Chính phủ Đa-sơnác đã bị lật đồ 
hồi tháng Một 1920 do sự đấu tranh của nhân dân lao động Âc- 
mê-ni có sự giúp đỡ của Hồng quân. — T7. Í5. 

31. Ý nói đến hiệp nghị quân sự - chính trị ký kết giữa Ảnh 
và Pháp năm 1904; hiệp nghỉ này được lấy làm cơ sở đề thành 
lập khối Đồng minh (đồng minh đế quốc giữa Ảnh, Pháp và nước 
Nga Nga hoàng ). — T?r. 107. 

39. « Tía lửa » — tờ báo mác-xít hợp pháp toàn Nga đầu tiên ; 
đo V.I. Lê-nin sáng lập năm 1900 (về ý nghĩa và vai trò của tờ 
Tia lửa xem Lịch sử Đẳng cộng sẵn (b) Toàn Liên-xô. Giáo trình 
uăn tắt, tiếng Nga, tr. 30-38). — Tr. 111. 

33. N. Lê-nin. « Bệnh ấu trĩ « tả khuynh » trong phong trào cộng 
sản ». Pê-tơrô-gơrát, 1920 (xem V.I. Lê-nin. Toàn fập tiếng Nga, 
xuất bản lần thứ tư, tập 31, tr. 1-97). — Tr. 1⁄2. 
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đá. Xem V,I,lê-nin. Toàn fáp, tiếng Nga, xuất bản lần thứ 
tư, tập 28, tr. 269. — Tr. #6. 

35. Ý nói đến hội nghị bàn về vấn đề hạn chế vũ trang Và các 
vấn đề Thái-bình-dương và Viễn đông, họp ử Hoa-thinh-dốn từ 
12 tháng Một 1921 đến 6 tháng Hai 1922. Tham dự hội nghỉ có : 
Mỹ, Anh và các lãnh thồ tự trị của Anh, Nhật, Pháp, Y, Trung- 
quốc, Bi, Hà-lan và Bồ-đào-nha. Nước Nga xô-viết không được 
mời dự hội nghị, mặc dầu Chính phủ xô-viết đã có sự phản kháng. 
Hội nghị Hoa-thịnh-đốn hoàn thành việc chía lại thế giới sau chiến 
tranh và là một mưu toan nhằm thiết lập một tương quan mới của 
các lực lượng đế quốc ở Thái-bình-dương. Các hiệp nghị ký kết 
ở Hoa-thịnh-đốn đã quy định quy mô vũ trang hải quân của các 
nước đế quốc, xác định quyền của các nước này được chiếm cứ 
các đảo trên Thái-bình-dương, và đã thiết lập nguyên tắc của 
chính sách « mở cửa » ở Trung-quốc, tức là chính sách khiến cho 
<« tất cả mọi nước đều có thề buôn bán và mở mang công nghiệp 
ở Trung-quốc như nhau ». Hội nghị Hoa-thinh-đốn chẳng những 
không thủ tiêu, mà trái lại, còn đầy mạnh thêm những mâu thuẫn 
giữa các nước đế quốc với nhau. — T7. 129. 

36. « Ngồi sao » — báo hợp pháp của phái bôn-sê-vích ; xuất 
bản ở Pê-téc-bua từ 16 tháng Chạp 1910 đến 22 tháng Tư 1912 
(ban đầu thì ra hàng tuần, rồi sau thì ra mỗi tuần hai và ba số. 
Ÿ.I. Lê-nin đảm nhiệm việc lãnh đạo tờ báo về mặt tư tưởng ; từ 
ở nước ngoài Người đã thường xuyên gửi bài của Người viết cho 
báo. Cộng tác viên gần gũi nhất của tờ Ngồi sao là: V.M. Mô- 
lô-tốp,- M.§. Ôn-min-ski, N.G. Pô-lê-ta-ép, N.N. Ba-turin, K5. 


_- Brê-mê-ép, v.v...A.M. Goóc-ki cũng tham gia góp phần vào tờ 


báo. Mùa xuân 1912, trong thời gian lưu lại Pê-téc-bua, J.V. Sta-ln 
đã trực tiếp lãnh đạo công tác của báo và đã viết đăng rất nhiều 
bài (xem Toàn (ập, tiếng Nga, tập 2, tr.225-247). Mỗi số báo 
ra tới 5,6 vạn bản. Ngồi sao đã chuần bị cho sự ra đời của tờ báo 
hàng ngày của phái bôn-sê-vích: Sự (hệt. Ngày 22 tháng Tư 
1912, chính phủ Nga hoàng đã đóng cửa tờ Ngồi sao. Kế tiếp tờ 
Ngôi sao là tờ « Ngôi sao sông Né-ua », xuất bản vào tháng Mười 
1912. — Tr. 140. 

đ7. Trích bài của J.V. Sta-lin « Mục đích của chúng ta >, đăng 
trên báo Sự (hội số 1, ngày 22 tháng Tư 1912 (xem Toàn (ập, tiếng 
Nga; tập 2, tr. 248). — Tr. 141. 
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đ8. Xem j.V. Sta-lin. Toàn tập, tiếng Nga, tập 2, tr.249— TT. „ý 

39. Vụ án xử những người xã hội chủ nghĩa - cách mạng tiền 
hành ở Mạc-tư-khoa từ ngày 8 tháng Sáu đến ngày 7 tháng Tám 
1922. Trong số 34 bị cáo, do Tòa án cách mạng tối cao đưa ra truy 
tố trước tòa án, có 11 người là ủy viên Ban Chấp hành trung ương 
Đảng xã hội chủ nghĩa - cách mạng. Vụ xử đã xác nhận rằng ngay 
từ những ngày đầu cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
Đảng xã hội chủ nghĩa - cách mạng đã chống lại Chính quyền 
xô-viết, đã tồ chức những cuộc bạo động vũ trang và những vụ 
âm mưu, đã ủng hộ bọn can thiệp, đã có những hành động khủng 
bố đối với những người lãnh đạo đảng bôn-sê-vích và Chính quyền 
xô-viết. — Tr. 146. 

40. Ý nói đến những cuộc hội nghị kinh tế quốc tế; họp ở Giê- 
nơ (10 tháng Tư-19 tháng Năm 1922) và ở La-hay (15 tháng Sáu— _ 
20 tháng Bảy 1922). Hội nghị ở Giê-nơ đã được triệu tập đề xác 
định quan hệ giữa thế giới tư bản và nước Nga xô-viết. Tham 
dự hội nghị có, một bên là Anh, Pháp, Ý, Nhật và các nước tư bản 
khác, và một bên là nước Nga xô-viết. Đại biều các nước tư bản 
đưa ra cho phái đoàn xô-viết một bản yêu cầu mà nếu thi hành 
thì sẽ có nghĩa là biến nước Nga xô-viết thành thuộc địa của tư 
bản Tây Âu (yêu cầu đòi phải trả tất cả những món nợ trong 
chiến tranh và trước chiến tranh, đòi phải hoàn lại cho bọn chủ 
ngoại quốc những tài sản của chúng đã bị quốc hữu hóa v.v.). Phái 
đoàn xô-viết đã bác bỏ những yêu cầu của bọn tư bản nước ngöài. 
Việc thảo luận vấn đề này đã được chuyền sang cho hội nghị các 
chuyên gia họp ở La-hay. Hội nghị La-hay cũng không đi đến sự 
thỏa thuận vì quan điềm của hai bên không thề dung hợp được 
với nhau. — Tr. i46. 

41. J.V. Sta-lin lãnh đạo tiều ban do cuộc hội nghị toàn thê Ban 
Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga thành lập ngày 6 
tháng Mười 1922 đề thảo ra dự luật về việc thống nhất nước Cộng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-viết U-eơ-ren, Liên bang Nam Cáp-ca-dơ và nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết Bạch-Nga, thành Liên minh 
các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết. Tiều ban đã lãnh đạo 
toàn bộ công tác chuần bị cho đại hội I các Xô-viết Liên-xô. — 
Ir. 149. 
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42. Ý nói đến hiệp nghị do các đại biều có thầm quyền của các 
nước cộng hòa độc lập; A-déc-bai-gian, Ác-mè-m, iè-oó€sg, 
Bạch-Nga, U-cơ-ren, Khô-re-dơ-mơ, Bu-kha-ra, Viễn đỏng và Còng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, ký ở Mạc-tư-khoa 
ngày 22 tháng Hai 1922, về việc ủy nhiệm cho Cộng hòa liên bang 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga quyền đại diện cho các nước nói trên 
tại hội nghị kinh tế toàn châu Âu họp ở Giê-nơ. — Tr. 151. 

43. Nước Cộng hòa Viễn đông tòn tại từ tháng Tư 1920 đến 
tháng Một 1922. Nước Cộng hòa Viễn đông gồm có : vùng ven hồ 
Bai-can, khu Nam Bai-can, vùng A-mua-scơ, vùng duyên hải, 
vùng Cam-tsát-ca và miền Bảc Xa-kha-lin. — T7. 152. 

44. Liên bang Nam Cáp-ca-dơ — Liên bang các nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Nam Cáp-ca-dơ được thành lập ngày 12 
tháng Ba 1922 tại cuộc hội nghị có thầm quyền của những người 
đại biều cho các Ban Chấp hành trung ương Giê-oóc-gl, Ä-déc- 
bai-gian và Ác-mê-ni. Đến tháng Chạp 1922 Liên bang này được 
cải tồ thành nước Cộng hòa liên bang các nước xã hội chủ nghĩa 
xô-viết Nam Cáp-ca-dơ. Liên bang Nam Cáp-ca-dơ tồn tại cho đến 
năm 1936. Theo hiến pháp của Liên-xô năm 1936 các nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết Ác-mê-ni gia nhập Liên-xô với tính 
cách là những nước cộng hòa liên minh (Về Liên bang Nam Cáp- 
ca-dơ, xem tập này, tr. 233-238, 258-263). — Tr. 153. 

45. Các nước Cộng hòa xô-viết nhân dân Ba-kha-ra và Khô-re- 
dơ-mơ được thành lập năm 1920 sau những cuộc khởi nghĩa thẳng 
lợi của nhân dân trên các lãnh thồ trước đây thuộc vương quốc 
Bu-kha-ra và Khi-vin. Hồi cuối 1924 và đầu 1925, do việc các quốc 
gia ở Trung Á phân chia giới hạn căn cứ theo đặc điềm dân tộc, 
lãnh thồ các nước cộng hòa Bu-kha-ra và Khô-re-dơ-mơ sắp nhập 
vào các nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Tuổc- 
mê-ni và U-dơ-bếch, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết tự 
trị Tát-gi-ki và Khu tự trị Ca-ra-Can-pác-ki, là những nước mới 
được thành lập. — Tr. 124. 

46. Đại hội X các Xô-viết toàn Nga họp ở Mạc-tư-khoa từ 23 
đến 27 tháng Chạp 1922. Tham dự đại hội có 2.215 đại biều, trong 
đó có 488 đại biều của các nước cộng hòa đã ký kết : nước Cộng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nam Cáp-ca-dơ, nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết U-eơ-ren và nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-viết Bạch-Nga ; 488 dại biều này đến Mạc-tư-khoa 
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là đề tham gia công tác của đại hội I các Xô-viết Liên-xô ; họ được 
mời đến dự đại hội X các Xô-viết toàn Nga với tư cách là những 
khách danh dự. Đại hội X các Xô-viết toàn Nga đã thảo luận các 
vấn đề : báo cáo của Ban Chấp hành trung ương toàn Nga và của 
Hội đồng dàn ủy về chính sách đổi nội và đối ngoại của các nước 
cộng hòa, báo cáo về tình trạng công nghiệp, báo cáo của Bộ dân 
ủy Nông nghiệp (tồng kết báo cáo công tác đầy mạnh kinh tế 
nông dân), báo cáo của Bộ dân ủy Giáo dục, báo cáo của Bộ dân 
ủy Tài chính, kiến nghị của các nước cộng hòa xô-viết đã ký kết, 
về việc thành lập Liên minh các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô-viết. Ngày 26 tháng Chạp. J.V. Sta-lin đọc báo cáo về việc 
thống nhất các nước cộng hòa xô-viết. Nghị quyết do J.Ÿ. Sta-lin 
đề nghị, đã được đại hội nhất trí thông qua. Tiếp sau báo cáo của 
J.V. Sta-ln, các đại biều U-cơren, Á-déc-bai-gian, Giê-oócgi, 
Ác-mê-ni và Bạch Nga đã lên phát biều ý kiến và đã thay mặt 
nhân dân nước mình đọc lời chào mừng việc hợp nhất các nước 
cộng hòa xô-viết thành một quốc gia liên minh thống nhất : Liên 
mình các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết. — TT. 156. 
47. Ý nói đến cuộc đàm phán giữa chính phủ Xô-viết và nhà 
công nghiệp Anh Uốc-các-tơ về việc ký kết hiệp ước tô nhượng 
đề khai thác khoáng sản ở U-ran và ở Ca-dắc-stan. Bản dự thảo 
hiệp ước đã bị Hội đồng dân ủy bác bỏ ngày 6 tháng Mười 1922 
do tính chất lệ thuộc của những điều kiện mà Uốc-các-tơ đề ra, 
và cũng do chính sách thù địch của chính phủ bảo thủ Ảnh đối 
với nước Nga xô-viết. Việc chính phủ Xô-viết cự tuyệt không ký 
hiệp ước với Uốc-các-tơ đã trở thành cái cớ cho người ta tăng 
cường chiến dịch chống xô-viết trên báo chí tư sản.:— Tr. 153. 
48. Hội nghị ở Lô-dan (20 tháng Một 1922—24 tháng Bảy 1923) 
đã được triệu tập theo sáng kiến của Pháp, Anh và Y nhãm thảo 
luận vấn đề Cận đông (việc ký hòa ước giữa Hy-lạp và Thồ-nhĩ-kỳ, 
việc xác lập biên giới Thồ-nhĩ-kỳ, việc thông qua quy ước về chế 
độ eo biền v.v.). Tham dự hội nghị có ba nước nói trên và các nước 
Nhật, Ru-ma-m, Nam-tư, Hy-lạp, Bun-ga-ri, Thồ-nhĩï-kỳ (đại biều 
Mỹ tham gia với tư cách quan sát viên). Nước Nga Xô-viết được 
mời đến dự hội nghị chi là đề thảo luận vấn đề eo biền (Bốc-spho, 
Đác-đa-nen). Tại hội nghị, trong tiều ban eo biền, đoàn đại biều 
xô-viết phản đối đề án mở cửa eo biền cho tầu chiến cả trong thời 
bình cũng như trong thời chiến, và đưa ra đề án ước định hoàn 
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toàn đóng cửa eo biền dối với các tàu chiến bất cứ là của nước nào, 
trừ Thồ-nhĩ-kỳ. Đề án của đoàn dại biều xô-viết đã bì Liều bạn 
bác bỏ. — T?:. 159. 

49. Đại hội Ï các xô-viết Liến-xô họp ở Mạc-tư-khoa ngày 30 
tháng Chạp 1922. Tham dự đại hội có 1.727 đại biều của Công 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, 364 đại biều của Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết U-eơ-ren, 91 đại biều của Liên bang 
Nam Cáp-ca-dơ và 33 đại biều của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô- 
viết Bạch Nga. Đại hội đã thảo luận báo cáo của J.V. Sta-lin vẻ 
việc thành lập Liên minh các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xò- 
viết, đã phê chuần bản Tuyên bố và Hiệp ước liên mình về việc 
thành lập Liên-xô và đã bầu Ban Chấp hành trung ương Liên-xô. — 
TT. 1ố:. 

50. Hội nghị các đoàn đại biều có toàn quyền của Cộng hòa liên 
bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
viết U-cơ-ren, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết Bạch Nga, và 
Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viết Nam Cáp-ca-dơ, họp 
ngày 29 tháng Chạp 1922. Hội nghị đã nghiên cứu và thòng qua 
bản Tuyên bổ và Hiệp ước về việc thành lập Liên mình các nước 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết. J.V. Sta-lin đã thòng báo với 
hội nghị về chương trình làm việc của đại hội Ì các Xô-viết Liên- 
xô. Hội nghị đã ủy nhiệm J.V. Sta-lin trình bày tại đại hội bản 
báo cáo về vấn đề thành lập Liên-xô. Sáng hôm 30 tháng Chạp 
các đoàn đại biều có toàn quyền đã ký bản Tuyên bố và Hiệp 
ước về việc thành lập Liên-xô. — Tr. 169. 

91. Bài « Bàn về văn đề chiến lược và sách lược của những 
người cộng sản Nga » của J.V. Sta-lin đã đăng ngày lá tháng Đa 
1923 trên báo Sự thật số 56, nhân dịp kỷ niệm năm thứ 25 của 
Đảng cộng sản (bôn-sê-vích) Nga, đăng trèn báo Sự (hật Pẻ-fơ- 
rô-gơ-rảtsố 57,58 và 59 ra ngày 14, 15và 16 tháng Ba 1323 và 
trong tạp chí Cách mạng Cộng sản chủ nghĩa số 7 (46) ra ngày 1 
tháng Tư 1923. Về sau một đoạn của bài ấy lấy tên là « Cách mạng 
tháng Mười và chiến lược của những người cộng sản Nga > đã được 
đăng trong cuốn : J.V. Sta-lin. Về Cách mạng tháng Mười. Mạc-tư- 
khoa, 1932. — Tr. 1. 

5À. Đại học Svéc-lốp — Trường đại học Cộng sản của Còng— 
Nông lấy tên I-a. M. Svéc-lốp. 
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Theo sáng kiển của I-a. M. Svéc-lốp, năm 1918 đã tồ chức một 
lớp tuyên truyền - cồ động ngắn hạn, trực thuộc Ban Chấp hành 
trung ương toàn Nga ; đến tháng Giêng 1919 lớp này đồi thành 
Trường còng tắc xô-viết. Trên cơ sở trường này, theo quyết nghị 
của đại hội VHI Đảng cộng sản (b) Nga, đã xây dựng trường học 
trung ương về công tác xô-viết và công tác đảng. Trong khoảng 6 
thắng cuối năm 1919, Trường học trung ương về công tác xô-viết 
và công tác đảng được cải tồ thành Trường Đại học cộng sản của 
Công-Nông, lấy tên I-a. M. Svéc-lốp. Tr. 17/1. 

5đ. Nhóm « Giải phóng lao động» — nhóm mác-xít Nga đầu 
tiên ; do Pơ-lê-kha-nốp sáng lập ở Giơ-ne-vơ năm 1883. (Về hoạt 
động của nhóm và vai trò lịch sử của nhóm, xin xem ¡ch sử Đảng 
công sản (b toàn Liên'xô. Giáo trình uắn tắt, tiếng Nga, tr. 10- 
17). — Tr. 166. 

54. Trong thời gian nồ ra cuộc biều tình chính trị của quần chúng 
ở Pê-tơ-rô-gơ-rát 20 — 21 tháng Tư 1917, nhóm các ủy viên Ban 
chấp hành đảng bộ Pè-tơ-rô-gơ-rát đảng bôn-sê-vích (Ba-gơ-da- 
ti-ép và vân vân) đã đưa ra khầu hiệu lập tức lật đồ Chính phủ lâm 
thời, trái với chỉ thị của Ban Chấp hành trung ương những người 
bôn-sê-vích về tính chất hòa bình của cuộc biều tình. Ban Chấp 
hành trung ương đảng đã chỉ trích hành động của những người 
phiêu lưu « cánh tả» đó (xem V.I. Lê-nin. Toàn tập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1963, tập 24. tr. 247 - 251). — T7.16. 

55. V.I. Lê-nin. « Hai sách lược của Đảng xã hội-dân chủ trong 
cách mạng dân chủ » (xem Toàn íậệp, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1965, tập 9, tr. 9-1605). — Tr. 166. 

56. « Ủy ban liên lạc » gồm có Tsơ-khê-ít-dê, Stê-cơ-lốp, Xu» 
kha-nốp, Phi-lip-pốp-ski và Scô-bê-lép (về sau có thêm Tséc-nốp 
và Txê-rê-tê-l), là do Ban Chấp hành men-sê-vích-xã hội chủ 
nghĩa - cách mạng của Xô-viết các đại biều công nhân và bình 
sĩ Pê-tơ-rô-gơ-rát lập ra ngày 7 tháng Ba 1917 đề đặt liên lạc với 
Chính phủ lâm thời, « tác động » vào chính phủ ấy và « giám sắt » 
hoạt động của Chính phủ ấy. Thực ra thì « Ủy ban liên lạc > đã 
giúp cho Chính phủ lâm thời thực hiện chính sách tư sản và đã 
ngăn cản quần chúng công nhân tiến hành cuộc đấu tranh cách 
mạng tích cực đề chuyền toàn bộ chính quyền vào các Xô-viết. 
« Ủy ban liên lạc » tồn tại đến tháng Năm 1917, khi các đại biều 
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của bọn men-sê-vích và bọn xã hội chủ nghĩa - cách trạng đã 
trực tiếp tham gia Chính phủ lâm thời. — T7. 17, 

57, V.I, Lê-nin, « Nhiệm vụ của giai cấp vô sẵn trong cuộc cách 
mạng hiện nay » (xem Toàn táp, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1963, tập 24, tr. 11-19). Tr. 167. 

58. Dự thảo đề cương về vấn đồ dân tộc viết cho đại hội XÍI 
của đảng, đã được đưa ra thảo luận tại cuộc hội nghị toàn thỏ của 
Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga ngày 21 tháng 
Hai 1923. Một tiều bạn đã được lập ra đề sửa lại đề cương ; đứng 
đầu tiều ban này là J.V,Sta-lin. Ngày 22 tháng Đa, Độ Chính trị 
Ban Chấp hành trung ương Dảng Cộng sản (b) Nga dã nghiên cứu 
và thông qua đề cương. Ngày 24 tháng Ba thì đề cương được công 
bố trên báo Sự thật số 65. —Tr. 192. 

59. Phái Smê-na-Vê-khơ — trào lưu chính trị tư sản; xuất 
hiện năm 1921, ở nước ngoài, trong dám Đạch vệ Ngựa lưu vong ; 
đứng đầu là nhóm N.U-stơ-ri-a-lốp, l-u. Cơ-li-u-tsơ-ni-cốp và đồng 
bọn ; đã xuất bản tờ tạp chí Smẻ-na-Vé-khơ (thoạt đầu ra thành 
văn tập cũng với tên gọi như thế). Hệ tư tưởng của phái Smẻ-na- 
Vô-khơ phản ánh quan điềm của giai cấp tư sản, từ bỏ cuộc đấu 
tranh vũ trang công khai với Chính quyền Xô-viết. Phái Smẻ-na- 
Vô-khơ hy vọng rằng, nhân việc Chính quyền xô-viết chuyền 
sang thực hiện chính sách kinh tế mới, chế độ xô-viết sẽ dần dần 
biến đồi theo tỉnh thần dân chủ tư sản. — T7, 198. 

60. Xem nghị quyết của đại hội X Đảng cộng sản (b) Nga : « Về 
những nhiệm vụ trước mắt của đảng trong vấn đề dân tộc « trong 
cuốn Đảng cộng sản - b) toàn Liên-xô qua cúc nghị quyết uà quyết 
định của các đại hội, hội nghị đại biền nà hội nghị toàn thề Ban 
Chấp hành trung ương, tiếng Nga, phần I, 1941, tr. 386. — Tr. 191. 

61. Đại hội XII của Đảng cộng sản (b) Nga họp từ 17 dến 25 
tháng Tư 1923. 'Từ sau ngày Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười thắng lợi, đây là đại hội đầu tiên mà Lê-nin không thề tham 
dự được. Đại hội đã thảo luận các báo cáo của Đan Chấp hành 
trung ương, của Ban Kiềm sát trung ương, báo cáo của đoàn đại 
biều Nga tại Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản và các báo cáo : 
về công nghiệp, về những yếu tố dân tộc trong việc xây dựng đảng 
và Nhà nước, về chính sách thuế ở nông thôn, về việc phần vùngv.v.. 
Trong các quyết nghị của mình, đại hội đã căn cứ vào tất cả những 
chỉ thị của V.I, Lê-nin nêu ra trong các bài báo và thư của Người 
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viết trong thời gian gần đẩy. Dại hội XII Đảng Cộng sản (b) Nga 
đã tồng kết chỉnh sách kình tế mới trong hai năm qua và đã kiến 
quyết chống lại Tơ-rốt-ski, Bu-kha-rin và đồng bọn, là những kẻ 
đã coi chinh sách kinh tể mới là sự rút lui khỏi các trận địa xã hội 
chủ nghĩa. Đại hội hết sức chủ ý đến các vấn đề tồ chức và các vấn 
đề dàn tộc. Tại phiên họp chiều ngày 17 tháng Tư, J.V. Sta-ln 
đã đọc bảo cảo tồ chức của Ban Chấp hành trung ương. Trong nghị 
quyết mà Ban Chấp hành trung ương đã thông `qua căn cứ vào 
bảo cáo đó, đại hội đã phê chuần kế hoạch của Lê-nin về việc cải 
tồ Ban Kiềm tra Công Nông và Ban Kiềm sát trung ương và đã 
chỉ ra rằng bộ máy tồ chức của Ban Chấp hành trung ương và toàn 
bộ công tác tồ chức đã được cải tiến. Ngày 23 tháng Tư đại hội 
đã nghe J.V, Sta-lin đọc báo cáo « Về những yếu tổ dân tộc trong 
việc xây dựng Đảng và Nhà nước>. Việc thảo luận báo cáo này 
kéo dài trong hai ngày 23 và 24 tháng Tư ; sau đó vấn đề được 
tiếp tục thảo luận trong tiều ban dân tộc của đại hội; tiều ban 
này làm việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của J.V. Sta-lin. Ngày 
25 tháng Tư đại hội đã thông qua nghị quyết do tiều ban đề nghị ; 
nghỉ quyết này đã lấy đề cương của J.V. Sta-lin làm cơ sở. Đại 
hội đã vạch trần những kẻ có thiên hướng dân tộc chủ nghĩa và dã 
kêu gọi đảng kiên quyết đấu tranh chống những thiên hướng trong 
vấn đề dân tộc : thiên hướng chủ nghĩa sô-vanh đạt Nga và thiên 
hướng dân tộc chủ nghĩa tư sản địa phương. (Về đại hội XII đảng 
cộng sản (b) Nga, xem Lịch sử Đẳng cộng sản (b) toàn kiên-ô. 
Giáo trình uắn tắt, tiếng Nga, tr. 250 - 253. Xem nghị quyết của 
đại hội trong cuốn Đảng cộng sẩn fb) toàn kiên-x*ô qua các nghị 
quyết nà quụết định của các đại hội, hội nghị dại biền nà hội nghị 
toàn thề Ban Chấp hành trung ương; tiếng Nga, phần ], 1941, 
tr. 472-524). — Tr. 205. ' 

62. Tin tức của Ban Chấp hành Irung ương Đảng cộng sản Ù) 
Nga — tạp chí thông tin ; sáng lập theo quyết nghị của đại hội 
VIII Đảng cộng sản (b) Nga ; xuất bản từ 28 tháng Năm 1919 đến 
10 tháng Mười 1929 (20 số đầu được xuất bản với tính cách là phụ 
trương của báo Sự thậi). Từ chỗ là một bản tin, tờ ?:n (ức của 
Ban Chấp hành trung ương dần. dần biển thành tạp chí trung ương 
của đảng và đến năm 1929 thì đồi thành tạp chí Xây dựag đảng. 
« Báo cáo của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Ñga đọc 
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trước đại hội XI của đảng > đã được công bố trong t2 Tin tức của 
Ban Chấp hành trung trơng số 4 (53), tháng Tư 1923. = Tr. 306. 

63. J.V. Sta-lin có ý nói đến bài « Chúng ta nén cải tò Dan Kiềm 
tra còng nông như thế nào » và bài « Thà ít mà tốt ~ (xem V.L Lẻ- 
nin. Toàn (ập, tiếng Nga, xuất bản lần thứ tứ, tập 39, !r. 449- 
460). — Tr. 216. 

64. J.V. Sta-lin eó ý nói đến cuốn « Cán bộ chỉ hug cóng nghiệp ° 
của chủng ta. (Căn cứ theo tài liệu của Cục Đáng ký và Phản phối 
thuộc Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Z3) 2: Mạc - 
tư-khoa, 1923. — 7r. 292. 

65. Đại hội toàn Nga của những đảng viên thường Đăng xã hỏi 
chủ nghĩa - cách mạng họp ở Mạc-tư-khoa từ 18 đến 20 tháng la 
1923. Đại hội thừa nhận rằng Đảng xã hội chủ nghĩa - cách mạng 
đã tan rã hoàn toàn và những cơ quan lãnh đạo của đảng ấy lưu 
vong ở nước ngoài không có quyền hoạt động thay mặt cho một 
đảng không tồn tại. — Tr. 232. 

66. Trang tranh luận được in trong báo Sự (hát trong những ngày 
sắp họp đại hội XII của Đảng cộng sản (b) Nga, dưới đầu đẻ là : 
« Trang tranh luận trước khi họp đại hội >. Ra được 5 số, bốn trước 
khi họp đại hội và một khi đang họp đại hội (Sự thạt, số 46, ĐÕ, 
75, 82, 86 ,ngày 1, 2⁄4 tháng Ba, 5, l5 và 20 tháng Tư 1923). — 
TP. dàu. 

67. J.V. Sta-lin có ý nói nhóm chống đảng « phát tập trung dân 
chủ ». Về nhóm này xin xem Lịch sử Đẳng cộng sản (b) toàn Liên- 
tỏ. Giáo trình uắn tắt, tr. 229, 243.) — Tr. 255. 

08. Ý nói hội nghị đại biều VII (tháng Tư) toàn Nga của Đảng 
công nhân xã hội-dân chủ (b) Nga, họp từ 24 đến 28 tháng Tư 191:. 
J.V. Sta-lin đã trình bày trước hội nghị báo cáo về văn đề dâu tộc ; 
dự án nghị quyết về báo cáo là đo Lê-nin thảo ra. (Xem ngù\ quyết 
của hội nghị trong cuốn Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xò qaa các 
nghị quyết oà quuết định của các đại hội, hội nghỉ đại biều 0à 
hội nghị toàn thề Ban Chữp hành trung ương, tiếng Nga; phần l, 
1941, tr, 225 - 239). — Tr. 243. 

69. Thông bảo xã hội chủ nghĩa — cơ quau ngòn luận của bọn 
men-sê-vích phản động lưu vong ở nước ngoài ; do Mác-tốp sắng 
lập tháng Hai 1921 ; từ tháng Ba 1983 về trước, tờ này xuất bản 
ở Bá-linh, từ tháng Năm 1933 đến tháng Sáu 1940 xuất bản ở 
28 5T 
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Í*a-rt, về sau thì xuất bản ở Mỹ. Thông báo xã hội chủ nghĩa là cái 
loa của bọn tư bản phản dòng nhất. — Tr, 968. 

20. Phong trào ba-sma-tsơ — phong trào phản cách mạng có 
tính chất dân tộc chủ nghĩa ở Trung Á (Tuốc-ke-stan, Bu-kha-ra, 
Ihô-re-dơ-mơ) trong những năm từ 1918 đến 1924 ; xuất hiện 
dưới hình thức hoạt động thồ phi công khai có tính chất chính 
tì; do bọn bai (bọn nhà giầu, bọn phú nông ở Trung Á) và bọn 
mú-la (bọn cố đạo đạo Hồi) cầm đầu ; nhằm mục dích tách các 
nước cộng hòa Trung Á ra khỏi nước Nga xô-viết và phục hồi sự 
thống trị của các giai cấp bóc lột. Phong trào ba-sma-tsơ tích cực 
ủng hộ bọn để quốc Anh là bọn ra sức tìm cách biến Trung Á thành 
thuộc địa của chúng. — TT. 971. 

21. Xem Y.I, Lê-nin. « Ïề quyền dân tộc tự quyết ». Toàn (tập; 
tiếng Nga, xuất bản lần thứ tư, tập 20, tr. 406. — Tr. 977. 

72. V.I, Lê-nin. « Cách mạng xã hội chủ nghĩa và quyền dân tộc 
tự quyết» (xem Toàn (đập, tiếng Nga, xuất bản lần thứ tư, tập 
22, tr. 136 - 137). — Tr. 280. 

7ð. Nông đân nghèo — báo hàng ngày, cơ quan ngôn luận của 
Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô ; xuất 
bản từ tháng Ba 1918 đến tháng Giêng 1931. — Tr. 294. 

74. V,I. Lê-nin. Toàn iập, tiếng Nga, xuất bản lần thứ tư, tập 
5, tr. 10-14). — Tr. 295. 

7ö. Hội nghị [Ý của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản 
(b) Nga có các cán bộ phụ trách của các nước cộng hòa dân tộc và 
các khu dân tộc tham gia, được triệu tập theo sáng kiến của 
J.V. Sta-lin, họp ở Mạe-tư-khoa từ 9 đến 12 tháng Sáu 1923. Tham 
gia hội nghị, ngoài các ủy viên chính thức và dự khuyết của Ban 
Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nơa, còn có 58 đại biều của 
các nước cộng hòa dân tộc và các khu dân tộc. Vấn đề chủ yếu 
trong chương trình nghị sự của hội nghị là báo cáo của J.V. Sta- 
lin « Những biện pháp thực tiễn đề thực hiện nghị quyết của đại 
hội XI của đảng về vấn đề dân tộc». Đại biều của 20 tồ chức 
dáng của các nước cộng hòa dân tộc và các khu dân tộc đã đọc 
báo cáo vẻ tình hình ở các địa phương. Hội nghị cũng đã nghiên 
cứu báo cáo của Ban Kiềm sát trung ương về hoạt động chống 
đảng, chống xô-viết, của Xun-tan - Ga-li-ép. (Nghị quyết của 
hội nghị, xem trong cuốn Đảng cộng sản (b) toàn Liên-xô qua các 
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nghị quUết oà quyết định của các đại hội, hội nghị đại biều pà 
hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương, tiếng Šga, phàn [, 
1941, tr. 525 - 530). — Tr. 302. 

76. Dự án cương lĩnh về vấn đề dân tòc là do J.Ý. Sta-bn viết 
vào cuối tháng Ba 1923 nhàn dịp chuần bị hội nghị ÍÝ ; dự tháo 
này đã được Bộ Chính trị Đan Chấp hành trung ương Đảng công 
sản (b) Nga phê chuần ngày 4 tháng Sáu. Hội nghị đã thông qua 
dự thảo, coi đó là nghị quyết về báo cáo của J.V. 5ta-bn « Những 
biện pháp thực tiễn đề thực hiện nghị quyết của đại hỏi XÍH của 
đảng về vấn đề dân tộc ». — Tr. 303. 

77, Tiều ban của hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản (b) Nga phụ trách thảo những đề nghỉ thực tiên về 
Liên-xô, đã được thành lập theo quyết nghị của hỏi nghị toàn thè 
Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga ngày 2£ tháng 
Hai 1923. Tiều ban này do J.V, Sta-lin đứng dầu, bao gồm đại biều 
các tồ chức đảng của tất cả các nước cộng hòa liên mình, Tiêu 
ban này lãnh đạo công tác thảo dự thảo Hiến pháp Liên-xô. — 
Tr. 340. 

78. Tiều ban của Đoàn chủ tich Ban Chắp hành trung ương Liên: 
xô phụ trách thảo Hiến pháp Liên-xô, gồm có 25 đại biều của các 
nước cộng hòa liên minh. J.V. Sta-ln tham gia tiều ban với tư 
cách là đại biều của nước Cộng hòa liền bang xã hội chủ nghĩa Xở- 
viết Nga. Những phiên họp toàn thề tiều ban từ 8 đến 16 tháng 
Sáu 1923 đã thảo luận về dự thảo Hiến pháp. — Tr. 3⁄42. 

79. J.V. Sta-lin trích dẫn thư của Ó. Mác gửi F. Ăng-ghen ngày 
16 tháng Tư dựa theo cuốn : ©€. Mác và E. Ăng-ghen, Thư tín. 
Mạc-tư-khoa, 1922 (xem C. Mác, E. Ăng-ghen. Toàn lập, tiếng 
Nga, tập 22, tr. 139). — Tr. 358. 

80. Đại hội I toàn Nga của các nữ công nhân và nữ nòng dân 
họp ở Mạe-tư-khoa từ 16 đến 31 tháng Mười một năm 1918. Có 
1.147 đại biều tham gia đại hội. Ngày 19 tháng Mười một, Ÿ.I.Lê- 
nin đã phát biều trước đại hội. Đại hội biều thị lòng mong muốn 
thành lập những cơ quan chuyên môn làm công tác vận động phụ 
nữ, trực thuộc các ban chấp hành đảng. Sau đại hội, theo quyết 
nghị của Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga, đã 
thành lập tiều ban tuyên truyền và cồ dộng phụ nữ, trực thuộc 
các ban chấp hành đảng, và Tiều ban tuyên truyền và cồ động 


phụ nữ trung ương, trực thuộc Ban Chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản (b) Nựa. — Tr. 363. 

ÑL. Dây là nói về tiều ban được thành lập theo quyết nghỉ của 
Bộ Chính trị và hội nghỉ toàn thề Ban Chấp hành trung ương Đảng 
công sản (b) Nga (hội nghi này họp từ 233 đến 25 tháng Chín 19 23). — 
Tr. 368. 

82. Nghị quyết về xây đựng đảng đã được thông qua tại phiên 
họp chung của Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản (b) Nga với Đoàn chủ tịch Ban Kiềm sát trung ương ngày 5 
tháng Chạp 1933, và dã được công bố trên báo §# thái số 278, 
ngày 7 tháng Chạp 1923. — Tr. 367. 

83. Ý nói đến hội nghị liền tịch của toàn thề Ban Chấp hành 
trung ương Dảng cộng sản (b) Nga và toàn thề Ban Kiêm sát trung 
ương cùng với đại biều của mười tö chức đảng, họp từ 25 đến 2? 
tháng Mười 1923. (Nghi quyết của hội nghị toàn thê, xem trong 
cuốn Đểng công sản (b) toàn Liên-xô qua các nợhị quuết 0à quyết 
định cầa các đại hội, hội nghị đại biền oà hội nghị toàn thề Bun 
Chấp hành trung ương, tiếng Nga, phần Ï, 1941, tr. 531- 532). — 
Tr. 388. 

84. Ý nói đến cương lĩnh nặc danh, do một nhóm bí mật phản 
cách mạng đưa ra KT sắp họp đại hội XI của Đảng cộng sản (l) 
Nga ; nhóm này tự xưng là « Nhóm công nhân ». « Nhóm công 
nhân » là do Mi-a-sni-cốp và Cu-dơ-ne-txốp — những dảng viên 
đã bị khai trừ — thành lập năm 1923 ở Mạc-tư-khoa ; nhóm này 
tập hợp được rất ít người, đến mùa thu 1923 thì bị thủ tiêu). — 
Tr. 394. 

85, J.V, Sta-lin có ý nói đến « Báo cáo của Ban Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Nga đọc tại đại hội XIT của đảng »,ín trong 

tạp chí Tin tức của an Chấp hành trung ương Đẳng cộng sản (b) 
- Wqa, số 4 (52), tháng Tư 1923. — Tr 406. 

86. Người cộng sản — báo hàng ngày, cơ x9 ngôn luận của 
Ban Chấp hành trung ương và Ban Chấp hành a-cu của Đẳng 
cộng sản (bôn-sê- vích) À- đc: bai-gian, xuất bản bằng chữ A-déc: 
bai-gian. Số đầu tiên là do tò chức *xựP -sê-vích A-déc-bai-gian 
xuất bản một cách bất hợp pháp ngày 29 tháng Tám 1919, sau khi 
ra được số đầu thì tờ báo bị chính HÚN: của bọn Mút-xa-vát đóng 
cửa. Với sự thiết lập Chính quyền xô-viết ở \-déc-bai-gian việc 
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xuất bản tờ báo này được bắt đầu khói phục lại từ 20 tháng Tứ 
(920. Lời chào mừng của J.V, Sta-lin đã đăng bằng tiếng À-đée: 
bai-gian trên báo Người cộng sản ngày 29 tháng Chạp 1222 và 
bằng tiếng Nga trên các báo Công nhân Ba-cn ngày 30 tháng Chạp 


1923 và Bình mỉnh phương Đông ngày 3 tháng Giêng 124. — 
Tr. 408. 


THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP 
(1991 — 1923) 


1921 


J.V. Sta-lin lãnh đạo hội nghị những người 
cộng sản thuộc dân tộc Tuốc-cơ- nước 
“Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô. 
viết Nga ; đọc diễn văn khai mạc hội nghị 
và đọc báo cáo về vấn đề dân tộc. 
ð thảng Giéng. J.V. Sta-ln viết bài « Những ý kiến bất 
: đồng giữa chúng ta», đăng trên báo §ự 
thật số 12, ngày 19 tháng Giêng 1921; 


14 tháng Giêng. 


1 + 2 thảng Giêng. 


mắt tại cuộc mít-tinh họp ở nhà hát Đội 
bờ biền thứ nhất (Pê-tơ-rô-gơ+rát). 
17 thàng Giêng: Tại phiên họp mở rộng của Ban Chấp - 
: hành đảng bộ Mạc-tư-khoa Đẳng cộng sản 
(b) Nga, J.V. Sta-lin phát biều về vấn đề 
vai trò của công đoàn trong sản xuất, 
chống lại đề cương của Tơ-rốt-skI và Bu- 
kha-rin, bảo vệ «cương lĩnh 10 người » 
của Lê-nin. : 
Tại phiên họp mở rộng của Ban Chấp hành 
đảng bộ Mạc-tư-khoa Đảng cộng sản (b) 
Nga, J.V. Sta-lin phát biều chống lại đề 
nghị về việc chuyền quân đội sang chế độ 
dân vệ, bảo vệ đề nghị về việc tăng cường 
và củng cố quân đội chính qui. 
19 tháng Giêng. -J.V, Sta-lin chủ tọa phiên họp của Hội 
đồng dân tộc trực thuộc Bộ dân ủy các 
vấn đề dân tộc và được cử vào tiều ban 
thảo dự án Điều lệ về Hội đồng dân tộc. 


18 tháng Giêng. 


: L1 : ~.ˆ 
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J.V. Sta-lin đọc báo cáơ về thời cuộc trước | £ 


5 thẳng Hai. 


7 hàng Hai.z 


\ 


10 thắng Hai. 


19 thàng Hai. 
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15 tháng Hai. 


16 thàng Hai. 
28 tháng Hai. 
ở tháng Ba. 


5 thàng Bu. 
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Đề cương của J.V, Starln ~Ẩ Về những 
nhiệm vụ trước mắt cúa đảng trong vấu 
đề dân tộc » đã được thảo luận tại phiên 
họp của Độ Chính trị Đan Chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản (bj Nga ¡ một 
tiều ban do V.IL Lẻ-nn và J.V, 5ta-lin 
đứng đầu đã được thành lập đề sửa chữa 
lại lần cuối cùng bản đề cương đó, 

J.V. Sta-lin và V.I. Lê-nín cùng với các 
ủy viên khác của Tiều ban sửa chữa lại 
bản đề cương vẻ vấn đề dân tóc sẽ dem 
trình bày tại đại hội X Đảng cộng sản (b) 
Nga. 

Đề cương của J.V. Sta-lin - Về những 
nhiệm vụ trước mắt của đáng trong vấn 
đề dân tộc» đăng trên báo Sự (hát số 29 
J.V. Sta-lin nói chuyện với các đại biều 
của nước Cộng hòa tự trị xã hội chủ nghĩa 
xô-viết Đa-ghe-stan. 

J.V. Sta-lin điện gửi cho G.K. Oóc-giỏ- 
ni-kít-dê ở Đa-cu Những chỉ thị của Ban 
Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (Ù) 
Nga gửi Hội đồng quân sự cách mạng 
đạo quân XI và yêu cầu hàng ngày báo 
cho Sta-lin biết về tiến trình các sự cố Ở 
Cáp-eca-dơ. 

J.V Sta-lin hỏi G.K. Oóe-giô-n-kítdè về 
tình hình ở Giê-oóc-gl, Ác-mê-ni và A-déc- 
baI-gian. 

J.V. Sta-lin viết thư gửi V.I. Lê-nn nói 
về sự cần thiết phải phòng thủ Ba-tum 
phòng sự tấn công của người Thô. 

J.V. Sta-lin dùng điện thoại trực tiếp truyền 
đạt lời chào mừng và chỉ thị của V.I. Lâ- 
nin gửi những người cộng sản Giê-oóc-g!. 
Tại phiên họp của Hội đồng đân tộc trực - 
thuộc Bộ dân ủy các vấn đề dàn tộc; 


“¿0 


8 - 16 thàng Ba. 


§ tháng Da. 


9 thắng Ba. 


10 tháàag Ba. 


13 thàng Ba. 


1# tháng Ba. 


fð thàng Ba. 


16 thàng Ba. 


Tháng Ba. 


16 tháng Tư. 


/9 tháng Tư. 


THÂN THIẾ VÀ SỰ NGHIỆP 


J.V. Sta-lin đọc báo cáo về kết quả công 
tác của Tiều ban thảo điều lệ về Hội đồng 
đản tộc. 
J.V. Sta-lin tham gia công tác của dại hội 
Ä Đảng cộng sản (b) Nga. 

Dại hội X Đảng cộng sản (b) Nga bầu 
J.V. Sta-lin vào Đoàn chủ tịch của dại hội, 
J.V. Sta-lin tham gia cuộc thương thuyết 
của Chính phủ xô-viết vớt đoàn dại biều 
Thô-nhï-kỳ. 

J.V. Sta-lin đọc báo cáo « Về những nhiệm 
vụ trước mắt của đảng trong vấn đề dân 
tộc » tại đại hội X Đảng cộng sản (b) Nga. 
V.I. Lê-nin viết thư cho J.V. Sta-lin bàn 
về việc cử các đại biều của đại hội X Đảng 
cộng sản (b) Nga đi trấn áp vụ phiến loạn 
Cơ-rôn-stát. : 

Đại hội X Đảng cộng sản (b) Nga bầu 
J.V. Sta-ln vào Ban Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga: 

Tại đại hội X Dáng cộng sản (b) Nga, thay 


mặt tiêu ban thảo nghị quyết về vấn đề 


dân tộc, J.V. Sta-lin đọc thông báo về- 


tình hình công tác. 

Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga bầu J.Ý. Sta- 
lin vào Bộ Chính trị và Ban Tồ chức Ban 
Chấp hành trung ương của đảng. 

J.V. Sta-lin viết thư gửi V.JI. Lê-nin nói 
về kế hoạch điện khí hóa nước Nga: 

y *. °°* ^ * ~ , kỬ é 
J.V. Sta-lin gửi V.I. Lê-nin những Ÿ kiến 
nhận xét của mình về bản dự thảo điều 
lệ về Tồng cục quản lý nhiên liệu: 
J.V. Sta-lin tham gia phiên họp của Hội 
_- ^ * ˆ^ M L ` -‹ 
đồng Bộ trưởng dân ủy, được cử vào tiểu 
ban thảo dự án nghị quyết về việc mở 


THÂN THẾ, VÀ $5 XGIIỆP 44l 


———————— _——_——~ 


ròng thầm quyền của Ứ'y ban đâu [tra 
A-déec-bai-gian, 

22 thủng Tư. J.V, Sta-lin gửi Đoàn chú tích Đan Chấp 
hành trung ương toàn Nga bản dự tháo 
của Bộ đân ủy các vấn đề dân tóc vẻ việc 

: thành lập khu tự trị Cô-ữm, 

2ð tháng Tư. Tại phiên họp của Hội dòng dân tộc trực 
thuộc Độ dân ủy các vấn đẻ dân tóc, 
J.V, Sta-lin báo cáo những điềm sửa chữa 
của Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành trung 
ương toàn Nga đối với « Điều lệ vẽ Hải 
đồng dân tộc >, và phát biều trong cuộc 
thảo luận về vấn đề thành lập khu tự trị 

: Cô-mi. 
2 tháng Năm. J.V, Sta-lin viết bài «Bàn về cách đặt 
vấn đề dân tộc», đấng trên báo Sự thới 
số 98, ngày 8 tháng Năm 1921. 


õ tháng Nắm. Tại phiên họp của hội đồng các cán bộ 
phụ trách của Bộ dân ủy các vấn đề dân 
tộc, J.V, Sta-lin thông báo dự thảo sắc 
lệnh quy định là tất cả các Bộ dân ủy 
phải đưa cho Bộ dân ủy các vấn đề dân 
tộc phê chuần những dự luật và những 
quyết nghị có liên quan đến các dân tộc. 

10 thàng Năm. Tại phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng 
dân ủy, J.V, Sta-lin phát biều về vấn đề 
ban kiềm tra công nông ở địa phương. 

16 tháng Năm. J.V. Sta-lin chủ tọa phiên họp của hội 

đồng các cán bộ phụ trách của Bộ dân 
ủy các vấn đề dân tộc. Hội dòng đã thỏng 
qua quyết định triệu tập đại hội nhàn dân 
lao động I-a-cút đề thảo luận vấn đề 
thành lập khu tự trị Í-a-cút. 


15-25 tháng Năm. J.V. Sta-lin tham gia công tác của tiều 


ban (của Ban Chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản (b) Nga) chuần bị và tiến hành 
đại hội IV các công đoàn toàn Nga. 
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1S hàng Năm. 


19 thàng Năm. 


Cuối thàng Năm. 


19 thàng Sản. 
17 thàng Sản. 


Cuối tháng Sản. 


9-7 thàng Bảy. 


4 tháng Bảu. 


6 thảng Bảu. 


Theo sự ủy nhiệm của Ban Chấp hành 
trung ương Dảng cộng sản (b) Nga, tại 
phiền họp của đảng đoàn cộng sản tại 
đại hội ]V các công đoàn toàn Nga, J.Ý, 
Sta-lin đã phát biều chống lại dự thảo 
nghị quyết của nhóm vô chính phủ - 
công đoàn chủ nghĩa đưa ra căn cứ theo 
báo cáo của Đoàn chủ tịch Hội đồng trung 
ương các công đoàn toàn Nga. 

J.V. Sta-lin tham gia công tác của tiều 
ban đo hội nghị toàn thề Ban Chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản (b) Nga thành 
lập ra đề điều tra hành vi chống đảng của 
Tôm-ski tại đại hội EV các công đoàn toàn 
Nga. 

J.V. Sta-lin đi điều trị ở Na-lơ-Gíc. 

J.V. Sta-lin gửi lời chào mừng tới đại hội 
IV các Xô-viết khu Ca-bác-đm. 

J.V. Sta-lin gửi điện chúc mừng đại hội 
Ï của phụ nữ miền núi. 

J.V. Sta-lin rời Na-lơ-tsíe đi Ti-phơ-h-xơ 
đề tham gia công tác của hội nghị toàn 

thề Cục Cáp-ca-dơ Ban Chấp hành trung 

ương Dảng cộng sản (b) Nga. 

J.V. Sta-lin tham gia công tác của hội 

nghị toàn thề Cục Cáp-ca-dơ Ban Chấp 

hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga. 

V.I. Lê-nin gửi điện chất vấn G.K. Óóc- 

giô-ni-kít-đê vì sao J.V. Sta-lin lại không 

nghỉ ngơi chữa bệnh nữa, và yêu cầu báo 

cho kết luận của bác sĩ vẻ sức khỏe của 

J.V; Sta-lin. 

Tại cuộc hội nghị của toàn thê đẳng bộ 

Ti-phơ-l-xơ, J.V. Sta-lin đã đọc báo cáo 

« Về những nhiệm vụ trước mắt của chủ 

nghĩa cộng sản ở Giê-oóc-gi và Nam Cấp- 

ca-dơ». Bản báo cáo này đã đăng trên 
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1,8, 14 thàng Bảy. 


95 tháng Bảu. 


8 tháng Tám. 
Ẳ.. tháng Tám. 


99 thàng Tắm. 


98 tháng Tám: 


6-8 tháng Ghín. 


22 tháng Chín: 


—— 


báo Sự thật Giê-oóc-gÏ số 108, ngày {12 
tháng Bảy 1921. 

J.V. Sta-lin tham gia công tác của hỏi 
nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản (b) Giê-oóc“gl. Theo dẻ 
nghị của J.V, Sta-lin, hội nghị toàn thề 
đã thảo luận vấn đề chính sách của Đảng 
cộng sản Giê-oóc-gi trong công cuộc khôi 
phục nền kinh tế quốc dân và củng cố 
Chính quyền xô-viết. 

V.ỊL. Lêô-nn chất vấn G.K. Oóc-gliô-ni- 
kít-dê là J.V,Sta-lin đã thôi không nghỉ 
ngơi chữa bệnh được bao nhiêu ngày ròi, 
và yêu cầu báo cho biết tên họ và địa chỉ 
của bác sĩ đang điều trị bệnh cho J.V, Sta- 
lin. 
jJ.V. Sta-lin rời Na-lơ-tsíe di Mạc-tư-khoa. 
V.JI. Lê-nin giao trách nhiệm cho Ủy ban 
kế hoạch Nhà nước giúp đỡ J.V. Sta-lin 
tìm hiều tất cả mọi tài liệu kinh tế, nhất 
là những tài liệu về công nghiệp vàng và 
công nghiệp dầu hỏa Ba-eu. 


- Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng 


sản (b) Nga ủy nhiệm j.V. Sta-lin lãnh 
đạo chung công tác của ban tuyên truyền 
và cô động của Ban Chấp hành trung ương 
đảng. 

Bài của J.V. Sta-lin « Đảng trước và sau 
khi nắm chính quyền »> đăng trên báo Sự 
thật số 190. 

J.V. Sta-lin tham gia tiều ban của Ban 
Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) 
Nga phụ trách cải tiến công tác của cơ 
quan trung ương ngành vận tải đường sắt. 
Tại phiên họp của Đoàn chủ tịch Ban 
Chấp hành trung ương toàn Nga, J.V. Sta- 
lin được bầu vào tiều ban phụ trách vấn 


97 tháng Chín, 


ˆ 


ð tháng Mội. 


Š (hàng Một. 


13 tháng Một. 


17 thàng Một. 


1§ thàng Một. 


28 (tháng Một. 
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` ` ` ` » sa ẠA hi 
đề phản chia ruộng đắt giưa dân cư miền 
« ® li ` & xis ` „ 
nủi (Tsẻ-tsen) và người Ca-däc. 


J.V. Sta-lin nhận được thư của Ÿ.I. Lê- J 


nun « Về vấn đề những nhiệm vụ của Ban 
kiềm tra còng nông, vấn đề hiều và thực 
hiện những nhiệm vụ đó » và viết thư cho 
V.I, Lê-nin « Trả lời về vấn đề ban kiềm 
tra »>, 

Tại phiên họp của Đoàn chủ tịch Dan 
Chấp hành trung ương toàn Nga, J.V. 5ta- 
lin được bầu vào tiều ban chuần bị đạt hội 
[X các Xô-viết toàn Nga. 

Bài của J.V. Sta-lin « Cách mạng tháng 
Mười và chính sách dân tộc của những 
người cộng sản Nga» đăng trên báo Đời 
sống đân tộc số 24 (122). 

Tại câu lạc bộ của đảng ủy khu Pơrê- 
sni-a đỏ, J.V, Sta-lin thuyết trình « Về 
chiến lược và sách lược chính trị của 
những người cộng sản và về chính sách 
kinh tế mới ». | 

J.V. Sta-lin tham gia phiên họp của Doàn 
chủ tịch Ban Chấp.hành trung ương toàn 
Nga nghiên cứu vấn đề công xã nỏng 
nghiệp, tồ chức tập thề nông nghiệp, ác- 
ten nông nghiệp và tồ cày chung. 

J.V. Sta-lin được Ban Chấp hành trung 
ương đảng phê chuần làm một trong 
những biên tập viên của tạp chí của Ban 
Chấp hành trung ương Đảng :cộng sản (Ù) 
Nga : Tin tức cồ động oà tuyên truyền. 


J.V. Sta-lin nhận được của Lê-nin bản dự 
thảo đề nghị về việc thành lập liên bang 
các nước cộng hòa Nam Cáp-ea-dơ, viết 
ý kiến của mình và điềm sửa chữa đối với 
dự thảo. V.I. Lê-nin chấp nhận điềm sửa 
chữa của dJ.V. Sta-lin. 


29 thẳng Một. 


18 thàng Chạp. 


20 tháng Chạp. 


23 tháng Chạp. 


28 tháng Chạp. 


29 tháng Chạp. 


Tháng Chạp. 


9 tháng Giêng. 
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Bộ Chính tị Đán Chấp hành trang tượng 
Đảng cộng sản (b) Nựa thông qua nghị 
quyết của V,J, Lê-nin và J.V, Sta-lin đề 
ra về việc thành lập liên bang các nước 
cộng hòa Nam Cáp-ca-dơ. 

Bài của J.V, Sta-lin « Tiền dô » đăng trên 
báo Sự (hát số 286. 

J.V, Sta-lin cùng với các ủy viên khác 
trong Hội đồng Bộ trưởng dân ủy ký bản 
dự thảo quyết nghị của Hội đông Bộ 
trưởng dân ủy về kế hoạch diện khí hóa 
nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa 
xô-viết Nga. 

Đại hội IX các Xô-viết toàn Nựa bầu 
J.V. Sta-lin vào đoàn chủ tịch. 

Đại hội IX các Xô-viết toàn Nga bầu 
J.V. Sta-lin vào Ban Chấp hành trung 
ương toàn Nga. 


Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành 
trung ương toàn Nga khóa IX, J.V. Sta- 
lin được bầu vào Đoàn chủ tịch Ban Chấp 
hành trung ương toàn Nga và được phê 
chuần làm Bộ trưởng Bộ dân ủy các vấn 
đề dân tộc và bộ trưởng Bộ dân ủy kiềm 
tra công nông. 

J.V. Sta-lin tham gia tiều ban công tác 
nông thôn của Ban Chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản (b) Nga. 


1922 


J.V. Sta-lin chủ tọa phiên họp của hội 
đồng các cán bộ phụ trách của Bộ dân ủy 
các vấn đề dân tộc và phát biều ý kiến 
về vấn đề thành lập khu a-ra-tsa-ép- 
Tséc-két. 
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12 thàng Giêng. 


16 tháng Giêng. 


21 thàng Giêng. 


27 thàng Giêng. 


28 tháng Giêng. 


14 tháàng Hai. 


922 tháng Hai. 


J.V. Sta-lin gửi V.M. Mô-lô-tốp bản dự 
thảo thông trí của Ban Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga gửi Dảng 
cộng sản Tuốc-ke-stan. 

Tại phiên họp của Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga, 
J.V. Sta-lin đề nghị triệu tập hội nghị các 
chủ tịch ban chấp hành trung ương các 
nước cộng hòa độc lập đề thảo luận vấn 
đề cử đại biều chung đi dự hội nghị 
Gie-nơ. 

J.V. Sta-lin chủ tọa phiên họp của hội 
đồng các cán bộ phụ trách của Bộ dân 
ủy Kiềm tra công nông và phát biều về 
vấn đề xét lại ngân sách năm 1922. 

J. V, Sta-lin tham gia phiên họp của kỳ 
họp bất thường thứ hai của Ban Chấp 
hành trung ương toàn Nga khóa IX; hội 
nghị đã thảo luận vấn đề gửi đoàn đại - 
biều đi dự hội nghị Gie-nơ. 

Tại phiên họp bất thường của « Hội những 
người bôn-sê-vích cũ ». J.V. Sta-lin phát 
biều về vấn đề điều lệ hội. J.V. Sta-lin 
chủ tọa phiên họp của hội đồng các cán 
bộ phụ trách của Bộ dân ủy Kiềm tra 
công nông và phát biều về vấn đề thảo 
bản hướng dẫn cho điều lệ về những đặc 
phái viên tỉnh của Bộ dân ủy Kiềm tra 
công nông. 

J.V. Sta-lin và A.Đ. Txiuru-pa tham 
gia nhóm giáo sư — đại biều của các 
trường đại học kỹ thuật. 

J.V. Sta-lin viết thư cho những người 
cộng sản Giê-oóc-gi nói về sự cần thiết 
phải thi hành những biện pháp thực tiễn 
đề thực hiện chỉ thị của V.I. Lê-nin về 
việc tăng cường Hồng quản Giê-oóc-gl. 


28 tháng Hai. 


21 tháng Ba. 


27 tháng Ba — 
2 tháng Tư. 


27 tháng Ba ` 


28 (hàng Ba. 


31 tháng Ba. 


2 tháng Tư. 


3 tháng Tư. 


28 tháng Tư, 


29-30 tháng Đa. ` 
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J.V. Sta-lin nhận được bức thư ngắn của 
V.[. Lê-nín nói về việc chuần bị trong bộ 
dân ủy Kiềm tra công nông bản dự thảo 
về việc kiêm soát của ban Kiềm tra công 
nông đối với các hội và các xí nghiệp 
tư nhân. 

J.V. Sta-lin nhận được thư của Ý.I, L2- 
nin nói về việc sử dụng các cán bộ của Bỏ 
dân ủy Kiềm tra công nồng giúp cho bộ 
máy của Hội đồng bộ trưởng dản ủy trong 
việc kiềm tra việc chấp hành nghị quyết. 
J.V. Sta-ln tham gia công tác của đại 
hội XI Đảng cộng sản (b) Nga. 

Đại hội XI Đảng cộng sản ÚÙ) Nga bầu 
J.V. Sta-lin vào đoàn chủ tịch đại hội. 


_ Đại hội XI Đảng cộng sản (b) Nga bầu 


J.V. Sta-lin vào tiều ban điều tra vụ án 


_ 92 người (nhóm «công nhân đối lập » 


trước đây). 

J.V. Sta-lin tham gia công tác của tiều 
ban (của đại hội XI Đảng cộng sản (b) 
Nga) điều tra vụ án 22 người (nhóm « công 
nhân đối lập > trước đây). 

Đại hội XI Đảng cộng sản (b) Nga bầu 
J.V. Sta-lin vào tiều ban sửa chữa lần 
cuối bản nghị quyết về chính sách tài 
chính của đảng. 

Đại hội XI Đảng cộng sản (b) Nga bầu 
J.V. Sta-lin vào Ban Chấp hành trung 
ương đảng. 

Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga dựa theo đề 
nghị của V.I. Lê-nin bầu J.V. Sta-lbn làm 
tồng bí thư Ban Chấp hành trung ương 
đảng. 

J.V, Sta-lin viết thư cho V.L, Lê-nin về 
việc thay đồi chế độ cung cấp hạt giống 
cho nông dân. 
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# (hàng Năm. 


Š lhảng Năm. 


12 - 17 thảng Nằm. 


19 tháng Năm. 


7 thàng Sản. 


15 thảng Sản. 


9 thàng Bảu. 


13 thàng Báu. 


- trận thống nhất, dưới ký 


lý niềm 11 ƯỜI 


5 tháng 


J.V. Sta-lin viết xong bài < 
năm ngày thành lập báo Sự thại 
đăng trên báo Sự (hát số 98, ngày 
Năm 1922. 
Lời chúc mừng của J.V. Sta-lu 
Sự (thật nhân ngày kỷ niệm IưƠI năm 
ngày thành lập của báo đó, đăng trên báo 
Sự thái số 98. 
J.V. Sta-lin tham gia tiều ban của Han 
Chấp hành trung ương Đảng cộng san (h) 
Nga thảo điều lệ về những mối quan hệ 
qua lại giữa các cơ quan trung ươnð của 
, ^ ` ~ _- * - 2 +41 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-vI©t 


1ì gửi báo 


U-cơ-ren và nước Gộng hòa lên bang X4 
hội chủ nghĩa xô-viết Nga. 
ương 


Thư của Ban Chấp hành trung 
Đảng cộng sản (b) Nga gửi Ban Chấp hành 
Quốc tế cộng sản nói về sách lược mặt 
tên J.V, Sta-ln, 
đăng trên báo Sự thật số 110: 
J.V, Sta-lin tham gia phiên họp C 
nghị toàn thề mở rộng lần thứ l 
Ban Chấp hành Quốc tế cộng sản. 
Thư của Ban Chấp hành trung. ưƠĐ§ 
Đảng cộng sản (b) Nga gửi những người 
cộng sản nước cộng hòa Kiếc-ghi-di; dưới 
ký tên J.V, Sta-lin ,đăng trên báo tạp chí 
Đời sống dán tộc số 12 (147). 

Thư của Ban Chấp hành trung ưƠ%6 
Đảng cộng sản (b) Nga gửi các Ban Chấp 
hành tỉnh, các Ban Chấp hành khu, cục các 
dân tộc và cục các khu của Ban Chấp hành 
trung ương, nói về việc tiến hành chiến 
dịch vận động thuế lương thực, dưới ký 
tên J.V. Sta-lin, đăng trên báo Sự (hái 
số 151. 

J.V. Su-ln đến thăm V.I. Lê-nin Ở 


Goóc-kI. 


ủa hội 
ILI của 


—=e 


._—— —— 
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I4 lhàng Bảy. J,V, Sta-ln gửi điện cho |. láe<giỏ- 
m-kít-dê báo tín về tình trạng sức khảe 
của V,[, Lê-nin. 

| 3 tháng Tám. J.V. Sta-lin chú tọa phiền họp của tiểu 

ban tồ chức của hội nghị toàn thẻ an 
Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (Ù, 
Nga về vấn đẻ hội nơợh! đại biều XIHỈ của 


đẳng. 
4-27 thàng Tám. J.V. Sta-lin tham gia còng tác của Hội 
nghị đại biều toàn Nga XH của Đảng 
'À cộng sản (b) Nga. 
$ thàng Tám. J.V. Sta-lin được hội nghỉ dạt biểu XI 


của Đảng cộng sản (b) Nơa bầu vào đoàn 
chủ tịch. 

5 tháng Tám. V.L Lê-nin triệu tập J.Ỳ. Sta-lin đến 

(oóc-ki và ủy nhiệm Sta-lin truyền dạt 
lời chào mừng tới hội nghị đạt biều toàn 
Nga XII của đảng. 
Tại phiên họp chiều, ..Ý. Sta-lin đã truyền 
đạt lời chào mừng của Ý.E. Lê»nin gửi tới 
đạt hội. 

11 thàng Tám. Ban Chấp hành trung ương dàng dã thành 
lập một tiều ban do J.Ý. Sta-lin lãnh đạo 
dề chuần bị cho hội nghị toàn thề Ban 
Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (Ù) 
Nga vấn dề những quan hệ qua lại giữa 
nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa 
xủ-viết Nga, nước Cộng hòa xã hột chủ 
nghĩa xô-viết U-cơ-ren, nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Bạch Nga và 
Liên bang Nam Cáp-ca-dơ. 


15 thàng Chín. J.V. Sta-lin viết bút ký về cuộc đi thăm 
| V.I. Lê-nin ở Goóc-KI. 
23-24 thàng Chín. J.V. Sta-lin tham gia còng tắc của tiều 


ban của Ban Chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản (b) Nga về vấn đề những quan 
bệ qua lại giữa nước Cộng hòa liên bang 
xã hội chủ nghĩa xô-viết Nga, nước Cộng 


29 5T 
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hòa xã hội chủ nghĩa xô” -viết -cơ-ren, 
nước Cộng hòa xã hội chủ nự hĩa xô-viết 
Bạch Nga và Liên bang Nam Cáp-ca-dơ. 


3? (hàng Chín. 2àỆ Sta-lin nói chuyện với V,I, Lê-nin 
vấn đề liên hợp các nước cộng hòa xô- 
viết thành một quốc gia liên mình. 

0 thang Mười. Tại hội nghị toàn thề của Ban Chấp hành 
trung ương làng cộng sản (b) Nga; J.V, 

Sta-lin bảo cáo vẻ những quan hệ qu2 | 
lại giữa nước Cộng hòa liên bang xã hội 

chủ nghĩa xô-viết Nga, nước “Cộng hòa xã | 
hội chủ nghĩa xồ- -viếtL U-eơ-ren, nước Công 


hòa xã hội êhủ nghĩa xô-viết Bạch Nga 
và Liên bang Nam Cáp-ca-dơ. Hội nghi 
n do 


toàn thề đã chỉ định một tiêu ba 
J.V. Sta-lin đứng đầu đề lãnh đạo công 
tác chuần bị nhằm liên hợp các nước cộng 
hòa xô-viết thành một quốc gia liên mình. 


thống nhất. 

16 thàng Mười. J.V. Sta-lin báo cho Ban Chấ IP hành trung 
ương Đảng cộng sản Giê-oóc-gt biết quyẻt 
định của hội nghị toàn thề Ban Chấp. hành 
trung ương Đảng cộng sản (b) Nga về việc 
duy trì Liên bang Nam Cáp-ca-dơ và liên 
hợp Liên bang Nam Cáp-ca-dơ với nước 
Còng hòa liền bang xã hội chủ nghĩa xổ- 
viết Ngựa, các nước cộng hòa L-cơ-ren và 
Bạch Nga thành Liên mình các nước cộng 


+ 


hòa xã tội chủ nghĩa xỏ-viẾt. 


30 (hàng Mười. Ban Chấp hành trung tương dảng phê 
chuần cử J.V. Sta-ln làm đạt biều li dự 


đạt hội IV (uốc Lễ cộng sản. 


ø thàng Một Lời chào mừng của J.V. Sta-lin gửi Pè- 
tơ-rò-ơ-rắL nhàn kỷ niệm năm năm Cách 
mạng tháng Mười, đăng tròn báo Sự thại 


Pê-Iơ-rô-gơ-ràt số 25 Í. 


Cuộc nói chuyện của J.V. Sua-ln với các 


1S (hàng Một. 
thônz tín viên của Sự (hậ( về văn đề 


THẢN THẾ VÀ 5 NGHIỆP 42 


—ỄỄễ—ễễỄ—ềề.ễ5Š—— 


thống nhất các nước còng hờa dân tạ 
độc lập. đáng trên báo Sự thật só 2061. 
31-28 tháng Một. Tiều ban của hỏi nghị toàn thề Ban Chấp 
hành trung ương Đảng công sản (b) Nga, 
dưới sự lãnh đạo của J,V, Sta-lin, tháo 
ra « Những điềm cơ bản cúa Hiến pháp 
của Liên minh các nước công hòa xã hái 
chủ nghĩa xô-viết”. 
30 tháng Mội. Tại phiên họp của Độ Chính trị Ban Chấp 
` hành trung ương Đảng còng sản (bj Nga, 
J.V. Sta-lin báo cáo về liên mình cá; 
nước cộng hòa. Căn cứ theo báo cáo cúa 
J.V. Sta-in, Bộ Chính trị đã phê chuần 
<‹ Những điềm cơ bản của Hiến pháp của 
Liên minh các nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-vIẾt *. 
Tại phiên họp của tiều ban của hội nghi 
toàn thề Ban Chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản (b) Nga, J.Ý. Sta-lin được cử 
vào tồ thảo bản EHiến pháp của Liên minh 
các nước cộng hòa và thảo bản Tuyên 


[ : h thảng Chạp. 


ngôn. 
Giữa lhoẳng 5 pà J.V. Sta-lin viết dự thảo « Tuyên ngôn về 
10 thàng Chụp. việc thành lập Liên mình các nước cộng 


hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết». 

{6 thàng Chạp. Tiều ban của hội nghị toàn thẻ Ban Chấp 
nành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga, 
dưới sự chủ tọa của J.V, Sta-lin, thòng 
qua dự thảo điều ước về việc thành lập 
Liên-xô và dự thảo Tuyên ngôn, do J.V, 
Sta-ln trình bày. 

18 (hàng Chạp. . Tại hột nghị toàn thề Ban Chấp hành 

trung ương Đảng cộng sản (b) Nga, J.V, 

Sta-lin trình bày báo cáo về dự thảo Điều 

ước Liên mình giữa các nước cộng hòa xô- 

` aS * ` “` * ` ˆ . 
viết. Hội nghị toàn thề chỉ dịnh một tiều 
ban do J.V, Sta-lin đứng đầu đề chuần 
bị đạt hội | các Nô-viết toàn Liên-xô. 


_———“—_~ ~'- Nhưng 


20 thàng Chạp. 


99-9? thủng (hạ: 


98 (hàng Chụp. 


9g thàng Chạp. 


37 thàng Chạp. 


98 thảng Chạp. 


29 thàng Chạp. 
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1V, Bta-lin lành đạo phiên họp của Liêu 
bạn chuần bị dại hội Ï các Xô-viết toàn 
| uuên- xô, 

IV, Sta-lin tham giá công tác của dại 
hội N các Xô-viết toàn Nga. . 

bại hội X các Xô-viết toàn Nga bầu 
J.V, Sta-lin vào đoàn chủ tịch: 

Đại dại hội X các Xỏ-viết toàn Nga. 
J.V, Sta-lin đọc báo cáo về việc liên hợp 
các nước cộng hòa xô-vIết. 

Tại phiên họp của dàng doàn cộng sản 
ở đại hội X các Xô-viết toàn Nga, 3.Ý. 
Sta-lin phát biều về vấn đề Liên mình các 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết. 
Dại hội X các Xô-viết toàn Nga bàu 
J.V. Sta-lin vào Ban Chấp hành trung 
ương toàn Nga và cử J.V. Sta-lin làm dại 
biều của nước Cộng hòa liên bang xã hội 
chủ nghia xô-viết Nga dị dự đạt hội [ 
ác Nô-viết toàn lên-xỏ. 

lÿ họp thứ nhất của Ban Chấp hành trung 
ương toàn Nga khóa X bầu J.V. SLa-lin 
vào Đoàn chủ tịch Ban Chấp hành trung 
ương toàn Nga và phê chuần làm ủy viên 
Bộ dần ủy các vấn đề dân tộc. 

Tại hội nghị dại biều của các doàn đại 
biều có thầm quyền của các nước Cộng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-vIẾt 
Nga, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết 
U-cơren, Cộng hòa liên bang xã hội chủ 
nghĩa xô-viết Nam Cáp-ca-dơ và Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xỏ-viết Bạch Nựa, 
J.V, Sta-lin thông báo về chương trình 
nghị sự của dại hội Ï các Xô-viết toàn 
Liên-xò. Hội nghị đại biều ủy nhiệm „.. 
Sta-lin trình bày tại đại hội báo cáo về 
việc thành lập Liên mình các nước còng 
hòa xã hội chủ nghĩa xỏ-viết. 
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Đại hội Ï các xô-viết của liên ranh các 
nước cộng hòa xã hỏi chú nghĩa Xỏö-viết 
bầu J.V. Sta-lin vào đoàn chủ tịch đại hải, 
Fại dại hội Í các Xô-viết của Liên mình 
các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xỏ- 
viết, J.V, Sta-ln đọc báo cáo về việc 
thành lập Liên mình các nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viết. Đại hội bầu 
J.V. Sua-lia vào Ban Chấp hành trung 
n minh các nước công hòa xã 


00 thàng Chạp. 


ương của Liè 
hội chủ nghĩa xô-VvIẾt. 

J.V. Sta-lin đọc diễn văn tại phiên họp 
của kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành 
trung ương toàn Liên-xô khóa Í và dược 
bầu vào Đoàn chủ tích Ban Chấp hành 


trung ươH. 


1925 


J.V. Sta-lin tham gia phiên họp của tiều 

ban của Bộ dân ủy các vấn dẻ dân tộc 

bàn về vấn dề thành lập nước Còng hòa 
Xe, › - ` .. ° ... 

xã hội chủ nghĩa xỏ-vIet tự tr Bu-ri-át — 


9 tháng Giêng. 


Mông-eồ. : 

Đoàn chủ tịch Ban Chắp hành trung ương 

toàn Liên-xỏ cử J.V. Sta-lin vào tiều ban 

vạch dự thảo cơ cấu tô chức các Bộ dân 
ủy Liên-xỏ. 

J.V. Sta-lin thuyết trình « Về chiến lược 

và sách lược của đảng » tại Trường đại 

học cộng sản I. a. M. Svéc-lốp. 

4 thăng Hai. Trong Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung. 
ương Đảng cộng sản (b) Nga, J.V. Sta-lin 
đưa ra ý kiến đề nghị thành lập trong 
Ban Chấp hành trung ương toàn Liên-xô 
một viện thứ hai, tức là cơ quan đại biều 
cho lợi ích của toàn Ìthề các dân tộc ở 
lLuèn-xô. 


10 tháng Giêng. 


99 tháng Giỏng. 


454 


31-24 thàng Hai. 


21 thảng Hai. 


24 thảng Hai. 


11-12 tháng Ba. 


14 tháng Ba. 


22 tháng Ba. 
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J.V. Sta-lin tham gia công tác của hội 
nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản (b) Nga. 

Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga thảo luận dự 
thảo đề cương của J.V. Sta-lin về vấn đè 
đản tộc, chuần bị cho đại hội XÍI của 
dàng. Một tiều ban đã dược thành lập, 
do J.V. Sta-lin điều khiền, đề sửa chữa 
lần cuối bản đề cương đó. 

Hội nghị toàn thề Ban Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga bầu J.Ý. 5ta- 
lin vào tiều ban đề thảo cuối bản đề cương 
về vấn đề dân tộc của Ban Chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản (b) Nga sẽ dưa 
ra trình bày tại đại hội XH. 

Hội nghị toàn thề Ban Chấp "hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga phê chuần 
tiều ban do J.V. Sta-lin chủ tọa đề lãnh 
đạo việc thảo dự án Hiến pháp của Liên- 
Xô. 
Theo sự ủy nhiệm của Độ Chính trị Ö 
Chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) 
Nga, J.V. Sta-lin gửi điện báo tin về tình 
trạng sức khỏe của V.IL Lê-nn cho các 
ban chấp hành tỉnh, các ban chấp hành 


khu và các ban chấp hành trung ương 
cho các 


- 


an 


đảng cộng sản các dân tộc và 
trung ương ủy viên. 

Bài của J.V. Sta-lin «Bản về vấn để 
chiến lược và sách lược của những người 
^ + N « ` + ^ b4 
cộng sản Nga > đăng trên báo Sự (thật số 
56 ra nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành 
^ N. ˆ cP~ T 

lập Đảng cộng sản (b) Nga. 

Tại phiên họp của Bộ Chính trị Ban Chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga, 
J.V. Sta-lin trình bày đề cương chuần bị 
cho đại hội XII của đảng về vấn đề 
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dân tộc. Bộ Chính trí quyết định càng bó 
đồ cương với tính cách là đề cương đà 
dược Đan Chấp hành trung ương làng 
cộng sản (Ù) Nưa phê chuẩn. 

24 thàng Ba. _ lề cương của J.V. Staln < Những yếu 
lỗ đân tộc trong việc Xây dựng đảng và 
Nhà nước > dăng trên báo Sự thát só 05. 

3 tháng Tư. Hội nghị đại biều X của tính đảng bộ 
Mạc- tử kiơa cử J.V. Sta-lin làm đại 'biê " 
đi. dự đại hội XH của Đẳng cộng sản (b) 
Nựa. 
17-25 tháng Tư. J: Ý. Sta-lin tham gia công tác của dại hội 
XH của Đẳng còng sản (D) Nơa. 
Dại hội XHỈ của Đảng cộng sản (l) Nza 
bầu J.V. Sta-lin vào đoàn chủ tích đạt hội, 
Tại đại hội XU của Đảng còng sản (bị 
Nga, J.V. Sta-lin_ trình lây báo. táo tô 
chức của Ban Chấp bánh trung trương 

: HÀ cộng sản (b) Nga. 

Fại đại hội NHI của Đăng cộng sản (Ù) 

Nga, J.V. Sta-lin dọc lời kết luận về báo 
cáo tô chức của Đan Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga. 
Tạt đại hội XH của Đăng cộng sản (Ù) 
Nga; j.V. Sta-lin đọc báo cáo « Về những 
yếu tố dân tộc trong việc xày dựng đàng 
và Nhà nước >: 

94 thàng Tư. Đại hội XI của Đảng cộng sản (b) Nưa 
bầu J.V. Sta-lin vào Ban Chấp hành trung 
ương đảng. 

95 thàng Tư. ˆ J.V. Sta-ln lãnh dạo công tác của tiều 

: ban dân tộc của đại hội XH Đăng cộng 
sản (b) Nga, và đã phát biều trong tiều 
ban ý kiến về vấn đề Hiến pháp Liên-xô. 


17 tháảng Tư. 


19 tháng Tư. 


98 thàng Tư. 


Tại đại hội XI của Đẳng cộng sản (Ù) 
Nga, J.V. Sta-lin đọc lời kết luận về báo 
cáo « Về những yếu tố dân tộc trong việc 
xảy dựng dáng và Nhà nước >. 


4%“ 


6% thải gợ Tư. 


G6 thàng Năm. 


10 thàng Nằm. 


24 tháng Năm. 


Tháng Năm- 
tháng Sảu. 


4 tháng Sảu. 


9-12 tháng Sản. 


10 tháng Sáu. 
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lội nghị toàn thê Ban Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga bàu J.\ .Sta- 
lin làm ủy viên Bộ Chính ti, ỦY viên Bạn 
Tồ chức, đại biều trong Ban Kiểm tra 
trung ương và phè chuần J.V. Sta-lin 
làm Tồng bí thư Ban Chấp hành trung 
ương dàng. =- 
Bài của J.V. Sta-lin « Báo chí là người tÒ 
chức tập thề » đăng trên báo Sự thái số 99. 
Bài của J. V. Sta-lin « Càng giấu càng lòi 
duôi...» đăng trên báo Sự thật số 103: 
Bỏ Chính trị Ban Chấp hành trung Ơn 
Đẳng cộng sản (b) Nga phê chuần .J..V.Sta- 
lin đại biều cho nước Công hòa liên bang 
xã hội chủ nghĩa xỏ-viếL Nga tham gia 
tiều ban mở rộng thảo lHiến pháp Liên-xô 
của đoàn chủ tịch Ban Chấp hành trung 
ương toàn Liên-xô. 

J.V. Sta-lin tham gia công tác cửa Liều 
ban mở rộng thảo Hiến pháp thuộc Đoàn 
chủ tịch Đan Chấp hành trung ương toàn 
Lñèên-xô. ; 

Tại phiên họp của Bộ Chính ứưi Ban Chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nơa, 
J.V, Sta-lin thông báo về việc chuần bị 
hội nghị IV của Ban Chấp hành trung 
ương làng cộng sản (b) Nga có các cắn 
bộ phụ trách của các nước cộng hòa và 
các khu dân tộc tham gia. Bộ Chính trị 
phê chuần dự thảo cương lĩnh về vấn đề 
dân tộc, do J.V. Sta-lin đề nghị. 
J.V.Sta-lin lãnh đạo công tác của hội 
nghị LÝ của Ban Chấp hành trung ương 
Đảng Cộng sản (b) Nga có các cán bộ phụ 
trách của các nước cộng hòa và các khu 
dân tộc tham gia. 

Tại hội nghị LÝ của Ban Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nơa có các cắn bộ 


| 


¡2 thủng Sáu. 


14 thàng Sáu. 


22-23 tháng Sản. 


26 tháảng Sản. 


ở tháng Bảu. 


14 thủng Bẩu. 
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phụ trách của các nước cộng hòa và 
các khu dân tộc tham gia, J.V. Sta-lin 
phát biều về phái hữu và « phái tả > Kong 
các nước cộng hòa và các khu dân tộc 
và báo cáo về những biện pháp thực tiền 
nhằm thực hiện nghị quyết của đại hội 
XII của Đảng cộng sản (b) Nga về vấn 
đề dân tộc. 

Tại hội nghị IV của Ban Chấp hành trung ° 
ương Đảng cộng sản (b) Nga có .... 
bộ phụ trách của các nước cộng hòa bến 
các khu dân tộc tham gia, J.V. Sta-lin 
đọc lời kết luận về báo cáo — —, 
Tại phiên họp của Liều ban Pa thảo 
Hiến pháp thuộc Đoàn chủ tịch Ran Chấp 
hành trung ương toàn Liên Xổ, dJ.V. Sta- 
lin phát biều về vấn đề quốc tịch thống 
nhất trong Liên minh. 

J.V. Sta-lin tham gia công tác của hội 
nghị toàn thề Ban Kiềm tra trung ương 
Đảng cộng sản (b) Nga. 

Tại hội nghị toàn thê Ban Chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản (b) Nga, J.V. 
Sta-ln trình bày báo cáo về Hiển pháp 
Liên-xô. ` 

Lời kêu gọi của Ban Chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản (b) Nga dưới ký tên 
J.V. Sta-ln, về việc chuyền cho Viện 
V.I. Lâ-nn thành lập ở Mạc-tư-khoa tất 
cả mọi mầu thư ngắn, mọi bức thư, bút 
ký và mọi văn kiện khác của V.I. Lê-nin 
viết, — đăng trên báo Sự thải số 151. 

Lời kêu gọi « Gửi toàn thề nhân dân và 
tắt cả các chính phủ trên thế giới » nhân 
dịp kỳ họp của Ban Chắp hành trung ương 
phê chuần Hiến pháp Liên-xô, dưới ký 
tên J.V, Sta-ln và các ủy viên khác trong 
Đoàn chủ tịch Ban Chắp hành trung ương, 
đăng trên báo Sự (hát số 15G. 


“.« 
tt 
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33-25 thàng Chỉn. 


25-27 tháng Mười. 


7 thàng Xột. 


10 thàng 1iột. 


17 thàng 1lộit. 


2 tháng Chạp. 


Trước 5 thàng Chạp. 


1ã thàng Chạp. 
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J.V. Sta-ln lãnh đạo công tác của hội 
nghị toàn thề Ban Chấp hành trung ương 
Đảng Cộng sản (b) Nga. 

J.V. Sua-lin lãnh đạo công tác của hội nghị 
toàn thề liên tịch giữa Ban Chấp hành 
trung ương và Ban Kiềm tra trung ương 
Đảng cộng sản (b) Nga có đại biều của 
mười tô chức đảng tham gia. 

Bài của J.V. Sta-lin « Cách mạng tháng 
Mười và vấn đề các tầng lớp trung gian » 
đăng trên báo Sự (hột số 253. 

J.V. Sta-lin viết xong bài « Kỷ niệm lần 
thứ năm ngày họp đại hội Ï các nữ công 
nhân và nữ nông dân », đăng trong tạp 
chí Xgười nữ cộng sản số 11, tháng Một 
1923. 

J.V. Sta-lin đọc diễn văn tại phiên họp 
trọng thề tò chức trong Viện hàn lâm 
Quân sự đề kỷ niệm bốn năm ngày thành 
lập Đội quân ly binh. 
J.V. Sta-lin đọc báo cáo « Về những nhiệm 
vụ của đảng > tại hội nghị mở rộng của 
Ban Chấp hành khu Pơ-re-sni-a đỏ Đảng 
cộng sản (b) Nga. 

J.V. Sta-lin tham gia công tác của tiều 
ban — thuộc Ban Chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản (b) Nga — thảo dự án nghị 
quyết về việc xây dựng đảng. Nghị quy€t 
đã được thông qua tại phiên họp chung 
giữa bộ Chính trị Ban Chấp hành trung 
ương Đảng Cộng sản (b) Nga và Đoàn chủ 
tích Đan Kiềm tra trung ương ngày 5 
tháng Chạp và đăng trên báo Sự (hái số 
278 ra ngày 7 tháng Chạp. 

Báo Sự thật số 285 đăng bài của J.V.Sta- 
lin « Về cuộc tranh luận, về Ra-pha-m, 
về những bài viết của Pơ-rê-ô-bơ-rasglen-ski 


98 tháng Chạp. 
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và Xa-pơ-rô-nốp và về bức thư của Tơợ- 
rốt-ski > và lời kêu gọi của Đan Chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản (b) Nga, dưới 
ký tên J.V. Sta-lin, gửi tất cả các tồ chức 
Đảng cộng sản (b) Nga nhân cuộc tranh 
luận về tình hình nội bộ của đảng. 

Bài của J.V. Sta-lin « Một nhận xét cần 
thiết (về Ra-phaan) » đãng trên báo Sự 
thật số 294. 
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DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ CỦA NHỮNG 
NGƯỜI CỘNG SẢN CÁC DÂN TỘC TUỐC-CƠ 
TRONG NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA dán: VIẾT hờ { l tờ. Công: 1921 
(Biên bản) - no. 

NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG GIỮA CHÚNG TA - - - 
I[. Hai phương pháp đối xử với quần chúng công 

TUẦN +! vs S5 vs so vu v( v7 (5.22 
H. Dân chủ tự giác và « dân chủ » bắt buộc - - - 
VỀ NHŨNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT CỦA ĐẢNG 


TRONG VẤN ĐỀ DÂN TỘC. Đề cương cho đại hội X 
Đẳng cộng sản (b) Nga, đã được Ban Chấp hành trung 


tơng' đẳng tHông quữ...+ +» * - (ct cv +. + 
1; Chế độ tư bản chủ nghĩa và sự áp bức dân tộc 


IL Chế độ xô-viết và tự do dân tộc - - - - - 
II. Những nhiệm vụ trước mắt của Dũng nòúg.4 sản 


Nga 
ĐẠI HỘI X ĐẢNG âm n5 SẢN(b ) bi & —f6 #2 Đa 
TU2I vs cv... TC n6 ¿dẻ ý : 
1; Báo cáo về những nhiệm vụ trước mắt của Nn, 


về vấn đề dân tộc. 10 tháng Ba - - - - - - 
2. — Kết luận. 70 fháng Ba 


11 
14-25 


15 
18 


26-39 


—~ 


————sessesoosrasssssrn. — 


xế À 


mm 
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IIƯ GUỨI V.I. LÊ-NIN - 
BẦN VỀ CÁCH DẶT VẤN ĐỀ DÂN TỘC : ni. 
LỜI CHÀO MỪNG DẠT HỘI l CÁC PHỤ NỮ MIỄN NÚI 
VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC CHÍNH THỊ CỦA 
NHỪNG NGƯỜI GỌÒNG SÀN NGA. Phác thảo dàn 
bài của một cuốn sách nhỏ - Ề : 
k, l)ĩnh nghĩa các thuật nưữ và đổi Lượng nữ tn 
cứu ° = °® s«  s.° ° 5 * ° v ° * * * °. 0.8.5 x 
I1. Những bước ngoặt lịch sử trong sự phát triền 
của nước Ngựa - cÁ ` 
IIT. Những văn đè : V5 0V. .é.# vẽ 
VI NHỮNG NHHIÈM VỤ TRƯỚC MẮT CỦA CHỦ NGHĨA 
CỘNG SẢN Ở GIÊ-OÓC-GI VÀ Ở NAM CÁP-CA-DƠ. 
Bảo cáo đọc tại đại hội của Đăng bộ TÌ- phơ-Ïi-+œ 
Đảng cộng sản Giê-oóe- -gỉ. 6 tháng Báu 1991 - 
DÁNG TRƯỚC VÀ SAU KHI NẮM CHÍNH QUYỀN 
CACH MẠNG THẮNG MƯỜI VÀ CHÍNH SÁCH DẦN 
TỘC CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN NGA 
TUỀN ĐỒ. 


¡922 


GỬI BÁO SỰ THẬT NA và2 gi : lạc 2i! 
KỶ NHÈM MƯỜI NĂM NGÀY THÀNH LẬP BẢO 
SỰ THẬT (Hồi ký) Thao Ân 

I. Những ngày Lẻ-na 
2. Đự sáng lặp báo Sự (thạt - 
%, Fác dụng tô chức của báo Sự (thái 
DÒNG CHÍ LÊ-NIN NGHỈ DƯỠNG SỨC. BÚT KÝ : 
LỜI CHÀO MỪNG GỬI THÀNH PHÔ PÊ-FƠ-RÔ-GƠ- 
RÁT, GỬI XÔ-VIẾT CÁC ĐẠI BIỀU - - ‹s - 


. 


(239-144 


I39 
140 
142 


142 


lá8 


462 
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VẤN ĐỀ LIÊN HỢP CÁC NƯỚC CỘNG HÒA DÂN TỘC 


ĐỘC LẬP, Nói chuyện 0ới phỏng iên bảo « Sự thát » 14 
VỀ VIỆC LIÊN HỢP CÁC NƯỚC CỘNG HÒA NXỎ-VIỆT 
Đảo củo trước đại hỏi Ã các Xô-piết toàn tui Sổ S6 
(hàng Chạp 1993 : 150 
VỀ ` VIỆC THÀNH LẬP LIỀN MINH CÁC NƯỚC CỘNG 
HÒA NÃ HỘI CHỦ NGHĨA NỎ-VIẾT. Đảo cáo 
trước đại hội I các Xô-piết Liên-xô. 30 thàng Chạp 1222 167 
¡923 
BẦN VỀ VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC VÀ SÁCH LƯỢC CỦ.\ 
NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN NGA - s3 cac 124 LỢÁ 
1. Những khái niệm sơ bộ - 171-184 
[. Hai mặt của phong trào công nhân - 1l 
3. Lý luận và cương lĩnh của chủ nghĩa Mác - 175 
ở. Chiến lược 174 
4. Sách lược : 17; 
9. Những hình thức đấu tranh - 1:9 
6. Những hình thức tò chức - ¡80 
4. RH-U/ Điệu, Chỉ thị > - -*: +) ©,*: s2 183 
II. Kế hoạch chiến lược ng Xã) xi vợ ti" Pe- ĐỢIC 
{. Những bước ngoặt lịch sử. Những kế hoạch 
chiến lược - - - - + S3» : - 184 
2. Bước ngoặt lịch sử thứ nhất và dường lối tiến 
tới cách: mạng dân chủ tư sản ở Nga xa. 185 
ở. Bước ngoặt lịch sử thứ hai và đường lối tiến tói 
chuyên chính vỏ sản ở Nựa - nu vì 187 
4. Bước ngoặt lịch sử thứ ba và dường lỗi tiền tới : 


cuộc gánh mạng Vô sản ở châu Âu - 


NHƯ N6 YÊU TỔ DÂN TỘC TRONG VIỆC XÂY DỰNG 


DÁNG VÀ NHÀ NƯỚC. 


NHI của Đảng cộng sản (bôn-sê-vích) Nga, đã được Ban 
Chấp hành trung ương đảng thông qua: sọ B 


lề cương viết cho đạt hội 


192-204 


† 
| 


MI)C II 463 
"P5... sẽ. *®- 
II. = ® ví kí k P ‹ )/) 


ĐẠI HỘI XI CỦA DÁNG CÔNG SẢN (8): NGA. 17-92 


thàng Tư 1923 202-291 


l. Báo cáo Lồ chức của Bán (Chấp hành trung tương 
Đảng cộng sản (b) Nga: 17 tháng Tư - - - - 267 
2 Kết luận về báo cáo tô chức của Ban Chấp hành 
trung ương. ƒ2 thủng Tư- Ji 
) Báo cáo về những yếu tổ dân tộc trong Việc XÂY 
| dựng đảng và Nhà nước. 23 tháng Tư: 2⁄47 
4 Kết luận về báo cáo về những yếu tố dàn lộc 


trong việc xây dựng đảng và Nhà nước. 25 tháng 


ý 51. Đế vàn 000452 V/V" 2375 
Trả lời những ý kiến sửa đồi nHh) quy 25 sả 


ỗ. 
la NI  TÀ N0 0 2 287 
0. Bồ sung bản báo cáo của tiêu ban vấn dẻ dân 
: tộc. 25 tháng TW. v5 c6 V 28g 290 
g40 CHÍ:LÀ- NGƯỜI TÔ'CHÚC TẬP THỂ: “ -¬- - - 299 
CÀNG GIẤU CÀNG tLÕf:ĐUỜI:: › (”:”: - :S « 297 


HỘI NGHỊ TY CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
DÁNG CỘNG SẢN (B) NGA, CÓ CÁC CẤN BỘ PHI 
TRÁCH CỦA CÁC NƯỚC CỘNG HÒA VÀ CÁC KHU 
DÂN TỘC THAM GIA. 9-72 tháng Sảu 1923: - - - 303-365 
1. Dự án cương lĩnh về vấn đề dân tộc thảo cho hội 
nghị IV, đã được: Bò Chính trị của Ban Chấp 
hành trung ương phê chuần: - - - - - - - - - 205-314 
Đường lối chung trong công tác của âu về văn 
HC GÌ HCAa si Ềyu: XS uy, E “ỨC Ý % Ý g.. 4 305 
Những vấn đề có liền quan đến việc thiết lập một 
viện thứ hai của Ban Chấp hành trung ương của 
Liên mình và đến Việc tỏ chức những bộ dân ủy 
của Liên mình các nước cộng hòa- - - - - - - - 3U7 
Những biện pháp đề lôi cuốn những phần tử lao 
động của nhần dân địa phương tham gia công cuộc 
xây dựng đảng và Nhà nước- - - - -......... 309 
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Biện pháp đề nàng cao trình độ văn hóa của nhân 


dần địa phương JI0 
Công cuộc kiến thiết kính LẺ trong các nước cộng 
hòa và các khu đân tộc, cần cứ vào những tập 
quán sinh hoạt dân tộc: ng Vi 311 
Về những biện pháp thực tiên dề tô chức những 
dơn vị quần sự đàn tộc: k.UẾ ý ó1 12 
Tồ chức cỏng tác giáo dục của dảng- 315 
Việc lựa chọn những cán bộ của đảng và của 
Chính quyền xô-viết nhằm thực hiện nghị quyết 
của dại hội XI về văn đề dân tộc - là 1 „4 J12 
2. Phái hữu và « phái tả » trong các nước cộng hòa và 
các khu dàn tộc. Diễn păn nói pề điềm đầu trong 
chương trình nghị sư của hội nghị: «uụ Xun-fan- 
Ga-liép ». 10 tháng Sảu - Su vat Y 9. 2P À8 Jlỗ 
3. Những biện pháp thực tiến đề thí hành nghị quyết 
của đại hội XII của đảng về văn đề dân tộc. 
Bảo cáo uề điềm hai của c ờNg trình nghị sự, 
10 thảng Sảu. tắn 3p ợi vỀU + cm J27 
4. kết luận. 72 tháng Sản- .. .- .- : - - ‹- - ° đái 
9. Trả lời những tham luận. f2 /háng Sản: Q04 
CÁCH MẠNG THẮNG MƯỜI VÀ VĂN DỀ CÁC TẦNG 
LỚP TRUNG GIAN ‡ 0/5272 V2. vở Của? hệ T đö6 
KỶ NIÈM LẦN THÚ NĂM NGÀY HỌP ĐẠT HỘI I CÁC 
NỮ CÔNG NHÂN VÀ NỮ NÒNG DÂN: : 363 
LỜI PHÁT BIỀU TRONG BUỔI HỌP TRỌNG TH Ở 
VIỆN HÀN LÂM QUẢN SỰ. 17 (tháng Một 1993. 
KG kg Gà tư) ý Sử vi ö66 


(Tóm tắt đăng trên báo): 


VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG. Bảo cáo đọc trước 


cuộc hội nghị mở rộng của Ban Chấp hành đẳng 
bộ khu Pơ-re-sni-a đỗ của Đảng cộng sản (b' Nợa, 
có các cán bộ lỗ chức các nhóm, các ủy iên câu 
lạc bộ tranh lnận, nà các chỉ ủụ iên tham gia. 
2 tháng Chạp 1995 - MA LẾU, %2 (* 


Tranh luận là một dấu hiệu về sức mạnh của dảng- - - 2609 


J608-3855 


—————————ễễễằễằ 
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Những nguyên nhàn của cuộc tranh luận 


Những khuyết điềm về sinh hoạt nội bộ đàng: 

Nguyên nhân của những khuyết điềm. .......... 

Làm thế nào khắc phục được những khuyết điềm vẻ 
sinh hoạt nội bộ dàng 2 


VỀ CUỘC TRANH LUẬN. VỀ RA-PH.A\-IN, VỀ CÁC BÀI 


BẢO CỦA PƠ-RE-O-BƠ-RA-GIEN-SKI VÀ XA-PỢ- 
RÔ-NỐP VÀ VỀ BỨC THƯ CỦA TƠ-RỐT-SKI. - - 286-402 
Về cuộc tranh luận: - - - - - - . ........ 28 
Và la-pha-in - XS. VY C17 ce bố, "ho vẻ Su ta %q0 
Về bài báo của Pơ-rê-ỏ-bơ-ra-glen-ski: : - . - 393 
Về bài báo của Xa-pơ-rô-nốp- - - - - - . - 3905 
, Về bức thư của Tơ-rốt-ski- : - - - - - .... 398 
MỘT NHẬN NÉT CẦN THIẾT (mề Ra-pha-in)- -.. — ⁄0⁄ 
CHÀO MỪNG BẢO NGƯỜI CỘNG SẲN. -..... 408 
PHI G: 2s. à 220.2. 2ý: « só= « - 409-417 

Phụ tục số 1. Tuyên ngôn thành lặp Liên Xuất các 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết: 409 

Phụ lục số 2: tUệp ước thành lập Liên mình các 

nước cộng hòa xã ĐC chủ nghĩa xô-viết ... - 412 
Chủ thích - ST ca lẽ lá ẾỔ: ý. Uy. 41 
Thân thế uà sự nghiệp (t931- TH M hi ng ‹ 438 


—^~————: ke 
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In 4.500 cuốn tại Nhà máy in Tiến bộ Hà-nội khồò 13 19: 
Xong ngày 25-8-1970. Số xuất bản: 17. Số in: 698 
Nộp lưu chiều tháng 8 - 1970 


lˆ 2ˆ =m==ằ=ẽa.a.aắấ"ấốn 
Chịu trách nhiệm xuất bản : 
Phan-tiến-T:eh 


Phụ trách bản dưa 1n: 
Phạm-Thành 
Đào-Giục 


. Trình bày : Trịnh-L 
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